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1. M c tiêu đào t oụ ạ

1.1. M c tiêu chungụ

Đào t o C  nhân qu n tr  doanh nghi p có ph m ch t chính tr , đ o đ c và s cạ ử ả ị ệ ẩ ấ ị ạ ứ ứ

kho  t t; n m v ng nh ng ki n th c c  b n v  kinh t  – xã h i, có năng l c chuyênẻ ố ắ ữ ữ ế ứ ơ ả ề ế ộ ự

môn v  lĩnh v c đ c đào t o; có kh  năng qu n lý doanh nghi p trong t ng lai. ề ự ượ ạ ả ả ệ ươ

1.2. M c tiêu c  thụ ụ ể

Đào t o ra các cán b  qu n tr  trình đ  đ i h c, có các ph m ch t c  b n sauạ ộ ả ị ộ ạ ọ ẩ ấ ơ ả

đây:

1.2.1. V  ph m ch t đ o đ c:ề ẩ ấ ạ ứ

Đ t tiêu chu n và nguyên t c đ o đ c ngh  nghi p có tác phong lao đ ng côngạ ẩ ắ ạ ứ ề ệ ộ

nghi p, có ý th c k  lu t t  tin và sáng t o trong công vi c.ệ ứ ỷ ậ ự ạ ệ

1.2.2. V  ki n th c:ề ế ứ

Cung c p cho sinh viên các ki n th c chung v  kinh t  qu n tr  doanh nghi p, đ cấ ế ứ ề ế ả ị ệ ă

bi t n m sâu v  các ki n th c qu n tr  h c và qu n tr  các lĩnh v c c  th  c a doanhệ ắ ề ế ứ ả ị ọ ả ị ự u ê u

nghi p nh : qu n tr  cung ng, qu n tr  d  án, qu n tr  s n xu t, qu n tr  ch t l ng,ệ ư ả ị ứ ả ị ự ả ị ả ấ ả ị ấ ượ

qu n tr  ngu n nhân l c, qu n tr  tài chính, qu n tr  marketing, qu n tr  bán hàng. ả ị ô ự ả ị ả ị ả ị

1.2.3. V  k  năng:ề ỹ

 -     Bi t v n d ng các ki n th c chuyên môn vào bài toán th c t  t i doanh nghi p.ế ậ u ế ứ ự ế ạ ệ

- Thu th p thông tin, phân tích, d  báo và l p các k  ho ch qu n tr  nh : k  ho chậ ự ậ ế ạ ả ị ư ế ạ

s n  xu t,  k  ho ch  cung ng,  k  ho ch  tài  chính,  k  ho ch nhân  s ,  k  ho chả ấ ế ạ ứ ế ạ ế ạ ự ế ạ

marketing, k  ho ch bán hàng,v.v.ế ạ

- T  ch c tri n khai th c hi n, lãnh đ o và ki m soát các k  ho ch c a qu n tr .ô ứ ê ự ệ ạ ê ế ạ u ả ị

-    Phân tích tình hình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p và đ  xu t, tham m uạ ộ u ệ ề ấ ư

cho lãnh đ o doanh nghi p các bi n pháp qu n tr  nh m nâng cao hi u qu  ho t đ ngạ ệ ệ ả ị ă ệ ả ạ ộ

kinh doanh c a doanh nghi p.Có th  làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm;u ệ ê ệ ộ ậ ệ



- Có k  năng giao ti p và x  lý các nghi p v  văn phòng trong  môi tr ng công tác ỹ ế ử ệ u ườ

- Bi t v n d ng t t các k  năng m m đ  x  lý linh ho t các tình hu ng trong môiế ậ u ố ỹ ề ẻ ử ạ ố

tr ng công tác.ườ

2. Chu n đ u raẩ ầ

- Sau khi t t nghi p, sinh viên chuyên ngành Qu n tr  doanh nghi p t ng h p có thố ệ ả ị ệ ô ợ ê

tr  thành các chuyên viên làm vi c t i các phòng ban ch c năng c a doanh nghi p nh :ở ệ ạ ứ u ệ ư

phòng kinh doanh, phòng k  ho ch, phòng marketing, phòng t  ch c nhân s  ho c trế ạ ô ứ ự ă ợ

lý cho các nhà qu n tr  các c p trong b  máy qu n lý c a doanh nghi p, các chuyênả ị ấ ộ ả u ệ

viên  các phòng ban ch c năng c a doanh nghi p; có th  tr  thành các doanh nhân,ở ứ u ệ ê ở

giám đ c đi u hành  các lo i hình t  ch c kinh doanh trong n c và n c ngoài.ố ề ở ạ ô ứ ướ ướ

- M t b  ph n sinh viên t t nghi p có th  làm công tác gi ng d y và nghiên c u vộ ộ ậ ố ệ ê ả ạ ứ ề

qu n tr  kinh doanh và các lĩnh v c chuyên sâu c a chuyên ngành QTKD t i các tr ngả ị ự u ạ ườ

đ i h c, cao đ ng và trung c p chuyên nghi p.ạ ọ ẳ ấ ệ

- Có đ  k  năng, ki n th c cho vi c ti p t c h c t p  các b c h c cao h n.u ỹ ế ứ ệ ế u ọ ậ ở ậ ọ ơ

3. Th i gian đào t o theo ti n trình chu n: ờ ạ ế ẩ 4 năm

4. Kh i l ng ki n th c toàn khóa: 125 tín chố ượ ế ứ ỉ

C u trúc các kh i ki n th c c a ch ng trình giáo d c:ấ ố ế ứ ủ ươ ụ

- Ki n th c giáo d c đ i c ng:ế ứ ụ ạ ươ  54 tín chỉ

Trong đó:

+ Kh i ki n th c chung:ố ế ứ 37 tín chỉ

+ Kh i ki n th c c  s  kh i ngành:ố ế ứ ơ ở ố 17 tín chỉ

- Ki n th c giáo d c chuyên nghi p:ế ứ ụ ệ  71 tín chỉ

Trong đó: 

+ Kh i ki n th c c  s  ngành, c  s  k  thu t:ố ế ứ ơ ở ơ ở ỹ ậ 31 tín chỉ

+ Kh i ki n th c chuyên ngành:ố ế ứ 29 tín chỉ

+ Th c t p, đ  án t t nghi p:ự ậ ô ố ệ 11 tín chỉ

 Kh i l ng ki n th c đào t o trên ch a k  đ n ph n n i dung Giáo d c th  ch t (5ố ượ ế ứ ạ ư ê ế ầ ộ u ê ấ

tín ch ) và Giáo d c Qu c phòng và an ninh (8 tín ch ).ỉ u ố ỉ

5. Đ i t ng tuy n sinh: ố ượ ể

H c sinh có b ng t t nghi p THPT, B  túc THPT ho c t ng đ ng. ọ ă ố ệ ô ă ươ ươ

6. Quy trình đào t o, đi u ki n t t nghi p: ạ ề ệ ố ệ

Theo quy ch  ban hành t i Quy t đ nh s  43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 nămế ạ ế ị ố

2007 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.u ộ ưở ộ u ạ

7. Thang đi m: ể

Theo quy ch  ban hành t i Quy t đ nh s  43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8ế ạ ế ị ố

năm 2007 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.u ộ ưở ộ u ạ

8. N i dung ch ng trình đào t oộ ươ ạ



TT Tên h c ph nọ ầ Số
TC

Lo i gi  TCạ ờ Đ n vơ ị
đ mả

nhi mệLT
BT/T

L
TH/TN

Tự
h cọ

I Ki n th c giáo d c đ i c ngế ứ ụ ạ ươ 54 648 162 0 1620
I.1 Ph n ki n th c chungầ ế ứ 37 444 111 0 1110
I.1.1 Ph n b t bu c chungầ ắ ộ 33 396 99 0 990

1 NLCB c a CN Mác Lê Nin 1u 2 24 6 0 60

Khoa
KHCB

2 NLCB c a CN Mác Lê Nin 2u 3 36 9 0 90

3
ĐLCM c a Đ ng c ng s n Vi t u ả ộ ả ệ
Nam 3 36 9 0 90

4 T  t ng H  Chí Minhư ưở ô 2 24 6 0 60
5 Ti ng Anh 1ế 3 36 9 0 90
6 Ti ng Anh 2ế 3 36 9 0 90
7 Ti ng Anh 3ế 3 36 9 0 90
8 Ti ng anh 4ế 3 36 9 0 90
9 Tin h c đ i c ngọ ạ ươ 3 36 9 0 90
10 Toán cao c pấ 3 36 9 0 90
11 Lý thuy t xác su t và th ng kêế ấ ố 3 36 9 0 90
12 Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ 2 24 6 0 60
13 Giáo d c th  ch t *ụ ể ấ 5     
14 Giáo d c qu c phòng *ụ ố 11     TT GDQP

I.1.2 Ph n t  ch n ( Ch n 4/10 TC)ầ ự ọ ọ 4 48 12 0 120
15 Logic h c đ i c ngọ ạ ươ 2 24 6 0 60

KHCB
16 C  s  văn hóa Vi t Namơ ở ệ 2 24 6 0 60
17 Môi tr ng và con ng iườ ườ 2 24 6 0 60
19 Xã h i h c đ i c ngộ ọ ạ ươ 2 24 6 0 60

I.2 Các môn c  s  kh i ngànhơ ở ố 17 204 51 0 510
I.2.1 Ph n b t bu cầ ắ ộ 12 144 36 0 360

20 Kinh t  vĩ môế 3 36 9 0 90
Khoa

KT&QTKD
21 Kinh t  vi môế 3 36 9 0 90
22 Kinh t  l ngế ượ 3 36 9 0 90
23 Lu t kinh tậ ế 3 36 9 0 90

I.2.2 Ph n t  ch nầ ự ọ 5 60 15 0 150
24 L ch s  các h c thuy t kinh tị ử ọ ế ế 3 36 9 0 90 Khoa

KT&QTKD25 Marketing căn b nả 2 24 6 0 60
26 V  k  thu tẽ ỹ ậ 3 36 9 0 90

Khoa cơ
khí

27 Các quá trình s n xu tả ấ 3 36 9 0 90
28 Đ i c ng v  k  thu tạ ươ ề ỹ ậ 2 24 6 0 60
29 K  thu t đi n đ i c ngỹ ậ ệ ạ ươ 3 36 9 0 90
30 K  thu t xây d ng đ i c ngỹ ậ ự ạ ươ 3 36 9 0 90

II
Ki n th c giáo d c chuyên ế ứ ụ
nghi pệ 71 780 213 75 2100

II.1 Ki n th c c  s  ngànhế ứ ơ ở 31 372 93 0 930
II.1.
1 Ph n b t bu cầ ắ ộ 25 300 75 0 750



32 Nguyên lý k  toánế 3 36 9 0 90
33 Th ng kê doanh nghi pố ệ 2 24 6 0 60
34 Tài chính doanh nghi pệ 3 36 9 0 90
35 Nguyên lý th ng kêố 2 24 6 0 60
36 Qu n tr  h cả ị ọ 3 36 9 0 90
37 Qu n tr  ngu n nhân l cả ị ô ự 3 36 9 0 90
38 Phân tích ho t đ ng kinh doanhạ ộ 3 36 9 0 90
39 Qu n tr  t  ch cả ị ô ứ 3 36 9 0 90
40 Qu n tr  tài chínhả ị 3 36 9 0 90

II.1.
2 Ph n t  ch nầ ự ọ 6 72 18 0 180

41 Th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ 2 24 6 0 60

Khoa
KT&QTK

D

42 Nghi p v  ngân hàng th ng m iệ ụ ươ ạ 2 24 6 0 60
44 Ph ng pháp nghiên c u khoa h cươ ứ ọ 2 24 6 0 60
46 K  thu t nghi p v  ngo i th ngỹ ậ ệ ụ ạ ươ 2 24 6 0 60
48 K  toán doanh nghi pế ệ 2 24 6 0 60

II.2 Ki n th c chuyên môn ngànhế ứ 29 336 84 0 840
II.2.
1 Ph n b t bu cầ ắ ộ 25 288 72 0 720

49 Qu n tr  KD t ng h pả ị ô ợ 3 36 9 0 90

Khoa
KT&QTKD

50 Qu n tr  ch t l ngả ị ấ ượ 3 36 9 0 90
51 Qu n tr  chi phíả ị 3 36 9 0 90
52 Qu n tr  d  ánả ị ự 3 36 9 0 90
53 Qu n tr  marketingả ị 4 48 12 0 120
54 Qu n tr  s  ki nả ị ự ệ 3 36 9 0 90
55 Qu n tr  chi n l cả ị ế ượ 3 24 6 0 60
56 Phân tích marketing 3 36 9 0 90

II.2.
2 Ph n t  ch nầ ự ọ 4 48 12 0 120

57 K  năng bán hàngỹ 2 24 6 0 60

58
K  năng đàm phán trong ho t đ ngỹ ạ ộ
kinh doanh 2 24 6 0 60

59 K  năng qu n lý s  thay đ iỹ ả ự ổ 2 24 6 0 60
60 K  năng qu n lý th i gianỹ ả ờ 2 24 6 0 60
61 K  năng l p d  án đ u tỹ ậ ự ầ ư 2 24 6 0 60
62 K  năng lãnh đ o đ i nhómỹ ạ ộ 2 24 6 0 60

63
K  năng so n th o h  th ng văn ỹ ạ ả ệ ố
b n pháp quy trong doanh nghi pả ệ

2 24 6 0 60

64 K  năng quán lý phòng ng a r i roỹ ừ ủ 2 24 6 0 60
III Bài t p - Th c t pậ ự ậ 11 72 36 75 330
III.1 Bài t p th c hànhậ ự 2 0 0 30 60

65 Bài t p l n v  t  ch c SX DN ậ ớ ề ô ứ 1 0 0 15 30

66
Bài t p l n v  qu n tr  doanh ậ ớ ề ả ị
nghi p công nghi pệ ệ 1 0 0 15 30

III.2 Th c t p - T t nghi pự ậ ố ệ 9 72 36 45 270
67 TTTN chuyên ngành k  toánế 3 0 0 45 90 Khoa

KT&QTKD68 Khóa lu n t t nghi p k  toán ậ ố ệ ế 6 72 36 0 180



doanh nghi pệ

 
( Ho c ch n 6 TC trong s  HP t  ặ ọ ố ự
ch n)ọ      

 Qu n lý ngân sáchả 2 24 6 0 60

 
K  năng đ c & Phân tích báo cáo ỹ ọ
tài chính 2 24 6 0 60

 Qu n tr  th ng hi uả ị ươ ệ 2 24 6 0 60
 Qu n tr  bán hàngả ị 2 24 6 0 60
 Qu n tr  tác nghi pả ị ệ 2 24 6 0 60
 Qu n tr  giáả ị 2 24 6 0 60
 Quan h  công chúngệ 2 24 6 0 60

Ph ng pháp nghiên c u trong ươ ứ
Marketing 2 24 6 0 60

 
K  năng giao ti p ng x  trong ỹ ế ứ ử
đ n vơ ị 2 24 6 0 60

 
T NG S  TÍN CH  C  KHÓA Ổ Ố Ỉ Ả
H CỌ 125 1428 375 75 3720

9.  K  ho ch gi ng d y ế ạ ả ạ (D  ki n)ự ế

TT

M
ã 
H
P

H c ph nọ ầ
S  ố
Tín
chỉ

Phân ph i theo h c kỳ ố ọ

I II III IV V VI VII VIII

<1>  <2> <3> <4> <5>
<6
>

<7
> <8>

<9
> <10> <11>

I  
KH I KI N TH C GIÁO D C Ố Ế Ứ Ụ
Đ I C NGẠ ƯƠ 30

        
1  Nh ng NLCB c a CN Mác - Lênin Iữ u 2 2        
2  Nh ng NLCB c a CN Mác - Lênin IIữ u 3  3       
3  T  t ng H  Chí Minhư ưở ô 2    2     
4  Đ ng l i cách m ng Vi t Namườ ố ạ ệ 3   3      
5  Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ 2 2        
6  Ti ng Anh 1ế 3 3        
7  Ti ng Anh 2ế 3  3       
8  Ti ng Anh 3ế 3   3      
9 Ti ng Anh 4ế 3   3   

10  Toán cao c pấ 3 3        
11  Lý thuy t xác su t và th ng kê toánế ấ ố 3  3       
12  Tin h c ng d ngọ ứ u 3 3        
13  Giáo d c th  ch t 1u ê ấ 2 2        
14  Giáo d c th  ch t 2u ê ấ 3  3       
15  Giáo d c qu c phòngu ố 8         

II  
Kh i ki n th c giáo d c ố ế ứ ụ
chuyên nghi pệ 98         

II.1  Ki n th c c  s  kh i ngànhế ứ ơ ở ố 23         
II.1.

1  Ph n b t bu cầ ắ ộ 18         



1  Kinh t  vi mô ế 3  3       
2  Kinh t  vĩ mô ế 3   3      
3  Marketing căn b nả 3    3     
4  Kinh t  l ngế ượ 3    3     
5  Lu t kinh tậ ế 3     3    
6  Qu n tr  h cả ị ọ 3   3      

II.1.
2  Ph n t  ch nầ ự ọ 5   5      

7.1  Toán kinh tế 3         
7.2  Ph ng pháp nghiên c u kinh t  ươ ứ ế 2         
7.3  Nguyên lý k  toán ế 2         
7.4  Qu n tr  công nghả ị ệ 3         
II.2  Ki n th c c  s  k  thu tế ứ ơ ở ỹ ậ 16         

8  V  k  thu tẽ ỹ ậ 3 3        
9  C  h c ng d ng ơ ọ ứ u 2   2     

10  Đ i c ng v  k  thu tạ ươ ề ỹ ậ 3  3      
11  Các quá trình gia công c  khíơ 3   3     
12  K  thu t đi n đ i c ngỹ ậ ệ ạ ươ 3    3     
13  K  thu t xây d ng đai c ngỹ ậ ự ươ 2     2    

II.3  Ki n th c c  s  c a ngànhế ứ ơ ở ủ 23         
II.3.

1  Ph n b t bu cầ ắ ộ 18         
14  Nguyên lý th ng kê kinh tố ế 2    2     
15  Th ng kê doanh nghi pố ệ 2    2    
16  Phân tích ho t đ ng kinh doanhạ ộ 3       3  
17  Ti ng Anh chuyên ngànhế 3       3  
18  Qu n tr  chi n l cả ị ế ượ 2      2   
19  K  toán qu n trế ả ị 3      3   
20  Tài chính ti n tề ệ 3     3    

II.3.
2  Ph n t  ch nầ ự ọ 5     5    

21.1  Kinh t  qu c t  ế ố ế 3         
21.2  Th ng m i đi n tươ ạ ệ ử 2         
21.3  Qu n tr  kênh phân ph iả ị ố 3         
21.4  Qu n lý công nghả ệ 2         
II.4  Ki n th c chuyên ngành QTKDế ứ 24         
II.4.

1  Ph n b t bu cầ ắ ộ 20         
22  Qu n tr  ch t l ngả ị ấ ượ 3       3  
23  Qu n tr  nhân l cả ị ự 3       3  
24  Qu n tr  tài chínhả ị 3       3  
25  Qu n tr  marketing công nghi pả ị ệ 3      3   
26  Qu n tr  d  ánả ị ự 3      3   
27  Đ  án qu n tr  d  ánề ả ị ự 1       1  
28  Qu n tr  s n xu t ả ị ả ấ 3      3   



29  Đ  án qu n tr  s n xu t ề ả ị ả ấ 1       1  
II.4.

2  Ph n t  ch nầ ự ọ 4      4   
30.1  K  toán doanh nghi pế ệ 2        
30.2  Qu n tr  tác nghi pả ị ệ 2         
30.3  K  thu t nghi p v  ngo i th ngỹ ậ ệ u ạ ươ 2         
30.4  Th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ 2         
II.5  Th c t pự ậ 6         
31  Th c t p s n xu t công nghi pự ậ ả ấ ệ 2     2    
32  Th c t p t t nghi pự ậ ố ệ 4       4

II.6  T t nghi pố ệ 6         
33  Khoá lu n t t nghi pậ ố ệ 6        6
34  Các h c ph n thay th  khoá lu nọ ầ ế ậ 6         
  T ngổ 125TC 18 18 17 18 17 18 17 10

10. Mô t  v n t t n i dung và kh i l ng các h c ph nả ắ ắ ộ ố ượ ọ ầ

I. Kh i ki n th c giáo d c đ i c ngố ế ứ ụ ạ ươ

1, 2. Nh ng nguyên lý c  b n c a Ch  nghĩa Mác – Lênin I, IIữ ơ ả ủ ủ 5 TC

N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008ộ ự ệ ố
c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. u ộ ưở ộ u ạ H c ph n Nh ng nguyên lý c  b n c a chọ ầ ữ ơ ả u u
nghĩa Mác - Lênin bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: nh ng n i dung c  b n vô ữ ộ ế ứ ữ ộ ơ ả ề
th  gi i quan,Ph ng pháp lu n khoa h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin;  ế ớ ươ ậ ọ u u Nh ng n i dungữ ộ
tr ng tâm c a h c thuy t kinh t  Mác-Lênin; Nh ng n i dung c  b n thu c lý lu nọ u ọ ế ế ữ ộ ơ ả ộ ậ
c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  Ch  nghĩa xã h i.u u ề u ộ

3. T  t ng H  Chí Minhư ưở ồ 2 TC

N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008ộ ự ệ ố
c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.  u ộ ưở ộ u ạ H c ph n T  t ng H  Chí Minh bao g mọ ầ ư ưở ô ô
nh ng n i dung ki n th c sau đây: T  t ng H  Chí Minh v  giáo d c và xây d ng conữ ộ ế ứ ư ưở ô ề u ự
ng i m i, Ph ng pháp lu n H  Chí Minh.ườ ớ ươ ậ ô

4. Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam   ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ        
                   3 TC

N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008ộ ự ệ ố
c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. H c ph n Đ ng l i cách m ng c a Đ ngu ộ ưở ộ u ạ ọ ầ ườ ố ạ u ả
c ng s n Vi t  Nam bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Đ ng l i  côngộ ả ệ ô ữ ộ ế ứ ườ ố
nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c; Xây d ng n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xãệ ệ ạ ấ ướ ự ề ế ị ườ ị ướ
h i ch  nghĩa; Xây d ng và phát tri n văn hoá xã h i; Xây d ng nhà n c pháp quy nộ u ự ê ộ ự ướ ề
xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; B o v  t  qu c xã h i ch  nghĩa; Đ ng l i đ i ngo i vàộ u ệ ả ệ ô ố ộ u ườ ố ố ạ
h i nh p kinh t  qu c t .ộ ậ ế ố ế



5. Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ 2 TC

H c ph n Pháp lu t đ i c ng bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây:ọ ầ ậ ạ ươ ô ữ ộ ế ứ
Gi i thi u các khái ni m, các ph m trù chung c  b n nh t v  Nhà n c và Pháp lu tớ ệ ệ ạ ơ ả ấ ề ướ ậ
d i góc đ  c a khoa h c qu n lý. Trên c  s  đó, đi vào phân tích: C u trúc c a bướ ộ u ọ ả ơ ở ấ u ộ
mày Nhà n c cũng nh  ch c năng, th m quy n và đ a v  pháp lý và c  c u c a hướ ư ứ ẩ ề ị ị ơ ấ u ệ
th ng các văn b n quy ph m pháp lu t; m t s  n i dung c  b n c a Lu t  Hành chính,ố ả ạ ậ ộ ố ộ ơ ả u ậ
Lu t Dân s , Lu t Hình s .ậ ự ậ ự

6, 7, 8. Ti ng Anh I, II, III, IV      ế                           12 TC

H c ph n Ti ng Anh I, II, III là  các n i dung Ti ng Anh c  b n nh t trang bọ ầ ế ộ ế ơ ả ấ ị
cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  k  năng giao ti p thông d ng cùng v i v nữ ế ứ ơ ả ề ỹ ế u ớ ố
t  v ng c n thi t cho giao ti p và nghiên c u chuyên môn. Yêu c u đ t đ c trình đừ ự ầ ế ế ứ ầ ạ ượ ộ
trung c p đ i v i nh ng sinh viên đã hoàn t t ch ng trình ngo i ng  7 năm  b cấ ố ớ ữ ấ ươ ạ ữ ở ậ
trung h c.ọ

9. Toán cao c pấ 3 TC

      N i dung h c ph nộ ọ ầ  Toán cao c p bao g m các ki n th c v : Hàm s , s  liênấ ô ế ứ ề ố ự
t c c a hàm s , phép tính vi phân, tích phân, lý thuy t chu i. N i dung ch ng trìnhu u ố ế ỗ ộ ươ
đ  c p đ n nh ng v n đ  c  b n nh t c a toán h c, yêu c u sinh viên ph i n mề ậ ế ữ ấ ề ơ ả ấ u ọ ầ ả ắ
đ c các tính ch t c a hàm m t bi n s  (bao g m gi i h n, tính liên t c, phép tính viượ ấ u ộ ế ố ô ớ ạ u
phân) và m i quan h  gi a các tính ch t đó. Đ ng th i c n n m đ c khái ni m tíchố ệ ữ ấ ô ờ ầ ắ ượ ệ
phân suy r ng và s  h i t  c a chúng. T  đó có kh  năng v n d ng các ki n th c vàoộ ự ộ u u ừ ả ậ u ế ứ
các chuyên ngành mà sinh viên đ c đào t o.ượ ạ

10. Lý thuy t Xác su t th ng kêế ấ ố 3 TC

H c ph n Xác su t th ng kê trang b  cho sinh viên các khái ni m c  b n c a lýọ ầ ấ ố ị ệ ơ ả u
thuy t xác su t nh  các hi n t ng ng u nhiên, t t nhiên, các lo i phân b  gián đo n,ế ấ ư ệ ượ ẫ ấ ạ ố ạ
phân b  liên t c, phân b  xác su t các đ i l ng ng u nhiên. H c ph n trình bàyố u ố ấ ạ ượ ẫ ọ ầ
ph ng pháp th ng kê x  lý các s  li u th c nghi m và m i t ng quan gi a các đ iươ ố ử ố ệ ự ệ ố ươ ữ ạ
l ng tham s . Ki n th c lý thuy t đ c trình bày đ  sinh viên có th  áp d ng dượ ố ế ứ ế ượ ê ê u ễ
dàng vào các ngành h c thích h p trong k  thu t.ọ ợ ỹ ậ

11. Tin h c ng d ng      ọ ứ ụ                           3 TC

H c ph n Tin h c ng d ng trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n vọ ầ ọ ứ u ị ữ ế ứ ơ ả ề
công ngh  thông tin; ph n m m h  th ng (h  đi u hành), ph n m m ng d ng, ph nệ ầ ề ệ ố ệ ề ầ ề ứ u ầ
m m công c ; Khai thác h  đi u hành ph  thông MS Windows; S  d ng các ph nề u ệ ề ô ử u ầ
m m văn phòng đ  làm tài li u, qu n tr  d  li u  m c đ n gi n; S  d ng các d chề ê ệ ả ị ữ ệ ở ứ ơ ả ử u ị
v  trên Internet nh  e-mail, tìm ki m tin t c.u ư ế ứ



12, 13. Giáo d c th  ch t 1, 2     ụ ể ấ                           5 TC

N i dung ban hành kèm theo Quy t đ nh s  3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 vàộ ế ị ố
Quy t đ nh s  1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.ế ị ố u ộ ưở ộ u ạ
H c ph n Giáo d c th  ch t bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Hu n luy nọ ầ u ê ấ ô ữ ộ ế ứ ấ ệ
cho ng i h c nh ng ki n th c c  b n v  th  thao qu n chúng và th  thao quân sườ ọ ữ ế ứ ơ ả ề ê ầ ê ự
bao g m: Hi u bi t nguyên t c, ph ng pháp hu n luy n th  l c, lu t và t  ch c thiô ê ế ắ ươ ấ ệ ê ự ậ ô ứ
đ u m t s  môn th  thao.ấ ộ ố ê

14. Giáo d c qu c phòng và an ninh      ụ ố            8 TC

N i dung h c ph n Giáo d c qu c phòng và an ninh g m các nộ ọ ầ u ố ô i dung ban hànhộ
t i Thông t  s  31/2012/TT- BGDĐT, ngày 12/9/2012 c a B  tr ng B  Giáo d c vàạ ư ố u ộ ưở ộ u
Đào t o. H c ph n này chi ti t  g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Trang bạ ọ ầ ế ô ữ ộ ế ứ ị
nh ng ki n th c c  b n v  Đ ng l i quân s  c a Đ ng; Công tác qu c phòng, anữ ế ứ ơ ả ề ườ ố ự u ả ố
ninh; Quân s  chung và chi n thu t,  k  thu t b n súng ti u liên AK (CKC).ự ế ậ ỹ ậ ắ ê

15. Logic h c đ i c ngọ ạ ươ                           2 TC

H c ph n gi i thi u v  logic h c hình th c, các qui lu t và hình th c c  b nọ ầ ớ ệ ề ọ ứ ậ ứ ơ ả
c a t  duy. Qua đó sinh viên đ c rèn luy n và nâng cao t  duy khoa h c.u ư ượ ệ ư ọ

16. Môi tr ng và con ng i  ườ ườ                         2 TC

H c ph n Môi tr ng và con ng i bao g m nh ng n i dung ki n th c sauọ ầ ườ ườ ô ữ ộ ế ứ
đây: Cung c p các thông tin v  tình hình môi tr ng; b o v  môi tr ng, khung phápấ ề ườ ả ệ ườ
lý v  b o v  môi tr ng  Vi t Nam; các ph ng pháp qu n lý các ngu n tác đ ngề ả ệ ườ ở ệ ươ ả ô ộ
môi tr ng đi n hình.ườ ê

II. Kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi pố ế ứ ụ ệ

1. Kinh t  vi mô ế 3 TC

Sinh viên có đ c nh ng ki n th c c  b n và c  s  v  ho t đ ng c a n n kinhượ ữ ế ứ ơ ả ơ ở ề ạ ộ u ề
t  th  tr ng thông qua vi c phân tích các quy lu t kinh t  c  b n nh  quy lu t cungế ị ườ ệ ậ ế ơ ả ư ậ
c u, quy lu t c nh tranh; v  hành vi c a các thành viên trong m t n n kinh t . Qua đóầ ậ ạ ề u ộ ề ế
sinh viên s  đ c trang b  công c  phân tích đ  hi u và có th  áp d ng khi h c cácẽ ượ ị u ê ê ê u ọ
môn h c sau này.ọ

2. Kinh t  vĩ mô ế 3 TC

H c ph n này gi i thi u m t s  khái ni m c  b n c a kinh t  vĩ mô, bao g mọ ầ ớ ệ ộ ố ệ ơ ả u ế ô
vi c đo l ng t ng s n l ng và m c giá c a n n kinh t ; mô t  hành vi c a n n kinhệ ườ ô ả ượ ứ u ề ế ả u ề
t  trong dài h n: Các nhân t  quy đ nh tăng tr ng kinh t , th t nghi p và l m phátế ạ ố ị ưở ế ấ ệ ạ
trong dài h n gi i thi u nh ng t  t ng trung tâm v  t ng cung, t ng c u và cân b ngạ ớ ệ ữ ư ưở ề ô ô ầ ă
kinh t  vĩ mô; l m phát và th t nghi p trong ng n h n; gi i thi u các v n đ  kinh tế ạ ấ ệ ắ ạ ớ ệ ấ ề ế



vĩ mô c a m t n n kinh t  m  bao g m cán cân thanh toán, t  giá h i đoái và các chínhu ộ ề ế ở ô ỷ ố
sách th ng m i.ươ ạ

3. Marketing căn b nả 2 TC

H c ph n Marketing căn b n bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: H c ọ ầ ả ô ữ ộ ế ứ ọ
ph n g m hai ph n, ph n th  nh t là nh ng v n đ  chung c a marketing liên quan ầ ô ầ ầ ứ ấ ữ ấ ề u
đ n th  tr ng kinh doanh c a doanh nghi p là: thu th p thông tin t  th  tr ng, nghiênế ị ườ u ệ ậ ừ ị ườ
c u đ c đi m và các y u t  tác đ ng lên th  tr ng kinh doanh c a doanh nghi p, ứ ă ê ế ố ộ ị ườ u ệ
ph n th  hai là marketing chuyên bi t th  hi n b n chính sách đ ng b  mà doanh ầ ứ ệ ê ệ ố ô ộ
nghi p có th  s  d ng đ  tác đ ng lên th  tr ng m c tiêu c a mình: s n ph m, giá, ệ ê ử u ê ộ ị ườ u u ả ẩ
phân ph i, xúc ti n h n h p.ố ế ỗ ợ

4. Kinh t  l ngế ượ 3 TC

H c ph n cung c p các k  thu t c l ng, hi u ch nh mô hình h i quy m tọ ầ ấ ỹ ậ ướ ượ ệ ỉ ô ộ
ph ng trình, cách phân tích tính đúng đ n v  m t k  thu t cũng nh  kinh t  c a môươ ắ ề ă ỹ ậ ư ế u
hình. H c ph n còn trang b  cho sinh viên cách th c v n d ng các công c  phân tíchọ ầ ị ứ ậ u u
đ nh l ng vào m t s  v n đ  kinh t , qu n tr  kinh doanh c  b n trên c  s  s  d ngị ượ ộ ố ấ ề ế ả ị ơ ả ơ ở ử u
ph n m m chuyên dùng và c  s  d  li u c a Vi t Nam.ầ ề ơ ở ữ ệ u ệ

5. Lu t kinh tậ ế 3 TC

H c ph n cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  pháp lu t trongọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ậ

kinh doanh nh  đ a v  pháp lý c a các lo i hình doanh nghi p, pháp lu t v  h p đ ngư ị ị u ạ ệ ậ ề ợ ô

trong kinh doanh, phá s n và các hình th c gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh, cácả ứ ả ế ấ

thi t ch  v  c nh tranh và ch ng đ c quy n.ế ế ề ạ ố ộ ề

6. Qu n tr  h cả ị ọ 3 TC

H c ph n Qu n tr  h c bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Cung c pọ ầ ả ị ọ ô ữ ộ ế ứ ấ

các ki n th c c  b n v  qu n tr  và s  v n d ng th c ti n doanh nghi p c a nó nh :ế ứ ơ ả ề ả ị ự ậ u ự ễ ệ u ư

khái ni m và b n ch t c a qu n tr ; Nhà qu n tr ; Môi tr ng qu n tr ; Các lý thuy tệ ả ấ u ả ị ả ị ườ ả ị ế

qu n tr  (c  đi n và hi n đ i); Các ch c năng c a qu n tr ; Ho ch đ nh, t  ch c, lãnhả ị ô ê ệ ạ ứ u ả ị ạ ị ô ứ

đ o và ki m tra. H c ph n còn c p nh t m t s  v n đ  m i c a qu n tr  h c hi n đ iạ ê ọ ầ ậ ậ ộ ố ấ ề ớ u ả ị ọ ệ ạ

nh  qu n tr  thông tin và ra quy t đ nh, qu n tr  s  đ i m i/thay đ i, qu n tr  xungư ả ị ế ị ả ị ự ô ớ ô ả ị

đ t, qu n tr  r i ro và c  h i c a m t doanh nghi p.ộ ả ị u ơ ộ u ộ ệ

7.1. Toán kinh tế 3 TC

Trang b  cho sinh viên ngành qu n tr  kinh doanh nh ng ki n th c c  b n v  cácị ả ị ữ ế ứ ơ ả ề

ph ng pháp l a ch n t i u trong t  ch c qu n lý s n xu t – kinh doanh. N i dungươ ự ọ ố ư ô ứ ả ả ấ ộ

bao g m: M t s  ki n th c liên quan; Quy ho ch tuy n tính; Bài toán v n t i; Bài toánô ộ ố ế ứ ạ ế ậ ả



t i u trên m ng ; Mô hình kinh t  và mô hình toán kinh t  ; Lý thuy t ph c v  đámố ư ạ ế ế ế u u

đông; Lý thuy t qu n lý d  tr .ế ả ự ữ

7.2. Ph ng pháp nghiên c u kinh tươ ứ ế 2 TC

H c ph n Ph ng pháp nghiên c u kinh t  bao g m nh ng n i dung chính sau:ọ ầ ươ ứ ế ô ữ ộ

Khái  quát  v  ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c;  Nh ng v n đ  c  b n về ươ ậ ứ ọ ữ ấ ề ơ ả ề

ph ng pháp nghiên c u kinh t ; và Ph ng pháp ti n hành lu n văn t t nghi p đ iươ ứ ế ươ ế ậ ố ệ ạ

h c ngành kinh t .ọ ế

7.3. Nguyên lý k  toánế 2 TC

H c ph n cung c p nh ng ki n th c c  b n v  lý thuy t k  toán: các khái ọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ế ế

ni m, b n ch t, đ i t ng, m c đích, ch c năng, nhi m v  và yêu c u c a k  toán; ệ ả ấ ố ượ u ứ ệ u ầ u ế

các ph ng pháp k  toán; quá trình thu th p, ghi chép s  li u k  toán; trình t  k  toán ươ ế ậ ố ệ ế ự ế

các quá trình kinh doanh ch  y u; các hình th c k  toán; n i dung vàc các hình th c t  u ế ứ ế ộ ứ ô

ch c công tác k  toán.ứ ế

7.4. Tin h c qu n lýọ ả 3 TC

Các khái ni m chung, yêu c u c a h  th ng qu n lý, ph ng pháp xây d ngệ ầ u ệ ố ả ươ ự
m t h  th ng ph n m m qu n lý trong doanh nghi p công nghi p b ng h  qu n tr  cộ ệ ố ầ ề ả ệ ệ ă ệ ả ị ơ
s  d  li u Access. H c ph n đ c xây d ng nh m cung c p cho sinh viên các kháiở ữ ệ ọ ầ ượ ự ă ấ
ni m v  qu n lý, ng d ng tin h c trong các bài toán qu n lý. Sinh viên s  có khệ ề ả ứ u ọ ả ẽ ả
năng s  d ng m t h  qu n tr  c  s  d  li u đ  xây d ng các h  th ng ph n m m trử u ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ê ự ệ ố ầ ề ợ
giúp cho các h  th ng qu n lý doanh nghi p công nghi pệ ố ả ệ ệ .

8. V  k  thu tẽ ỹ ậ 3 TC

Môn h c cung c p cho sinh viên nh ng hi u bi t v  CAD (Computer Aidedọ ấ ữ ê ế ề

Design) và cách th  hi n theo đúng quy cách trên m t b n v  k  thu t thông qua cácê ệ ộ ả ẽ ỹ ậ

ki n th c v : t  l , kích th c, các hình chi u, hình c t, m t c t, hình chi u tr c đo,ế ứ ề ỉ ệ ướ ế ắ ă ắ ế u

quy c ren, bánh răng,  lăn…ướ ô

9. C  h c ng d ngơ ọ ứ ụ 2 TC

Trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  tính toán đ ng h c, gi i cácị ữ ế ứ ơ ả ề ộ ọ ả
bài toán v  ma sát trong các kh p đ ng và cân b ng máy cũng nh  nh ng ki n th c về ớ ộ ă ư ữ ế ứ ề
c  h c v t r n bi n d ng trên c  s  đó ng d ng các ki n th c này vào vi c gi iơ ọ ậ ắ ế ạ ơ ở ứ u ế ứ ệ ả
quy t các bài toán phân tích và t ng h p c  c u, tính toán thi t k  các chi ti t máy vàế ô ợ ơ ấ ế ế ế
k t c u c  b n.ế ấ ơ ả



10. Đ i c ng v  k  thu tạ ươ ề ỹ ậ 3 TC

H c ph n đ i c ng v  k  thu t gi i thi u cho sinh viên năm đ u các khái ni mọ ầ ạ ươ ề ỹ ậ ớ ệ ầ ệ
căn b n: các ngành ngh  k  thu t; ch c năng và yêu c u c a cán b  k  thu t; cách gi iả ề ỹ ậ ứ ầ u ộ ỹ ậ ả
quy t các v n đ  k  thu t; căn b n v  máy vi tính và s  d ng máy vi tính trong kế ấ ề ỹ ậ ả ề ử u ỹ
thu t; giao ti p trong k  thu t và làm vi c nhóm; đ o đ c ngh  nghi p; bài h c t  cácậ ế ỹ ậ ệ ạ ứ ề ệ ọ ừ
sai sót....

11. Các quá trình gia công c  b nơ ả 3 TC

H c ph n Các quá trình gia công bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây:ọ ầ ô ữ ộ ế ứ
Kh o sát các quá trình gia công c  b n trong s n xu t c  khí bao g m các quá trìnhả ơ ả ả ấ ơ ô
Đúc; Gia công kim lo i b ng áp l c; Hàn và c t kim lo i; Gia công c t g t; X  lýạ ă ự ắ ạ ắ ọ ử
nhi t; Gia công đ c bi t; l p ráp; đ ng th i quan tâm đ n m t s  v n đ  khác nh :ệ ă ệ ắ ô ờ ế ộ ố ấ ề ư
khái ni m c  b n trong s n xu t c  khí, V t li u kim lo i và phi kim lo i, ch t l ngệ ơ ả ả ấ ơ ậ ệ ạ ạ ấ ượ
c a s n ph m cũng nh  các khái ni m v  C  khí hoá và t  đ ng hoá trong s n xu tu ả ẩ ư ệ ề ơ ự ộ ả ấ
công nghi p.ệ

12. K  thu t đi n đ i c ngỹ ậ ệ ạ ươ 3 TC

Môn h c nh m trang b  cho sinh viên khái ni m chung v   m ch đi n; Dòngọ ă ị ệ ề ạ ệ

đi n hình sin; Các ph ng pháp gi i m ch sin không xác l p; Gi i thi u các linh ki nệ ươ ả ạ ậ ớ ệ ệ

đi n t  và m ch. Các tính ch t c a ti p xúc P-N trong các diode, BJT, FET và các ngệ ử ạ ấ u ế ứ

d ng tuy n tính và phi tuy n c a chúng. Các ng d ng transistor trong thi t k  cácu ế ế u ứ u ế ế

m ch khu ch đ i, m ch dao đ ng và m ch xung. Đ c tính khu ch đ i thu t toán vàạ ế ạ ạ ộ ạ ă ế ạ ậ

ng d ng.ứ u

13. K  thu t xây d ng đ i c ngỹ ậ ự ạ ươ 2 TC

Môn h c c a h c ph n này g m các ki n th c c  b n v  k  thu t xây d ngọ u ọ ầ ô ế ứ ơ ả ề ỹ ậ ự
nh :  Các đ nh nghĩa c  b n c a ngành xây d ng; Công trình ki n trúc và thi t k  ki nư ị ơ ả u ự ế ế ế ế
trúc-xây d ng; T ng quan quá trình thi công xây d ngự ô ự  công trình; D  án xây d ng.ự ự

14. Nguyên lý th ng kê kinh tố ế 2 TC

H c ph n này trình bày nh ng thông tin s  l c v  th ng kê; Quá trình nghiênọ ầ ữ ơ ự ề ố
c u th ng kê kinh t ; Các ph ng th c trình bày s  li u th ng kê kinh t ; Ph ngứ ố ế ươ ứ ố ệ ố ế ươ
pháp phân tích hi n tr ng c a hi n t ng; Đi u tra ch n m u; Ph ng pháp phân tíchệ ạ u ệ ượ ề ọ ẫ ươ
dãy s  bi n đ ng theo th i gian; Ph ng pháp phân tích ch  s ; Lý thuy t quy t đ nh.ố ế ộ ờ ươ ỉ ố ế ế ị

15. Th ng kê doanh nghi pố ệ 2 TC

H c ph n này cung c p ki n th c c  b n v  lý thuy t th ng kê (các m c đọ ầ ấ ế ứ ơ ả ề ế ố ứ ộ
c a hi n t ng th ng kê; đi u tra ch n m u; t ng quan h i quy; dãy s  th i gian; chu ệ ượ ố ề ọ ẫ ươ ô ố ờ ỉ
s  trong th ng kê). Các ki n th c th ng kê ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ố ố ế ứ ố ạ ộ u ệ



16. Phân tích ho t đ ng kinh doanhạ ộ 3 TC

Phân tích ho t đ ng kinh doanh là m t môn h c giúp cho sinh viên kinh t  hi uạ ộ ộ ọ ế ê
sâu s c và đánh giá đúng tình tr ng ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, đ c bi tắ ạ ạ ộ u ệ ă ệ
trong b i c nh hoà nh p v i n n kinh t  th  gi i. T  đó đ a ra các gi i pháp đ  nângố ả ậ ớ ề ế ế ớ ừ ư ả ê
cao hi u qu  ho t đ ng c a doanh nghi p, đ ng th i góp ph n cung c p ki n th cệ ả ạ ộ u ệ ô ờ ầ ấ ế ứ
m t cách toàn di n cho sinh viên ngành kinh t .ộ ệ ế

17. Qu n tr  chi n l cả ị ế ượ 2 TC

Là h c ph n thu c ki n th c ngành Qu n tr  kinh doanh. H c ph n cung c pọ ầ ộ ế ứ ả ị ọ ầ ấ
nh ng ki n th c căn b n v  nh ng nguyên lý qu n tr  chi n l c và s  v n d ngữ ế ứ ả ề ữ ả ị ế ượ ự ậ u
th c ti n doanh nghi p c a nó nh : Nh ng khái ni m c  b n v  chi n l c và qu nự ễ ệ u ư ữ ệ ơ ả ề ế ượ ả
tr  chi n l c các mô hình qu n tr  chi n l c, nguyên lý qu n tr  chi n l c c aị ế ượ ả ị ế ượ ả ị ế ượ u
doanh nghi p bao g m: Ho ch đ nh chi n l c; t  ch c th c hi n chhi n l c; đánhệ ô ạ ị ế ượ ô ứ ự ệ ế ượ
giá, ki m soát và đi u ch nh, thay đ i chi n l c c a doanh nghi p d i nh ng đi uê ề ỉ ô ế ượ u ệ ướ ữ ề
ki n môi tr ng, th  tr ng và ngu n nhân l c xác đ nh c a doanh nghi pệ ườ ị ườ ô ự ị u ệ

18. K  toán qu n trế ả ị  3 TC

  H c ph n này giúp cho sinh viên các ki n th c v  vi c s  d ng đ c các côngọ ầ ế ứ ề ệ ử u ượ
c  c a k  toán qu n tr  đ  ra các quy t đ nh liên quan đ n đánh giá thành qu  c a cácu u ế ả ị ê ế ị ế ả u
b  ph n; đánh giá thành qu  qu n lý c a các nhà qu n lý b  ph n; l a ch n cácộ ậ ả ả u ả ộ ậ ự ọ
ph ng án kinh doanh; xác đ nh giá bán c a s n ph m m i; xác đ nh giá tr  c a cácươ ị u ả ẩ ớ ị ị u
d ch v .ị u

19. Tài chính ti n tề ệ 3 TC

H c ph n g m nh ng n i dung chính: Nh ng v n đ  c  b n v  tài chính; Ngânọ ầ ô ữ ộ ữ ấ ề ơ ả ề
sách nhà n c; Tài chính doanh nghi p; Ti n t -Tín d ng-Ngân hàng; Th  tr ng tàiướ ệ ề ệ u ị ườ
chính; L m phát và chính sách ti n t ; Quan h  thanh toán và tín d ng qu c t ... Sauạ ề ệ ệ u ố ế
khi h c xong h c ph n này, h c viên nâng cao nh ng ki n th c c  b n v  lý thuy t vàọ ọ ầ ọ ữ ế ứ ơ ả ề ế
th c ti n không th  thi u trong lĩnh v c tài chính và ti n t , liên quan tr c ti p ho cự ễ ê ế ự ề ệ ự ế ă
gián ti p đ n công vi c mà sinh viên s  đ m nhi m trong th c t .ế ế ệ ẽ ả ệ ự ế

20.1. Kinh t  qu c tế ố ế  3 TC

Môn h c Kinh t  qu c t  cung c p cho sinh viên nh ng hi u bi t v  các líọ ế ố ế ấ ữ ê ế ề

thuy t căn b n c a kinh t  h c qu c t , t  đó v n d ng phân tích th c ti n n n kinhế ả u ế ọ ố ế ừ ậ u ự ễ ề

t  th  gi i đ ng đ i trong ti n trình h i nh p các n n kinh t  qu c gia v i s  hìnhế ế ớ ươ ạ ế ộ ậ ề ế ố ớ ự

thành và phát tri n các quan h  kinh t  qu c t  (bao hàm các quan h  qu c t  vê ệ ế ố ế ệ ố ế ề

th ng m i, đ u t , tài chính, ti n t  ...). Thêm vào đó chúng ta s  xem xét n n kinh tươ ạ ầ ư ề ệ ẽ ề ế

Vi t Nam trong t ng th  n n kinh t  th  gi i và s  tác đ ng c a quá trình toàn c uệ ô ê ề ế ế ớ ự ộ u ầ

hóa trong lĩnh v c kinh t .ự ế



20.2. Th ng m i đi n tươ ạ ệ ử  2 TC

Môn h c này cung c p ki n th c t ng quát v  lĩnh v c kinh doanh và th c thiọ ấ ế ứ ô ề ự ự
th ng m i thông qua các ph ng ti n đi n t  d a trên n n t ng công ngh  hi n đ i,ươ ạ ươ ệ ệ ử ự ề ả ệ ệ ạ
th ng m i đi n t  (eCommerce). Gi i thi u các mô hình, cách th c qu n lý và tri nươ ạ ệ ử ớ ệ ứ ả ê
khai các ng d ng th ng m i trên n n t ng công ngh  hi n t i.ứ u ươ ạ ề ả ệ ệ ạ

20.3. Qu n tr  kênh phân ph iả ị ố  3 TC

Qu n tr  kênh phân ph i là môn h c chuyên sâu c a ngành marketing, đ cả ị ố ọ u ượ
gi ng d y sau khi sinh viên đã h c xong môn marketing căn b n, hành vi khách hàng,ả ạ ọ ả
qu n tr  h c.  Tài li u qu n tr  kênh phân ph i đ c biên so n trên c  s  ti p c n cácả ị ọ ệ ả ị ố ượ ạ ơ ở ế ậ
tài li u và các sách tham kh o c a các chuyên gia hàng đ u v  lĩnh v c qu n tr  kênhệ ả u ầ ề ự ả ị
phân ph i c a n c ngoài, cũng nh  trong n c, nghiên c u đ n nh ng đ c thù c aố u ướ ư ướ ứ ế ữ ă u
n n kinh t  Vi t Nam trong b i c nh m i c a th  k  21.ề ế ệ ố ả ớ u ế ỷ

20.4. Qu n tr  công nghả ị ệ  2 TC

H c ph n này cung c p ki n th c c  b n v  các khái ni m v  công ngh  vàọ ầ ấ ế ứ ơ ả ề ệ ề ệ
qu n tr  công ngh ; D  báo, ho ch đ nh công ngh ; L a ch n và đ i m i công nghả ị ệ ự ạ ị ệ ự ọ ô ớ ệ
và chuy n giao công ngh ; Các chi n l c công ngh  và qu n lý công ngh  t i doanhê ệ ế ượ ệ ả ệ ạ
nghi p.ệ

21. Qu n tr  ch t l ngả ị ấ ượ 3 TC

H c ph n Qu n tr  ch t l ng bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây:ọ ầ ả ị ấ ượ ô ữ ộ ế ứ
cung c p nh ng khái ni m c  b n v  ch t l ng, các quan đi m v  ch t l ng trongấ ữ ệ ơ ả ề ấ ượ ê ề ấ ượ
n n kinh t  th  tr ng, các tiêu chu n ch t l ng và đo l ng ch t l ng; các ph ngề ế ị ườ ẩ ấ ượ ườ ấ ượ ươ
pháp qu n lý ch t l ng; các hình th c ki m tra ch t l ng.  ả ấ ượ ứ ê ấ ượ H  th ng ch t l ngệ ố ấ ượ
ISO.

22. Qu n tr  nhân l cả ị ự 3 TC

H c ph n Qu n tr  nhân l c cung c p các ki n th c c  b n và có h  th ng vọ ầ ả ị ự ấ ế ứ ơ ả ệ ố ề
quá trình qu n tr  nhân l c trong các doanh nghi p, t ng ng v i 3 giai đo n: Hìnhả ị ự ệ ươ ứ ớ ạ
thành, s  d ng và phát tri n ngu n nhân l c trong t  ch c doanh nghi p.ử u ê ô ự ô ứ ệ

23. Qu n lý tài chínhả 2 TC

H c ph n Qu n lý d  án bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Cung c pọ ầ ả ự ô ữ ộ ế ứ ấ
nh ng ki n th c c  b n v  ph ng pháp, n i dung và trình t  ti n hành vi c xâyữ ế ứ ơ ả ề ươ ộ ự ế ệ
d ng, phân tích và qu n lý các d  án đ u t  đ m b o tính kh  thi và hi u qu  cao vự ả ự ầ ư ả ả ả ệ ả ề
các m t tài chính, kinh t , xã h i và môi tr ng. Các ph ng pháp k  năng c  b n ti nă ế ộ ườ ươ ỹ ơ ả ế
hành qu n lý các d  án.ả ự

24. Qu n tr  marketing công nghi pả ị ệ 2 TC



Trang b  nh ng k  năng marketing trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, thuị ữ ỹ ự ả ấ ệ
th p thông tin t  th  tr ng, nghiên c u đ c đi m và các y u t  tác đ ng phân đo nậ ừ ị ườ ứ ă ê ế ố ộ ạ
th  tr ng kinh doanh c a doanh nghi p; xây d ng các bi n pháp chính sách v  s nị ườ u ệ ự ệ ề ả
ph m, giá phân ph i, xúc ti n h n h p đ i v i công nghi p, các v n đ  v  th ngẩ ố ế ỗ ợ ố ớ ệ ấ ề ề ươ
hi u và qu ng cáo công nghi p.ệ ả ệ

25. Qu n tr  d  ánả ị ự 3 TC

H c ph n Qu n tr  d  án bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Cung c pọ ầ ả ị ự ô ữ ộ ế ứ ấ
nh ng ki n th c c  b n v  ph ng pháp, n i dung và trình t  ti n hành vi c xâyữ ế ứ ơ ả ề ươ ộ ự ế ệ
d ng, phân tích và qu n lý các d  án đ u t  đ m b o tính kh  thi và hi u qu  cao vự ả ự ầ ư ả ả ả ệ ả ề
các m t tài chính, kinh t , xã h i và môi tr ng. Các ph ng pháp k  năng c  b n ti nă ế ộ ườ ươ ỹ ơ ả ế
hành qu n lý các d  án.ả ự

26. Đ  án Qu n tr  d  ánề ả ị ự 1 TC

27. Qu n tr  s n xu tả ị ả ấ 3 TC

H c ph n Qu n tr  s n xu t bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Cungọ ầ ả ị ả ấ ô ữ ộ ế ứ
c p các ki n th c c  b n v  qu n tr  s n xu t và tác nghi p trong doanh nghi p c aấ ế ứ ơ ả ề ả ị ả ấ ệ ệ u
nó nh  d  báo,  qu n tr  công su t,  l p  k  ho ch,  t  ch c  s n xu t  trong doanhư ự ả ị ấ ậ ế ạ ô ứ ả ấ
nghi p, qu n tr  d  tr  s n xu t h  th ng cung c p đúng th i h n trong h  th ng s nệ ả ị ự ữ ả ấ ệ ố ấ ờ ạ ệ ố ả
xu t s n ph m công nghi p; xác đ nh m i quan h  ch t ch  v i các ch c năng qu n lýấ ả ẩ ệ ị ố ệ ă ẽ ớ ứ ả
khác.

28. Đ  án Qu n tr  s n xu tề ả ị ả ấ 1 TC

29.1. K  toán doanh nghi pế ệ 2 TC

H c ph n cung c p nh ng ki n th c c  b n v  công tác k  toán trong doanhọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ế

nghi p: T  ch c công tác k  toán, k  toán v n b ng ti n,đ u t  ng n h n, các kho nệ ô ứ ế ế ố ă ề ầ ư ắ ạ ả

ph i thu và ng tr c, k  toán v t t  hàng hoá, k  toán tài s n c  đ nh và đ u t  dàiả ứ ướ ế ậ ư ế ả ố ị ầ ư

h n, k  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng, k  toán chi phí s n xu t và tínhạ ế ề ươ ả ươ ế ả ấ

giá thành, k  toán bán hàng, xác đ nh k t qu  và phân ph i k t qu , k  toán các kho nế ị ế ả ố ế ả ế ả

n  ph i tr  và ngu n v n ch  s  h u, K  toán kinh doanh, báo cáo tài chính trongợ ả ả ô ố u ở ữ ế

doanh nghi p.ệ

29.2. Qu n tr  tác nghi pả ị ệ 2 TC

Qu n tr  s n xu t và tác nghi p (g i t t là qu n tr  tác nghi p) là vi c qu n lýả ị ả ấ ệ ọ ắ ả ị ệ ệ ả

các h  th ng ho c các quy trình mà nó tr c ti p t o ra s n ph m v t ch t ho c cungệ ố ă ự ế ạ ả ẩ ậ ấ ă

c p d ch v  trong doanh nghi p. H c ph n này t p trung vào các quy t đ nh tác nghi pấ ị u ệ ọ ầ ậ ế ị ệ



dài h n c a doanh nghi p: l p k  ho ch công su t, l a ch n quy trình, b  trí m tạ u ệ ậ ế ạ ấ ự ọ ố ă

b ng, l a ch n đ a đi m, ki m soát ch t l ng.ă ự ọ ị ê ê ấ ượ

29.3. K  thu t nghi p v  ngo i th ngỹ ậ ệ ụ ạ ươ 2 TC

Trang b  cho sinh viên các ki n th c c  b n v  k  năng giao d ch qu c t . Giúpị ế ứ ơ ả ề ỹ ị ố ế
sinh viên hi u rõ và n m v ng các quy trình nghi p v  ngo i th ng, các quy đ nhê ắ ữ ệ u ạ ươ ị
qu c t  v  các ph ng th c giao d ch, mua bán qu c t ; cách th c so n th o h pố ế ề ươ ứ ị ố ế ứ ạ ả ợ
đ ng ngo i th ng. Trên c  s  n i dung h c ph n, sinh viên có th  hi u và v n d ngô ạ ươ ơ ở ộ ọ ầ ê ê ậ u
vào th c t  Vi t.ự ế ệ

29.4. Th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ 2 TC

H c ph n Th  tr ng ch ng khoán trình bày các v n đ  v  T ng quan v  thọ ầ ị ườ ứ ấ ề ề ô ề ị

tr ng ch ng khoán; Các d ng th  tr ng ch ng khoán; H  th ng thông tin trên thườ ứ ạ ị ườ ứ ệ ố ị

tr ng ch ng khoán; C  ch  qu n lý giám sát th  tr ng ch ng khoán.ườ ứ ơ ế ả ị ườ ứ

30. L ch s  các h c thuy t kinh tị ử ọ ế ế

Môn L ch s  các h c thuy t kinh t  đ c xây d ng nh m cung c p cho ng i h cị ử ọ ế ế ượ ự ă ấ ườ ọ

m t cách có h  th ng các quan đi m, các h c thuy t kinh t  c a các tr ng phái vàộ ệ ố ê ọ ế ế u ườ

các đ i bi u tiêu bi u trên th  gi i g n v i đi u ki n l ch s  xu t hi n chúng.ạ ê ê ế ớ ắ ớ ề ệ ị ử ấ ệ

31. K  năng đàm phán trong ho t đ ng kinh doanhỹ ạ ộ

H c ph n này cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c  khoa h c trong đàm phán kinhọ ầ ấ ữ ế ứ ọ

doanh, g m các v n đ  c  th : Nh ng v n đ  chung v  đàm phán kinh doanh; nh ngô ấ ề u ê ữ ấ ề ề ữ

n i dung ch  y u, chi n l c, chi n thu t c a cu c đàm phán kinh doanh; các giaiộ u ế ế ượ ế ậ u ộ

đo n ti n hành đàm phán và c  s  pháp lý c a đàm phánạ ế ơ ở u

32. K  năng bán hàngỹ

Môn h c cung c p các ki n th c c  b n, t  duy trong vi c th c hi n công vi cọ ấ ế ứ ơ ả ư ệ ự ệ ệ

qu n tr  bán hàng: gi i thi u v  công vi c bán hàng và qu n tr  bán hàng, nh ng kả ị ớ ệ ề ệ ả ị ữ ỹ

năng c n thi t đ i v i Giám đ c bán hàng nh  lãnh đ o, phân tích, d  báo bán hàng,ầ ế ố ớ ố ư ạ ự

l p h n ng ch, t  ch c đ i ngũ bán hàng, qu n lý và làm tăng năng su t c a l c l ngậ ạ ạ ô ứ ộ ả ấ u ự ượ

bán hàng, qu n tr  đ i ngũ bán hàng… ả ị ộ

33. Qu n tr  kinh doanh t ng h pả ị ổ ợ

H c ph n Qu n tr  kinh doanh t ng h p trang b  nh ng ki n th c qu n tr  có tínhọ ầ ả ị ô ợ ị ữ ế ứ ả ị

nguyên lý chung, cũng nh  các k  năng c n thi t đ  gi i quy t các v n đ  c  b n đ tư ỹ ầ ế ê ả ế ấ ề ơ ả ă

ra trong th c ti n qu n tr  kinh doanh c a các doanh nghi p. Thông qua làm rõ: kháiự ễ ả ị u ệ



ni m v  doanh nghi p, các hình th c pháp lý c a doanh nghi p đang t n t i trong n nệ ề ệ ứ u ệ ô ạ ề

kinh t  qu c dân c a n c ta hi n nay; khái ni m qu n tr  kinh doanh, các nguyên t cế ố u ướ ệ ệ ả ị ắ

và ph ng pháp qu n tr ; đ n nh ng n i dung c n thi t c a quá trình t o l p doanhươ ả ị ế ữ ộ ầ ế u ạ ậ

nghi p, t  ch c và qu n tr  các ho t đ ng kinh doanh theo lĩnh v c nh : s n xu t,ệ ô ứ ả ị ạ ộ ự ư ả ấ

nhân l c, ch t l ng, công nghê, cung ng nguyên v t li u, tiêu th , tài chính và đánhự ấ ượ ứ ậ ệ u

giá hi u qu  kinh doanh trong doanh nghi p. ệ ả ệ

34. Qu n tr  giáả ị

H c ph n cung c p c  s  lý lu n v  qu n tr  giá trong t  ch c, các y u t  chiọ ầ ấ ơ ở ậ ề ả ị ô ứ ế ố
phí ch  y u hình thành nên giá, các y u t  tác đ ng đ n giá và và các chi n l c đ nhu ế ế ố ộ ế ế ượ ị
giá c  b n trong doanh nghi p.ơ ả ệ

35. Qu n tr  t  ch cả ị ổ ứ

T  ch c là ch c năng th  hai c a quá trình qu n tr . Trong th c t , khi chi nô ứ ứ ứ u ả ị ự ế ế

l c đã đ c xác l p thì ph i t o đ c khuôn kh  n đ nh v  m t c  c u và nhân sượ ượ ậ ả ạ ượ ô ô ị ề ă ơ ấ ự

cho vi c th c hi n, đó chính là ph n vi c c a công tác t  ch c. Đ y là v n đ  khôngệ ự ệ ầ ệ u ô ứ ầ ấ ề

d  mà cũng không quá khó đ i v i các nhà qu n tr . Không quá khó vì là công vi c cễ ố ớ ả ị ệ ơ

b n, mang tính n đ nh t ng đ i cao. Không d  vì ph i n m ch c thành ph n nhânả ô ị ươ ố ễ ả ắ ắ ầ

s  và ph i bi t ph i h p nh ng ch c năng chuyên môn khác nhau trong t  ch c.ự ả ế ố ợ ữ ứ ô ứ

36. Qu n tr  s  ki nả ị ự ệ

1. Môn h c cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  t  ch c s  ki n nh  ọ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ô ứ ự ệ ư

cách th c t  ch c 1 s  ki n, nh ng v n đ  c n quan tâm khi t  ch c s  ki n, l p k  ứ ô ứ ự ệ ữ ấ ề ầ ô ứ ự ệ ậ ế

ho ch, ngân sách cho s  ki n…Ngoài ra, môn h c còn cung c p cho sinh viên cách tínhạ ự ệ ọ ấ

toán th i gian di n ra s  ki n đ  s  ki n đ c di n ra, nh ng thông tin v  ki m tra, ờ ễ ự ệ ê ự ệ ượ ễ ữ ề ê

đánh giá s  ki n sau khi s  ki n di n raự ệ ự ệ ễ

37. Qu n tr  chi phíả ị

H c ph n Qu n tr  chi phí trang b  nh ng ki n th c v  chi phí và qu n tr  chi phí cũngọ ầ ả ị ị ữ ế ứ ề ả ị
nh  các k  năng c n thi t đ  gi i quy t các v n đ  c  b n đ t ra trong th c ti nư ỹ ầ ế ê ả ế ấ ề ơ ả ă ự ễ
qu n tr  chi phí c a các doanh nghi p. Thông qua làm rõ: khái ni m v  chi phí, qu n trả ị u ệ ệ ề ả ị
chi phí; các ph ng pháp qu n tr  chi phí; các ph ng pháp qu n tr  chi phí thích h pươ ả ị ươ ả ị ợ
cho đ n v  theo t ng ch c năng qu n tr : qu n tr  chi n l c, ho ch đ nh và xây d ngơ ị ừ ứ ả ị ả ị ế ượ ạ ị ự
quy t đ nh, chu n b  b n báo cáo tài chính, qu n tr  và ki m soát ho t đ ng; Phân tíchế ị ẩ ị ả ả ị ê ạ ộ
tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh hi n nay t i các ph ng pháp qu n tr  chi phí:ộ u ườ ệ ớ ươ ả ị



môi tr ng kinh doanh toàn c u, ph ng pháp s n xu t m i, gia tăng giá tr  cung ngườ ầ ươ ả ấ ớ ị ứ
cho khách hàng, thay đ i hình thái qu n lý ho t đ ng.ô ả ạ ộ

38. Qu n tr  th ng hi uả ị ươ ệ

Trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c t ng quát v  lĩnh v c Qu n tr  Th ng hi u,ị ữ ế ứ ô ề ự ả ị ươ ệ

giúp sinh viên làm quen v i các khái ni m, thu t ng  chuyên môn, và có m t t m nhìnớ ệ ậ ữ ộ ầ

r ng v  ngành Qu n tr  th ng hi u. Môn h c cung c p các ki n th c k  năng c nộ ề ả ị ươ ệ ọ ấ ế ứ ỹ ầ

thi t giúp ng i h c sau khi t t nghi p có th  đ m nhi m công tác v  qu n tr  th ngế ườ ọ ố ệ ê ả ệ ề ả ị ươ

hi u trong doanh nghi p.ệ ệ

39. Phân tích Marketing

H c ph n này cung c p cho sinh ki n th c và k  năng trong vi c ho ch đ nhọ ầ ấ ế ứ ỹ ệ ạ ị

chi n l c Marketing trên c  s  phân tích và d  báo th  tr ng; các k  năng Marketingế ượ ơ ở ự ị ườ ỹ

đ  th c thi chi n l c Marketing và c  s  khoa h c đ  ki m tra vi c th c thi chi nê ự ế ượ ơ ở ọ ê ê ệ ự ế

l c đóượ

40. Tài chính doanh nghi pệ

Cung c p nh ng v n đ  c  b n v  b n ch t, ch c năng, vai trò c a tài chính doanhấ ữ ấ ề ơ ả ề ả ấ ứ u

nghi p, qu n lý v n kinh doanh, qu n lý chi phí – doanh thu – l i nhu n, quy t đ nhệ ả ố ả ợ ậ ế ị

đ u t  dài h n, l p k  ho ch tài chính và phân tích tình hình tài chính c a doanhầ ư ạ ậ ế ạ u

nghi p.ệ
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I. Kh i ki n th c giáo d c đ i c ngố ế ứ u ạ ươ

1. NH NG NGUYÊN LÝ C  B N C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNIN IỮ Ơ Ả Ủ Ủ

1. Tên h c ph n: NH NG NGUYÊN LÝ C  B N C A CH  NGHĨA MÁC-ọ ầ Ữ Ơ Ả Ủ Ủ

LÊNIN 1

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 26; Th o lu n:4)ố ỉ ế ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
6.1. Ki n th cế ứ : Xác l p th  gi i quan, nhân sinh quan và ph ng pháp lu n chungậ ế ớ ươ ậ
nh t, trên c  s  đó ti p c n n i dung h c ph n T  t ng H  Chí Minh và Đ ng l iấ ơ ở ế ậ ộ ọ ầ ư ưở ô ườ ố
cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; xây d ng ni m tin, lý t ng cách m ng choạ u ả ộ ả ệ ự ề ưở ạ
sinh viên; giúp sinh viên v n d ng các ki n th c đã h c đ  nh n th c và gi i quy tậ u ế ứ ọ ê ậ ứ ả ế
các v n đ  th c ti n xã h i, cũng nh  ti p c n các khoa h c chuyên ngành.ấ ề ự ễ ộ ư ế ậ ọ
6.2. K  năngỹ : H c ph n h ng vào vi c hình thành  ng i h c các k  năng:ọ ầ ướ ệ ở ườ ọ ỹ
- K  năng nh n th c và gi i quy t các v n đ  th c ti n xã h i.ỹ ậ ứ ả ế ẫ ề ự ễ ộ
- K  năng v n d ng ki n th c tri t h c đ  ti p c n các khoa h c chuyên ngành đàoỹ ậ u ế ứ ế ọ ê ế ậ ọ
t o.ạ
6.3. Thái đ : ộ Yêu c u thái đ  khoa h c, nghiêm túc, ti p thu n i dung h c ph n trênầ ộ ọ ế ộ ọ ầ
tinh th n đ c l p, sáng t o v i ph ng châm t  h c, t  nghiên c u.ầ ộ ậ ạ ớ ươ ự ọ ự ứ
7. Mô t  môn h cả ọ
N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 c a Bộ ự ệ ố u ộ

tr ng B  Giáo d c và Đào t o. ưở ộ u ạ H c ph n Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mácọ ầ ữ ơ ả u u

- Lênin bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: nh ng n i dung c  b n v  th  gi iô ữ ộ ế ứ ữ ộ ơ ả ề ế ớ

quan, ph ng pháp lu n khoa h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin; ươ ậ ọ u u Nh ng n i dung tr ng tâmữ ộ ọ

c a h c thuy t kinh t  Mác-Lênin; Nh ng n i dung c  b n thu c lý lu n c a chu ọ ế ế ữ ộ ơ ả ộ ậ u u

nghĩa Mác-Lênin v  Ch  nghĩa xã h i.ề u ộ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]  Giáo trình Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-lê nin-NXB Giáo d c ữ ơ ả ủ ủ ụ

8.2. Sách tham kh o:ả  

[2] Huỳnh Thành l p- ậ T  t ng H  Chí Minh v  xây d ng ch  nghĩa xã h i  ư ưở ồ ề ự ủ ộ ở
Vi t Nam 2008ệ
[3] Lê H u Mãnậ - Giáo trình L ch s  đ ng c ng s n Vi t namị ử ả ộ ả ệ - NXB Đ i h c ạ ọ
Qu c Gia Hà N iố ộ
[4] Nguy n Quang Đi n- ễ ê Tri t h c Mác-Lê Ninế ọ - NXB Đ i h c Qu c Gia TP H  ạ ọ ố ô

Chí Minh- 2005 .

9. Đánh giá h c ph nọ ầ



- Ki m tra (3 bài): 30 % ê

- Hình th c ki m tra: T  lu n k t h p v i tr c nghi m.ứ ê ự ậ ế ợ ớ ắ ệ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu n k t h p v i tr c nghi m.ứ ự ậ ế ợ ớ ắ ệ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng m  đ uươ ở ầ

Nh p môn nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác- Lêninậ ữ ơ ả ủ ủ

Ph n th  nh tầ ứ ấ

Th  gi i quan và ph ng pháp lu n ti t h c c a ch  nghĩa Mác- Lêninế ớ ươ ậ ế ọ ủ ủ

Ch ng 1ươ : Ch  nghĩa duy v t bi n ch ngủ ậ ệ ứ

1.1. Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa duy v t bi n ch ng u ậ u ậ ệ ứ

1.2. Quan đi m duy v t bi n ch ng v  v t ch t, ý th cê ậ ệ ứ ề ậ ấ ứ

Ch ng 2: Phép bi n ch ng duy v tươ ệ ứ ậ

2.1. Phép bi n ch ng và phép bi n ch ng duy v tệ ứ ệ ứ ậ

2.2. Các nguyên lý c  b n c a phép bi n ch ng duy v tơ ả u ệ ứ ậ

2.3. Các c p ph m trù c  b n c a phép bi n ch ng duy v tă ạ ơ ả u ệ ứ ậ

2.4. Các quy lu t c  b n c a phép bi n ch ng duy v tậ ơ ả u ệ ữ ậ

2.5. Lý lu n nh n th c duy v t bi n ch ngậ ậ ứ ậ ệ ứ

Ch ng 3: Ch  nghĩa duy v t l ch sươ ủ ậ ị ử

3.1. S n xu t v t ch t và vai trò c a nóả ấ ậ ấ u

3.2. Quy lu t QHSX phù h p v i trình đ  c a LLSXậ ợ ớ ộ u

3.3. Bi n ch ng c a c  s  h  t ng và ki n trúc th ng t ngệ ứ u ơ ở ạ ầ ế ượ ầ

3.4. T n t i xã h i và ý th c xã h iô ạ ộ ứ ộ

3.5. Hình thái kinh t  -xã h i (HTKT-XH), s  phát tri n c a các HTKT-XH là quá trìnhế ộ ự ê u

l ch s    t  nhiên.ị ử ự

3.6. Giai c p, đ u tranh giai c p và cách m ng xã h iấ ấ ấ ạ ộ

Ch ng 4: H c thuy t giá trươ ọ ế ị

4.1. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th  c a s n xu t hàng hoáề ệ ờ ă ư ư ế u ả ấ

4.2. Hàng hoá

4.3. Ti n tề ệ

4.4. Quy lu t giá tr  ậ ị

Ch ng 5: H c thuy t giá tr  th ng dươ ọ ế ị ặ ư



5.1. S  chuy n hoá c a ti n thành t  b nự ê u ề ư ả

5.2. S  s n xu t ra giá tr  th ng dự ả ấ ị ă ư

5.3. S  chuy n hoá giá tr  th ng d  thành t  b nự ê ị ă ư ư ả

5.4. Các hình thái bi u hi n c a t  b n và giá tr  th ng d .ê ệ u ư ả ị ă ư

Ch ng 6: H c thuy t v  CNTB đ c quy n và CNTB đ c quy n nhà n cươ ọ ế ề ộ ề ộ ề ướ

6.1. CNTB đ c quy nộ ề

6.2. CNTB đ c quy n nhà n cộ ề ướ

6.3. Vai trò và gi i h n l ch s  c a CNTBớ ạ ị ử u

Ch ng 7: S  m nh l ch s  c a giai c p công nhân và cách m ng XHCNươ ứ ệ ị ử ủ ấ ạ

7.1. S  m nh l ch s  c a giai c p công nhânứ ệ ị ử u ấ

7.2. Cách m ng XHCNạ

7.3. Hình thái KT-XH CSCN

Ch ng 8: Nh ng v n đ  chính tr -xã h i có tính quy lu t trong ti n trình CMươ ữ ấ ề ị ộ ậ ế

XHCN 

8.1. Xây d ng n n dân ch  XHCNự ề u

8.2. Xây d ng n n văn hoá XHCNự ề

8.3. Gi i quy t v n đ  dân t c và tôn giáoả ế ấ ề ộ

Ch ng 9: CNXH hi n th c và tri n v ngươ ệ ự ể ọ

9.1. CNXH hi n th cệ ự

9.2. S  kh ng ho ng, s p đ  c a mô hình CNXH Xôvi t và nguyên nhân c a nóự u ả u ô u ế u

9.3. Tri n v ng c a CNXHê ọ u

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nthầ ứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

1-2

 
 

Ch ng  m  đ u:  Nh p  môn  nh ngươ ở ầ ậ ữ
nguyên  lý  c  b n  c a  ch  nghĩa  Mác-ơ ả ủ ủ
Lênin

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT
Ph n th  nh tầ ứ ấ

Thê gi i quan và ph ng pháp lu n c aớ ươ ậ ủ
Ch  nghĩa Mác – Lê ninủ   

Ch ng 1ươ : Ch  nghĩa duy v t bi n ủ ậ ệ
ch ngứ
1.1. Ch  nghĩa duy v t và ch  nghĩa DVBCu ậ u

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT



3

1.2. Quan đi m DVBC v  v t ch t, ý th cê ề ậ ấ ứ
Gi ngả
LT+TL

 HT[1]
TK [2,3,4]

2+1

4

Ch ng 2: Phép bi n ch ng duy v tươ ệ ứ ậ
2.1. Phép bi n ch ng và phép BCDVệ ứ
2.2. Các nguyên lý c  b n c a phép BCDVơ ả u

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT

5

2.3. Các c p PT c  b n c a phép BCDVă ơ ả u
Gi ngả
LT+TL

 HT[1]
TK [2,3,4]

2+1

6

2.4. Các quy lu t c  b n c a phép BCDVậ ơ ả u
2.5. Lý lu n nh n th c duy v t bi n ch ngậ ậ ứ ậ ệ ứ
- Ki m traể

Gi ngả
LT+TL

 HT[1]
TK [2,3,4]

2+1

7

Ch ng 3: Ch  nghĩa duy v t l ch sươ ủ ậ ị ử
3.1. S n xu t v t ch t và vai trò c a nóả ấ ậ ấ u
3.2. Quy lu t QHSX phù h p v i trình đậ ợ ớ ộ
c a LLSXu

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT

8

3.3. Bi n ch ng c a c  s  h  t ng và ki nệ ứ u ơ ở ạ ầ ế
trúc th ng t ngượ ầ
3.4. T n t i xã h i và ý th c xã h iô ạ ộ ứ ộ

Gi ngả
LT+TL

 HT[1]
TK [2,3,4]

2+1

9

3.5. Hình thái kinh t  -xã h i (HTKT-XH),ế ộ
sự

phát  tri n  c a  các  HTKT-XH  là  quá  trìnhê u
l chị

s  - t  nhiên.ử ự
3.6.  Giai  c p,  đ u  tranh  giai  c p  và  cáchấ ấ ấ
m ng xã h iạ ộ

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT

10

3.7. V n đ  con ng i trong tri t h c Mác-ấ ề ườ ế ọ
Lênin
- Ki m traể

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3,4]

3 LT

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



2. NH NG NGUYÊN LÝ C  B N C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNIN IIỮ Ơ Ả Ủ Ủ

1. Tên h c ph n: NH NG NGUYÊN LÝ C  B N C A CH  NGHĨA MÁC-ọ ầ Ữ Ơ Ả Ủ Ủ

LÊNIN II

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 36; Th o lu n: 9)ố ỉ ế ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin Iữ ơ ả u u

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

6.1. Ki n th cế ứ : Xác l p th  gi i quan, nhân sinh quan và ph ng pháp lu n chungậ ế ớ ươ ậ
nh t, trên c  s  đó ti p c n n i dung h c ph n T  t ng H  Chí Minh và Đ ng l iấ ơ ở ế ậ ộ ọ ầ ư ưở ô ườ ố
cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; xây d ng ni m tin, lý t ng cách m ng choạ u ả ộ ả ệ ự ề ưở ạ
sinh viên; giúp sinh viên v n d ng các ki n th c đã h c đ  nh n th c và gi i quy tậ u ế ứ ọ ê ậ ứ ả ế
các v n đ  th c ti n xã h i, cũng nh  ti p c n các khoa h c chuyên ngành.ấ ề ự ễ ộ ư ế ậ ọ
6.2. K  năngỹ : H c ph n h ng vào vi c hình thành  ng i h c các k  năng:ọ ầ ướ ệ ở ườ ọ ỹ
- K  năng nh n th c và gi i quy t các v n đ  th c ti n xã h i.ỹ ậ ứ ả ế ẫ ề ự ễ ộ
- K  năng v n d ng ki n th c tri t h c đ  ti p c n các khoa h c chuyên ngành đàoỹ ậ u ế ứ ế ọ ê ế ậ ọ
t o.ạ
6.3. Thái đ : ộ Yêu c u thái đ  khoa h c, nghiêm túc, ti p thu n i dung h c ph n trênầ ộ ọ ế ộ ọ ầ
tinh th n đ c l p, sáng t o v i ph ng châm t  h c, t  nghiên c u.ầ ộ ậ ạ ớ ươ ự ọ ự ứ
7. Mô t  môn h cả ọ

N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008ộ ự ệ ố

c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. u ộ ưở ộ u ạ H c ph n Nh ng nguyên lý c  b n c a chọ ầ ữ ơ ả u u

nghĩa Mác - Lênin bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: nh ng n i dung c  b n vô ữ ộ ế ứ ữ ộ ơ ả ề

th  gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin; ế ớ ươ ậ ọ u u Nh ng n i dungữ ộ

tr ng tâm c a h c thuy t kinh t  Mác-Lênin; Nh ng n i dung c  b n thu c lý lu nọ u ọ ế ế ữ ộ ơ ả ộ ậ

c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  Ch  nghĩa xã h i.u u ề u ộ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]  Giáo trình Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-lê nin-NXB Giáo d c ữ ơ ả ủ ủ ụ

8.2. Sách tham kh o:ả

[2] Huỳnh Thành l p- ậ T  t ng H  Chí Minh v  xây d ng ch  nghĩa xã h i ư ưở ồ ề ự ủ ộ ở
Vi t Nam 2008ệ
[3] Lê H u Mãnậ - Giáo trình L ch s  đ ng c ng s n Vi t namị ử ả ộ ả ệ - NXB Đ i h cạ ọ
Qu c Gia Hà N iố ộ
[4] Nguy n Quang Đi n- ễ ê Tri t h c Mác-Lê Ninế ọ - NXB Đ i h c Qu c Gia TP Hạ ọ ố ô

Chí Minh- 2005 .

9. Đánh giá h c ph nọ ầ



- Ki m tra (3 bài): 30 % ê

- Hình th c ki m tra: T  lu n k t h p v i tr c nghi m.ứ ê ự ậ ế ợ ớ ắ ệ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu n k t h p v i tr c nghi m.ứ ự ậ ế ợ ớ ắ ệ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ph n th  haiầ ứ

H C THUY T KINH T  C A CH  NGHĨA MÁC – LÊNIN V  PH NGỌ Ế Ế Ủ Ủ Ề ƯƠ

TH C S N XU T T  B N CH  NGHĨAỨ Ả Ấ Ư Ả Ủ

Ch ng 1: H c thuy t giá tr  ươ ọ ế ị

1.1. Đi u ki n ra đ i; Đ c tr ng và u th  c a s n xu t hàng hóaề ệ ờ ă ư ư ế u ả ấ

1.2. Hàng hóa

1.3. Ti n tề ệ

1.4. Quy lu t giá tr  th ng dậ ị ă ư

Ch ng 2: H c thuy t giá tr  th ng dươ ọ ế ị ặ ư

2.1. S  chuy n hoá c a ti n thành t  b nự ê u ề ư ả

2.2. S  s n xu t ra giá tr  th ng dự ả ấ ị ă ư

2.3. S  chuy n hoá giá tr  th ng d  thành t  b nự ê ị ă ư ư ả

2.4. Các hình thái bi u hi n c a t  b n và giá tr  th ng d .ê ệ u ư ả ị ă ư

Ch ng 3: H c thuy t v  CNTB đ c quy n và CNTB đ c quy n nhà n cươ ọ ế ề ộ ề ộ ề ướ

3.1. CNTB đ c quy nộ ề

3.2. CNTB đ c quy n nhà n cộ ề ướ

3.3. Vai trò và gi i h n l ch s  c a CNTBớ ạ ị ử u

Ph n th  baầ ứ

LÝ LU N C A CH  NGHĨA MÁC - LÊNIN V  CH  NGHĨA XÃ H IẬ Ủ Ủ Ề Ủ Ộ

Ch ng 4: S  m nh l ch s  c a giai c p công nhân và cách m ng XHCNươ ứ ệ ị ử ủ ấ ạ

4.1. S  m nh l ch s  c a giai c p công nhânứ ệ ị ử u ấ

4.2. Cách m ng XHCNạ

4.3. Hình thái KT-XH CSCN

Ch ng 5: Nh ng v n đ  chính tr -xã h i có tính quy lu t trong ti n trình CMươ ữ ấ ề ị ộ ậ ế

XHCN 

5.1. Xây d ng n n dân ch  XHCNự ề u

5.2. Xây d ng n n văn hoá XHCNự ề

5.3. Gi i quy t v n đ  dân t c và tôn giáoả ế ấ ề ộ



Ch ng 6: CNXH hi n th c và tri n v ngươ ệ ự ể ọ

6.1. CNXH hi n th cệ ự

6.2. S  kh ng ho ng, s p đ  c a mô hình CNXH Xôvi t và nguyên nhân c a nóự u ả u ô u ế u

6.3. Tri n v ng c a CNXHê ọ u

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nthầ ứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình
th c tứ ổ

ch c d yứ ạ
và h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

 

Ph n th  haiầ ứ
H c thuy t kinh t  c a Ch  nghĩa Mácọ ế ế ủ ủ
-Lê nin v  ph ng th c s n xu t TBCNề ươ ứ ả ấ

   

1-2-3

Ch ng 1: H c thuy t giá tr  ươ ọ ế ị
1.1. Đi u ki n ra đ i; Đ c tr ng và u thề ệ ờ ă ư ư ế
c a s n xu t hàng hóau ả ấ
1.2. Hàng hóa
1.3. Ti n tề ệ
1.4. Quy lu t giá tr  th ng dậ ị ă ư

 
Gi ng LTả
+ TL  HT[1]

TK [2,3,4]
3
2 + 1
2 + 1

4-5-6

Ch ng 2: H c thuy t giá tr  th ng dươ ọ ế ị ặ ư
2.1. S  chuy n hoá c a ti n thành t  b nự ê u ề ư ả
2.2. S  s n xu t ra giá tr  th ng dự ả ấ ị ă ư
2.3. S  chuy n hoá giá tr  th ng d  thànhự ê ị ă ư
TB
2.4. Các hình thái bi u hi n c a t  b n vàê ệ u ư ả
giá tr  th ng d .ị ă ư
- Ki m traể

 
Gi ng LTả
+ TL  HT[1]

TK [2,3,4]
2 + 1
3
2 + 1

7-8-9

Ch ng 3: H c thuy t v  CNTB đ c ươ ọ ế ề ộ
quy n và CNTB đ c quy n nhà n cề ộ ề ướ
3.1. CNTB đ c quy nộ ề
3.2. CNTB đ c quy n nhà n cộ ề ướ
3.3. Vai trò và gi i h n l ch s  c a CNTBớ ạ ị ử u

 
Gi ng LTả
+ TL  HT[1]

TK [2,3,4]
2 + 1
3
3

 

Ph n th  baầ ứ
LÝ LU N C A CH  NGHĨA MÁC -Ậ Ủ Ủ

LÊNIN V  CH  NGHĨA XÃ H IỀ Ủ Ộ    

10-11-
12

Ch ng 4: S  m nh l ch s  c a giai ươ ứ ệ ị ử ủ
c p công nhân và cách m ng XHCNấ ạ
4.1.  S  m nh  l ch  s  c a  giai  c p  côngứ ệ ị ử u ấ
nhân
4.2. Cách m ng XHCNạ
4.3. Hình thái KT-XH CSCN
- Ki m traể

 
Gi ng LTả
+ TL  HT[1]

TK [2,3,4]
2 + 1
3
2 + 1



13-14

Ch ng 5: Nh ng v n đ  chính tr -xãươ ữ ấ ề ị
h i có tính quy lu t trong ti n trình CMộ ậ ế
XHCN 
5.1. Xây d ng n n dân ch  XHCNự ề u
5.2. Xây d ng n n văn hoá XHCNự ề
5.3. Gi i quy t v n đ  dân t c và tôn giáoả ế ấ ề ộ

 
Gi ng ả
LT+ TL  HT[1]

TK [2,3,4] 2 + 1
3

15

Ch ng 6: CNXH hi n th c và tri n ươ ệ ự ể
v ngọ
6.1. CNXH hi n th cệ ự
6.2. S  kh ng ho ng, s p đ  c a mô hìnhự u ả u ô u
CNXH Xôvi t và nguyên nhân c a nóế u
6.3. Tri n v ng c a CNXHê ọ u

 
Gi ng LTả
+ TL  HT[1]

TK [2,3,4]
2 + 1

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



3. T  T NG H  CHÍ MINHƯ ƯỞ Ồ

1. Tên h c ph n: T  T NG H  CHÍ MINHọ ầ Ư ƯỞ Ồ
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 24; th o lu n: 6)ố ỉ ế ả ậ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Nh ng nguyên lý c  b n c a Ch  nghĩa Mác – Lênin.ữ ơ ả u u
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- V  ki n th c:ề ế ứ
Giúp sinh viên có nh ng hi u bi t v  cu c đ i và s  nghi p, nh ng c ng hi n to l nữ ê ế ề ộ ờ ự ệ ữ ố ế ớ
c a H  Chí Minh; t  đó có tình c m ni m tin khoa h c vào m c tiêu lý t ng cáchu ô ừ ả ề ọ u ưở
m ng; có ý th c rèn luy n ph n đ u; có nh ng vi c làm c  th  thi t th c tham gia xâyạ ứ ệ ấ ấ ữ ệ u ê ế ự
d ng và b o v  T  qu c.ự ả ệ ô ố
- V  k  năng:ề ỹ
+ Cùng v i môn h c Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin t o l p nh ng hi uớ ọ ữ ơ ả u u ạ ậ ữ ê
bi t v  n n t ng t  t ng, kim ch  nam hành đ ng c a Đ ng và c a cách m ng n c ta. +ế ề ề ả ư ưở ỉ ộ u ả u ạ ướ
Góp ph n xây d ng n n t ng đ o đ c con ng i m i. ầ ự ề ả ạ ứ ườ ớ
- V  thái đ :ề ộ
Tham d  nghe gi ng, hoàn t t các bài ki m tra và các yêu c u h c t p khác c a gi ng viên.ự ả ấ ê ầ ọ ậ u ả

7. Mô t  môn h cả ọ
N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 c a Bộ ự ệ ố u ộ
tr ng B  Giáo d c và Đào t o. ưở ộ u ạ H c ph n T  t ng H  Chí Minh bao g m nh ng n iọ ầ ư ưở ô ô ữ ộ
dung ki n th c sau đây: T  t ng H  Chí Minh v  giáo d c và xây d ng con ng i m i,ế ứ ư ưở ô ề u ự ườ ớ
Ph ng pháp lu n H  Chí Minh.ươ ậ ô
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình T  t ng H  Chí Minh-NXB Giáo d cư ưở ồ ụ

2. Sách tham kh o:ả  

[2] Huỳnh Thành l p- ậ T  t ng H  Chí Minh v  xây d ng ch  nghĩa xã h i  ư ưở ồ ề ự ủ ộ ở
Vi t Nam 2008ệ
[3] Phùng T  Tâm- ố T  t ng H  Chí Minh hành trình đ n th ng l iư ưở ồ ế ắ ợ - NXB Th  ế
gi i 2011ớ
[4] Lê H u Mãnậ - Giáo trình L ch s  đ ng c ng s n Vi t namị ử ả ộ ả ệ - NXB Đ i h c ạ ọ
Qu c Gia Hà N iố ộ
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (3 bài): 30 %     ê
- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ
- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ
- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng m  đ u: ươ ở ầ



Đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u và ý nghĩa h c t p môn T  t ng H  Chíố ượ ươ ứ ọ ậ ư ưở ồ
Minh 

Ch ng 1: C  s , quá trình hình thành và phát tri n t  t ng H  Chí Minhươ ơ ở ể ư ưở ồ
1.1. C  s  hình thành t  t ng H  Chí Minhơ ở ư ưở ô

1.2. Quá trình hình thành và phát tri n t  t ng H  Chí Minhê ư ưở ô

1.3. Giá tr  t  t ng H  Chí Minhị ư ưở ô

Ch ng 2: T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và CM gi i phóng dân t cươ ư ưở ồ ề ấ ề ộ ả ộ
2.1. T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t cư ưở ô ề ấ ề ộ

2.2. T  t ng H  Chí Minh v  cách m ng gi i phóng dân t cư ưở ô ề ạ ả ộ

Ch ng 3: T  t ng H  Chí Minh v  CNXH và con đ ng quá đ  lên CNXH  ươ ư ưở ồ ề ườ ộ ở
VN
3.1. TTHCM v  CNXH  Vi t Namề ở ệ

3.2. Con đ ng, bi n pháp quá đ  lên CNXHườ ệ ộ

Ch ng 4: T  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n VNươ ư ưở ồ ề ả ộ ả
4.1.V  vai trò, b n ch t c a Đ ng C ng s n VNề ả ấ u ả ộ ả

4.2. V  xây d ng Đ ng CSVNề ự ả

Ch ng 5: T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c, đoàn k t qu c tươ ư ưở ồ ề ạ ế ộ ế ố ế
5.1. V  đ i đoàn k t dân t cề ạ ế ộ

5.2. V  đoàn k t qu c tề ế ố ế

Ch ng 6: T  t ng H  Chí Minh v  dân ch , v  xây d ng Nhà n c c a dân,ươ ư ưở ồ ề ủ ề ự ướ ủ
do dân và vì dân
6.1. V  dân chề u

6.2.V  xây d ng nhà n c c a dân, do dân và vì dânề ự ướ u

Ch ng 7: T  t ng H  Chí Minh v  văn hoá, đ o đ c và xây d ng con ng i ươ ư ưở ồ ề ạ ứ ự ườ
m i ớ
7.1. V  văn hoáề

7.2. V  đ o đ cề ạ ứ

7.3. V  xây d ng con ng i m iề ự ườ ớ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nthầ ứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1 Ch ng  m  đ u:  Đ i  t ng,  ph ngươ ở ầ ố ượ ươ
pháp nghiên c u và ý nghĩa h c t p mônứ ọ ậ

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 

3 LT



T  t ng H  Chí Minh ư ưở ồ
[2,3,4]

2 - 3

Ch ng 1: C  s , quá trình hình thành vàươ ơ ở
phát tri n t  t ng H  Chí Minhể ư ưở ồ
1.1. C  s  hình thành t  t ng H  Chí Minhơ ở ư ưở ô
1.2.  Quá  trình  hình  thành  và  phát  tri n  tê ư
t ng H  Chí Minhưở ô
1.3. Giá tr  t  t ng H  Chí Minhị ư ưở ô

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4] 2 + 1

3

4

Ch ng 2: T  t ng H  Chí Minh v  ươ ư ưở ồ ề
v n đ  dân t c và CM gi i phóng dân t cấ ề ộ ả ộ
2.1. T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dânư ưở ô ề ấ ề
t cộ
2.2. T  t ng H  Chí Minh v  cách m ngư ưở ô ề ạ
gi i phóng dân t cả ộ

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4]

2 + 1

5 - 6

Ch ng 3:  T  t ng H  Chí  Minh vươ ư ưở ồ ề
CNXH và con đ ng quá đ  lên CNXH ườ ộ ở
Vi t Namệ
3.1. TTHCM v  CNXH  Vi t Namề ở ệ
3.2.  Con  đ ng,  bi n  pháp  quá  đ  lênườ ệ ộ
CNXH
- Ki m traể

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4] 2 + 1

3

7

Ch ng 4: T  t ng H  Chí Minh v  ươ ư ưở ồ ề
Đ ng C ng s n Vi t Namả ộ ả ệ
4.1.V  vai trò, b n ch t c a Đ ng C ng s nề ả ấ u ả ộ ả
Vi t Namệ
4.2.  V  xây  d ng  Đ ng  C ng  s ng  Vi tề ự ả ộ ả ệ
Nam

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4]

2 + 1

8

Ch ng 5: T  t ng H  Chí Minh v  ươ ư ưở ồ ề
đ i đoàn k t dân t c, đoàn k t qu c tạ ế ộ ế ố ế
5.1. V  đ i đoàn k t dân t cề ạ ế ộ
5.2. V  đoàn k t qu c tề ế ố ế

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4]

2 +1

9

Ch ng 6:  T  t ng H  Chí  Minh vươ ư ưở ồ ề
dân ch , v  xây d ng Nhà n c c a dân,ủ ề ự ướ ủ
do dân và vì dân
6.1. V  dân chề u
6.2.V  xây d ng nhà n c c a dân, do dânề ự ướ u
và vì dân
- Ki m traể

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4]

3 LT

10

Ch ng 7: T  t ng H  Chí Minh v  ươ ư ưở ồ ề
văn hoá, đ o đ c và xây d ng con ng i ạ ứ ự ườ
m i ớ
7.1. V  văn hoáề
7.2. V  đ o đ cề ạ ứ
7.3. V  xây d ng con ng i m i ề ự ườ ớ

 
Gi ng LTả

 HT[1]
TK 
[2,3,4]

2 + 1



Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

3. Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAMƯỜ Ố Ạ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

1. Tên h c ph n: Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI Tọ ầ ƯỜ Ố Ạ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

NAM

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; th o lu n: 9)ố ỉ ế ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Nh ng nguyên lý c  b n c a Ch  nghĩa Mác – Lênin,ữ ơ ả u u
T  t ng H  Chí Minh.ư ưở ô
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
6.1. Ki n th c:ế ứ
      Ng i h c bi t và hi u đ c các quan đi m, đ ng l i cách m ng c a Đ ngườ ọ ế ê ượ ê ườ ố ạ u ả
C ng s n Vi t Nam m t cách c  b n và có h  th ng.ộ ả ệ ộ ơ ả ệ ố
6.2. K  năng:ỹ
Sinh viên v n d ng, k t h p v i ki n th c chuyên ngành đ  ch  đ ng, tích c c trongậ u ế ợ ớ ế ứ ê u ộ ự
gi i quy t nh ng v n đ  kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i theo đ ng l i, chính sách,ả ế ữ ấ ề ế ị ộ ườ ố
pháp lu t c a Đ ng và Nhà n c.ậ u ả ướ
6.3. Thái đ :ộ
Nh n th c đ c rõ ý nghĩa c a vi c h c t p môn h c, có ni m tin vào s  lãnh đ oậ ứ ượ u ệ ọ ậ ọ ề ự ạ
c a Đ ng, đ nh h ng ph n đ u theo m c tiêu, lý t ng c a Đ ng, nâng cao ý th cu ả ị ướ ấ ấ u ưở u ả ứ
trách nhi m công dân.ệ
7. Mô t  môn h cả ọ
N i dung th c hi n theo công văn s  2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 c a Bộ ự ệ ố u ộ
tr ng B  Giáo d c và Đào t o. H c ph n Đ ng l i cách m ng c a Đ ng c ng s nưở ộ u ạ ọ ầ ườ ố ạ u ả ộ ả
Vi t Nam bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Đ ng l i công nghi p hoá,ệ ô ữ ộ ế ứ ườ ố ệ
hi n đ i hoá đ t n c; Xây d ng n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa;ệ ạ ấ ướ ự ề ế ị ườ ị ướ ộ u
Xây d ng và phát tri n văn hoá xã h i; Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i chự ê ộ ự ướ ề ộ u
nghĩa Vi t Nam; B o v  t  qu c xã h i ch  nghĩa; Đ ng l i đ i ngo i và h i nh pệ ả ệ ô ố ộ u ườ ố ố ạ ộ ậ
kinh t  qu c t .ế ố ế
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Giáo trình Đ ng l i cách m ng c a Đ ng c ng s n Vi t Nam-NXB Giáo d c ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ụ

8.2. Sách tham kh o:ả  

 [2] Lê H u Mãnậ - Giáo trình L ch s  đ ng c ng s n Vi t namị ử ả ộ ả ệ - NXB Đ i h c ạ ọ
Qu c Gia Hà N iố ộ
 9. Đánh giá h c ph nọ ầ



- Ki m tra (3 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng m  đ uươ ở ầ

Đ i t ng, nhi m v  và ph ng pháp nghiên c u môn Đ ng l i cách m ngố ượ ệ ụ ươ ứ ườ ố ạ

c a ĐCSVNủ

Ch ng 1: S  ra đ i c a ĐCSVN và c ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ự ờ ủ ươ ị ầ ủ ả

1.1. Hoàn c nh l ch s  ra đ i c a ĐCSVNả ị ử ờ u

1.2. H i ngh  thành l p Đ ng và C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngộ ị ậ ả ươ ị ầ u ả

Ch ng 2: Đ ng l i đ u tranh giành chính quy n (1930-1945)ươ ườ ố ấ ề

2.1.Đ ng lãnh đ o nhân dân đ u tranh th i kỳ 1930-1939ả ạ ấ ờ

2.2.Đ ng lãnh đ o nhân dân đ u tranh th i kỳ 1939-1945ả ạ ấ ờ

Ch ng 3: Đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ  qu c M  xâmươ ườ ố ế ố ự ế ố ỹ

l c (1945-1975) ượ

3.1. Đ ng l i xây d ng, b o v  chính quy n và KC ch ng th c dân Pháp xâm l cườ ố ự ả ệ ề ố ự ượ

3.2. Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c.ườ ố ế ố ỹ ứ ướ

Ch ng 4: Đ ng l i công nghi p hoá (CNH)ươ ườ ố ệ

4.1. Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m iệ ờ ướ ô ớ

4.2. Công nghi p hóa – Hi n đ i hóa th i kỳ đ i m iệ ệ ạ ờ ô ớ

Ch ng 5: Đ ng l i xây d ng kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCNươ ườ ố ự ế ị ườ ị ướ

5.1. Quá trình đ i m i nh n th c v  kinh t  th  tr ngô ớ ậ ứ ề ế ị ườ

5.2. Ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN  n c taế u ệ ê ế ế ị ườ ị ướ ở ướ

Ch ng 6: Đ ng l i xây d ng h  th ng chính trươ ườ ố ự ệ ố ị

6.1. Đ ng l i xây d ng HTCT th i kỳ tr c đ i m iườ ố ự ờ ướ ô ớ

6.2. Đ ng l i xây d ng HTCT th i kỳ đ i m iườ ố ự ờ ô ớ

Ch ng 7: Đ ng l i xây d ng phát tri n văn hoá, gi i quy t các v n đ  xã h iươ ườ ố ự ể ả ế ấ ề ộ

7.1. Quá trình nh n th c và n i dung đ ng l i xây d ng phát tri n văn hoáậ ứ ộ ườ ố ự ê

7.2. Quá trình nh n th c và ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h iậ ứ u ươ ả ế ấ ề ộ



Ch ng 8: Đ ng l i đ i ngo iươ ườ ố ố ạ

8.1. Đ ng l i đ i ngo i th i kỳ tr c đ i m i (1975-1985)ườ ố ố ạ ờ ướ ô ớ

8.2. Đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  th i kỳ đ i m i.ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ờ ô ớ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nthầ ứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình
th c tứ ổ

ch c d yứ ạ
và h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1

Ch ng  1:  S  ra  đ i  c a  ĐCSVN  vàươ ự ờ ủ
c ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ị ầ ủ ả
1.1. Hoàn c nh l ch s  ra đ i c a ĐCSVNả ị ử ờ u
1.2. H i ngh  thành l p Đ ng và C ng lĩnhộ ị ậ ả ươ
chính tr  đ u tiên c a Đ ngị ầ u ả

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2]
2LT + 1

2 - 3

Ch ng 2:  Đ ng l i  đ u tranh giànhươ ườ ố ấ
chính quy n (1930-1945)ề
2.1.Đ ng lãnh đ o nhân dân đ u tranh th iả ạ ấ ờ
kỳ 1930-1939
2.2.Đ ng lãnh đ o nhân dân đ u tranh th iả ạ ấ ờ
kỳ 1939-1945

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 2LT + 1
3 LT

4 - 5

Ch ng 3: Đ ng l i (ĐL) kháng chi nươ ườ ố ế
ch ng  th c  dân  Pháp  và  đ  qu c  Mố ự ế ố ỹ
xâm l c (1945-1975) ượ
3.1. ĐL xây d ng, b o v  chính quy n vàự ả ệ ề
KC ch ng th c dân Pháp xâm l cố ự ượ
3.2. ĐL kháng chi n ch ng M , c u n c.ế ố ỹ ứ ướ
- Ki m traể

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 2LT+1.5
3LT

6 - 7

Ch ng 4: Đ ng l i công nghi p hoá ươ ườ ố ệ
4.1. Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m iệ ờ ướ ô ớ
4.2. CNH – Hi n đ i hóa th i kỳ đ i m iệ ạ ờ ô ớ

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 3LT
2LT+1

8 - 9

Ch ng 5: Đ ng l i xây d ng kinh tươ ườ ố ự ế
th  tr ng (KTTT) đ nh h ng XHCNị ườ ị ướ
5.1. Quá trình đ i m i nh n th c v  KTTTô ớ ậ ứ ề
5.2. Ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  thế u ệ ê ế ế ị
tr ng đ nh h ng XHCN  n c taườ ị ướ ở ướ

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 2LT + 1
3LT

10 - 11

Ch ng  6:  Đ ng  l i  xây  d ng  hươ ườ ố ự ệ
th ng chính tr  (XD HTCT)ố ị
6.1. ĐL XD HTCT th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ô ớ
6.2. Đ ng l i XD HTCT th i kỳ đ i m iườ ố ờ ô ớ
- Ki m traể

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 2LT+1
3LT

12 - 13 Ch ng  7:  Đ ng  l i  xây  d ng  phátươ ườ ố ự
tri n văn hoá, gi i quy t các v n đ  xãể ả ế ấ ề Gi ngả

 HT[1]
TK [2]

2LT + 1
3LT



h iộ
7.1. Quá trình nh n th c và n i dung đ ngậ ứ ộ ườ
l i xây d ng phát tri n văn hoáố ự ê
7.2. Quá trình nh n th c và ch  tr ng gi iậ ứ u ươ ả
quy t các v n đ  xã h iế ấ ề ộ

LT+TL

14 - 15

Ch ng 8: Đ ng l i đ i ngo i (ĐLĐN)ươ ườ ố ố ạ
8.1. ĐLĐN tr c đ i m i (1975-1985)ướ ô ớ
8.2. ĐLĐN, h i nh p kinh t  qu c t  th iộ ậ ế ố ế ờ
kỳ đ i m i.ô ớ

Gi ngả
LT+TL  HT[1]

TK [2] 2LT + 1
3LT

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



4. PHÁP LU T Đ I C NGẬ Ạ ƯƠ

1. Tên h c ph n: Pháp lu t đ i c ngọ ầ ậ ạ ươ
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : ố ỉ 02
4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- V  ki n th c:ề ế ứ
Ch ng trình h c ph n Pháp lu t đ i c ng nh m m  r ng nh ng tri th c ph  thông,ươ ọ ầ ậ ạ ươ ă ở ộ ữ ứ ô

lý lu n c  b n v  Nhà n c và Pháp lu t; Nâng cao nh n th c pháp lu t cho sinh viên;ậ ơ ả ề ướ ậ ậ ứ ậ

Góp ph n th c hi n m c tiêu đào t o và hoàn thi n nhân cách cho sinh viên, nâng caoầ ự ệ u ạ ệ

ch t l ng ngu n nhân l c đáp ng yêu c u c a s  nghi p xây d ng Nhà n c phápấ ượ ô ự ứ ầ u ự ệ ự ướ

quy n xã h i ch  nghĩa c a dân, do dân, vì dân;ề ộ u u

- V  k  năng:ề ỹ

Giúp sinh viên nâng cao k  năng v n d ng các văn b n pháp lu t c a nhà n c, rènỹ ậ u ả ậ u ướ

luy n b n thân.ệ ả

- V  thái đ :ề ộ

C ng c  lòng tin c a sinh viên v  nh ng giá tr  chu n m c c a pháp lu t, cóu ố u ề ữ ị ẩ ự u ậ

thái đ  b o v  tính đúng đ n, tính nghiêm minh và tính công b ng c a pháp lu t.ộ ả ệ ắ ă u ậ

7. Mô t  môn h cả ọ
H c ph n Pháp lu t đ i c ng bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Gi i thi uọ ầ ậ ạ ươ ô ữ ộ ế ứ ớ ệ

các khái ni m, các ph m trù chung c  b n nh t v  Nhà n c và Pháp lu t d i góc đệ ạ ơ ả ấ ề ướ ậ ướ ộ

c a khoa h c qu n lý. Trên c  s  đó, đi vào phân tích: C u trúc c a b  mày Nhà n cu ọ ả ơ ở ấ u ộ ướ

cũng nh  ch c năng, th m quy n và đ a v  pháp lý và c  c u c a h  th ng các vănư ứ ẩ ề ị ị ơ ấ u ệ ố

b n quy ph m pháp lu t; m t s  n i dung c  b n c a Lu t  Hành chính, Lu t Dân s ,ả ạ ậ ộ ố ộ ơ ả u ậ ậ ự

Lu t Hình s .ậ ự

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

 [1] Nguy n H p Toàn- ễ ợ Giáo trình Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ - NXB Đ i h c Kinh t  ạ ọ ế
Qu c Dân 2012ố
8.2. Sách tham kh o:ả  

[2] Đ  Văn Giai-Tr n L ng Đ c- ỗ ầ ươ ứ Giáo trình Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ - NXB Khoa 
h c và k  thu t 2010ọ ỹ ậ
[3] Phan Trung Hi n- Di p Thành Nguyên - ề ệ Giáo trình Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ - 
NXB Đ i h c C n th  2009ạ ọ ầ ơ
.9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra: 2 bài (M i bài 45 phút), tr ng s  30%.ê ỗ ọ ố
  - Hình th c ki m tra:  Vi t.ứ ê ế



  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố
  - Hình th c thi h c ph n:  Vi t.ứ ọ ầ ế
10. N i dung h c ph nộ ọ ầ

Ch ng 1: Nh ng v n đ  chung c a nhà n c và pháp lu tươ ữ ấ ề ủ ướ ậ

1.1. Ngu n g c, b n ch t và d u hi u đ c tr ng c a nhà n cô ố ả ấ ấ ệ ă ư u ướ

1.2. Các ki u và các hình th c nhà n cê ứ ướ

1.3. Ngu n g c, b n ch t và vai trò c a pháp lu t.ô ố ả ấ u ậ

1.4. Quy ph m pháp lu tạ ậ

1.5. Quan h  pháp lu tệ ậ

1.6. Th c hi n pháp lu tự ệ ậ

1.7. Vi ph m pháp lu t và trách nhi m pháp lýạ ậ ệ

Ch ng 2: Lu t Nhà n c (Lu t Hi n pháp)ươ ậ ướ ậ ế

2.1. Khái ni m Lu t Hi n phápệ ậ ế

2.2. Hi n pháp năm 1992ế

2.2.1. Ch  đ  chính trế ộ ị

2.2.2. Ch  đ  kinh tế ộ ế

2.2.3. B  máy nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Namộ ướ ộ ộ u ệ

2.2.4. Các quy n và nghĩa v  c  b n c a công dânề u ơ ả u

Ch ng 3: Lu t Hành chính, Lu t T  t ng hành chínhươ ậ ậ ố ụ

3.1. Khái ni m Lu t Hành chínhệ ậ

3.2. Vi ph m hành chínhạ

3.2.1. Khái ni m, đ c đi mệ ă ê

3.2.2. X  lý vi ph m hành chínhử ạ

3.3. Lu t T  t ng hành chínhậ ố u

3.3.1. Khái ni mệ

3.3.2. Nguyên t cắ

3.3.3. Th i hi u kh i ki nờ ệ ở ệ

3.3.4. Trình t , Th  t c gi i quy t các v  án hành chínhự u u ả ế u

Ch ng 4: Lu t Hình s  và Lu t T  t ng hình sươ ậ ự ậ ố ụ ự

4.1. Lu t Hình sậ ự

4.1.1. Khái ni m lu t hình sệ ậ ự

4.1.2. Khái ni m v  t i ph mệ ề ộ ạ

4.1.3. Hình ph tạ

4.2. Lu t T  t ng hình sậ ố u ự



4.2.1. Khái ni m lu t t  t ng hình sệ ậ ố u ự

4.2.2. Các nguyên t c c  b n c a lu t t  t ng hình sắ ơ ả u ậ ố u ự

4.2.3. Các giai đo n c a ho t đ ng t  t ng hình sạ u ạ ộ ố u ự

Ch ng 5: Lu t Hôn nhân và Gia đìnhươ ậ

5.1. Khái ni m Lu t Hôn nhân và gia đìnhệ ậ

5.2. Các nguyên t c c  b n c a Lu t Hôn nhân và gia đìnhắ ơ ả u ậ

5.3. M t s  ch  đ nh c  b n c a Lu t Hôn nhân và gia đìnhộ ố ế ị ơ ả u ậ

5.3.1. K t hônế

5.3.2. Quan h  gi a v  ch ng, gi a cha m  và con cáiệ ữ ợ ô ữ ẹ

5.3.3. Ly hôn

Ch ng 6: Lu t Dân s  và Lu t T  t ng dân sươ ậ ự ậ ố ụ ự

6.1. Lu t Dân sậ ự

6.1.1. Khái ni m Lu t Dân sệ ậ ự

6.1.2. Quy n s  h uề ở ữ

6.1.3. Giao d ch dân sị ự

6.1.4. Quy n th a kề ừ ế

6.2. Lu t T  t ng dân sậ ố u ự

6.2.1. Khái ni mệ

6.2.2. Các nguyên t c c  b n c a lu t t  t ng dân sắ ơ ả u ậ ố u ự

6.2.3. Trình t  gi i quy t các v  án dân sự ả ế u ự

Ch ng 7: Lu t Lao đ ngươ ậ ộ

7.1. Khái ni m Lu t Lao đ ngệ ậ ộ

7.2. H p đ ng lao đ ngợ ô ộ

7.2.1. Khái ni mệ

7.2.2. Hình th c h p đ ng lao đ ngứ ợ ô ộ

7.2.3. Nguyên t c giao k t h p đ ng lao đ ngắ ế ợ ô ộ

7.2.4. N i dung c  b n c a h p đ ng lao đ ngộ ơ ả u ợ ô ộ

7.2.5. K  lu t lao đ ng, trách nhi m v t ch tỷ ậ ộ ệ ậ ấ

7.2.6. Ch m d t h p đ ng lao đ ngấ ứ ợ ô ộ

7.3. Quy n và nghĩa v  c  b n c a ng i lao đ ng và ng i s  d ng lao đ ngề u ơ ả u ườ ộ ườ ử u ộ

7.4. Gi i quy t tranh ch p lao đ ngả ế ấ ộ

7.4.1. Khái ni mệ

7.4.2. Nguyên t c gi i quy t tranh ch p lao đ ngắ ả ế ấ ộ

7.4.3. Trình t  gi i quy t tranh ch p lao đ ngự ả ế ấ ộ



Ch ng 8: Lu t Qu c tươ ậ ố ế

8.1. Khái ni m Lu t Qu c tệ ậ ố ế

8.1.1. Khái ni mệ

8.1.2. Ch  th  c a Lu t Qu c tu ê u ậ ố ế

8.1.3. Nguyên t c c  b n c a Lu t Qu c tắ ơ ả u ậ ố ế

8.2. M t s  ch  đ nh c  b n c a Lu t Qu c tộ ố ế ị ơ ả u ậ ố ế

8.2.1. Lãnh th  và biên gi i qu c giaô ớ ố

8.2.2. Ngo i giao và lãnh sạ ự

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nthầ ứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1 - 2

Ch ng 1: Nh ng v n đ  chung c a nhàươ ữ ấ ề ủ
n c và pháp lu tướ ậ
1.1. Ngu n g c, b n ch t và d u hi u đ cô ố ả ấ ấ ệ ă
tr ng c a nhà n cư u ướ
1.2. Các ki u và các hình th c nhà n cê ứ ướ
1.3. Ngu n g c, b n ch t và vai trò c a PL.ô ố ả ấ u
1.4. Quy ph m pháp lu tạ ậ
1.5. Quan h  pháp lu tệ ậ
1.6. Th c hi n pháp lu tự ệ ậ
1.7. VPPL và trách nhi m pháp lýệ

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3]

3 LT

3 

Ch ng 2: Lu t Nhà n c (Lu t HP)ươ ậ ướ ậ
2.1. Khái ni m Lu t Hi n phápệ ậ ế
2.2. Hi n pháp năm 1992ế
2.2.1. Ch  đ  chính trế ộ ị
2.2.2. Ch  đ  kinh tế ộ ế
2.2.3.  B  máy nhà n c  C ng hoà xã h iộ ướ ộ ộ
ch  nghĩa Vi t Namu ệ
2.2.4.  Các quy n và nghĩa  v  c  b n c aề u ơ ả u
CD

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3]

3 LT

4 Ch ng  3:  Lu t  Hành  chính,  Lu t  Tươ ậ ậ ố
t ng hành chínhụ
3.1. Khái ni m Lu t Hành chínhệ ậ
3.2. Vi ph m hành chínhạ
3.2.1. Khái ni m, đ c đi mệ ă ê
3.2.2. X  lý vi ph m hành chínhử ạ
3.3. Lu t T  t ng hành chínhậ ố u
3.3.1. Khái ni mệ

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3]

3 LT



3.3.2. Nguyên t cắ
3.3.3. Th i hi u kh i ki nờ ệ ở ệ
3.3.4. Trình t , Th  t c gi i quy t các v  ánự u u ả ế u
hành chính

5 - 6

Ch ng 4: Lu t Hình s  và Lu t TTHSươ ậ ự ậ
4.1. Lu t Hình sậ ự
4.1.1. Khái ni m lu t hình sệ ậ ự
4.1.2. Khái ni m v  t i ph mệ ề ộ ạ
4.1.3. Hình ph tạ
4.2. Lu t T  t ng hình sậ ố u ự
4.2.1. Khái ni m lu t t  t ng hình sệ ậ ố u ự
4.2.2. Các nguyên t c c  b n c a lu t TTHSắ ơ ả u ậ
4.2.3. Các giai đo n c a ho t đ ng TTHSạ u ạ ộ
- Ki m traể

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3]

3 LT

7

Ch ng 5: Lu t Hôn nhân và Gia đìnhươ ậ
5.1. Khái ni m Lu t Hôn nhân và gia đìnhệ ậ
5.2. Các nguyên t c c  b n c a Lu t Hônắ ơ ả u ậ
nhân và gia đình
5.3. M t s  ch  đ nh c  b n c a Lu t Hônộ ố ế ị ơ ả u ậ
nhân và gia đình
5.3.1. K t hônế
5.3.2. Quan h  gi a v  ch ng, gi a cha mệ ữ ợ ô ữ ẹ
và con cái
5.3.3. Ly hôn

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3]

3 LT

8

Ch ng 6: Lu t Dân s  và Lu t TTDSươ ậ ự ậ
6.1. Lu t Dân sậ ự
6.1.1. Khái ni m Lu t Dân sệ ậ ự
6.1.2. Quy n s  h uề ở ữ
6.1.3. Giao d ch dân sị ự
6.1.4. Quy n th a kề ừ ế
6.2. Lu t T  t ng dân sậ ố u ự
6.2.1. Khái ni mệ
6.2.2. Các nguyên t c c  b n c a lu t TTDSắ ơ ả u ậ
6.2.3. Trình t  gi i quy t các v  án dân sự ả ế u ự

Gi ng LTả  HT[1]
TK [2,3]

3 LT

9 Ch ng 7: Lu t Lao đ ngươ ậ ộ
7.1. Khái ni m Lu t Lao đ ngệ ậ ộ
7.2. H p đ ng lao đ ngợ ô ộ
7.2.1. Khái ni mệ
7.2.2. Hình th c h p đ ng lao đ ngứ ợ ô ộ
7.2.3.  Nguyên  t c  giao  k t  h p  đ ng  laoắ ế ợ ô
đ ngộ
7.2.4. N i dung c  b n c a h p đ ng LĐộ ơ ả u ợ ô
7.2.5.  K  lu t  lao  đ ng,  trách  nhi m  v tỷ ậ ộ ệ ậ
ch tấ

Gi ng LTả
 HT[1]
TK [2,3]

3 LT



7.2.6. Ch m d t h p đ ng lao đ ngấ ứ ợ ô ộ
7.3. Quy n và nghĩa v  c  b n c a ng iề u ơ ả u ườ
lao đ ng và ng i s  d ng lao đ ngộ ườ ử u ộ
7.4. Gi i quy t tranh ch p lao đ ngả ế ấ ộ
7.4.1. Khái ni mệ
- Ki m traể

10

Ch ng 8: Lu t Qu c tươ ậ ố ế
8.1. Khái ni m Lu t Qu c tệ ậ ố ế
8.1.1. Khái ni mệ
8.1.2. Ch  th  c a Lu t Qu c tu ê u ậ ố ế
8.1.3. Nguyên t c c  b n c a Lu t Qu c tắ ơ ả u ậ ố ế
8.2. M t s  ch  đ nh c  b n c a Lu t Qu cộ ố ế ị ơ ả u ậ ố
tế
8.2.1. Lãnh th  và biên gi i qu c giaô ớ ố
8.2.2. Ngo i giao và lãnh sạ ự

Gi ng LTả

 HT[1]
TK [2,3]

3 LT

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



6. TI NG ANH IẾ

1. Tên h c ph n: TI NG ANH Iọ ầ Ế
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t: 30, BT: 15)ế
4. Trình đ  sinh viên năm th : ộ ứ 1 
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Đây là n i dung Ti ng Anh c  b n nh t trang b  cho sinh viên nh ng ki n th cộ ế ơ ả ấ ị ữ ế ứ
c  b n v  k  năng giao ti p thông d ng cùng v i v n t  v ng c n thi t cho giao ti pơ ả ề ỹ ế u ớ ố ừ ự ầ ế ế
và nghiên c u chuyên môn. Yêu c u đ t đ c trình đ  trung c p đ i v i nh ng sinhứ ầ ạ ượ ộ ấ ố ớ ữ
viên đã hoàn t t ch ng trình ngo i ng  7 năm  b c trung h c.ấ ươ ạ ữ ở ậ ọ
7. Mô t  môn h cả ọ

Môn h c c ng c  và ôn t p l i ki n th c ng  pháp v  thì hi n t i th ng, hi nọ u ố ậ ạ ế ứ ữ ề ệ ạ ườ ệ
t i ti p di n, quá kh  th ng, so sánh h n và h n nh t; Sinh viên đ c b  sung thêmạ ế ễ ứ ườ ơ ơ ấ ượ ô
m t s  ki n th c ng  pháp m i v  câu đi u ki n lo i 1, cách dùng thì quá kh  ti pộ ố ế ứ ữ ớ ề ề ệ ạ ứ ế
di nễ … N m v ng đ c h  th ng t  v ng liên quan đ n ch  đ  c a bài h c, c ng cắ ữ ượ ệ ố ừ ự ế u ề u ọ u ố
l i nh ng c u trúc câu thông d ng đã h c và trang b  thêm c u trúc nâng cao đ  hi uạ ữ ấ u ọ ị ấ ê ê
rõ văn phong cách di n đ t trong ti ng Anh.ễ ạ ế
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính:

[1] English Unlimited- A2 Elementary Coursebook- Cambridge
[2]Ti ng anh c  s  t p 1ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
[3] Ti ng anh c  s  t p 2ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
8.2. Sách tham kh o:ả  

[4] Contemporary topics 1- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[5] Contemporary topics 2- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[6] Contemporary topics 3- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[7] Gi i thích ng  pháp ti ng Anh-ả ữ ế  Mai Lan H ng- Hà Thanh Uyênươ  

9. Đánh giá h c ph nọ ầ
- Ki m tra đánh giá th ng xuyên (3 bài): 30%; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c,ê ườ ứ ọ

Vi tế
- Thi k t thúc h c ph n: 70% ; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c, Vi tế ọ ầ ứ ọ ế

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ
11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Bài
N i dung gi ng d yộ ả ạ Tu nầ

S  ti tố ế

Yêu
c u đ iầ ố
v i sinhớ

viên



ABOUT YOU

Goals:
Introduce yourself
Ask for and give personal information
Fill in a form
Say what you can do
Language:
Grammar
Subject pronouns, possessive
Adjective
Can for ability
Vocabulary
Countries and language
Introducing yourself
Letters, numbers, addresses
Personal information
Skills
Listening
Agata enroles on a course
Speaking
Enroles on a course
Self-study pack

1

2

4

4

Chu n b  ẩ ị
tài li u, ệ
sách. 
Nghiên 
c u ph nứ ầ
n i dung, ộ
b  c c ố u
c a sáchu

5 PEOPLE IN
YOUR LIFE

Goals.
Introduce people
Say who people are
Talk about present and past jobs
Say how you know people
Ask people to repeat
Target activity: 
Talk about someone you know well

Language
Grammar
Posessive’s
Be present: am, is, are
Be past: was, were
Vocabulary

4 4



People you know
Talking about jobs
How you know people
Pronunciation
Syllables
Skills
Listening
Rob’s family and friends
Michel’s and Dona’s friend
Reading
Life’s work
Speaking
Introductions
Talk about relationships
Talk about jobs
Explore
Key word: Ok
Explore speaking
Ask people to repeat
Ask questions to check information
Across culture
Greetings
Look again
Spelling  and  sounds:Vowels  and
consonants
Self-study pack

5

6

4

4

2 AWAY FROM
HOUSE

Goals
Make and respond to requests
Make and respond to offers
So what you want to do
Target activity: Take care of a guest
Language
Grammar
A, an some
Present simple: Positive sentence
Vocabulary
Offers and requests
Interests and wants
Take care of a guest
Pronunciation

6 4

Làm bài 
t p trong ậ
sách bài 
t pậ
Tra c u ứ
t  m i ừ ớ
tr c khi ướ
đ n l pế ớ



Word stress
Revision Mid- Term Test
              Mid – Term Test
Skills
Listening
What do you miss?
Carly ask for things
Reading
Sofasurfing.com
Speaking
Ask for something
Writing: Profile for a wesite
Explore
Keyword: This, that, these, those
Explore writing
Write a letter or email requesting for 
something
Independence learning
Finding information
Self – study pack

7

7

8

2

2

4

3 YOUR TIME Goals
Say what you do in your free time
Say what you like or dislike
Talk about habits and customs 
Make and respond to invitations
Target activity: Order a meal
Language
Invite someone out
Vocabulary
Free time activities
Adverbs of frequency invitations
Pronunciation
Word stress
Skills
Listening and speaking
About shopping
Listening
Min’s and paul’s new year
Reading
Happiness is…

9

10

4

4

Làm bài 
t p trong ậ
sách bài 
t pậ
Xem l i ạ
các cách 
phát âm 
âm cu i: ố



Speaking
Your free time
Your new year
Special occasions
Writing; For me happiness is 
Explore writing
Take a phone message
Ask people to repeat and speak more 
slowly
Show your understand
Across culture
Conversation “dos and don’ts”
Look again
Spelling and sounds: ch, tch, sh
Self – study pack
Revision for final Term

11

Revisi
on 
week

4

3

ch, tch, sh

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



7. TI NG ANH IIẾ

1. Tên h c ph n: TI NG ANH IIọ ầ Ế
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 36, TL: 9)ố ỉ ế
4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Ti ng Anh Iế
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- M  r ng v n ki n th c lien quan đ n v n đ  c a đ i s ng.ở ộ ố ế ứ ế ấ ề u ờ ố
- S  d ng các c u trúc ngôn t  và k  năng giao ti p m t cách rõ rang và thành th oử u ấ ừ ỹ ế ộ ạ
trong giao ti p h ng ngày theo văn phong phù h p v i ng  c nh.ế ă ợ ớ ữ ả
- Trình b y các n i dung thong tin b ng ti ng Anhầ ộ ă ế
7. M c tiêu môn h cụ ọ
7.1 V  ki n th c ngôn ngề ế ứ ữ
* Ng  âm:ữ
Nh n bi t đúng tr ng âm c a câu cũng nh  các âm y u, l t nh  nghe, nói, đ c, vi t.ậ ế ọ u ư ế ướ ư ọ ế
* Ng  pháp:ữ
N m n ng v n ki n th c c  b n nh  các c u trúc câu( câu b  đ ng, đi u ki n, soắ ữ ố ế ứ ơ ả ư ấ ị ộ ề ệ
sánh…)th i th  trong ti ng Anh(hieenjtaij, quá kh , t ng lai…)đ  s  d ng các tìnhờ ê ế ứ ươ ê ử u
hu ng giao ti p thông th ng.ố ế ườ
* T  v ng:ừ ự
Có v n t  v ng đ  đ  th  hi n trong các tình hu ng giao ti p v  các ch  đi m quenố ừ ự u ê ê ệ ố ế ề u ê
thu c nh  gia đình, s  thích, công vi c, du l ch và cách s  d ng các lo i t  v ng nhộ ư ở ệ ị ử u ạ ừ ự ư
tính t , tr ng t , đ i t ….cách k t h p t , quy t c c u t o t .ừ ạ ừ ạ ừ ế ợ ừ ắ ấ ạ ừ
7.2 V  các k  năng ngôn ng .ề ỹ ữ
K  năng đ c.ỹ ọ
Đ c hi u các văn b n thông th ng nh  qu ng cáo, b ng bi u, th c đ n..ọ ê ả ườ ư ả ả ê ự ơ
Đ c hi u n i dung thong th  cá nhân n h  miêu t  s  ki n, c m xúc nh m trao đ iọ ê ộ ư ư ả ự ệ ả ă ô
th  v i b n b  n c ngoài.ư ớ ạ ề ướ
K  năng ngheỹ
Nghe hi u đ c ý chính mu n truy n t i trong nh ng bài nói v  ch  đ  quen thu cê ượ ố ề ả ữ ề u ề ộ
trong đ i song h ng ngày nh  h c t p, công vi c…ờ ă ư ọ ậ ệ
Nghe và n m b t đ c n i dung chính c a các bào trình b y c a sinh viên trong l pắ ắ ượ ộ u ầ u ớ
theo ch  đi m c a giáo viên.u ê u
K  năng nói.ỹ
Th c  hi n các đo n h i tho i không chu n b  tr c v  nh ng ch  đ  quen thu cự ệ ạ ộ ạ ẩ ị ướ ề ữ u ề ộ
trong cu c soonghawngf ngày nh  giá đình, s  thích, công vi c..ộ ư ở ệ
S  d ng  ngôn ng  đ  giaot quy t các tình hu ng n y sinh trong quá trình  nh  du l ch,ử u ữ ê ế ố ẩ ư ị
s  ki n đang di n ra..ự ệ ễ



K  h p các c m t  thành câu và s  d ng các c u trúc câu t ng ng đ  miêu t  sế ợ u ừ ử u ấ ươ ứ ê ả ự
ki nệ
T ng thu t l i m t câu chuy n,  m t b  phim đ n gi n nh  trình b y c m xúc, cườ ậ ạ ộ ệ ộ ộ ơ ả ư ầ ả ướ
m , hy v ng…ơ ọ
K  năng vi t.ỹ ế
Vi t th  cá nhân nh m m c đích thông báo tin t c, b y t  suy nghĩ v  m t v n đ  cế ư ă u ứ ầ ỏ ề ộ ấ ề u
thê
 hay trìu t ng  nh  âm  nh c, đi n nh.ượ ư ạ ệ ả
Vi t tóm t t, vi t đo n văn theo đúng c u trúc câu đã h c.ế ắ ế ạ ấ ọ
7.3 V  m t thái đ .ề ặ ộ
Nh n th c rõ t m quan tr ng c a môn h c.ậ ứ ầ ọ u ọ
Xây d ng vad phát huy t i đa tinh th n t  h c thông qua nghiên c u sách, ng  pháp,ự ố ầ ự ọ ứ ữ
đ c them các tài li u trên m ng…ọ ệ ạ
T  giác trong h c t p và thi c .ự ọ ậ ử
Phát huy t i đa kh  năng sáng t o khi th c hienj các ho t đ ng trên l p cũng nh  ố ả ạ ự ạ ộ ớ ư ở
nhà.
Chia s  thông tin  v i b n bè và giáo viên.ẻ ớ ạ
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính:

[1] English Unlimited- A2 Elementary Coursebook- Cambridge
[2]Ti ng anh c  s  t p 1ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
[3] Ti ng anh c  s  t p 2ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
8.2. Sách tham kh o:ả  

[4] Contemporary topics 1- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[5] Contemporary topics 2- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[6] Contemporary topics 3- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[7] Gi i thích ng  pháp ti ng Anh-ả ữ ế  Mai Lan H ng- Hà Thanh Uyênươ  

9. Đánh giá h c ph nọ ầ
- Đánh gái theo h c ph n:ọ ầ

 Đi m chuyên c n: 10%ê ầ
Đi m ki m tra gi a kỳ 20%ê ê ữ
Đi m thi k t thúc h c ph n 70%ê ế ọ ầ

- Thi k t thúc h c ph n: 70% ; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c, Vi tế ọ ầ ứ ọ ế
10. Tóm t t n i dung h c ph nắ ộ ọ ầ

H c ph n cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v :ọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề

- Các th i th  ng  pháp ti ng Anh dành cho sinh viên trình đ  ti n trung c p nhờ ê ữ ế ộ ề ấ ư

thì hi n t i đ n. Hi n t i ti p di n, hi n t i hoàn thành, quá kh …ệ ạ ơ ệ ạ ế ễ ệ ạ ứ
- Nh ng t  v ng đ c s  d ng trong các tình hu ng h ng ngày đ  nói v  cácữ ừ ự ượ ử u ố ă ê ề

ch  đi m quen thu c  nh  gia đình, s  thích, lĩnh v c quan tâm…u ê ộ ư ở ự
- Các k  năng nghe, nói, đ c, vi t đ c m  r ng và nâng cao.ỹ ọ ế ượ ở ộ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ



Bài
N i dung gi ng d yộ ả ạ Tu nầ Số

ti tế

Yêu c uầ
đ i v iố ớ

sinh viên

Unit 4: 
CHANGES

Goals:
Talk about past events
Talk about past times
Talk about trips
Talk about important events on your life
Target activity: Talk about important events
Language:
Grammar
Singular, plural.
Past simple verbs
Past simple.
Vocabulary
Past time expressions
Thing for a trip
Good and bad expressions
Pronunciation.
Sentence stress
Skills
Reading
Three small things that chane the oldử
Listening
Sangmi’s  business  trip  from  Nigeria  to
Scotland
Speaking
Your technology first
Do you have a good time?
Explore
Keyword have
Explore writing
Write a personal letter or email giving news
Punctuations
Self-study pack

1

2

3

4

4

4

Chu n bẩ ị
đ y đ  tàiầ u
li u hocệ
t p. Traậ
c u tứ ừ

v ng cóự
liên quan
đ n bàiế

h c tr cọ ướ
khi đ nế

l pớ

5 YOUR
PLACE

Goals.
Talk about the cities and neighbourhoods
Talk about homes

Làm bài 
t p trong ạ
sách bài 
tâp theo 



Find information in adverts for rooms
Target activity: Rent a room

Language
Grammar
There is, there are
Vocabulary
Places
Describing places
Prepositions of place
Things in the home
Adverts for rooms
Pronunciation
Sentences stress
Skills
Reading
I live here but I work kilometers away
Dublin Capital Rentals.com
Listening
House sitting
Alicja looks for a room
Speaking
Describe the places you know where you live
Rooms in your home
Writing and speaking
House-sit for a friend
Explore
Key word: On
Explore speaking
Show interest in conversation
Across culture
Personal space
Self-study pack

4

5

6

4

4

4

yêu c u ầ
c a giáo u
viên. 
Chu n b  ẩ ị
t  m i, ừ ớ
tra c u tứ ừ
v ng có ự
liên quan 
đ n bài ế
h c tr cọ ướ
khi đ n ế
l pớ

6 WHAT
WOULD YOU

LIKE

Revision Mid – Term Test
              Mid – Term Test
Goals
Buy things in shops
Talk about shopping and food
Talk about preferences and give reasons
Order a meal

7 2



Target activity: Order a meal
Language
Countable and uncountable nouns
Vocabulary
Shop and Shopping
Buying things
Food and ordering food
Ordering food
Pronunciation
Sentence stress
Skills
Listening and speaking
About shopping
Listening
Jon in the shopping centre
At an airport café
Reading
Weird fruit and veg
Speaking
Buy in the shops
Talk about food
Explore
Keyword: This, that, these, those
Explore writing
Write short practical requests and reminders
Self – study pack

7 WORK –
LIFE

BALANE

Goals

Talk about work and studies

Describe present activities 

Say why you can’t do things

Target activities: Explain what you do

Language

Grammar

Present progressive

Vocabulary

Work and study 

Spend

Saying you’re busy

9 2



Work and studies

Pronunciation 

Skills

Reading

So what do you do all day?

Listening

Dean on the phone 

What do you do?

Speaking

Your work-life balance

Say you’re busy

What you’re doing

Writing

You work and studies

Explore

Key word: of

Explore speaking

Say you’re not sure about facts and numbers

Across culture

Workplaces

Self-study pack

Revision For Final – Term

                      For Final – Term

11

4

3

2

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



8. TI NG ANH IIIẾ

1. Tên h c ph n: TI NG ANH IIIọ ầ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 36, TL:9)ố ỉ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Ti ng Anh I, Ti ng Anh IIế ế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Ki n th cế ứ

C ng c  ki n th c, ng  pháp ti ng Anh đã h c  h c ph n Ti ng anh 1, 2 đ ngu ố ế ứ ữ ế ọ ở ọ ầ ế ô

th i m  r ng v n ki n th c ng  pháp c  b n ti p theo v  các thì, các c p so sánh c aờ ở ộ ố ế ứ ữ ơ ả ế ề ấ u

tính t , tr ng t …ừ ạ ừ

Phát tri n v n t  v ng c n thi t dùng trong giáo ti p h ng ngày  môi tr ngê ố ừ ự ầ ế ế ă ở ườ

làm vi c nh  vawnbanr, h p đ ng, ti p th ,qu ng cáo, tri n khai k  ho ch, h i ngh ...ệ ư ợ ô ế ị ả ê ế ạ ộ ị

K  năngỹ

Ó kh  năng giáo ti p trong các tình h ng thông th ng v  nh ng ch  đ  đã h cẳ ế ố ườ ề ữ u ề ọ

Đ c hi u bài vi t ph c v  cho m c đích n m b t thông tin ho c m  r ng ki nọ ê ế u u u ắ ắ ă ở ộ ế

th c trong nh ng s  ki n xã h i, qu ng cáo….ứ ữ ự ệ ộ ả

Vi t m t đo n văn kho ng 80-100 t  v  nh ng ch  đ  thông th ng.ế ộ ạ ả ừ ề ữ u ề ườ

Thái độ

Ng i h c có thái đ  tích c c tham gia vào các ho t đ ng trên l p, ch  đ ngườ ọ ộ ự ạ ộ ớ u ộ

chu n b  bài và làm bài  nhà.ẩ ị ở

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1] English Unlimited- A2 Elementary Coursebook- Cambridge
[2]Ti ng anh c  s  t p 1ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
[3] Ti ng anh c  s  t p 2ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
8.2. Sách tham kh o:ả  

[4] Contemporary topics 1- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[5] Contemporary topics 2- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[6] Contemporary topics 3- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[7] Gi i thích ng  pháp ti ng Anh-ả ữ ế  Mai Lan H ng- Hà Thanh Uyênươ  

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra đánh giá th ng xuyên (3 bài): 30%; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c,ê ườ ứ ọ

Vi tế

- Thi k t thúc h c ph n: 70% ; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c, Vi tế ọ ầ ứ ọ ế

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ



Bài
N i dung gi ng d yộ ả ạ Tu nầ Số

ti tế

Yêu c uầ
đ i v iố ớ

sinh viên

Unit 8: 
WHAT’S 
SHE LIKE

Goals:
Talk about your family
Describe people’s personality
Describe people’s appearance
Describe people’s relationship
Target activity: Describe some you admire
Language:
Grammar
Have got
Vocabulary
Family
Personality
Fashion and image
Describe people
Pronunciation.
The schwa sound 2
Skills
Listening
Onyinye’s family
Someone I admire
Reading
How we met
Speaking
Your family
People in your life
Fashion and image
Describe people
Writing
Describe a famous
Explore
Keyword like
Explore writing
Write a web posting giving an opinion
So
Self-study pack

1

2

3

4

4

4

Chu n bẩ ị
đ y đ  tàiầ u
li u hocệ
t p. Traậ
c u tứ ừ

v ng cóự
liên quan
đ n bàiế

h c tr cọ ướ
khi đ nế

l pớ



9 GET TING
AROUND

Goals.
Get information in places you visit
Compare ways of travelling
Buy a travel tickets
Target activity: Rent a room

Language
Grammar
Comparatives and superlatives
Vocabulary
Using transport
Get information
Prepositions of movement
Buying a ticket
Pronunciation
Sentences stress
Skills
Reading
One-wheeled wonder
Listening
Vijay visits Lucknow
Vijay buy a ticket
Speaking
Get around
Ask for information
Writing and speaking
A journey you like
Explore
Key word: get
Explore speaking
Correct yourself and other people
Check and summarise information
Across culture
Transport culture
Self-study pack

4

5

6

4

4

4

Làm bài 
t p trong ạ
sách bài 
tâp theo 
yêu c u ầ
c a giáo u
viên. 
Chu n b  ẩ ị
t  m i, ừ ớ
tra c u tứ ừ
v ng có ự
liên quan 
đ n bài ế
h c tr cọ ướ
khi đ n ế
l pớ

6 GETTING
TOGETHER

Revision Mid – Term Test
              Mid – Term Test
Goals
Talk about a film
Find information in a cinema programme

7 2



Make and respond to suggests
Make arrangements to meet
Target activity: Arrange a film night
Language
Grammar
Present progressive for future arrangements
Vocabulary
Film
Suggestions
Taking about films
Pronunciation
Compound nouns
Skills
Listening
Jon in the shopping centre
At an airport café
Reading
International Film Week Jon and Kimiko’s
Jon and Kimiko’s message
Speaking
Choose a film to see
Arrange to meet
Explore
Keyword: about
Explore writing
Write and rely to an invitation
Independent learning
Reading the phonemic script
2. Vowels
Look again
Spelling and sound: g
Self – study pack

7

8

9

2

4

2

11.
JOURNEYS

Goals

Check in and board a flight

Tell a story

Talk about a journey

Target activities: Describe a journey 

Language
9

2



Grammar

Articles

Vocabulary

Airports

Story telling expressions

Talking about a journey

Pronunciation 

Polite intonation

Skills

Listening

Belinda at airport

Sam’s journey

Reading

Help a traveller’s tale

Speaking

At an airport; Tell a story

Explore

Key word: at

Explore speaking

Ask question to develop a conversation 

Change atopic of a conversation

Across culture

Saying sorry

Look again

Spelling and sound: ng

Self-study pack

Revision For Final – Term

                      For Final – Term

10

11

Revisio
n

4

4

3

2

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



9. TI NG ANH IVẾ

1. Tên h c ph n: TI NG ANH IVọ ầ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 45)ố ỉ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Ti ng Anh I, Ti ng Anh II, Ti ng Anh III ế ế ế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Ki n th c K  năngế ứ ỹ

Cung c p cho sinh viên  nh ng ki n th c v  ch  đ  Y – D c, s c kh e, kinhấ ữ ế ứ ề u ề ượ ứ ỏ

nghi m trong m t s  lĩnh v c c n thi t và cách tìm hi u thông tin. Sinh viên có thệ ộ ố ự ầ ế ê ê

đ a ra đ c quan đi m, ý ki n cá nhân đ ng th i có th  nói lên đ c k  ho ch, t ngư ượ ê ế ô ờ ê ượ ế ạ ươ

lai….d a trên các k  năng nghe, nói, đ c, vi t đóngvai trò trong các lĩnh v c này.ự ỹ ọ ế ự

Thái độ

Sinh viên có thái đ  tích c c tham gia các ho t đ ng trên l p, ch  đ ng làm bàiộ ự ạ ộ ớ u ộ

t p và bài t p   nhà, trung th c trong kiemr tra, đánh giáậ ậ ở ự

7. Mô t  môn h cả ọ

N i dung c a h c ph n này giúp ng i h c có th  c ng c , luy n t p, thi t l pộ u ọ ầ ườ ọ ê u ố ệ ậ ế ậ

các k  năng giao ti p r ng h n b ng ti ng Anh. Đ ng th i ng  h c còn có kh  năngỹ ế ộ ơ ă ế ô ờ ườ ọ ả

t  h c, t  nghiên c u đ  có th  giao ti p trong các tình hu ng c a đ i s ng th c và làự ọ ự ứ ê ê ế ố u ờ ố ự

công c  có th  t  ki m tra đánh giá k t qu  h c t p c a  b n than t  đó có thái đ  h cu ê ự ê ế ả ọ ậ u ả ừ ộ ọ

t p tích c c tham gia các ho t đ ng t  h c  nhà nhuwlamf bài t p nhóm, bài t p th cậ ự ạ ộ ự ọ ở ậ ậ ự

hành…

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1] English Unlimited- A2 Elementary Coursebook- Cambridge
[2] Alex Tibury, Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra and David Rea. English
Unlimited- A2 Elementary Coursebook- Cambridge : Cambridge University Press 
2010, 2011.
[3] Ti ng anh c  s  t p 2ế ơ ở ậ - Tr n Văn Ph c (ch  biên)ầ ướ u
8.2. Sách tham kh o:ả  

[4] Contemporary topics 1- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[5] Contemporary topics 2- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[6] Contemporary topics 3- Gi i thi u Thanh h iớ ệ ả
[7] Gi i thích ng  pháp ti ng Anh-ả ữ ế  Mai Lan H ng- Hà Thanh Uyênươ  

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra đánh giá th ng xuyên: Chuyên c n: 10 %ê ườ ầ

  Ki m tra gi a kỳ: 20 %ê ữ

- Thi k t thúc h c ph n: 70% ; Hình th c KT: Nghe, Nói, Đ c, Vi tế ọ ầ ứ ọ ế

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ



Bài
N i dung gi ng d yộ ả ạ Tu nầ Số

ti tế

Unit 12: ARE 
YOU OK?

Goals:
Talk about health
Buying things in a pharmacy
Understand instructions on medicines
Give advice
Target activity: Give advice
Language:
Grammar
Giving advice with if
Vocabulary
The body and health
Giving advice
Giving reasons for advice
Pronunciation.
Liking consonants and vowels

Skills
Listening & Reading
Marc at the pharmacy
Onyinye’s family
Someone I admire
Reading
Home remedies
Stay healthy in the workplace
Speaking
Role play: At a pharmacy
Remedies for a cold
Explore
Keyword take
Explore writing
Write an email or note apologizing
Independent learning
Learning collocation
Look again
Spelling and sounds: ay, ai
Self-study pack

1

2

3

4

4

4



13
EXPERIENCE

Goals.
Talk about experiences
Say what you’ve never done and always wanted
to do
Talk about the place you’ve been to
Find out information about things
Target  activity:  Get  information  and
recommendations

Language
Grammar
Present perfect verbs
Present perfect
Vocabulary
Sights
Getting information
Pronunciation
Liking consonants and vowels 2
Skills
Reading
Happy to say, I’ve never…
The people behind the places
Listening
I’ve always wanted to…
Place you’ve been
Speaking
When was the last time…?
I’ve always wanted to
Place you’ve wanted to…
Places you’ve been.
Writing 
Things you’ve never done
Explore
Key word: thing
Explore speaking
Start  and  finish  conversations  in  different
situations
Across culture
Your experiences
Look again

4

5

6

4

4

4



Spelling and sounds: Wh-
Self-study pack

Revision Mid – Term Test
              Mid – Term Test

7 2

14 CHOICES Goals
Give opinion
Talk about a film
Find information hope and plans
Make decisions
Target activity: Plan a week break

Language
Grammar
Be going to
Be hoping to
Would like to
Vocabulary
Too much, enough, not enough
Life changes
Planning
Pronunciation
Review
Skills
Listening
Barry Cox
Weekend in La Maurice
Reading
Keep your brain in top condition
Speaking
Your lifestyle
Game: Hopes and plans
Explore
Keyword: about
Explore writing
Write a letter or email to an old friend
Time expression
Independent learning languages
Look again

7

8

9

2

4

4



Spelling and sound: silent consonants
Self – study pack

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

9. TOÁN CAO C PẤ

1. Tên h c ph n: TOÁN CAO C Pọ ầ Ấ



2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Sinh viên năm đ c ki n th c c  b n v  gi i tích hàm s  1ượ ế ứ ơ ả ề ả ố
bi n s  và lý thuy t chu i s . Sinh viên c n n m đ c các tính ch t c a hàm s  1ế ố ế ỗ ố ầ ắ ượ ấ u ố
bi n s  (bao g m gi i h n, tính liên t c, phép tính vi phân) và m i quan h  gi a cácế ố ô ớ ạ u ố ệ ữ
tính ch t đó. Đ ng th i, c n năm đ c khái ni m tích phân suy r ng và s  h i t  c aấ ô ờ ầ ượ ệ ộ ự ộ u u
chúng.
- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ
+ Nêu và phân tích đ c ng d ng c a các tính ch t gi i h n, liên t c,  ượ ứ u u ấ ớ ạ u quy t c tínhắ
đ o       hàm và vi phân c p 1, đ o hàm và vi phân c p cao, c c tr  đ a ph ng, quyạ ấ ạ ấ ự ị ị ươ
t cL'Hôspital. nguyên hàm và tích phân b t đ nh, tích phân xác đ nh, các ph ng phápắ ấ ị ị ươ
tính  tích phân (đ i bi n, t ng ph n), tích phân suy r ng, Chu i s , chu i d ng, chu iô ế ừ ầ ộ ỗ ố ỗ ươ ỗ
hàm.
+ Bi t v n d ng quy t c tính đ o hàm và vi phân c p 1, quy t c tính đ o hàm và viế ậ u ắ ạ ấ ắ ạ
phân       c p cao, c c tr  đ a ph ng, quy t c L'Hôspital, các ph ng pháp tính tíchấ ự ị ị ươ ắ ươ
phân (đ i bi n,       t ng ph n), tích phân suy r ng, Chu i s , chu i d ng, chu i hàm.ô ế ừ ầ ộ ỗ ố ỗ ươ ỗ
+ Xác đ nh đ c gi i h n, liên t c, ị ượ ớ ạ u quy t c tính đ o hàm và vi phân c p 1, quy t c tínhắ ạ ấ ắ
đ o hàm và vi phân c p cao, c c tr  đ a ph ng, quy t c L'Hôspital, các ph ng phápạ ấ ự ị ị ươ ắ ươ
tính       tích phân (đ i bi n, t ng ph n), tích phân suy r ng, Chu i s , chu i d ng,ô ế ừ ầ ộ ỗ ố ỗ ươ
chu i hàm      c a hàm m t bi n.ỗ u ộ ế

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  

+ Tích c c trong h c t p, trung th c trong h c t p và thi c .ự ọ ậ ự ọ ậ ử
+ S n sàng chia s  ki n th c v i thành viên khác trong nhóm.ẵ ẻ ế ứ ớ

7. Mô t  môn h cả ọ
Ch ng trình Toán cao c p bao g m các ki n th c v : Hàm s , s  liên t c c a hàmươ ấ ô ế ứ ề ố ự u u
s , phép tính vi phân, tích phân, lý thuy t chu i. N i dung ch ng trình đ  c p đ nố ế ỗ ộ ươ ề ậ ế
nh ng v n đ  c  b n nh t c a toán h c, yêu c u sinh viên ph i n m đ c các tínhữ ấ ề ơ ả ấ u ọ ầ ả ắ ượ
ch t c a hàm m t bi n s  (bao g m gi i h n, tính liên t c, phép tính vi phân) và m iấ u ộ ế ố ô ớ ạ u ố
quan h  gi a các tính ch t đó. Đ ng th i c n n m đ c khái ni m tích phân suy r ngệ ữ ấ ô ờ ầ ắ ượ ệ ộ
và s  h i t  c a chúng. T  đó có kh  năng v n d ng các ki n th c vào các chuyênự ộ u u ừ ả ậ u ế ứ
ngành mà sinh viên đ c đào t o.ượ ạ
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Toán Cao c p t p 1ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
[2] Toán Cao c p t p 2ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
[3] Toán Cao c p t p 3ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
2. Sách tham kh o:ả  



[4] Bài t pậ  Toán Cao c p t p 1ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
[5] Bài t pậ  Toán Cao c p t p 2ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
[6] Bài t pậ  Toán Cao c p t p 3ấ ậ - GS.TS. Nguy n Đình Trí (ch  biên)ễ u
9. Đánh giá h c ph nọ ầ
    + S  bài ki m tra: 2; tr ng s : 30%ố ê ọ ố
    + Hình th c ki m tra: Vi tứ ê ế
    + Thi k t thúc h c ph n: Tr ng s  70%ế ọ ầ ọ ố
    + Hình th c thi h c ph n: V n đáp ho c t  lu nứ ọ ầ ấ ă ự ậ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ
Ch ng 1: S  th cươ ố ự
1.1. Đ nh nghĩa s  th c.ị ố ự
1.2. Các tính ch t - C n trên - C n d i.ấ ậ ậ ướ

Ch ng 2: Hàm s  m t bi nươ ố ộ ế
2.1. Khái ni m hàm s  m t bi n s  - Các hàm s  đ c bi tệ ố ộ ế ố ố ă ệ
2.2.Các hàm s  s  c p đ n gi n.ố ơ ấ ơ ả

Ch ng 3: Lý thuy t gi i h nươ ế ớ ạ
A: Gi i h n dãy sớ ạ ố
3.1.Các khái ni m c  b n.   ệ ơ ả
3.2.Các d u hi u h i t .ấ ệ ộ u
3.3.Gi i h n vô c c – Vô cùng bé – Vô cùng l n.ớ ạ ự ớ
B: Gi i h n hàm sớ ạ ố
3.4.Các khái ni m c  b n.ệ ơ ả
3.5. Đi u ki n t n t i gi i h n.So sánh Vô cùng bé – Vô cùng l n.ề ệ ô ạ ớ ạ ớ

Ch ng 4: Hàm s  liên t cươ ố ụ
4.1.Hàm s  liên t c - Liên t c đ u.ố u u ề
4.2.Các tính ch t hàm s  liên t c trên đo n ấ ố u ạ

Ch ng 5: Phép tính vi phân hàm m t bi nươ ộ ế

A: Đ o hàmạ
5.1.Khái ni m đ o hàm - Đ o hàm m t phía ệ ạ ạ ộ
5.2. Các quy t c tính đ o hàm - Đ o hàm c a hàm s  s  c p.ắ ạ ạ u ố ơ ấ
B: Vi phân
5.3. Khái ni m vi phân - ý nghĩa hình h c ệ ọ
5.4. Các đ nh lý c  b n c a đ o hàmị ơ ả u ạ

Ch ng 6: Nguyên hàmươ
6.1. Khái ni m nguyên hàmệ
6.2. Các ph ng pháp tính tích phân ươ
6.3. Tích phân hàm h u t  - Hàm căn th c - Hàm mũ - Hàm l ng giác.ữ ỷ ứ ượ



Ch ng 7: Tích phân xác đ nhươ ị
7.1.Bài toán tính di n tích hình thang cong ệ
7.2.Các ph ng pháp tính. ng d ng c a tích phân xác đ nh.ươ Ứ u u ị
7.3.Tích phân suy r ngộ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c t  ch c d y vàứ ổ ứ ạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

10. N i dung chi ti tộ ế
h c ph nọ ầ Lý thuy tế

Bài
t p,ậ
th oả
lu nậ

Kiê
m tra

3

1
Ch ng 1: S  th cươ ố ự
1.1. Đ nh nghĩa s  th c.ị ố ự 1 [1], [4] 1
2.2. Các tính ch t - C n ấ ậ
trên - C n d i.ậ ướ 1 1 2

2

Ch ng 2: Hàm s  m t ươ ố ộ
bi nế [1], [4]

2.1. Khái ni m hàm s  ệ ố
m t bi n s  - Các hàm sộ ế ố ố
đ c bi tă ệ

2 1 3

3

2.2.Các hàm s  s  c p ố ơ ấ
đ n gi n.ơ ả 1 1 2

Ch ng 3: Lý thuy t ươ ế
gi i h nớ ạ [1], [4]

A: Gi i h n dãy sớ ạ ố
3.1.Các khái ni m c  b n.ệ ơ ả 1 1

4
3.2.Các d u hi u h i t .ấ ệ ộ u 1 1
3.3.Gi i h n vô c c – Vô ớ ạ ự
cùng bé – Vô cùng l n.ớ 2 2

5

B: Gi i h n hàm sớ ạ ố
3.4.Các khái ni m c  b n.ệ ơ ả 1 1
3.5. Đi u ki n t n t i ề ệ ô ạ
gi i h n.So sánh Vô cùng ớ ạ
bé – Vô cùng l n.ớ

2 2

6

Ch ng 4: Hàm s  liên ươ ố
t cụ [1], [4]

4.1.Hàm s  liên t c - Liênố u
t c đ u.u ề 3 3

7
4.2.Các tính ch t hàm s  ấ ố
liên t c trên đo n u ạ 2 1 3



8

Ch ng 5: Phép tính vi ươ
phân hàm m t bi nộ ế [1], [4]

A: Đ o hàmạ
5.1.Khái ni m đ o hàm - ệ ạ
Đ o hàm m t phía ạ ộ 1 2 3

9
5.2. Các quy t c tính đ o ắ ạ
hàm - Đ o hàm c a hàm ạ u
s  s  c p.ố ơ ấ

2 1 3

10

B: Vi phân
5.3. Khái ni m vi phân - ýệ
nghĩa hình h c ọ 2 1 3

11

5.4. Các đ nh lý c  b n ị ơ ả
c a đ o hàmu ạ 1 1

Ch ng 6: Nguyên hàmươ [1], [2], [4]
6.1. Khái ni m nguyên ệ
hàm

2 2

12

6.2. Các ph ng pháp tínhươ
tích phân 

1 1

6.3. Tích phân hàm h u tữ ỷ
- Hàm căn th c - Hàm mũ ứ
- Hàm l ng giác.ượ

2 2

13

Ch ng 7: Tích phân ươ
xác đ nhị

[1], [2],[3],
[4]

7.1.Bài toán tính di n tích ệ
hình thang cong 

2 1 3

14
7.2.Các ph ng pháp tính.ươ

ng d ng c a tích phân Ứ u u
xác đ nh.ị

2 1 3

15 7.3.Tích phân suy r ngộ 2 1 3

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



10. LÝ THUY T XÁC SU T TH NG KÊẾ Ấ Ố

1. Tên h c ph n: LÝ THUY T XÁC SU T TH NG KÊọ ầ Ế Ấ Ố
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 24; Bài t p, th o lu n: 6)ố ỉ ế ậ ả ậ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Sinh viên n m đ c ki n th c ắ ượ ế ứ v  lý thuy t xác su t và th ng ề ế ấ ố
kê toán, các ph ng pháp tính xác su t, các công th c ki m đ nh gi  thi t th ng kê; ươ ấ ứ ê ị ả ế ố
V n d ng lý thuy t gi i các bài toán xác su t, th ng kê. Bi t phân tích m t s  bài toán ậ u ế ả ấ ố ế ộ ố
c  b n trong th c ti n, bi t cách thu th p và x  lý s  li u.  ơ ả ự ễ ế ậ ử ố ệ
- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ Rèn luy n k  năng tính toán, thu th p, x  lý s  li u,  t  duy ệ ỹ ậ ử ố ệ ư
sáng t o; Sinh viên bi t v n d ng đ c các ki n th c c  b n c a v  lý thuy t xác ạ ế ậ u ượ ế ứ ơ ả u ề ế
su t và th ng kê vào các h c ph n chuyên ngành và gi i quy t các bài toán trong k  ấ ố ọ ầ ả ế ỹ
thu t, kinh t .ậ ế
- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  

+ Tích c c trong h c t p, trung th c trong h c t p và thi c .ự ọ ậ ự ọ ậ ử

+ S n sàng chia s  ki n th c v i thành viên khác trong nhóm.ẵ ẻ ế ứ ớ

7. Mô t  môn h cả ọ
H c ph n xác su t th ng kê trang b  cho sinh viên các khái ni m c  b n c a lý thuy tọ ầ ấ ố ị ệ ơ ả u ế
xác su t nh  các hi n t ng ng u nhiên, t t nhiên, các lo i phân b  gián đo n, phânấ ư ệ ượ ẫ ấ ạ ố ạ
b  liên t c, phân b  xác su t các đ i l ng ng u nhiên. H c ph n trình bày ph ngố u ố ấ ạ ượ ẫ ọ ầ ươ
pháp th ng kê x  lý các s  li u th c nghi m và m i t ng quan gi a các đ i l ngố ử ố ệ ự ệ ố ươ ữ ạ ượ
v t lý là v n đ  mà b t kỳ ng i nào làm vi c trong lĩnh v c  v t lý cũng ph i quanậ ấ ề ấ ườ ệ ự ậ ả
tâm.

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính 

8.1. Sách, giáo trình chính 

[1] Xác su t và th ng k -ấ ố ế  B  môn toán tin- Đ i h c d c HNộ ạ ọ ượ
8.2. Sách tham kh o:ả  

[2] Bùi Minh Trí- Xác su t th ng kê và quy ho ch th c nghi mấ ố ạ ự ệ - NXB Bách khoa 
HN 2011
[3] Đinh Văn G ng- ắ Xác su t th ng kêấ ố - NXB Giáo d c 2009u
9. Đánh giá h c ph nọ ầ
  - Ki m tra: 2 bài (M i bài 45 phút), tr ng s  30%.ê ỗ ọ ố
  - Hình th c ki m tra:  Vi t.ứ ê ế
  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố
  - Hình th c thi h c ph n:  Vi t.ứ ọ ầ ế
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ



Ph n 1: LÝ THUY T XÁC SU Tầ Ế Ấ

Ch ng 1: Đ i c ng v  xác su tươ ạ ươ ề ấ

1.1. B  sung v  gi i tích t  h pô ề ả ô ợ

1.2. Bi n c  và các quan h  gi a các bi n cế ố ệ ữ ế ố

1.2.1. Phép th  ng u nhiên, các lo i bi n cử ẫ ạ ế ố

1.2.3. T ng, tích, hi u các bi n c .ô ệ ế ố

1.2.3. Bi n c  xung kh c, bi n c  đ i l p, h  đ y đ  các bi n c , quy t c đ i ng u.ế ố ắ ế ố ố ậ ệ ầ u ế ố ắ ố ẫ

1.3. Đ nh nghĩa xác su tị ấ

1.3.1 Đ nh nghĩa xác su t theo tiên đ .ị ấ ề

1.3.2 Các mô hình c  th : Mô hình c  đi n, mô hình hìnhu ê u ê

h c, mô hình th ng kê.ọ ố

1.4. Công th c tínhứ

1.4.1 Công th c c ng.ứ ộ

1.4.2 Công th c xác su t có đi u ki n, công th c nhân.ứ ấ ề ệ ứ

1.4.3 Công th c đ y đ  và công th c Bayes.ứ ầ u ứ

1.4.4 Dãy phép th  đ c l p Becnulli, các đ nh lý gi i h n và ng d ng (tra các b ng ử ộ ậ ị ớ ạ ứ u ả

Gauss, Laplace, Poisson).

Ch ng 2: Bi n ng u nhiên m t chi uươ ế ẫ ộ ề

2.1. Khái ni m v  bi n ng u nhiênệ ề ế ẫ

2.2. Đ nh nghĩa, phân lo i bi n ng u nhiênị ạ ế ẫ

2.3. Hàm phân ph i, tính ch tố ấ

2.4. Hàm m t đ , tính ch tậ ộ ấ

2.5. Đ c tr ng c a bi n ng u nhiênă ư u ế ẫ

2.6. Các phân ph i thông d ngố u

2.7. Phân ph i c a m t hàm c a bi n ng u nhiênố u ộ u ế ẫ

Ch ng 3: Vect  ng u nhiênươ ơ ẫ

3.1. Khái ni m v  vect  ng u nhiênệ ề ơ ẫ

3.2. Vect  ng u nhiên, hàm phân ph i đ ng th i, hàm m t đ  đ ng th i, các hàm ơ ẫ ố ô ờ ậ ộ ô ờ

m t đ  l , m t đ  có đi u ki nậ ộ ề ậ ộ ề ệ

3.3. Đ c tr ng c a Vect  ng u nhiên: hi p ph ng sai, h  s  trung gian, kỳ v ng cóă ư u ơ ẫ ệ ươ ệ ố ọ

đi u ki n.ề ệ

Ph n 2: TH NG KÊầ Ố

Ch ng 4: Lý thuy t m uươ ế ẫ

4.1. Các ph ng pháp ch n m uươ ọ ẫ



4.2. Các đ c tr ng m u, th c hành tính m uă ư ẫ ự ẫ

4.3. Phân ph i chính xác các đ c tr ng m uố ă ư ẫ

Ch ng 5: c l ngươ Ướ ượ

5.1. c l ng đi m: các tiêu chu n, ph ng phápƯớ ượ ê ẩ ươ

5.2. c l ng kho ng: kỳ v ng, t  l , ph ng sai c a t p chu nƯớ ượ ả ọ ỷ ệ ươ u ậ ẩ

Ch ng 6: Ki m đ nh gi  thuy t th ng kêươ ể ị ả ế ố

6.1. Đ t bài toán. Sai l m lo i 1, sai l m lo i 2ă ầ ạ ầ ạ

6.2. Ki m đ nh gi  thuy t có tham sê ị ả ế ố

6.2.1 Bài toán 1 m u. Bài toán 2 m uẫ ẫ

6.2.2 Kỳ v ng, ph ng sai, t  l  trong t p chu nọ ươ ỷ ệ ậ ẩ

6.3. Ki m đ nh gi  thuy t phi tham sê ị ả ế ố

6.3.1 Ki m đ nh tính phù h pê ị ợ

6.3.2 Ki m đ nh tính đ c l pê ị ộ ậ

Ch ng 7: T ng quan và H i quyươ ươ ồ

7.1. H  s  t ng quan m uệ ố ươ ẫ

7.2. Đ ng h i quy tuy n tính th c nghi mườ ô ế ự ệ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c t  ch c d yứ ổ ứ ạ

và h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

10. N i dung chi ti t h cộ ế ọ
ph nầ

Lý
thuy tế

Bài t p,ậ
th oả
lu nậ

Kiê
m tra 2

1 Ch ng 1: Đ i c ng vươ ạ ươ ề

xác su tấ
[1], [2], [3]

1.1. B  sung v  gi i tích tô ề ả ô

h pợ
1 1

1.2. Bi n c  và các quan ế ố

h  gi a các bi n cệ ữ ế ố

1.2.1. Phép th  ng u nhiên,ử ẫ

các lo i bi n cạ ế ố

1.2.3. T ng, tích, hi u các ô ệ

bi n c .ế ố

1.2.3. Bi n c  xung kh c, ế ố ắ

1 1



bi n c  đ i l p, h  đ y đế ố ố ậ ệ ầ u

các bi n c , quy t c đ i ế ố ắ ố

ng u.ẫ

2

1.3. Đ nh nghĩa xác su tị ấ

1.3.1 Đ nh nghĩa xác su t ị ấ

theo tiên đ .ề

1.3.2 Các mô hình c  th : u ê

Mô hình c  đi n, mô hình u ê

hình

h c, mô hình th ng kê.ọ ố

1 1

1.4. Công th c tínhứ

1.4.1 Công th c c ng.ứ ộ

1.4.2 Công th c xác su t ứ ấ

có đi u ki n, công th c ề ệ ứ

nhân.

1.4.3 Công th c đ y đ  và ứ ầ u

công th c Bayes.ứ

1.4.4 Dãy phép th  đ c l pử ộ ậ

Becnulli, các đ nh lý gi i ị ớ

h n và ng d ng (tra các ạ ứ u

b ng Gauss, Laplace, ả

Poisson).

1 1

3

Ch ng 2: Bi n ng u ươ ế ẫ

nhiên m t chi uộ ề
[1], [2], [3]

2.1. Khái ni m v  bi n ệ ề ế

ng u nhiênẫ
1 1

2.2. Đ nh nghĩa, phân lo i ị ạ

bi n ng u nhiênế ẫ 1 1

4

2.3. Hàm phân ph i, tính ố

ch tấ 1 1
2.4. Hàm m t đ , tính ch tậ ộ ấ
2.5. Đ c tr ng c a bi n ă ư u ế

ng u nhiênẫ
1 1

2.6. Các phân ph i thông ố

d ngu

5
2.7. Phân ph i c a m t ố u ộ

hàm c a bi n ng u nhiênu ế ẫ
1 1 2



6

Ch ng 3: Vect  ng u ươ ơ ẫ

nhiên
[1], [2], [3]

3.1. Khái ni m v  vect  ệ ề ơ

ng u nhiênẫ
1 1

3.2. Vect  ng u nhiên, hàmơ ẫ

phân ph i đ ng th i, hàm ố ô ờ

m t đ  đ ng th i, các hàm ậ ộ ô ờ

m t đ  l , m t đ  có đi u ậ ộ ề ậ ộ ề

ki nệ

1 1

7

3.3. Đ c tr ng c a Vect  ă ư u ơ

ng u nhiên: hi p ph ng ẫ ệ ươ

sai, h  s  trung gian, kỳ ệ ố

v ng có đi u ki n.ọ ề ệ

1 1 2

8

Ch ng 4: Lý thuy t ươ ế

m uẫ
[1], [2], [3]

4.1. Các ph ng pháp ch nươ ọ

m uẫ
1 1

4.2. Các đ c tr ng m u, ă ư ẫ

th c hành tính m uự ẫ
1 1

9
4.3. Phân ph i chính xác ố

các đ c tr ng m uă ư ẫ
1 1 2

10

Ch ng 5: c l ngươ Ướ ượ [1], [2], [3]
5.1. c l ng đi m: các Ướ ượ ê

tiêu chu n, ph ng phápẩ ươ
1 1 2

11

5.2. c l ng kho ng: kỳƯớ ượ ả

v ng, t  l , ph ng sai ọ ỷ ệ ươ

c a t p chu nu ậ ẩ

1 1 2

12

Ch ng 6: Ki m đ nh ươ ể ị

gi  thuy t th ng kêả ế ố
[1], [2], [3]

6.1. Đ t bài toán. Sai l m ă ầ

lo i 1, sai l m lo i 2ạ ầ ạ
1 1

6.2. Ki m đ nh gi  thuy t ê ị ả ế

có tham số

6.2.1 Bài toán 1 m u. Bài ẫ

toán 2 m uẫ

6.2.2 Kỳ v ng, ph ng sai,ọ ươ

t  l  trong t p chu nỷ ệ ậ ẩ

1 1



13

6.3. Ki m đ nh gi  thuy t ê ị ả ế

phi tham số

6.3.1 Ki m đ nh tính phù ê ị

h pợ

6.3.2 Ki m đ nh tính đ c ê ị ộ

l pậ

1 1 2

14

Ch ng 7: T ng quan ươ ươ

và H i quyồ
[1], [2], [3]

7.1. H  s  t ng quan ệ ố ươ

m uẫ
1 1 2

15
7.2. Đ ng h i quy tuy n ườ ô ế

tính th c nghi mự ệ
1 1 2

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



11. TIN H C Đ I C NGỌ Ạ ƯƠ

1. Tên h c ph n: ọ ầ TIN H C Đ I C NGỌ Ạ ƯƠ
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 3  ố ỉ ( lí thuy tế  : 36 ti tế  ; Th o lu n, bài t p, ki m traả ậ ậ ể  : 9 ti t)ế
4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

6.1 M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ
Môn h c nh m trang b  cho h c viên nh ng ki n th c c  b n v  công ngh  thông tin,ọ ă ị ọ ữ ế ứ ơ ả ề ệ
v  ph n c ng và các ph n m m ng d ng trong công tác văn phòng; Khai thác m t sề ầ ứ ầ ề ứ u ộ ố
ti n ích, công c  tìm ki m trên Internet.ệ u ế

6.2 M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

-  Có k  năng s  d ng máy tính trong công tác.ỹ ử u

-  Có kh  năng x  lí các s  v c  đ n gi nả ử ự ố ơ ả

- Có k  năng v n hành h  đi u hành  đang s  d ng trong th c tỹ ậ ệ ề ử u ự ế

6.3 M c tiêu v  thái đụ ề ộ

- Nh n th c đ c vai trò quan tr ng và s  c n thi t c a h c ph n đ i v i ch ng ậ ứ ượ ọ ự ầ ế u ọ ầ ố ớ ươ

trình đào t o ngành kĩ thu t đi u khi n – t  đ ng hóaạ ậ ề ê ự ộ

- Có lòng yêu thích và đam mê h c ph n;ọ ầ

- Có quy t tâm và ph ng pháp phù h p ti p thu n i dung h c ph n;ế ươ ợ ế ộ ọ ầ

7. Mô t  môn h cả ọ
H c ph n này trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  các khái ni m c  b nọ ầ ị ữ ế ứ ơ ả ề ệ ơ ả
v  công ngh  thông tin; ph n m m h  th ng (h  đi u hành), ph n m m ng d ng,ề ệ ầ ề ệ ố ệ ề ầ ề ứ u
ph n m m công c ; Khai thác h  đi u hành ph  thông MS Windows; S  d ng cácầ ề u ệ ề ô ử u
ph n m m văn phòng đ  làm tài li u, qu n tr  d  li u  m c đ n gi n; S  d ng cácầ ề ê ệ ả ị ữ ệ ở ứ ơ ả ử u
d ch v  trên Internet nh  e-mail, tìm ki m tin t c.ị u ư ế ứ
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1 Sách, giáo trình chính:

[1] Tạ Minh Châu, Giáo trình tin h c đ i c ng, Đ i h c Qu c gia TP HCM 2007ọ ạ ươ ạ ọ ố
[2] Tô Văn Nam, Giáo trình Tin häc ®¹i c¬ng,  NXBGD, 2010

8.2. Sách tham kh o:ả
[3] H  Sĩ Đàm, ô Giáo trình tin h c c  s  ọ ơ ở , NXB Đ i h c S  Ph m, 2003ạ ọ ư ạ
[4] Tô Văn Nam, Bài t pậ  Tin häc ®¹i c¬ng, NXBGiáo d c 2010u
9. Đánh giá h c ph nọ ầ
-     Ki m tra:ê 2 bài (30 %)
- Hình th c ki m tra: Th c hànhứ ê ự
- Thi k t thúc h c ph n:ế ọ ầ 70 %
- Hình th c thi h c ph n: Th c hànhứ ọ ầ ự



10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Các ki n th c tin h c c  s  ươ ế ứ ọ ơ ở

1.1. Gi i thi u v  Tin h c và Công ngh  thông tinớ ệ ề ọ ệ
1.2. Ki n trúc chung c a máy tính đi n tế u ệ ử
1.3. Nguyên lý Von Neuman
1.4. B  nh  ộ ớ
1.5. Các thi t b  vào - ra ế ị
1.6. B  x  lý ộ ử

Ch ng 2: H  đi u hành ươ ệ ề

2.1. Ch c năng và s  phát tri n c a h  đi u hành ứ ự ê u ệ ề
2.2. H  đi u hành MS Windows ệ ề
2.2.1. Giao ti p v i MS Windows ế ớ
2.2.2. Qu n tr  t p và th  m c ả ị ệ ư u
2.2.3. Gi i thi u v  m t s  k  năng nâng cao ớ ệ ề ộ ố ỹ
2.3. Gi i thi u h  đi u hành Unix và Linux ớ ệ ệ ề

Ch ng 3: Ph n m m Microsoft Officeươ ầ ề
3.1. Ph n m m so n th o văn b n MS Word ầ ề ạ ả ả
3.1.1. Làm quen v i MS Word ớ
3.1.2. Các ph ng ti n so n th o và s a ươ ệ ạ ả ử
3.1.3. Đ nh d ng văn b n ị ạ ả
3.1.4. B ng bi u, hình v  và công th c ả ê ẽ ứ
3.1.5. Đ nh d ng trang và in n ị ạ ấ
3.2. Ph n m m b ng tính MS Excel ầ ề ả
3.2.1. Khái ni m b ng tính ệ ả
3.2.2. Làm quen v i MS Excel ớ
3.2.3. Các thao tác c  b n ơ ả
3.2.4. X  lý d  li u ử ữ ệ
3.2.5. Tính toán trên b ng ả
3.2.6. Bi u đ  và hình v  ê ô ẽ
3.3. Ph n m m trình di n MS PowerPoint ầ ề ễ
3.3.1. Ph n m m trình di n MS PowerPoint ầ ề ễ
3.3.2. Các thao tác c  b n v i slide ơ ả ớ
3.3.3. S  d ng MS Power Point v i MS Excel ử u ớ
3.3.4. Làm vi c v i slide master ệ ớ
3.3.5. Ch  đ  slide show ế ộ

Ch ng 4: Internet ươ
4.1. Các khái ni m c  b n v  Internet ệ ơ ả ề



4.2. Th  đi n t  (E-mail) ư ệ ử
4.3. Trình duy t web tìm ki m thông tin trên webệ ế

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ

h cọ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

Hình th cứ
d y và h cạ ọ

trên l pớ

Phân
b  ti tố ế
LT,TL

1

Ch ng 1: Các ki n th c tin h c c  s  ươ ế ứ ọ ơ ở

1.1. Gi i thi u v  Tin h c và Công ngh  thông tinớ ệ ề ọ ệ
1.2. Ki n trúc chung c a máy tính đi n tế u ệ ử
1.3. Nguyên lý Von Neuman

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 3LT

2

1.4. B  nh   ộ ớ
1.5. Các thi t b  vào - ra ế ị
1.6. B  x  lý  ộ ử

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

3

Ch ng 2: H  đi u hành ươ ệ ề
2.1. Ch c năng và s  phát tri n c a h  đi u hànhứ ự ê u ệ ề
2.2. H  đi u hành MS Windows ệ ề
2.2.1. Giao ti p v i MS Windows ế ớ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

4
2.2.2. Qu n tr  t p và th  m c  ả ị ệ ư u
2.2.3. Gi i thi u v  m t s  k  năng nâng cao ớ ệ ề ộ ố ỹ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

5
2.2.3. Gi i thi u v  m t s  k  năng nâng cao ( ti p)ớ ệ ề ộ ố ỹ ế
2.3. Gi i thi u h  đi u hành Unix và Linuxớ ệ ệ ề

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 
3LT

6 Th o lu n ch ng 1, ch ng 2ả ậ ươ ươ [1,2,3,4] Th o lu nả ậ 2TL

7

Ch ng 3: Ph n m m Microsoft Officeươ ầ ề
3.1. Ph n m m so n th o văn b n MS Word ầ ề ạ ả ả
3.1.1. Làm quen v i MS Word ớ
3.1.2. Các ph ng ti n so n th o và s aươ ệ ạ ả ử

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

8

3.1.3. Đ nh d ng văn b n ị ạ ả
3.1.4. B ng bi u, hình v  và công th c ả ê ẽ ứ
3.1.5. Đ nh d ng trang và in n ị ạ ấ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 
3LT

9

3.2.4. X  lý d  li u ử ữ ệ
3.2.5. Tính toán trên b ng ả
3.2.6. Bi u đ  và hình v  ê ô ẽ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

10
3.3. Ph n m m trình di n MS PowerPoint ầ ề ễ
3.3.1. Ph n m m trình di n MS PowerPoint ầ ề ễ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

11
Th o lu n ch ng 3 (3.1, 3.2)ả ậ ươ
Ki m tra l n 1ê ầ

[1,2,3]

Th oả

lu nậ

Ki m traê

1TL

1KT

12
3.3.2. Các thao tác c  b n v i slideơ ả ớ
3.3.3. S  d ng MS Power Point v i MS Excel ử u ớ

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

13 3.3.4. Làm vi c v i slide master ệ ớ HT[1,2] Gi ng,ả 3LT



3.3.5. Ch  đ  slide showế ộ TK[3,4]
 

14

Ch ng 4: Internet ươ
4.1. Các khái ni m c  b n v  Internet ệ ơ ả ề
4.2. Th  đi n t  (E-mail) ư ệ ử
4.3. Trình duy t web tìm ki m thông tin trên webệ ế

HT[1,2]

TK[3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

15
Th o lu n ch ng 3, 4ả ậ ươ
Ki m tra l n 2ê ầ

[1,2,3]

Th oả

lu nậ

Ki m traê

1TL

1KT

Thái Nguyên, ngày ... tháng... năm 2013
               Hi u tr ng                            Tr ng khoa                       Tr ng B  môn ệ ưở ưở ưở ộ

         PGS.TS Nguy n Đăng Bình        TS. Nguy n Văn V              TS. Nguy n Văn Vễ ễ ỵ ễ ỵ



12, 13. GIÁO D C TH  CH TỤ Ể Ấ

1. Tên h c ph n: GIÁO D C TH  CH T 1, 2ọ ầ Ụ Ể Ấ
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 05 ố ỉ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- V  ki n th cề ế ứ :

 + Hi u rõ v  trí, ý nghĩa, tác d ng c a môn h c đ i v i con ng i nói chung,ê ị u u ọ ố ớ ườ

đ i v i sinh viên s  ph m và ng i lao đ ng nói riêng. ố ớ ư ạ ườ ộ

+ N m v ng đ c m t s  ki n th c c  b n và ph ng pháp t p luy n c a cácắ ữ ượ ộ ố ế ứ ơ ả ươ ậ ệ u

môn th  thao theo quy đ nh trong ch ng trình, trên c  s  đó t  rèn luy n và nâng s cê ị ươ ơ ở ự ệ ứ

kh e trong quá trình h c t p, trong lao đ ng s n xu t.ỏ ọ ậ ộ ả ấ

-  V  kề  năng:ỹ

+ Th c hành thu n th c nh ng k  thu t c  b n c a môn h c t  ch n.ự ầ u ữ ỹ ậ ơ ả u ọ ự ọ

+ V n d ng ki n th c, k  năng đã h c đ  t  t p luy n nh m tăng c ng b o vậ u ế ứ ỹ ọ ê ự ậ ệ ă ườ ả ệ

s c kh e, phát tri n t  ch t th  l cứ ỏ ê ố ấ ê ự , tích c c phát huy đ  tham gia các gi i thi đ uự ê ả ấ .

-  V  tề hái đ :ộ  Nâng cao ph m ch t đ o đ c, ý th c t  ch c, k  lu t…Có thóiẩ ấ ạ ứ ứ ô ứ ỷ ậ

quen  t  giác  ự v n đ ng, t p luy n th  d c th  thao ngo i khóa, rèn luy n s c kh eậ ộ ậ ệ ê u ê ạ ệ ứ ỏ

th ng xuyên.ườ

7. Mô t  môn h cả ọ
Th c hi n theo Quy t đ nh s : 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 1995 và Quy t đ nhự ệ ế ị ố ế ị
s : 1312/GD-ĐT ngày 12 tháng 04 năm 1997c a B  tr ng B  Giáo d c và đào t o vàố u ộ ưở ộ u ạ
các qui đ nh c a nhà tr ng.ị u ườ

Sinh viên s  h c  ẽ ọ trong 3 tín ch  (1tín ch  = 30 ti t,  1 ti t = 50 phút), t ngỉ ỉ ế ế ươ

đ ng ươ 3 h c kỳ.ọ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính:
8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả
9. Đánh giá h c ph nọ ầ
- Ki m tra đánh giá chuyên c n:  20%ê ầ

- Ki m tra gi a kỳ:  20%ê ữ

- Ki m tra cu i kỳ:  60%ê ố

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ



C  th  phân ph i ch ng trình đ c xây d ng th  hi n  b ng 3.5:u ê ố ươ ượ ự ê ệ ở ả

Phân ph i ố ch ng trình môn GDTC ươ

Stt N i dungộ
Mã

môn h cọ

S  ti tố ế Số

tín

chỉ

Th i gianờ

th c hi nự ệ
Lý

thuy tế

Th cự

hành

1
GDTC I

(B t bu c)ắ ộ

Đi n kinhề
BPE101 2 28 1

H c kỳ ọ I 

năm th  ứ

nh tấTh  d cê u

2

GDTC II

(T  ch n  m tự ọ ộ

trong 2 môn)

Bóng

chuyền
BPE102

2 28
1

H c kỳ ọ II 

năm th  ứ

nh tấĐá c uầ BPE102 1

3

GDTC III

(T  ch n  m tự ọ ộ

trong 2 môn)

Bóng đá BPE103
2 28

1
H c kỳ ọ I 

năm th  ứ

haiC u lôngầ BPE103 1

CH NG TRÌNH CÁC N I DUNG H C PH N B T BU CƯƠ Ộ Ọ Ầ Ắ Ộ

   1.  M c đích: ụ
- Gi i thi u l ch s , ý nghĩa tác d ng môn GDTC đ i v i s c kh e.ớ ệ ị ử u ố ớ ứ ỏ
- Trang b  cho ng i h c nh ng ki n th c v  môn Th  d c và Đi n kinh.ị ườ ọ ữ ế ứ ề ê u ề

        - Gi i thi u các k  thu t c  b n và ph ng pháp t p luy nớ ệ ỹ ậ ơ ả ươ ậ ệ

- Bi t ph ng pháp t p luy n, v n d ng vào t p luy n và t  ch c thi đ u các n iế ươ ậ ệ ậ u ậ ệ ô ứ ấ ộ

môn Đi n kinh.ề

 2. Yêu c u:ầ

- Th c hi n đ c các k  thu t c a môn môn Th  d c và Đi n kinh.ự ệ ượ ỹ ậ u ê u ề

- Bi t ph ng pháp t p luy n và bi t v n d ng các ph ng pháp đó vào t   t pế ươ ậ ệ ế ậ u ươ ự ậ

luy n hàng ngày nh m nâng cao k t qu  h c t p và nâng cao th  l c. ệ ă ế ả ọ ậ ê ự

- N m đ c lu t, ph ng pháp t  ch c và ph ng pháp tr ng tài môn Đi n kinh.ắ ượ ậ ươ ô ứ ươ ọ ề

- Đ t đ c các yêu c u v  n i dung ki m tra, rèn luy n thân th  nâng cao th  l cạ ượ ầ ề ộ ê ệ ê ê ự

H c ọ

ph nầ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

T ngổ

s  ố

ti tế

H c kỳọ
HK

I

HK 

II

HK 

III

Đi n  kinh  +  Th  d cề ể ụ  (n i  dung  b tộ ắ 30



bu c).ộ
Lý thuy t: ế 2
- L ch s  phát tri n c a môn h cị ử ê u ọ 1
- nh  h ng  và  tác  d ng  c a  vi c  t pẢ ưở u u ệ ậ

luy n đ i v i c  th .ệ ố ớ ơ ê
1

Th c hành, thi và ki m tra: ự ể 28
+ Bài th  d c c  b n ê u ơ ả 3
+ Các bài t p b  tr  s c nhanh, s c m nh,ậ ô ợ ứ ứ ạ

s c b n và khéo léo.ứ ề
3

+ Các giai đo n và ch y 100mạ ạ 10
+ Ki m tra gi a kỳ.ê ữ 2
+ Các b c trong nh y xa n thân và ướ ả ưỡ

cách đo đà
4

+ Ôn t p nh y xa n thânậ ả ưỡ 8
+ Ki m tra k t thúc.ê ế 2

CH NG TRÌNH CÁC N I DUNG H C PH N T  CH NƯƠ Ộ Ọ Ầ Ự Ọ

1. Môn Bóng đá

   1.1.  M c đích: ụ
- Gi i thi u l ch s , ý nghĩa tác d ng c a môn Bóng đáớ ệ ị ử u u
- Trang b  cho ng i h c nh ng ki n th c c  b n v  môn Bóng đá.ị ườ ọ ữ ế ứ ơ ả ề
- Gi i thi u các k  thu t c  b n và ph ng pháp t p luy n – thi đ u môn Bóngớ ệ ỹ ậ ơ ả ươ ậ ệ ấ

đá.
- Rèn luy n ý th c t  ch c k  lu t, tình th n đoàn k t và nâng cao th  l c.ệ ứ ô ứ ỷ ậ ầ ế ê ự
1.1 Yêu c u:ầ

- Th c hi n đ c các k  thu t c  b n c a môn Đá bóng.ự ệ ượ ỹ ậ ơ ả u

- Bi t ph ng pháp t p luy n và bi t v n d ng các ph ng pháp đó vào t   t pế ươ ậ ệ ế ậ u ươ ự ậ

luy n hàng ngày nh m nâng cao k t qu  h c t p và nâng cao th  l c. ệ ă ế ả ọ ậ ê ự

- N m đ c lu t, ph ng pháp t  ch c và ph ng pháp tr ng tài môn Đá bóng.ắ ượ ậ ươ ô ứ ươ ọ

- Đ t đ c các yêu c u v  n i dung ki m tra, rèn luy n thân th  nâng cao th  l c.ạ ượ ầ ề ộ ê ệ ê ê ự

1.3.  N i dung: ộ

 H c ọ

ph nầ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

T ng ổ

s  ti tố ế

Ghi 

chú
Bóng Đá 30

1 Lý thuy t: ế 2
- L ch s  phát tri n c a môn Bóng đá.ị ử ê u

- Đ c đi m và tác d ng c a Bóng đá.ă ê u u

- Nguyên lý k  thu t c  b n cách di chuy n ỹ ậ ơ ả ê

1



trong đá bóng.

- Lu t Bóng đá và ph ng pháp tr ng tài, t  ậ ươ ọ ô

ch c thi đ u.ứ ấ

1

2 Th c hành:ự 22
- K  thu t tâng bóng.ỹ ậ

3
- K  thu t đ ng tác đánh đ u.ỹ ậ ộ ầ

- K  thu t ném biên.ỹ ậ 2

-  K  thu t đá bóng b ng lòng bàn chân.ỹ ậ ă 4

- K  thu t đá bóng b ng mu trong bàn chân.ỹ ậ ă 4

- K  thu t đá bóng b ng mu gi a bàn chân.ỹ ậ ă ữ 4

- K  thu t đá bóng b ng mu ngoài bàn chân.ỹ ậ ă

- Rèn luy n th  l c.ệ ê ự
5

3 T  ch c thi đ u và tr ng tàiổ ứ ấ ọ 2
4 Thi, ki m tra:ể 4

- Ki m tra gi a kỳ: K  thu t ném biênê ữ ỹ ậ 2
- Ki m tra k t thúc: ê ế

+ M t s  đi u lu t c  b n trong bóng đá.ộ ố ề ậ ơ ả

+ K  thu t tâng bóng.ỹ ậ

+ K  thu t đá bóng b ng mu trong bàn chân vàoỹ ậ ă

c u môn.ầ

+ Ki m tra th  l cê ê ự

2

2. Môn Đá c uầ
2.1 M c đích: ụ
- Gi i thi u l ch s , ý nghĩa tác d ng c a môn Đá c u.ớ ệ ị ử u u ầ
- Trang b  cho ng i h c nh ng ki n th c c  b n v  môn Đá c u.ị ườ ọ ữ ế ứ ơ ả ề ầ
- Gi i thi u các k  thu t c  b n và ph ng pháp t p luy n – thi đ u môn Đáớ ệ ỹ ậ ơ ả ươ ậ ệ ấ

c u.ầ
- Rèn luy n ý th c t  ch c k  lu t, tình th n đoàn k t và nâng cao th  l c.ệ ứ ô ứ ỷ ậ ầ ế ê ự
2.2 Yêu c u:ầ

- Th c hi n đ c các k  thu t c  b n c a môn Đá c u.ự ệ ượ ỹ ậ ơ ả u ầ

- Bi t ph ng pháp t p luy n và bi t v n d ng các ph ng pháp đó vào t   t pế ươ ậ ệ ế ậ u ươ ự ậ

luy n hàng ngày nh m nâng cao k t qu  h c t p và nâng cao th  l c. ệ ă ế ả ọ ậ ê ự

- N m đ c lu t, ph ng pháp t  ch c và ph ng pháp tr ng tài môn Đá c u.ắ ượ ậ ươ ô ứ ươ ọ ầ

- Đ t đ c các yêu c u v  n i dung ki m tra, rèn luy n thân th  nâng cao th  l c.ạ ượ ầ ề ộ ê ệ ê ê ự

2.3.  N i dung: ộ



ST

T
N i dung gi ng d yộ ả ạ

T ng ổ

s  ố

ti tế

Ghi 

chú

C u lôngầ 30
1 Lý thuy t: ế 2

- L ch s  phát tri n, tác d ng c a môn Đá c u .ị ử ê u u ầ

- Nguyên lý k  thu t c  b n.ỹ ậ ơ ả

1

- Lu t đá c u, thi t b  sân bãi và ph ng pháp tr ng ậ ầ ế ị ươ ọ

tài, t  ch c thi đ u.ô ứ ấ
1

2 Th c hành:ự 22
-  K  thu t  di chuy n trong đá c u:ỹ ậ ê ầ

+ Di chuy n đ n b c sang ph i, trái đá c u.ê ơ ướ ả ầ

+ Di chuy n đ n b c phía tr c ch ch ph i, trái.ê ơ ướ ướ ế ả

+ Di chuy n đ n b c phía sau ch ch ph i, trái.ê ơ ướ ế ả

+ Di chuy n ngang sang ph i, trái.ê ả

+ Di chuy n ti n, lùi.ê ế

2

-  K  thu t  tâng c u:ỹ ậ ầ

+ Tâng c u b ng đùi, lòng, mu gi a bàn chân.ầ ă ữ

+ Tâng c u ph i h pầ ố ợ

2

-  K  thu t đá c u:ỹ ậ ầ

+ K  thu t đá c u th p chân, cao chân b ng mu chínhỹ ậ ầ ấ ă

di n.ệ

+ K  thu t đá c u th p, cao chân nghiêng mình b ng ỹ ậ ầ ấ ă

mu chính di n.ệ

+ K  thu t đá móc b ng mu bàn chân (cúp ng c)ỹ ậ ă ượ

+ K  thu t đá c u b ng lòng bàn chân: quét c u, đ y ỹ ậ ầ ă ầ ẩ

c u.ầ

+ K  thu t đ  c u b ng ng c, đ u, đùi.ỹ ậ ỡ ầ ă ự ầ

2

2

2

2

2

- K  thu t phát c u: ỹ ậ ầ

+ K  thu t phát c u th p chân và cao chân chính di n.ỹ ậ ầ ấ ệ

+ Phát c u th p chân nghiêng mình.ầ ấ

4

- Ph i h p đá đ n, đôi, đ ng đ i. ố ợ ơ ô ộ

- Rèn luy n th  l c.ệ ê ự
4

3 T  ch c thi đ u và tr ng tàiổ ứ ấ ọ 2
4 Thi, ki m tra:ể 4

+ Ki m tra gi a kỳ: K  thu t phát c u.ê ữ ỹ ậ ầ 2



+ Ki m tra k t thúc:ê ế

- K  thu t tâng c u ph i h p.ỹ ậ ầ ố ợ

- Đá c u b ng mu gi a bàn chân chính di n.ầ ă ữ ệ

- Ki m tra th  l c.ê ê ự

2

3. Môn Bóng chuy nề
3.1 M c đích: ụ
- Gi i thi u l ch s , ý nghĩa tác d ng c a môn Bóng chuy n.ớ ệ ị ử u u ề
- Trang b  cho ng i h c nh ng ki n th c c  b n v  môn Bóng chuy n.ị ườ ọ ữ ế ứ ơ ả ề ề
- Gi i thi u các k  thu t c  b n và ph ng pháp t p luy n môn Bóng chuy n.ớ ệ ỹ ậ ơ ả ươ ậ ệ ề
- Rèn luy n ý th c t  ch c k  lu t, tinh th n đoàn k t và nâng cao th  l c.ệ ứ ô ứ ỷ ậ ầ ế ê ự

3.2.Yêu c u:ầ

- Th c hi n đ c các k  thu t c  b n môn Bóng chuy n.ự ệ ượ ỹ ậ ơ ả ề

- Bi t ph ng pháp t p luy n môn bóng chuy n và thi đ u bóng chuy n.ế ươ ậ ệ ề ấ ề

- Đ t đ c các yêu c u v  n i dung ki m tra, rèn luy n thân th .ạ ượ ầ ề ộ ê ệ ê

3.3.  N i dung: ộ

TT N i dung gi ng d yộ ả ạ
T ng ổ

s  ti tố ế
Bóng chuyền 30

1 Lý thuy t: ế 2
- L ch s  phát tri n c a môn Bóng chuy n.ị ử ê u ề

- Đ c đi m và tác d ng c a môn Bóng chuy n.ă ê u u ề

- Nguyên lý k  thu t c  b n c a môn Bóng chuy n.ỹ ậ ơ ả u ề

- Lu t bóng chuy n và ph ng pháp tr ng tài, t  ch c thi đ u.ậ ề ươ ọ ô ứ ấ

1

1

2 Th c hành:ự 22
- T  th  chu n b  ư ế ẩ ị

- K  thu t di chuy n.ỹ ậ ê
4

Kĩ thu t chuy n bóng c  b n :ậ ề ơ ả

-  K  thu t chuy n bóng cao tay b ng hai tay . ỹ ậ ề ă

- K  thu t chuy n bóng th p tay b ng hai tay (đ m bóng).ỹ ậ ề ấ ă ệ

6

Kĩ thu t phát bóng :ậ

- Phát bóng th p tay tr c m t.ấ ướ ă

- Phát bóng cao tay tr c m t.ướ ă

6

- K  thu t đ p bóng.ỹ ậ ậ 4

- Chi n thu t cá nhân – Ph i h p t n công và phòng th .ế ậ ố ợ ấ u

- Rèn luy n th  l c.ệ ê ự
2

3 T  ch c thi đ u và tr ng tàiổ ứ ấ ọ 2
4 Thi, ki m tra:ể 4



- Ki m tra gi a kỳ: k  thu t chuy n bóngê ữ ỹ ậ ề 2

- Ki m tra k t thúc:ê ế

+ M t s  đi u lu t c  b n trong môn bóng chuy n.ộ ố ề ậ ơ ả ề

+ K  thu t chuy n bóng cao tay, th p tay.ỹ ậ ề ấ

+ K  thu t phát bóngỹ ậ

+ Ki m tra th  l c.ê ê ự

2

4. Môn C u lôngầ

1.1 M c tiêu: ụ
- Gi i thi u l ch s , ý nghĩa tác d ng c a môn c u lông.ớ ệ ị ử u u ầ
- Trang b  cho ng i h c nh ng ki n th c c  b n v  môn c u lông.ị ườ ọ ữ ế ứ ơ ả ề ầ
- Gi i thi u cách di chuy n, các k  thu t c  b n, ph ng pháp t p luy n và thi đ uớ ệ ê ỹ ậ ơ ả ươ ậ ệ ấ

môn c u lôngầ .
- Rèn luy n ý th c t  ch c k  lu t, tình th n đoàn k t và nâng cao th  l c.ệ ứ ô ứ ỷ ậ ầ ế ê ự
1.2 Yêu c u:ầ

- Th c hi n đ c các k  thu t c  b n c a môn c u lông.ự ệ ượ ỹ ậ ơ ả u ầ

- Bi t ph ng pháp t p luy n và bi t v n d ng các ph ng pháp đó vào t   t pế ươ ậ ệ ế ậ u ươ ự ậ

luy n hàng ngày nh m nâng cao k t qu  h c t p và nâng cao th  l c. ệ ă ế ả ọ ậ ê ự

- N m đ c lu t, ph ng pháp t  ch c và ph ng pháp tr ng tài môn c u lông.ắ ượ ậ ươ ô ứ ươ ọ ầ

- Đ t đ c các yêu c u v  n i dung ki m tra, rèn luy n thân th  nâng cao th  l c.ạ ượ ầ ề ộ ê ệ ê ê ự

1.3. N i dungộ

N i dung gi ng d y môn C u lôngộ ả ạ ầ

STT N i dung gi ng d yộ ả ạ
T ng ổ

s  ti tố ế

Ghi 

chú
C u lôngầ 30

1 Lý thuy t: ế 2
- L ch s  phát tri n, tác d ng c a môn c u lông. ị ử ê u u ầ

- Nguyên lý k  thu t c  b n đ ng tác.ỹ ậ ơ ả ộ

1

- Lu t C u lông, thi t b  sân bãi và ph ng phápậ ầ ế ị ươ

tr ng tài, t  ch c thi đ u.ọ ô ứ ấ

- Cách di chuy n trong c u lông.ê ầ

1

2 Th c hành:ự 22
-  K  thu t đánh c u th p tay:ỹ ậ ầ ấ

+ Đánh c u th p tay bên ph i (tay thu n),ầ ấ ả ậ

+ Đánh c u th p tay bên trái.ầ ấ
4

-  K  thu t đánh c u cao tay:ỹ ậ ầ

+ K  thu t đánh c u cao tay trên đ u (cao xa).ỹ ậ ầ ầ

4



+ K  thu t đánh c u ph i, trái cao tay.ỹ ậ ầ ả
- K  thu t đánh c u g n l i: ỹ ậ ầ ầ ướ

+ K  thu t móc c u thu n tay, trái tay.ỹ ậ ầ ậ

+ B t c u thu n tay, trái tay.ạ ầ ậ

4

- K  thu t đánh c u trên l i: ỹ ậ ầ ướ

+ Đánh c u trên l i thu n tay.ầ ướ ậ

+ Đánh c u trên l i trái tay.ầ ướ
4

- K  thu t giao c u thu n tay, trái tay.ỹ ậ ầ ậ 3

- K  thu t đ p c u.ỹ ậ ậ ầ

- Rèn luy n th  l c.ệ ể ự
3

3 T  ch c thi đ u và tr ng tàiổ ứ ấ ọ 2
4 Thi, ki m tra:ể 4

+ Ki m tra gi a kỳ:  K  thu t đánh c u ph i th pê ữ ỹ ậ ầ ả ấ

tay và cao tay.
2

+ Ki m tra k t thúc:ê ế

- Lu t thi đ u.ậ ấ

- K  thu t giao c u thu n tay, trái tay.ỹ ậ ầ ậ

- K  thu t đ p c u.ỹ ậ ậ ầ

- Ki m tra th  l c.ê ê ự

2

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



14. GIÁO D C QUÓC PHÒNG – AN NINHỤ

1. Tên h c ph n: GIÁO D C QUÓC PHÒNG – AN NINHọ ầ Ụ
2. Mã s  h c ph n: QP1814ố ọ ầ
3. S  tín ch : 08 ố ỉ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 1 ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Trang b  cho sinh viên ki n th c c  b n v  đ ng l i quân s , công tác qu cị ế ứ ơ ả ề ườ ố ự ố
phòng, an ninh c a Đ ng và Nhà n c; nh ng k  năng quân s , an ninh c n thi tu ả ướ ữ ỹ ự ầ ế
nh m đáp ng yêu c u xây d ng, c ng c  l c l ng vũ trang nhân dân, s n sàng thamă ứ ầ ự u ố ự ượ ẵ
gia l c l ng dân quân t  v , d  b  đ ng viên và làm nghĩa v  quân s , gi  gìn tr t t ,ự ượ ự ệ ự ị ộ u ự ữ ậ ự
an toàn xã h i, s n sàng b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ộ ẵ ả ệ ô ố ệ ộ u
7. Mô t  môn h cả ọ

N i dung ban hành t i Thông t  s  31/2012/TT- BGDĐT, ngày 12/9/2012 c aộ ạ ư ố u
B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. H c ph n Giáo d c qu c phòng và an ninh baoộ ưở ộ u ạ ọ ầ u ố
g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Trang b  nh ng ki n th c c  b n v  Đ ngô ữ ộ ế ứ ị ữ ế ứ ơ ả ề ườ
l i quân s  c a Đ ng; Công tác qu c phòng, an ninh; Quân s  chung và chi n thu t,ố ự u ả ố ự ế ậ
k  thu t b n súng ti u liên AK (CKC).ỹ ậ ắ ê
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
8.1. Sách, giáo trình chính:
8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả
9. Đánh giá h c ph nọ ầ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ph n 1: Đ ng l i quân s  c a Đ ngầ ườ ố ự ủ ả
 Đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u môn h c Giáo d c qu c phòng - an ninh;ố ượ ươ ứ ọ u ố

 Quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh,ê u u ư ưở ô ề ế

quân đ i và b o v  T  qu c;ộ ả ệ ô ố
 Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân;ự ề ố

 Chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa;ế ả ệ ô ố ệ ộ u

 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Nam;ự ự ượ ệ

 K t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - anế ợ ê ế ộ ớ ườ u ố ố

ninh;
 Ngh  thu t quân s  Vi t Nam.ệ ậ ự ệ

Ph n 2: Công tác qu c phòng, an ninhầ ố
 Phòng ch ng chi n l c "di n bi n hòa bình", b o lo n l t đ ;ố ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ô

 Phòng ch ng đ ch ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao;ố ị ế ả ự ă ệ



 Xây d ng l c l ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viênự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ

công nghi p qu c phòng;ệ ố
 Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia;ự ả ệ u ề ô ớ ố

 M t s  n i dung c  b n v  dân t c, tôn giáo;ộ ố ộ ơ ả ề ộ

 Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toàn xãữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự

h i;ộ
 Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i;ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

 Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ự ả ệ ô ố

Ph n 3: Quân s  chung và chi n thu t,  k  thu t b n súng ti u liên AK (CKC)ầ ự ế ậ ỹ ậ ắ ể
 Đ i ngũ đ n v  và ba môn quân s  ph i h p;ộ ơ ị ự ố ợ

 S  d ng b n đ  đ a hình quân s ;ử u ả ô ị ự

 Gi i thi u m t s  lo i vũ khí b  binh, thu c n ;ớ ệ ộ ố ạ ộ ố ô

 Phòng ch ng vũ khí h y di t l n;ố u ệ ớ

 C p c u ban đ u v t th ng chi n tranh;ấ ứ ầ ế ươ ế

 T ng ng i trong chi n đ u ti n công và phòng ng ;ừ ườ ế ấ ế ự

 K  thu t b n súng ti u liên AK (CKC).ỹ ậ ắ ê



15. LOGIC H C Đ I C NGỌ Ạ ƯƠ

1. Tên h c ph n: LOGIC H C Đ I C NGọ ầ Ọ Ạ ƯƠ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 ố ỉ (Lý thuy t: 22; Bài t p: 0, Th o lu n: 4; Ki m tra: 4)ế ậ ả ậ ê

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

-  M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Giúp sinh viên có đ c nh ng ki n th c c  b n vượ ữ ế ứ ơ ả ề

nh ng quy lu t, quy t c c a lôgíc h c hình th c,ữ ậ ắ u ọ ứ   

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ Hình thành t  duy khoa h c, có kh  năng ph n ánh đúngư ọ ả ả

đ n v  hi n th c khách quan.ắ ề ệ ự

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c. Phát huyậ ứ ượ ầ ọ u ọ

kh  năng sáng t o khi th c hi n các ho t đ ng trên l p cũng nh   nhà. T  giác trongả ạ ự ệ ạ ộ ớ ư ở ự

h c t p và trung th c trong thi c . Chia s  thông tin v i b n bè và gi ng viên. Chọ ậ ự ử ẻ ớ ạ ả u

đ ng đ t câu h i v  nh ng th c m c c a b n thân.ộ ă ỏ ề ữ ắ ắ u ả

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n gi i thi u v  logic h c hình th c, các qui lu t và hình th c c  b nọ ầ ớ ệ ề ọ ứ ậ ứ ơ ả
c a t  duy. Qua đó sinh viên đ c rèn luy n và nâng cao t  duy khoa h c.u ư ượ ệ ư ọ
8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1] V ng T t Đ t- ươ ấ ạ Logic h c đ i c ng- ọ ạ ươ NXB Th  gi i 2007ế ớ

[2] Logic h c đ i c ng- ọ ạ ươ NXB Tr ng ĐH Khoa h c xã h i và Nhân văn 2007ườ ọ ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  - Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 60 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1: Nh p môn lôgíc h cươ ậ ọ

1.1. Đ i t ng nghiên c u c a lôgíc h cố ượ ứ u ọ

1.2. L ch s  phát tri n c a lôgíc h cị ử ê u ọ

1.3. Ý nghĩa c a lôgíc h cu ọ

Ch ng 2: Khái ni mươ ệ

2.1. Đ c tr ng c a khái ni m, k t c u lôgíc c a khái ni m.ă ư u ệ ế ấ u ệ

2.2. Các lo i khái ni mạ ệ

2.3. Quan h  gi a các khái ni mệ ữ ệ

2.4. Các thao tác lôgíc đ i v i khái ni mố ớ ệ



2.4.1. M  r ng và thu h p khái ni mở ộ ẹ ệ

2.4.2. Đ nh nghĩa khái ni mị ệ

2.4.3. Phân chia khái ni mệ

Ch ng 3: Phán đoánươ

3.1. Đ c tr ng chung c a phán đoán ă ư u

3.2. Phán đoán đ nơ

3.2.1. C u t o c a phán đoán đ nấ ạ u ơ

3.2.2. Phân lo i phán đoán nh t quy t đ nạ ấ ế ơ

3.2.3. Tính chu diên c a các thu t ng  trong phoán nh t quy t đ nu ậ ữ ấ ế ơ

3.2.4. Quan h  gi a các phán đoán nh t quy t đ n theo hình vuông.ệ ữ ấ ế ơ

3.3. Phán đoán ph cứ
3.3.1. Phán đoán liên k tế
3.3.2 . Phán đoán phân li tệ
3.3.2. Phán đoán có đi u ki nề ệ
3.3.4. Phán đoán t ng đ ngươ ươ

Ch ng 4: Các quy lu t c  b n c a lôgíc hình th cươ ậ ơ ả ủ ứ

4.1. Quy lu t đ ng nh tậ ô ấ

4.2. Quy lu t không mâu thu nậ ẫ

4.3. Quy lu t lo i tr  cái th  3ậ ạ ừ ứ

4.4. Quy lu t lý do đ y đậ ầ u

Ch ng 5: Suy lu nươ ậ

5.1. Đ c tr ng chung c a suy lu nă ư u ậ

5.2. Suy lu n tr c ti pậ ự ế

5.3. Lu n ba đo n nh t quy t đ nậ ạ ấ ế ơ

5.3.1. Khái ni m và c u t o c a lu n ba đo n nh t quy t đ nệ ấ ạ u ậ ạ ấ ế ơ

5.3.2. Các quy t c chung c a lu n ba đo n nh t quy t đ nắ u ậ ạ ấ ế ơ

5.3.3. Lu n ba đo n rút g nậ ạ ọ

5.4. Suy lu n có đi u ki nậ ề ệ

5.4.1. Suy lu n có đi u ki n thu n tuýậ ề ệ ầ

5.4.2. Suy lu n nh t quy t có đi u ki nậ ấ ế ề ệ

5.5. Suy lu n phân li tậ ệ

5.6.Quy n pạ

5.7. T ng tươ ự

5.7.1.Đ nh nghĩa và c u t o c a suy lu n t ng tị ấ ạ u ậ ươ ự

5.7.2.Các quy t c c a suy lu n t ng tắ u ậ ươ ự

5.7.3.Các ki u suy lu n t ng tê ậ ươ ự

Ch ng 6: Gi  thuy t và ch ng minhươ ả ế ứ



6.1. Gi  thuy tả ế

6.1.1.Ti n đ  hình thành gi  thuy tề ề ả ế

6.1.2.B n ch t c a gi  thuy tả ấ u ả ế

6.1.3. Xây d ng gi  thuy tự ả ế

6.1.4.Ki m tra gi  thuy tê ả ế

6.2. Ch ng minhứ

6.2.1.Đ nh nghĩa và đ c đi m c a ch ng minhị ă ê u ứ

6.2.2.C u t o và các ki u ch ng minhấ ạ ê ứ

6.2.3.Các quy t c ch ng minhắ ứ
6.2.4.Các l i có th  m c ph i trong ch ng minhỗ ê ắ ả ứ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h cọ
t p,ậ
tham
kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

Tu n 1ầ Ch ng 1: Nh p môn lôgíc h cươ ậ ọ Lý thuy tế  [1] 2

 
1.1. Đ i t ng nghiên c u c a lôgíc ố ượ ứ u
h cọ    

 1.2. L ch s  phát tri n c a lôgíc h cị ử ê u ọ    
 1.3. Ý nghĩa c a lôgíc h cu ọ    
Tu n 2, ầ
3

Ch ng 2: Khái ni mươ ệ
Lý thuy tế  [1] 4

 
2.1. Đ c tr ng c a khái ni m, k t c u ă ư u ệ ế ấ
lôgíc c a khái ni mu ệ    

 2.2. Các lo i khái ni mạ ệ    
 2.3. Quan h  gi a các khái ni mệ ữ ệ    
 2.4. Các thao tác lôgíc đ i v i khái ni mố ớ ệ    
 2.4.1. M  r ng và thu h p khái ni mở ộ ẹ ệ    
 2.4.2. Đ nh nghĩa khái ni mị ệ    
 2.4.3. Phân chia khái ni mệ    
Tu n 4, ầ
5

Ch ng 3: Phán đoánươ
Lý thuy tế  [1] 4

 3.1. Đ c tr ng chung c a phán đoánă ư u    
 3.2. Phán đoán đ nơ    
 3.2.1. C u t o c a phán đoán đ nấ ạ u ơ    

 
3.2.2. Phân lo i phán đoán nh t quy t ạ ấ ế
đ nơ    

 
3.2.3. Tính chu diên c a các thu t ng  u ậ ữ
trong phoán nh t quy t đ nấ ế ơ    

 
3.2.4. Quan h  gi a các phán đoán nh t ệ ữ ấ
quy t đ n theo hình vuôngế ơ    

 3.3. Phán đoán ph cứ    



 3.3.1. Phán đoán liên k tế    
 3.3.2 . Phán đoán phân li tệ    
 3.3.2. Phán đoán có đi u ki nề ệ    
 3.3.4. Phán đoán t ng đ ngươ ươ    
Tu n 6ầ Th o lu nả ậ Th o lu nả ậ 2
Tu n 7ầ Ki m tra đánh giáê T  lu nự ậ 2
Tu n 8, ầ
9

Ch ng 4: Các quy lu t c  b n c a ươ ậ ơ ả ủ
lôgíc hình th cứ Lý thuy tế  [2] 4

 4.1. Quy lu t đ ng nh tậ ô ấ    
 4.2. Quy lu t không mâu thu nậ ẫ    
 4.3. Quy lu t lo i tr  cái th  3ậ ạ ừ ứ    
 4.4. Quy lu t lý do đ y đậ ầ u    
Tu n  ầ
10, 11

Ch ng 5: Suy lu nươ ậ
 Lý thuy tế  [2] 4

 5.1. Đ c tr ng chung c a suy lu nă ư u ậ    
 5.2. Suy lu n tr c ti pậ ự ế    
 5.3. Lu n ba đo n nh t quy t đ nậ ạ ấ ế ơ    

 
5.3.1. Khái ni m và c u t o c a lu n baệ ấ ạ u ậ
đo n nh t quy t đ nạ ấ ế ơ    

 
5.3.2. Các quy t c chung c a lu n ba ắ u ậ
đo n nh t quy t đ nạ ấ ế ơ    

 5.3.3. Lu n ba đo n rút g nậ ạ ọ    
 5.4. Suy lu n có đi u ki nậ ề ệ    
 5.4.1. Suy lu n có đi u ki n thu n tuýậ ề ệ ầ    
 5.4.2. Suy lu n nh t quy t có đi u ki nậ ấ ế ề ệ    
 5.5. Suy lu n phân li tậ ệ    
 5.6.Quy n pạ    
 5.7. T ng tươ ự    

 
5.7.1.Đ nh nghĩa và c u t o c a suy ị ấ ạ u
lu n t ng tậ ươ ự    

 5.7.2.Các quy t c c a suy lu n t ng tắ u ậ ươ ự    
5.7.3.Các ki u suy lu n t ng tê ậ ươ ự

Tu n ầ
12, 13

Ch ng 6: Gi  thuy t và ch ng ươ ả ế ứ
minh Lý thuy tế [2] 4
6.1. Gi  thuy tả ế
6.1.1.Ti n đ  hình thành gi  thuy tề ề ả ế
6.1.2.B n ch t c a gi  thuy tả ấ u ả ế
6.1.3. Xây d ng gi  thuy tự ả ế
6.1.4.Ki m tra gi  thuy tê ả ế
6.2. Ch ng minhứ
6.2.1.Đ nh nghĩa và đ c đi m c a ị ă ê u
ch ng minhứ
6.2.2.C u t o và các ki u ch ng minhấ ạ ê ứ
6.2.3.Các quy t c ch ng minhắ ứ
6.2.4.Các l i có th  m c ph i trong ỗ ê ắ ả



ch ng minhứ
Tu n 14ầ Th o lu nả ậ Th o lu nả ậ 2
Tu n 15ầ Ki m tra đánh giáê T  lu nự ậ 2

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



16. MÔI TR NG VÀ CON NG IƯỜ ƯỜ

1. Tên h c ph n: ọ ầ MÔI TR NG VÀ CON NG IƯỜ ƯỜ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 ố ỉ (Lý thuy t: 22; Bài t p: 0, Th o lu n: 4; Ki m tra: 4)ế ậ ả ậ ê

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

-  M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Giúp ng i h c bi t đ c s  tác đ ng qua l i gi aườ ọ ế ượ ự ộ ạ ữ

môi tr ng và con ng i. Con ng i có kh  năng h n ch  dân s , s  d ng tài nguyênườ ườ ườ ả ạ ế ố ử u

m t các h p lý và b o v  môi tr ng đ  phát tri n b n v ng.ộ ợ ả ệ ườ ê ê ề ữ   

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ Vai trò c a con ng i trong vi c s  d ng tài nguyên đu ườ ệ ử u ê

sinh s ng và phát  tri n,  đ ng th i  h at  đ ng c a con ng i  còn gây c n ki t  tàiố ê ô ờ ọ ộ u ườ ạ ệ

nguyên và ô nhi m môi tr ng.ễ ườ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c. Th c hi nậ ứ ượ ầ ọ u ọ ự ệ

t t, nghiêm túc th i gian bi u, làm vi c và n p bài đúng h n. Phát huy kh  năng sángố ờ ê ệ ộ ạ ả

t o khi th c hi n các ho t đ ng trên l p cũng nh   nhà. T  giác trong h c t p vàạ ự ệ ạ ộ ớ ư ở ự ọ ậ

trung th c trong thi c . Tham gia tích c c và có tinh th n xây d ng vào các ho t đ ngự ử ự ầ ự ạ ộ

trên l p. Phát huy tinh th n t  h c thông qua nghiên c u tài li u. Chia s  thông tin v iớ ầ ự ọ ứ ệ ẻ ớ

b n bè và gi ng viên. Ch  đ ng đ t câu h i v  nh ng th c m c c a b n thân.ạ ả u ộ ă ỏ ề ữ ắ ắ u ả

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n Môi tr ng và Con ng i bao g m bao g m 12 ch ng đ c chiaọ ầ ườ ườ ô ô ươ ượ

làm 3 ph n chính. Ph n đ u là các ki n th c c  b n v  m i liên h  gi a môi tr ngầ ầ ầ ế ứ ơ ả ề ố ệ ữ ườ

và sinh v t, trong đó có con ng i. Ph n hai đ  c p vi c s  d ng tài nguyên đ  th aậ ườ ầ ề ậ ệ ử u ê ỏ

mãn các nhu c u c a con ng i. Ph n ba liên quan t i v n đ  ô nhi m môi tr ng vàầ u ườ ầ ớ ấ ề ễ ườ

b o v  môi tr ng.ả ệ ườ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1] Vũ Quang M nh-Hoàng Duy Chúc-  ạ Môi tr ng và con ng iườ ườ - NXB Đ i h c Sạ ọ ư

ph m Thái Nguyên 2011.ạ

[2] Võ văn Minh- Giáo trình Môi tr ng và con ng iườ ườ - NXB Đ i h c Đà N ng 2007ạ ọ ẵ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  - Ki m tra gi a kỳ (2 bài): tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 60 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ



Ch ng 1: M  đ u ươ ở ầ

1.1. Gi i thi u môn h c ớ ệ ọ

1.2. Nhi m v  (Đ i t ng) môn h c ệ u ố ượ ọ

1.3. M i t ng tác v n đ  dân s  - tài nguyên - môi tr ng ố ươ ấ ề ố ườ

Ch ng 2: Nhân t  sinh thái và qu n th  sinh v t ươ ố ầ ể ậ

2.1. Nhân t  sinh thái ố

2.2. Qu n th  sinh v t ầ ê ậ

2.3. nh h ng c a nhân t  sinh thái Ả ưở u ố

2.4. Thích nghi c a sinh v t u ậ

Ch ng 3: Qu n xã sinh v t và h  sinh thái ươ ầ ậ ệ

3.1. Qu n xã sinh v t ầ ậ

3.2. H  sinh thái ệ

Ch ng 4: H  sinh thái và con ng iươ ệ ườ

4.1. V  trí con ng i trong h  sinh thái ị ườ ệ

4.2. nh h ng c a th c ăn lên con ng i Ả ưở u ứ ườ

4.3. Tác đ ng c a con ng i lên h  sinh thái ộ u ườ ệ

Ch ng 5: Dân s  h c và phát tri n dân s  ươ ố ọ ể ố

5.1. Dân s  h c ố ọ

5.2. Phát tri n dân s  ê ố

Ch ng 6: Tài nguyên đ t ươ ấ

6.1. S  thành l p đ t ự ậ ấ

6.2. Các lo i đ t ạ ấ

6.3. Tài nguyên đ t ấ

6.4. Xói mòn đ t ấ

6.5. B o t n đ t ả ô ấ

Ch ng 7: Tài nguyên n cươ ướ

7.1. Tài nguyên n c toàn c u ướ ầ

7.2. Tình hình s  d ng n c ử u ướ

7.3. V n đ  c a tài nguyên n c ấ ề u ướ

7.4. Qu n tr  tài nguyên n cả ị ướ

7.5. B o t n n c ả ô ướ

Ch ng 8: Tài nguyên khoáng s n và năng l ngươ ả ượ

8.1. Tài nguyên khoáng s n ả

8.2. Tài nguyên năng l ng ượ

Ch ng 9: Tài nguyên l ng th c - th c ph m ươ ươ ự ự ẩ

9.1. Các h  th ng nông nghi p th  gi i ệ ố ệ ế ớ

9.2. Các v n đ  c a l ng th c – th c ph m ấ ề u ươ ự ự ẩ



9.3. Gia tăng s n xu t l ng th c – th c ph m ả ấ ươ ự ự ẩ

Ch ng 10. Tài nguyên sinh h c ươ ọ

10.1. Tài nguyên r ng ừ

10.2. Tài nguyên sinh v t hoang dã ậ

Ch ng 11. Các nhu c u khác c a con ng i ươ ầ ủ ườ

11.1. Nhu c u nhà  và qu n áo ầ ở ầ

11.2. Nhu c u đi l i ầ ạ

11.3. Nhu c u văn hóa và xã h i ầ ộ

11.4. Xã h i công nghi p và tác đ ng lên sinh quy n ộ ệ ộ ê

Ch ng 12. Ô nhi m và b o v  môi tr ngươ ễ ả ệ ườ

12.1. Ô nhi m đ t và h u qu  ễ ấ ậ ả

12.2. Gi m thi u ô nhi m đ tả ê ễ ấ

12.3. Ô nhi m nu c và h u quễ ớ ậ ả

12.4. Gi m thi u ô nhi m n c ả ê ễ ướ

12.5. Ô nhi m không khí và h u quễ ậ ả

12.6. Gi m thi u ô nhi m không khí ả ê ễ

12.7. Tình tr ng môi tr ng hi n nayạ ườ ệ

12.8. Ph ng h ng và ch ng trình b o v  môi tr ngươ ướ ươ ả ệ ườ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ

d y và h cạ ọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

Tu nầ
1  Ch ng 1: M  đ uươ ở ầ Lý thuy tế [1] 2
 1.1. Gi i thi u môn h cớ ệ ọ    
 1.2. Nhi m v  (Đ i t ng) môn h c ệ u ố ượ ọ    

 

1.3. M i t ng tác v n đ  dân s  - tài ố ươ ấ ề ố

nguyên - môi tr ng ườ    

 
Ch ng 2: Nhân t  sinh thái và qu n ươ ố ầ
th  sinh v tể ậ    

 2.1. Nhân t  sinh tháiố    
 2.2. Qu n th  sinh v tầ ê ậ    
 2.3. nh h ng c a nhân t  sinh tháiẢ ưở u ố    
 2.4. Thích nghi c a sinh v tu ậ    

Tu nầ
2

Ch ng 3: Qu n xã sinh v t và h  sinh ươ ầ ậ ệ

thái  Lý thuy tế [1] 2
 3.1. Qu n xã sinh v tầ ậ    
 3.2. H  sinh tháiệ    
 Ch ng 4: H  sinh thái và con ng iươ ệ ườ    



 4.1. V  trí con ng i trong h  sinh tháiị ườ ệ    
 4.2. nh h ng c a th c ăn lên con ng iẢ ưở u ứ ườ    

 
4.3. Tác đ ng c a con ng i lên h  sinh ộ u ườ ệ
thái    

Tu nầ
3

Ch ng 5: Dân s  h c và phát tri n ươ ố ọ ể

dân s  ố Lý thuy tế [1] 2
 5.1. Dân s  h cố ọ    
 5.2. Phát tri n dân sê ố    
Tu nầ
4

Th o lu nả ậ
Th o lu nả ậ 2

Tu nầ
5

Ki m tra đánh giáê
T  lu nự ậ 2

Tu nầ
6

Ch ng 6: Tài nguyên đ t ươ ấ
 Lý thuy tế  [1]  2

 6.1. S  thành l p đ tự ậ ấ    
 6.2. Các lo i đ tạ ấ    
 6.3. Tài nguyên đ tấ    
 6.4. Xói mòn đ tấ    
 6.5. B o t n đ tả ô ấ    
Tu nầ
7

Ch ng 7: Tài nguyên n cươ ướ
Lý thuy tế [1]  2

 7.1. Tài nguyên n c toàn c uướ ầ    
 7.2. Tình hình s  d ng n cử u ướ    
 7.3. V n đ  c a tài nguyên n cấ ề u ướ    
 7.4. Qu n tr  tài nguyên n cả ị ướ    
 7.5. B o t n n cả ô ướ    

Tu nầ
8

Ch ng 8: Tài nguyên khoáng s n và ươ ả

năng l ngượ Lý thuy tế [2] 2
 8.1. Tài nguyên khoáng s nả    
 8.2. Tài nguyên năng l ngượ    
Tu nầ
9

Ch ng 9: Tài nguyên l ng th c - ươ ươ ự
th c ph mự ẩ Lý thuy tế [2] 2

 9.1. Các h  th ng nông nghi p th  gi iệ ố ệ ế ớ    

 
9.2. Các v n đ  c a l ng th c – th c ấ ề u ươ ự ự
ph mẩ    

 
9.3. Gia tăng s n xu t l ng th c – th c ả ấ ươ ự ự
ph mẩ    

Tu nầ
10

Ch ng 10. Tài nguyên sinh h c ươ ọ
Lý thuy tế [2] 2

 10.1. Tài nguyên r ngừ    
10.2. Tài nguyên sinh v t hoang dãậ

Tu nầ
11

Ch ng 11. Các nhu c u khác c a con ươ ầ ủ
ng iườ Lý thuy tế [2] 2
11.1. Nhu c u nhà  và qu n áoầ ở ầ
11.2. Nhu c u đi l iầ ạ



11.3. Nhu c u văn hóa và xã h iầ ộ
11.4. Xã h i công nghi p và tác đ ng lên ộ ệ ộ
sinh quy nê

Tu nầ
12, 
13

Ch ng 12. Ô nhi m và b o v  môi ươ ễ ả ệ

tr ngườ Lý thuy tế [2] 4
12.1. Ô nhi m đ t và h u quễ ấ ậ ả
12.2. Gi m thi u ô nhi m đ tả ê ễ ấ
12.3. Ô nhi m nu c và h u quễ ớ ậ ả
12.4. Gi m thi u ô nhi m n cả ê ễ ướ
12.5. Ô nhi m không khí và h u quễ ậ ả
12.6. Gi m thi u ô nhi m không khíả ê ễ
12.7. Tình tr ng môi tr ng hi n nayạ ườ ệ
12.8. Ph ng h ng và ch ng trình b o ươ ướ ươ ả
v  môi tr ngệ ườ

Tu nầ
14

Th o lu nả ậ
Th o lu nả ậ 2

Tu nầ
15

Ki m tra đánh giáê
 T  lu nự ậ  2

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



II. Kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi pố ế ứ ụ ệ

1. KINH T  VI MÔẾ

1. Tên h c ph n: KINH T  VI MÔọ ầ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 03 ố ỉ (Lý thuy t: 36 ti t; bài t p: 9 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Toán cao c p.ấ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:  ụ ề ế ứ K t thúc h c ph n, ng i h c s  có đ c nh ngế ọ ầ ườ ọ ẽ ượ ữ

ki n th c sau đây:ế ứ

+ Hi u đ c nh ng v n đ  c  b n v  kinh t  h c và n n kinh t , đó là: kháiê ượ ữ ấ ề ơ ả ề ế ọ ề ế

ni m và các b  ph n c a kinh t  h c, n i dung và ph ng pháp nghiên c u môn h c,ệ ộ ậ u ế ọ ộ ươ ứ ọ

s  l a ch n kinh t  và tác đ ng c a m t s  quy lu t kinh t  c  b n nh h ng t i sự ự ọ ế ộ u ộ ố ậ ế ơ ả ả ưở ớ ự

l a ch n kinh t .ự ọ ế

+ Hi u đ c nh ng n i dung c  b n v  cung, c u, tr ng thái cân b ng c a thê ượ ữ ộ ơ ả ề ầ ạ ă u ị

tr ng  và tác đ ng c a s  can thi p c a Chính ph  vào th  tr ng.ườ ộ u ự ệ u u ị ườ

+ Hi u đ c đ  co giãn c a c u và cung. Ý nghĩa và ng d ng c a đ  co giãnê ượ ộ u ầ ứ u u ộ

trong th c t . ự ế

+ N m đ c lý thuy t hành vi c a ng i tiêu dùng, quy t đ nh c a ng i tiêuắ ượ ế u ườ ế ị u ườ

dùng nh m t i đa hóa l i ích.ă ố ợ

+ N m đ c các lý thuy t s n xu t, chi phí, l i nhu n; quy t đ nh s n xu t c aắ ượ ế ả ấ ợ ậ ế ị ả ấ u

doanh nghi p trong nh ng tr ng h p khác nhau. ệ ữ ườ ợ

+ N m đ c ki n th c v  các c u trúc th  tr ng, quy t đ nh s n xu t c aắ ượ ế ứ ề ấ ị ườ ế ị ả ấ u

doanh nghi p trong nh ng th  tr ng khác nhau. ệ ữ ị ườ

+ Phân tích đ c các th t b i c a th  tr ng và vai trò c a Chính ph  trong vi cượ ấ ạ u ị ườ u u ệ

kh c ph c nh ng th t b i này.ắ u ữ ấ ạ

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ K t thúc h c ph n, ng i h c s  có đ c nh ng kế ọ ầ ườ ọ ẽ ượ ữ ỹ

năng sau:

+  Có kh  năng liên h  đ c v i th c t  n n kinh t  Vi t Nam v  các n i dung:ả ệ ượ ớ ự ế ề ế ệ ề ộ

mô hình n n kinh t , các c u trúc th  tr ng trong n n kinh t .ề ế ấ ị ườ ề ế

+ V n d ng đ c nh ng quy lu t kinh t  trong th c t  tiêu dùng và s n xu tậ u ượ ữ ậ ế ự ế ả ấ

kinh doanh



+ Phân tích đ c c  ch  hình thành giá c  trên th  tr ng, nguyên nhân và h uượ ơ ế ả ị ườ ậ

qu  c a s  bi n đ ng giá trên th  tr ng.ả u ự ế ộ ị ườ

+ Phân tích đ c các chính sách can thi p c a Chính ph  Vi t Nam và các n cượ ệ u u ệ ướ

trên th  gi i vào th  tr ng trong giai đo n hi n nay.ế ớ ị ườ ạ ệ

+ Có k  năng tính toán các ph ng án tiêu dùng t i u khi khi gi i quy t các v n đỹ ươ ố ư ả ế ấ ề

v  tiêu dùng.ề

+ Có k  năng c  b n đ  xác đ nh đ c các ph ng án s n xu t t i u khi gi iỹ ơ ả ê ị ượ ươ ả ấ ố ư ả

quy t các v n đ  v  s n xu t.ế ấ ề ề ả ấ

+ Bi t cách áp d ng nh ng ki n th c kinh t  vi mô vào phân tích nh ng v n đế u ữ ế ứ ế ữ ấ ề

th c t  liên quan đ n môn h c.ự ế ế ọ

     + Phát tri n k  năng c ng tác, làm vi c nhóm; t  duy đ c l p sáng t o, k  năngê ỹ ộ ệ ư ộ ậ ạ ỹ

thuy t trình tr c công chúng.ế ướ

7. Mô t  môn h cả ọ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1] – Nguy n Đ i Th ng, ễ ạ ắ Kinh t  h c vi môế ọ , NXB Giáo d c, Hà N i, 2009u ộ

8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả

[2] - Vũ Kim Dũng,  Giáo trình nguyên lý kinh t  h c vi môế ọ , NXB ĐH Kinh t  Qu cế ố

Dân, Hà N i, 2006.ộ

[3] - Vũ Kim Dũng – Nguy n Văn Công, ễ Giáo trình kinh t  h c t p 1ế ọ ậ , NXB ĐH Kinh

t  Qu c Dân, Hà N i, 2012ế ố ộ

 [4] – Cao Thúy Xiêm – Nguy n Th  T ng Anh, ễ ị ườ Câu h i tr c nghi m và bài t pỏ ắ ệ ậ  kinh

t  h c vi môế ọ , NXB ĐH Kinh t  Qu c Dân, Hà N i, 2008.ế ố ộ

[5] - Vũ Kim Dũng – Ph m Văn Minhạ ,  500 câu h i tr c nghi m kinh t  h c vi môỏ ắ ệ ế ọ ,

NXB Giáo d c, Hà N i, 2010.u ộ

[6] – Ngô Đình Giao, 101 bài t p kinh t  h c vi môậ ế ọ , NXB Th ng Kê, Hà N i, 1999.ố ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- S  l ng bài ki m tra: 3 bài.ố ượ ê

- Hình th c ki m tra: V n đápứ ê ấ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1. Nh ng v n đ  c  b n v  kinh t  h cươ ữ ấ ề ơ ả ề ế ọ

1.1. N n kinh tề ế

1.2. Kinh t  h cế ọ

1.3. Lý thuy t l a ch n kinh t  t i uế ự ọ ế ố ư



1.4. Gi i thi u 10 nguyên lý c a kinh t  h cớ ệ u ế ọ

1.5. Đ i t ng, n i dung và ph ng pháp nghiên c u môn h cố ượ ộ ươ ứ ọ  

Ch ng 2: Lý thuy t c u – cungươ ế ầ

2.1. C uầ

2.2. Cung 

2.3. Cân b ng th  tr ngă ị ườ

2.4. Co giãn c u - cung ầ

2.5. Chính sách c a chính phu u

Ch ng 3: Lý thuy t hành vi ng i tiêu dùngươ ế ườ

3.1. Các gi  thi t v  s  thích ng i tiêu dùngả ế ề ở ườ

3.2 M t s  khái ni m liên quanộ ố ệ

3.3.L a ch n tiêu dùng t i u ự ọ ố ư

3.4. Các nhân t  nh h ng đ n s  l a ch n tiêu dùng t i uố ả ưở ế ự ự ọ ố ư

Ch ng 4: Lý thuy t v  hành vi c a doanh nghi p ươ ế ề ủ ệ

4.1. Lý thuy t v  s n xu tế ề ả ấ

4.2. Lý thuy t v  chi phíế ề

4.3. T i đa hóa doanh thu, l i nhu nố ợ ậ

Ch ng 5: Th  tr ng – c nh tranh và đ c quy nươ ị ườ ạ ộ ề

5.1. T ng quan v  th  tr ngô ề ị ườ

5.2. Th  tr ng c nh tranh hoàn h oị ườ ạ ả

5.3. Th  tr ng đ c quy n ị ườ ộ ề

5.4.  Th  tr ng đ c quy n nhóm ị ườ ộ ề

5.5. Th  tr ng c nh tranh đ c quy n ị ườ ạ ộ ề

Ch ng 6. Nh ng khuy t t t c a n n kinh t  th  tr ng và vai trò c a Chính phươ ữ ế ậ ủ ề ế ị ườ ủ ủ

6.1. Hi u qu  Paretoệ ả

6.2. Các khuy t t t c a th  tr ngế ậ u ị ườ

6.3. Vai trò c a Chính ph  trong n n kinh t  th  tr ngu u ề ế ị ườ  

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

N i dung gi ng d yộ ả ạ

(Ghi chi ti t đ n t ngế ế ừ

Hình th cứ

t  ch cổ ứ

Tài li u đ c,ệ ọ

tham kh oả

Yêu c uầ

sinh viên



Ti tế

thứ

m c nh  c a t ngụ ỏ ủ ừ

ch ng)ươ

gi ng d yả ạ

(lý thuy t,ế

Bài t p, th cậ ự

hành, th oả

lu n, tậ ự

h c...)ọ

(Đ c tài li uọ ệ

nào, 

trang bao

nhiêu?...)

chu n b  ẩ ị

(Bài t p, thuy tậ ế

trình, gi i quy tả ế

tình hu ng,...)ố

Ghi

chú

1

Ch ng 1: T ng quan vươ ô ề

kinh t  h cế ọ

1.1.  Gi i  thi u  t ngớ ệ ổ

quan v  kinh t  h cề ế ọ

1.1.1.  Kinh  t  h c  vàế ọ

n n kinh tề ế

1.1.2.  Các  b  ph n  c aộ ậ u

kinh t  h cế ọ

1.2.  N i  dung  vàộ

ph ng  pháp  nghiênươ

c u môn h cứ ọ

1.2.1. N i dungộ

1.2.2.  Ph ng  phápươ

nghiên c u ứ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.3- tr.6ừ

- Tài li u [2], ệ

t  tr.10- tr.17ừ

- Đ c ọ tài li u ệ

[2], t  tr.3- tr.6ừ

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ

tr.10- tr.17

2

Ch ng 1: (Ti p)ươ ế

1.3. Lý thuy t l a ch nế ự ọ

kinh tế

1.3.1.  B n  ch t  c a  sả ấ u ự

l a ch n kinh tự ọ ế

1.3.2. Tác đ ng c a m tộ u ộ

s  quy lu t kinh t  t i số ậ ế ớ ự

l a ch n kinh tự ọ ế

1.3.2. Phân tích c n biênậ

– Ph ng pháp l a ch nươ ự ọ

kinh t  t i uế ố ư

Lý thuy tế

- Tài li u [1], ệ

t  tr.17 -tr.44ừ
- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [1], t  tr.17 ệ ừ

-tr.40

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [1], t  tr.17 ệ ừ

-tr.40



3

Ch ng 2: Cung – c uươ ầ

2.1. Lý thuy t C uế ầ

2.1.1. Các khái ni mệ

2.1.2. Lu t c uậ ầ

2.1.3.  Các  nhân  t  tácố

đ ng t i c uộ ớ ầ

2.1.4.  S  v n  đ ng  d cự ậ ộ ọ

trên  đ ng  c u  và  d chườ ầ ị

chuy n c a đ ng c uê u ườ ầ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.45- tr.52ừ

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ

tr.45- tr.52

4

Ch ng 2: (ti p)ươ ế

2.2. Cung

2.2.1. Các khái ni mệ

2.2.2. Lu t c uậ ầ

2.2.3.  Các  nhân  t  tácố

đ ng t i c uộ ớ ầ

2.2.4.  S  di  chuy n  vàự ê

d ch  chuy n  c a  đ ngị ê u ườ

cung

Lý thuy tế

- Tài li u [2], tệ ừ

tr. 54- tr.60

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ tr. 

54- tr.60

5

Ch ng 2: (ti p)ươ ế

2.3.  Cân  b ng  thằ ị

tr ngườ

2.3.1. Khái ni mệ

2.3.2.  S  m t  cân  b ngự ấ ă

trên th  tr ngị ườ

2.3.3. S  đi u ch nh c aự ề ỉ u

th  tr ngị ườ

2.3.4.  S  thay  đ i  c aự ô u

tr ng thái cân b ngạ ă

Lý thuy tế

- Tài li u [2], tệ ừ

tr. 61- tr.67

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ tr. 

61- tr.67

6

Ch ng 2: (ti p)ươ ế

Bài t pậ Bài t pậ

- Tài li u [4], ệ

t  tr.28  – tr.36ừ
- Tài li u [4], ệ

t  tr.18- tr.24ừ
7 Ch ng 2: (ti p)ươ ế Lý thuy tế



2.4.  Tác  đ ng  c a  sộ ủ ự

can  thi p  c a  Chínhệ ủ

phủ

2.4.1.  Chính  sách  làm

d ch chuy n đ ng cung ị ê ườ

2.4.2.  Chính  sách  làm

l ng cung và l ng c uượ ượ ầ

khác nhau

- Tài li u [2], tệ ừ

tr. 68- tr.74

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ tr. 

68- tr.74

8

Ch ng 2: (ti p)ươ ế

2.5.  Đ  co  giãn  c aộ ủ

c u-cungầ

2.5.1.  Đ  co  giãn  c aộ ủ

c uầ

2.5.1.1. Co giãn c a c uu ầ

theo giá

2.5.1.2. Co giãn c a c uu ầ

theo thu nh pậ

2.5.1.3.  Đ  co giãn chéoộ

c a c uu ầ

2.5.2.  Đ  co  giãn  c aộ ủ

cung theo giá

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr. 95  – ừ

tr.120

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  tr.92 ệ ừ

– tr.120

9

Ch ng 2: (ti p)ươ ế

Bài t pậ
Bài t pậ

- Tài li u [4], ệ

t  tr.36  – tr.43ừ
- Tài li u [4], ệ

t  tr.47 – tr.55ừ

10

Ch ng 3. Lý thuy t ươ ế

hành vi ng i tiêu dùngườ

3.1. Lý thuy t l i íchế ợ

3.1.1. Các khái ni mệ

3.1.2.  Quy  lu t  l i  íchậ ợ

c n biên gi m d nậ ả ầ

Lý thuy tế
- Tài li u [2], ệ

t  tr.125 - ừ

tr.128.
 

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [1], t  ệ ừ

tr.125 - tr.128.



11

Ch ng 3: (ti p)ươ ế

3.1.3. L i ích c n biên vàợ ậ

đ ng c uườ ầ

3.1.4.  Th ng  d  tiêuă ư

dùng

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.129- ừ

tr.133.

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ

tr.129- tr.133.

12

Ch ng 3: (ti p)ươ ế

3.2.  L a  ch n  s nự ọ ả

ph m  và  tiêu  dùng  t iẩ ố

uư

3.2.1. Các gi  đ nhả ị

3.2.2.  Lý  thuy t  bàngế

quan - ngân sách

3.2.2.1.  Đ ng  bàngườ

quan

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr. 134  – ừ

tr.143

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  tr. ệ ừ

134  – tr.143

13

Ch ng 3: (ti p)ươ ế

3.2.2.2. Đ ng ngân sáchườ

3.2.2.3.  S  l a  ch n t iự ự ọ ố

u c a ng i tiêu dùngư u ườ

Lý thuy tế
- Tài li u [2], ệ

t  tr. 144 – ừ

tr.148

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  tr. ệ ừ

144 – tr.148

14

Ch ng 4: (ti p)ươ ế

Bài t pậ

Bài t pậ

- Tài li u [4], ệ

t  tr.67  – tr.76ừ

- Tài li u [4], ệ

t  tr. 76  – ừ

tr.81

15 
Thi gi a kỳữ

Ôn  t pậ
ch ng ươ 1-2

Mang  th  sinhẻ
viên 

16 Ch ng 4: Lý thuy t ươ ế

hành vi nhà s n xu tả ấ

4.1. Lý thuy t s n xu tế ả ấ

4.1.1. Các khái ni m ệ

4.1.2.  S n xu t  v i  m tả ấ ớ ộ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.215- ừ

tr.228.

-  Đ c  tr c  tàiọ ướ

li u  [2],  tệ ừ

tr.215- tr.228.



đ u  vào  bi n  đ i  (s nầ ế ô ả

xu t trong ng n h n)ấ ắ ạ

17

Ch ng 4: (ti p)ươ ế

4.2. Lý thuy t chi phíế

4.2.1. Khái ni m và phânệ

bi t các lo i chi phí ệ ạ

4.2.2.  Các  chi  phí  ng nắ

h nạ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.229- ừ

tr.232

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.229- tr.232

18

Ch ng 4: (ti p)ươ ế

4.3.  Lý  thuy t  l iế ợ

nhu nậ

4.3.1. Khái ni m và côngệ

th c tính ứ

4.3.2.  Nh ng y u t  tácữ ế ố

đ ng đ n l i nhu nộ ế ợ ậ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.249- ừ

tr.252.

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ

tr.249- tr.252.

19

Ch ng 4: (ti p)ươ ế

4.3.3.  Quy t  đ nh  s nế ị ả

xu t c a doanh nghi p ấ u ệ

4.3.3.1.  Trong  tr ngườ

h p t i đa hóa doanh thuợ ố

4.3.3.2.  Trong  tr ngườ

h p t i đa hóa l i nhu nợ ố ợ ậ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.252- ừ

tr.255.

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  tr. ệ ừ

252- tr.255.

20-

21

Ch ng 4: (ti p)ươ ế

Bài t pậ Bài t pậ

- Tài li u [4], ệ

t  tr..94  – ừ

tr.101
22 Ki m  tra  th ng  xuyênê ườ

(Bài vi t s  02)ế ố
Ôn  t p  ki nậ ế
th c  ch ngứ ươ
3-4

Mang th  SVẻ

23 Ch ng 5: C u trúc th  ươ ấ ị

tr ngườ

5.1. Khái ni m và phânệ

lo i th  tr ng ạ ị ườ

5.1.1. Khái ni mệ

Lý thuy tế - Tài li u [2], ệ

t  tr.285 - ừ

tr.288.

- Đ c tr c tọ ướ ài 

li u [2], t  ệ ừ

tr.285 - tr.288.



5.1.2. Phân lo iạ

5.2.  Th  tr ng  c nhị ườ ạ

tranh hoàn h oả

5.2.1.  Đ c đi m c a thă ê u ị

tr ng  c nh  tranh  hoànườ ạ

h oả

5.2.2.  Đ ng  c u  vàườ ầ

đ ng  doanh  thu  biênườ

c a hãngu

5.2.3.  S n  l ng  và  l iả ượ ợ

nhu n c a hãngậ u
24 Ch ng 5: (ti p)ươ ế

5.2.4. Các quy t đ nh s nế ị ả

xu t c a hãng trong ng nấ u ắ

h nạ

5.2.5.  Đ ng cung ng nườ ắ

h n c a hãngạ u

5.2.6. Th ng d  s n xu tă ư ả ấ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.288 - ừ

tr.298.

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.288 - tr.298.

25 Ch ng 5: (ti p)ươ ế

5.3.  Th  tr ng  đ cị ườ ộ

quy n  thu n  túy  (Đ cề ầ ộ

quy n bán)ề

56.3.1. Đ c đi m c a thă ê u ị

tr ng đ c quy n bánườ ộ ề

5.3.2.  Các  nguyên  nhân

d n đ n đ c quy nẫ ế ộ ề

5.3.3.  Đ ng  c u  vàườ ầ

đ ng  doanh  thu  biênườ

c a hãngu

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.329 - ừ

tr.331.

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.329 - tr.331.

26 Ch ng 5: (ti p)ươ ế

5.3.4.  S n  l ng  và  l iả ượ ợ

nhu n  c a  hãng  đ cậ u ộ

quy nề

Lý thuy tế
- Tài li u [2], ệ

t  tr.348 - ừ

tr.360.

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.348 - tr.360.



5.3.5. M t không t  s cấ ừ ứ

m nh đ c quy nạ ộ ề

5.4.  Th  tr ng  c nhị ườ ạ

tranh đ c quy nộ ề

5.4.1. Đ c đi m c a thă ê u ị

tr ng  c nh  tranh  đ cườ ạ ộ

quy nề

5.4.2. Đ ng c u và l aườ ầ ự

ch n s n l ng c a hãngọ ả ượ u
27 Ch ng 5: (ti p)ươ ế

5.5.  Th  tr ng  đ cị ườ ộ

quy n t p đoànề ậ

5.5.1.  Đ c đi m c a thă ê u ị

tr ng  đ c  quy n  t pườ ộ ề ậ

đoàn

5.5.2.  Mô  hình  đ ngườ

c u  g y  khúc  trong  thầ ẫ ị

tr ng  đ c  quy n  t pườ ộ ề ậ

đoàn

5.4.3.  Giá  c  kém  linhả

ho t trong th  tr ng đ cạ ị ườ ộ

quy n t p đoànề ậ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.380 - ừ

tr.390.

- Đ c tr c Tàiọ ướ

li u  [2],  tệ ừ

tr.380 - tr.390.

28 Ch ng 5: (ti p)ươ ế

Bài t pậ
Bài t pậ

- Tài li u [4], ệ

t  tr.118  – ừ

tr.126

29 Ch ng 6: Vai trò c a ươ u

Chính ph  trong n n kinhu ề

t  th  tr ngế ị ườ

6.1. Vai trò c a Chính ủ

ph  trong n n kinh t  ủ ề ế

th  tr ngị ườ

6.1.1. T m quan tr ng ầ ọ

c a Chính ph  trong n nu u ề

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.495 - ừ

tr.500.

 

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.495 - tr.500.



kinh t  th  tr ngế ị ườ

6.1.2. Các quan đi m v  ê ề

vai trò c a Chính phu u

6.1.3. Ch c năng kinh t  ứ ế

c a Chính phu u

.

30 Ch ng 6: (ti p)ươ ế

6.2.  Các  nguyên  nhân

d n  đ n  s  can  thi pẫ ế ự ệ

c a Chính phủ ủ

6.2.1. Ngo i ngạ ứ

6.2.2.  Hàng  hóa  công

c ngộ

6.2.3.  C nh  tranh  khôngạ

hoàn h oả

6.2.4. Phân ph i thu nh pố ậ

không công b ngă

6.3.  S  can  thi p  c aự ệ ủ

Chính  ph  trong  n nủ ề

kinh t  th  tr ngế ị ườ

Lý thuy tế

- Tài li u [2], ệ

t  tr.501 - ừ

tr.517.

- Đ c tr c tài ọ ướ

li u [2], t  ệ ừ

tr.501 - tr.517.

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



2. KINH T  VĨ MÔẾ

1. Tên h c ph n: ọ ầ KINH T  VĨ MÔẾ

2. Mã s  h c ph n:ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; bài t p: 9 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Toán cao c p; Kinh t  vi mô.ấ ế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ Sau khi k t thúc h c ph n, ng i h c s  lĩnh h i vàế ọ ầ ườ ọ ẽ ộ

n m b t đ c nh ng nguyên lý c  b n c a kinh t  h c vĩ mô liên quan đ n h ch toánắ ắ ượ ữ ơ ả u ế ọ ế ạ

thu nh p qu c dân, các nhân t  quy t đ nh s n l ng, l m phát và th t nghi p, lãiậ ố ố ế ị ả ượ ạ ấ ệ

su t, t  giá h i đoái, cũng nh  nh ng nguyên lý ban đ u v  các chính sách kinh t  vĩấ ỷ ố ư ữ ầ ề ế

mô c a Chính ph . Ng i h c s  hi u các thu t ng  kinh t  vĩ mô và phân tích các môu u ườ ọ ẽ ê ậ ữ ế

hình kinh t  c  b n, thông qua đó hi u đ c s  v n hành c a n n kinh t  v i t  cáchế ơ ả ê ượ ự ậ u ề ế ớ ư

là m t t ng th .  ộ ô ê
- M c tiêu v  k  năng:  ụ ề ỹ K t thúc h c ph n, ng i h c s  có đ c nh ng kế ọ ầ ườ ọ ẽ ượ ữ ỹ

năng sau:

+ Bi t cách phân tích các v n đ  kinh t  vĩ mô c a m t n c thông qua các môế ấ ề ế u ộ ướ

hình kinh t  vĩ mô t ng h p. ế ô ợ

+ Bi t cách áp d ng các mô hình và lý thuy t kinh t  vĩ mô đ  phân tích nhế u ế ế ê ả

h ng c a các chính sách kinh t  vĩ mô c a Chính ph  đ n n n kinh t .ưở u ế u u ế ề ế

+ Bi t cách áp d ng nh ng ki n th c kinh t  vĩ mô vào phân tích nh ng v n đế u ữ ế ứ ế ữ ấ ề

th c t  v  kinh t  h c vĩ mô  Vi t Nam và trên th  gi i.ự ế ề ế ọ ở ệ ế ớ

+ Phát tri n k  năng c ng tác, làm vi c nhóm; t  duy đ c l p sáng t o, k  năngê ỹ ộ ệ ư ộ ậ ạ ỹ

thuy t trình tr c công chúng;ế ướ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

+ Hình thành nh n th c đúng đ n v  vai trò c a Chính ph  trong vi c đi u hànhậ ứ ắ ề u u ệ ề

kinh t  vĩ môế

+ Hình thành thái đ  khách quan đ i v i các chính sách kinh tê vĩ mô c a Chínhộ ố ớ u

ph  trên ph ng di n lý thuy t kinh t .u ươ ệ ế ế

+ T  tin và chuyên nghi p khi phân tích và trình bày m t v n đ  kinh t  tr cự ệ ộ ấ ề ế ướ

công chúng.

-  V  năng l c t  ch  và trách nhi m:ề ự ự ủ ệ Có năng l c d n d t v  chuyên môn,ự ẫ ắ ề

nghi p v  đã đ c đào t o; có sáng ki n trong quá trình th c hi n nhi m v  đ cệ u ượ ạ ế ự ệ ệ u ượ



giao; có kh  năng t  đ nh h ng, thích nghi v i các môi tr ng làm vi c khác nhau; tả ự ị ướ ớ ườ ệ ự

h c t p, tích lũy ki n th c, kinh nghi m đ  nâng cao trình đ  chuyên môn nghi p v ;ọ ậ ế ứ ệ ê ộ ệ u

có kh  năng đ a ra đ c k t lu n v  các v n đ  chuyên môn, nghi p v  thông th ngả ư ượ ế ậ ề ấ ề ệ u ườ

và m t s  v n đ  ph c t p v  m t k  thu t; có năng l c l p k  ho ch, đi u ph i,ộ ố ấ ề ứ ạ ề ă ỹ ậ ự ậ ế ạ ề ố

phát huy trí tu  t p th ; có năng l c đánh giá và c i ti n các ho t đ ng chuyên môn ệ ậ ê ự ả ế ạ ộ ở

quy mô trung bình.

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này gi i thi u m t s  khái ni m c  b n c a kinh t  vĩ mô, bao g m vi c đoọ ầ ớ ệ ộ ố ệ ơ ả u ế ô ệ

l ng t ng s n l ng và m c giá c a n n kinh t ; mô t  hành vi c a n n kinh tườ ô ả ượ ứ u ề ế ả u ề ế

trong dài h n: Các nhân t  quy đ nh tăng tr ng kinh t , th t nghi p và l m phát trongạ ố ị ưở ế ấ ệ ạ

dài h n gi i thi u nh ng t  t ng trung tâm v  t ng cung, t ng c u và cân b ng kinhạ ớ ệ ữ ư ưở ề ô ô ầ ă

t  vĩ mô; l m phát và th t nghi p trong ng n h n; gi i thi u các v n đ  kinh t  vĩ môế ạ ấ ệ ắ ạ ớ ệ ấ ề ế

c a m t n n kinh t  m  bao g m cán cân thanh toán, t  giá h i đoái và các chính sáchu ộ ề ế ở ô ỷ ố

th ng m i.ươ ạ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. B  Giáo d c và Đào t o, ộ u ạ Kinh t  h c vĩ môế ọ , NXB Giáo d c, Hà N i, 2010.u ộ

8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả

[2]. Nguy n Văn D n, ễ ầ Kinh t  h c vĩ môế ọ , NXB Tài chính, hà N i, 2007.ộ

[3]. Nguy n Văn Công, ễ Nguyên lý Kinh t  h c Vĩ Môế ọ , NXB Giáo d c, Hà N i, 2010.u ộ

[4]. Nguy n Văn Công,ễ  Bài t p kinh t  h c vĩ môậ ế ọ , NXB Giáo d c, Hà N i, 2011.u ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- S  l ng bài ki m tra: 3 bài.ố ượ ê

- Hình th c ki m tra: V n đápứ ê ấ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Đ i c ng v  kinh t  h cươ ạ ươ ề ế ọ

1.1. Gi i thi u M i nguyên lý c a kinh t  h cớ ệ ườ u ế ọ

1.2. Khái ni m, nh ng đ c tr ng và ph ng pháp nghiên c u c a kinh t  h cệ ữ ă ư ươ ứ u ế ọ

1.3. T  ch c kinh t  c a n n kinh t  h n h pô ứ ế u ề ế ỗ ợ

1.4. M t s  khái ni m c  b n c a kinh t  h cộ ố ệ ơ ả u ế ọ

1.5. M t s  quy lu t kinh t  c  b nộ ố ậ ế ơ ả

1.6. Phân tích cung - c uầ

Ch ng 2: Khái quát v  kinh t  h c vĩ môươ ề ế ọ

2.1 Đ i t ng và ph ng pháp nghiên c u c a kinh t  h c vĩ môố ượ ươ ứ u ế ọ

2.2 H  th ng kinh t  vĩ môệ ố ế



2.3 M c tiêu và công c  c a n n kinh tu u u ề ế

2.4 M t s  khái ni m và quan h  gi a các bi n s  kinh t  vĩ mô c  b nộ ố ệ ệ ữ ế ố ế ơ ả

Ch ng 3: T ng s n ph m và thu nh p qu c dân ươ ổ ả ẩ ậ ố

3.1 T ng s n ph m qu c dân-th c đo thành t u c a m t n n kinh tô ả ẩ ố ướ ự u ộ ề ế

3.2 Ph ng pháp xác đ nh GDPươ ị

3.3 Các đ ng nh t th c kinh t  vĩ mô c  b nô ấ ứ ế ơ ả

Ch ng 4: T ng c u và chính sách tài khoáươ ổ ầ

4.1 T ng c u và s n l ng cân b ngô ầ ả ượ ă

4.2 Chính sách tài khoá

Ch ng 5: Ti n t  và chính sách tiên t  ươ ề ề ệ

5.1 Ti n t  và ch c năng c a ti n tề ệ ứ u ề ệ

5.2 H  th ng ngân hàng và cung ti nệ ố ề

5.3 M c c u ti n tứ ầ ề ệ

5.4 Ti n t , lãi su t và t ng c uề ệ ấ ô ầ

5.5 S  cân b ng đ ng th i trên th  tr ng hang hoá và th  tr ng ti n tự ă ô ờ ị ườ ị ườ ề ệ

5.6. S  ph i h p gi a hai chính sách tài khoá và chính sách ti n tự ố ợ ữ ề ệ

Ch ng 6: T ng cung và chu kỳ kinh doanhươ ổ

6.1. T ng cungô

6.2. Chu kỳ kinh doanh

Ch ng 7: Th t nghi p và l m phát ươ ấ ệ ạ

7.1 Th t nghi pấ ệ

7.2 L m phátạ

7.3. M i quan gi a l m phát và th t nghi pố ữ ạ ấ ệ

Ch ng 8: Kinh t  vĩ mô trong n n kinh t  m  ươ ế ề ế ở

8.1 Nguyên t c l i th  so sánh trong th ng m i qu c tắ ợ ế ươ ạ ố ế

8.2 Cán cân thanh toán qu c t  và h  th ng t  giá h i đoái ố ế ệ ố ỷ ố

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tiế
t

thứ

N i dung gi ngd yộ ả ạ
(Ghi chi ti t đ n t ng m c nh  c aế ế ừ ụ ỏ ủ

t ng ch ng)ừ ươ

Hình
th c tứ ổ

ch cứ
gi ngả

d y ạ (lý
thuy t,ế

Tài li uệ
đ c,ọ
tham
kh oả

(Đ c tàiọ
li u nào, ệ

Yêu c uầ
sinh viên
chu n b  ẩ ị
(Bài t p,ậ

thuy t trình,ế
gi i quy t tìnhả ế

Ghi
chú



Bài t p,ậ
th cự
hành,
th oả

lu n, tậ ự
h c...)ọ

trang bao
nhiêu?...) hu ng,...)ố

1 1.1. Khái quát v  kinh t  h c vĩ ề ế ọ
mô

1.1.1. Kinh t  h c và m t s  ế ọ ộ ố
khái ni m liên quanệ

1.1.2. Kinh t  h c vi mô và kinh ế ọ
t  h c vĩ môế ọ

1.1.3. Đ i t ng và ph ng ố ượ ươ
pháp nghiên c u c a kinh t  h c vĩ ứ u ế ọ
mô

Lý
thuy tế

[3]- tr5-26 Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr5-26ệ

2 1.2. Các n i dung c  b n trong kinh tộ ơ ả ế
vĩ mô

1.2.1. Các m c tiêu KTVMu
1.2.2. Các bi n s  KTVM c  ế ố ơ

b nả
1.2.3. Các công c  chính sách u

kinh t  vĩ môế

Lý
thuy tế

[3]- tr5-26

-

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr5-26ệ

3 1.3. H  th ng kinh t  vĩ môệ ố ế
1.3.1. Đ u vào c a h  th ng ầ u ệ ố

kinh tế
1.3.2. H p đen kinh t  vĩ môộ ế
1.3.3. Đ u ra c a h  th ng ầ u ệ ố

kinh tế

Lý
thuy tế

[3]- tr5-26 Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr5-26ệ

4 2.1. T ng s n ph m trong n c ổ ả ẩ ướ
GDP

2.1.1. Khái ni m và nguyên t c xác ệ ắ
đ nh GDPị

2.1.2.Ý nghĩa c a GDP trong phânu
tích kinh tế

2.1.3. Phân bi t GDPn và GDPr ệ
- Ch  s  đi u ch nh GDP (DGDP)ỉ ố ề ỉ

Lý 
thuy tế

[1]- tr5-7 Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr5-7ệ

5 2.1. T ng s n ph m trong n c ổ ả ẩ ướ
GDP (ti p)ế

2.1.4. Các ph ng pháp xác đ nhươ ị
GDP

Lý 
thuy tế

[1]- tr8-17 Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr8-17ệ

6 2.1. T ng s n ph m trong n c ổ ả ẩ ướ
GDP (ti p)ế

2.1.5.GDP và các ch  tiêu đo ỉ
l ng thu nh p khácườ ậ

2.1.5.1. T ng s n ph m qu c dân ô ả ẩ ố
(GNP) và GDP

Lý 
thuy tế

[1]- tr17-
18

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr17-ệ
18



2.1.5.2. S n ph m qu c dân ròng ả ẩ ố
(NNP) và GNP
2.1.5.3. Thu nh p qu c dân (NI ậ ố
hay Y) và NNP
2.1.5.4. Thu nh p kh  d ng (Yậ ả u D) 
và Y

7 2.2. Ch  s  giá tiêu dùng (CPI)ỉ ố
2.2.1. Khái ni mệ
2.2.2. Ph ng pháp tính CPIươ

Lý 
thuy tế

[1]- tr25-
28

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr25-ệ
28

8 2.2. Ch  s  giá tiêu dùng (CPI) ỉ ố
(ti p)ế

2.2.3. Nh ng v n đ  phát sinh khiữ ấ ề
đo l ng CPIườ

2.2.4. Phân bi t CPI và ch  s  ệ ỉ ố
đi u ch nh GDP (DGDP)ề ỉ

2.2.5. V n d ng CPI trong phân ậ u
tích kinh tế

Lý 
thuy tế

[1]- tr28-
35

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr28-ệ
35

9 Giao bài t p: ậ [6]- tr14-27 Bài t pậ [3]- tr27-
49
[3]- tr49-
65

10 3.1. Khái quát v  tăng tr ng kinhề ưở
tế

3.1.1. Khái ni m và cách ệ
đo l ng tăng tr ng ườ ưở
kinh tế

3.1.2. Ý nghĩa c a tăng u
tr ng kinh tưở ế

3.1.3 Tình hình tăng tr ngưở
kinh t  c a Vi t Nam ế u ệ
và m t s  n c trên thộ ố ướ ế
gi iớ

3.2.  Các  nhân  t  quy t  đ nh  tăngố ế ị
tr ng kinh tưở ế

3.2.1. M c tiêu tăng u
tr ng kinh tưở ế

3.2.2. Năng su t lao đ ngấ ộ

3.2.3. Các ngu n l c cho ô ự
tăng tr ngưở

Lý 
thuy tế

[1]- tr46-
55

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr46-ệ
55

11 3.3. Các lý thuy t tăng tr ng kinhế ưở
tế

3.3.1. Lý thuy t c  đi n ế ô ê
c a Adam Smith và u

Lý 
thuy tế

[3]- tr66-
70

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr66-ệ
70



Malthus

3.3.2. Lý thuy t tăng ế
tr ng c a tr ng phái ưở u ườ
Keynes

3.3.3. Lý thuy t tân c  ế ô
đi n v  tăng tr ng ê ề ưở
kinh tế

12 3.4.  Các  chính  sách  thúc  đ y  tăngẩ
tr ng kinh tưở ế

3.3.1. Khuy n khích ti t ế ế
ki m và đ u t  trong ệ ầ ư
n cướ

3.3.2 Thu hút đ u t  t  ầ ư ừ
n c ngoàiướ

3.3.3. Đ u t  phát tri n ầ ư ề
ngu n nhân l cô ự

3.3.4. Xác đ nh quy n s  ị ề ở
h u tài s n và s  n ữ ả ự ô
đ nh chính trị ị

3.3.5.  M  c a n n kinh tở ử ề ế

3.3.6. Ki m soát tăng dân ê
số

3.3.7. Nghiên c u và tri n ứ ê
khai k  thu t cao, công ỹ ậ
ngh  m iệ ớ .

Lý 
thuy tế

[3]- tr70-
95

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr70-ệ
95

13 Giao câu h iỏ
[6]- tr28 – tr40

Bài t pậ [3]- tr66-
70
[3]- tr70-
95

14 Ki m traể Ôn t p ch ngậ ươ
2,3

15 4.1. H  th ng tài chính trong n n ệ ố ề
kinh t  th  tr ngế ị ườ

4.1.1.  Khái  quát  v  h  th ng tàiề ệ ố
chính

4.1.1.1. Khái ni mệ
4.1.1.2. C u trúc c a h  th ng tài ấ u ệ ố

chính
4.1.1.3. Ch c năng c a h  th ng ứ u ệ ố

tài chính

Lý 
thuy tế

[1]- tr103-
115

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr103-ệ
115



4.1.1.4. Các thành t  chính c a hố u ệ
th ng tài chính Vi t Nam hi n nayố ệ ệ

4.1.2. Các đ nh ch  tài chính và thị ế ị
tr ng tài chínhườ

4.1.2.1. Đ nh ch  tài chính (hay ị ế
trung gian tài chính)

4.1.2.2. Th  tr ng tài chínhị ườ
16 4.2. Th  tr ng v n vayị ườ ố

4.2.1. Ti t ki m và đ u tế ệ ầ ư
4.2.2. Th  tr ng v n vayị ườ ố
4.2.2.1. Gi  đ nh nghiên c uả ị ứ
4.2.2.2. Cung v  v n vayề ố
4.2.2.3. C u v  v n vayầ ề ố
4.2.2.4. Cân b ng trên th  tr ng ă ị ườ

v n vayố

Lý 
thuy tế

[3]- tr100-
114

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr100-ệ
114

17 4.3. Tác đ ng c a chính sách đ i ộ ủ ố
v i ti t ki m và đ u tớ ế ệ ầ ư

4.3.1. Tác đ ng c a chính sách ộ u
khuy n khích ti t ki mế ế ệ

4.3.2. Tác đ ng c a chính sách ộ u
khuy n khích đ u tế ầ ư

4.3.3. Tác đ ng c a chính sách tài ộ u
khoá 

4.3.3.1. Chính sách tăng chi tiêu
4.3.3.2. Chính sách tăng thuế
4.3.3.3. Tăng thu  và chi tiêu c a ế u

chính ph  m t l ng nh  nhauu ộ ượ ư

Lý 
thuy tế

[3]- tr100-
114

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr100-ệ
114

18 Giao câu h i: ỏ [1]- tr127 Bài t pậ [3]- tr96-
100

19 5.1. T ng c u c a n n kinh tổ ầ ủ ề ế
5.1.1. Khái ni m và mô hình ệ

đ ng t ng c uườ ô ầ
5.1.2. Các thành t  c u thành t ngố ấ ô

c uầ
5.1.3. S  di chuy n và d ch ự ê ị

chuy n c a đ ng t ng c uê u ườ ô ầ

Lý 
thuy tế

[1]- tr161-
166

Đ c tr c tài ọ ướ
li u [1]- tr161-ệ
166

20 5.2. T ng cung c a n n kinh tổ ủ ề ế
5.2.1. Khái ni m và mô hình ệ

đ ng t ng cungườ ô
5.2.2. T ng cung dài h nô ạ
5.2.3. T ng cung ng n h nô ắ ạ
5.2.4. S  di chuy n và d ch ự ê ị

chuy n c a đ ng t ng cungê u ườ ô
5.3. Cân b ng và tr ng thái c a ằ ạ ủ
n n kinh tề ế

Lý 
thuy tế

[1]- tr166-
182

Đ c tr c tài ọ ướ
li u [1]- tr166-ệ
182

21 5.4. Các bi n đ ng kinh t  ng n ế ộ ế ắ
h nạ

5.4.1. Các cú s c c uố ầ
5.4.2. Các cú s c cungố
5.4.3. C  ch  t  đi u ch nhơ ế ự ề ỉ

Lý 
thuy tế

[1]- tr183-
187

Đ c tr c tài ọ ướ
li u [1]- tr183-ệ
187



22 Giao bài t p: ậ [6]- tr71-tr84 Bài t pậ [1]- tr133-
152

23 6.1. T ng chi tiêu và s n l ng ổ ả ượ
cân b ngằ

6.1.1. Các gi  đ nh nghiên c uả ị ứ
6.1.2. Cách ti p c n thu nh p - ế ậ ậ

chi tiêu

Lý 
thuy tế

[3]- tr229-
253

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr229-ệ
253

24 6.1. T ng chi tiêu và s n l ng ổ ả ượ
cân b ng (ti p)ằ ế
6.1.3. T ng chi tiêu và s n l ng ô ả ượ
cân b ngă
6.1.3.1. T ng chi tiêu và s n l ng ô ả ượ
cân b ng trong n n kinh t  gi n đ nă ề ế ả ơ
6.1.3.2. T ng chi tiêu và s n l ng ô ả ượ
cân b ng trong n n kinh t  đóngă ề ế

Lý 
thuy tế

[3]- tr229-
253

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr229-ệ
253

25 6.1. T ng chi tiêu và s n l ng ổ ả ượ
cân b ng (ti p)ằ ế
6.1.3. T ng chi tiêu và s n l ng ô ả ượ
cân b ngă
6.1.3.3. T ng chi tiêu và s n l ng ô ả ượ
cân b ng trong n n kinh t  m .ă ề ế ở

Lý 
thuy tế

[3]- tr229-
253

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr229-ệ
253

26 6.2. Chính sách tài khóa
6.2.1. Khái ni m và m c tiêu c a ệ u u
chính sách tài khoá
6.2.2. Công c  và c  ch  tác đ ng u ơ ế ộ
c a chính sách tài khóau

Lý 
thuy tế

[3]- tr115-
132

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr115-ệ
132

27 6.2. Chính sách tài khóa
6.2.3. Chính sách tài khóa cùng 
chi u và chính sách tài khóa ng c ề ượ
chi uề

6.2.4. Chính sách tài khóa trong th cự
ti nễ

6.2.4.1. C  ch  t  n đ nhơ ế ự ô ị
6.2.4.2. Đ  tr  c a chính sáchộ ễ u

Lý 
thuy tế

[3]- tr115-
132

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr115-ệ
132

28 6.2. Chính sách tài khóa (ti p)ế
6.2.5.1. V n đ  thâm h t ngân sáchấ ề u
6.2.5.2. Thâm h t ngân sách và v n u ấ
đ  tháo lui đ u tề ầ ư

Lý 
thuy tế

[3]- tr115-
132

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr115-ệ
132

29 Giao câu h i:ỏ  [3]- tr194-195 Bài T pậ [3]- tr229-
253

30 Ki m traể Ôn tâp ch ngươ
5-6

31 7.1. Khái quát v  ti n tề ề ệ
7.1.1. Khái ni m và ch c năng c aệ ứ u

ti nề
7.1.2. Phân lo i ti n ạ ề
7.1.3. Đo l ng kh i l ng ti nườ ố ượ ề

Lý 
thuy tế

[1]-tr243-
247

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]-tr243-ệ
247

32 7.2. Cung ti n và h  th ng ngân ề ệ ố Lý [1]-tr135- Đ c tr c tọ ướ ài 



hàng
7.2.1. Ti n c  s  và m c cung ti nề ơ ở ứ ề
7.2.1.1. Ti n c  sề ơ ở
7.2.1.2. M c cung ti nứ ề
7.2.2. H  th ng ngân hàng th ng ệ ố ươ
m i và quá trình “t o ti n”ạ ạ ề
7.2.3. Ngân hàng trung ng và các ươ
công c  đi u ti t cung ti nu ề ế ề
7.2.3.1. Ch c năng c a Ngân hàng ứ u
trung ngươ
7.2.3.2. Các công c  đi u ti t cung u ề ế
ti nề

thuy tế 181 li u [1]-tr135-ệ
181

33 7.3. Lý thuy t a thích thanh ế ư
kho nả
7.3.1. Phân lo i tài s n tài chínhạ ả
7.3.2. C u ti nầ ề
7.3.3. Cân b ng th  tr ng ti n t  ă ị ườ ề ệ

Lý 
thuy tế

[1]-tr261-
267

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]-tr261-ệ
267

34 7.4. Chính sách ti n tề ệ
7.4.1. Chính sách ti n t  n i l ngề ệ ớ ỏ
7.4.2. Chính sách ti n t  th t ch tề ệ ắ ă
7.4.3. Công c  và c  ch  tác đ ng u ơ ế ộ
c a chính sách ti n tu ề ệ

Lý 
thuy tế

[3]- tr181-
194

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr181-ệ
194

35 Giao bài t p: ậ [6]- tr109-112 Bài t pậ [3]- tr181-
194

36 8.1. Th t nghi pấ ệ
8.1.1. Khái ni m và đo l ng th t ệ ườ ấ
nghi pệ
8.1.2. Phân lo i th t nghi pạ ấ ệ

Lý 
thuy tế

[1]- tr131-
144

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr131-ệ
144

37 8.1. Th t nghi p (ti p)ấ ệ ế
8.1.3. Tác đ ng c a th t nghi pộ u ấ ệ
8.1.4. Các bi n pháp h n ch  th t ệ ạ ế ấ
nghi pệ

Lý 
thuy tế

[1]- tr150-
151

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr150-ệ
151

38 8.2. L m phát ạ
8.2.1. Khái ni m và đo l ng l m ệ ườ ạ
phát
8.2.2. Phân lo i l m phátạ ạ
8.2.3. Tác đ ng c a l m phát ộ u ạ
8.2.4. Các bi n pháp ki m ch  l m ệ ề ế ạ
phát

Lý 
thuy tế

[1]- tr324-
342

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [1]- tr324-ệ
342

39 8.3. M i quan h  gi a l m phát - ố ệ ữ ạ
th t nghi p và th t nghi p – tăng ấ ệ ấ ệ
tr ng kinh tưở ế
8.3.1. Đ ng Phillipsườ
8.3.2. Quy lu t Okunậ

Lý 
thuy tế

[3]- tr218-
228

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u 3]- tr218-ệ
228

40 Giao bài t p: ậ [6]- tr53-63
[6]- tr129- 137

Bài t pậ [3]- tr197-
213

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr197-ệ
213



41 9.1. Cán cân thanh toán qu c tố ế
9.1.1. Khái ni m cán cân thanh toánệ
9.1.2. Thành ph n c a cán cân thanhầ u
toán
9.1.3. Nguyên t c ghi chép cán cân ắ
thanh toán
9.1.4. Ý nghĩa c a cán cân thanh u
toán

Lý 
thuy tế

[3]- tr254-
260

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr254-ệ
260

42 9.2. Th  tr ng ngo i h i và t  ị ườ ạ ố ỷ
giá h i đoáiố
9.2.1. T  giá h i đoáiỷ ố
9.2.2. Th  tr ng ngo i h iị ườ ạ ố

Lý 
thuy tế

[3]- tr260-
280

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr260-ệ
280

43 9.2. Th  tr ng ngo i h i và t  ị ườ ạ ố ỷ
giá h i đoái (ti p)ố ế

9.2.3. Các h  th ng t  giá ệ ố ỷ
h i đoái  (H  th ng tài ố ệ ố
chính qu c t )ố ế

Lý 
thuy tế

[3]- tr260-
280

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr260-ệ
280

44 9.3. Tác đ ng c a vi c thay đ i tộ u ệ ô ỷ
giá h i đoái đ n n n kinh tố ế ề ế

9.3.1. Tác đ ng c a vi c ộ u ệ
thay đ i t  giá h i đoái ô ỷ ố
trong ch  đ  t  giá c  ế ộ ỷ ố
đ nhị

9.3.2. Tác đ ng c a vi c ộ u ệ
thay đ i t  giá h i đoái ô ỷ ố
trong ch  đ  t  giá th  ế ộ ỷ ả
n iô

Lý 
thuy tế

[3]- tr260-
280

Đ c tr c tọ ướ ài 
li u [3]- tr260-ệ
280

45 Giao bài t p: ậ [6]- tr142-145 Bài t pậ [3]- tr254-
260

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ
3. MARKETING CĂN B N Ả

1. Tên h c ph n: ọ ầ MARKETING CĂN B NẢ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 02 (Lý thuy t 26 ti t. Th o lu n: 4 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Kinh t  vi mô, vĩ môế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ



Môn h c này nh m cung c p các ki n th c c  b n v  Marketing; n i dung c aọ ă ấ ế ứ ơ ả ề ộ u

Marketing h n h p; xác đ nh th  tr ng m c tiêu và phân khúc th  tr ng, các công cỗ ợ ị ị ườ u ị ườ u

đ  ho ch đ nh chi n l c Marketing nh  chi n l c s n ph m và th ng hi u, chi nê ạ ị ế ượ ư ế ượ ả ẩ ươ ệ ế

l c đ nh giá, chi n l c phân ph i và chi n l c chiêu th  y m tr  bán hàng. Mônượ ị ế ượ ố ế ượ ị ê ợ

h c cũng giúp sinh viên v n d ng chi n l c Marketing h n h p vào trong các lĩnhọ ậ u ế ượ ỗ ợ

v c kinh doanh khác nhau, ph c v  cho quá trình ra quy t đ nh kinh doanh, góp ph nự u u ế ị ầ

nâng cao hi u qu  kinh doanh c a doanh nghi p.ệ ả u ệ

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

+ N m v ng các nguyên lý marketingvà các công c  marketing mix có kh  năng v nắ ữ u ả ậ

d ng vào th c ti n qu n tr  doanh nghi p;u ự ễ ả ị ệ

+ Có kh  năng t  ch c các ho t đ ng marketing trong doanh nghi p nh : nghiên c uả ô ứ ạ ộ ệ ư ứ

thu th p, phân tích các thông tin ph c v  nghiên c u marketing, l p k  ho ch nghiênậ u u ứ ậ ế ạ

c u marketing, t  ch c ho t đ ng xúc ti n h n h p cho s n ph m …ứ ô ứ ạ ộ ế ỗ ợ ả ẩ

+ Có kh  năng qu n lý danh m c s n ph m, đ nh giá, t  ch c phân ph i và truy nả ả u ả ẩ ị ô ứ ố ề

thông marketing trong doanh nghi pệ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Nh n th c đ c t m quan tr ng và m i quan h  logic gi a môn h c marketingậ ứ ượ ầ ọ ố ệ ữ ọ

v i các môn h c khác trong kh i ki n th c chuyên ngành.ớ ọ ố ế ứ

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n Marketing căn b n bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: H cọ ầ ả ô ữ ộ ế ứ ọ

ph n g m hai ph n, ph n th  nh t là nh ng v n đ  chung c a marketing liên quanầ ô ầ ầ ứ ấ ữ ấ ề u

đ n th  tr ng kinh doanh c a doanh nghi p là: thu th p thông tin t  th  tr ng, nghiênế ị ườ u ệ ậ ừ ị ườ

c u đ c đi m và các y u t  tác đ ng lên th  tr ng kinh doanh c a doanh nghi p,ứ ă ê ế ố ộ ị ườ u ệ

ph n th  hai là marketing chuyên bi t th  hi n b n chính sách đ ng b  mà doanhầ ứ ệ ê ệ ố ô ộ

nghi p có th  s  d ng đ  tác đ ng lên th  tr ng m c tiêu c a mình: s n ph m, giá,ệ ê ử u ê ộ ị ườ u u ả ẩ

phân ph i, xúc ti n h n h p.ố ế ỗ ợ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Philip Kotler, Marketing căn b nả  (tài li u d ch), NXB Lao Đ ng – Xã H i, Hà N i,ệ ị ộ ộ ộ

2007.

[2]. Tr n Minh Đ o – Ph m H ng Hoa – Nguy n Hoài Long, ầ ạ ạ ô ễ Marketing căn b nả , NXB

ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2014.ế ố ộ



[3]. Tr n Minh Đ o, ầ ạ Marketing căn b nả , NXB ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2009ế ố ộ

8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra     : 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: B n ch t c a Marketing ươ ả ấ ủ

1.1. Vai trò c a Marketingu

1.1.1. S  ra đ i c a Marketingự ờ u

1.1.2. Các khái ni m c  b n v  Marketingệ ơ ả ề

1.1.3. V  trí c a Marketing trong ho t đ ng c a doanh nghi p.ị u ạ ộ u ệ

1.2. Qu n tr  Marketingả ị

1.2.1. Qu n tr  Marketing là gì?ả ị

1.2.2. Các quan đi m qu n tr  Marketingê ả ị

1.2.3. Qu n tr  quá trình Marketing.ả ị

Ch ng 2: H  th ng thông tin và nghiên c u Marketing ươ ệ ố ứ

2.1. H  th ng thông tin Marketing (MIS)ệ ố

2.1.1. Nguyên nhân d n đ n s  hình thành h  th ng thông tin Marketing.ẫ ế ự ệ ố

2.1.2. Khái ni m và các b  ph n c u thành h  th ng thông tin Marketing.ệ ộ ậ ấ ệ ố

2.2. Nghiên c u Marketing.ứ

2.2.1. Phát hi n v n đ  và hình thành m c tiêu nghiên c uệ ấ ề u ứ

2.2.2. L p k  ho ch nghiên c uậ ế ạ ứ

2.2.3. Thu th p thông tinậ

2.2.4. Phân tích thông tin thu đ cượ

2.2.5. Báo cáo k t qu  nghiên c u.ế ả ứ

Ch ng 3: Môi tr ng Marketing ươ ườ

3.1. H  th ng ho t đ ng Marketingệ ố ạ ộ

3.2. Môi tr ng Marketingườ



3.2.1. Môi tr ng Marketing là gì ?ườ

3.2.2. Môi tr ng Marketing vi mô ườ

3.2.3. Môi tr ng Marketing vĩ mô.ườ

Ch ng 4: Hành vi c a khách hàngươ ủ

4.1. Th  tr ng ng i tiêu dùng và hành vi mua c a ng i tiêu dùngị ườ ườ u ườ

4.1.1. Khái quát v  th  tr ng ng i tiêu dùngề ị ườ ườ

4.1.2. Hành vi mua c a ng i tiêu dùngu ườ

4.1.3. Nh ng nhân t  c  b n nh h ng t i hành vi mua c a ng i tiêu dùng.ữ ố ơ ả ả ưở ớ u ườ

4.1.4. Quá trình thông qua quy t đ nh mua.ế ị

4.2. Th  tr ng các t  ch c và hành vi c a ng i mua t  ch cị ườ ô ứ u ườ ô ứ

4.2.1. Th  tr ng và hành vi mua c a các DNSXị ườ u

4.2.2. Th  tr ng và hành vi mua c a các t  ch c th ng m i (TCTM)ị ườ u ô ứ ươ ạ

4.2.3. Th  tr ng và hành vi mua c a các t  ch c nhà n c.ị ườ u ô ứ ướ

Ch ng 5: L a ch n th  tr ng m c tiêu và đ nh h ng th  tr ng ươ ự ọ ị ườ ụ ị ướ ị ườ

5.1. Đo l ng và d  báo th  tr ngườ ự ị ườ

5.1.1. Nh ng khái ni m chính trong đo l ng và d  báo c uữ ệ ườ ự ầ

5.1.2. c tính c u hi n t iƯớ ầ ệ ạ

5.1.3. c tính c u t ng lai.Ướ ầ ươ

5.2. L a ch n th  tr ng m c tiêuự ọ ị ườ u

5.2.1. Khái quát chung v  l a ch n th  tr ng m c tiêuề ự ọ ị ườ u

5.2.2. Phân đo n th  tr ngạ ị ườ

5.2.3. L a ch n th  tr ng m c tiêu.ự ọ ị ườ u

5.3. Đ nh v  th  tr ngị ị ị ườ

5.3.1. Đ nh v  th  tr ng là gì ?ị ị ị ườ

5.3.2. Các ho t đ ng tr ng tâm c a chi n l c đ nh vạ ộ ọ u ế ượ ị ị

5.3.3. Các b c c a ti n trình đ nh v .ướ u ế ị ị

Ch ng 6: Chi n l c, k  ho ch, t  ch c và ki m tra marketing ươ ế ượ ế ạ ổ ứ ể

6.1. L p chi n l c và k  ho ch Marketing c a công ty.ậ ế ượ ế ạ u

6.1.1. Xây d ng chi n l c kinh doanh theo quan đi m Marketingự ế ượ ê

6.1.2. L p k  ho ch Marketing.ậ ế ạ

6.2. H  th ng t  ch c Marketing.ệ ố ô ứ



6.2.1. T  ch c theo ch c năngô ứ ứ

6.2.2. T  ch c theo nguyên t c đ a lýô ứ ắ ị

6.2.3. T  ch c theo m t hàng s n xu tô ứ ă ả ấ

6.2.4. T  ch c Marketing theo nguyên t c th  tr ng.ô ứ ắ ị ườ

6.3. Ki m tra Marketingê

6.3.1. Ki m tra vi c th c hi n k  ho ch nămê ệ ự ệ ế ạ

6.3.2. Ki m tra kh  năng sinh l iê ả ờ

6.3.3. Ki m tra chi n l cê ế ượ

Ch ng 7: Các quy t đ nh v  s n ph m ươ ế ị ề ả ẩ

7.1. Hàng hóa theo quan đi m Marketingê

7.1.1. Hàng hóa là gì ?

7.1.2. C p đ  các y u t  c u thành đ n v  hàng hóaấ ộ ế ố ấ ơ ị

7.1.3. Phân lo i hàng hóa.ạ

7.2. Các quy t đ nh v  nhãn hi u hàng hóaế ị ề ệ

7.2.1. Nhãn hi u và các b  ph n c u thànhệ ộ ậ ấ

7.2.2. Các quy t đ nh có liên quan đ n nhãn hi u.ế ị ế ệ

7.2.3. Quy t đ nh v  bao gói và d ch v  hàng hóaế ị ề ị u

7.3.1. Quy t đ nh v  bao góiế ị ề

7.3.2. Quy t đ nh v  d ch v  khách hàng.ế ị ề ị u

7.4. Quy t đ nh v  ch ng lo i và danh m c hàng hóaế ị ề u ạ u

7.4.1. Đ nh nghĩa v  ch ng lo i hàng hóaị ề u ạ

7.4.2. Quy t đ nh v  b  r ng c a ch ng lo i hàng hóaế ị ề ề ộ u u ạ

7.4.3. Quy t đ nh v  danh m c hàng hóaế ị ề u

7.5. Thi t k  và Marketing hàng hóa m iế ế ớ

7.5.1. Khái quát v  hàng hóa m iề ớ

7.5.2. Các giai đo n thi t k  và Marketing hàng hóa m iạ ế ế ớ

7.6. Chu kỳ s ng c a s n ph mố u ả ẩ

7.6.1. Chu kỳ s ng c a hàng hóa là gì ?ố u

7.6.2. Các giai đo n trong chu kỳ s ng c a hàng hóa.ạ ố u

Ch ng 8: Các quy t đ nh v  giá ươ ế ị ề

8.1. Nh ng v n đ  chung v  giáữ ấ ề ề



8.1.1. Giá c  là gì ?ả

8.1.2. Chi n l c giáế ượ

8.2. Các nhân t  ch  y u nh h ng đ n quy t đ nh v  giáố u ế ả ưở ế ế ị ề

8.2.1. Các nhân t  bên trong doanh nghi p ố ệ

8.2.2. Nh ng y u t  bên ngoài doanh nghi p ữ ế ố ệ

8.3. Xác đ nh m c giá.ị ứ

Ch ng 9: Các quy t đ nh v  phân ph i hàng hóa ươ ế ị ề ố

9.1. B n ch t và t m quan tr ng c a kênh phân ph iả ấ ầ ọ u ố

9.1.1. Đ nh nghĩa v  kênh phân ph iị ề ố

9.1.2. Vai trò c a trung gian th ng m i - thành viên kênhu ươ ạ

9.1.3. Ch c năng c a các thành viên c a kênh phân ph i.ứ u u ố

9.2. C u trúc và t  ch c kênhấ ô ứ

9.2.1. C u trúc kênh phân ph iấ ố

9.2.2. T  ch c và ho t đ ng c a kênhô ứ ạ ộ u

9.3. L a ch n và qu n lý kênh phân ph iự ọ ả ố

9.3.1. Các căn c  l a ch n kênh phân ph iứ ự ọ ố

9.3.2. Qu n lý kênh phân ph i.ả ố

9.4. Quy t đ nh phân ph i hàng hóa v t ch tế ị ố ậ ấ

9.4.1. B n ch t c a phân ph i hàng hóa v t ch tả ấ u ố ậ ấ

9.4.2. M c tiêu c a phân ph i v t ch tu u ố ậ ấ

9.4.3. Các quy t đ nh phân ph i v t ch t.ế ị ố ậ ấ

9.5. Marketing c a các t  ch c bán buôn và bán lu ô ứ ẻ

9.5.1. Marketing c a các t  ch c bán lu ô ứ ẻ

9.5.2. Marketing c a các t  ch c bán buôn.u ô ứ

Ch ng 10: Các quy t đ nh v  xúc ti n h n h p ươ ế ị ề ế ỗ ợ

10.1. Khái quát v  xúc ti n h n h p (truy n thông Marketing).ề ế ỗ ợ ề

10.1.1. B n ch t c a xúc ti n h n h pả ấ u ế ỗ ợ

10.1.2. Các m i liên h  trong quá trình truy n thông.ố ệ ề

10.2. Các b c chung c a ho t đ ng truy n thông Marketingướ u ạ ộ ề

10.2.1. Xác đ nh ng i nh n tinị ườ ậ

10.2.2. Xác đ nh các tr ng thái liên quan đ n vi c mua c a ng i nh n tinị ạ ế ệ u ườ ậ



10.2.3. L a ch n ph ng ti n truy n thôngự ọ ươ ệ ề

10.2.4. L a ch n và thi t k  thông đi pự ọ ế ế ệ

10.2.5. T o đ  tin c y c a ngu n tinạ ộ ậ u ô

10.2.6. Thu nh n thông tin ph n h i.ậ ả ô

10.3. Xác đ nh h n h p xúc ti n và ngân sách dành cho truy n thông.ị ỗ ợ ế ề

10.3.1. Xác l p h  th ng xúc ti n h n h p (truy n thông)ậ ệ ố ế ỗ ợ ề

10.3.2. Xác đ nh ngân sách cho ho t đ ng truy n thông.ị ạ ộ ề

10.4. Nh ng quy t đ nh liên quan đ n t ng công c  xúc ti n h n h p.ữ ế ị ế ừ u ế ỗ ợ

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ
Hình th c tứ ổ
ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ
tham kh oả

S  ti tố ế
/tu nầ

1 Ch ng 1: B n ch t c a ươ ả ấ ủ
Marketing

Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ
Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

2

1.1. Vai trò c a Marketingu 1
1.2 Qu n tr  Marketingả ị 1

2 Ch ng 2: H  th ng thông tin ươ ệ ố
và nghiên c u Marketingứ

Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ
Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

2

2.1. H  th ng thông tin Marketing ệ ố
(MIS)

1

2.2. Nghiên c u Marketing.ứ 1
3,4 Ch ng 3: Môi tr ng ươ ườ

Marketing 
Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ

Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

4

3.1. H  th ng ho t đ ngệ ố ạ ộ 1
3.2. Môi tr ng Marketingườ 3

5,6 Ch ng 4: Hành vi c a khách ươ ủ
hàng

Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ
Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

4

4.1. Th  tr ng ng i tiêu dùng vàị ườ ườ
hành vi mua c a ng i tiêu dùngu ườ

2

4.2. Th  tr ng các t  ch c và ị ườ ô ứ
hành vi c a ng i mua t  ch cu ườ ô ứ

2



7 Ch ng 5: L a ch n th  ươ ự ọ ị
tr ng m c tiêu và đ nh h ng ườ ụ ị ướ
th  tr ngị ườ

Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ
Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

2

5.1. Đo l ng và d  báo th  ườ ự ị
tr ngườ

0.5

5.2. L a ch n th  tr ng m c tiêuự ọ ị ườ u 0.5
5.3. Đ nh v  th  tr ngị ị ị ườ 1

8.9 Ch ng 6: Chi n l c, k  ươ ế ượ ế
ho ch, t  ch c và ki m tra ạ ổ ứ ể
marketing

Lý thuy tế 4

6.1. L p chi n l c và k  ho ch ậ ế ượ ế ạ
Marketing c a công ty.u

1.5

6.2. H  th ng t  ch c Marketing.ệ ố ô ứ
6.3. Ki m tra Marketingê

1

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traê 1.5
10 Ch ng 7: Các quy t đ nh v  ươ ế ị ề

s n ph mả ẩ
Lý thuy tế Tr n Minh Đ o-ầ ạ

Marketing CB
Tham kh o: ả
Philipkotler-
Marketing CB

2

7.1. Hàng hóa theo quan đi m ê
Marketing

0.25

7.2. Các quy t đ nh v  nhãn hi u ế ị ề ệ
hàng hóa

0.25

7.3.. Quy t đ nh v  bao gói và ế ị ề
d ch vị u

0.5

7.4. Quy t đ nh v  ch ng lo i và ế ị ề u ạ
danh m c hàng hóau

0.25

7.5. Thi t k  và Marketing hàng ế ế
hóa m iớ

0.25

7.6. Chu kỳ s ng c a s n ph mố u ả ẩ 0.5

11 Ch ng 8: Các quy t đ nh v  ươ ế ị ề
giá

Lý thuy tế 2

8.1. Nh ng v n đ  chung v  giáữ ấ ề ề 0.5
8.2. Các nhân t  ch  y u nh ố u ế ả
h ng đ n quy t đ nh v  giáưở ế ế ị ề

1

8.3 xác đ nh m c giáị ứ 0.5
12,13 Ch ng 9: Các quy t đ nh v  ươ ế ị ề

phân ph i hàng hóaố
Lý thuy tế 4

9.1. B n ch t và t m quan tr ng ả ấ ầ ọ
c a kênh phân ph iu ố

0.5

9.2. C u trúc và t  ch c kênhấ ô ứ 0.5
9.3. L a ch n và qu n lý kênh ự ọ ả 0.25



phân ph iố
9.4. Quy t đ nh phân ph i hàng ế ị ố
hóa v t ch tậ ấ

0.25

9.5. Marketing c a các t  ch c bánu ô ứ
buôn và bán lẻ

0.5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 2
14,15 Ch ng 10: Các quy t đ nh v  ươ ế ị ề

xúc ti n h n h pế ỗ ợ
Lý thuy tế 4

10.1. Khái quát v  xúc ti n h n ề ế ỗ
h p (truy n thông Marketing).ợ ề

0.5

10.2. Các b c chung c a ho t ướ u ạ
đ ng truy n thông Marketingộ ề

0.5

10.3. Xác đ nh h n h p xúc ti n ị ỗ ợ ế
và ngân sách dành cho truy n ề
thông.

0.5

10.4. Nh ng quy t đ nh liên quan ữ ế ị
đ n t ng công c  xúc ti n h n ế ừ u ế ỗ
h p.ợ

0.5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 2

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



4. KINH T  L NGẾ ƯỢ

1. Tên h c ph n: ọ ầ KINH T  L NGẾ ƯỢ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; bài t p: 9 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Toán cao c p, Kinh t  vi mô, Kinh t  vĩ mô, Xác su tấ ế ế ấ

th ng kê, Tin h c ng d ng.ố ọ ứ u

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

+ V  ki n th cề ế ứ :  n m v ng và v n d ng đ c các mô hình h i  qui đ  cắ ữ ậ u ượ ô ê ướ

l ng, phân tích v  m t k  thu t cũng nh  kinh t  c a mô hình, d  đoán giá tr  trungượ ề ă ỹ ậ ư ế u ự ị

bình  c a bi n ph  thu c theo giá tr  c a bi n đ c l p, xác đ nh m c đ  t ng quanu ế u ộ ị u ế ộ ậ ị ứ ộ ươ

gi a các bi n, t  đó th y đ c b n ch t c a các m i quan h  và tìm đ c các bi nữ ế ừ ấ ượ ả ấ u ố ệ ượ ệ

pháp kh c ph c các khuy t t t c a mô hình. ắ u ế ậ u

+ V  k  năngề ỹ : Sau khi h c xong sinh viên ph i v n d ng đ c các k  thu t đọ ả ậ u ượ ỹ ậ ê

c l ng các tham s  c a mô hình cũng nh  ki m đ nh các h  s  h i quy và s  phùướ ượ ố u ư ê ị ệ ố ô ự

h p c a hàm h i quy. Bi t cách kh c ph c nh ng khi m khuy t và d  báo đ c xuợ u ô ế ắ u ữ ế ế ự ượ

h ng phát tri n c a mô hình, thông qua các ph n m m chuyên d ng nh  EVIEWS,ướ ê u ầ ề u ư

GRETL 

       + Thái đ :ộ  hoàn thành đ y đ  các yêu c u n i dung môn h c.ầ u ầ ộ ọ

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n cung c p các k  thu t c l ng, hi u ch nh mô hình h i quy m t ph ngọ ầ ấ ỹ ậ ướ ượ ệ ỉ ô ộ ươ

trình, cách phân tích tính đúng đ n v  m t k  thu t cũng nh  kinh t  c a mô hình. H cắ ề ă ỹ ậ ư ế u ọ

ph n còn trang b  cho sinh viên cách th c v n d ng các công c  phân tích đ nh l ngầ ị ứ ậ u u ị ượ

vào m t s  v n đ  kinh t , qu n tr  kinh doanh c  b n trên c  s  s  d ng ph n m mộ ố ấ ề ế ả ị ơ ả ơ ở ử u ầ ề

chuyên dùng và c  s  d  li u c a Vi t Nam.ơ ở ữ ệ u ệ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguy n Quang Dong, ễ Bài gi ngả  Kinh t  l ng,ế ượ  NXB Kinh t  Qu c Dân, Hà N i.ế ố ộ

8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả

[2]. Nguy n Quang Dong,  ễ Bài t p ậ Kinh t  l ng,ế ượ  NXB Khoa h c K  thu t, Hà N i,ọ ỹ ậ ộ

2006

9. Đánh giá h c ph nọ ầ



- S  l ng bài ki m tra: 3 bài.ố ượ ê

- Hình th c ki m tra: V n đápứ ê ấ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1. Các khái ni m c  b n c a mô hình h i quy hai bi nươ ệ ơ ả ủ ồ ế

1.1. Phân tích h i quyô

1.2. B n ch t và ngu n s  li u cho phân tích h i quyả ấ ô ố ệ ô

1.3. Mô hình h i quy t ng thô ô ê

1.4. Sai s  ng u nhiên và b n ch tố ẫ ả ấ

1.5. Hàm h i quy m u.ô ẫ

Ch ng 2. c l ng và ki m đ nh gi  thi t trong mô hình hai bi nươ Ướ ượ ể ị ả ế ế

2.1. Ph ng pháp bình ph ng nh  nh t.ươ ươ ỏ ấ

2.2. Các gi  thi t c  b n c a ph ng pháp bình ph ng nh  nh t.ả ế ơ ả u ươ ươ ỏ ấ

2.3. Đ  chính xác c a các c l ng bình ph ng nh  nh tộ u ướ ượ ươ ỏ ấ

2.4. H  s  r2 đo đ  phù h p c a hàm h i quy m u.ệ ố ộ ợ u ô ẫ

2.5. Phân b  xác su t c a y u t  ng u nhiên.ố ấ u ế ố ẫ

2.6. Kho ng tin c y và ki m tra gi  thi t v  các h  s  h i quyả ậ ê ả ế ề ệ ố ô

2.7. Ki m đ nh s  phù h p c a hàm h i quy. Phân tích h i quy và ph ng saiê ị ự ợ u ô ô ươ

2.8. Phân tích h i quy và d  báoô ự

2.9. Trình bày k t qu  phân tích h i quy.ế ả ô

Ch ng 3. Mô hình h i quy nhi u bi nươ ồ ề ế

3.1. Mô hình h i quy tuy n tính k bi nô ế ế

3.2. Các gi  thi tả ế

3.3. c l ng các tham sƯớ ượ ố

3.4. Ma tr n hi p ph ng sai c a các c l ng.ậ ệ ươ u ướ ượ

3.5. Tính ch t c a các c l ng bình ph ng nh  nh t ấ u ướ ượ ươ ỏ ấ

3.6. H  s  xác đ nh b i và h  s  xác đ nh b i đã hi u ch nhệ ố ị ộ ệ ố ị ộ ệ ỉ

3.7. Ma tr n t ng quanậ ươ

3.8. H  s  t ng quan riêng ph nệ ố ươ ầ

3.9. Ki m đ nh gi  thi t và kho ng tin c y c a các h  s  b i quy riêng – Ki m đ nh T.ê ị ả ế ả ậ u ệ ố ộ ê ị

3.10. Ki m đ nh gi  thi t v  s  phù h p c a hàm h i quy, phân tích ph ng sai ê ị ả ế ề ự ợ u ô ươ

3.11. H i quy có đi u ki n ràng bu c - Ki m đ nh F.ô ề ệ ộ ê ị



3.12. D  báoự

3.13. M t s  d ng c a hàm h i quy.ộ ố ạ u ô

Ch ng 4. H i quy v i bi n đ c l p là bi n giươ ồ ớ ế ộ ậ ế ả

4.1. B n ch t c a bi n gi  - mô hình trong đó bi n gi i thích là bi n giả ấ u ế ả ế ả ế ả

4.2. H i quy v i m t bi n l ng và m t bi n ch tô ớ ộ ế ượ ộ ế ấ

4.3. H i quy v i m t bi n l ng và hai bi n ch tô ớ ộ ế ượ ế ấ

4.4. So sánh hai h i quyô

4.5. nh h ng c a t ng tác gi a các bi n giáẢ ưở u ươ ữ ế

4.6. S  d ng bi n gi  trong phân tích mua.ử u ế ả

Ch ng 5. Đa c ng tuy nươ ộ ế

5.1. B n ch t c a đa c ng tuy nả ấ u ộ ế

5.2. c l ng khi có đa c ng tuy n hoàn h oƯớ ượ ộ ế ả

5.3. c l ng trong tr ng h p có đa c ng tuy n không hoàn h oƯớ ượ ườ ợ ộ ế ả

5.4. H u qu  c a đa c ng tuy nậ ả u ộ ế

5.5. Phát hi n s  t n t i c a đa c ng tuy nệ ự ô ạ u ộ ế

5.6. Bi n pháp kh c ph c.ệ ắ u

Ch ng 6. Ph ng sai c a sai s  thay đ iươ ươ ủ ố ổ

6.1. Nguyên nhân c a ph ng sai c a sai s  thay đ iu ươ u ố ô

6.1.1 Ph ng sai c a sai s  thay đ i là gì?ươ u ố ô

6.1.2 Nguyên nhân c a ph ng sai c a sai s  thay đ iu ươ u ố ô

6.2. c l ng bình ph ng nh  nh t khi ph ng sai c a sai s  thay đ iƯớ ượ ươ ỏ ấ ươ u ố ô

6.3. Ph ng pháp bình ph ng nh  nh t t ng quátươ ươ ỏ ấ ô

6.4. H u qu  c a ph ng sai c a sai s  thay đ iậ ả u ươ u ố ô

6.5. Phát hi n ph ng sai c a sai s  thay đ iệ ươ u ố ô

6.6. Bi n pháp kh c ph c.ệ ắ u

Ch ng 7. T  t ng quanươ ự ươ

7.1. Nguyên nhân c a hi n t ng t  t ng quanu ệ ượ ự ươ

7.2. c l ng bình ph ng nh  nh t khi có t  t ng quan.Ướ ượ ươ ỏ ấ ự ươ

7.3. c l ng tuy n tính không l nh t t nh t khi có t  t ng quanƯớ ượ ế ệ ố ấ ự ươ

7.4. H u qu  c a vi c s  d ng ph ng pháp bình ph ng nh  nh t thông th ng  ậ ả u ệ ử u ươ ươ ỏ ấ ườ

khi có t  t ng quanự ươ

7.5. Phát hi n có t  t ng quanệ ự ươ



7.6. Các bi n pháp kh c ph cệ ắ u

7.7. Thí d  minh h a và so sánh các ph ng pháp.u ọ ươ

Ch ng 8. Ch n mô hình và ki m đ nh vi c ch  đ nh mô hìnhươ ọ ể ị ệ ỉ ị

8.1. Các thu c tính c a m t mô hình t tộ u ộ ố

8.2. Các lo i sai l m ch  đ nhạ ầ ỉ ị

8.3. Phát hi n nh ng sai l m ch  đ nh. Các ki m đ nh v  sai l m ch  đ nh.ệ ữ ầ ỉ ị ê ị ề ầ ỉ ị

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th cứ
t  ch cổ ứ

gi ng d yả ạ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1 Gi i thi u Đ  c ng môn h cớ ệ ề ươ ọ
1 - Công tác chu n b  cho khóa h cẩ ị ọ

(làm quen, xác đ nh nhu c u ng iị ầ ườ
h c, ki m tra đ u vào …)ọ ê ầ
- Gi i thi u đ  c ng h c ph n,ớ ệ ề ươ ọ ầ
cách th c hi n các m c tiêu h cự ệ u ọ
ph n.ầ

Lý thuy tế -  Tìm  ki mế
nh ng thông tinữ
c  b n c a mônơ ả u
h c.ọ

3

1 Ch ng 1. Các khái ni m c  b n c a mô hình h i quy hai bi nươ ệ ơ ả ủ ồ ế
1.1 Phân tích h i quyô
1.2 B n ch t và ngu n s  li u choả ấ ô ố ệ
phân tích h i quyô
1.3  Mô  hình  h i  quy  t ng  thô ô ê
(PRF)

Lý thuy tế [1] trang 9- 17

2 1.4 Sai s  ng u nhiên và b n ch tố ẫ ả ấ
c a nóu
1.5 Hàm h i quy m u (SRF)ô ẫ

Lý thuy tế [1] trang 17-20 3

2 Ch ng 2. c l ng và ki m đ nh gi  thi t tròn mô hình hai bi nươ Ướ ượ ể ị ả ế ế
2 2.1 Ph ng pháp bình ph ng nhươ ươ ỏ

nh tấ
2.2 Các gi  thi t c a ph ng phápả ế u ươ
bình ph ng nh  nh tươ ỏ ấ
2.3  Đ  chính  xác  c a  các  cộ u ướ
l ng bình ph ng nh  nh tượ ươ ỏ ấ

Lý thuy tế [1] trang 21 - 29

3 2.4 H  s  rệ ố 2 đo đ  phù h p c aộ ợ u
hàm h i quy m uô ẫ
2.5 Phân b  xác su t c a y u tố ấ u ế ố
ng u nhiênẫ
2.6 Kho ng tin c y và ki m đ nhả ậ ê ị
gi  thi t các h  s  h i quyả ế ệ ố ô
2.7  Ki m  đ nh  s  phù  h p  c aê ị ự ợ u
hàm h i quy, phân tích h i quy vàô ô
phân tích ph ng saiươ
 2.8 Phân tích h i quy và d  báoô ự
2.9  Trình  bày  k t  qu  phân  tíchế ả

Lý thuy tế [1] trang 29 - 46 3



h i quyô
3 Làm bài t p 2.1 – 2.8ậ T  NCự Sách bài t pậ
4 Ch ng 3. Mô hình h i quy nhi u bi nươ ồ ề ế
4 3.1 Mô hình h i quy tuy n tính k ô ế

bi nế
3.2 Các gi  thi tả ế
3.3 c l ng các tham sƯớ ượ ố
3.4 Ma tr n hi p ph ng sai c a ậ ệ ươ u
các c l ngướ ượ
3.5 Tính ch t c a các c l ng ấ u ướ ượ
bình ph ng nh  nh tươ ỏ ấ
3.6 H  s  xác đ nh và h  s  xác ệ ố ị ệ ố
đ nh b i đã hi u ch nhị ộ ệ ỉ
3.7 Ma tr n t ng quanậ ươ
3.8 H  s  t ng quan riêng ph nệ ố ươ ầ

Lý thuy tế [1] trang 52 - 66 3

5 3.9. Ki m đ nh gi  thi t và ê ị ả ế
kho ng tin c y c a các h  s  b i ả ậ u ệ ố ộ
quy riêng – Ki m đ nh T.ê ị
3.10. Ki m đ nh gi  thi t v  s  ê ị ả ế ề ự
phù h p c a hàm h i quy, phân ợ u ô
tích ph ng sai ươ
3.11. H i quy có đi u ki n ràng ô ề ệ
bu c - Ki m đ nh F.ộ ê ị
3.12. D  báoự
3.13. M t s  d ng c a hàm h i ộ ố ạ u ô
quy.

Lý thuy tế [1] trang 66 - 79 3

5 Làm bài t p 2.9, 2.77, 3.1 – 3.4ậ T  NCự Sách bài t pậ
5 Ch ng 4. H i quy v i bi n đ c l p là gi  bi nươ ồ ớ ế ộ ậ ả ế
5 4.1. B n ch t c a bi n gi  - môả ấ u ế ả

hình  trong  đó  bi n  gi i  thích  làế ả
bi n giế ả

Lý thuy tế [1] trang 83 - 87

5 Ki m tra th ng xuyên (bài vi tể ườ ế
01)

Ki m traê
ĐG

6 4.1. B n ch t c a bi n gi  - môả ấ u ế ả
hình  trong  đó  bi n  gi i  thích  làế ả
bi n giế ả
4.2. H i quy v i m t bi n l ngô ớ ộ ế ượ
và m t bi n ch tộ ế ấ
4.3. H i quy v i m t bi n l ngô ớ ộ ế ượ
và hai bi n ch tế ấ
4.4. So sánh hai h i quyô
4.5. nh h ng c a t ng tác Ả ưở u ươ
gi a các bi n giáữ ế
4.6. S  d ng bi n gi  trong phân ử u ế ả
tích mua.

Lý thuy tế [1] trang 87 - 
103

3

6 1. Gi i thi u ph n m m Gretl.ớ ệ ầ ề
2. V  đ  th  ẽ ô ị
3. c l ng mô hình h i quy 2Ướ ượ ô

Th c hànhự



bi nế
4. Ma tr n hi p ph ng saiậ ệ ươ
5. F-test.

7 Ch a bài t p ữ ậ
2.1-2.11
3.1-3.4
4.1-4.3

Th o lu nả ậ 3

8 Ki m tra gi a kỳể ữ 3
9 Ch ng 5. Đa c ng tuy nươ ộ ế
9 5.1 B n ch t c a đa c ng tuy nả ấ u ộ ế

5.2  c  l ng  khi  có  đa  c ngƯớ ượ ộ
tuy n hoàn h oế ả
5.3 c l ng trong tr ng h pƯớ ượ ườ ợ
không có đa c ng tuy n hoàn h oộ ế ả
5.4 H u qu  c a đa c ng tuy nậ ả u ộ ế

Lý thuy tế [1] trang 107 - 
112

3

10 5.5. Phát hi n s  t n t i c a đa ệ ự ô ạ u
c ng tuy nộ ế
5.6. Bi n pháp kh c ph c.ệ ắ u

Lý thuy tế [1] trang 113 
-120

3

10 Ch ng 6. Ph ng sai c a sai s  thay đ iươ ươ ủ ố ổ
10 6.1. Nguyên nhân c a ph ng saiu ươ

c a sai s  thay đ iu ố ô
6.1.1 Ph ng sai  c a sai  s  thayươ u ố
đ i là gì?ô
6.1.2 Nguyên nhân c a ph ng saiu ươ
c a sai s  thay đ iu ố ô

Lý thuy tế [1] trang 124 - 
125

10 Làm bài t p 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.3ậ T  NCự
11 6.2 c l ng các tham s  khi cóƯớ ượ ố

ph ng sai c a sai s  thay đ iươ u ố ô
6.3 Ph ng pháp bình ph ng nhươ ươ ỏ
nh t t ng quátấ ô
  6.4 H u qu  ph ng sai c a saiậ ả ươ u
s  thay đ iố ô
6.5 Phát hi n ph ng sai c a saiệ ươ u
s  thay đ iố ô

Lý thuy tế [1] trang 126 – 
147

3

12 6.6 Bi n pháp kh c ph cệ ắ u Lý thuy tế [1] trang 147 – 
153

3

12 Ch ng 7. T  t ng quanươ ự ươ
7.1  Nguyên  nhân  c a  t  t ngu ự ươ
quan
7.2 c l ng bình ph ng nhƯớ ượ ươ ỏ
nh t khi có t  t ng quanấ ự ươ
7.3  c  l ng tuy n tính  khôngƯớ ượ ế
ch nh  t t  nh t  khi  có  t  t ngệ ố ấ ự ươ
quan

Lý thuy tế [1] trang 159-
165

13 7.4.  H u  qu  c a  vi c  s  d ngậ ả u ệ ử u
ph ng  pháp  bình  ph ng  nhươ ươ ỏ
nh t  thông  th ng  ấ ườ
khi có t  t ng quanự ươ

Lý thuy tế [1] trang 166 - 
180

3



7.5. Phát hi n có t  t ng quanệ ự ươ
7.6. Các bi n pháp kh c ph cệ ắ u
7.7. Thí d  minh h a và so sánh u ọ
các ph ng pháp.ươ

13 Ch ng 8. Ch n mô hình và ki m đ nh vi c ch  đ nh mô hìnhươ ọ ể ị ệ ỉ ị
13 8.1 Các thu c tính c a mô hình t tộ u ố Lý thuy tế [1] trang 192 – 

193
13 - Làm bài t p 6.1-6.4ậ

7.1-7.4(ý a, b, c, d, e, f)
T  NCự

13 Ki m tra th ng xuyên (bài vi tể ườ ế
02)

Ki m traê
ĐG

14 8.2. Các lo i sai l m ch  đ nhạ ầ ỉ ị
8.3. Phát hi n nh ng sai l m ch  ệ ữ ầ ỉ
đ nh. Các ki m đ nh v  sai l m ị ê ị ề ầ
ch  đ nh.ỉ ị

Lý thuy tế [1] trang 193 – 
206

3

14 c l ng mô hình h i quy khi cóƯớ ượ ô
bi n gi .ế ả
So sánh hai h i quyô
Phát hi n đa c ng tuy nệ ộ ế
Phát hi n ph ng sai  sai s  thayệ ươ ố
đ i và cách kh c ph cô ắ u

Th c hànhự

15 Ch a bài t pữ ậ
5.1 – 5.3
6.1 – 6.4
7.1 – 7.4

Th o lu nả ậ 3

15 Ki m tra th ng xuyên (bài vi tể ườ ế
03)

Ki m traê
ĐG

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



5. LU T KINH TẬ Ế

1. Tên h c ph n: LU T KINH Tọ ầ Ậ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; bài t p: 9 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Pháp lu t đ i c ng.ậ ạ ươ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

V  ki n th cề ế ứ

-  N m v ng nh ng ki n  th c  chung v  khái  ni m,  đ c  đi m pháp lý  c a  doanhắ ữ ữ ế ứ ề ệ ă ê u

nghi p,  v n đ  thành l p,  t  ch c l i,  gi i  th  và  quy n và nghĩa v  c a doanhệ ấ ề ậ ô ứ ạ ả ê ề u u

nghi pệ

- Có hi u bi t toàn di n v  các v n đ  liên quan đ n đ c tr ng pháp lý, thành l p, tê ế ệ ề ấ ề ế ă ư ậ ô

ch c và ho t đ ng c a các ch  th  kinh doanh, đ c bi t là các lo i hình doanh nghi p.ứ ạ ộ u u ê ă ệ ạ ệ

- Hi u rõ các quy đ nh pháp lu t đi u ch nh quan h  h p đ ng trong dân s  nói chungê ị ậ ề ỉ ệ ợ ô ự

và h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i nói riêng.ợ ô ươ ạ

- N m v ng các quy đ nh pháp lu t và có nh ng đánh giá c  b n v  các hình th c gi iắ ữ ị ậ ữ ơ ả ề ứ ả

quy t tranh ch p trong kinh doanh th ng m i hi n nay.ế ấ ươ ạ ệ

- Hi u đ c các v n đ  chung v  phá s n nh  khái ni m, b n ch t c a phá s n, phânê ượ ấ ề ề ả ư ệ ả ấ u ả

lo i phá s n; n m đ c các quy đ nh c a pháp lu t v  th  t c phá s n.ạ ả ắ ượ ị u ậ ề u u ả

- N m v ng các quy đ nh c a pháp lu t lao đ ng nh  v n đ  h p đ ng lao đ ng, th iắ ữ ị u ậ ộ ư ấ ề ợ ô ộ ờ

gi  làm vi c, th i gi  ngh  ng i, ti n l ng, k  lu t lao đ ng, trách nhi m v t ch t...ờ ệ ờ ờ ỉ ơ ề ươ ỷ ậ ộ ệ ậ ấ  

V  k  năngề ỹ

- Có k  năng t  c p nh t các văn b n pháp lu t m i liên quan đ n nh ng n i dung c aỹ ự ậ ậ ả ậ ớ ế ữ ộ u

pháp lu t kinh tậ ế

- Hình thành và phát tri n năng l c thu th p thông tin, kĩ năng t ng h pê ự ậ ô ợ , h  th ng hoáệ ố

các v n đ  trong m i quan h  t ng th ; kĩ năng so sánh, phân tích, bình lu n, đánh giáấ ề ố ệ ô ê ậ

các v n đ  c a lu t kinh t ; ấ ề u ậ ế

-  Thành th o m t s  kĩ năng tìm, tra c u và s  d ng các quy đ nh c a pháp lu t đ  gi iạ ộ ố ứ ử u ị u ậ ê ả

quy t các tình hu ng n y sinh trong th c ti n kinh doanh; ế ố ả ự ễ

- V n d ng ki n th c đã h c đ  có th  t  v n l a ch n hình th c kinh doanh phù h p;ậ u ế ứ ọ ê ê ư ấ ự ọ ứ ợ

- V n d ng ki n th c đã h c đ  có th  t  v n l a ch n c  ch  gi i quy t tranh ch p;ậ u ế ứ ọ ê ê ư ấ ự ọ ơ ế ả ế ấ



- V n d ng ki n th c đã h c đ  đàm phán, giao k t h p đ ng dân s  nói chung và h pậ u ế ứ ọ ê ế ợ ô ự ợ

đ ng th ng m i nói riêng.ô ươ ạ

- V n d ng ki n th c đã h c đ  có th  t  v n b o v  quy n và l i ích h p pháp c aậ u ế ứ ọ ê ê ư ấ ả ệ ề ợ ợ u

các ch  th  trong quan h  lao đ ng.u ê ệ ộ

 V  thái đ  ề ộ

- Hình thành nh n th c đúng đ n v  vai trò c a khung pháp lu t kinh t  trong n n kinhậ ứ ắ ề u ậ ế ề

t  th  tr ng;ế ị ườ

- Có ph m ch t đ o đ c t t, s ng và làm vi cẩ ấ ạ ứ ố ố ệ  theo pháp lu t, có trách nhi m công dân;ậ ệ

- Có tinh th n c u ti n, h c t p đ  nâng cao trình đ .                                 ầ ầ ế ọ ậ ê ộ  

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  pháp lu t trongọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ậ

kinh doanh nh  đ a v  pháp lý c a các lo i hình doanh nghi p, pháp lu t v  h p đ ngư ị ị u ạ ệ ậ ề ợ ô

trong kinh doanh, phá s n và các hình th c gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh, cácả ứ ả ế ấ

thi t ch  v  c nh tranh và ch ng đ c quy n.ế ế ề ạ ố ộ ề

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguy n H p Toàn, ễ ợ Giáo trình Pháp lu t kinh tậ ế, NXB ĐH Kinh t  qu c dân, Hàế ố

N i 2008.ộ

8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả

[2]. Nh ng văn b n pháp lu t kinh t , NXB Lao đ ng xã h i, Hà N i, 2007.ữ ả ậ ế ộ ộ ộ

[3]. Lê Đình Vinh, Giáo trình Lu t đ u tậ ầ ư, NXB Giáo d c, 2009.u

[4]. Bùi Ng c C ng – Đ ng Ng c Ba – Vũ Đ ng H i Y n, ọ ườ ô ọ ă ả ế Giáo trình Lu t th ngậ ươ

m i T p 1ạ ậ , NXB Giáo d c, 2010.u

[5]. ]. Bùi Ng c C ng – Đ ng Ng c Ba – Lê Đình Vinh – Đoàn Trung Kiên,  ọ ườ ô ọ Giáo

trình Lu t th ng m i T p 2ậ ươ ạ ậ , NXB Giáo d c, 2010u  

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- S  l ng bài ki m tra: 03 bàiố ượ ê

- Hình th c ki m tra: Ki m tra vi t, t  lu nứ ê ê ế ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Môi tr ng qu n lý cho ho t đ ng kinh doanhươ ườ ả ạ ộ

1.1. Khuôn kh  pháp lý cho ho t đ ng kinh doanhô ạ ộ

1.2. Đ o đ c trong kinh doanh và trách nhi m xã h i c a doanh nghi pạ ứ ệ ộ u ệ



1.3. Qu n lý nhà n c đ i v i ho t đ ng kinh doanhả ướ ố ớ ạ ộ

Ch ng 2: Quy ch  pháp lý chung v  thành l p và qu n lý doanh nghi pươ ế ề ậ ả ệ

2.1. Khái ni m, đ c đi m và phân lo i doanh nghi pệ ă ê ạ ệ

2.2. Đi u ki n, th  t c chung v  thành l p doanh nghi pề ệ u u ề ậ ệ

2.3. Đăng ký nh ng thay đ i c a doanh nghi pữ ô u ệ

2.4. Nh ng quy n và nghĩa v  c  b n c a doanh nghi pữ ề u ơ ả u ệ

Ch ng 3:ươ  Ch  đ  pháp lý c a doanh nghi p t  nhân và công tyế ộ ủ ệ ư

3.1. Ch  đ  pháp lý c a doanh nghi p t  nhânế ộ u ệ ư

3.2. Khái quát chung v  công tyề

3.3. Các lo i hình công ty theo pháp lu t Vi t Namạ ậ ệ

3.4. Các ch  th  kinh doanh khácu ê

Ch ng 4:ươ  Ch  đ  pháp lý v  các ch  th  kinh doanh khácế ộ ề ủ ể

4.1. Doanh nghi p nhà n cệ ướ

4.2. Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoàiệ ố ầ ư ướ

4.3. H p tác xãợ

Ch ng 5:ươ  Đi u ch nh b ng pháp lu t quan h  lao đ ng trong doanh nghi pề ỉ ằ ậ ệ ộ ệ

5.1. Quan h  pháp lu t trong DN và vi c đi u ch nh các quan h  lao đ ng b ng phápệ ậ ệ ề ỉ ệ ộ ă

lu tậ

5.2. H p đ ng lao đ ngợ ô ộ

5.3. Th a c lao đ ng t p thỏ ướ ộ ậ ê

5.4. Ti n l ngề ươ

5.5. Th i gi  làm vi c và th i gi  ngh  ng iờ ờ ệ ờ ờ ỉ ơ

5.6. K  lu t lao đ ng và trách nhi m v t ch tỷ ậ ộ ệ ậ ấ

5.7. B o hi m xã h iả ê ộ

5.8. Tranh ch p lao đ ng và gi i quy t tranh ch p lao đ ng trong doanh nghi pấ ộ ả ế ấ ộ ệ

Ch ng 6:ươ  Pháp lu t v  h p đ ng trong kinh doanh th ng m iậ ề ợ ồ ươ ạ

6.1. Khái quát chung v  h p đ ngề ợ ô

6.2.  Ch  đ  pháp lý c a h p đ ng dân sế ộ u ợ ô ự

6.3. Nh ng quy đ nh chung v  h p đ ng trong ho t đ ng kinh doanh th ng m iữ ị ề ợ ô ạ ộ ươ ạ

6.4. H p đ ng mua bán hàng hóaợ ô

6.5. H p đ ng cung ng d ch vợ ô ứ ị u

Ch ng 7:ươ  Pháp lu t gi i quy t tranh ch p trong kinh doanhậ ả ế ấ



7.1. Tranh ch p trong kinh doanh và vi c gi i quy t tranh ch p trong kinh doanhấ ệ ả ế ấ

7.2. Gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh b ng tr ng tài th ng m iả ế ấ ă ọ ươ ạ

7.3. Gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh th ng m i t i Tòa án nhân dânả ế ấ ươ ạ ạ

7.4. Gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh có y u t  n c ngoàiả ế ấ ế ố ướ

Ch ng 8:ươ  Pháp lu t v  phá s nậ ề ả

8.1. Khái quát chung v  phá s n và pháp lu t phá s nề ả ậ ả

8.2. Nh ng quy đ nh chung c a Lu t phá s nữ ị u ậ ả

8.3. Th  t c phá s n doanh nghi p và H p tác xãu u ả ệ ợ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ

gi ng d yả ạ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 Ch ng 1: ươ Ch ng 1: Môi ươ
tr ng qu n lý cho ho t đ ng ườ ả ạ ộ
kinh doanh
- Gi i thi u khuôn kh  pháp lý choớ ệ ô
ho t đ ng kinh doanhạ ộ
- Trình bày h  th ng pháp lu t đ uệ ố ậ ề
ch nh v  các quan h  kinh doanh ỉ ề ệ
- Đ o đ c trong kinh doanh và tráchạ ứ
nhi m xã h i c a doanh nghi pệ ộ u ệ
- Khái ni m Qu n lý nhà n c đ iệ ả ướ ố
v i ho t đ ng kinh doanhớ ạ ộ
-  Khái  ni m  đ c  đi m,  h  th ngệ ă ê ệ ố
các c  quan qu n lý nhà n c vơ ả ướ ề
kinh tế

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u do gi ngệ ả
viên h ng d nướ ẫ
[1], [2], [4]

3

Tu n 2ầ - Gi i thi u khái ni m, đ c đi mớ ệ ệ ă ê
và phân lo i doanh nghi p.ạ ệ
-  Đi u ki n và th  t c  thành l pề ệ u u ậ
doanh nghi p.ệ
- Trình bày v  v n đ  t  ch c l i,ề ấ ề ô ứ ạ
gi i th  doanh nghi p.ả ê ệ

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u do gi ngệ ả
viên h ng d nướ ẫ
[1], [2], [4]

3 ti tế

-  Đi u  ki n và th  t c  thành l pề ệ u u ậ
doanh nghi p.ệ
- So sánh các hình th c t  ch c l iứ ô ứ ạ
doanh nghi pệ
-  Các tr ng h p và th  t c  gi iườ ợ u u ả
th  doanh nghi p.ê ệ
- Các nhóm trình bày ph n chu n bầ ẩ ị
v  b  h  s  thành  l p  doanhề ộ ô ơ ậ
nghi p theo các tình hu ng c  thệ ố u ê

Th o lu n ả ậ 3 ti tế

Tu n 3ầ 3.1.  Ch  đ  pháp  lý  c a  doanhế ộ u
nghi p t  nhânệ ư
-  Trình  bày  khái  ni m,  đ c  đi mệ ă ê

Lý thuy t ế Sinh viên đ c ọ
tài li u do giáo ệ
viên yêu c u ầ

3 ti tế



DNTN
- Phân tích t  ch c qu n lý DNTNô ứ ả
-  Phân tích quy đ nh pháp lu t  vị ậ ề
v n và ch  đ  tài chính c a DNTN ố ế ộ u

[1], [2], [4]
Lu t doanh ậ
nghi p 2005ệ

Tu n 4ầ 3.2. Khái quát chung v  công tyề
-  Phân tích ngu n g c ra  đ i  c aô ố ờ u
công ty 
Trình bày v  các lo i hình công tyề ạ
trên th  gi i.ế ớ
3.3. Các lo i hình công ty theo phápạ
lu t Vi t Namậ ệ

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u chu n bệ ẩ ị
theo yêu c u ầ
[1], [2], [4]
Lu t doanh ậ
nghi p 2005ệ

3 ti tế

Tu n 5ầ - Khái ni m, đ c đi m, mô hình tệ ă ê ô
ch c, qu n lý, v n đ  v n và chứ ả ấ ề ố ế
đ  tài chính c a Công ty h p danh,ộ u ợ
Công ty TNHH 2 thành viên .

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u chu n bệ ẩ ị
theo yêu c u ầ
[1], [2], [4]

3 ti tế

Tu n 6ầ Khái ni m, đ c đi m, mô hình tệ ă ê ô
ch c, qu n lý, v n đ  v n và chứ ả ấ ề ố ế
đ  tài chính c a Công ty c  ph n,ộ u ô ầ
Công ty TNHH 1 thành viên .

Lý thuy t ế Sinh viên đ c ọ
tài li u chu n bệ ẩ ị
theo yêu c u ầ
[1], [2], [4]

3 ti tế

Tu n 7ầ - Các nhóm th o lu n và làm báoả ậ
cáo  nhóm  v  các  n i  dung  màề ộ
gi ng viên yêu c uả ầ  :

+ Bài t p tình hu ng v  góp v nậ ố ề ố
thành l p doanh nghi pậ ệ  ;

+Bài t p v  chuy n nh ng v nậ ề ê ượ ố
góp, c  ph n.ô ầ

+ Bài t p v  ch m d t t  cáchậ ề ấ ứ ư
thành viên công ty ;

+  Bài  t p  v  xác  đ nh  th mậ ề ị ẩ
quy n  c a  các  c  quan  trong  bề u ơ ộ
máy doanh nghi p trong tình hu ngệ ố
c  thu ê

Th o lu n ả ậ 3 ti tế

Tu n 8ầ - Ki m tra gi a kỳ ê ữ
-Khái  ni m,  phân  lo i  Doanhệ ạ
nghi p nhà n cệ ướ
- Khái ni m, quy đ nh v  thành l pệ ị ề ậ
Doanh nghi p có v n đ u t  n cệ ố ầ ư ướ
ngoài
- Khái ni m, đ c đi m, các nguyênệ ă ê
t c t  ch c và ho t đ ng c a HTXắ ô ứ ạ ộ u
- Quy ch  pháp lý v  xã viên HTXế ề
- Quy ch  pháp lý v  thành l p vàế ề ậ
mô hình t  ch c c a HTXô ứ u
-  Khái  ni m,  đ c  đi m  H  kinhệ ă ê ộ
doanh

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u chu n bệ ẩ ị
theo yêu c u ầ
[1], [2], [4]

3 ti tế

Tu n 9ầ -  Gi i  thi u  v  ngu n  c a  phápớ ệ ề ô u
lu t lao đ ng, đ i t ng đi u ch nhậ ộ ố ượ ề ỉ

Lý thuy t ế Sinh viên đ c ọ
tài li u chu n bệ ẩ ị

3 ti tế



và nh ng n i dung c  b n c a bữ ộ ơ ả u ộ
lu t lao đ ng.ậ ộ
-  Khái ni m, đ c đi m, phân lo iệ ă ê ạ
h p đ ng lao đ ng.ợ ô ộ
- Giao k t, th c hi n, thay đ i, t mế ự ệ ô ạ
hoãn, ch m d t h p đ ng lao đ ng.ấ ứ ợ ô ộ
- Trình bày các quy đ nh c a phápị u
lu t v  th i gi  làm vi c, th i giậ ề ờ ờ ệ ờ ờ
ngh  ng i.ỉ ơ
- Gi i thi u quy đ nh c a pháp lu tớ ệ ị u ậ
v  k  lu t  lao  đ ng:  n i  quy laoề ỷ ậ ộ ộ
đ ng c a doanh nghi p; khái ni m,ộ u ệ ệ
đ c đi m c a trách nhi m k  lu t,ă ê u ệ ỷ ậ
các hình th c và nguyên t c x  lýứ ắ ử
k  lu t lao đ ng.ỷ ậ ộ
-  Gi i  thi u khái  ni m,  đ c  đi mớ ệ ệ ă ê
và nguyên t c áp d ng trách nhi mắ u ệ
v t ch t.ậ ấ
-  Nguyên  t c  xác  đ nh  m c  b iắ ị ứ ô
th ng  và  cách  th c  hi n  b iườ ự ệ ô
th ng trong trách nhi m v t ch t.ườ ệ ậ ấ

theo yêu c u ầ
[1], [2], 

Tu n 10ầ -  Quy n  đ n  ph ng  ch m  d tề ơ ươ ấ ứ
h p đ ng lao đ ng c a ng i laoợ ô ộ u ườ
đ ng.ộ
-  Quy n  đ n  ph ng  ch m  d tề ơ ươ ấ ứ
h p đ ng lao đ ng c a  ng i  sợ ô ộ u ườ ử
d ng lao đ ng.u ộ
- Ch m d t h p đ ng lao đ ng tráiấ ứ ợ ô ộ
pháp lu t.ậ
-  Tr  c p  m t  vi c,  tr  c p  thôiợ ấ ấ ệ ợ ấ
vi c.ệ

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u theo yêuệ
c u c a gi ng ầ u ả
viên [1], [2]

3 ti tế

Tu n 11 ầ -  Khái  quát  chung  v  h p  đ ngề ợ ô  :
khái  ni m,  phân  lo i,  ngu n  c aệ ạ ô u
pháp lu t v  h p đ ng;ậ ề ợ ô
- Ch  đ  pháp lý v  h p đ ng dânế ộ ề ợ ô
sự :  giao  k t,  th c  hi n,  tráchế ự ệ
nhi m  pháp  lý  do  vi  ph m  h pệ ạ ợ
đ ng dân s ;ô ự
-  H p  đ ng  trong  kinh  doanhợ ô
th ng m iươ ạ  : khái ni m, đ c đi m,ệ ă ê
phân  lo iạ  ;  các  hình  th c  tráchứ
nhi m  pháp  lý  do  vi  ph m  h pệ ạ ợ
đ ng  trong  kinh  doanh,  th ngô ươ
m i.ạ

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
tài li u theo yêuệ
c u c a gi ng ầ u ả
viên [1], [2]

Tu n 12ầ -  Gi i  thi u  khái  ni m  chung  vớ ệ ệ ề
gi i  quy t  tranh  ch p  trong  kinhả ế ấ
doanh th ng m i.ươ ạ
- Gi i thi u khái ni m, đ c đi m,ớ ệ ệ ă ê

Lý thuy t ế Sinh viên đ c ọ
tài li u theo ệ
gi ng viên yêu ả
c u [1], [2]ầ

3
ti



u, nh c đi m c a t ng ph ngư ượ ê u ừ ươ
th c gi i quyứ ả

t tranh.ế
- Gi i quy t tranh ch p b ng tr ngả ế ấ ă ọ
tài  th ng m i:  nguyên t c,  th mươ ạ ắ ẩ
quy n và th a thu n tr ng tài.ề ỏ ậ ọ
-  Gi i  quy t  tranh ch p b ng tòaả ế ấ ă
án :  Nguyên t c,  th m quy n gi iắ ẩ ề ả
quy t tranh ch p.ế ấ

Tu n 13ầ -Gi i  quy t  các  tình  hu ng  tranhả ế ố
ch p trong quan h  lao đ ngấ ệ ộ
-V  các tình hu ng tranh ch p liênề ố ấ
quan  đ n  h p  đ ng  trong  kinhế ợ ô
doanh th ng m iươ ạ
- u nh c đi m c a các ph ngƯ ượ ê u ươ
th c gi i quy t tranh ch pứ ả ế ấ
-Xác đ nh th m quy n gi i  quy tị ẩ ề ả ế
tranh ch p kinh doanh th ng m iấ ươ ạ
t i TTTM, TAạ

Th o lu n ả ậ 3 ti tế

Tu n 14ầ - Gi i thi u chung v  Lu t phá s n.ớ ệ ề ậ ả
- Tìm hi u các quy đ nh pháp lu tê ị ậ
c  b n c a Lu t phá s n 2004ơ ả u ậ ả
+ Đ i t ng áp d ng Lu t phá s nố ượ u ậ ả
+ Th m quy n gi i quy t yêu c uẩ ề ả ế ầ
m  th  t c phá s nở u u ả
+ Nh ng đ i t ng có quy n và cóữ ố ượ ề
nghĩa v  n p đ n y u c u tuyên bu ộ ơ ề ầ ố
phá s n.ả
+ Th  t c phá s n doanh nghi p,u u ả ệ
h p tác xãợ

Lý thuy t ế Sinh viên chu nẩ
b  tài li u theo ị ệ
yêu c u [1], [2]ầ

3 ti tế

Tu n 15ầ Ôn t p ậ
Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



6. QU N TR  H C Ả Ị Ọ

1. Tên h c ph n: QU N TR  H C ọ ầ Ả Ị Ọ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 09)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c:  ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu ki n th c: u ế ứ Sinh viên n m v ng đ c các ki n th c c  b n v  qu nắ ữ ượ ế ứ ơ ả ề ả

tr  và s  c n thi t c a qu n tr  trong các t  ch c; t m quan tr ng c a vi c xây d ngị ự ầ ế u ả ị ô ứ ầ ọ u ệ ự

b  máy qu n tr  trong m t t  ch c, Giúp các sinh viên t ng h p ki n th c các môn h cộ ả ị ộ ô ứ ô ợ ế ứ ọ

kinh t , qu n tr  đ  thi t k  các c  c u t  ch c qu n lý trong t  ch c, xây d ng s  đế ả ị ê ế ế ơ ấ ô ứ ả ô ứ ự ơ ô

t  ch c, phân đ nh các tuy n quy n h n, các c p qu n lý, các b  ph n ch c năng vàô ứ ị ế ề ạ ấ ả ộ ậ ứ

xây d ng c  ch  ho t đ ng trong t  ch c đ  đ t đ c m c tiêu đ  ra.ự ơ ế ạ ộ ô ứ ê ạ ượ u ề

- M c tiêu k  năng: Các u ỹ k  ỹ năng v  ề ho ch đ nh, t  ch c, b  trí nhân s  vàạ ị ô ứ ố ự

qu n tr  ngu n nhân l c, lãnh đ o, ki m tra đánh giá ho t đ ng c a nhân viên ả ị ô ự ạ ê ạ ộ u

trong t  ch c. N m đ c các ô ứ ắ ượ k  ỹ năng c n thi t c a nhà qu n tr , ầ ế u ả ị k  ỹ thu t ra ậ

quy t đ nh. Vai trò, ý nghĩa ế ị và t m quan tr ng c a qu n tr  trong t t c  các lĩnh ầ ọ u ả ị ấ ả

v c ự ho tạ  đ ng.ộ
- M c tiêu thái đ ,  chuyên c n: Ch  đ ng tích c c trong vi c h c t p,u ộ ầ u ộ ự ệ ọ ậ

nghiên c u môn h c; ti p c n ứ ọ ế ậ và gi i quy t các v n đ  kinh t  hi n đ i phù h pả ế ấ ề ế ệ ạ ợ

v i xu th  phát tri n hi n nay. Có đ o đ c l ng tâm ngh  nghi p, có ý th c tớ ế ê ệ ạ ứ ươ ề ệ ứ ô

ch c ứ k  ỷ lu t, s c kh e giúp cho ng i h c sau khi t t nghi p có kh  năng tìmậ ứ ỏ ườ ọ ố ệ ả

ki m vi c làm t i các doanhế ệ ạ  nghi p.ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n Qu n tr  h c bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây: Cung c pọ ầ ả ị ọ ô ữ ộ ế ứ ấ

các ki n th c c  b n v  qu n tr  và s  v n d ng th c ti n doanh nghi p c a nó nh :ế ứ ơ ả ề ả ị ự ậ u ự ễ ệ u ư

khái ni m và b n ch t c a qu n tr ; Nhà qu n tr ; Môi tr ng qu n tr ; Các lý thuy tệ ả ấ u ả ị ả ị ườ ả ị ế

qu n tr  (c  đi n và hi n đ i); Các ch c năng c a qu n tr ; Ho ch đ nh, t  ch c, lãnhả ị ô ê ệ ạ ứ u ả ị ạ ị ô ứ

đ o và ki m tra. H c ph n còn c p nh t m t s  v n đ  m i c a qu n tr  h c hi n đ iạ ê ọ ầ ậ ậ ộ ố ấ ề ớ u ả ị ọ ệ ạ

nh  qu n tr  thông tin và ra quy t đ nh, qu n tr  s  đ i m i/thay đ i, qu n tr  xungư ả ị ế ị ả ị ự ô ớ ô ả ị

đ t, qu n tr  r i ro và c  h i c a m t doanh nghi p.ộ ả ị u ơ ộ u ộ ệ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ



8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Đoàn Th  Thu Hà, Nguy n Th  Ng c Huy n,  ị ễ ị ọ ề Giáo trình Qu n tr  h cả ị ọ , NXB Tài

chính.

8.2. Sách tham kh o:ả  

 [2]. Nguy n Thành H i, Phan Thăng (2005), ễ ộ Qu n tr  h cả ị ọ , NXB Th ng kê, Hà N i.ố ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  qu n tr  h cươ ổ ề ả ị ọ

1.1.Qu n tr  và T  ch cả ị ô ứ

1.2.S  c n thi t c a Qu n trự ầ ế u ả ị

1.3.  Các ch c năng Qu n trứ ả ị

1.4.Nhà Qu n trả ị

1.5.Qu n Tr : Khoa h c và Ngh  thu tả ị ọ ệ ậ

1.6.Đào t o qu n tr  viênạ ả ị

Ch ng 2: L ch s  phát tri n các lý thuy t qu n trươ ị ử ể ế ả ị

2.1.Các lý thuy t c  đi n v  qu n trế ô ê ề ả ị

2.2.Lý thuy t tâm lý xã h i trong qu n trế ộ ả ị

2.3.Lý thuy t đ nh l ng v qu n trế ị ượ ề ả ị

2.4.Tr ng phái tích h p trong qu n trườ ợ ả ị

Ch ng 3: Môi tr ng qu n trươ ườ ả ị

3.1.Khái ni m môi tr ngệ ườ

3.2. nh h ng c a môi tr ng đ i v i t  ch cẢ ưở u ườ ố ớ ô ứ

3.3.Các gi i pháp qu n tr  b t tr c c a y u t  môi tr ngả ả ị ấ ắ u ế ố ườ

Ch ng 4: Thông tin qu n trươ ả ị

4.1.Vai trò và đ i t ng c a thông tin trong qu n tr  kinh doanhố ượ u ả ị

4.2.Phân lo i thông tin trong qu n tr  kinh doanhạ ả ị

4.3.Ngu n thông tinô

4.4.M c tiêu và ch c năng c a thông tinu ứ u



4.5.N i dung và hình th c thông tinộ ứ

4.6.Quá trình thông tin

4.7.Ph ng pháp thu th p, x  lý và ph  bi n thông tinươ ậ ử ô ế

4.8.Hi u qu  c a thông tinệ ả u

4.9.T  ch c và qu n lý h  th ng thông tinô ứ ả ệ ố

Ch ng 5: Quy t đ nh qu n tr  ươ ế ị ả ị

5.1.B n ch t, vai trò và ch c năng c a quy t đ nh trong qu n trả ấ ứ u ế ị ả ị

5.2.M c tiêu c a các quy t đ nhu u ế ị

5.3.C  s  khoa h c c a vi c ra quy t đ nhơ ở ọ u ệ ế ị

5.4.N i dung và hình th c c a các quy t đ nhộ ứ u ế ị

5.5.Ti n trình ra quy t đ nhế ế ị

5.6.Ph ng pháp và ngh  thu t ra quy t đ nhươ ệ ậ ế ị

5.7.Ph m ch t cá nhân c n thi t cho vi c ra quy t đ nhẩ ấ ầ ế ệ ế ị

5.8.T  ch c th c hi n và ki m soát các quy t đ nhô ứ ự ệ ê ế ị

Ch ng 6: Ho ch đ nh ươ ạ ị

6.1.Khái ni m và m c đích c a ho ch đ nhệ u u ạ ị

6.2.Phân lo i ho ch đ nhạ ạ ị

6.3.M c tiêu: N n t ng c a ho ch đ nhu ề ả u ạ ị

6.4.Ho ch đ nh chi n l cạ ị ế ượ

6.5.Ho ch đ nh tác nghi pạ ị ệ

6.6.T  ch c, đi u hành và ki m soát trong công tác ho ch đ nhô ứ ề ê ạ ị

Ch ng 7: T  ch cươ ổ ứ

7.1.Khái ni m và m c tiêu c a ch c năng t  ch cệ u u ứ ô ứ

7.2.T m h n qu n trầ ạ ả ị

7.3.Ph ng pháp phân chia b  ph n trong c  c u t  ch cươ ộ ậ ơ ấ ô ứ

7.4.C  c u t  ch c qu n tr  ơ ấ ô ứ ả ị

7.5.Quy n h n và y quy n trong qu n tr  ề ạ u ề ả ị

Ch ng 8: Lãnh đ o ươ ạ

8.1.Lãnh đ o và y u t  con ng i trong qu n trạ ế ố ườ ả ị

8.2.Các lý thuy t v  đ ng c  và đ ng viên tinh th n làm vi c c a nhân viênế ề ộ ơ ộ ầ ệ u

8.3.Các phong cách lãnh đ oạ

8.4.L a ch n ph ng pháp lãnh đ o và s  d ng nhân viên thích h pự ọ ươ ạ ử u ợ



8.5.Qu n tr  thay đ i và xung đ tả ị ô ộ

Ch ng 9: Ki m traươ ể

9.1.Ti n trình ki m traế ê

9.2.Các hình th c ki m traứ ê

9.3.Các nguyên t c ki m traắ ê

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ
Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

và h cọ

Tài li u h cệ ọ
t p, thamậ

kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 Gi i thi u chung v  môn h c.ớ ệ ề ọ
- Làm quen v i môn h cớ ọ
- Ý nghĩa c a môn h c trong th c ti nu ọ ự ễ
- Gi i thi u đ  c ng môn h cớ ệ ề ươ ọ

Lý thuy tế Đ  c ng chi ề ươ
ti t h c ph nế ọ ầ

3

2 Ch ng 1: T ng quan v  qu n tr  ươ ổ ề ả ị
h cọ
1.1 Qu n tr  và T  ch cả ị ô ứ
1.2 S  c n thi t c a Qu n trự ầ ế u ả ị
1.3 Các ch c năng Qu n trứ ả ị
1.4 Nhà Qu n trả ị
1.5 Qu n Tr : Khoa h c và Ngh  thu tả ị ọ ệ ậ
1.6 Đào t o qu n tr  viênạ ả ị

Lý thuy tế 3

3 Ch ng 2: L ch s  phát tri n các lý ươ ị ử ể
thuy t qu n trế ả ị
2.1 Các lý thuy t c  đi n v  qu n trế ô ê ề ả ị
2.2 Lý thuy t tâm lý xã h i trong qu n ế ộ ả
trị
2.3 Lý thuy t đ nh l ng v qu n trế ị ượ ề ả ị
2.4 Tr ng phái tích h p trong qu n trườ ợ ả ị

Lý thuy tế 3

4 Ch ng 3: Môi tr ng qu n trươ ườ ả ị
3.1 Khái ni m môi tr ngệ ườ
3.2 nh h ng c a môi tr ng đ i v i Ả ưở u ườ ố ớ
t  ch cô ứ
3.3 Các gi i pháp qu n tr  b t tr c c a ả ả ị ấ ắ u
y u t  môi tr ngế ố ườ

Lý thuy tế 3

5 Các gi i pháp qu n tr  b t tr c c a y uả ả ị ấ ắ u ế
t  môi tr ngố ườ

Th o lu n ả ậ
nhóm

1

Bài t p ch ng 3ậ ươ T  NCự Theo s  ự
h ng d n ướ ẫ
c a GVu

6 Ch ng 4: Thông tin qu n trươ ả ị
4.1 Vai trò và đ i t ng c a thông tin ố ượ u
trong qu n tr  kinh doanhả ị
4.2 Phân lo i thông tin trong qu n tr  ạ ả ị
kinh doanh
4.3 Ngu n thông tinô

Lý thuy tế 3



4.4 M c tiêu và ch c năng c a thông tinu ứ u
4.5 N i dung và hình th c thông tinộ ứ
4.6 Quá trình thông tin
4.7 Ph ng pháp thu th p, x  lý và phươ ậ ử ô
bi n thông tinế
4.8 Hi u qu  c a thông tinệ ả u
4.9 T  ch c và qu n lý h  th ng thông ô ứ ả ệ ố
tin
T  ch c và qu n lý h  th ng thông tinô ứ ả ệ ố Th o lu n ả ậ

nhóm
1

7 Ch ng 5: Quy t đ nh qu n tr  ươ ế ị ả ị
5.1 B n ch t, vai trò và ch c năng c a ả ấ ứ u
quy t đ nh trong qu n trế ị ả ị
5.2 M c tiêu c a các quy t đ nhu u ế ị
5.3 C  s  khoa h c c a vi c ra quy t ơ ở ọ u ệ ế
đ nhị
5.4 N i dung và hình th c c a các ộ ứ u
quy t đ nhế ị
5.5 Ti n trình ra quy t đ nhế ế ị
5.6 Ph ng pháp và ngh  thu t ra ươ ệ ậ
quy t đ nhế ị
5.7 Ph m ch t cá nhân c n thi t cho ẩ ấ ầ ế
vi c ra quy t đ nhệ ế ị
5.8 T  ch c th c hi n và ki m soát các ô ứ ự ệ ê
quy t đ nhế ị

Lý thuy tế 3

8 - Ph m ch t cá nhân c n thi t cho vi c ẩ ấ ầ ế ệ
ra quy t đ nhế ị
- T  ch c th c hi n và ki m soát các ô ứ ự ệ ê
quy t đ nhế ị

Th o lu n ả ậ
nhóm

2

Bài t p ch ng 5ậ ươ T  NCự Theo s  ự
h ng d n ướ ẫ
c a GVu

9 Ki m tra gi a kỳể ữ Ki m traể 3
10 Ch ng 6: Ho ch đ nh ươ ạ ị

6.1 Khái ni m và m c đích c a ho ch ệ u u ạ
đ nhị
6.2 Phân lo i ho ch đ nhạ ạ ị
6.3 M c tiêu: N n t ng c a ho ch đ nhu ề ả u ạ ị
6.4 Ho ch đ nh chi n l cạ ị ế ượ
6.5 Ho ch đ nh tác nghi pạ ị ệ
6.6T  ch c, đi u hành và ki m soát ô ứ ề ê
trong công tác ho ch đ nhạ ị

Lý thuy tế 3

11 T  ch c, đi u hành và ki m soát trong ô ứ ề ê
công tác ho ch đ nhạ ị

Th o lu n ả ậ
nhóm

1

Bài t p ch ng 6ậ ươ T  NCự Theo s  ự
h ng d n ướ ẫ
c a GVu

12 Ch ng 7: T  ch cươ ổ ứ Lý thuy tế 3



7.1 Khái ni m và m c tiêu c a ch c ệ u u ứ
năng t  ch cô ứ
7.2 T m h n qu n trầ ạ ả ị
7.3 Ph ng pháp phân chia b  ph n ươ ộ ậ
trong c  c u t  ch cơ ấ ô ứ
7.4 C  c u t  ch c qu n tr  ơ ấ ô ứ ả ị
7.5 Quy n h n và y quy n trong qu n ề ạ u ề ả
tr  ị

13 Ph ng pháp phân chia b  ph n trong ươ ộ ậ
c  c u t  ch cơ ấ ô ứ
Quy n h n và y quy n trong qu n trề ạ u ề ả ị

Th o lu n ả ậ
nhóm

2

Bài t p ch ng 7ậ ươ T  NCự Theo s  ự
h ng d n ướ ẫ
c a GVu

14 Ch ng 8: Lãnh đ o ươ ạ
8.1 Lãnh đ o và y u t  con ng i trongạ ế ố ườ
qu n trả ị
8.2 Các lý thuy t v  đ ng c  và đ ng ế ề ộ ơ ộ
viên tinh th n làm vi c c a nhân viênầ ệ u
8.3 Các phong cách lãnh đ oạ
8.4 L a ch n ph ng pháp lãnh đ o và ự ọ ươ ạ
s  d ng nhân viên thích h pử u ợ
8.5 Qu n tr  thay đ i và xung đ tả ị ô ộ

Lý thuy tế 3

15 L a ch n ph ng pháp lãnh đ o và s  ự ọ ươ ạ ử
d ng nhân viên thích h pu ợ

Th o lu n ả ậ
nhóm

2

16 Ch ng 9: Ki m traươ ể
9.1Ti n trình ki m traế ê
9.2 Các hình th c ki m traứ ê
9.3 Các nguyên t c ki m traắ ê

Lý thuy tế 3

Ôn thi h c ph nọ ầ Lý thuy tế 3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



7. TOÁN KINH TẾ

1. Tên h c ph n: TOÁN KINH Tọ ầ Ế
2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ
3. S  tín ch : 3 (Lí thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 09)ố ỉ ế ậ ả ậ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c:  ọ ầ ọ ướ Không
6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Sinh viên n m v ng đ c các ki n th c v :ắ ữ ượ ế ứ ề

      + v  toán kinh t , ề ế các ph ng pháp l a ch n t i u trong t  ch c qu n lý s n xu tươ ự ọ ố ư ô ứ ả ả ấ

– kinh doanh

      + Mô hình t i u tuy n tính - Quy ho ch tuy n tính.        ố ư ế ạ ế

     + Qui ho ch tuy n tính d ng đ c bi t, mô hình bài toán t i u trên m ng, mô hìnhạ ế ạ ă ệ ố ư ạ
toán kinh t , Mô hình h  th ng ph c v  công c ng, Mô hình qu n lý d  tr .ế ệ ố u u ộ ả ự ữ

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ Rèn luy n k  năng tính toán, t  duy sáng t o cho sinh viên; Sinh ệ ỹ ư ạ

viên bi t v n d ng đ c các ki n th c c  b n c a môn Toán kinh t  vào các h c ph nế ậ u ượ ế ứ ơ ả u ế ọ ầ

chuyên ngành và gi i quy t các bài toán trong lính v c mình nghiên c u.ả ế ự ứ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  

+ Tích c c trong h c t p, trung th c trong h c t p và thi c .ự ọ ậ ự ọ ậ ử

+ S n sàng chia s  ki n th c v i thành viên khác trong nhóm.ẵ ẻ ế ứ ớ

7. Mô t  môn h cả ọ
Trang b  cho sinh viên ngành qu n tr  kinh doanh nh ng ki n th c c  b n v  cácị ả ị ữ ế ứ ơ ả ề

ph ng pháp l a ch n t i u trong t  ch c qu n lý s n xu t – kinh doanh. N i dungươ ự ọ ố ư ô ứ ả ả ấ ộ
bao g m: M t s  ki n th c liên quan; Quy ho ch tuy n tính; Bài toán v n t i; Bài toánô ộ ố ế ứ ạ ế ậ ả
t i u trên m ng ; Mô hình kinh t  và mô hình toán kinh t  ; Lý thuy t ph c v  đámố ư ạ ế ế ế u u
đông; Lý thuy t qu n lý d  tr .ế ả ự ữ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
1. TS. Nguy n Quang Dong- Ngô Văn Th .  ễ ứ Giáo trình “Mô hình toán kinh t ”ế . Nhà
xu t b n th ng kê. 2006.ấ ả ố
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ



Ch ng 1: M t s  ki n th c m  đ uươ ộ ố ế ứ ở ầ
1.1. Đ i t ng nghiên c u c a môn h c.ố ượ ứ u ọ

1.1.1 Khái quát v  t i u hoá.ề ố ư
1.1.2 Bài toán t i u t ng quát.ố ư ô
1.1.3 Phân lo i các bài toán t i u.ạ ố ư
1.1.4 N i dung nghiên c u c a môn h c.ộ ứ u ọ

1.2. C  s  gi i tích l i.ơ ở ả ô
1.2.1. Không gian tuy n tính n chi u (Rn)ế ề
1.2.2. Đ ng th ng, đo n th ng và siêu ph ng.ườ ẳ ạ ẳ ẳ
1.2.3. T p h p l i đa di n hay khúc l i.ậ ợ ô ệ ô

Ch ng 2: Mô hình t i u tuy n tính - Quy ho ch tuy n tínhươ ố ư ế ạ ế
2.1. M t s  tình hu ng trong ho t đ ng kinh t  và mô hình bài toán quy ho ch tuy nộ ố ố ạ ộ ế ạ ế
tính.

2.1.1 Bài toán l p k  ho ch s n xu t.ậ ế ạ ả ấ
2.1.2. Bài toán ng i bán hàng.ườ
2.1.3 Bài toán l p k  ho ch v n đ u t  cho s n xu t.ậ ế ạ ố ầ ư ả ấ

2.2 Mô hình bài toán qui ho ch tuy n tính.ạ ế
2.2.1 Bài toán t ng quát.ô
2.2.2 D ng chu n t c và d ng chính t c.ạ ẩ ắ ạ ắ
2.2.3 Chuy n đ i d ng bài toán qui ho ch tuy n tính.ê ô ạ ạ ế
2.2.4 Ph ng pháp hình h c gi i qui ho ch tuy n tính 2 bi n.ươ ọ ả ạ ế ế

2.3 Tính ch t bài toán qui ho ch tuy n tínhấ ạ ế
2.3.1 Tính ch t chungấ
2.3.2 Ph ng án c c biên.ươ ự

2.4 Ph ng pháp đ n hình.ươ ơ
2.4.1 Đ ng l i chung.ườ ố
2.4.2 C  s  c a ph ng pháp.ơ ở u ươ
 2.4.3 Thu t toán đ n hình.ậ ơ
 2.4.4 Tìm ph ng án c c biên và c  s  ban đ u.ươ ự ơ ở ầ
 2.4.5 Ph ng pháp đ n hình gi i qui ho ch tuy n tính d ng b t kỳ.ươ ơ ả ạ ế ạ ấ

2.5 Qui ho ch tuy n tính đ i ng u.ạ ế ố ẫ
2.5.1 Bài toán đ i ng u.ố ẫ
2.5.2 Các đ nh lý đ i ng u.ị ố ẫ
2.5.3 Ph ng pháp đ n hình đ i ng u.ươ ơ ố ẫ
2.5.4 ng d ng lý thuy t đ i ng u.ứ u ế ố ẫ

Ch ng 3. Qui ho ch tuy n tính d ng đ c bi tươ ạ ế ạ ặ ệ
3.1 Bài toán v n t i.ậ ả

3.1.1 N i dung bài toán và các tính ch tộ ấ



3.1.2 Tìm ph ng án c c biên ban đ u.ươ ự ầ
3.1.3 Ph ng pháp th  v  gi i bài toán v n t i.ươ ế ị ả ậ ả
3.1.4 M t s  d ng đ c bi t c a bài toán v n t i.ộ ố ạ ă ệ u ậ ả

3.2 Bài toán s n xu t đ ng b .ả ấ ô ộ
3.2.1 N i dung bài toán.ộ
3.2.2 Thu t toán đi u ch nh th  v .ậ ề ỉ ế ị
3.2.3 M t s  tr ng h p riêng.ộ ố ườ ợ

Ch ng 4. Mô hình bài toán t i u trên m ngươ ố ư ạ

4.1. M t s  khái ni m c  b n.ộ ố ệ ơ ả
4.2 Bài toán đ ng đi ng n nh t.ườ ắ ấ
4.3 M ng liên thông ng n nh t.ạ ắ ấ
4.4 Bài toán lu ng l n nh t và lu ng nh  nh t.ô ớ ấ ô ỏ ấ
4.5 Ph ng pháp s  đ  l i (M ng Pert)ươ ơ ô ướ ạ

Ch ng 5. Mô hình toán kinh tươ ế

5.1 Ý nghĩa và khái ni m.ệ
5.2 C u trúc mô hình toán kinh t .ấ ế
5.3 Phân lo i mô hình toán kinh t .ạ ế
5.4 N i dung c a ph ng pháp mô hình trong nghiên c u và phân tích kinh t .ộ u ươ ứ ế
5.5 Ph ng pháp phân tích mô hình – Phân tích so sánh tĩnh.ươ
5.6 Áp d ng phân tích đ i v i m t s  mô hình kinh t  ph  bi n.u ố ớ ộ ố ế ô ế

Ch ng 6. Mô hình h  th ng ph c v  công c ngươ ệ ố ụ ụ ộ

6.1 N i dung bài toán.ộ
6.2 Mô hình hoá h  th ng ph c v  công c ng.ệ ố u u ộ
6.3 M t s  h  th ng ph c v  công c ng.ộ ố ệ ố u u ộ

Ch ng 7. Mô hình qu n lý d  trươ ả ự ữ

7.1 Bài toán đi u khi n d  tr  và các khái ni mề ê ữ ữ ệ
7.2 M t s  mô hình d  tr  t t đ nh.ộ ố ự ữ ấ ị
7.3 M t s  mô hình v i các y u t  ng u nhiên.ộ ố ớ ế ố ẫ



11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c t  ch c d y vàứ ổ ứ ạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

10. N i dung chi ti tộ ế
h c ph nọ ầ Lý thuy tế

Bài
t p,ậ
th oả
lu nậ

Kiê
m tra

3

1

Ch ng 1: M t s  ki nươ ộ ố ế
th c m  đ uứ ở ầ

[1], [2], [3]

1.1.  Đ i  t ng  nghiênố ượ
c u c a môn h c.ứ u ọ

1 1

1.2. C  s  gi i tích l i.ơ ở ả ô 1 1 2

2

Ch ng 2: Mô hình t iươ ố
u  tuy n  tính  -  Quyư ế

ho ch tuy n tínhạ ế
[1], [2], [3]

2.1.  M t  s  tình  hu ngộ ố ố
trong  ho t  đ ng  kinh  tạ ộ ế
và  mô hình bài  toán  quy
ho ch tuy n tính.ạ ế

1 1

2.2 Mô hình bài  toán qui
ho ch tuy n tính.ạ ế

1 1

2.3 Tính ch t bài toán quiấ
ho ch tuy n tínhạ ế

1 1

3

2.4  Ph ng  pháp  đ nươ ơ
hình.

1 1

2.5 Qui ho ch tuy n tínhạ ế
đ i ng u.ố ẫ

1 1 2

4

Ch ng  3.  Qui  ho chươ ạ
tuy n  tính  d ng  đ cế ạ ặ
bi tệ

[1], [2], [3]

3.1 Bài toán v n t i.ậ ả 1 1
3.2  Bài  toán  s n  xu tả ấ
đ ng b .ô ộ

1 1 2

5

Ch ng 4. Mô hình bàiươ
toán t i u trên m ngố ư ạ

[1], [2], [3]

4.1. M t s  khái ni m cộ ố ệ ơ
b n.ả

1 1

4.2  Bài  toán  đ ng  điườ
ng n nh t.ắ ấ

1 1

4.3 M ng liên thông ng nạ ắ
nh t.ấ

1 1



6

4.4  Bài  toán  lu ng  l nô ớ
nh t và lu ng nh  nh t.ấ ô ỏ ấ

1 1

4.5  Ph ng  pháp  s  đươ ơ ô
l i (M ng Pert)ướ ạ

1 1 2

7

Ch ng 5. Mô hình toánươ
kinh tế

[1], [2], [3]

5.1 Ý nghĩa và khái ni m.ệ 1 2 3

8

5.2 C u trúc mô hình toánấ
kinh t .ế

1 1

5.3  Phân  lo i  mô  hìnhạ
toán kinh t .ế

1 1 2

9

5.4 N i dung c a ph ngộ u ươ
pháp mô hình trong nghiên
c u và phân tích kinh t .ứ ế

2 2

5.5  Ph ng  pháp  phânươ
tích mô hình –  Phân tích
so sánh tĩnh.

1 1

10

5.6 Áp d ng phân tích đ iu ố
v i m t s  mô hình kinhớ ộ ố
t  ph  bi n.ế ô ế

1 2 3

11

Ch ng 6.  Mô hình hươ ệ
th ng  ph c  v  côngố ụ ụ
c ngộ
6.1 N i dung bài toán.ộ 1 1
6.2 Mô hình hoá h  th ngệ ố
ph c v  công c ng.u u ộ

2 2

12
6.3 M t s  h  th ng ph cộ ố ệ ố u
v  công c ng.u ộ

2 1 3

13

Ch ng  7.  Mô  hìnhươ
qu n lý d  trả ự ữ
7.1  Bài  toán  đi u  khi nề ê
d  tr  và các khái ni mữ ữ ệ

3 3

14
7.2  M t  s  mô  hình  dộ ố ự
tr  t t đ nh.ữ ấ ị

2 1 3

15
7.3  M t  s  mô hình  v iộ ố ớ
các y u t  ng u nhiên.ế ố ẫ

1
2

3

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ





7.2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U KINH TƯƠ Ứ Ế

1. Tên h c ph n: PH NG PHÁP NGHIÊN C U KINH Tọ ầ ƯƠ Ứ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 2 (Lý thuy t: 24 ti t; bài t p: 6 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
H c ph n Ph ng pháp nghiên c u kinh t  nh m cung c p cho sinh viên ọ ầ ươ ứ ế ă ấ nh ng kháiữ
ni m c  b n v  khoa h c, nghiên c u khoa h c, ph ng pháp nghiên c u khoa h c, tệ ơ ả ề ọ ứ ọ ươ ứ ọ ô
ch c công tác nghiên c u khoa h c, n i dung các ph ng pháp nghiên c u kinh t  chứ ứ ọ ộ ươ ứ ế u
y u, ph ng pháp nghiên c u và vi t lu n văn t t nghi p đ i h c.ế ươ ứ ế ậ ố ệ ạ ọ
7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n Ph ng pháp nghiên c u kinh t  bao g m nh ng n i dung chính sau: Kháiọ ầ ươ ứ ế ô ữ ộ
quát v  ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c; Nh ng v n đ  c  b n v  ph ngề ươ ậ ứ ọ ữ ấ ề ơ ả ề ươ
pháp nghiên c u kinh t ; và Ph ng pháp ti n hành lu n văn t t nghi p đ i h c ngànhứ ế ươ ế ậ ố ệ ạ ọ
kinh t .ế
8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguy n Th  Cành, ễ ị Ph ng pháp và ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c kinhươ ươ ậ ứ ọ
tế, NXB Đ i h c qu c gia TP. HCM, TP.HCM, 2007.ạ ọ ố
[2]. Vũ Cao Ðàm, Ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h cươ ậ ứ ọ , NXB Th  Gi i.ế ớ
8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- S  l ng bài ki m tra: 3 bài.ố ượ ê
- Hình th c ki m tra: Làm ti u lu nứ ê ê ậ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Khái quát v  ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h cươ ề ươ ậ ứ ọ
1.1. M t s  khái ni m c  b n v  khoa h cộ ố ệ ơ ả ề ọ
1.2. Các giai đo n c a ho t đ ng nghiên c u khoa h cạ u ạ ộ ứ ọ

(1) Ch ng 2: Nh ng v n đ  c  b n v  ph ng pháp nghiên c u kinh tươ ữ ấ ề ơ ả ề ươ ứ ế
2.1. Khái quát v  các ph ng pháp nghiên c u kinh tề ươ ứ ế
2.2. Thu th p tài li u trong nghiên c u kinh t  ậ ệ ứ ế
2.3. X  lý và phân tích tài li u b ng ph ng pháp th ng kê kinh tử ệ ă ươ ố ế
2.4. S  d ng ph ng pháp toán h c trong nghiên c u kinh tử u ươ ọ ứ ế
Ch ng 3: Ph ng pháp ti n hành lu n văn t t nghi p đ i h cươ ươ ế ậ ố ệ ạ ọ
3.1. S  c p thi t ph i th c t p t t nghi p và vi t lu n văn t t nghi p ự ấ ế ả ự ậ ố ệ ế ậ ố ệ
3.2. Yêu c u c a m t lu n văn t t nghi p đ i h cầ u ộ ậ ố ệ ạ ọ
3.3. N i dung c  b n c a m t lu n văn t t nghi p đ i h cộ ơ ả u ộ ậ ố ệ ạ ọ



3.4. Các b c ti n hành m t lu n văn t t nghi p đ i h c ướ ế ộ ậ ố ệ ạ ọ

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2,3 Ch ng 1: Khái quát v  ươ ề

ph ng pháp lu n nghiên ươ ậ
c u khoa h cứ ọ

Lý thuy tế [1]; [2] 6

1.1. M t s  khái ni m c  ộ ố ệ ơ
b n v  khoa h cả ề ọ

3

1.2. Các giai đo n c a ho t ạ u ạ
đ ng nghiên c u khoa h cộ ứ ọ

3

4,5,6,7(2) Ch ng 2: Nh ng v nươ ữ ấ
đ  c  b n v  ph ng ề ơ ả ề ươ
pháp nghiên c u kinh tứ ế

Lý thuy tế [1]; [2] 8

2.1. Khái quát v  các ề
ph ng pháp nghiên c u ươ ứ
kinh tế

1

2.2. Thu th p tài li u trong ậ ệ
nghiên c u kinh t  ứ ế

2

2.3. X  lý và phân tích tài ử
li u b ng ph ng pháp ệ ă ươ
th ng kê kinh tố ế

2

2.4. S  d ng ph ng pháp ử u ươ
toán h c trong nghiên c u ọ ứ
kinh tế

1

Ti u lu nê ậ Ti uể

lu nậ

1

Ki m tra th ng xuyênê ườ Ki m traể 1
8,9,10,

11,12

Ch ng 3: Ph ng pháp ươ ươ
ti n hành lu n văn t t ế ậ ố
nghi p đ i h cệ ạ ọ

Lý thuy tế [1]; [2] 10

3.1. S  c p thi t ph i th c ự ấ ế ả ự
t p t t nghi p và vi t lu n ậ ố ệ ế ậ
văn t t nghi p ố ệ

2

3.2. Yêu c u c a m t lu n ầ u ộ ậ
văn t t nghi p đ i h cố ệ ạ ọ

2

3.3. N i dung c  b n c a ộ ơ ả u
m t lu n văn t t nghi p ộ ậ ố ệ

2



đ i h cạ ọ
3.4. Các b c ti n hành m tướ ế ộ
lu n văn t t nghi p đ i ậ ố ệ ạ
h c ọ

2

Ti u lu nê ậ Ti uể

lu nậ

2

13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 6

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ



7.3. NGUYÊN LÝ K  TOÁNẾ

1. Tên h c ph n: NGUYÊN LÝ K  TOÁNọ ầ Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- V  ki n th cề ế ứ : H c ph n nh m cung c p các ki n th c c  b n v  k  toán.ọ ầ ă ấ ế ứ ơ ả ề ế

Đây là n n t ng khoa h c c a khoa h c k  toán nói riêng và khoa h c kinh t  nóiề ả ọ u ọ ế ọ ế

chung. Nh ng quy đ nh mang tính nguyên t c chung v  k  toán, đ i t ng nghiên c uữ ị ắ ề ế ố ượ ứ

và ph ng pháp k  toán s  d ng đ  th c hi n vai trò là m t trong các công c  qu n lýươ ế ử u ê ự ệ ộ u ả

kinh t  đ i v i nhà qu n lý.ế ố ớ ả

- V  k  năngề ỹ : Ng i h c có đ c các k  năng c  b n c a m t ng i làm côngườ ọ ượ ỹ ơ ả u ộ ườ

tác k  toán, t p h p, h  th ng hoá và x  lý các d  li u k  toán m t cách c  b n.ế ậ ợ ệ ố ử ữ ệ ế ộ ơ ả

Ngoài ra, h c ph n cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c khoa h c giúp ng i h cọ ầ ấ ữ ế ứ ọ ườ ọ

ti p t c nghiên c u k  toán chuyên ngành, nghiên c u sâu trong lĩnh v c k  toán tàiế u ứ ế ứ ự ế

chính d i các ho t đ ng nghiên c u khoa h c; s  d ng k  toán làm công c  qu n lýướ ạ ộ ứ ọ ử u ế u ả

có hi u qu  các ho t đ ng kinh t  tài chính, thúc đ y s  phát tri n c a các đ n v  vàệ ả ạ ộ ế ẩ ự ê u ơ ị

n n kinh t .ề ế

- Thái độ: Nh n th c đ c vai trò c a h c ph n trong h  th ng các môn h cậ ứ ượ u ọ ầ ệ ố ọ

ph c v  chung cho chuyên ngành, đ  xác đ nh đúng ý th c h c t p. Ch  đ ng tìm tòiu u ê ị ứ ọ ậ u ộ

c p nh t các ki n th c có liên quan đ c bi t nh ng thay đ i v  ch  đ , chính sách kậ ậ ế ứ ă ệ ữ ô ề ế ộ ế

toán. Có kh  năng phát hi n và x  lý các v n đ  liên quan đ n công tác k  toán. Cóả ệ ử ấ ề ế ế

kh  năng t  h c đ  gi i quy t các v n đ  thay đ i v  ch  đ  k  toán phát sinh trongả ự ọ ê ả ế ấ ề ô ề ế ộ ế

th c t  công tác sau khi t t nghi p.ự ế ố ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

Nguyên lý k  toán là h c ph n c  s  trong ch ng trình đào t o c  nhân kinh tế ọ ầ ơ ở ươ ạ ử ế

nói chung, chuyên ngành k  toán nói riêng. H c ph n cung c p các ki n th c c  b nế ọ ầ ấ ế ứ ơ ả

v  k  toán, là n n t ng khoa h c c a khoa h c k  toán và kinh t . Nh ng quy đ nhề ế ề ả ọ u ọ ế ế ữ ị

mang tính nguyên t c chung v  k  toán, đ i t ng nghiên c u và các ph ng pháp kắ ề ế ố ượ ứ ươ ế

toán s  d ng đ  th c hi n vai trò là m t trong các công c  qu n lý kinh t  đ i v i nhàử u ê ự ệ ộ u ả ế ố ớ



qu n lý. H c ph n cung c p cho ng i h c có đ c các k  năng c  b n c a m tả ọ ầ ấ ườ ọ ượ ỹ ơ ả u ộ

ng i làm công tác k  toán, t p h p, h  th ng hóa và x  lý các d  li u k  toán m tườ ế ậ ợ ệ ố ử ữ ệ ế ộ

cách c  b n. Đ ng th i, v i ki n th c khoa h c giúp ng i h c ti p t c nghiên c uơ ả ô ờ ớ ế ứ ọ ườ ọ ế u ứ

k  toán chuyên ngành, nghiên c u sâu trong lĩnh v c k  toán tài chính.ế ứ ự ế

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Võ Văn Nh  - Mai Th  Hoàng Minh: ị ị Nguyên lý k  toánế ; NXB Th ng kê, 2007.ố

8.2. Sách tham kh o:ả  

[2]. Đoàn Quang Thi u: ệ Nguyên lý k  toánế ; NXB Tài chính, 2010.

[3]. Ph m Thành Long – Tr n Văn Thu n – Ph m Quang – Tr n Quý Biên: ạ ầ ậ ạ ầ Nguyên 

lý k  toánế ; NXB Giáo d c,2009.u

[4]. H  th ng chu n m c k  toán Vi t Namệ ố ẩ ự ế ệ

[5]. Lu t và các văn b n h ng d n th c hi nậ ả ướ ẫ ự ệ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

 -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

 - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

 - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

 - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: ươ KHÁI QUÁT CHUNG V  K  TOÁNỀ Ế

1.1. Đ nh nghĩa và quá trình hình thành phát tri n c a k  toán. ị ê u ế

1.1.1. M t s  đ nh nghĩa k  toán đ c th a nh n r ng rãi.ộ ố ị ế ượ ừ ậ ộ

1.1.2. Đ nh nghĩa k  toán theo Lu t k  toán.ị ế ậ ế

1.1.3. Vài nét v  quá trình hình thành và phát tri n c a k  toán. ề ê u ế

1.2. Đ i t ng c a k  toán.ố ượ u ế

1.2.2. Ngu n v n kinh doanh.ô ố

12.3. S  v n đ ng c a tài s n, ngu n v n.ự ậ ộ u ả ô ố

1.2.4. Quá trình ho t đ ng c a đ n v  kinh t  c  s .ạ ộ u ơ ị ế ơ ở

1.3. Ch c năng c a k  toán:ứ u ế

1.3.1. Ch c năng ph n ánh.ứ ả

1.3.2. Ch c năng giám đ c.ứ ố

1.4. Nhi m v  c  b n c a k  toán.ệ u ơ ả u ế



1.5. Các khái ni m và nguyên t c k  toán.ệ ắ ế

1.5.1. Các khái ni m.ệ

1.5.2. Các nguyên t c k  toán.ắ ế

1.6. Yêu c u c a thông tin k  toán.ầ u ế

1.7. H  th ng các ph ng pháp k  toán.ệ ố ươ ế

1.7.1. Ph ng pháp ch ng t  k  toán.ươ ứ ừ ế

1.7.2. Ph ng pháp tính giá.ươ

1.7.3. Ph ng pháp đ i ng tài kho n.ươ ố ứ ả

1.7.4. Ph ng pháp t ng h p và cân đ i.ươ ô ợ ố

1.8. Vai trò c a k  toán.u ế

1.8.1. Đ i v i Nhà n c.ố ớ ướ

1.8.2. Đ i v i doanh nghi p.ố ớ ệ

Ch ng 2: CH NG T  K  TOÁN VÀ KI M KÊươ Ứ Ừ Ế Ể

2.1. Ch ng t  k  toánứ ừ ế

2.1.1.Khái ni m ch ng t  k  toán và tác d ng c a ch ng t  k  toán.ệ ứ ừ ế u u ứ ừ ế

2.1.2. Các y u t  c  b n c a ch ng t  k  toán.ế ố ơ ả u ứ ừ ế

2.1.3. Phân lo i ch ng t  k  toán.ạ ứ ừ ế

2.1.4. Trình t  x  lý ch ng t  k  toán.ự ử ứ ừ ế

2.2. Ki m kê.ê

2.2.1. Khái ni m.ệ

2.2.2. Các lo i ki m kê.ạ ê

2.2.3. Ph ng pháp ti n hành ki m kê.ươ ế ê

2.2.4. Vai trò c a k  toán trong ki m kê.u ế ê

Ch ng 3: PH NG PHÁP Đ I NG TÀI KHO Nươ ƯƠ Ố Ứ Ả

3.1. Tài kho n và ph ng pháp đ i ng tài kho n.ả ươ ố ứ ả

3.1.1. Khái ni m, ý nghĩa c a ph ng pháp tài kho n k  toán.ệ u ươ ả ế

3.1.2. K t c u c a tài kho n k  toán.ế ấ u ả ế

3.1.3. H  th ng tài kho n k  toán.ệ ố ả ế

3.1.4. Phân lo i tài kho n k  toán.ạ ả ế

3.1.5. Đ i chi u s  li u ghi chép trong các tài kho n k  toán.ố ế ố ệ ả ế

3.2. Ghi s  kép.ô

3.2.1. M t s  khái ni m.ộ ố ệ



3.2.2. Các lo i đ nh kho n k  toán.ạ ị ả ế

3.2.3. Nguyên t c đ nh kho n k  toán.ắ ị ả ế

3.3. K  toán t ng h p - K  toán chi ti t.ế ô ợ ế ế

3.3.1. Tài kho n t ng h p và tài kho n phân tích.ả ô ợ ả

3.3.2. K  toán t ng h p và k  toán chi ti t.ế ô ợ ế ế

3.3.3. M i quan h  gi a k  toán t ng h p và k  toán chi ti t.ố ệ ữ ế ô ợ ế ế

Ch ng 4: PH NG PHÁP TÍNH GIÁươ ƯƠ

4.1. Khái ni m, ý nghĩa c a vi c tính giá các đ i t ng k  toán.ệ u ệ ố ượ ế

4.1.1. Khái ni m.ệ

4.1.2. Ý nghĩa c a ph ng pháp tính giá.u ươ

4.2. Các nguyên t c k  toán và nh ng nhân t  chi ph i đ n vi c tính giá các đ i t ngắ ế ữ ố ố ế ệ ố ượ

k  toán.ế

4.2.1. Các nguyên t c k  toán.ắ ế

4.2.2. Các nhân t  chi ph i đ n vi c tính giá các đ i t ng k  toán.ố ố ế ệ ố ượ ế

4.3. Tính giá m t s  đ i t ng k  toán ch  y u.ộ ố ố ượ ế u ế

4.3.1. Tính giá tài s n c  đ nh.ả ố ị

4.3.2. Tính giá hàng t n kho.ô

Ch ng 5: ươ K  TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CH  Y UẾ Ủ Ế

5.1. Nh ng v n đ  chung v  các quá trình kinh doanh ch  y u. ữ ấ ề ề u ế

5.2. K  toán quá trình mua hàng (cung c p). ế ấ

5.3. K  toán quá trình s n xu t. ế ả ấ

5.4. K  toán quá trình tiêu th  và xác đ nh k t qu  kinh doanh. ế u ị ế ả

Ch ng 6: S  K  TOÁN VÀ HÌNH TH C K  TOÁNươ Ổ Ế Ứ Ế

6.1. S  k  toán.ô ế

6.2. K  thu t ghi s , s a s  k  toán.ỹ ậ ô ử ô ế

6.3. Các hình th c k  toán áp d ng  các doanh nghi p Vi t Nam.ứ ế u ở ệ ệ

6.3.5. Hình th c K  toán trên máy vi tính.ứ ế

Ch ng 7: PH NG PHÁP T NG H P – CÂN Đ I K  TOÁNươ ƯƠ Ổ Ợ Ố Ế

7.1. Khái quát chung v  ph ng pháp t ng h p cân đ i k  toán. ề ươ ô ợ ố ế

7.2. B ng cân đ i k  toán (B ng t ng k t tài s n). ả ố ế ả ô ế ả

7.3. Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh. ế ả ạ ộ

7.4. M i quan h  gi a báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh v i b ng cân đ i k  toánố ệ ữ ế ả ạ ộ ớ ả ố ế



11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ
ch c d y và h cứ ạ ọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ
tham kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 - Gi i thi u Đ  c ng môn h c,ớ ệ ề ươ ọ
cách th c hi n các m c tiêu mônự ệ u
h c ọ
- Tài li u chínhệ
- Phân công nhóm h c t p  ọ ậ

Lý thuy tế 1

- M c đích, yêu c u môn h cu ầ ọ Th o lu nả ậ 1
- N i dung c  b n c a môn h c,ộ ơ ả u ọ
tài li u tham kh oệ ả

T  NCự

- Ph ng pháp h c t pươ ọ ậ T  v nư ấ 1
2-3 Ch ng 1. Khái quát chung vươ ề

k  toánế
- Đ i t ng c a k  toánố ượ u ế

Các khái ni m và nguyên t c kệ ắ ế
toán

Lý thuy tế Đ c  tài  li u  liênọ ệ
quan t i  n i  dungớ ộ
nghiên c uứ

3

- Bài  t p:  phân bi t  đ i  t ngậ ệ ố ượ
c a k  toánu ế

Làm vi c nhómệ Các hình thái bi uê
hi n  c a  tài  s nệ u ả
trong DN

2

- Quá  trình  hình  thành  và  phát
tri n c a k  toánê u ế

- Khái ni m k  toánệ ế
- Ch c  năng,  nhi m v  vai  tròứ ệ u

c a k  toánu ế
- Các ph ng pháp k  toánươ ế

T  NCự

Nghiên c u các tàiứ
li u liên quanệ

- Chu n m c k  toán 01ẩ ự ế T  v nư ấ 1
4 Ch ng 2. Ch ng t  k  toán vàươ ứ ừ ế

ki m kêể
- Phân lo i ch ng tạ ứ ừ
- Các y u t  c  b n c a ch ngế ố ơ ả u ứ

từ
- Trình t  x  lý và luân chuy nự ử ê

ch ng tứ ừ

Lý thuy tế

M t lo i ch ng tộ ạ ứ ừ
b t kỳấ

2

Ph ng  pháp  l p  ch ng  t  cươ ậ ứ ừ u
thê

Làm vi c nhómệ Đi u 19 - Lu t kề ậ ế
toán

1

- Khái ni m, ý nghĩa c a PPệ u
- Các  tr ng  h p  x  lý  ch ngườ ợ ử ứ

từ
- Ki m kê ê

T  NCự
Đ c  tài  li u  liênọ ệ
quan t i  n i  dungớ ộ
nghiên c uứ

Lu t k  toánậ ế T  v nư ấ
Trang web k  toánế Khác

5-6 Ch ng 3. Tài kho n đ i ngươ ả ồ ứ
1. K t c u, n i dung c a TKế ấ ộ u
2. Quy t c ph n ánh vào TKắ ả
3. Ph ng pháp ghi chép trên tàiươ

Lý thuy tế Đ c  tài  li u  liênọ ệ
quan t i  n i  dungớ ộ
nghiên c uứ

3



kho nả

H  th ng TK k  toán hi n hànhệ ố ế ệ Th o lu nả ậ Th o  lu n  v  hả ậ ề ệ
th ng tài kho nố ả

1

Bài t pậ
Làm vi c nhómệ Các  nghi p  vệ u

kinh  t  phát  sinhế
trong đ n vơ ị

2

Khái ni m, ý nghĩa c a PPệ u
Phân lo i tài kho nạ ả

T  NCự Đ c  tài  li u  liênọ ệ
quan

7-8 Ch ng 4.  Ph ng pháp tínhươ ươ
giá
1.  Trình t  tính giá tài  s n muaự ả
vào
2.  Trình  t  tính  giá  s n  ph mự ả ẩ
d ch v  hoàn thànhị u
3. Trình t  tính giá th c t  xu tự ự ế ấ
kho

Lý thuy tế

N i dung c a t ngộ u ừ
trình tự

3

u,  nh c  đi m  các  ph ngƯ ượ ê ươ
pháp tính giá xu t kho.ấ

Th o lu nả ậ Bài  th o  lu nả ậ
nhóm

1

Bài t pậ
Làm vi c nhómệ Các  thông  tin  liên

quan  đ n  đ iế ố
t ng tính giáượ

2

- Khái ni m, ý nghĩa c a ph ngệ u ươ
pháp
- Các nguyên t c k  th aắ ế ừ

T  NCự
Đ c  tài  li u  liênọ ệ
quan

9 Ki m tra gi a kỳể ữ 3
10 - 12 Ch ng  5.  K  toán  các  quáươ ế

trình kinh doanh ch  y uủ ế
Gi i thi u K  toán các quá trìnhớ ệ ế
kinh  doanh  ch  y u:  cung  c p,u ế ấ
s n xu t, tiêu th  và xác đ nh k tả ấ u ị ế
qu  kinh doanhả

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
giáo trình nguyên 
lý k  toán ế

3

-  K t  c u  và  n i  dung  các  tàiế ấ ộ
kho n ph n ánh ch  y uả ả u ế
-  S  đ  k  toán  các  quá  trìnhơ ô ế
kinh doanh

Th o lu nả ậ H  th ng tài ệ ố
kho n k  toánả ế

1

Làm bài t pậ Làm vi c nhómệ Các  nghi p  vệ u
kinh  t  phát  sinhế
theo  trình  t  nh tự ấ
đ nhị

1

- Khái ni m, ý nghĩa, nhi m v  ệ ệ u
c a các quá trình kinh doanhu
- M i liên h  gi a các quá trình ố ệ ữ
kinh doanh

T  NCự - Sinh viên đ c ọ
giáo trình Nguyên 
lý k  toán ế
- Làm bài t p ng ậ ứ
d ngu

- Ph ng pháp th c hi n bài t pươ ự ệ ậ
th o lu n nhóm ả ậ
-  Cách  th c  tham kh o  tài  li uứ ả ệ
hi u qu .ệ ả

T  v nư ấ 1



- S  d ng các công c  h  tr  đử u u ỗ ợ ê
th c hi n các bài th o lu n.ự ệ ả ậ
- Ki m tra vi c t  nghiên c uê ệ ự ứ
- Đánh giá bài t p th o lu n ậ ả ậ
nhóm

Ki m  tra,  đánhê
giá

2

13 - 14 Ch ng 6. S  k  toán và hình ươ ổ ế
th c k  toánứ ế
-  Ki m tra  s  li u  k  toán  chiê ố ệ ế
ti tế
- Ki m tra s  li u k  toán t ngê ố ệ ế ô
h p trên B ng cân đ i tài kho nợ ả ố ả
- Ki m tra s  li u k  toán t ngê ố ệ ế ô
h p trên B ng đ i chi u s  phátợ ả ố ế ố
sinh và s  d  ki u bàn cố ư ê ờ

Lý thuy tế Sinh viên đ c ọ
giáo trình nguyên 
lý k  toán ế

2

Ki m tra  s  li u  k  toán  t ngê ố ệ ế ô
h p trên B ng đ i chi u s  phátợ ả ố ế ố
sinh và s  d  ki u bàn cố ư ê ờ

Th o lu nả ậ Chu n b  m u ẩ ị ẫ
b ng bi uả ê

1

Làm bài t p t ng h p v n d ngậ ô ợ ậ u
đ  ki m  tra  s  li u  theo  cácê ê ố ệ
ph ng phápươ

Làm vi c nhómệ H  th ng bài t p ệ ố ậ
t ng h p đã cóô ợ

1

- Tác d ng c a b ng t ng h p su u ả ô ợ ố
li u chi ti tệ ế
- Tác d ng c a B ng cân đ i tài u u ả ố
kho nả
- Tác d ng c a B ng đ i chi u u u ả ố ế
s  phát sinh và s  d  ki u bàn cố ố ư ê ờ

T  NCự Đ c giáo trình ọ
Nguyên lý k  toán ế

- Ph ng pháp th c hi n bài ươ ự ệ
th o lu nả ậ
- Ph ng pháp t  h c các n i ươ ự ọ ộ
dung trên

T  v nư ấ 1

14 - 15 Ch ng 7. Ph ng pháp t ngươ ươ ổ
h p - Cân đ i k  toánợ ố ế
- Tính cân đ i c a B ng CĐKTố u ả
- N i dung Báo cáo k t qu  s nộ ế ả ả
xu t kinh doanhấ

Lý thuy tế
Sinh viên đ c ọ
giáo trình nguyên 
lý k  toán ế

2

N i dung và k t  c u c a B ngộ ế ấ u ả
CĐKT

Th o lu nả ậ M u b ng báo cáoẫ ả 1

- Bài t pậ
Làm vi c nhómệ H  th ng s  li uệ ố ố ệ

t ng h pô ợ
1

Các báo cáo tài chính khác T  NCự
- Chu n m c k  toán 21ẩ ự ế T  v nư ấ 1

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



8. V  K  THU TẼ Ỹ Ậ

1. Tên h c ph n: V  K  THU Tọ ầ E Y Ậ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 ố ỉ (36 ti t lý thuy t; ế ế 09 ti t th c hành/th o lu n/ch a bài t p; ế ự ả ậ ữ ậ 0 ti t TN)ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ  Ng i h c hi u bi t v  phép chi u th ng góc, hi uườ ọ ê ế ề ế ẳ ê

cách xây d ng đ  th c c a các đ i t ng hình h c và gi i các bài toán hình h c trênự ô ứ u ố ượ ọ ả ọ

m t ph ng; N m v ng các tiêu chu n v  b n v  k  thu t; ă ẳ ắ ữ ẩ ề ả ẽ ỹ ậ

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ  Trên c  s  ki n th c đã có, ng i h c hình thành các kơ ở ế ứ ườ ọ ỹ

năng c  th  đ  ng d ng cho các h c ph n chuyên môn nh : xu ê ê ứ u ọ ầ ư ây d ng đ c hìnhự ượ

bi u di n c a v t th  và đ c đ c b n v  v t th ; ê ễ u ậ ê ọ ượ ả ẽ ậ ê đ c và phân tích đ c b n v  kọ ượ ả ẽ ỹ

thu t; ậ s  d ng đ c ph n m m Auto CAD đ  xây d ng đ c b n v  k  thu t.ử u ượ ầ ề ê ự ượ ả ẽ ỹ ậ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Yêu thích môn h c, ngành h c mà sinh viên đang theo h c,ọ ọ ọ

t  giác ch p hành các quy đ nh c a Nhà tr ng trong quá trình h c t p nh  tích c cự ấ ị u ườ ọ ậ ư ự

lên l p và làm bài t p, th c hành  nhà.ớ ậ ự ở

7. Mô t  h c ph nả ọ ầ

H c ph n V  k  thu t cung c p các ki n th c v  Hình h c h a hình đ  xâyọ ầ ẽ ỹ ậ ấ ế ứ ề ọ ọ ê

d ng đ  th c c a các đ i t ng hình h c và gi i các bài toán hình h c trên m t ph ng.ự ô ứ u ố ượ ọ ả ọ ă ẳ

Đ ng th i, gi i thi u các tiêu chu n v  b n v  k  thu t đ  xây d ng b n v  và cáchô ờ ớ ệ ẩ ề ả ẽ ỹ ậ ê ự ả ẽ

đ c b n v . Ngo i ra, các ki n th c v  ph n m m AutoCAD và cách l p b n v  trênọ ả ẽ ả ế ứ ề ầ ề ậ ả ẽ

máy tính cũng đ c gi i thi u đ n sinh viên  n i dung h c ph n này.ượ ớ ệ ế ở ộ ọ ầ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính 
[1]. Tr n H u Qu  (ch  biên) - Đ ng Văn C  - Nguy n Văn Tu n, ầ ữ ế u ă ứ ễ ấ V  k  thu t c  khíẽ ỹ ậ ơ

T1, NXB  Giáo d c, 2010  u

[2]. Tr n H u Qu  (ch  biên) - Đ ng Văn C  - Nguy n Văn Tu n, ầ ữ ế u ă ứ ễ ấ V  k  thu t c  khíẽ ỹ ậ ơ

T2, NXB  Giáo d c, 2008  u

[3]. Ph m Văn Đông, Nguy n H ng S n, Chu Anh Tu n, Vũ Th  Nh  Uyên,  ạ ễ ô ơ ấ ị ư Giáo

trình AutoCAD, NXB Koa h c-KT, 2012ọ

8.2. Sách tham kh oả
[4]. Vũ Hoàng Thái, Hình h c ho  hình,ọ ạ  NXB  Giáo d c, 2008  u

[5]. Vũ Hoàng Thái, Bài t p hình h c ho  hình,ậ ọ ạ   NXB Giáo d c, Hà N i 2009u ộ

[6]. PGS Tr n H u Qu  - GVC Nguy n Văn Tu n,  ầ ữ ế ễ ấ Bài t p v  k  thu t c  khí T p 1,ậ ẽ ỹ ậ ơ ậ

T2, NXB Giáo d c, Hà N i 2009u ộ



[7]. Nguy n H i H ng, ễ ả ư Giáo trình Giáo trình Autocad 2D - ĐH Qu c gia hà N i, 2007 ố ộ
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra gi a kỳ, tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

- Hình th c ki m tra: Vi tứ ê ế

- Thi k t thúc h c ph n: tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

- Hình th c thi h c ph n: Vi tứ ọ ầ ế

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ph n 1. Hình h c h a hìnhầ ọ ọ

Bài m  đ u: M c đích n i dung h c ph n, các phép chi uở ầ ụ ộ ọ ầ ế

Ch ng 1: Đi mươ ể

1.1. Đ  th c c a m t đi m ô ứ u ộ ê

1.1.1 Trong h  th ng 2 m t ph ng hình chi u  ệ ố ă ẳ ế

1.1.2 Trong h  th ng 3 m t ph ng hình chi u  ệ ố ă ẳ ế

1.2. Cách chuy n t  t a đ  đ  các th ng góc sang đ  ph c ê ừ ọ ộ ề ẳ ô ứ

Ch ng 2: Đ ng th ngươ ườ ẳ

2.1. Đ  th c c a đ ng th ng ô ứ u ườ ẳ

2.2. V t c a đ ng th ng ế u ườ ẳ

2.3. Các đ ng th ng đ c bi t ườ ẳ ă ệ

2.4. Đi m thu c đ ng th ng ê ộ ườ ẳ

2.5. Đ  l n nh t c a đ ng th ng và góc c a nó v i các m t ph ng hình chi u ộ ớ ấ u ườ ẳ u ớ ă ẳ ế

2.6. V  trí t ng đ i c a hai đ ng th ng ị ươ ố u ườ ẳ

Ch ng 3: M t ph ngươ ặ ẳ

3.1. Đ  th c c a m t ph ng ô ứ u ă ẳ

3.2. V t c a m t ph ng ế u ă ẳ

3.3. Các m t ph ng đ c bi t ă ẳ ă ệ

3.4. Đ ng th ng và đi m thu c m t ph ng ườ ẳ ê ộ ă ẳ

3.5. Các đ ng th ng đ c bi t c a m t ph ng ườ ẳ ă ệ u ă ẳ

3.6. V  trí t ng đ i c a hai m t ph ng ị ươ ố u ă ẳ

3.7. V  trí t ng đ i c a đ ng th ng và m t ph ngị ươ ố u ườ ẳ ă ẳ

Ch ng 4: Đ ng cong đa di n m t congươ ườ ệ ặ

4.1. Đ ng cong ườ

4.2. Đa di n và m t cong ệ ă

4.2.1. Khái ni m v  đa di n , bi u di n đa di n , đi m thu c đa di n ệ ề ệ ê ễ ệ ê ộ ệ

4.2.2. Khái ni m v  m t cong, bi u di n m t cong, đi m thu c m t cong ệ ề ă ê ễ ă ê ộ ă

Ch ng 5: Giao c a m t ph ng v i các m tươ ủ ặ ẳ ớ ặ

5.1. Giaoc a m t ph ng v i đa di n u ă ẳ ớ ệ



5.2. Giao c a m t ph ng v i m t cong u ă ẳ ớ ă

Ch ng 6: Giao c a đ ng th ng v i các m tươ ủ ườ ẳ ớ ặ

6.1. Giao c a đ ng th ng v i đa di n u ườ ẳ ớ ệ

6.2. Giao c a đ ng th ng v i m t cong u ườ ẳ ớ ă

Ch ng 7: Giao c a hai m tươ ủ ặ

7.1. Giao c a hai đa di n u ệ

7.2. Giao c a đa di n v i m t cong u ệ ớ ă

7.3. Giao c a hai m t cong u ă

Ph n 2. V  k  thu tầ ẽ ỹ ậ

Ch ng 8: Các tiêu chu n trình bày b n vươ ẩ ả ẽ

8.1. Gi i thi u môn h c d ng c  v  tài li u tham kh o ớ ệ ọ u u ẽ ệ ả

8.2. Gi i thi u v  tiêu chu n ớ ệ ề ẩ

8.3. Kh  gi y khung b n v  khung tên ô ấ ả ẽ

8.4. T  l  c a b n v  ỉ ệ u ả ẽ

8.5. Các nét v  ẽ

8.6. Ch  vi t trên b n v  ữ ế ả ẽ

8.7. Ghi kích th c ướ

Ch ng 9: V  hình h cươ ẽ ọ

9.1. Cách chia m t s  đ i t ng hình h c ộ ố ố ượ ọ

9.2. Cách v  n i ti p ẽ ố ế

9.3. Cách v  m t s  đ ng cong ẽ ộ ố ườ

Ch ng 10: Hình chi u th ng gócươ ế ẳ

10.1. Các hình chi u c  b nế ơ ả

10.2.  Hình chi u ph  ế u

10.3.  Hình chi u riêng ph n ế ầ

10.4.  Cách v  hình chi u và cách ghi kích th c v t th  ẽ ế ướ ậ ê

Ch ng 11: Hình chi u tr c đoươ ế ụ

11.1. Khái ni m và phân lo i hình chi u truch đo  ệ ạ ề

11.2. Hình chi u tr c đo vuông góc đ u ế u ề

11.3. Hình chi u tr c đo đ ng cân ề u ứ

11.4. Cách quy c khi v  hình chi u tr c đoướ ẽ ề u

11.5. Cách ch n lo i hình chi u tr c đoọ ạ ế u

11.6. Cách v  hình chi u tr c đo ẽ ế u

Ch ng 12: M t c tươ ặ ắ

12.1. Khái ni m v  m t c t ệ ề ă ắ

12.2. Phân lo i m t c t ạ ă ắ



12.3. Ký hi u và quy c v  m t c t ệ ướ ề ă ắ

Ch ng 13: Hình c tươ ắ

13.1. Đ nh nghĩa hình c t  ị ắ

13.2. Phân lo i hình c t ạ ắ

13.3. Ký hi u và nh ng quy đ nh v  hình c t ệ ữ ị ề ắ

13.4. Hình trích

13.5. C t trên hình chi u tr c đo ắ ế u

Ph n 3. AUTOCADầ

Ch ng 14: Gi i thi u chungươ ớ ệ

14.1. Gi i thi u Auto Cad ớ ệ

14.2.  Các ph ng pháp nh p d  li u trong Auto Cadươ ậ ữ ệ

14.3.  T o d ng b n v  L nh New, Open, Limits,Units, Saveạ ự ả ẽ ệ

Ch ng 15: Các l nh v  c  b nươ ệ ẽ ơ ả

15.1.  Các  đ ng  c  b n:  L nh  Point,  Line,  Circle,  Arc,  Pline,  Polygon,  Rectang,ườ ơ ả ệ
Ellipse, Solid, Donut, Trace, Sketch, Spline 

15.2. Vi t ch  trên b n v  :L nh Dtext, Mtextế ữ ả ẽ ệ

15.3. Các ph ng pháp ch n l a đ i t ng ươ ọ ự ố ượ

Ch ng 16: Hi u ch nh b n vươ ệ ỉ ả ẽ

16.1. Các l nh h  tr  khi v : L nh Osnap, Snap, Grip, Ortho ệ ỗ ợ ẽ ệ

16.2. T y xóa hình v  : L nh Erase,OOPS, Undo,Redoẩ ẽ ệ

16.3.  Sao chép và di  chuy n hình: L nh Move,  Rotate,  Stretch,  Scale,  Copy,  Array,ê ệ
Mirror

16.4. C t t a thay đ i hình: L nh Break, Trim, Extend, Fillet, Chamfer, Offset, Divice,ắ ỉ ô ệ
Measuare , Pedit,Change

16.5. Các l nh th m tra: L nh List, Dblist, ID,Dít,Areaệ ẩ ệ

16.6. Các l nh đi u ki n màn hình: L nh Zoom, Pan,Viewệ ề ệ ệ

Ch ng 17: L p và đ c tínhươ ớ ặ

17.1. Khái ni m v  l p ệ ề ớ

17.2. T o m t l p và các đ c tính cho l p: L nh Layerạ ộ ớ ắ ớ ệ

Ch ng 18: G ch m t c tươ ạ ặ ắ

18.1. V  m t c t: L nh Bhatchẽ ă ắ ệ

18.2. Hi u ch nh m t c t :L nh Hatchedit ệ ỉ ă ắ ệ

Ch ng 19: Ghi kích th c trên b n vươ ướ ả ẽ

19.1. Các khái ni m c  b n khi ghi kích th c ệ ơ ả ướ

19.2. Trình t  ghi kích th c ự ướ

19.2.1. Đ nh giá tr  các bi n kích th c ị ị ế ướ

19.2.2. T o ki u kích th c ạ ê ướ



19.2.3. Các l nh ghi kích th c ệ ướ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ

n

thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức

tổ chức dạy

và học

Tài liệu học

tập, tham

khảo

Số

tiết/

tuần
1 Ph n 1. Hình h c h a hìnhầ ọ ọ

Bài m  đ u: M c đích n i dungở ầ ụ ộ

h c ph n, các phép chi uọ ầ ế

Ch ng 1: Đi mươ ể

1.1. Đ  th c c a m t đi m ô ứ u ộ ê

1.1.1 Trong h  th ng 2 m t ph ngệ ố ặ ẳ
hình chi u  ế

1.1.2 Trong h  th ng 3 m t ph ngệ ố ặ ẳ
hình chi u  ế
1.2. Cách chuy n t  t a đ  đ  các ê ừ ọ ộ ề

th ng góc sang đ  ph cẳ ô ứ

Ch ng 2: Đ ng th ngươ ườ ẳ

2.1. Đ  th c c a đ ng th ng ô ứ u ườ ẳ

2.2. V t c a đ ng th ng ế u ườ ẳ

2.3. Các đ ng th ng đ c bi t ườ ẳ ă ệ

2.4. Đi m thu c đ ng th ng ê ộ ườ ẳ

2.5. Đ  l n nh t c a đ ng th ngộ ớ ấ u ườ ẳ
và góc c a nó v i các m t ph ngu ớ ă ẳ
hình chi u ế
2.6. V  trí t ng đ i c a hai đ ngị ươ ố u ườ

th ngẳ

Giảng ly

thuyết

[1,4,5] 3

2 Ch ng 3: M t ph ngươ ặ ẳ

3.1. Đ  th c c a m t ph ng ô ứ u ă ẳ

3.2. V t c a m t ph ng ế u ă ẳ

3.3. Các m t ph ng đ c bi t ă ẳ ă ệ

3.4.  Đ ng  th ng và  đi m thu cườ ẳ ê ộ
m t ph ng ă ẳ

3.5. Các đ ng th ng đ c bi t c aườ ẳ ă ệ u
m t ph ng ă ẳ

3.6. V  trí  t ng đ i c a hai m tị ươ ố u ă
ph ng ẳ
3.7. V  trí t ng đ i c a đ ng ị ươ ố u ườ

Giảng ly

thuyết

[1,4,5] 3



Tuầ

n

thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức

tổ chức dạy

và học

Tài liệu học

tập, tham

khảo

Số

tiết/

tuần
th ng và m t ph ngẳ ă ẳ

3 Ch ng 4: Đ ng cong đa di nươ ườ ệ
m t congặ

4.1. Đ ng cong ườ

4.2. Đa di n và m t cong ệ ă

4.2.1. Khái ni m v  đa di n, bi uệ ề ệ ê
di n đa di n, đi m thu c đa di n ễ ệ ê ộ ệ
4.2.2. Khái ni m v  m t cong, ệ ề ă

bi u di n m t cong, đi m thu c ê ễ ă ê ộ

m t congă

Ch ng 5: Giao c a m t ph ngươ ủ ặ ẳ
v i các m tớ ặ

5.1.  Giao  c a  m t  ph ng  v i  đau ă ẳ ớ
di n ệ
5.2. Giao c a m t ph ng v i m t u ă ẳ ớ ă

cong

Giảng ly

thuyết

[1,4,5] 3

4 Ch ng  6:  Giao  c a  đ ngươ ủ ườ
th ng v i các m tẳ ớ ặ

6.1. Giao c a đ ng th ng v i đau ườ ẳ ớ
di n ệ
6.2. Giao c a đ ng th ng v i m tu ườ ẳ ớ ă

cong

Ch ng 7: Giao c a hai m tươ ủ ặ

7.1. Giao c a hai đa di n u ệ

7.2. Giao c a đa di n v i m t congu ệ ớ ă
7.3. Giao c a hai m t congu ă

Giảng ly

thuyết

[1,4,5] 3

5 Ch a bài t p ch ng 1-7ữ ậ ươ Chữa bài tập [1,4,5] 3
6 Ph n 2. V  k  thu tầ ẽ ỹ ậ

Ch ng 8: Các tiêu chu n trìnhươ ẩ
bày b n vả ẽ

8.1.  Gi i  thi u môn h c d ng cớ ệ ọ u u
v  tài li u tham kh o ẽ ệ ả

8.2. Gi i thi u v  tiêu chu n ớ ệ ề ẩ

8.3. Kh  gi y khung b n v  khungô ấ ả ẽ
tên 

Giảng ly

thuyết

[1,2,6] 3



Tuầ

n

thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức

tổ chức dạy

và học

Tài liệu học

tập, tham

khảo

Số

tiết/

tuần

8.4. T  l  c a b n v  ỉ ệ u ả ẽ

8.5. Các nét v  ẽ

8.6. Ch  vi t trên b n v  ữ ế ả ẽ
8.7. Ghi kích th cướ

Ch ng 9: V  hình h cươ ẽ ọ

9.1.  Cách  chia  m t  s  đ i  t ngộ ố ố ượ
hình h c ọ

9.2. Cách v  n i ti p ẽ ố ế
9.3. Cách v  m t s  đ ng congẽ ộ ố ườ

7 Ch ng  10:  Hình  chi u  th ngươ ế ẳ
góc

10.1. Các hình chi u c  b nế ơ ả

10.2.  Hình chi u ph  ế u

10.3.  Hình chi u riêng ph n ế ầ
10.4.  Cách v  hình chi u và cách ẽ ế

ghi kích th c v t thướ ậ ê

KI M TRA GI A H C KYỂ Ữ Ọ

Giảng ly

thuyết

[1,2,6] 3

8 Ch ng 11: Hình chi u tr c đoươ ế ụ

11.1. Khái ni m và phân lo i hìnhệ ạ
chi u truch đo  ề

11.2. Hình chi u tr c đo vuông gócế u
đ u ề

11.3. Hình chi u tr c đo đ ng cân ề u ứ

Giảng ly

thuyết

[1,2,6] 3

9 Ch ng 11 (ti p)ươ ế

11.4.  Cách  quy  c  khi  v  hìnhướ ẽ
chi u tr c đoề u

11.5.  Cách  ch n  lo i  hình  chi uọ ạ ế
tr c đou
11.6. Cách v  hình chi u tr c đoẽ ế u

Ch ng 12: M t c tươ ặ ắ

12.1. Khái ni m v  m t c t ệ ề ă ắ

12.2. Phân lo i m t c t ạ ă ắ

12.3. Ký hi u và quy c v  m tệ ướ ề ă
c tắ

Ch ng 13: Hình c tươ ắ

Giảng ly

thuyết

[1,2,6] 3



Tuầ

n

thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức

tổ chức dạy

và học

Tài liệu học

tập, tham

khảo

Số

tiết/

tuần

13.1. Đ nh nghĩa hình c t  ị ắ

13.2. Phân lo i hình c t ạ ắ

13.3.  Ký hi u và nh ng quy đ nhệ ữ ị
v  hình c tề ắ

10 Ch ng 13 (ti p)ươ ế

13.4. Hình trích

13.5. C t trên hình chi u tr c đoắ ế u

Giảng ly

thuyết

[1,2,6] 3

11 Ch a bài t p ch ng 8-13ữ ậ ươ Chữa bài tập [1,2,6] 3
12 Ph n 3. Auto CADầ

Ch ng 14: Gi i thi u chungươ ớ ệ

14.1. Gi i thi u Auto Cad ớ ệ

14.2.   Các ph ng pháp nh p dươ ậ ữ
li u trong Auto Cadệ

14.3. T o d ng b n v  L nh New,ạ ự ả ẽ ệ
Open, Limits,Units, Save

Ch ng 15: Các l nh v  c  b nươ ệ ẽ ơ ả

15.1.  Các  đ ng  c  b n:  L nhườ ơ ả ệ
Point,  Line,  Circle,  Arc,  Pline,
Polygon,  Rectang,   Ellipse,  Solid,
Donut, Trace, Sketch, Spline 

15.2. Vi t  ch  trên b n v  :L nhế ữ ả ẽ ệ
Dtext, Mtext

15.3.  Các  ph ng  pháp  ch n  l aươ ọ ự
đ i t ngố ượ

Giảng ly

thuyết

[3,7] 3

13 Ch ng 16: Hi u ch nh b n vươ ệ ỉ ả ẽ

16.1. Các l nh h  tr  khi v : L nhệ ỗ ợ ẽ ệ
Osnap, Snap, Grip, Ortho 

16.2.  T y  xóa  hình  v  :  L nhẩ ẽ ệ
Erase,OOPS, Undo,Redo

16.3. Sao chép và di chuy n hình:ê
L nh Move, Rotate, Stretch, Scale,ệ
Copy, Array, Mirror

16.4.  C t  t a  thay đ i  hình:  L nhắ ỉ ô ệ
Break,  Trim,  Extend,  Fillet,
Chamfer, Offset, Divice, Measuare ,

Giảng ly

thuyết

[3,7] 3



Tuầ

n

thứ

Nội dung giảng dạy

Hình thức

tổ chức dạy

và học

Tài liệu học

tập, tham

khảo

Số

tiết/

tuần

Pedit,Change

16.5. Các l nh th m tra: L nh List,ệ ẩ ệ
Dblist, ID,Dít,Area

16.6. Các l nh đi u ki n màn hình:ệ ề ệ
L nh Zoom, Pan,Viewệ

14 Ch ng 17: L p và đ c tínhươ ớ ặ

17.1. Khái ni m v  l p ệ ề ớ

17.2. T o m t l p và các đ c tínhạ ộ ớ ắ
cho l p: L nh Layerớ ệ

Ch ng 18: G ch m t c tươ ạ ặ ắ

18.1. V  m t c t: L nh Bhatchẽ ă ắ ệ

18.2.  Hi u  ch nh  m t  c t  :L nhệ ỉ ă ắ ệ
Hatchedit

Ch ng 19: Ghi kích th c trênươ ướ
b n vả ẽ

19.1. Các khái ni m c  b n khi ghiệ ơ ả
kích th c ướ

19.2. Trình t  ghi kích th c ự ướ

19.2.1.  Đ nh giá  tr  các  bi n  kíchị ị ế
th c ướ

19.2.2. T o ki u kích th c ạ ê ướ

19.2.3. Các l nh ghi kích th cệ ướ

Giảng ly

thuyết

[3,7] 3

15 Thực hành vẽ Auto CAD 2D 

(sinh viên chuẩn bị trước máy 

tính)

Thực hành [3,7] 3

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



9. C  H C NG D NGƠ Ọ Ứ Ụ

1. Tên h c ph n: C  H C NG D NGọ ầ Ơ Ọ Ứ Ụ

2. Mã s  h c ph n: CH2309ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Toán cao c pấ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu ki n th c:  u ế ứ Trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  tínhị ữ ế ứ ơ ả ề
toán đ ng h c, gi i các bài toán v  ma sát trong các kh p đ ng và cân b ng máy cũngộ ọ ả ề ớ ộ ă
nh  nh ng ki n th c v  c  h c v t r n bi n d ng trên c  s  đó ng d ng các ki nư ữ ế ứ ề ơ ọ ậ ắ ế ạ ơ ở ứ u ế
th c này vào vi c gi i quy t các bài toán phân tích và t ng h p c  c u, tính toán thi tứ ệ ả ế ô ợ ơ ấ ế
k  các chi ti t máy và k t c u c  b n.ế ế ế ấ ơ ả

- M c tiêu k  năng: u ỹ Trên c  s  các ki n th c đ c cung c p v  c  h c, ơ ở ế ứ ượ ấ ề ơ ọ ng iườ

h c s  hình thành các k  năng t  duy, phân tích các bài toán k t c u gi n đ n, k  năngọ ẽ ỹ ư ế ấ ả ơ ỹ

phát hi n và gi i quy t v n đ /bài toán v  c  h c trong th c t  s n xu t.ệ ả ế ấ ề ề ơ ọ ự ế ả ấ

- M c tiêu thái đ , chuyên c n: Ch  đ ng tích c c trong vi c h c t p, nghiênu ộ ầ u ộ ự ệ ọ ậ

c u môn h c; ti p c n ứ ọ ế ậ và hi uê  các v n đ  k  thu t liên quan đ n kinh t  hi n đ i phùấ ề ỹ ậ ế ế ệ ạ

h p v i xu th  phát tri n hi n nay. Có đ o đ c l ng tâm ngh  nghi p, có ý th c tợ ớ ế ê ệ ạ ứ ươ ề ệ ứ ô

ch c ứ k  ỷ lu t, giúp cho ng i h c sau khi t t nghi p có kh  năng tìm ki m vi c làm t iậ ườ ọ ố ệ ả ế ệ ạ

các doanh nghi p.ệ

7. Mô t  môn h cả ọ
H c ph n C  h c  ng  d ng bao g m nh ng n i  dung ki n  th c  sau  đây:ọ ầ ơ ọ ứ u ô ữ ộ ế ứ

Nh ng v n đ  c  b n v  phân tích c u trúc đ ng h c, đ ng l c h c c  c u máy;ữ ấ ề ơ ả ề ấ ộ ọ ộ ự ọ ơ ấ

nh ng ki n th c v  4 d ng bi n d ng c  b n: kéo (nén), c t, xo n, u n và s  k t h pữ ế ứ ề ạ ế ạ ơ ả ắ ắ ố ự ế ợ

c a các d ng bi n d ng này; ng d ng trong thi t k  các chi ti t máy dùng chung;u ạ ế ạ ứ u ế ế ế

thi t k  m t s  chi ti t máy trong k  thu t.ế ế ộ ố ế ỹ ậ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ
[1]. GS.TSKH Đ  Sanh, ỗ C  h c kĩ thu t T1ơ ọ ậ ,  NXB  Giáo d c, 1999u

[2]. GS.TSKH Đ  Sanhỗ , C  h c kĩ thu t T2ơ ọ ậ ,  NXB  Giáo d c, 1999u
8.2. Sách tham kh oả
[3]. Đ  Sang (ch  biên) Nguy n Văn Đình - Nguy n Nh t L , ỗ u ễ ễ ậ ệ Bài t p c  h c-T1ậ ơ ọ  (Tĩnh

h c và Đ ng h c), NXB  Giáo d c, 2010  ọ ộ ọ u

[4]. GS.TS. Đ  Sanh (ch  biên) - Nguy n Văn Đình - Nguy n Văn Khang, ỗ u ễ ễ C  h c - T1ơ ọ

(Tĩnh h c & đ ng l c),ọ ộ ự  NXB  Giáo d c, 2010u



[5]. B ch Thành Công, ạ Giáo trình c  h cơ ọ , NXB  Giáo d c, 2009u

[6]. GS.TS. Đ  Sanh (ch  biên), ỗ u C  h c - T2 (Đ ng l c h c)ơ ọ ộ ự ọ , NXB  Giáo d c, 2010u

[7]. GS.TS Đ  Sanh (ch  biên),  ỗ u Bài t p c  h c-T2 (Đ ng l c h c),  ậ ơ ọ ộ ự ọ NXB  Giáo d c,u

2009

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

            - Ki m tra (2 bài):ê  30 %

- Hình th c ki m tra: t  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n:ế ọ ầ 70 %
            - Hình th c thi h c ph n: t  lu n ứ ọ ầ ự ậ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ph n I. Đ ng h c và đ ng l c h c c  c u máyầ ộ ọ ộ ự ọ ơ ấ

Ch ng 1: ươ C  c u ph ngơ ấ ẳ

1. Khái ni m c  b n v  c  c uệ ơ ả ề ơ ấ
2. C  c u 4 khâu ph ngơ ấ ẳ
3. C  c u đ i ti p ph ngơ ấ ố ế ẳ

3.1. C  c u camơ ấ
3.2. C  c u Mantơ ấ
3.3. C  c u bánh răng ph ngơ ấ ẳ
3.4. H  bánh răng ph ngệ ẳ

Ch ng 2. ươ Ma sát trong c  c u và máyơ ấ

1. Khái ni m và phân lo i ma sátệ ạ

1.1. Khái ni mệ

1.2. Phân lo iạ

2. Ma sát tr t khôượ

2.1. Khái ni m v  ma sát tr t khôệ ề ượ

2.2. Đ nh lu t Culôngị ậ

2.3. Nguyên nhân c a ma sát tr t khôu ượ

2.4. Hi n t ng t  hãmệ ượ ự

3. Tính ma sát trong kh p đ ngớ ộ

3.1. Ma sát trong kh p t nh ti nớ ị ế

3.2. Ma sát trong kh p quayớ

3.3. Ma sát trong  ch yô ạ

3.4. Ma sát trên dây đai

4. Ma sát lăn

4.1. Khái ni mệ

4.2. Nguyên nhân c a ma sát lănu



4.3. Đi u ki n lănề ệ

5. Hi u su tệ ấ

5.1. Khái ni m chung v  hi u su tệ ề ệ ấ

5.2. Hi u su t c a m t chu i kh p đ ngệ ấ u ộ ỗ ớ ộ

5.2.1. Hi u su t c a chu i đ ng n i ti pệ ấ u ỗ ộ ố ế

5.2.2. Hi u su t c a chuy n đ ng song songệ ấ u ê ộ

5.2.3. Hi u su t c a chuy n đ ng h n h pệ ấ u ê ộ ỗ ợ

Ch ng 3: ươ Cân b ng máy ằ

1. Đ t v n đă ấ ề

2. Cân b ng tĩnhă

2.1. Cách tính cân b ng tĩnhă

2.2. Ph ng pháp th c nghi m tính cân b ng tĩnhươ ự ệ ă

3. Cân b ng đ ngă ộ

3.1. C  s  tính cân b ng đ ngơ ở ă ộ

3.2. Tính cân b ng đ ng b ng ph ng pháp chia l că ộ ă ươ ự

4. Cân b ng tĩnh c  c u máyă ơ ấ
Ph n II. C   h c v t r n bi n d ngầ ơ ọ ậ ắ ế ạ

Ch ng 4: ươ Nh ng khái ni m m  đ uữ ệ ở ầ

1. Mô hình v t r n bi n d ngậ ắ ế ạ

1.1. Mô hình v t lýậ

1.2. Mô hình hình h cọ

2. Đ c tr ng hình h că ư ọ

2.1. Mômen di n tích c p 1ệ ấ

2.2. Mômen di n tích c p 2ệ ấ

2.3. Ví du

3. Các lo i bi n d ng c  b n.ạ ế ạ ơ ả

3.1. Xác đ nh n i l c ị ộ ự

3.2. Các lo i bi n d ng c  b nạ ế ạ ơ ả

4. ng su tỨ ấ

4.1. Đ nh nghĩaị

4.2. Liên h  gi a ng su t và n i l cệ ữ ứ ấ ộ ự

Ch ng 5: ươ Kéo (nén) đúng tâm

1. L c d c và bi u đ  l c d cự ọ ê ô ự ọ

2. ng su t và bi n d ngỨ ấ ế ạ

2.1. ng su tỨ ấ



2.2. Bi n d ngế ạ

3. Khái ni m v  tr ng thái ng su tệ ề ạ ứ ấ

3.1. Khái ni mệ

3.2. Tr ng thái ng su t đ nạ ứ ấ ơ

3.3. Tr ng thái ng su t ph ngạ ứ ấ ẳ

4. Tính ch t c  h c c a v t li uấ ơ ọ u ậ ệ

4.1. Thí nghi m kéo, nén v t li u d oệ ậ ệ ẻ

4.2. Thí nghi m kéo, nén v t li u dònệ ậ ệ

5. Tính toán v  kéo (nén) đúng tâmề

6. Bài toán siêu tĩnh

7. Ví d  ng d ngu ứ u

7.1. Tính m i ghép ren si t ch tố ế ă

7.2. Tính truy n đ ng đaiề ộ

Ch ng 6: ươ C t và d pắ ậ

1. C tắ

1.1. ng su t và bi n d ng c tỨ ấ ế ạ ắ

1.2. Đ nh lu t Húc v  c tị ậ ề ắ

1.3. Đi u ki n b n v  c tề ệ ề ề ắ

2. D pậ

3. Ví d  ng d ngu ứ u

3.1. Tính m i ghép đinh tánố

3.2. Tính m i ghép then, ch tố ố

Ch ng 7. ươ Xo n thu n túy thanh th ngắ ầ ẳ

1. Khái ni m chungệ

1.1. Đ nh nghĩaị

1.2. Bi u đ  mômen xo n n i l cê ô ắ ộ ự

2. ng su t trên m t c t ngang (gi i thi u v  công th c)Ứ ấ ă ắ ớ ệ ề ứ

3. Tính toán v  xo nề ắ

4. Ví d  ng d ngu ứ u

Ch ng 8. ươ U n ngang ph ng thanh th ngố ẳ ẳ

1. Khái ni m chungệ

1.1. Đ nh nghĩaị

1.2. Bi u đ  n i l cê ô ộ ự

2. U n thu n túy thanh th ngố ầ ẳ

2.1. Công th c tính ng su tứ ứ ấ



2.2. Phân b  ng su t trên m t c t ngangố ứ ấ ă ắ

2.3. Tính toán v  u n thu n túyề ố ầ

2.4. Bi n d ngế ạ

3. U n ngang ph ngố ẳ

3.1. ng su tỨ ấ

3.2. Gi i thi u các thuy t b nớ ệ ế ề

3.3. Tính toán v  u n ngang ph ngề ố ẳ

3.4. Bi n d ngế ạ

4. Ví d  ng d ngu ứ u
11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

và h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tuầ
n

 
Ph n I. Đ ng h c và đ ng l c h c c  c uầ ộ ọ ộ ự ọ ơ ấ

máy    

 Ch ng 1: C  c u ph ngươ ơ ấ ẳ    

 1. Khái ni m c  b n v  c  c uệ ơ ả ề ơ ấ    

1
2. C  c u 4 khâu ph ngơ ấ ẳ Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 3. C  c u đ i ti p ph ngơ ấ ố ế ẳ    

 3.1. C  c u camơ ấ    

 3.2. C  c u Mantơ ấ    

 3.3. C  c u bánh răng ph ngơ ấ ẳ    

 3.4. H  bánh răng ph ngệ ẳ    

 Ch ng 2. Ma sát trong c  c u và máyươ ơ ấ    

 1. Khái ni m và phân lo i ma sátệ ạ    

 1.1. Khái ni mệ    

 1.2. Phân lo iạ    

 2. Ma sát tr t khôượ    

2
2.1. Khái ni m v  ma sát tr t khôệ ề ượ Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 2.2. Đ nh lu t Culôngị ậ    

 2.3. Nguyên nhân c a ma sát tr t khôu ượ    
 2.4. Hi n t ng t  hãmệ ượ ự    

 3. Tính ma sát trong kh p đ ngớ ộ    

 3.1. Ma sát trong kh p t nh ti nớ ị ế    

 3 3.2. Ma sát trong kh p quayớ    



 3.3. Ma sát trong  ch yô ạ    

 3.4. Ma sát trên dây đai    

4 Th o lu n ch ng 1 và 2ả ậ ươ Th o lu nả ậ [1,2,3,4,5] 3

 4. Ma sát lăn    

 4.1. Khái ni mệ    

 4.2. Nguyên nhân c a ma sát lănu    

 4.3. Đi u ki n lănề ệ    

5
5. Hi u su tệ ấ Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 5.1. Khái ni m chung v  hi u su tệ ề ệ ấ    

 5.2. Hi u su t c a m t chu i kh p đ ngệ ấ u ộ ỗ ớ ộ    

 5.2.1. Hi u su t c a chu i đ ng n i ti pệ ấ u ỗ ộ ố ế    

 5.2.2. Hi u su t c a chuy n đ ng song songệ ấ u ê ộ    

 5.2.3. Hi u su t c a chuy n đ ng h n h pệ ấ u ê ộ ỗ ợ    

 Ch ng 3: Cân b ng máy ươ ằ    

 1. Đ t v n đă ấ ề    

 2. Cân b ng tĩnhă    

6
2.1. Cách tính cân b ng tĩnhă Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 
2.2. Ph ng pháp th c nghi m tính cân b ng ươ ự ệ ă
tĩnh    

 3. Cân b ng đ ngă ộ    

 3.1. C  s  tính cân b ng đ ngơ ở ă ộ    

 
3.2. Tính cân b ng đ ng b ng ph ng pháp ă ộ ă ươ
chia l cự    

 4. Cân b ng tĩnh c  c u máyă ơ ấ    

7 Th o lu n ch ng 2 (ti p) và ch ng 3ả ậ ươ ế ươ Th o lu nả ậ [1,2,3,4,5] 2

 Ki m tra gi a h c ph nê ữ ọ ầ   1

 Ph n II. C   h c v t r n bi n d ngầ ơ ọ ậ ắ ế ạ    

 Ch ng 4: Nh ng khái ni m m  đ uươ ữ ệ ở ầ    

 1. Mô hình v t r n bi n d ngậ ắ ế ạ    

 1.1. Mô hình v t lýậ    

8
1.2. Mô hình hình h cọ Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 2. Đ c tr ng hình h că ư ọ    

 2.1. Mômen di n tích c p 1ệ ấ    

 2.2. Mômen di n tích c p 2ệ ấ    

 2.3. Ví du    



 3. Các lo i bi n d ng c  b n.ạ ế ạ ơ ả    

 3.1. Xác đ nh n i l c ị ộ ự    

 3.2. Các lo i bi n d ng c  b nạ ế ạ ơ ả    

 4. ng su tỨ ấ    

 4.1. Đ nh nghĩaị    

 4.2. Liên h  gi a ng su t và n i l cệ ữ ứ ấ ộ ự    

 Ch ng 5: Kéo (nén) đúng tâmươ    

9
1. L c d c và bi u đ  l c d cự ọ ê ô ự ọ Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 2. ng su t và bi n d ngỨ ấ ế ạ    

 2.1. ng su tỨ ấ    

 2.2. Bi n d ngế ạ

 3. Khái ni m v  tr ng thái ng su tệ ề ạ ứ ấ    

 3.1. Khái ni mệ    

 3.2. Tr ng thái ng su t đ nạ ứ ấ ơ    

 3.3. Tr ng thái ng su t ph ngạ ứ ấ ẳ    

10 Th o lu n ch ng 4 và ch ng 5ả ậ ươ ươ Th o lu nả ậ [1,2,3,4,5] 3

 4. Tính ch t c  h c c a v t li uấ ơ ọ u ậ ệ    

 4.1. Thí nghi m kéo, nén v t li u d oệ ậ ệ ẻ    

 4.2. Thí nghi m kéo, nén v t li u dònệ ậ ệ    

11
5. Tính toán v  kéo (nén) đúng tâmề Gi ng lý ả

thuy tế [1,2,3,4,5] 3

 6. Bài toán siêu tĩnh Thí nghi mệ   

 7. Ví d  ng d ngu ứ u khác bu iô   

 7.1. Tính m i ghép ren si t ch tố ế ă    

 7.2. Tính truy n đ ng đaiề ộ    

 Ch ng 6: C t và d pươ ắ ậ    

 1. C tắ    

 1.1. ng su t và bi n d ng c tỨ ấ ế ạ ắ    

 1.2. Đ nh lu t Húc v  c tị ậ ề ắ    

12 1.3. Đi u ki n b n v  c tề ệ ề ề ắ    

 2. D pậ    

 3. Ví d  ng d ngu ứ u    

 3.1. Tính m i ghép đinh tánố    

 3.2. Tính m i ghép then, ch tố ố    

 Ch ng 7. Xo n thu n túy thanh th ngươ ắ ầ ẳ    

 1. Khái ni m chungệ    



13 1.1. Đ nh nghĩaị    

 1.2. Bi u đ  mômen xo n n i l cê ô ắ ộ ự    

 
2. ng su t trên m t c t ngang (gi i thi u vỨ ấ ă ắ ớ ệ ề
công th c)ứ    

 3. Tính toán v  xo nề ắ    

 4. Ví d  ng d ngu ứ u    

 Ch ng 8. U n ngang ph ng thanh th ngươ ố ẳ ẳ    

 1. Khái ni m chungệ    

 1.1. Đ nh nghĩaị    

 1.2. Bi u đ  n i l cê ô ộ ự    

 2. U n thu n túy thanh th ngố ầ ẳ    

 2.1. Công th c tính ng su tứ ứ ấ    

 2.2. Phân b  ng su t trên m t c t ngangố ứ ấ ă ắ    

 2.3. Tính toán v  u n thu n túyề ố ầ    

14 2.4. Bi n d ngế ạ    

 3. U n ngang ph ngố ẳ    

 3.1. ng su tỨ ấ    

 3.2. Gi i thi u các thuy t b nớ ệ ế ề    

 3.3. Tính toán v  u n ngang ph ngề ố ẳ    

 3.4. Bi n d ngế ạ    

 4. Ví d  ng d ngu ứ u    
15 Th o lu n ch ng 6, 7, 8ả ậ ươ Th o lu nả ậ [1,2,3,4,5] 3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm 20....

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



10. Đ I C NG V  K  THU TẠ ƯƠ Ề Ỹ Ậ

1. Tên h c ph n: Đ I C NG V  K  THU Tọ ầ Ạ ƯƠ Ề Y Ậ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 ố ỉ (Lý thuy t: 33; Bài t p: 0; Th o lu n: 6; Ki m tra: 6)ế ậ ả ậ ê

4. Trình đ  sinh viên năm th : 1ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ  Phát tri n nh n th c ngh  nghi p cho cán b  k  thu tê ậ ứ ề ệ ộ ỹ ậ

t ng lai. Giúp sinh viên m i vào tr ng nhanh chóng n m b t các k  năng h c t pươ ớ ườ ắ ắ ỹ ọ ậ

trong lĩnh v c k  thu t.ự ỹ ậ   

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ Truy n đ t các khái ni m c  b n v  phân tích thi t k ,ề ạ ệ ơ ả ề ế ế

giao ti p k  thu t và đ o đ c ngh  nghi p. Giúp sinh viên làm quen v i cách th c h cế ỹ ậ ạ ứ ề ệ ớ ứ ọ

t p giao ti p.ậ ế

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c. Th c hi nậ ứ ượ ầ ọ u ọ ự ệ

t t, nghiêm túc th i gian bi u. T  giác trong h c t p và trung th c trong thi c . Thamố ờ ê ự ọ ậ ự ử

gia tích c c và có tinh th n xây d ng vào các ho t đ ng trên l p. Phát huy tinh th n tự ầ ự ạ ộ ớ ầ ự

h c thông qua nghiên c u tài li u. Chia s  thông tin v i b n bè và gi ng viên.ọ ứ ệ ẻ ớ ạ ả

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n đ i c ng v  k  thu t gi i thi u cho sinh viên năm đ u các khái ni mọ ầ ạ ươ ề ỹ ậ ớ ệ ầ ệ
căn b n: các ngành ngh  k  thu t; ch c năng và yêu c u c a cán b  k  thu t; cách gi iả ề ỹ ậ ứ ầ u ộ ỹ ậ ả
quy t các v n đ  k  thu t; căn b n v  máy vi tính và s  d ng máy vi tính trong kế ấ ề ỹ ậ ả ề ử u ỹ
thu t; giao ti p trong k  thu t và làm vi c nhóm; đ o đ c ngh  nghi p; bài h c t  cácậ ế ỹ ậ ệ ạ ứ ề ệ ọ ừ
sai sót
8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. Bài gi ng “Đ i c ng v  K  thu t”ả ạ ươ ề ỹ ậ
[2].  Kalpakjian,Serope;  Schmid,Steven R,  Manufacturing  engineering and technology,

Prentice Hall 2010

[3] Meriam,J.L.; Kraige,L.G., Engineering mechanics, Wiley 2012
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  - Ki m tra gi a kỳ: Tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ph n 1: Môi tr ng đào t o k  thu tầ ườ ạ ỹ ậ

Ch ng 1: Tìm hi u v  k  thu tươ ể ề ỹ ậ



1.1. Gi i thi u môn h c và ngành k  thu t ớ ệ ọ ỹ ậ

1.1.1. Nh ng thành t u k  thu t th  k  20 ữ ự ỹ ậ ế ỷ

1.1.2. Khái ni m v  k  thu t ệ ề ỹ ậ

1.1.3. Các công vi c chính c a k  sệ u ỹ ư

1.1.4. L i ích và c  h i ngh  nghi p ợ ơ ộ ề ệ

1.2. Khái ni m v  k  thu t ệ ề ỹ ậ

1.2.1. K  thu t v i vai trò khoa h c ng d ng ỹ ậ ớ ọ ứ u

1.2.2. K  thu t v i vai trò sang t o và gi i quy t v n đỹ ậ ớ ạ ả ế ấ ề

1.2.3. K  thu t v i ch c năng t i u hóaỹ ậ ớ ứ ố ư

1.2.4. K  thu t v i ch c năng ra quy t đ nhỹ ậ ớ ứ ế ị

1.2.5. K  thu t v i ch c năng giúp đ  ng i khácỹ ậ ớ ứ ỡ ườ

1.2.6. K  thu t v i ch c năng ngh  nghi p ỹ ậ ớ ứ ề ệ

Ch ng 2: Ngh  nghi pươ ề ệ

2.1. Các ngh  nghi p k  thu t ề ệ ỹ ậ

2.1.1. Tính s n có c a ngh  nghi p ẵ u ề ệ

2.1.2. Gi i th êu các ngh  k  thu t ớ ị ề ỹ ậ

2.1.3. K  s  trong công nghi p ỹ ư ệ

2.1.4. K  s  trong d ch v  ỹ ư ị u

2.1.5. K  s  trong lãnh đ o ỹ ư ạ

2.1.6. Các lĩnh v c ho t đ ng khác ự ạ ộ

2.1.7. Giáo d c s  ph m k  thu t u ư ạ ỹ ậ

2.2. Ngh  nghi p phù h p trong k  thu t ề ệ ợ ỹ ậ

2.2.1. Th  nào là phù h p trong ngh  nghi p k  thu t ế ợ ề ệ ỹ ậ

2.2.2. L ng trong ngh  k  thu t ươ ề ỹ ậ

2.3. T ng lai c a k  thu t ươ u ỹ ậ

Ch ng 3: Chìa khoá h c t p thành côngươ ọ ậ
3.1. Khái ni m ệ
3.2. Cách th c đ t thành công ứ ạ
3.2.1. Xác đ nh m c tiêu ị u
3.2.2. K  ho ch th c hi n ế ạ ự ệ
3.2.3. H c t  th t b i ọ ừ ấ ạ
3.3. Thành công trong h c t p ọ ậ
3.3.1. N  l c ỗ ự
3.3.2. H p lý ợ
3.3.3. Quan đi m ê
3.4. Các mô hình đánh giá h c t p ọ ậ
3.4.1. Mô hình thu c tính ộ
3.4.2. Mô hình ngh  nghi p ề ệ



3.4.3. Mô hình tâm huy t h c t p ế ọ ậ
3.5. S p x p th i gian ắ ế ờ
3.6. Tìm hi u cách d y và h c b c đ i h c ê ậ ọ ậ ạ ọ
3.7. H c t p trên l p ọ ậ ớ
3.8. T  h c ự ọ
3.9. H c nhóm ọ

Ph n 2. Gi i quy t v n đ  k  thu tầ ả ế ấ ề ỹ ậ

Ch ng 4: Khái ni m ph ng pháp gi i quy t v n đươ ệ ươ ả ế ấ ề

4.1. Gi i thi u ph ng pháp gi i quy t v n đ  ớ ệ ươ ả ế ấ ề

4.1.1. Các v n đ  k  thu t ấ ề ỹ ậ

4.1.2. Ngh  thu t và khoa h c c a gi i quy t v n đ  k  thu t ệ ậ ọ u ả ế ấ ề ỹ ậ

4.1.3. Các ph ng pháp gi i quy t v n đ  k  thu t ươ ả ế ấ ề ỹ ậ

4.2. Cách ti p c n m c tiêu gi i quy t v n đ  k  thu t ế ậ u ả ế ấ ề ỹ ậ

4.2.1. Ph ng pháp khoa h c ươ ọ

4.2.2. Ph ng pháp phân tích k  thu t ươ ỹ ậ

4.2.3. Ph ng pháp thi t k  k  thu t ươ ế ế ỹ ậ

4.2.4. S  c n thi t c a sáng t o ự ầ ế u ạ

4.3. Gi i thi u ph ng pháp khoa h c ớ ệ ươ ọ

4.3.1. Gi i thi u ớ ệ

4.3.2. Ti n trình gi i quy t v n đ  khoa h cế ả ế ấ ề ọ

4.4. Đ nh nghĩa v n đ  ị ấ ề

4.4.1. Gi i thi u ớ ệ

4.4.2. Các đ nh nghĩa bao g m và lo i tr  ị ô ạ ừ

4.4.3. Nh c đi m c a đ nh nghĩa không khoa h cượ ê u ị ọ

4.5. Xây d ng gi  thi t ự ả ế

4.6. Ki m đ nh gi  thi t ê ị ả ế

4.7. K t lu n t  ki m đ nh gi  thi t ế ậ ừ ê ị ả ế

4.8. Ví d  u

Ch ng 5: Ph ng pháp phân tích k  thu tươ ươ ỹ ậ

5.1. Gi i thi u ớ ệ

5.2. Thu th p s  li u ậ ố ệ

5.3. L a ch n ph ng pháp phân tích ự ọ ươ

5.4. D  đoán l i gi i ự ờ ả

5.5. Gi i quy t v n đ  ả ế ấ ề

5.6. Ki m tra k t qu  ê ế ả

5.7. Đ n v  ơ ị

5.8. Ví du



Ch ng 6: Ph ng pháp thi t k  k  thu tươ ươ ế ế ỹ ậ

6.1. Gi i thi u ớ ệ

6.2. Các l i gi i và l a ch n l i gi i ờ ả ự ọ ờ ả

6.3. Th c thi và đánh giá l i gi i ự ờ ả

6.4. Ví du

6.5. Các tham s  thi t kố ế ế

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h cọ
t p,ậ
tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

Ph n 1: Môi tr ng đào t o k  thu tầ ườ ạ ỹ ậ
Tu n 1, 2ầ Ch ng 1: Tìm hi u v  k  thu tươ ể ề ỹ ậ Lý thuy tế [1] 6

1.1. Gi i thi u môn h c và ngành k  ớ ệ ọ ỹ
thu tậ
1.1.1. Nh ng thành t u k  thu t th  k  ữ ự ỹ ậ ế ỷ
20
1.1.2. Khái ni m v  k  thu tệ ề ỹ ậ
1.1.3. Các công vi c chính c a k  sệ u ỹ ư
1.1.4. L i ích và c  h i ngh  nghi pợ ơ ộ ề ệ
1.2. Khái ni m v  k  thu tệ ề ỹ ậ
1.2.1. K  thu t v i vai trò khoa h c ng ỹ ậ ớ ọ ứ
d ngu
1.2.2. K  thu t v i vai trò sang t o và ỹ ậ ớ ạ
gi i quy t v n đả ế ấ ề
1.2.3. K  thu t v i ch c năng t i u hóaỹ ậ ớ ứ ố ư
1.2.4. K  thu t v i ch c năng ra quy t ỹ ậ ớ ứ ế
đ nhị
1.2.5. K  thu t v i ch c năng giúp đ  ỹ ậ ớ ứ ỡ
ng i khácườ
1.2.6. K  thu t v i ch c năng ngh  ỹ ậ ớ ứ ề
nghi pệ

Tu n 3, 4ầ Ch ng 2: Ngh  nghi pươ ề ệ Lý thuy tế [1] 6
2.1. Các ngh  nghi p k  thu tề ệ ỹ ậ
2.1.1. Tính s n có c a ngh  nghi pẵ u ề ệ
2.1.2. Gi i th êu các ngh  k  thu tớ ị ề ỹ ậ
2.1.3. K  s  trong công nghi pỹ ư ệ
2.1.4. K  s  trong d ch vỹ ư ị u
2.1.5. K  s  trong lãnh đ oỹ ư ạ
2.1.6. Các lĩnh v c ho t đ ng khácự ạ ộ
2.1.7. Giáo d c s  ph m k  thu tu ư ạ ỹ ậ



2.2. Ngh  nghi p phù h p trong k  thu tề ệ ợ ỹ ậ
2.2.1. Th  nào là phù h p trong ngh  ế ợ ề
nghi p k  thu tệ ỹ ậ
2.2.2. L ng trong ngh  k  thu tươ ề ỹ ậ
2.3. T ng lai c a k  thu tươ u ỹ ậ

Tu n 5, 6ầ
Ch ng 3: Chìa khoá h c t p thành ươ ọ ậ
công Lý thuy tế [1] 6
3.1. Khái ni m ệ
3.2. Cách th c đ t thành côngứ ạ
3.2.1. Xác đ nh m c tiêuị u
3.2.2. K  ho ch th c hi nế ạ ự ệ
3.2.3. H c t  th t b iọ ừ ấ ạ
3.3. Thành công trong h c t pọ ậ
3.3.1. N  l cỗ ự
3.3.2. H p lýợ
3.3.3. Quan đi mê
3.4. Các mô hình đánh giá h c t pọ ậ
3.4.1. Mô hình thu c tínhộ
3.4.2. Mô hình ngh  nghi pề ệ
3.4.3. Mô hình tâm huy t h c t pế ọ ậ
3.5. S p x p th i gianắ ế ờ
3.6. Tìm hi u cách d y và h c b c đ i ê ậ ọ ậ ạ
h cọ
3.7. H c t p trên l pọ ậ ớ
3.8. T  h cự ọ
3.9. H c nhómọ

Tu n 7ầ Th o lu nả ậ Th o lu nả ậ 3
Tu n 8ầ Ki m tra đánh giáê T  lu nự ậ 3

Ph n 2. Gi i quy t v n đ  k  thu tầ ả ế ấ ề ỹ ậ
Tu n 9, ầ
10

Ch ng 4: Khái ni m ph ng pháp ươ ệ ươ
gi i quy t v n đả ế ấ ề Lý thuy tế [1] 6
4.1. Gi i thi u ph ng pháp gi i quy t ớ ệ ươ ả ế
v n đấ ề
4.1.1. Các v n đ  k  thu tấ ề ỹ ậ
4.1.2. Ngh  thu t và khoa h c c a gi i ệ ậ ọ u ả
quy t v n đ  k  thu tế ấ ề ỹ ậ
4.1.3. Các ph ng pháp gi i quy t v n ươ ả ế ấ
đ  k  thu tề ỹ ậ
4.2. Cách ti p c n m c tiêu gi i quy t ế ậ u ả ế
v n đ  k  thu tấ ề ỹ ậ
4.2.1. Ph ng pháp khoa h cươ ọ
4.2.2. Ph ng pháp phân tích k  thu tươ ỹ ậ
4.2.3. Ph ng pháp thi t k  k  thu tươ ế ế ỹ ậ
4.2.4. S  c n thi t c a sáng t oự ầ ế u ạ
4.3. Gi i thi u ph ng pháp khoa h cớ ệ ươ ọ



4.3.1. Gi i thi uớ ệ
4.3.2. Ti n trình gi i quy t v n đ  khoaế ả ế ấ ề
h cọ
4.4. Đ nh nghĩa v n đị ấ ề
4.4.1. Gi i thi uớ ệ
4.4.2. Các đ nh nghĩa bao g m và lo i trị ô ạ ừ
4.4.3. Nh c đi m c a đ nh nghĩa không ượ ê u ị
khoa h cọ
4.5. Xây d ng gi  thi tự ả ế
4.6. Ki m đ nh gi  thi tê ị ả ế
4.7. K t lu n t  ki m đ nh gi  thi tế ậ ừ ê ị ả ế
4.8. Ví du

Tu n 11, ầ
12

Ch ng 5: Ph ng pháp phân tích k  ươ ươ ỹ
thu tậ Lý thuy tế [1] 6
5.1. Gi i thi uớ ệ
5.2. Thu th p s  li uậ ố ệ
5.3. L a ch n ph ng pháp phân tíchự ọ ươ
5.4. D  đoán l i gi iự ờ ả
5.5. Gi i quy t v n đả ế ấ ề
5.6. Ki m tra k t quê ế ả
5.7. Đ n vơ ị
5.8. Ví du

Tu n 13ầ
Ch ng 6: Ph ng pháp thi t k  k  ươ ươ ế ế ỹ
thu tậ Lý thuy tế [1] 3
6.1. Gi i thi uớ ệ
6.2. Các l i gi i và l a ch n l i gi iờ ả ự ọ ờ ả
6.3. Th c thi và đánh giá l i gi iự ờ ả
6.4. Ví du
6.5. Các tham s  thi t kố ế ế

Tu n 14ầ Th o lu nả ậ Th o lu nả ậ 3
Tu n 15ầ Ki m tra đánh giáê T  lu nự ậ 3

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



11. CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

1. Tên h c ph n: CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG C  B Nọ ầ Ơ Ả

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 ố ỉ (24 ti t lý thuy t; ế ế 06 ti t th c hành/th o lu n/ch a bài t p; ế ự ả ậ ữ ậ 0 ti t TN)ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ  Sinh viên n m đ c các ki n th c c  b n, u nh cắ ượ ế ứ ơ ả ư ượ

đi m c a các quá trình gia công trong s n xu t công nghi p nói chung và s n xu t Cê u ả ấ ệ ả ấ ơ

khí nói riêng. H u h t các quá trình gia công ph  bi n mà sinh viên t t  nghi p raầ ế ô ế ố ệ

tr ng s  có th  g p ph i s  đ c gi i thi u trong h c ph n này, nh  Đúc,Gia côngườ ẽ ê ă ả ẽ ượ ớ ệ ọ ầ ư

kim lo i b ng áp l c, hàn và c t kim lo i, gia công c t g t, x  lý nhi t....Bên c nh đó,ạ ă ự ắ ạ ắ ọ ử ệ ạ

ng i h c s  có ki n th c chung v  các lo i v t li u đ c s  d ng trong s n xu t cườ ọ ẽ ế ứ ề ạ ậ ệ ượ ử u ả ấ ơ

khí, các máy móc và thi t b  dùng trong gia công c t g t th ng đ c s  d ng.ế ị ắ ọ ườ ượ ử u

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ  Ng i h c b c đ u hình thành kh  năng l a ch n đ cườ ọ ướ ầ ả ự ọ ượ

quy trình s n xu t m t s n ph m c  khí phù h p v i các yêu c u k  thu t đ t ra tr cả ấ ộ ả ả ơ ợ ớ ầ ỹ ậ ă ướ

đó trên c  s  phân tích u nh c đi m c a các ph ng pháp gia công khác nhau. ơ ở ư ượ ê u ươ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Yêu thích môn h c, ngành h c mà sinh viên đang theo h c,ọ ọ ọ

t  giác ch p hành các quy đ nh c a Nhà tr ng trong quá trình h c t p nh  tích c cự ấ ị u ườ ọ ậ ư ự

lên l p và làm bài t p, th c hành  nhà.ớ ậ ự ở

7. Mô t  h c ph nả ọ ầ

H c ph n Các quá trình gia công c  b n bao g m nh ng n i dung ki n th c sauọ ầ ơ ả ô ữ ộ ế ứ

đây: Kh o sát các quá trình gia công c  b n trong s n xu t c  khí bao g m các quáả ơ ả ả ấ ơ ô

trình Đúc; Gia công kim lo i b ng áp l c; Hàn và c t kim lo i; Gia công c t g t; X  lýạ ă ự ắ ạ ắ ọ ử

nhi t; Gia công đ c bi t; l p ráp; đ ng th i quan tâm đ n m t s  v n đ  khác nh :ệ ă ệ ắ ô ờ ế ộ ố ấ ề ư

khái ni m c  b n trong s n xu t c  khí, V t li u kim lo i và phi kim lo i, ch t l ngệ ơ ả ả ấ ơ ậ ệ ạ ạ ấ ượ

c a s n ph m cũng nh  các khái ni m v  C  khí hoá và t  đ ng hoá trong s n xu tu ả ẩ ư ệ ề ơ ự ộ ả ấ

công nghi p.ệ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính 
[1].  Hoàng  Tùng;  Nguy n  Ti n  Đào;  Nguy n  Thúc  Hà,  ễ ế ễ C  khí  đ i  c ngơ ạ ươ ,  NXB

KH&KT, Hà N i 1998ộ

8.2. Sách tham kh oả
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra gi a kỳ, tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

- Hình th c ki m tra: Vi tứ ê ế



- Thi k t thúc h c ph n: tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

- Hình th c thi h c ph n: Vi tứ ọ ầ ế

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1ươ : NH NG KHÁI NI M C  B N V  S N XU T C  KHÍỮ Ệ Ơ Ả Ề Ả Ấ Ơ
1.1. Khái ni m s n ph m, chi ti t máy, b  ph n máy, c  c u máy, phôiệ ả ẩ ế ộ ậ ơ ấ
1.2. Khái ni m v  quá trình thi t k , quá trình s n xu t, quy trình công nghệ ề ế ế ả ấ ệ
1.3. Các d ng s n xu tạ ả ấ
1.4. Khái ni m ch t l ng b  m t s n xu tệ ấ ượ ề ă ả ấ
1.5. Đ  chính xác gia công c  khíộ ơ
Ch ng 2:ươ  V T LI U K  THU TẬ Ệ Y Ậ
2.1. Tính ch t chung c a kim lo i và h p kimấ u ạ ợ
2.2. H  h p kim S t-Các bonệ ợ ắ
2.3. H p kim c ngợ ứ
2.4. Kim lo i màu và h p kim c a chúng.ạ ợ u
2.5. V t li u phi kim lo iậ ệ ạ
Ch ng 3:ươ  X  LÝ NHI T KIM LO IỬ Ệ Ạ
3.1. Nhi t luy n thépệ ệ
3.2. Hoá nhi t luy n kim lo iệ ệ ạ
Ch ng 4:ươ  S N XU T ĐÚCẢ Ấ
4.1. Gi i thi u chung v  s n xu t đúcớ ệ ề ả ấ
4.2. Đúc trong khuôn cát
4.3. N u ch y và rót h p kim đúcấ ả ợ
4.4. Các ph ng pháp đúc đ c bi tươ ă ệ
4.5. Ki m tra và s a ch a v t đúcê ử ữ ậ
Ch ng 5:ươ  GIA CÔNG KIM LO I B NG ÁP L CẠ Ằ Ự
5.1. Gi i thi u chung v  gia công kim lo i b ng áp l cớ ệ ề ạ ă ự
5.2. S  bi n d ng c a kim lo iự ế ạ u ạ
5.3. Nung  nóng kim lo iạ
5.4. Cán, kéo, ép kim lo iạ
5.5. Rèn t  doự
5.6. D p th  tíchậ ê
5.7. D p t mậ ấ
Ch ng 6:ươ  HÀN VÀ C T KIM LO IẮ Ạ
6.1. Nguyên lý hàn và c t kim lo iắ ạ
6.2. Hàn đi n h  quangệ ô
6.3. Hàn và c t b ng khíắ ă
6.4. Hàn đi n ti p xúcệ ế
Ch ng 7:ươ  GIA CÔNG KIM LO I B NG C T G TẠ Ằ Ắ Ọ
7.1. Nh ng hi u bi t chung v  quá trình c t kim lo iữ ê ế ề ắ ạ
7.2. Máy công cu



7.3. Các ph ng pháp gia công trên máy công cươ u
Ch ng 8:ươ  CÔNG NGH  L P RÁPỆ Ắ
8.1. Khái ni m v  s n ph m c  khí và các m i l p ghépệ ề ả ẩ ơ ố ắ
8.2. Các ph ng pháp đ t đ  chính xác khi l p rápươ ạ ộ ắ
8.3. Các hình th c t  ch c l p rápứ ô ứ ắ
8.4. Thi t k  qui trình công ngh  l p rápế ế ệ ắ
8.5. Cách l p s  đ  l pậ ơ ô ắ
8.6. Ph ng pháp l p m t s  m i ghép đi n hìnhươ ắ ộ ố ố ê
8.7. Ki m tra ch t l ng m i ghépê ấ ượ ố
Ch ng 9:ươ  CÁC PH NG PHÁP GIA CÔNG Đ C BI TƯƠ Ặ Ệ
9.1. Gia công kim lo i b ng tia l a đi n.ạ ă ử ệ
9.2. Gia công kim lo i b ng C  - Đi n – Hoáạ ă ơ ệ
9.3. Ph ng pháp t o m u nhanh.ươ ạ ẫ
9.4. Luy n kim b t.ệ ộ
Ch ng 10:ươ  T  Đ NG HÓA QUÁ TRÌNH S N XU TỰ Ộ Ả Ấ
10.1. C  khí hoá và t  đ ng hoá trong s n xu t c  khí.ơ ự ộ ả ấ ơ
10.2. Các ph ng ti n c  khí hoá s n xu t.ươ ệ ơ ả ấ
10.3. T  đ ng hoá trong s n xu t.ự ộ ả ấ
10.4. Khái ni m chung v  máy đi u khi n theo ch ng trình và rôb t.ệ ề ề ê ươ ố
10.5. X ng và nhà máy t  đ ngưở ự ộ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n.ế ạ ể ọ ầ

Tuầ

n

thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ

ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li u h cệ ọ

t p, thamậ

kh oả

Số

ti t/ế

tu nầ
1 Ch ng  1ươ :  NH NG  KHÁIỮ

NI M C  B N V  S N XU TỆ Ơ Ả Ề Ả Ấ
C  KHÍƠ
1.1. Khái ni m s n ph m, chi ti tệ ả ẩ ế
máy,  b  ph n  máy,  c  c u  máy,ộ ậ ơ ấ
phôi
1.2.  Khái  ni m v  quá trình thi tệ ề ế
k ,  quá  trình  s n  xu t,  quy  trìnhế ả ấ
công nghệ
1.3. Các d ng s n xu tạ ả ấ
1.4. Khái ni m ch t l ng b  m tệ ấ ượ ề ă
s n xu tả ấ
1.5. Đ  chính xác gia công c  khíộ ơ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

2 Ch ng  2:ươ  V T  LI U  KẬ Ệ Y
THU TẬ

Gi ng lýả [1] 2



Tuầ

n

thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ

ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li u h cệ ọ

t p, thamậ

kh oả

Số

ti t/ế

tu nầ
2.1. Tính ch t chung c a kim lo iấ u ạ
và h p kimợ
2.2. H  h p kim S t-Các bonệ ợ ắ
2.3. H p kim c ngợ ứ
2.4. Kim lo i màu và h p kim c aạ ợ u
chúng.
2.5. V t li u phi kim lo iậ ệ ạ
Ch ng 3:ươ  X  LÝ NHI T KIMỬ Ệ
LO IẠ
3.1. Nhi t luy n thépệ ệ
3.2. Hoá nhi t luy n kim lo iệ ệ ạ

thuy tế

3 Ch ng 4:ươ  S N XU T ĐÚCẢ Ấ
4.1. Gi i thi u chung v  s n xu tớ ệ ề ả ấ
đúc
4.2. Đúc trong khuôn cát

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

4 Ch ng 4 (ti p)ươ ế
4.3. N u ch y và rót h p kim đúcấ ả ợ
4.4. Các ph ng pháp đúc đ c bi tươ ă ệ
4.5. Ki m tra và s a ch a v t đúcê ử ữ ậ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

5
Th o lu n/Ch a bài t p ch ngả ậ ữ ậ ươ
1-4

Th oả

lu n/Ch a bàiậ ữ

t pậ

[1] 2

6 Ch ng  5:ươ  GIA  CÔNG  KIM
LO I B NG ÁP L CẠ Ằ Ự
5.1. Gi i thi u chung v  gia côngớ ệ ề
kim lo i b ng áp l cạ ă ự
5.2. S  bi n d ng c a kim lo iự ế ạ u ạ
5.3. Nung  nóng kim lo iạ
5.4. Cán, kéo, ép kim lo iạ
5.5. Rèn t  doự

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

7 Ch ng 5 (ti p)ươ ế
5.6. D p th  tíchậ ê
5.7. D p t mậ ấ
KI M TRA GI A H C KYỂ Ữ Ọ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

8 Ch ng 6:ươ  HÀN VÀ C T KIMẮ
LO IẠ
6.1. Nguyên lý hàn và c t kim lo iắ ạ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2



Tuầ

n

thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ

ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li u h cệ ọ

t p, thamậ

kh oả

Số

ti t/ế

tu nầ
6.2. Hàn đi n h  quangệ ô

9 Ch ng 6 (ti p)ươ ế
6.3. Hàn và c t b ng khíắ ă
6.4. Hàn đi n ti p xúcệ ế

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

10
Th o lu n/Ch a bài t p ch ngả ậ ữ ậ ươ
5-6

Th oả

lu n/Ch a bàiậ ữ

t pậ

[1] 2

11 Ch ng  7:ươ  GIA  CÔNG  KIM
LO I B NG C T G TẠ Ằ Ắ Ọ
7.1. Nh ng hi u bi t chung v  quáữ ê ế ề
trình c t kim lo iắ ạ
7.2. Máy công cu
Các ph ng pháp gia công trên máyươ
công cu

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

12 Ch ng  8:ươ  CÔNG  NGH  L PỆ Ắ
RÁP
8.1. Khái ni m v  s n ph m c  khíệ ề ả ẩ ơ
và các m i l p ghépố ắ
8.2. Các ph ng pháp đ t đ  chínhươ ạ ộ
xác khi l p rápắ
8.3. Các hình th c t  ch c l p rápứ ô ứ ắ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

13 Ch ng 8 (ti p)ươ ế
8.4. Thi t k  qui trình công ngh  l pế ế ệ ắ
ráp
8.5. Cách l p s  đ  l pậ ơ ô ắ
8.6.  Ph ng pháp l p  m t  s  m iươ ắ ộ ố ố
ghép đi n hìnhê
8.7. Ki m tra ch t l ng m i ghépê ấ ượ ố

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2

14 Ch ng 9:ươ  CÁC PH NG PHÁPƯƠ
GIA CÔNG Đ C BI TẶ Ệ
9.1. Gia công kim lo i b ng tia l aạ ă ử
đi n.ệ
9.2.  Gia  công  kim lo i  b ng  C  -ạ ă ơ
Đi n – Hoáệ
9.3. Ph ng pháp t o m u nhanh.ươ ạ ẫ
9.4. Luy n kim b t.ệ ộ
Ch ng  10:ươ  T  Đ NG  HÓAỰ Ộ

Gi ng lýả

thuy tế

[1] 2



Tuầ

n

thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ

ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li u h cệ ọ

t p, thamậ

kh oả

Số

ti t/ế

tu nầ
QUÁ TRÌNH S N XU TẢ Ấ
10.1.  C  khí  hoá  và  t  đ ng hoáơ ự ộ
trong s n xu t c  khí.ả ấ ơ
10.2. Các ph ng ti n c  khí hoáươ ệ ơ
s n xu t.ả ấ
10.3. T  đ ng hoá trong s n xu t.ự ộ ả ấ
10.4.  Khái  ni m  chung  v  máyệ ề
đi u  khi n  theo  ch ng  trình  vàề ê ươ
rôb t.ố
10.5. X ng và nhà máy t  đ ngưở ự ộ

15
Th o lu n/Ch a bài t p ch ngả ậ ữ ậ ươ
7-10

Th oả

lu n/Ch a bàiậ ữ

t pậ

[1] 2

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 20….

Hi u tr ngệ ưở Khoa/B  môn ộ Tr ng B  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



12. K  THU T ĐI N Đ I C NGỸ Ậ Ệ Ạ ƯƠ

1. Tên h c ph n: K  THU T ĐI N Đ I C NGọ ầ Y Ậ Ệ Ạ ƯƠ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3  (ố ỉ ( lí thuy t : 36, Th o lu n, bài t p, ki m tra : 9 ti t)ế ả ậ ậ ể ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ V t lý đ i c ng 2ậ ạ ươ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

6.1 M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ
H c ph n này nh m trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  K  thu tọ ầ ă ị ữ ế ứ ơ ả ề ỹ ậ

đi n, giúp cho sinh viên không thu c ngành Đi n có th  n m b t đ c các khái ni mệ ộ ệ ê ắ ắ ượ ệ

c  b n nh t v  k  thu t đi n và đi n t . H c ph n này s  h u ích cho sinh viên khiơ ả ấ ề ỹ ậ ệ ệ ử ọ ầ ẽ ữ

h c t p ho c làm vi c trong lĩnh v c liên quan đ n công ngh  và s n xu t  côngọ ậ ă ệ ự ế ệ ả ấ

nghi p. ệ

6.2 M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

-  Có kĩ năng s  d ng các linh ki n đi n, đi n t  trong th c t .ử u ệ ệ ệ ử ự ế

-  Có kĩ năng gi i các bài toán v  m ch đi nả ề ạ ệ

- Có kĩ năng thi t k  các m ch đi n t  trong th c tế ế ạ ệ ử ự ế

6.3 M c tiêu v  thái đụ ề ộ

- Nh n th c đ c vai trò, v  trí  quan tr ng c a h c ph n đ i v i  ch ng trình đào ậ ứ ượ ị ọ u ọ ầ ố ớ ươ

t o kĩ s   c  khíạ ư ơ

- Nh n th c đ c s  c n thi t  c a n i dung ki n th c h c ph n đ i v i trình đ  c a ậ ứ ượ ự ầ ế u ộ ế ứ ọ ầ ố ớ ộ u

ng i kĩ s   c  khíườ ư ơ

- Có lòng yêu thích và đam mê h c ph n;ọ ầ

- Tìm cho mình ph ng pháp phù h p đ  ti p thu n i dung h c ph n;ươ ợ ê ế ộ ọ ầ

7. Mô t  môn h cả ọ

Môn h c nh m trang b  cho sinh viên khái ni m chung v   m ch đi n; Dòngọ ă ị ệ ề ạ ệ

đi n hình sin; Các ph ng pháp gi i m ch sin không xác l p; Gi i thi u các linh ki nệ ươ ả ạ ậ ớ ệ ệ

đi n t  và m ch. Các tính ch t c a ti p xúc P-N trong các diode, BJT, FET và các ngệ ử ạ ấ u ế ứ

d ng tuy n tính và phi tuy n c a chúng. Các ng d ng transistor trong thi t k  cácu ế ế u ứ u ế ế

m ch khu ch đ i, m ch dao đ ng và m ch xung. Đ c tính khu ch đ i thu t toán vàạ ế ạ ạ ộ ạ ă ế ạ ậ

ng d ng.ứ u

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính

[1]. GS.TS Đ ng Văn Đào - Lê Văn Doanh, ă K  thu t đi nỹ ậ ệ , NXB Giáo d c, 2010u

8.2. Tài li u tham kh oệ ả

[2]. Đ ng Văn Đào, Lê Văn Doanh, K  thu t đi n, NXB  Giáo d c, 2004ă ỹ ậ ệ u



 [3]. Đ ng Văn Đào (Ch  biên) Lê Văn Doanh, ă u Bài t p k  thu t đi nậ ỹ ậ ệ , NXB  Giáo d c,u

2010

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  Bài t p l nứ ê ậ ớ

  - Thi k t thúc h c ph n: tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  Th c hànhứ ọ ầ ự

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ph n 1: K  thu t đi nầ ỹ ậ ệ

Ch ng 1: ươ Khái ni m chung v  m ch đi nệ ề ạ ệ

1.1. Các ph n t  c a m ch đi nầ ử u ạ ệ

1.2. C u trúc m ch đi nấ ạ ệ

1.3. Các đ i l ng c  b n c a m ch đi nạ ươ ơ ả u ạ ệ

1.4. Các lo i ph n t  c a m chạ ầ ử u ạ

1.5. Hai đ nh lu t Kirchhoffị ậ

Ch ng 2: ươ Dòng đi n hình sinệ

2.1. Khái ni n chung v  dòng đi n hình sinệ ề ệ

2.2. Tr  hi u d ng c a dòng đi n và đi n ápị ệ u u ệ ệ

2.3. Bi u di n hình sin b ng vectorê ễ ă

2.4. Gi i m t s  m ch đ n gi nả ộ ố ạ ơ ả

2.5. Công su t trong m ch đi n hình sinấ ạ ệ

2.6. H  s  công su tệ ố ấ

2.7. Đo công su t b ng watt kấ ă ế

2.8. S  ph cố ứ

2.9. Bi u di n m ch sin b ng s  ph c.ê ễ ạ ă ố ứ

Ch ng 3: ươ Các ph ng pháp gi i m ch sin xác l pươ ả ạ ậ

3.1. Khái ni m chungệ

3.2. Ph ng pháp bi n đ i t ng đ ngươ ế ô ươ ươ

3.3. Ph ng pháp dòng vòngươ

3.4. Ph ng pháp vòng nhánhươ

3.5. Ph ng pháp đi n áp hai nútươ ệ

3.6. Ph ng pháp x p ch ngươ ế ô

3.7. Ph ng pháp t  lươ ỷ ệ

Ch ng 4: M ch đi n ba phaươ ạ ệ

4.1. Đ nh nghĩa và phân lo iị ạ



4.2. H  th ng ba pha Y/Y cân b ngệ ố ă

4.3. H  th ng ba pha Y/∆  ho c ∆/∆ cân b ngệ ố ă ă

4.4. H  th ng ba pha Y/Y không cân b ngệ ố ă

4.5. H  th ng ba pha Y/∆  ho c ∆/∆  không cân b ngệ ố ă ă

4.6. H  th ng ba pha v i nhi u t i song songệ ố ớ ề ả

4.7. H  th ng ba pha v i t i là đ ng c  đi nệ ố ớ ả ộ ơ ệ

Ph n 2: K  thu t đi n tầ ỹ ậ ệ ử

Ch ng 1: ươ Gi i thi u v  bán d nớ ệ ề ẫ

1.1. D n đi n trong kim lo iẫ ệ ạ

1.2. Bán d n n i t iẫ ộ ạ

1.3. Bán d nẫ

1.4. Dòng đi n khu ch tánệ ế

1.5. D ng c  bán d nu u ẫ

1.6. Vi m chạ

Ch ng 2: Diode bán d nươ ẫ

2.1. Diode ti p xúc p-n. Đ c tuy n V-Aế ă ế

2.2. Các mô hình diode ti p xúc.ế

2.3. Các m ch ng d ng diode.ạ ứ u

2.4. Diode n áp (Zener)ô

Ch ng 3: BJTươ

3.1 BJT- Đ c tuy n V-A và mô hình DC c a BJTă ế u

3.2 Phân tích đ  th  m ch BJTô ị ạ

3.3 Mô hình tính hi u nh  c a BJTệ ỏ u

3.4 Phân c c m ch khu ch đ i BJTự ạ ế ạ

Ch ng 4: FETươ

4.1 FET Đ c tuy n V-A c a FETă ế u

4.2 Mô hình tín hi u nh  c a FETệ ỏ u

4.3 Phân c c m ch khu ch BJTự ạ ế

Ch ng 5: ươ M ch khu ch đ i transistor c  b nạ ế ạ ơ ả

5.1 M ch khu ch đ i đi n t  –các tính ch t t ng quát.ạ ế ạ ệ ử ấ ô

5.2 M ch khu ch đ i CE và CS.ạ ế ạ

5.3 M ch khu ch đ i CC và CDạ ế ạ

5.4 M ch khu ch đ i CB và CSạ ế ạ



Ch ng 6: ươ M ch khu ch đ i transistor nhi u t ngạ ế ạ ề ầ

6.1 M ch khu ch đ i nhi u t ng – các tính ch t t ng quát.ạ ế ạ ề ầ ấ ô

6.2 Khu ch đ i cascode.ế ạ

6.3 Khu ch đ i công su tế ạ ấ

6.4 Khu ch đ i vi saiế ạ

6.5 Op-Amp

Ch ng 7: ươ Các m ch khu ch đ i h i ti p và dao đ ng sinạ ế ạ ồ ế ộ

7.1 M ch khu ch đ i h i ti p âm-các tính ch t t ng quát.ạ ế ạ ô ế ấ ô

7.2 Đáp ng t n s  và đ  n đ nhứ ầ ố ộ ô ị

7.3 Các m ch khu ch đ i h i ti p âmạ ế ạ ô ế

7.4 Dao đ ng sinộ

7.5 Dao đ ng RCộ

7.6 Dao đ ng đi u h p LCộ ề ợ

Ch ng 8: Các m ch ng d ng OP-AMPươ ạ ứ ụ

8.1 Các tính ch t op-amp lý t ng.ấ ưở

8.2 Khu ch đ i đ o và khu ch đ i không đ oế ạ ả ế ạ ả

8.3 Khu ch đ i vi saiế ạ

8.4 M ch tích phân và vi phânạ

8.5  M t s  v n đ  th c t  v  op-ampộ ố ấ ề ự ế ề

Ch ng 9: M ch giao hoán R,L,Cươ ạ

9.1 M ch th ng thông RC.ạ ượ

9.2 M ch th ng thông RC dùng làm m ch vi phân.ạ ượ ạ

9.3 M ch h  thông RCạ ạ

9.4 M ch h  thông RC dùng làm m ch tích phânạ ạ ạ

9.5 B  suy gi mộ ả

Ch ng 10: M ch xén và m ch so sánhươ ạ ạ

10.1 Diode bán d nẫ

10.2  BJT dùng làm khóa

10.3 Các m ch k p th c tạ ẹ ự ế

10.4 M ch xén dùng BJT ghép ECạ

10.4  M ch xén dùng op-ampạ

10.5  M ch so sánh dùng op-amp.ạ



Ch ng 11: M ch k p và m ch giao hoánươ ạ ẹ ạ

11.1 Ho t đ ng c a m ch k pạ ộ u ạ ẹ

11.2 Đ nh lý m ch k pị ạ ẹ

11.3 Cac1 m ch k p th c tạ ẹ ự ế

11.4 M ch k p chính xác dùng op-ampạ ẹ

11.5 M ch giao hoán t i Lạ ả

11.6 M ch giao hoán t i Cạ ả

Ch ng 12: M ch dao đ ng đa hàiươ ạ ộ

12.1 M ch dao đ ng đa hài l ng n.ạ ộ ưỡ ô

12.2 M ch dao đ ng đa hài đ n nạ ộ ơ ô

12.3 M ch dao đ ng đa hài b t nạ ộ ấ ô

12.4 M ch kích kh i Schmit dùng BJT, dùng op-ampeạ ở

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ

h cọ
N i dung gi ng d yộ ả ạ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

Hình th cứ
d y và h cạ ọ

trên l pớ

Phân
b  ti tố ế
LT,TL

1

Ph n 1: K  thu t đi nầ ỹ ậ ệ

Ch ng 1: ươ Khái ni m chung v  m ch đi nệ ề ạ ệ

1.1. Các ph n t  c a m ch đi nầ ử u ạ ệ

1.2. C u trúc m ch đi nấ ạ ệ

1.3. Các đ i l ng c  b n c a m ch đi nạ ươ ơ ả u ạ ệ

1.4. Các lo i ph n t  c a m chạ ầ ử u ạ

1.5. Hai đ nh lu t Kirchhoffị ậ

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

2

Ch ng 2: ươ Dòng đi n hình sinệ

2.1. Khái ni n chung v  dòng đi n hình sinệ ề ệ

2.2. Tr  hi u d ng c a dòng đi n và đi n ápị ệ u u ệ ệ

2.3. Bi u di n hình sin b ng vectorê ễ ă

2.4. Gi i m t s  m ch đ n gi nả ộ ố ạ ơ ả

2.5. Công su t trong m ch đi n hình sinấ ạ ệ

2.6. H  s  công su tệ ố ấ

2.7. Đo công su t b ng watt kấ ă ế

2.8. S  ph cố ứ

2.9. Bi u di n m ch sin b ng s  ph c.ê ễ ạ ă ố ứ

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

3 Ch ng 3: ươ Các ph ng pháp gi i m ch sin xác l pươ ả ạ ậ

3.1. Khái ni m chungệ

3.2. Ph ng pháp bi n đ i t ng đ ngươ ế ô ươ ươ

3.3. Ph ng pháp dòng vòngươ

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT



3.4. Ph ng pháp vòng nhánhươ

3.5. Ph ng pháp đi n áp hai nútươ ệ

3.6. Ph ng pháp x p ch ngươ ế ô

3.7. Ph ng pháp t  lươ ỷ ệ

4

Ch ng 4: M ch đi n ba phaươ ạ ệ

4.1. Đ nh nghĩa và phân lo iị ạ

4.2. H  th ng ba pha Y/Y cân b ngệ ố ă

4.3. H  th ng ba pha Y/∆  ho c ∆/∆ cân b ngệ ố ă ă

4.4. H  th ng ba pha Y/Y không cân b ngệ ố ă

4.5. H  th ng ba pha Y/∆  ho c ∆/∆  không cân b ngệ ố ă ă

4.6. H  th ng ba pha v i nhi u t i song songệ ố ớ ề ả

4.7. H  th ng ba pha v i t i là đ ng c  đi nệ ố ớ ả ộ ơ ệ

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

5

Ph n 2: K  thu t đi n tầ ỹ ậ ệ ử

Ch ng 1: ươ Gi i thi u v  bán d nớ ệ ề ẫ

1.1. D n đi n trong kim lo iẫ ệ ạ

1.2. Bán d n n i t iẫ ộ ạ

1.3. Bán d nẫ

1.4. Dòng đi n khu ch tánệ ế

1.5. D ng c  bán d nu u ẫ

1.6. Vi m chạ

HT[1]

TK[2,3]
Gi ng,ả

 
3LT

6
Th o lu n ch ng 1, 2,3,4ả ậ ươ

Bài t p ch ng 1, 2,3,4ậ ươ
[1,2,3]

Th o lu nả ậ

Bài t pậ

1TL

2BT

7

Ch ng 2: Diode bán d nươ ẫ

2.1. Diode ti p xúc p-n. Đ c tuy n V-Aế ă ế

2.2. Các mô hình diode ti p xúc.ế

2.3. Các m ch ng d ng diode.ạ ứ u

2.4. Diode n áp (Zener)ô

Ch ng 3: BJTươ

3.1 BJT- Đ c tuy n V-A và mô hình DC c a BJTă ế u

3.2 Phân tích đ  th  m ch BJTô ị ạ

3.3 Mô hình tính hi u nh  c a BJTệ ỏ u

3.4 Phân c c m ch khu ch đ i BJTự ạ ế ạ

HT[1]

TK[2,3,4]

Gi ng,ả

 

3LT

8

Ch ng 4: FETươ

4.1 FET Đ c tuy n V-A c a FETă ế u

4.2 Mô hình tín hi u nh  c a FETệ ỏ u

4.3 Phân c c m ch khu ch BJTự ạ ế

Ch ng 5: ươ M ch khu ch đ i transistor c  b nạ ế ạ ơ ả

5.1 M ch khu ch đ i đi n t  –các tính ch t t ng quát.ạ ế ạ ệ ử ấ ô

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT



5.2 M ch khu ch đ i CE và CS.ạ ế ạ

5.3 M ch khu ch đ i CC và CDạ ế ạ

5.4 M ch khu ch đ i CB và CSạ ế ạ

9

Ch ng 6: ươ M ch khu ch đ i transistor nhi u t ngạ ế ạ ề ầ

6.1 M ch khu ch đ i nhi u t ng – các tính ch t t ng ạ ế ạ ề ầ ấ ô

quát.

6.2 Khu ch đ i cascode.ế ạ

6.3 Khu ch đ i công su tế ạ ấ

6.4 Khu ch đ i vi saiế ạ

6.5 Op-Amp

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

10
Bài t p ch ng 1,2,3,4(ph n 2)ậ ươ ầ
Ki m tra l n 1ê ầ

[1,2,3]
Bài t pậ

Ki m traê

2BT 

1KT

11

Ch ng 7: ươ Các m ch khu ch đ i h i ti p và dao ạ ế ạ ồ ế

đ ng sinộ

7.1 M ch khu ch đ i h i ti p âm-các tính ch t t ng ạ ế ạ ô ế ấ ô

quát.

7.2 Đáp ng t n s  và đ  n đ nhứ ầ ố ộ ô ị

7.3 Các m ch khu ch đ i h i ti p âmạ ế ạ ô ế

7.4 Dao đ ng sinộ

7.5 Dao đ ng RCộ

7.6 Dao đ ng đi u h p LCộ ề ợ

HT[1]

TK[2,3]
Gi ng,ả

 

3LT

12

Ch ng 8: Các m ch ng d ng OP-AMPươ ạ ứ ụ

8.1 Các tính ch t op-amp lý t ng.ấ ưở

8.2 Khu ch đ i đ o và khu ch đ i không đ oế ạ ả ế ạ ả

8.3 Khu ch đ i vi saiế ạ

8.4 M ch tích phân và vi phânạ

8.5  M t s  v n đ  th c t  v  op-ampộ ố ấ ề ự ế ề

Ch ng 9: M ch giao hoán R,L,Cươ ạ

9.1 M ch th ng thông RC.ạ ượ

9.2 M ch th ng thông RC dùng làm m ch vi phân.ạ ượ ạ

9.3 M ch h  thông RCạ ạ

9.4 M ch h  thông RC dùng làm m ch tích phânạ ạ ạ

9.5 B  suy gi mộ ả

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

13 Ch ng 10: M ch xén và m ch so sánhươ ạ ạ

10.1 Diode bán d nẫ

10.2  BJT dùng làm khóa

10.3 Các m ch k p th c tạ ẹ ự ế

10.4 M ch xén dùng BJT ghép ECạ

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 



10.4  M ch xén dùng op-ampạ

10.5  M ch so sánh dùng op-amp.ạ

Ch ng 11: M ch k p và m ch giao hoánươ ạ ẹ ạ

11.1 Ho t đ ng c a m ch k pạ ộ u ạ ẹ

11.2 Đ nh lý m ch k pị ạ ẹ

11.3 Cac1 m ch k p th c tạ ẹ ự ế

3LT

14

11.4 M ch k p chính xác dùng op-ampạ ẹ

11.5 M ch giao hoán t i Lạ ả

11.6 M ch giao hoán t i Cạ ả

Ch ng 12: M ch dao đ ng đa hàiươ ạ ộ

12.1 M ch dao đ ng đa hài l ng n.ạ ộ ưỡ ô

12.2 M ch dao đ ng đa hài đ n nạ ộ ơ ô

12.3 M ch dao đ ng đa hài b t nạ ộ ấ ô

12.4 M ch kích kh i Schmit dùng BJT, dùng op-ampeạ ở

HT[1]

TK[2,3]

Gi ng,ả

 

3LT

15
Bài t p ch ng 7,8,9ậ ươ
Ki m tra l n 2ê ầ

[1,2,3]
 Bài t pậ
Ki mtraê

2BT
1KT

Thái Nguyên, ngày ... tháng... năm 2013

Biên so n :  ạ B  môn KTĐ- TĐHộ
               Hi u tr ng                            Tr ng khoa                      Tr ng B  môn ệ ưở ưở ưở ộ

             PGS.TS Nguy n Đăng Bình        TS. Nguy n Văn V               TS. Nguy n Văn Vễ ễ ỵ ễ ỵ

13. K  THU T XÂY D NG Đ I C NGY Ậ Ự Ạ ƯƠ



1. Tên h c ph n: K  THU T XÂY D NG Đ I C NGọ ầ Y Ậ Ự Ạ ƯƠ

2. Mã s  h c ph n: XD2213ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 24; Bài t p, Th o lu n: 6)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu ki n th c: u ế ứ H c ph n này nh m gi i thi u cho sinh viên nh ng ki nọ ầ ă ớ ệ ữ ế

th c c  b n v  ngành xây d ng, các giai đo n thi t k  công trình, các quá trình thiứ ơ ả ề ự ạ ế ế

công ngoài công tr ng và các v n đ  v  qu n lý d  án xây d ng.ườ ấ ề ề ả ự ự

- M c tiêu k  năng: u ỹ Trên c  s  các ki n th c đ c cung c p v  K  thiuaatj xâyơ ở ế ứ ượ ấ ề ỹ

d ng đ i c ng, ự ạ ươ ng i h c s  hình thành các k  năng t  duy, phân tích các b  ph n cườ ọ ẽ ỹ ư ộ ậ ơ

b n trong m t công trình ki n trúc; có k  năng phát hi n và gi i quy t v n đ /bài toánả ộ ế ỹ ệ ả ế ấ ề

qu n lý qu n lý d  án xây d ng trong th c t .ả ả ự ự ự ế

- M c tiêu thái đ , chuyên c n: Ch  đ ng tích c c trong vi c h c t p, nghiênu ộ ầ u ộ ự ệ ọ ậ

c u môn h c; ti p c n ứ ọ ế ậ và hi uê  các v n đ  k  thu t liên quan xây d ng và qu n lý dấ ề ỹ ậ ự ả ự

án xây d ng. Có đ o đ c l ng tâm ngh  nghi p, có ý th c t  ch c ự ạ ứ ươ ề ệ ứ ô ứ k  ỷ lu t, giúp choậ

ng i h c sau khi t t nghi p có kh  năng tìm ki m vi c làm t i các doanhườ ọ ố ệ ả ế ệ ạ  nghi p.ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

Môn h c c a h c ph n này g m các ki n th c c  b n v  k  thu t xây d ngọ u ọ ầ ô ế ứ ơ ả ề ỹ ậ ự

nh :  Các đ nh nghĩa c  b n c a ngành xây d ng; Công trình ki n trúc và thi t k  ki nư ị ơ ả u ự ế ế ế ế

trúc-xây d ng; T ng quan quá trình thi công xây d ng công trình; D u án xây d ng.ự ô ự ự ự

8. Sách, giáo trình tham kh oả

 [1]. Nguy n Quang C , ễ ự Giáo trình v  k  thu t xây d ngề ỹ ậ ự , NXB Giáo d c, 2005u

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  Bài t p l nứ ê ậ ớ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  Th c hànhứ ọ ầ ự

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1: ươ Nh ng v n đ  c  b n v  xây d ngữ ấ ề ơ ả ề ự

1.1. M t s  khái ni m c  b n v  xây d ngộ ố ệ ơ ả ề ự

1.2. M t s  thu t ng  c  b nộ ố ậ ữ ơ ả

1.3. K  thu t xây d ngỹ ậ ự

1.4. Công ngh  xây d ngệ ự

1.5. S n ph m xây d ng và đ c đi m c a s n ph m xây d ngả ẩ ự ă ê u ả ẩ ự



Ch ng 2: ươ Công trình ki n trúc và Thi t k  ki n trúc-xây d ngế ế ế ế ự

2.1. Ki n trúc và các y u t  t o thành ki n trúcế ế ố ạ ế

2.2. Các đ c đi m và yêu c u c a ki n trúcă ê ầ u ế

2.3. Phân lo i công trình ki n trúcạ ế

2.4. Phân c p công trình ki n trúcấ ế

2.5. C  s  thi t k  ki n trúcơ ở ế ế ế

2.6. Nguyên t c c  b n – Trình t  thi t kắ ơ ả ự ế ế

Ch ng 3: ươ T ng quan quá trình thi công xây d ng công trìnhổ ự

3.1. Nh ng ho t đ ng c a đ n v  s n xu t xây d ngữ ạ ộ u ơ ị ả ấ ự

3.2. L p ti n đ  s n xu t xây d ngậ ế ộ ả ấ ự

3.3. T ng m t b ng xây d ngô ă ă ự

3.4. Thi t k  t ng m t b ng xây d ngế ế ô ă ă ự

3.5. M t s  k  thu t xây d ng th ng g pộ ố ỹ ậ ự ườ ă

Ch ng 4: D  án xây d ngươ ự ự

4.1. Gi i thi u v  d  ánớ ệ ề ự

4.2. D  án xây d ngự ự

4.3. Ho ch đ nh và l p ti n đ  d  án xây d ngạ ị ậ ế ộ ự ự

4.4. Theo dõi và ki m soát d  án xây d ngê ự ự

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình
th c tứ ổ

ch cứ
d y vàạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham
kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

 
Ch ng 1: Nh ng v n đ  c  b n v  xây ươ ữ ấ ề ơ ả ề
d ngự    

 1.1. M t s  khái ni m c  b n v  xây d ngộ ố ệ ơ ả ề ự    
 1.2. M t s  thu t ng  c  b nộ ố ậ ữ ơ ả    

1-2 1.3. K  thu t xây d ngỹ ậ ự Gi ng lý ả
thuy tế [1]

2

 1.4. Công ngh  xây d ngệ ự    

 
1.5. S n ph m xây d ng và đ c đi m c a s n ả ẩ ự ă ê u ả
ph m xây d ng ẩ ự  

 
 

 
Ch ng 2: Công trình ki n trúc và Thi t k  ươ ế ế ế
ki n trúc-xây d ngế ự  

 
 

2-3
2.1. Ki n trúc và các y u t  t o thành ki n trúcế ế ố ạ ế Gi ng lý ả

thuy tế [1]
2

 2.2. Các đ c đi m và yêu c u c a ki n trúcă ê ầ u ế    
 2.3. Phân lo i công trình ki n trúcạ ế    
 2.4. Phân c p công trình ki n trúcấ ế    

4-5 2.5. C  s  thi t k  ki n trúcơ ở ế ế ế Gi ng lý ả [1] 2



thuy tế
 2.6. Nguyên t c c  b n – Trình t  thi t kắ ơ ả ự ế ế    

6
Th o lu n ch ng 1 và 2ả ậ ươ Th o ả

lu nậ [1]
2

 
Ch ng 3: T ng quan quá trình thi công xây ươ ổ
d ng công trìnhự  

 
 

7-8
3.1. Nh ng ho t đ ng c a đ n v  s n xu t xây ữ ạ ộ u ơ ị ả ấ
d ngự

Gi ng lý ả
thuy tế [1]

2

 3.2. L p ti n đ  s n xu t xây d ngậ ế ộ ả ấ ự    

9
Th o lu n ch ng 3ả ậ ươ Th oả

lu nậ [1]
1

 Ki m tra gi a h c ph nê ữ ọ ầ Ki m traê  1
 3.3. T ng m t b ng xây d ngô ă ă ự    

10-11
3.4. Thi t k  t ng m t b ng xây d ngế ế ô ă ă ự Gi ng lý ả

thuy tế [1]
2

 3.5. M t s  k  thu t xây d ng th ng g pộ ố ỹ ậ ự ườ ă    

 Ch ng 4: D  án xây d ngươ ự ự    

12-13
4.1. Gi i thi u v  d  ánớ ệ ề ự Gi ng lý ả

thuy tế [1]
2

 4.2. D  án xây d ngự ự    
 4.3. Ho ch đ nh và l p ti n đ  d  án xây d ngạ ị ậ ế ộ ự ự    

14
4.4. Theo dõi và ki m soát d  án xây d ngê ự ự Gi ng lý ả

thuy tế [1]
2

15
Th o lu n ch ng 3 và 4ả ậ ươ Th o ả

lu nậ [1]
2

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm 20....

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



14. PH NG PHÁP NGHIÊN C U TRONG MARKETINGƯƠ Ứ

1. Tên h c ph n: PH NG PHÁP NGHIÊN C U TRONG MARKETINGọ ầ ƯƠ Ứ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 26; Bài t p, Th o lu n: 4)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 4ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: Marketing căn b n, qu n tr  Marketingọ ầ ọ ướ ả ả ị

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Sau khi hoàn thành h c ph n này, h c viên có th : ọ ầ ọ ể
- N m v ng ti n trình nghiên c u marketing; ắ ữ ế ứ
- Xác đ nh đ c v n đ  nghiên c u marketing cũng nh  l a ch n đ c mô hình ị ượ ấ ề ứ ư ự ọ ượ
nghiên c u thích h p; ứ ợ
- V n d ng đ c các ph ng pháp thu th p và các ph ng pháp x  lý, phân tích thôngậ u ượ ươ ậ ươ ử
tin đã thu th p đ c; ậ ượ
- Xây d ng đ c k  ho ch nghiên c u và đ  c ng nghiên c u marketing; ự ượ ế ạ ứ ề ươ ứ
- Th c hi n m t nghiên c u marketing và trình bày k t qu  nghiên c u. ự ệ ộ ứ ế ả ứ
7. Mô t  môn h cả ọ

Nghiên c u marketing là quá trình thu th p, l u gi  và phân tích thông tin vứ ậ ư ữ ề
khách hàng, đ i th  c nh tranh và th  tr ng m t cách có h  th ng. H c ph n cungố u ạ ị ườ ộ ệ ố ọ ầ
c p nh ng ki n th c nâng cao v : các giai đo n trong ti n trình nghiên c u marketing,ấ ữ ế ứ ề ạ ế ứ
các ph ng pháp thu th p thông tin, phân tích thông tin và s  d ng k t qu .ươ ậ ử u ế ả
8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. Philip Kotler, Marketing căn b nả  (tài li u d ch), NXB Lao Đ ng – Xã H i, Hà N i,ệ ị ộ ộ ộ
2007.
[2]. Tr n Minh Đ o, ầ ạ Marketing căn b nả , NXB ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2009ế ố ộ

[3] Malhotra,Naresh K., Basic marketing research: a decision-making approach, Prentice

Hall 2009

[4] Nguy n Anh Sễ
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

TT Ch  đủ ề S  ti tố ế

LT TH

1.
1.1.
1.2.

Gi i thi u v  nghiên c u Marketing ớ ệ ề ứ
Đ nh nghĩa nghiên c u marketingị ứ
Nhi m v  và các giai đo n nghiên c u marketingệ u ạ ứ

2 0



1.3.
1.4.

T  ch c b  ph n nghiên c u marketingô ứ ộ ậ ứ
V n đ  đ o đ c trong nghiên c u marketingấ ề ạ ứ ứ

2.
2.1.
2.2.

Xác đ nh v n đ  nghiên c uị ấ ề ứ
Hình thành v n đ  nghiên c uấ ề ứ
Ra quy t đ nh ti n hành nghiên c uế ị ế ứ

4 0

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Thi t k  nghiên c uế ế ứ
Nghiên c u thăm dò ứ
Nghiên c u mô t  ứ ả
Nghiên c u nhân qu  ứ ả

4 0

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ph ng pháp thu th p d  li uươ ậ ữ ệ
D  li u th  c pữ ệ ứ ấ
D  li u s  c pữ ệ ơ ấ
Các ph ng pháp c  b n thu th p d  li u s  c pươ ơ ả ậ ữ ệ ơ ấ
Thi t k  b ng câu h iế ế ả ỏ

5 0

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Thi t k  m u và thu th p d  li u ế ế ẫ ậ ữ ệ
Xác đ nh khung kh  ch n m uị ô ọ ẫ
Các lo i k  ho ch ch n m uạ ế ạ ọ ẫ
Xác đ nh c  m uị ỡ ẫ
Nh ng sai sót trong thu th p d  li uữ ậ ữ ệ
Quá trình thu th p d  li u ậ ữ ệ

5 0

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Phân tích d  li uữ ệ
Chu n b  phân tíchẩ ị
Phân tích d  li uữ ệ
Phân tích đ n bi nơ ế
Phân tích đa bi n ế

6 2

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Báo cáo k t qu  nghiên c uế ả ứ
K t c u c a báo cáoế ấ u
N i dung báo cáoộ
Trình bày báo cáo

0 2



14. NGUYÊN LÝ TH NG KÊ KINH TỐ Ế

1. Tên h c ph n: NGUYÊN LÝ TH NG KÊ KINH Tọ ầ Ố Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 26; Bài t p, Th o lu n: 4)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c :ụ ề ế ứ  Sinh viên n m đ c quá trình nghiên c u th ng kê, hi u và ắ ượ ứ ố ê

v n d ng đ c các ph ng pháp th ng kê mô t , th ng kê so sánh, th ng kê suy lu n, ậ u ượ ươ ố ả ố ố ậ

ph ng pháp phân tích các nhân t  trong phân tích kinh t . ươ ố ế

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

+ Thi t k  đ c m t m u phi u đi u tra; ế ế ượ ộ ẫ ế ề

+ Xác đ nh đ c quy mô  m u đi u tra; ị ượ ẫ ề

+ T  ch c th c hi n đ c 1 cu c đi u tra c  th .ô ứ ự ệ ượ ộ ề u ê

+ L a ch n hình th c trình bày s  li u th ng kê phù h p.ự ọ ứ ố ệ ố ợ

+ Có k  năng tính toán các ch  tiêu trong phân tích kinh t .ỹ ỉ ế

+ Bi t cách s  d ng ph n m m trong x  lý s  li u (Excel, SPSS), đ c đ c các k t ế ử u ầ ề ử ố ệ ọ ượ ế

qu  t  ph n m m đó.ả ừ ầ ề

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Bi t nhìn nh n đánh giá v n đ , có năng l c t  ch  và gi i ế ậ ấ ề ự ự u ả

quy t v n đ  trong lĩnh v c kinh t . -Phát tri n t  duy nh y bén, phát hi n v n đ  ế ấ ề ự ế ê ư ạ ệ ấ ề

trong nghiên c u kinh t . Phát tri n t  duy nh n xét, đánh giá v n đ  và ra quy t ứ ế ê ư ậ ấ ề ế

đ nh. ị

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này trình bày nh ng thông tin s  l c v  th ng kê; Quá trình nghiênọ ầ ữ ơ ự ề ố

c u th ng kê kinh t ; Các ph ng th c trình bày s  li u th ng kê kinh t ; Ph ngứ ố ế ươ ứ ố ệ ố ế ươ

pháp phân tích hi n tr ng c a hi n t ng; Đi u tra ch n m u; Ph ng pháp phân tíchệ ạ u ệ ượ ề ọ ẫ ươ

dãy s  bi n đ ng theo th i gian; Ph ng pháp phân tích ch  s ; Lý thuy t quy t đ nh.ố ế ộ ờ ươ ỉ ố ế ế ị

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. Tr n Ng c Phát, Tr n Th  Kim Thu, ầ ọ ầ ị Giáo trình lý thuy t thông kê,ế , NXB Th ngố

kê, 2011



[2]. Ph m Ng c Ki m – Nguy n Công Nh ,  ạ ọ ê ễ ự Giáo trình lý thuy t thông kê,ế , NXB

Giáo d c, 2008.u

[3]. Ngô Th  Thu n – Ph m Vân Hùng – Nguy n H u Ngoan, ị ậ ạ ễ ữ Giáo trình Nguyên lý

th ng kê kinh tố ế - Tr ng Đ i h c Nông nghi p, Hà N i, 2006.ườ ạ ọ ệ ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1: S  l c v  th ng kêươ ơ ượ ề ố

1.1.  Khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a th ng kê kinh tệ ố ượ ứ u ố ế

1.2.  M t s  khái ni m th ng dùng trong th ng kê kinh tộ ố ệ ườ ố ế

Ch ng 2: Quá trình nghiên c u th ng kê kinh tươ ứ ố ế

2.1. S  đ  chung v  quá trình nghiên c u th ng kê kinh tơ ô ề ứ ố ế

2.2. Xác đ nh đ i t ng nghiên c u và n i dung c a th ng kê kinh tị ố ượ ứ ộ u ố ế

2.3. Xây d ng h  th ng các khái ni m – ch  tiêu kinh tu ệ ố ệ ỉ ế

2.4. Đi u tra th ng kê kinh tề ố ế

2.5. X  lý s  li u và phân tích th ng kê s  bử ố ệ ố ơ ộ

Ch ng 3: Trình bày s  li u th ng kê kinh tươ ố ệ ố ế

3.1. S p x p s  li u và phân t  th ng kê kinh tắ ế ố ệ ô ố ế

3.2. B ng th ng kê kinh tả ố ế

3.3. Đ  th  th ng kê kinh tô ị ố ế

Ch ng 4: Ph ng pháp phân tích hi n tr ng c a hi n t ngươ ươ ệ ạ ủ ệ ượ

4.1. S  tuy t đ iố ệ ố

4.2. S  t ng đ iố ươ ố

4.3. S  bình quânố

4.4. Các ch  tiêu đo đ  bi n thiên c a tiêu th cỉ ộ ế u ứ

Ch ng 5: Đi u tra ch n m uươ ề ọ ẫ

5.1. Khái ni m, ý nghĩa c a đi u tra ch n m uệ u ề ọ ẫ

5.2. N i dung c  b n c a đi u tra ch n m uộ ơ ả u ề ọ ẫ

5.3. Đi u tra ch n m u ng u nhiênề ọ ẫ ẫ



5.4. Đi u tra ch n m u phi ng u nhiênề ọ ẫ ẫ

Ch ng 6. Ph ng pháp phân tích dãy s  bi n đ ng theo th i gianươ ươ ố ế ộ ờ

6.1. Khái ni m, ý nghĩa, c u t o c a dãy s  bi n đ ng theo th i gianệ ấ ạ u ố ế ộ ờ

6.2. Các ch  tiêu phân tích dãy s  th i gianỉ ố ờ

6.3. Các ph ng pháp bi u hi n xu h ng phát tri n c  b n c a hi n t ngươ ê ệ ướ ê ơ ả u ệ ượ

Ch ng 7: Ph ng pháp phân tích ch  sươ ươ ỉ ố

7.1. Khái ni m, ý nghĩa c a ph ng pháp phân tích ch  sệ u ươ ỉ ố

7.2. Các lo i ch  sạ ỉ ố

7.3. Ph ng pháp xây d ng ch  sươ ự ỉ ố

7.4. H  th ng ch  sệ ố ỉ ố

Ch ng 8: Lý thuy t quy t đ nhươ ế ế ị

8.1. Xác đ nh giá tr  xác xu t, l i nhu n d  đoán trong đi u ki n b t đ nh và xác đ nh.ị ị ấ ợ ậ ự ề ệ ấ ị ị

8.2. S  d ng phân ph i liên t c trong lý thuy t quy t đ nh, phân tích biênử u ố u ế ế ị

8.3. L i ích m t tiêu chu n c a quy t đ nhợ ộ ẩ u ế ị

8.4. Phân tích cây quy t đ nhế ị

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ
ch c gi ng d yứ ả ạ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 Ch ng 1 S  l c v  th ng ươ ơ ượ ề ố
kê
Ch ng 2 Quá trình nghiên ươ
c u th ng kê kinh t  ứ ố ế

Thuy t trìnhế Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

1,5
1,5

2 Tiêp ch ng 2ươ
Ch ng 3 Trình bày s  li u ươ ố ệ
th ng kêố

Thuy t trìnhế Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

1,5
1,5

3 Ti p ch ng 3ế ươ Thuy t trìnhế Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

4 Ch ng 4 Ph ng pháp phân ươ ươ
tích hi n tr ng c a hi n t ngệ ạ u ệ ượ

Thuy t trìnhế Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

5 Ti p ch ng 4ế ươ Thuy t trình, ch aế ữ
bài t pậ

Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

6 Ch ng 5 Đi u tra ch n m uươ ề ọ ẫ Thuy t trình, ch aế ữ
bài t pậ

Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

7 Ch ng 6 Ph ng pháp phân ươ ươ
tích dãy s  theo th i gianố ờ

thuy t trình, ch a ế ữ
bài t pậ

Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ

3



d nẫ
8 Ch ng 7 Ph ng pháp phân ươ ươ

tích ch  sỉ ố
Thuy t trình, ch aế ữ
bài t pậ

Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

9 Ch ng 8 Lý thuy t ra quy t ươ ế ế
đ nhị

Thuy t trìnhế Đ c giáo trình ọ
theo GV h ng ướ
d nẫ

3

10 Ôn t pậ Th o lu n nhómả ậ 3
Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



15. TH NG KÊ DOANH NGHI PỐ Ệ

1. Tên h c ph n: TH NG KÊ DOANH NGHI Pọ ầ Ố Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 26; Bài t p, Th o lu n: 4)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 2ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Kinh t  vi mô, Kinh t  vĩ mô, Nguyên lý th ng kêế ế ố

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ  

Ng i h c hi u, v n d ng đ c nườ ọ ê ậ u ượ i dung và ph ng pháp tính các ch  tiêu kinhộ ươ ỉ

t  vế ề đánh giá k t quế ả và hi u qu  ệ ả ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pạ ộ ả ấ u ệ ,

tính toán thành th o các ch  tiêu th ng kê thông d ng trong các doanh nghi p theo hạ ỉ ố u ệ ệ

th ng ch  tiêu SNAố ỉ . Ng i h c hi u và bi t cách th ng kê v  chi phí, xác đ nh giáườ ọ ê ế ố ề ị

thành s n ph m; ả ẩ  d  đoán ng n h n các ch  tiêu có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t,ự ắ ạ ỉ ế ạ ộ ả ấ

kinh doanh c a doanh nghi p.u ệ  Qua đó, đáp ng yêu c u c a công tác qu n lý, qu n trứ ầ u ả ả ị

doanh nghi pệ .

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

+ Có k  năng tính toán các ch  tiêu trong phân tích đánh giá k t qu  và hi u qu  s n ỹ ỉ ế ả ệ ả ả

xu t kinh doanh trong doanh nghi p.ấ ệ

+ Có k  năng phân tích và nh n đ nh các v n đ  trong ho t đ ng s n xu t kinh doanhỹ ậ ị ấ ề ạ ộ ả ấ

c a doanh nghi p.u ệ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Bi t nhìn nh n đánh giá v n đ , có năng l c t  chế ậ ấ ề ự ự u

và gi i quy t v n đ  trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Phátả ế ấ ề ạ ộ ả ấ u ệ

tri n t  duy nh n xét, đánh giá v n đ  và ra quy t đ nh. ê ư ậ ấ ề ế ị

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này cung c p ki n th c c  b n v  lý thuy t th ng kê (các m c đọ ầ ấ ế ứ ơ ả ề ế ố ứ ộ

c a hi n t ng th ng kê; đi u tra ch n m u; t ng quan h i quy; dãy s  th i gian; chu ệ ượ ố ề ọ ẫ ươ ô ố ờ ỉ

s  trong th ng kê). Các ki n th c th ng kê ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ố ố ế ứ ố ạ ộ u ệ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. GS.TS Bùi Xuân Phong .Th ng kê và ng d ng trong B u chínhố ứ ụ ư , Vi n thông. Nhàễ

xu t b n B u đi n – 2005ấ ả ư ệ



[2]. GS.TS Ph m Ng c Ki m – PGS.TS Nguy n Công Nh . ạ ọ ê ễ ự Th ng kê doanh nghi pố ệ . 

NXB Giáo d c, 2009u

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

CH NG I : NH NG V N Đ  C  B N C A TH NG KÊ DOANH NGHI PƯƠ Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ủ Ố Ệ

1.1. Vai trò c a Th ng kê doanh nghi p đ i v i quá trình qu n lý doanh nghi pu ố ệ ố ớ ả ệ

1.2. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u c a Th ng kê doanh nghi pố ượ ạ ứ u ố ệ

1.2.1. Đ i t ng c a Th ng kê doanh nghi pố ượ u ố ệ

1.2.2. Ph m vi nghiên c u c a Th ng kê doanh nghi pạ ứ u ố ệ

1.3. C  s  khoa h c c a Th ng kê doanh nghi pơ ở ọ u ố ệ

1.3.1. C  s  lý lu nơ ở ậ

1.3.2. C  s  ph ng pháp lu nơ ở ươ ậ

1.4. Nhi m v  c a Th ng kê trong doanh nghi pệ u u ố ệ

1.5. H  th ng ch  tiêu Th ng kê doanh nghi pệ ố ỉ ố ệ

1.5.1. Yêu c u c a h  th ng ch  tiêu TKDNầ u ệ ố ỉ

1.5.2. H  th ng ch  tiêu Th ng kê doanh nghi pệ ố ỉ ố ệ

CH NG II: TH NG KÊ LAO Đ NG C A DOANH NGHI PƯƠ Ố Ộ Ủ Ệ

2.1. Th ng kê s  l ng và s  bi n đ ng lao đ ng c a doanh nghi pố ố ượ ự ế ộ ộ u ệ

2.1.1. Th ng kê s  l ng lao đ ng c a doanh nghi pố ố ượ ộ u ệ

2.1.2. Th ng kê tình hình s  d ng th i gian lao đ ng trong DNố ử u ờ ộ

2.2. Th ng kê năng su t lao đ ng trong doanh nghi pố ấ ộ ệ

2.2.1. Khái ni m và ph ng pháp tính NSLĐ;ệ ươ

2.2.2. áp d ng ph ng pháp ch  s  phân tích bi n đ ng NSLĐu ươ ỉ ố ế ộ

2.2.3. H  th ng ch  s  phân tích bi n đ ng k t qu  s n xu t c a DNệ ố ỉ ố ế ộ ế ả ả ấ u

2.2.4. H  th ng ch  s  phân tích tình hình ch p hành k  ho ch s n xu t c a DNệ ố ỉ ố ấ ế ạ ả ấ u

2.3. Th ng kê thu nh p c a lao đ ng  trong doanh nghi pố ậ u ộ ệ

2.3.1. Các ngu n hình thành thu nh p c a lao đ ng trong doanh nghi pô ậ u ộ ệ

2.3.2. Các ch  tiêu ph n ánh tình hình ti n l ng c a lao đ ng trong doanh nghi pỉ ả ề ươ u ộ ệ



2.3.3. Phân tích tình hình s  d ng qu  l ng c a lao đ ng s n xu tử u ỹ ươ u ộ ả ấ

CH NG III: TH NG KÊ TÀI S N C  Đ NHƯƠ Ố Ả Ố Ị

3.1. Khái ni m, ph ng pháp phân lo i và đánh giá tài s n c  đ nhệ ươ ạ ả ố ị

3.2. Th ng kê hao mòn tài s n c  đ nhố ả ố ị

3.2.1. Th ng kê hao mòn tài s n c  đ nhố ả ố ị

3.2.2. Th ng kê tr ng thái tài s n c  đ nhố ạ ả ố ị

3.3. Th ng kê bi n đ ng tài s n c  đ nhố ế ộ ả ố ị

3.3.1. Theo dõi bi n đ ng tài s n c  đ nh b ng ph ng pháp cân đ iế ộ ả ố ị ă ươ ố

3.3.2. S  d ng ph ng pháp ch  s  phân tích bi n đ ng tài s n c  đ nhử u ươ ỉ ố ế ộ ả ố ị

3.3.3. S  d ng ph ng pháp ch  s  phân tích hi u qu  s  d ng tài s n c  đ nhử u ươ ỉ ố ệ ả ử u ả ố ị

CH NG IV: TH NG KÊ TÀI S N L U Đ NGƯƠ Ố Ả Ư Ộ

4.1. Khái ni m, nhi m v  và ý nghĩa c a th ng kê tài s n l u đ ngệ ệ u u ố ả ư ộ

4.2. Phân lo i tài s n l u đ ng trong doanh nghi pạ ả ư ộ ệ

4.3. Phân tích th ng kê tình hình s  d ng tài s n l u đ ng trong doanh nghi pố ử u ả ư ộ ệ

4.3.1. Ph ng pháp so sánh đ i chi uươ ố ế

4.3.2. Ph ng pháp ch  sươ ỉ ố

CH NG V: TH NG KÊ K T QU  HO T Đ NG S N XU T KINH DOANH ƯƠ Ố Ế Ả Ạ Ộ Ả Ấ

C A DOANH NGHI PỦ Ệ

5.1. M t s  khái ni m c  b n c n n m khi nghiên c u k t qu  ho t đ ng s n xu t ộ ố ệ ơ ả ầ ắ ứ ế ả ạ ộ ả ấ

kinh doanh c a doanh nghi pu ệ

5.1.1. Ho t đ ng s n xu t và ho t đ ng s n xu t kinh doanhạ ộ ả ấ ạ ộ ả ấ

5.1.2. Các d ng bi u hi n k t qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pạ ê ệ ế ả ả ấ u ệ

5.1.3. Đ n v  đo l ng k t qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pơ ị ườ ế ả ả ấ u ệ

5.2. H  th ng ch  tiêu đo l ng k t qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pệ ố ỉ ườ ế ả ả ấ u ệ

5.2.1. Giá tr  s n xu tị ả ấ

5.2.2. Chi phí trung gian c a doanh nghi pu ệ

5.2.3. Giá tr  gia tăng c a doanh nghi pị u ệ

5.2.4. Giá tr  gia tăng thu n c a doanh nghi pị ầ u ệ

5.2.5. L i nhu n (lãi) kinh doanh c a doanh nghi pợ ậ u ệ

5.2.6. Doanh thu bán hàng

5.2.7. Doanh thu thu nầ

5.3. Phân tích th ng kê k t qu  s n xu t c a doanh nghi pố ế ả ả ấ u ệ



5.4. Phân tích th ng kê bi n đ ng giá tr  gia tăng c a m t doanh nghi pố ế ộ ị u ộ ệ

5.4.1. Phân tích bi n đ ng giá tr  gia tăngế ộ ị

5.4.2. Phân tích các nhân t  nh h ng đ n giá tr  gia tăng c a doanh nghi pố ả ưở ế ị u ệ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ
ch c gi ngứ ả

d yạ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ
tham kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1 Ch ng1nh ng v n đ  c  ươ ữ ấ ề ơ
b n c a th ng kê doanh ả u ố
nghi pệ

thuy t trìnhế Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

2 Ch ng 2 Th ng kê lao ươ ố
đ ng c a doanh nghi pộ u ệ

thuy t trìnhế Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

3 ti p ch ng 2ế ươ thuy t trình, ế
ch a bài t pữ ậ

Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

4 Ch ng 3 Th ng kê tài s n ươ ố ả
c  đ nhố ị

thuy t trìnhế Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

5 Ti p ch ng 3ế ươ thuy t trình, ế
ch a bài t pữ ậ

Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

6 Ch ng 4 Th ng kê tài s n ươ ố ả
l u đ ngư ộ

thuy t trìnhế Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

7 Ti p ch ng 4ế ươ Thuy t trình, ế
ch a bài tâpữ

Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

8 Ch ng 5 Th ng kê k t ươ ố ế
qu  ho t đ ng s n xu t ả ạ ộ ả ấ
kinh doanh c a doanh u
nghi pệ

Thuy t trìnhế Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

9 Ti p ch ng 5ế ươ Thuy t trình, ế
ch a bài t pữ ậ

Đ c tài li u theo ọ ệ
GV h ng d nướ ẫ

3

10 Th o lu n, ôn t pả ậ ậ th o lu n nhómả ậ 3
Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



16. PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH DOANHẠ Ộ

1. Tên h c ph n: PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH DOANHọ ầ Ạ Ộ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 30; Bài t p, Th o lu n: 15)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Kinh t  vi mô, Kinh t  vĩ mô, Qu n tr  h c, Tài chính - ế ế ả ị ọ

Ti n t , Th ng kê doanh nghi p.ề ệ ố ệ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c: u ề ế ứ

+ N m, hi u và v n d ng đ c h  th ng các ch  tiêu, ph ng pháp, quy trình đắ ê ậ u ượ ệ ố ỉ ươ ê

phân tích tình tr ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ạ ạ ộ ả ấ u ệ

+ N m đ c m i liên h  môn h c phân tích ho t đ ng kinh doanh v i các ngànhắ ượ ố ệ ọ ạ ộ ớ

ngh  khác nh  tài chính, marketing, nhân s … đ  hi u và ti p t c h c t pề ư ự ê ê ế u ọ ậ

- M c tiêu v  k  năng: V n d ng đ c h  th ng các ch  tiêu, ph ng pháp,u ề ỹ ậ u ượ ệ ố ỉ ươ

quy trình đ  phân tích, đánh giá tình tr ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanhê ạ ạ ộ ả ấ u

nghi p.ệ
- M c tiêu v  thái đ : T ng quan v  ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanhu ề ộ ô ề ạ ộ ả ấ u

nghi p và t  đó đ  xu t các gi i pháp phù h p đ  nâng cao hi u qu  ho t đ ng c aệ ừ ề ấ ả ợ ê ệ ả ạ ộ u

doanh nghi p.ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

Môn h c s  đ a ra nh ng ki n th c t ng quan v  Phân tích ho t đ ng kinhọ ẽ ư ữ ế ứ ô ề ạ ộ

doanh, các ph ng pháp, cách th c phân tích k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh doanh,ươ ứ ế ả ạ ộ ả ấ

phân tích tình hình s  d ng các y u t  trong s n xu t kinh doanh, phân tích v  chi phí,ử u ế ố ả ấ ề

giá thành s n ph m, tiêu th  và l i nhu n, phân tích tình hình tài chính c a doanhả ẩ u ợ ậ u

nghi p đ  đ a ra cái nhìn toàn di n v  ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanhệ ê ư ệ ề ạ ộ ả ấ u

nghi p,  bi t  đ c nh ng nguyên nhân làm h n ch  năng l c s n xu t c a doanhệ ế ượ ữ ạ ế ự ả ấ u

nghi p đ  đ a ra gi i pháp nh m nâng cao hi u qu  s n xu t kinh doanh trong doanhệ ê ư ả ă ệ ả ả ấ

nghi p.ệ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Đ ng Văn Đ t,  ô ạ Giáo trình: Phân tích ho t đ ng kinh doanhạ ộ ,  NXB Khoa h c kọ ỹ

thu t, 2010.ậ



8.2. Sách tham kh o:ả  

[2]. Ph m Thành Long – Tr n Văn Thu n – Ph m Quang – Tr n Quý Biên: ạ ầ ậ ạ ầ Nguyên 

lý k  toánế ; NXB Giáo d c,2009.u

[3]. Võ Văn Nh  - Mai Th  Hoàng Minh: ị ị Nguyên lý k  toánế ; NXB Th ng kê, 2007.ố

[4]. Nguy n Ng c Quang – Ph m Thành Long – Tr n Văn Thu n: Phân tích ho t ễ ọ ạ ầ ậ ạ

đ ng kinh t , NXB Giáo d c, 2010.ộ ế u

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Nh ng v n  lý lu n c  b n  v  phân tích  ho t đ ng kinh doanh ươ ữ ấ ậ ơ ả ề ạ ộ

1.1. Đ i t ng và ý nghĩa c a phân tích  ho t đ ng kinh doanh ố ượ u ạ ộ

1.2. M t s  ph ng pháp s  d ng trong phân tích  ho t đ ng kinh doanh ộ ố ươ ử u ạ ộ

1.3. T  ch c phân tích  ho t đ ng kinh doanh ô ứ ạ ộ

Ch ng 2: Phân tích  k t qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p  ươ ế ả ả ấ ủ ệ

2.1. Ý nghĩa và nhi m v  phân tích k t qu  s n xu t kinh doanh ệ u ế ả ả ấ

2.2. Phân tích th  tr ng và chi n l c s n ph m hàng hoá c a doanh nghi p ị ườ ế ượ ả ẩ u ệ

2.3. Phân tích khái quát k t qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ế ả ả ấ u ệ

2.4. Phân tích các m i quan h  ch  y u trong s n xu t c a doanh nghi p ố ệ u ế ả ấ u ệ

2.5. Phân tích  ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ

Ch ng 3: Phân tích  tình hình s  d ng các y u t  s n xu t kinh doanh ươ ử ụ ế ố ả ấ

3.1. Ý nghĩa và nhi m v  phân tích tình hình s  d ng các y u t  SX-KD c a doanh ệ u ử u ế ố u

nghi pệ

3.2. Phân tích  tình hình s  d ng lao đ ng c a doanh nghi p ử u ộ u ệ

3.3. Phân tích  tình hình s  d ng TSCĐử u

3.4. Phân tích  tình hình cung c p, s  d ng và d  tr  nguyên v t li u cho s n xu t kinhấ ử u ự ữ ậ ệ ả ấ

doanh 

Ch ng 4:  Phân tích chi phí và giá thành s n ph m  ươ ả ẩ

4.1. Ý nghĩa và nhi m v  phân tích chi phí kinh doanh và giá thành s n ph m ệ u ả ẩ

4.2. Phân tích chung tình hình th c hi n k  ho ch chi phí và giá thành s n xu t ự ệ ế ạ ả ấ



4.3. Phân tích tình hình hoàn thành k  ho ch h  giá thành c a SP hàng hoá c a doanh ế ạ ạ u u

nghi p ệ

4.4. Phân tích s  bi n đ ng giá thành theo kho n m cự ế ộ ả u

Ch ng 5:  Phân tích tình hình tiêu th  và l i  nhu n ươ ụ ợ ậ

5.1. Ý nghĩa và nhi m v  phân tích ệ u

5.2. Phân tích  khái quát tình hình tiêu th  s n ph m hàng hoá u ả ẩ

5.3. Phân tích  nh ng nguyên nhân nh h ng đ n tình hình tiêu thữ ả ưở ế u

5.4.  Phân tích tình hình tiêu th  nh ng m t hàng ch  y u u ữ ă u ế

5.5. Phân tích  tình hình l i nhu n c a doanh nghi p ợ ậ u ệ

Ch ng 6: Phân tích  tình hình tài chính c a doanh nghi p  ươ ủ ệ

6.1. Ý nghĩa và nhi m v  c a phân tích  tình hình tài chính c a DN ệ u u u

6.2. Phân tích  khái quát tình hình tài chính

6.3. Phân tích các ch  tiêu ch  y u v  tình hình  tài chính ỉ u ế ề

6.4. Phân tích  tình hình tài chính qua báo cáo l u chuy n ti n tư ê ề ệ

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th cứ
t  ch cổ ứ
d y h cạ ọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ
tham kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1-2 Ch ng 1. Nh ng v n đ  lý lu n c  b n v  phân tích ho t ươ ữ ấ ề ậ ơ ả ề ạ
đ ng kinh doanhộ

3

- Nh ng lý lu n c  b n c a phânữ ậ ơ ả u
tích ho t đ ng kinh doanhạ ộ
- Các ph ng pháp s  d ng ươ ử u
trong phân tích kinh doanh
- Quy trình t  ch c phân tích kinhô ứ
doanh

Lý thuy tế - Các công c  c  u ơ
b n trong th ng kêả ố
doanh nghi pệ
- Đ c tài li u ọ ệ
ch ng Iươ

Các ph ng pháp đ c s  d ng ươ ượ ử u
trong phân tích kinh doanh

Th o lu nả ậ

Ch ng Iươ Bài t pậ Bài 1, 2, 3, 4 cu i ố
ch ng 1 trong tài ươ
li u b t bu cệ ắ ộ

3-4 Ch ng 2. Phân tích k t qu  s n xu t kinh doanh c a DNươ ế ả ả ấ ủ 3
-  Phân  tích  môi  tr ng  kinhườ
doanh c a doanh nghi p.u ệ
- Phân tích quy mô k t qu  s nế ả ả
xu t  kinh  doanh  c a  doanhấ u
nghi p. ệ
- Phân tích k t qu  s n xu t vế ả ả ấ ề
m t ch t l ng ă ấ ượ

Lý thuy tế - Đ c tài li u ọ ệ
ch ng 2.ươ
- Các ph ng phápươ
s  d ng trong ử u
phân tích k t qu  ế ả
s n xu t kinh ả ấ
doanh



- Phân tích các m i quan h  cân ố ệ
đ i ch  y u trong k t qu  s n ố u ế ế ả ả
xu t c a doanh nghi p.ấ u ệ
- Phân tích k t qu  s n xu t kinhế ả ả ấ
doanh  m t doanh nghi p th cở ộ ệ ự
t .ế

Th o lu nả ậ Chu n  b  nhómẩ ị
theo  yêu  c u  đãầ
đ a raư

- Ý nghĩa và nhi m v  phân tíchệ u
- Phân tích k t qu  s n xu t theoế ả ả ấ
đi m hòa v nê ố
- Phân tích ch  s  t ng thành ch tỉ ố ô ấ
l ngượ

T  h cự ọ

Ch ng 2ươ Bài t pậ Bài 1 đ n bài 7 ế
trong tài li u b t ệ ắ
bu cộ

5-6-7 Ch ng 3. Phân tích tình hình s  d ng các y u t  SXKDươ ử ụ ế ố 3
- Phân tích tình hình s  d ng laoử u
đ ng v  s  l ng, k t c u, th iộ ề ố ượ ế ấ ờ
gian, năng su t lao đ ng.ấ ộ
-  Phân  tích  tình  hình  s  d ngử u
MMTB 
-  Phân  tích  tình  hình  s  d ngử u
nguyên v t li uậ ệ

Lý thuy tế - Các tài li u th cệ ự
t  v  vi c  sế ề ệ ử
d ng  các  y u  tu ế ố
trong quá trình s nả
xu t  kinh  doanhấ
c a doanh nghi p .u ệ

- Phân tích k t qu  s n xu t kinhế ả ả ấ
doanh  m t doanh nghi p th cở ộ ệ ự
tế

Th o lu nả ậ -  Chu n  b  nhómẩ ị
theo  ch  đ  đãu ề
đ a raư

Ý nghĩa và nhi m v  phân tíchệ u
Phân tích tình hình t  ch c  nhânô ứ
công LĐSX
Phân  tích  chung  tình  hình  sử
d ng TSCĐu

T  h cự ọ

Ch ng 3ươ Bài t pậ Bài  1  đ n  bài  5ế
trong  tài  li u  b tệ ắ
bu cộ

Bài s  1ố Ki m traê Ch ng 1, 2ươ
8-9-
10

Ch ng 4. Phân tích chi phí và giá thànhươ 3 

- Phân tích chung tình hình th cự
hi n  chi  phí  và  giá  thành  s nệ ả
ph m c a doanh nghi p.ẩ u ệ
- Phân tích tình hình h  th p giáạ ấ
thành  c a  s n  ph m  so  sánhu ả ẩ
đ c.ượ
-  Phân tích ch  tiêu Chi phí trênỉ
1000đ giá tr  s n l ng.ị ả ượ
- Phân tích chi phí nhân công tr cự
ti pế

Lý thuy tế - Đ c tài li u ọ ệ
ch ng 4ươ
- Chu n b  các ẩ ị
cách phân lo i v  ạ ề
chi phí

- Hãy phân tích v  chi phí và giáề
thành  t i  m t  doanh  nghi p  cạ ộ ệ u

Th o lu nả ậ - Chu n b  bài ẩ ị
nhóm theo ch  đ  u ề



thê đã đ a ra.ư
Ý nghĩa và nhi m v  phân tíchệ u
Phân tích chi phí NVL tr c ti p,ự ế
chi phí SX chung

T  h cự ọ

Ch ng 4ươ Bài t pậ Bài 1, 2, 3 trong tài
li u b t bu cệ ắ ộ

Ch ng 1,2,3ươ Ki m  traê
gi a kỳữ

11-12 Ch ng 5. Phân tích tình hình tiêu th  và l i nhu nươ ụ ợ ậ 3
-  Phân tích  chung tình  hình tiêu
th  s n ph mu ả ẩ
-  Phân  tích  tình  hình  tiêu  thu
nh ng m t hàng ch  y uữ ă u ế
- Phân tích tình hình l i  nhu n tợ ậ ừ
ho t đ ng s n xu t kinh doanhạ ộ ả ấ

Lý thuy tế Đ c tài li u ọ ệ
ch ng 5ươ

Phân tích tình hình tiêu th  và l iu ợ
nhu n t i m t doanh nghi p cậ ạ ộ ệ u
thê

Th o lu nả ậ SV chu n b  nhómẩ ị
theo  n i  dung  đãộ
yêu c uầ

Ý nghĩa và nhi m v  phân tíchệ u
Phân tích chung v  tình hình l iề ợ
nhu nậ

T  h cự ọ

Ch ng 5ươ Bài t pậ Bài  1,  2  trong  tài
li u b t bu cệ ắ ộ

Bài s  2ố Ki m tra ê Ch ng 4,5ươ
13-
14-15

Ch ng 6. Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi pươ ủ ệ 3

-  Ph ng  pháp  s  d ng  trongươ ử u
phân tích tình hình tài chính c au
doanh nghi pệ
-  Phân  tích  chung  tình  hình  tài
chính.
-  Phân  tích  tình  hình  tài  chính
thông qua các ch  s  tài chính.ỉ ố

Lý thuy tế Tài li u v  các báoệ ề
cáo  tài  chính  c au
m t doanh nghi pộ ệ
c  th .u ê

- Phân tích tình hình tài chính t iạ
m t doanh nghi p c  thộ ệ u ê

Th o lu nả ậ Chu n  b  nhómẩ ị
theo ch  đu ề

-Ý nghĩa, nhi m v  phân tíchệ u
-Thông  tin  s  d ng  trong  phânử u
tích tình hình tài chính c a doanhu
nghi pệ

T  h cự ọ

Ch ng 6ươ Bài t pậ Bài t p 1,  2 trongậ
tài li u b t bu c ệ ắ ộ

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



17. QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

1. Tên h c ph n: QU N TR  CHI N L Cọ ầ Ả Ị Ế ƯỢ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Kinh t  vi mô I, Kinh t  vĩ mô I, các h c ph n c  s  ế ế ọ ầ ơ ở

ngành

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

M c tiêu v  ki n th cụ ề ế ứ  : H c ph n này giúp ng i h c có đ c t  duy v  đ nhọ ầ ườ ọ ượ ư ề ị

h ng c a m t doanh nghi p trong quá trình phát tri n, đ ng th i t o cho ng i h cướ u ộ ệ ê ô ờ ạ ườ ọ

bi t trình t  cũng nh   cách th c đ  xây d ng m t chi n l c cho m t doanh nghi pế ự ư ứ ê ự ộ ế ượ ộ ệ

trong m t giai đo n c  th .ộ ạ u ê

- Hi u các khái ni m v  chi n l c và qu n tr  chi n l c.ê ệ ề ế ượ ả ị ế ượ

- N m đu c ph ng pháp, công c  s  d ng và các b c công vi c trong ho chắ ợ ươ u ử u ướ ệ ạ

đ nh chi n l c cho doanh nghi p.ị ế ượ ệ

- Nh n di n đ c các ki u chi n l c c a doanh nghi p.ậ ệ ượ ê ế ượ u ệ

- N m v ng quy trình t  ch c th c hi n và ki m tra đánh giá, đi u ch nh chi nắ ữ ô ứ ự ệ ê ề ỉ ế

l c trong các t  ch c.ượ ô ứ

- V n d ng các ki n th c đã h c đ  ho ch đ nh chi n l c cho m t t  ch c.ậ u ế ứ ọ ê ạ ị ế ượ ộ ô ứ

M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

- Th c hi n các b c c a vi c ho ch đ nh chi n l c c a m t doanh nghi p.ự ệ ướ u ệ ạ ị ế ượ u ộ ệ

- S  d ng đ c các công c  xây d ng và ki m soát chi n l c. ử u ượ u ự ê ế ượ

- Có k  năng t  duy, phân tích, ra quy t đ nh; k  năng gi i quy t các v n đ  liênỹ ư ế ị ỹ ả ế ấ ề

quan đ n chi n l c c a m t t  ch c.ế ế ượ u ộ ô ứ

- Rèn luy n cho ng i h c k  năng t  nghiên c u, k  năng thuy t trình và kệ ườ ọ ỹ ự ứ ỹ ế ỹ

năng làm vi c nhóm.ệ

- Rèn luy n t  duy k  ho ch hoá các ho t đ ng c a m i sinh viên.ệ ư ế ạ ạ ộ u ỗ

M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

-  Nh n th c đ c t m quan tr ng c a chi n l c phát tri n đ i v i các tậ ứ ượ ầ ọ u ế ượ ê ố ớ ô

ch c nói chung và chi n l c kinh doanh đ i v i các doanh nghi p nói riêng, t  đó coiứ ế ượ ố ớ ệ ừ

tr ng vi c xây d ng và t  ch c th c hi n chi n l c.ọ ệ ự ô ứ ự ệ ế ượ



- Th  hi n s  đam mê, yêu thích, tìm hi u các v n đ  liên quan đ n qu n trê ệ ự ê ấ ề ế ả ị

chi n l c.ế ượ

- Có ý th c v n d ng n i dung môn h c và cu c s ng.ứ ậ u ộ ọ ộ ố

7. Mô t  môn h cả ọ

Là h c ph n thu c ki n th c ngành Qu n tr  kinh doanh. H c ph n cung c pọ ầ ộ ế ứ ả ị ọ ầ ấ

nh ng ki n th c căn b n v  nh ng nguyên lý qu n tr  chi n l c và s  v n d ngữ ế ứ ả ề ữ ả ị ế ượ ự ậ u

th c ti n doanh nghi p c a nó nh : Nh ng khái ni m c  b n v  chi n l c và qu nự ễ ệ u ư ữ ệ ơ ả ề ế ượ ả

tr  chi n l c các mô hình qu n tr  chi n l c, nguyên lý qu n tr  chi n l c c aị ế ượ ả ị ế ượ ả ị ế ượ u

doanh nghi p bao g m: Ho ch đ nh chi n l c; t  ch c th c hi n chhi n l c; đánhệ ô ạ ị ế ượ ô ứ ự ệ ế ượ

giá, ki m soát và đi u ch nh, thay đ i chi n l c c a doanh nghi p d i nh ng đi uê ề ỉ ô ế ượ u ệ ướ ữ ề

ki n môi tr ng, th  tr ng và ngu n nhân l c xác đ nh c a doanh nghi pệ ườ ị ườ ô ự ị u ệ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. Ngô Kim Thanh – Lê Văn Tâm, Giáo trình Qu n tr  chi n l c, NXB ĐH Kinh tả ị ế ượ ế

Qu c dân, 2009.ố

[2]. Nguy n Ng c S n, Giáo trình Qu n tr  chi n l c, NXB Giáo d c, 2010.ễ ọ ơ ả ị ế ượ u

[3]. Nguy n Thành Đ  - Nguy n Ng c Huy n, Giáo trình Chi n l c kinh doanh vàễ ộ ễ ọ ề ế ượ

phát tri n doanh nghi p, NXB Lao đ ng xã h i, 2002.ê ệ ộ ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  - Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1. T ng quan v  qu n tr  chi n l cươ ổ ề ả ị ế ượ

1.1. M c đích, đ i t ng, n i dung c a môn h c qu n tr  chi n l cu ố ượ ộ u ọ ả ị ế ượ

    1.1.1. M c đíchu

    1.1.2. Đ i t ngố ượ

    1.1.3. N i dung môn h cộ ọ

1.2. Khái ni m, vai trò và phân lo i trong qu n tr  chi n l cệ ạ ả ị ế ượ

    1.2.1. Các khái ni m v  qu n tr  chi n l cệ ề ả ị ế ượ

    1.2.2. Vai trò c a qu n tr  chi n l cu ả ị ế ượ

    1.2.3. Phân lo i qu n tr  chi n l c theo các cách ti p c nạ ả ị ế ượ ế ậ



1.3. Các c p qu n tr  chi n l cấ ả ị ế ượ

    1.3. 1. Chi n l c toàn doanh nghi pế ượ ệ

    1.3. 2. Chi n l c c p đ n v  kinh doanhế ượ ấ ơ ị

    1.3. 3. Chi n l c c p ch c năng.ế ượ ấ ứ

1.4. Mô hình qu n tr  chi n l cả ị ế ượ

Ch ng 2. Phân tích và d  báo môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi pươ ự ườ ủ ệ

2.1. Phân tích môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi pườ u ệ

    2.1.1. Phân tích môi tr ng vĩ môườ

    2.1.2. Phân tích môi tr ng ngànhườ

    2.1.3. Phân tích môi tr ng n i b  doanh nghi pườ ộ ộ ệ

2.2.T o l p h  th ng thông tin ph c v  phân tích và d  báo môi tr ng kinh doanhạ ậ ệ ố u u ự ườ

    2.2.1. Xác l p nhu c u thông tinậ ầ

    2.2.2. Xác l p ngu n thông tinậ ô

    2.2.3. Xây d ng h  th ng thu th p và x  lý thông tinự ệ ố ậ ử

    2.2.4. D  báo di n bi n môi tr ng kinh doanhự ễ ế ườ

    2.2.5. L p b ng t ng h p môi tr ng kinh doanhậ ả ô ợ ườ

    2.2.6. Phân tích đi m m nh, đi m y u, c  h i và nguy cê ạ ê ế ơ ộ ơ

    2.2.7. Đ  ra ph n ng chi n l cề ả ứ ế ượ

Ch ng 3. S  m ng, m c tiêu c a doanh nghi pươ ứ ạ ụ ủ ệ

3.1. S  m ng c a doanh nhi pứ ạ u ệ

    3.1.1- Khái quát

    3.1.2- Vai trò c a b n tuyên b  s  m ng c a doanh nghi pu ả ố ứ ạ u ệ

    3.1.3. N i dung c a b n tuyên b  s  m ng c a doanh nghi pộ u ả ố ứ ạ u ệ

3.2. M c tiêu chi n l c c a doanh nghi pu ế ượ u ệ

    3.2.1. Khái quát v  h  th ng m c tiêu chi n l c c a doanh nghi pề ệ ố u ế ượ u ệ

    3.2.2. Vai trò c a m c tiêuu u

    3.2.3. Các yêu c u đ i v i h  th ng m c tiêu chi n l cầ ố ớ ệ ố u ế ượ

    3.2.4. Các nhân t  nh h ng đ n vi c hình thành h  th ng m c tiêu chi n l cố ả ưở ế ệ ệ ố u ế ượ

    3.2.5. L a ch n m c tiêu chi n l cự ọ u ế ượ

Ch ng 4. L i th  c nh tranhươ ợ ế ạ

4.1. Khái ni m và các ph ng th c c nh tranhệ ươ ứ ạ

    4.1.1. C nh tranh và quan đi m t o l i th  c nh tranhạ ê ạ ợ ế ạ



    4.1.2. Các ph ng th c c nh tranh.ươ ứ ạ

4.2. T o d ng l i th  c nh tranhạ ự ợ ế ạ

    4.2. 1. Các lo i l i th  trong c nh tranhạ ợ ế ạ

    4.2. 2. Các y u t  nh h ng đ n t o d ng l i th  c nh tranhế ố ả ưở ế ạ ự ợ ế ạ

    4.2. 3. Xây d ng l i th  c nh tranhự ợ ế ạ

    4.2. 4. L a ch n và s  d ng l i th  c nh tranh.ự ọ ử u ợ ế ạ

4.3. M t s  mô hình t o l i th  c nh tranhộ ố ạ ợ ế ạ

    4.3.1. T o l i th  b ng n  l c marketingạ ợ ế ă ỗ ự

    4.3.2. T o l i th  b ng n  l c công ngh  - k  thu tạ ợ ế ă ỗ ự ệ ỹ ậ

    4.3.3. T o l i th  v  kinh t  và tài chính.ạ ợ ế ề ế

Ch ng 5. Chi n l c c p doanh nghi pươ ế ượ ấ ệ

5.1. Phân đo n chi n l cạ ế ượ

    5.1.1. Quy trình phân đo n chi n l c t ng quátạ ế ượ ô

    5.1.2. Các mô hình phân tích chi n l cế ượ

5.2. Các Chi n l c tăng tr ngế ượ ưở

    5.2.1. Các Chi n l c tăng tr ng t p trungế ượ ưở ậ

    5.2.2. Các chi n l c h i nh pế ượ ộ ậ

    5.2.3. Chi n l c đa d ng hóa.ế ượ ạ

5.3. Các chi n l c suy gi mế ượ ả

    5.3.1. Chi n l c c t gi m chi phíế ượ ắ ả

    5.3.2. Chi n l c thu h i v n đ u tế ượ ô ố ầ ư

    5.3.3. Chi n l c thu ho chế ượ ạ

    5.3.4. Chi n l c rút luiế ượ

5.4. Chi n l c đ i m iế ượ ô ớ

Ch ng 6. Chi n l c c p đ n v  kinh doanh và c p ch c năngươ ế ượ ấ ơ ị ấ ứ

6.1. Chi n l c c p đ n v  kinh doanhế ượ ấ ơ ị

    6.1.1. Khái ni m và đ c tr ng c a chi n l c c p đ n v  kinh doanhệ ă ư u ế ượ ấ ơ ị

    6.1.2. M i quan h  chi n l c c p đ n v  kinh doanh v i chi n l c doanh nghi pố ệ ế ượ ấ ơ ị ớ ế ượ ệ

    6.1.3. Các chi n l c c p đ n v  kinh doanhế ượ ấ ơ ị

6.2. Chi n l c c p b  ph n ch c năngế ượ ấ ộ ậ ứ

    6.2. 1. Chi n l c marketingế ượ

    6.2. 2. Chi n l c s n xu t tác nghi pế ượ ả ấ ệ



    6.2. 3. Chi n l c cung ngế ượ ứ

    6.2. 4. Chi n l c nhân sế ượ ự

    6.2. 5. Chi n l c nghiên c u phát tri nế ượ ứ ê

    6.2. 6. Chi n l c tài chínhế ượ

Ch ng 7: L a ch n và t  ch c th c hi n chi n l cươ ự ọ ổ ứ ự ệ ế ượ

7.1. L a ch n chi n l c:ự ọ ế ượ

    7.1. 1. Căn c  l a ch nứ ự ọ

    7.1. 2. Yêu c u khi l a ch n chi n l cầ ự ọ ế ượ

    7.1. 3. Các mô hình l a ch n chi n l cự ọ ế ượ

    7.1. 4. Ph ng pháp l a ch n chi n l c.ươ ự ọ ế ượ

7.2. Th c hi n chi n l cự ệ ế ượ

    7.2.1. Th c ch t và vai trò c a t  ch c th c hi n chi n l cự ấ u ô ứ ự ệ ế ượ

    7.2.2. N i dung t  ch c th c hi n chi n l cộ ô ứ ự ệ ế ượ

    7.2.3. Qu n tr  thay đ i trong th c hi n chi n l cả ị ô ự ệ ế ượ

    7.2.4. T o môi tr ng văn hoá h  tr  th c hi n chi n l cạ ườ ỗ ợ ự ệ ế ượ

Ch ng 8: Đánh giá và đi u ch nh chi n l cươ ề ỉ ế ượ

8.1 Th c ch t đánh giá chi n l cự ấ ế ượ

    8.1 .1. M c tiêu đánh giá chi n l cu ế ượ

    8.1 .2. Các yêu c uầ

    8.1 .3. S  đ  đ nh l ng trong đánh giá chi n l c.ơ ô ị ượ ế ượ

8.2. Quy trình đánh giá chi n l cế ượ

    8.2.1. Xác l p h  th ng ch  tiêu đánh giáậ ệ ố ỉ

    8.2.2. Các ph ng pháp đánh giá chi n l cươ ế ượ

    8.2.3. T  ch c th c hi n đi u ch nh chi n l c.ô ứ ự ệ ề ỉ ế ượ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ
ch c d y vàứ ạ

h cọ

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 - Gi i thi u môn h cớ ệ ọ
- Ph ng pháp h c, ki m tra đánh ươ ọ ê
giá
- L ch trình gi ng d y, bài t pị ả ạ ậ

Th o lu nả ậ 3

2 Ch ng 1. T ng quan v  qu n tr  ươ ổ ề ả ị
chi n l cế ượ
1.1. M c đích, đ i t ng, n i dung u ố ượ ộ
c a môn h c qu n tr  chi n l cu ọ ả ị ế ượ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 1ươ

3



    1.1.1. M c đíchu
    1.1.2. Đ i t ngố ượ
    1.1.3. N i dung môn h cộ ọ
1.2. Khái ni m, vai trò và phân lo i ệ ạ
trong qu n tr  chi n l cả ị ế ượ
    1.2.1. Các khái ni m v  qu n tr  ệ ề ả ị
chi n l cế ượ
    1.2.2. Vai trò c a qu n tr  chi n u ả ị ế
l cượ
    1.2.3. Phân lo i qu n tr  chi n ạ ả ị ế
l c theo các cách ti p c nượ ế ậ
1.3. Các c p qu n tr  chi n l cấ ả ị ế ượ
    1.3. 1. Chi n l c toàn doanh ế ượ
nghi pệ
    1.3. 2. Chi n l c c p đ n v  kinhế ượ ấ ơ ị
doanh
    1.3. 3. Chi n l c c p ch c năng.ế ượ ấ ứ
1.4. Mô hình qu n tr  chi n l cả ị ế ượ

3 S  ra đ i và phát tri n c a qu n tr  ự ờ ê u ả ị
chi n l cế ượ

Th o lu nả ậ 2

3- 5 Ch ng 2. Phân tích và d  báo ươ ự
môi tr ng kinh doanh c a doanh ườ ủ
nghi pệ
2.1. Phân tích môi tr ng kinh doanh ườ
c a doanh nghi pu ệ
    2.1.1. Phân tích môi tr ng vĩ môườ
    2.1.2. Phân tích môi tr ng ngànhườ
    2.1.3. Phân tích môi tr ng n i b  ườ ộ ộ
doanh nghi pệ
2.2.T o l p h  th ng thông tin ph c ạ ậ ệ ố u
v  phân tích và d  báo môi tr ng u ự ườ
kinh doanh
    2.2.1. Xác l p nhu c u thông tinậ ầ
    2.2.2. Xác l p ngu n thông tinậ ô
    2.2.3. Xây d ng h  th ng thu th p ự ệ ố ậ
và x  lý thông tinử
    2.2.4. D  báo di n bi n môi ự ễ ế
tr ng kinh doanhườ
    2.2.5. L p b ng t ng h p môi ậ ả ô ợ
tr ng kinh doanhườ
    2.2.6. Phân tích đi m m nh, đi m ê ạ ê
y u, c  h i và nguy cế ơ ộ ơ
    2.2.7. Đ  ra ph n ng chi n l cề ả ứ ế ượ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 2ươ

5

5 Nh n di n và d  báo nh ng c  h i ậ ệ ự ữ ơ ộ
và nguy c  t  môi tr ng kinh doanhơ ừ ườ
bên ngoài tác đ ng t i m t doanh ộ ớ ộ
nghi p c  th .ệ u ê

Th o lu nả ậ 2

6 Đánh giá đi m m nh, đi m y u c a ê ạ ê ế u Th o lu nả ậ 2



doanh nghi p c  th  đã l a ch nệ u ê ự ọ
6 - 7 Ch ng 3. S  m ng, m c tiêu c aươ ứ ạ ụ ủ

doanh nghi pệ
3.1. S  m ng c a doanh nhi pứ ạ u ệ
    3.1.1- Khái quát
    3.1.2- Vai trò c a b n tuyên b  s  u ả ố ứ
m ng c a doanh nghi pạ u ệ
    3.1.3. N i dung c a b n tuyên b  ộ u ả ố
s  m ng c a doanh nghi pứ ạ u ệ
3.2. M c tiêu chi n l c c a doanh u ế ượ u
nghi pệ
    3.2.1. Khái quát v  h  th ng m c ề ệ ố u
tiêu chi n l c c a doanh nghi pế ượ u ệ
    3.2.2. Vai trò c a m c tiêuu u
    3.2.3. Các yêu c u đ i v i h  ầ ố ớ ệ
th ng m c tiêu chi n l cố u ế ượ
    3.2.4. Các nhân t  nh h ng đ n ố ả ưở ế
vi c hình thành h  th ng m c tiêu ệ ệ ố u
chi n l cế ượ
    3.2.5. L a ch n m c tiêu chi n ự ọ u ế
l cượ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 3ươ

2

7 Các  nhóm xác đ nh ch c năng nhi mị ứ ệ
v , m c tiêu chi n l c c a DNu u ế ượ u

Th o lu nả ậ 2

8-9 Ch ng 4. L i th  c nh tranhươ ợ ế ạ
4.1. Khái ni m và các ph ng th c ệ ươ ứ
c nh tranhạ
    4.1.1. C nh tranh và quan đi m t oạ ê ạ
l i th  c nh tranhợ ế ạ
    4.1.2. Các ph ng th c c nh ươ ứ ạ
tranh.
4.2. T o d ng l i th  c nh tranhạ ự ợ ế ạ
    4.2. 1. Các lo i l i th  trong c nh ạ ợ ế ạ
tranh
    4.2. 2. Các y u t  nh h ng đ n ế ố ả ưở ế
t o d ng l i th  c nh tranhạ ự ợ ế ạ
    4.2. 3. Xây d ng l i th  c nh tranhự ợ ế ạ
    4.2. 4. L a ch n và s  d ng l i ự ọ ử u ợ
th  c nh tranh.ế ạ
4.3. M t s  mô hình t o l i th  c nhộ ố ạ ợ ế ạ
tranh
    4.3.1. T o l i th  b ng n  l c ạ ợ ế ă ỗ ự
marketing
    4.3.2. T o l i th  b ng n  l c ạ ợ ế ă ỗ ự
công ngh  - k  thu tệ ỹ ậ
    4.3.3. T o l i th  v  kinh t  và tài ạ ợ ế ề ế
chính.

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 4ươ

4

9-10 Tình hu ng l a ch n chi n l c cho ố ự ọ ế ượ
doanh nghi pệ

Th o lu nả ậ 3



10 Ki m tra gi a h c ph nê ữ ọ ầ Ki m traê 2
11-12 Ch ng 5. Chi n l c c p doanh ươ ế ượ ấ

nghi pệ
5.1. Phân đo n chi n l cạ ế ượ
    5.1.1. Quy trình phân đo n chi n ạ ế
l c t ng quátượ ô
    5.1.2. Các mô hình phân tích chi n ế
l cượ
5.2. Các Chi n l c tăng tr ngế ượ ưở
    5.2.1. Các Chi n l c tăng tr ng ế ượ ưở
t p trungậ
    5.2.2. Các chi n l c h i nh pế ượ ộ ậ
    5.2.3. Chi n l c đa d ng hóa.ế ượ ạ
5.3. Các chi n l c suy gi mế ượ ả
    5.3.1. Chi n l c c t gi m chi phíế ượ ắ ả
    5.3.2. Chi n l c thu h i v n đ u ế ượ ô ố ầ
tư
    5.3.3. Chi n l c thu ho chế ượ ạ
    5.3.4. Chi n l c rút luiế ượ
5.4. Chi n l c đ i m iế ượ ô ớ
Ch ng 6. Chi n l c c p đ n v  ươ ế ượ ấ ơ ị
kinh doanh và c p ch c năngấ ứ
6.1. Chi n l c c p đ n v  kinh ế ượ ấ ơ ị
doanh
    6.1.1. Khái ni m và đ c tr ng c a ệ ă ư u
chi n l c c p đ n v  kinh doanhế ượ ấ ơ ị
    6.1.2. M i quan h  chi n l c c pố ệ ế ượ ấ
đ n v  kinh doanh v i chi n l c ơ ị ớ ế ượ
doanh nghi pệ
    6.1.3. Các chi n l c c p đ n v  ế ượ ấ ơ ị
kinh doanh
6.2. Chi n l c c p b  ph n ch c ế ượ ấ ộ ậ ứ
năng
    6.2. 1. Chi n l c marketingế ượ
    6.2. 2. Chi n l c s n xu t tác ế ượ ả ấ
nghi pệ
    6.2. 3. Chi n l c cung ngế ượ ứ
    6.2. 4. Chi n l c nhân sế ượ ự
    6.2. 5. Chi n l c nghiên c u phátế ượ ứ
tri nê
    6.2. 6. Chi n l c tài chínhế ượ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 5, ươ
ch ng 6ươ

6

13 Phân tích chi n l c c a doanh ế ượ u
nghi p đã ch n và xác đ nh đó là lo iệ ọ ị ạ
chi n l c gìế ượ

Th o lu nả ậ 3

14 Ch ng 7: L a ch n và t  ch c ươ ự ọ ổ ứ
th c hi n chi n l cự ệ ế ượ
7.1. L a ch n chi n l c:ự ọ ế ượ
    7.1. 1. Căn c  l a ch nứ ự ọ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 7ươ

3



    7.1. 2. Yêu c u khi l a ch n chi n ầ ự ọ ế
l cượ
    7.1. 3. Các mô hình l a ch n chi nự ọ ế
l cượ
    7.1. 4. Ph ng pháp l a ch n ươ ự ọ
chi n l c.ế ượ
7.2. Th c hi n chi n l cự ệ ế ượ
    7.2.1. Th c ch t và vai trò c a t  ự ấ u ô
ch c th c hi n chi n l cứ ự ệ ế ượ
    7.2.2. N i dung t  ch c th c hi n ộ ô ứ ự ệ
chi n l cế ượ
    7.2.3. Qu n tr  thay đ i trong th c ả ị ô ự
hi n chi n l cệ ế ượ
    7.2.4. T o môi tr ng văn hoá h  ạ ườ ỗ
tr  th c hi n chi n l cợ ự ệ ế ượ

15 Ch ng 8: Đánh giá và đi u ch nh ươ ề ỉ
chi n l cế ượ
8.1 Th c ch t đánh giá chi n l cự ấ ế ượ
    8.1 .1. M c tiêu đánh giá chi n u ế
l cượ
    8.1 .2. Các yêu c uầ
    8.1 .3. S  đ  đ nh l ng trong ơ ô ị ượ
đánh giá chi n l c.ế ượ
8.2. Quy trình đánh giá chi n l cế ượ
    8.2.1. Xác l p h  th ng ch  tiêu ậ ệ ố ỉ
đánh giá
    8.2.2. Các ph ng pháp đánh giá ươ
chi n l cế ượ
    8.2.3. T  ch c th c hi n đi u ô ứ ự ệ ề
ch nh chi n l c.ỉ ế ượ

Lý thuy tế Đ c giáo ọ
trình và bài 
gi ng ả
ch ng 8ươ

3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



18. K  TOÁN QU N TRẾ Ả Ị

1. Tên h c ph n: ọ ầ K  TOÁN QU N TRẾ Ả Ị

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ K  toán tài chính Iế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

6.1. M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

- N m đ c các ki n th c c t lõi v  k  toán qu n tr  doanh nghi p; th y đ c sắ ượ ế ứ ố ề ế ả ị ệ ấ ượ ự

khác bi t c  b n gi a k  toán tài chính và k  toán qu n tr ; ệ ơ ả ữ ế ế ả ị

- N m đ c m i liên h  gi a môn h c này v i các môn h c khác có liên quan nhắ ượ ố ệ ữ ọ ớ ọ ư

Nguyên lý k  toán, K  toán tài chính 1, K  toán tài chính 2, Qu n tr  h c, Tài chínhế ế ế ả ị ọ

doanh nghi p...ệ

- Nh n bi t đ c s  thay đ i c a khoa h c, công ngh  và chính sách c a Nhàậ ế ượ ự ô u ọ ệ u

n c có liên quan đ n môn h c, đ c bi t là công ngh  thông tin và các ph n m m ngướ ế ọ ă ệ ệ ầ ề ứ

d ng có liên quan cũng nh  các văn b n pháp lu t hi n hành;u ư ả ậ ệ

6.2. M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

- Trên c  s  v n d ng các ki n th c c a môn h c, sinh viên có k  năng th c ti nơ ở ậ u ế ứ u ọ ỹ ự ễ

và ngh  nghi p liên quan đ n công tác k  toán qu n tr  c a doanh nghi p nh : ề ệ ế ế ả ị u ệ ư Ho chạ

đ nh, ki m soát, phân tích, ra quy t đ nh. ng d ng và l p các báo cáo k  toán qu nị ê ế ị Ứ u ậ ế ả

tr ,  ph c v  cho nhà qu n tr  và giúp nhà qu n tr  l a ch n đ c ph ng án kinhị u u ả ị ả ị ự ọ ượ ươ

doanh t i u nh t.ố ư ấ

- Sinh viên có k  năng làm vi c nhóm đ  chia s  các ý t ng có liên quan đ n n iỹ ệ ê ẻ ưở ế ộ

dung môn h c;ọ

- Có k  năng tìm ki m và l a ch n các ki n th c đ  dùng vào nh ng m c đíchỹ ế ự ọ ế ứ ê ữ u

riêng bi t có liên quan đ n môn h c...ệ ế ọ

6.3. M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

- Có thái đ  t t, đúng m c trong h c t p;ộ ố ự ọ ậ

- Có s  yêu thích, ch u khó tìm hi u nh ng v n đ  liên quan đ n n i dung mônự ị ê ữ ấ ề ế ộ

h c;ọ

- Có s  t  tin trong h c t p...ự ự ọ ậ

7. Mô t  môn h cả ọ



H c ph n này nghiên c u các th  t c đ  thông tin tài chính và phi tài chính đ cọ ầ ứ u u ê ượ

truy n đ t m t cách t t nh t trong n i b  m t doanh nghi p, giúp cho nhà qu n lýề ạ ộ ố ấ ộ ộ ộ ệ ả

ho ch đ nh và ki m soát m t cách hi u qu  ho t đ ng c a Doanh nghi p. Nó đ tạ ị ê ộ ệ ả ạ ộ u ệ ă

tr ng tâm vào vi c hu n luy n các k  thu t k  toán qu n tr  nh m ph c v  cho vi cọ ệ ấ ệ ỹ ậ ế ả ị ă u u ệ

đ a ra các quy t đ nh kinh doanh. ư ế ị

N i dung c a h c ph n bao g m nh ng ki n th c c  b n v  b n ch t, ch c năngộ u ọ ầ ô ữ ế ứ ơ ả ề ả ấ ứ

và ph ng pháp c a k  toán qu n tr ; phân tích m i quan h  chi phí - kh i l ng - l iươ u ế ả ị ố ệ ố ượ ợ

nhu n; l p d  toán; phân tích bi n đ ng chi phí; đánh giá trách nhi m qu n1ý; đ nh giáậ ậ ự ế ộ ệ ả ị

bán s n ph m; thông tin thích h p ph c v  cho vi c ra quy t đ nh ng n h n và dài h nả ẩ ợ u u ệ ế ị ắ ạ ạ

c a nhà qu n tr  ; phân b  chi phí cho các b  ph n ph c v .u ả ị ô ộ ậ u u

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. Giáo trình: K  toán qu n trế ả ị: GS.TS Nguy n Ng c Quang, NXB ĐH Kinh t  Qu cễ ọ ế ố

dân, 2014.

[2].  Giáo trình: K  toán qu n trế ả ị: Ths. Huỳnh L i – Ths. Nguy n Kh c Tâm, NXBợ ễ ắ

Thông kê, 2003

[3]. Giáo trình: K  toán qu n tr  và phân tích kinh doanhế ả ị : TS Ph m Văn D c, Đ ngạ ượ ă

Kim C ng. NXB Th ng kê, 2007ươ ố

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n:ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  k  toán qu n trươ ổ ề ế ả ị

1.1. S  c n thi t áp d ng k  toán qu n tr  trong doanh nghi pự ầ ế u ế ả ị ệ

1.2. Khái ni m và b n ch t c a k  toánệ ả ấ u ế

1.2.1. Khái ni mệ

1.2.2. B n ch t c a k  toán qu n trả ấ u ế ả ị

1.3. Phân bi t k  toán qu  tr  và k  toán tài chính ệ ế ả ị ế

1.3.1. Đi m gi ng nhauê ố

1.3.2. Đi m khác nhauê

1.4. K  toán qu n tr  v i ch c năng qu n lýế ả ị ớ ứ ả



1.4.1. L p k  ho ch và d  toánậ ế ạ ự

1.4.2. T   ch c th c hi nô ứ ự ệ

1.4.3. Ki m tra và đánh giáê

1.4.4. Ra quy t đ nhế ị

1.5. N i dung và ph ng pháp nghi p v  s  d ng trong k  toán qu n trộ ươ ệ u ử u ế ả ị

1.5.1 N i dung c a k  toán qu n trộ u ế ả ị

1.5.2 ph ng pháp nghi p v  s  d ng trong k  toán qu n tr  ươ ệ u ử u ế ả ị

Ch ng 2: Phân lo i chi phíươ ạ

2.1. Khái ni m và b n ch t c a chi phí doanh nghi pệ ả ấ u ệ

2.1.1. Khái ni mệ

2.1.2. B n ch t c a chi phíả ấ u

2.2. Phân lo i chi phíạ

2.3. Chu trình k  toán 2: Đi u ch nh các tài kho nế ề ỉ ả

2.3.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t đ ngạ ứ ạ ộ

2.3.2. Phân lo i chi phí theo cách ng x  c a chi phíạ ứ ử u

2.3.3. Mô hình v n đ ng c a chi phí SX kinh doanh trong doanh nghi p SXậ ộ u ệ

2.3.4. Các cách phân lo i khác nh m m c đích ra quy t đ nhạ ă u ế ị

Ch ng 3: Các ph ng pháp xác đ nh chi phíươ ươ ị

3.1. Ph ng pháp xác đ nh chi phí theo công vi cươ ị ệ

3.1.1. Đ i t ng s  d ng ph ng pháp xác đ nh chi phí theo công vi cố ượ ử u ươ ị ệ

3.1.2. Quá trình t p h p trong chi phí xác đ nh chi phí theo công vi cậ ợ ị ệ

3.1.3. Quá trình k  toán chi phí và s  sách k  toánế ô ế

3.2. Ph ng pháp xác đ nh chi phí theo quá trình s n xu tươ ị ả ấ

3.2.1.Đ i t ng s  d ng ph ng pháp xác đ nh chi phí theo quá trình s n xu tố ượ ử u ươ ị ả ấ

3.2.1. Đ c đi m c a ph ng pháp xác đ nh chi phí theo quá trình s n xu tă ê u ươ ị ả ấ

3.2.3. Quá trình k  toán chi phí s n xu t trongph ng pháp xác đ nh chi phí theo quáế ả ấ ươ ị

trình s n xu tả ấ

3.2.4. Báo cáo s n xu tả ấ

Ch ng 4: M i quan h  Chi phí - Kh i l ng - L i nhu nươ ố ệ ố ượ ợ ậ

4.1. M t s  khái ni m c  b n c a phân tích m i quan h  CVPộ ố ệ ơ ả u ố ệ

4.1.1. S  d  đ m phíố ư ả

4.1.2. Đòn b y kinh doanhẩ



4.2. M t s  ng d ng quan h  CVP vào quá trình ra quy t đ nhộ ố ứ u ệ ế ị

4.2.1. Thay đ i đ nh phí và doanh thuô ị

4.2.2. Thay đ i bi n phí và doanh thuô ế

4.2.3. Thay đ i  đ nh phí, giá bán và doanh thuô ị

4.2.4. Thay đ i đ nh phí, bi n phí và đoanh thuô ị ế

4.2.5. Thay đ i k t c u bán hàngô ế ấ

4.3. Phân tích hoà v nố

4.3.1. Khái ni mệ

4.3.2. Ph ng pháp xác đ nh đi m hoà v nươ ị ê ố

4.3.3. Đ  th  hoà v nô ị ố

4.4. Phân tích đi m hoà v n trong m i quan h  v i giá bán và k t c u bán hàngê ố ố ệ ớ ế ấ

4.4.1. Phân tích đi m hoà v n trong m i quan h  v i giá bán ê ố ố ệ ớ

4.4.2. Phân tích đi m hoà v n trong m i quan h  v i k t c u bán hàngê ố ố ệ ớ ế ấ

4.4.3. Nh ng đi m h n ch  khi phân tích m i quan h  CVPữ ê ạ ế ố ệ

Ch ng 5: Phân b  chi phí và phân tích báo cáo b  ph nươ ổ ộ ậ

5.1. Phân b  chi phí c a  các b  ph n ph c vô u ộ ậ u u

5.1.1. S  c n thi t ph i phân b  chi phí c a các b  ph n ph c vự ầ ế ả ô u ộ ậ u u

5.1.2. Các nguyên t c phân b  chi phíắ ô

5.1.3. Phân b  chi phí c a các b  ph n ph c v  theo cách ng x  c a chi phíô u ộ ậ u u ứ ử u

5.1.4. Nh ng đi m c n ghi nh  khi phân b  chí phí c a các b  ph n ph c vữ ê ầ ớ ô u ộ ậ u u

5.2. Phân tích báo cáo b  ph nộ ậ

5.2.1. Báo cáo b  ph nộ ậ

5.2.2. Phân tích s  d  b  ph nố ư ộ ậ

5.2.3. Phân tích báo cáo theo doanh thu

Ch ng 6:  Đánh giá hoàn v n đ u t  và đ nh giá s n ph mươ ố ầ ư ị ả ẩ

6.1. Đánh giá hoàn v n đ u tố ầ ư

6.1.1. Đánh giá trách nhi m qu n lýệ ả

6.1.2. Ch  tiêu t  l  hoàn v n đ u t  (ROI)ỉ ỷ ệ ố ầ ư

6.1.3. Các bi n pháp làm tăng ROIệ

6.1.4. M t s  đi m h n ch  c a ch  tiêu ROIộ ố ê ạ ế u ỉ

6.2. Thu nh p th ng dậ ă ư

6.3. Đ nh  giá s n ph m trong doanh nghi p ị ả ẩ ệ



6.3.1. Đ nh giá d  toán thông th ngị ự ườ

6.3.2. Xác đ nh giá chuy n nh ngị ê ượ

6.3.3. Đ nh giá theo nguyên li u s  d ng và th i gian lao đ ngị ệ ử u ờ ộ

6.3.4. Đ nh giá s n ph m m iị ả ẩ ớ

6.3.5. Đ nh giá đ c bi tị ă ệ

Ch ng 7: K  toán qu n tr  v i vi c ra quy t đ nhươ ế ả ị ớ ệ ế ị

7.1. Nh n di n thông tin thích h p và các quy t đ nh ng n h nậ ệ ợ ế ị ắ ạ

7.1.1. Khái ni m quy t đ nh ng n h nệ ế ị ắ ạ

7.1.2. Tiêu chu n ch n quy t đ nh ng n h nẩ ọ ế ị ắ ạ

7.1.3. Phân tích thông tin thích h pợ

7.1.4. Chi phí chìm không ph i là thông tin thích h pả ợ

7.1.5. Các kho n thu chi không chênh l ch không ph i là thông tin thích h pả ệ ả ợ

7.1.6. Vì sao ph i phân bi t thông tin thích h p và htông tin không thích h pả ệ ợ ợ

7.2. ng d ng khái ni m thông tin thích h p trong vi c đ  ra các quy t đ nh KDứ u ệ ợ ệ ề ế ị

7.2.1. Quy t đ nh lo i b  ho c ti p t c kinh doanh m t b  ph nế ị ạ ỏ ă ế u ộ ộ ậ

7.2.2. Quy t đ nh nên làm hay nên muaế ị

7.2.3. Quy t đ nh nên bán ngay bán thành ph m hay ti p t c s n xu t thành thànhế ị ẩ ế u ả ấ

ph m r i m i bánẩ ô ớ

7.2.4. Quy t đ nh trong đi u ki n năng l c s n xu t có gi i h nế ị ề ệ ự ả ấ ớ ạ

Ch ng 8: K  toán qu n tr  v i vi c l p d  toán s n xu t kinh doanhươ ế ả ị ớ ệ ậ ự ả ấ

8.1. Khái quát v  d  toánề ự

8.1.1. Khái ni m d  toánệ ự

8.1.2. Kỳ d  toánự

8.1.3. Tác d ng c a d  toánu u ự

8.1.4. Trình t  d  toánự ự

8.1.5. H  th ng d  toán ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng nămệ ố ự ạ ộ ả ấ

8.2. Xây d ng đ nh m c chi phí tiêu chu nự ị ứ ẩ

8.2.1. Phân bi t đ nh m c và d  toánệ ị ứ ự

8.2.2. Nguyên t c xây d ng đ nh m c tiêu chu nắ ự ị ứ ẩ

8.2.3. Các hình th c đ nh m cứ ị ứ

8.2.4. Xây d ng các đ nh m c chi phí s n xu tự ị ứ ả ấ

8.3. L p d  toán s n xu t kinh doanhậ ự ả ấ



8.3.1. D  toán tiêu thự u

8.3.2. D  toán s n xu tự ả ấ

8.3.3. D  toán tiêu thự u

8.3.4. D  toán nguyên v t li u tr c ti pự ậ ệ ự ế

8.3.5. D  toán chi phí lao đ ng tr c ti pự ộ ự ế

8.3.6. D  toán chi phí s n xu t chungự ả ấ

8.3.7. D  toán chi phí l u thông và qu n lýự ư ả

8.3.8. D  toán Ti n m tự ề ă

8.3.9. D  toán báo cáo k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh doanhự ế ả ạ ộ ả ấ

8.3.10. D  toán b ng cân đ i k  toánự ả ố ế

11. K  ho ch tri n khai h c ph n ế ạ ể ọ ầ

Ti tế
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ
gi ngả

Tài li u đ c,ệ ọ
tham kh oả

Ghi
chú

1 Ch ng 1ươ
1.1. Sự  c n thi tầ ế  áp d ng ụ
kế toán qu n trả ị trong doanh 
nghi pệ
1.2. Khái ni m vàệ  b n ch t c a ả ấ ủ
KTQT
1.2.1. Khái ni mệ
1.2.2. B n ch t c a kả ấ u ế toán 
qu nả  trị

Lý 
thuy tế - Giáo trình 

(Ch ng 1)ươ

2 1.3.  Phân  bi t  kệ ế toán
qu nả  trị và kế toán tài chính 
   1.3.1. Đi m gi ng nhauê ố      Lý 

thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 1)ươ

3 1.3.  Phân  bi t  kệ ế toán
qu nả  trị và kế toán  tài  chính
(ti p) ế
   1.3.2. Đi m khác nhauê      

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 1)ươ

4 1.5.  N i  dung  và  ph ng  phápộ ươ
nghi p v  s  d ng trong k  toánệ ụ ử ụ ế
qu n trả ị
1.5.1 N i dung c a kộ u ế toán qu n trả ị
1.5.2. Ph ng pháp nghi p v  s  ươ ệ u ử
d ng trong k  toán qu n tru ế ả ị

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 1)ươ
-Thông  t  sư ố
53/2006/TT-BTC,
ngày 12 tháng 06
năm 2006 c a Bu ộ
tài  chính v  vi cề ệ
h ng  d n  ápướ ẫ
d ng  k  toánu ế
qu n  tr  trongả ị
doanh nghi pệ

5  1.4.  K  toán qu n tr  v i  ch cế ả ị ớ ứ Th o ả - Giáo trình 



năng qu n lýả  (Phân tích vai trò và
s  c n thi t  c a k  toán qu n trự ầ ế u ế ả ị
t i các doanh nghi p trong n n kinhạ ệ ề
t  th  tr ng hi n nayế ị ườ ệ ) 

lu nậ
(Ch ng 1)ươ
- Các tài li u khácệ
có liên quan đ n ế
v n đ  th o lu nấ ề ả ậ

6 Ch ng 2: Phân lo i chi phíươ ạ
2.1.Khái ni m và b n ch t c a ệ ả ấ ủ
chi phí

Lý thuy tế - Giáo trình 
(ch ng 2)ươ

7 2.2. Phân lo i chi phíạ
2.3 Chu trình k  toánế
 2.3.1. Phân lo i chi phíạ  theo ch c ứ
năng ho tạ  đ ngộ
2.3.2. Phân lo i chi phí theo m i ạ ố
quan h  v i th i kỳ xác đ nh l i ệ ớ ờ ị ợ
nhu nậ

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 2)ươ

8 2.3.3. Phân lo i chi phíạ  theo cách 
ng xứ ử c a chi phíu Lý thuy tế - Giáo trình 

(Ch ng 2)ươ

9 2.3.3. Phân lo i chi phíạ  theo cách 
ng xứ ử c a chi phí (ti p)u ế Lý thuy tế - Giáo trình 

(Ch ng 2)ươ

10 2.3.4. Mô hình v nậ  đ ng c a chi ộ u
phí s n xu t kinh doanh trong ả ấ
doanh nghi p s n xu t.ệ ả ấ
2.3.5. Các cách phân lo i khác ạ
nh m m că u  đích ra quy tế   đ nhị

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 2)ươ

11
Bài t p ch ng 2ậ ươ Bài t pậ

H  th ng bài t pệ ố ậ
K  toán qu n trế ả ị

(ch ng 2)ươ
12 Th o lu n: Th c tr ng phân lo i ả ậ ự ạ ạ

chi phí trong các doah nghi p Vi t ệ ệ
Nam hi n nayệ

Th o lu nả ậ

13 Ch ng 3: Các ph ng pháp xácươ ươ
đ nh chi phíị
3.1. Ph ng pháp xác đ nh chi ươ ị
phí theo công vi cệ
      3.1.1. Đ i t ng s  d ng ố ượ ử u
ph ng pháp xác đ nh chi phí theo ươ ị
công vi cệ
      3.1.2. Quá trình t p h p trong ậ ợ
chi phí xác đ nh chi phí theo công ị
vi cệ
      3.1.3. Quá trình k  toán chi phí ế
và s  sách k  toánô ế

Lý 
thuy tế

-  Giáo  trình
(Ch ng 3)ươ

14 3.2. Ph ng pháp xác đ nh chi ươ ị
phí theo quá trình s n xu tả ấ
      3.2.1.Đ i t ng s  d ng ố ượ ử u
ph ng pháp xác đ nh chi phí theo ươ ị

Lý 
thuy tế

-  Giáo  trình
(Ch ng 3)ươ



quá trình s n xu tả ấ
      3.2.1. Đ c đi m c a ph ng ă ê u ươ
pháp xác đ nh chi phí theo quá trình ị
s n xu tả ấ
      3.2.3. Quá trình k  toán chi phí ế
SX trong ph ng pháp xác đ nh chi ươ ị
phí theo quá trình s n xu tả ấ

15 3.2.4. Báo cáo s n xu tả ấ Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 3)ươ

16 Bài t p L p Báo cáo s n xu tậ ậ ả ấ Bài t pậ H  th ng bài t p ệ ố ậ
K  toán qu n tr  ế ả ị
(ch ng 3)ươ

17 Ch ng 4: M i quan h  chi phí –ươ ố ệ
Kh i l ng – L i nhu nố ượ ợ ậ
4.1. M t s  khái ni m c  b n ộ ố ệ ơ ả
trong phân tích C-V-P
4.1.1. S  d  đ m phíố ư ả

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 4)ươ

18 4.1.2. Đòn b y kinh doanhẩ
4.2. M t s  ng d ng phân tích ộ ố ứ ụ
C-V-P vào quá trình ra quy t ế
đ nhị
4.2.1. Thay đ i đ nh phí và doanh ô ị
thu
4.2.2. Thay đ i bi n phí và doanh ô ế
thu

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 4)ươ

19 4.2.3. Thay đ i đ nh phí, giá bán và ô ị
doanh thu
4.2.4. Thay đ i đ nh phí, bi n phí ô ị ế
và doanh thu
4.2.5. Thay đ i k t c u hàng bánô ế ấ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình

20 4.3. Phân tích đi m hòa v nể ố
4.3.1. Khái ni mệ
4.3.2. Ph ng pháp xác đ nh đi m ươ ị ê
hòa v nố
4.3.3. Đ  th  hòa v nô ị ố

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 4)ươ

21 4.4. Phân tích đi m hòa v n trongể ố
m i quan h  v i giá bán và k t ố ệ ớ ế
c u bán hàngấ
4.4.1. Phân tích đi m hòa v n trongê ố
m i quan h  v i giá bánố ệ ớ
4.4.2. Phân tích đi m hòa v n trongê ố
m i quan h  v i k t c u bán hàngố ệ ớ ế ấ
4.4.3. M t s  h n ch  trong phân ộ ố ạ ế
tích C-V-P

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 4)ươ

22 Bài t p ch ng 4ậ ươ Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ
k  toán qu n trế ả ị



23 Th o lu n: ả ậ Phân tích ý nghĩa c a u
các ch  tiêu S  d  đ m phí, ỉ ố ư ả K t ế
c u chi phí, ấ Đòn b y kinh doanh ẩ
đ i quá trình ra quy t đ nh trong ố ế ị
tình hu ng c  thố u ê

Th o ả
lu n ậ

24 Ki m tra gi a h c ph nê ữ ọ ầ Ki m ê
tra

25 Ch ng 5: Phân b  chi phí và ươ ổ
phân tích báo cáo b  ph nộ ậ
5.1. Phân b  chi phí c aổ ủ   các b  ộ
ph n ph c vậ ụ ụ
5.1.1. S  c n thi t ph i phân b  ự ầ ế ả ô
chi phí c a các b  ph n ph c vu ộ ậ u u
5.1.2. Các nguyên t c phân b  chi ắ ô
phí

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 5)ươ

26 5.1.3. Phân b  chi phí c a các b  ô u ộ
ph n ph c v  theo cách ng x  ậ u u ứ ử
c a chi phíu
5.1.4. Nh ng đi m c n ghi nh  khi ữ ê ầ ớ
phân b  chí phí c a các b  ph n ô u ộ ậ
ph c vu u

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 5)ươ

27 5.2. Phân tích báo cáo b  ph nộ ậ
5.2.1. Báo cáo b  ph nộ ậ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 5)ươ

28 5.2.2. Phân tích s  d  b  ph nố ư ộ ậ
5.2.3. Phân tích báo cáo theo doanh 
thu

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 5)ươ

29 Bài t p ch ng 5ậ ươ Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ
k  toán qu n trế ả ị

30 ng d ng các cách phân b  chi phí Ứ u ô
vào m t doanh nghi p s n xu t c  ộ ệ ả ấ u
thê

Th o ả
lu nậ

31 Ch ng 6: Đánh giá hoàn v n vàươ ố
đ nh giá s n ph mị ả ẩ
6.1. Đánh giá hoàn v n đ u tố ầ ư
6.1.1. Đánh giá trách nhi m qu n lýệ ả

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 6)ươ

32 6.1.2. Ch  tiêu t  l  hoàn v n đ uỉ ỷ ệ ố ầ
t  ROIư
6.1..3.  M t s  bi n pháp làm tăngộ ố ệ
ROI

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 6)ươ

33 6.1..4.  M t s  đi m h n ch  c aộ ố ê ạ ế u
ch  tiêu ROIỉ
6.2. Thu nh p th ng d  (RI)ậ ặ ư
6.2.1. Công th c tính toán thu nh pứ ậ
th ng dă ư
6.2.2.  u  nh c  đi m  c a  thuƯ ượ ê u
nh p th ng dậ ă ư

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 6)ươ

34 6.3.  Đinh  giá  s n  ph m  trongả ẩ Lý thuy tế - Giáo trình 



doanh nghi pệ
6.3.1.  Đ nh  giá  d  toán  thôngị ự
th ngườ
6.3.2. Đ nh giá chuy n nh ngị ê ượ

(Ch ng 6)ươ

35 6.3.3.  Đ nh  giá  theo  th i  gian  laoị ờ
đ ng và nguyên li u s  d ng ộ ệ ử u
6.3.4. Đ nh giá s n ph m m iị ả ẩ ớ
6.3.5.  Đ nh  giá  trong  tr ng  h pị ườ ợ
đ c bi tă ệ

Lý thuy tế - Giáo trình 
(Ch ng 6)ươ

36 Bài t p ch ng 6 ậ ươ Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ
k  toán qu n trế ả ị

37 T m quan tr ng c a vi c phân tíchầ ọ u ệ
đánh  giá hoàn  v nố  đ u  tầ ư trong
doanh nghi p hi n nayệ ệ

Th o ả
lu nậ

38 Ch ng 7: ươ K  toán qu n tr  v i ế ả ị ớ
vi c ra quy t đ nhệ ế ị
7.1. Thông tin k  toán qu n tr  ế ả ị
v i vi c ra quy t đ nh ng n h nớ ệ ế ị ắ ạ
7.1.1. Khái ni m quy t đ nh ng n ệ ế ị ắ
h nạ
7.1.2. Tiêu chu n ch n QĐ ng n ẩ ọ ắ
h nạ
7.1.3. Phân tích thông tin thích h pợ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 7)ươ

39 7.1.4. Chi phí chìm không ph i là ả
thông tin thích h pợ
7.1.5.  Các  kho n  thu  chi  khôngả
chênh l ch không ph i là thông tinệ ả
thích h pợ   
7.1.6. Vì sao ph i phân bi t thông tin ả ệ
thích h p ợ và thông tin không thích h pợ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 7)ươ

40 7.2.  ng  d ng  khái  ni m thôngỨ ụ ệ
tin thích h p trong vi c đ  ra cácợ ệ ề
quy t đ nh kinh doanhế ị
7.2.1. Quy tế  đ nh lo i b  ho c ti pị ạ ỏ ă ế
t c kinh doanh m t b  ph nu ộ ộ ậ
7.2.2. Quy tế  đ nh nên làm hay nênị
mua

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 7)ươ

41 7.2.3. Quy tế  đ nh nên bán ngay bán ị
thành ph m hay ti p t c s n xu t ẩ ế u ả ấ
thành thành ph m r i m i bánẩ ô ớ
7.2.4. Quy t đ nh trong đi u ki n ế ị ề ệ
năng l c s n xu t có gi i h nự ả ấ ớ ạ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 7)ươ

42 Thông tin k  toán qu n tr  v i vi cế ả ị ớ ệ
ra quy t đ nh dài h nế ị ạ

Th o ả
lu nậ

- Giáo trình 
(Ch ng 7)ươ

43 Bài t p ng d ng thông tin k  toánậ Ứ u ế
qu n tr  cho vi c ra quy t đ nhả ị ệ ế ị

Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ
k  toán qu n trế ả ị



44 Bài t p ng d ng thông tin k  toánậ Ứ u ế
qu n tr  cho vi c ra quy t đ nhả ị ệ ế ị

Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ
k  toán qu n trế ả ị

45 Th o lu n: ả ậ ng d ng thông tin Ứ u
thích h p cho 1 s  DN hi n nayợ ố ệ

Th o ả
lu nậ

Các  tài  li u  cóệ
liên  quan  đ nế
vi c  ệ ng  d ngỨ u
thông  tin  thích
h p t i các doanhợ ạ
nghi pệ

46 Th o lu n: ả ậ ng d ng thông tin Ứ u
thích h p cho 1 s  DN hi n nayợ ố ệ

Th o ả
lu nậ

Các  tài  li u  cóệ
liên  quan  đ nế
vi c  ệ ng  d ngỨ u
thông  tin  thích
h p t i các doanhợ ạ
nghi pệ

47 Ch ng 8: ươ K  toán qu n tr  v i ế ả ị ớ
vi c l p d  toán s n xu t kinh ệ ậ ự ả ấ
doanh
8.1. Khái quát v  d  toánề ự
      8.1.1. Khái ni m d  toánệ ự
      8.1.2. Kỳ d  toánự
      8.1.3. Tác d ng c a d  toánu u ự
      8.1.4. Trình t  d  toánự ự
      8.1.5. H  th ng d  toán ho t ệ ố ự ạ
đ ng s n xu t kinh doanh hàng ộ ả ấ
năm

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 8)ươ

48 8.2. Xây d ng đ nh m c chi phí tiêuự ị ứ
chu nẩ
      8.2.1. Phân bi t đ nh m c và dệ ị ứ ự
toán
      8.2.2. Nguyên t c xây d ng ắ ự
đ nh m c tiêu chu nị ứ ẩ
      8.2.3. Các hình th c đ nh m cứ ị ứ
      8.2.4. Xây d ng các đ nh m c ự ị ứ
chi phí s n xu tả ấ

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 8)ươ

49 8.3. L p d  toán s n xu t kinh ậ ự ả ấ
doanh

8.3.1. D  toán tiêu thự u
8.3.2. D  toán s n xu tự ả ấ
8.3.3. D  toán nguyên v t li u ự ậ ệ

tr c ti pự ế
8.3.4. D  toán chi phí lao đ ng ự ộ

tr c ti pự ế
8.3.5.D  toán chi phí s n xu t ự ả ấ

chung

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 8)ươ

50 8.3.6. D  toán chi phí l u thôngự ư
và qu n lýả      

8.3.7. D  toán Ti n m tự ề ă
8.3.8. D  toán báo cáo k t qu  ự ế ả

Lý 
thuy tế

- Giáo trình 
(Ch ng 8)ươ



ho t đ ng s n xu t kinh doanhạ ộ ả ấ
8.3.9. D  toán b ng cân đ i k  ự ả ố ế

toán
51 Bài t p ch ng 8ậ ươ Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ

k  toán qu n trế ả ị
52 Bài t p ch ng 8ậ ươ Bài t pậ H  th ng bài t pệ ố ậ

k  toán qu n trế ả ị
53 Xây d ng đ nh m c và l p d  toán ự ị ứ ậ ự

s n xu t kinh doanh cho m t doanhả ấ ộ
nghi p th ng m iệ ươ ạ

Th o ả
lu nậ

Các  tài  li u  cóệ
liên quan đ n XDế
đ nh  m c  và  dị ứ ự
toán

54 Xây d ng đ nh m c và l p d  toán ự ị ứ ậ ự
s n xu t kinh doanh cho m t doanhả ấ ộ
nghi p s n xu tệ ả ấ

Th o ả
lu nậ

Các  tài  li u  cóệ
liên quan đ n XDế
đ nh  m c  và  dị ứ ự
toán

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



19. TÀI CHÍNH TI N TỀ Ệ

1. Tên h c ph n: TÀI CHÍNH TI N Tọ ầ Ề Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; th o lu n: 18 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Sau khi h c xong h c ph n này, h c viên nâng cao nh ng ki n th c c  b n v  lýọ ọ ầ ọ ữ ế ứ ơ ả ề

thuy t và th c ti n không th  thi u trong lĩnh v c tài chính và ti n t , liên quan tr cế ự ễ ê ế ự ề ệ ự

ti p ho c gián ti p đ n công vi c mà sinh viên s  đ m nhi m trong th c t .ế ă ế ế ệ ẽ ả ệ ự ế

7. Mô t  môn h cả ọ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

[1]. PGS.TS Nguy n H u Tài, ễ ữ Giáo trình Lý thuy t tài chính – ti n tế ề ệ, NXB Đ i h cạ ọ

Kinh t  Qu c dân, năm 2012. ế ố

[2]. Ph m Văn Khoan,  ạ Giáo trình Qu n lý Tài chính công,ả  H c vi n Tài chính, NXBọ ệ

Tài chính, năm 2007

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1: Nh ng v n đ  c  b n v  tài chínhươ ữ ấ ề ơ ả ề
1.1. B n ch t c a tài chínhả ấ u
1.2. Ch c năng c a tài chính ứ u
1.3. H  th ng tài chính qu c giaệ ố ố

Ch ng 2: Ngân sách nhà n cươ ướ
2.1. Nh ng v n đ  chung v  ngân sách nhà n c  ữ ấ ề ề ướ
2.2. Thu ngân sách nhà n c ướ
2.3. Chi ngân sách nhà n cướ
2.4. T  ch c h  th ng ngân sách nhà n cổ ứ ệ ố ướ

Ch ng 3: Tài chính doanh nghi pươ ệ



3.1. Nh ng v n đ  chung v  tài chính doanh nghi pữ ấ ề ề ệ
3.2. N i dung ch  y u c a ho t đ ng tài chính doanh nghi pộ u ế u ạ ộ ệ
Ch ng 4: Ti n t  - Tín d ng – Ngân hàngươ ề ệ ụ
4.1. Ti n t  và l u thông ti n tề ệ ư ề ệ
4.2. Tín d ngu
4.3. Ngân hàng

Ch ng 5: Tài chính qu c tươ ố ế
5.1. S  hình thành và phát tri n c a tài chính qu c tự ê u ố ế
5.2. Nh ng v n đ  c  b n v  tài chính qu c tữ ấ ề ơ ả ề ố ế
5.3. Các hình th c ch  y u c a tài chính qu c tứ u ế u ố ế

Ch ng 6: Th  tr ng tài chính và các t  ch c tài chính trung gianươ ị ườ ổ ứ
6.1. Nh ng v n đ  chung v  th  tr ng tài chính ữ ấ ề ề ị ườ
6.2. Th  tr ng ti n tị ườ ề ệ
6.3. Th  tr ng v nị ườ ố
6.4. Các t  ch c tài chính trung gianô ứ

Ch ng 7: L m phát và chính sách ti n tươ ạ ề ệ
7.1. L m phát ạ
7.2. Chính sách ti n t  c a ngân hàng trung ngề ệ u ươ

Ch ng 8: Quan h  thanh toán và Tín d ng qu c tươ ệ ụ ố ế
10.1. Cán cân thanh toán qu c t  ố ế
10.2. T  giá h i đoái và th  tr ng h i đoáiỷ ố ị ườ ố
10.3. Các ph ng ti n và ph ng th c thanh toán qu c t  thông d ngươ ệ ươ ứ ố ế u
10.4. Tín d ng qu c tu ố ế

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1

Ch ng 1: Nh ng v n đươ ữ ấ ề
c  b n v  tài chínhơ ả ề

Lý thuy tế [1]; [2] 3

1.1. B n ch t c a tài chínhả ấ u
1.2. Ch c năng c a tài chínhứ u

1

1



1.3. H  th ng tài chính qu cệ ố ố
gia

1

2;3
Ch ng 2: Ngân sách nhà ươ
n cướ

Lý thuy tế [1]; [2] 6

2.1. Nh ng v n đ  chung ữ ấ ề
v  ngân sách nhà n c  ề ướ

1

2.2. Thu ngân sách nhà n cướ 1
2.3. Chi ngân sách nhà n cướ 2

2.4. T  ch c h  th ng ngân ô ứ ệ ố
sách nhà n cướ

2

4
Ch ng 3: Tài chính ươ
doanh nghi pệ

Lý thuy tế [1]; [2] 3

3.1. Nh ng v n đ  chung ữ ấ ề
v  tài chính doanh nghi pề ệ
3.2. N i dung ch  y u c a ộ u ế u
ho t đ ng tài chính doanh ạ ộ
nghi pệ

1.5

1.5

5
Ch ng 4: Ti n t  - Tín ươ ề ệ
d ng – Ngân hàngụ

Lý thuy tế [1]; [2] 3

4.1. Ti n t  và l u thông ề ệ ư
ti n tề ệ
4.2. Tín d ngu
4.3. Ngân hàng

1

1

1

6,7
Ch ng 5: Tài chính qu cươ ố
tế

6

5.1. S  hình thành và phát ự
tri n c a tài chính qu c tê u ố ế
5.2. Nh ng v n đ  c  b n ữ ấ ề ơ ả
v  tài chính qu c tề ố ế
5.3. Các hình th c ch  y u ứ u ế
c a tài chính qu c tu ố ế

1

1

2

Ki m tra gi a kỳê ữ
2



Ki m traể 1.5

8,9
Ch ng 6: Th  tr ng tài ươ ị ườ
chính và các t  ch c tài ổ ứ
chính trung gian

Lý thuy tế [1]; [2] 6

6.1. Nh ng v n đ  chung ữ ấ ề
v  th  tr ng tài chính ề ị ườ
6.2. Th  tr ng ti n tị ườ ề ệ
6.3. Th  tr ng v nị ườ ố

6.4. Các t  ch c tài chính ô ứ
trung gian

10
Ch ng 7: L m phát và ươ ạ
chính sách ti n tề ệ

Lý thuy tế [1]; [2] 3

7.1. L m phát ạ
7.2. Chính sách ti n t  c a ề ệ u
ngân hàng trung ngươ

11,12
Ch ng 8: Quan h  thanhươ ệ
toán và Tín d ng qu c tụ ố ế

Lý thuy tế [1]; [2] 6

10.1. Cán cân thanh toán 
qu c t  ố ế
10.2. T  giá h i đoái và th  ỷ ố ị
tr ng h i đoáiườ ố

Ti uể

lu nậ

1

1

10.3. Các ph ng ti n và ươ ệ
ph ng th c thanh toán ươ ứ
qu c t  thông d ngố ế u

Ki m traể 1

10.4. Tín d ng qu c tu ố ế
Lý thuy tế [1]; [2] 1

Ki m tra th ng xuyênê ườ
Ki m traể 2

13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 9

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ





20.1. KINH T  QU C TẾ Ố Ế

1. Tên h c ph n: KINH T  QU C Tọ ầ Ế Ố Ế

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

Sau khi h c xong h c ph n này, h c viên nâng cao nh ng ki n th c c  b n vọ ọ ầ ọ ữ ế ứ ơ ả ề

lý thuy t và th c ti n không th  thi u trong lĩnh v c tài chính và ti n t , liên quan tr cế ự ễ ê ế ự ề ệ ự

ti p ho c gián ti p đ n công vi c mà sinh viên s  đ m nhi m trong th c t .ế ă ế ế ệ ẽ ả ệ ự ế

7. Mô t  môn h cả ọ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

Môn h c Kinh t  qu c t  cung c p cho sinh viên nh ng hi u bi t v  các lí thuy t cănọ ế ố ế ấ ữ ê ế ề ế

b n c a kinh t  h c qu c t , t  đó v n d ng phân tích th c ti n n n kinh t  th  gi iả u ế ọ ố ế ừ ậ u ự ễ ề ế ế ớ

đ ng đ i trong ti n trình h i nh p các n n kinh t  qu c gia v i s  hình thành và phátươ ạ ế ộ ậ ề ế ố ớ ự

tri n các quan h  kinh t  qu c t  (bao hàm các quan h  qu c t  v  th ng m i, đ uê ệ ế ố ế ệ ố ế ề ươ ạ ầ

t , tài chính, ti n t  ...). Thêm vào đó chúng ta s  xem xét n n kinh t  Vi t Nam trongư ề ệ ẽ ề ế ệ

t ng th  n n kinh t  th  gi i và s  tác đ ng c a quá trình toàn c u hóa trong lĩnh v cô ê ề ế ế ớ ự ộ u ầ ự

kinh t .ế

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

Sinh viên có kh  năng v n d ng nh ng lý thuy t v  quan h  kinh t  qu c t  c a cácả ậ u ữ ế ề ệ ế ố ế u

qu c gia trên th  gi i vào vi c nh n th c, phân tích, tham gia xây d ng và ho ch đ nhố ế ớ ệ ậ ứ ự ạ ị

đ c chính sách kinh t  đ i ngo i c a qu c gia cũng nh   đánh giá đ c s  tác đ ngượ ế ố ạ u ố ư ượ ự ộ

c a n n kinh t  th  gi i đ n các lĩnh v c quan h  kinh t  qu c t  c a m i qu c gia.u ề ế ế ớ ế ự ệ ế ố ế u ỗ ố

Ngoài ra, môn h c s  giúp ng i h c s  có đ c các kĩ năng c  b n đ  tham gia vàoọ ẽ ườ ọ ẽ ượ ơ ả ê

các ho t đ ng kinh t  qu c t  trong b i c nh h i nh p toàn c u.   ạ ộ ế ố ế ố ả ộ ậ ầ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Sinh viên ph i nh n th c đúng đ n v  t m quan tr ng và b n ch t c a môn h c trongả ậ ứ ắ ề ầ ọ ả ấ u ọ

b i c nh m i c a n n kinh t  th  gi i.  T  đó, ng i h c hình thành đ nh h ngố ả ớ u ề ế ế ớ ừ ườ ọ ị ướ

nghiên c u sâu v  các lĩnh v c trong quan h  kinh t  qu c t , b  tr  cho các môn h cứ ề ự ệ ế ố ế ô ợ ọ

kh i ki n th c chuyên ngành. ố ế ứ



8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1].  Đ  Đ c Bình – Nguy n Th  Thúy H ng, Giáo trình Kinh t  qu c t , NXB Giáoỗ ứ ễ ị ô ế ố ế

d c, 2008.u

[2]. Nguy n Đình Quang, Giáo trìnhễ  Quan h  kinh t  qu c tệ ế ố ế, NXB Hà N i, 2007.ộ

8.2. Sách tham kh o: ả

[3]. Bùi Th  Lý, Giáo trình quan h  kinh t  qu c t , NXb Giáo d c, 2010.ị ệ ế ố ế u

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1: Quan h  kinh t  qu c t  - N i dung và ph ng pháp ti p c n môn ươ ệ ế ố ế ộ ươ ế ậ

h cọ

 Khái ni m quan h  kinh t  qu c tệ ệ ế ố ế
 Đ i t ng và ph ng pháp nghiên c u c a môn quan h  kinh t  qu c tố ượ ươ ứ u ệ ế ố ế
 Nh ng đ c đi m ch  y u c a s  phát tri n kinh t  th  gi iữ ă ê u ế u ự ê ế ế ớ

Ch ng 2: Quan h  th ng m i qu c tươ ệ ươ ạ ố ế

 M t s  lý thuy t v  ngo i th ngộ ố ế ề ạ ươ
 Đ c đi m ch  y u c a quan h  th ng m i qu c tă ê u ế u ệ ươ ạ ố ế
 Ngo i th ng và chính sách ngo i th ngạ ươ ạ ươ

Ch ng 3: Quan h  th ng m i qu c t - ươ ệ ươ ạ ố ế T  lý thuy t đ n th c từ ế ế ự ế

Nhóm thuy t trình 3 & 4: Vòng đàm phán Doha – vì t  do hay vì phát tri n?ế ự ê

Nhóm thuy t trình 5 & 6: Vi t Nam sau WTO – c  h i và thách th c?ế ệ ơ ộ ứ

Ch ng 4: Quan h  tài chính-ti n t  qu c tươ ệ ề ệ ố ế

 H  th ng ti n t  qu c t  hi n nayệ ố ề ệ ố ế ệ
 Th  tr ng ngo i h i, các đ ng ti n ch  ch t c a th  gi iị ườ ạ ố ô ề u ố u ế ớ
 Th  tr ng ngo i h i Vi t Namị ườ ạ ố ệ

Ch ng 5: Quan h  đ u t  qu c tươ ệ ầ ư ố ế



 Khái ni m và các thu t ng  v  đ u t  qu c tệ ậ ữ ề ầ ư ố ế
 Nh ng xu h ng v n đ ng c a dòng đ u t  qu c tữ ướ ậ ộ u ầ ư ố ế
 Đ u t  tr c ti p, gián ti p và vi n tr  phát tri nầ ư ự ế ế ệ ợ ê

Ch ng 6: Quan h  chuy n d ch lao đ ng qu c tươ ệ ể ị ộ ố ế

 Th  tr ng th  gi i v  hành hóa s c lao đ ngị ườ ế ớ ề ứ ộ
 Di dân, nh p c  và các h  qu  v  kinh t -chính trậ ư ệ ả ề ế ị
 Nh p và xu t kh u lao đ ngậ ấ ẩ ộ

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 Ch ng 1: Quan h  kinh ươ ệ

t  qu c t  - N i dung và ế ố ế ộ

ph ng pháp ti p c n ươ ế ậ

môn h cọ

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

Thúy H ngô

6

 Khái ni m quan h  kinhệ ệ

t  qu c tế ố ế

1,5

 Đ i t ng và ph ng ố ượ ươ

pháp nghiên c u c a môn ứ u

quan h  kinh t  qu c tệ ế ố ế

2

 Nh ng đ c đi m ch  ữ ă ê u

y u c a s  phát tri n kinh ế u ự ê

t  th  gi iế ế ớ

2.5

3,4 Ch ng 2: Quan h  ươ ệ

th ng m i qu c tươ ạ ố ế

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

Thúy H ngô

6

 M t s  lý thuy t v  ộ ố ế ề

ngo i th ngạ ươ

2

 Đ c đi m ch  y u c a ă ê u ế u

quan h  th ng m i qu c ệ ươ ạ ố

tế

2

 Ngo i th ng và chính ạ ươ

sách ngo i th ngạ ươ

2



5,6 Ch ng 3: Quan h  ươ ệ

th ng m i qu c t - ươ ạ ố ế T  ừ

lý thuy t đ n th c tế ế ự ế

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

Thúy H ngô

6

Nhóm thuy t trình 3 & 4: ế

Vòng đàm phán Doha – vì 

t  do hay vì phát tri n?ự ê

3

Nhóm thuy t trình 5 & 6: ế

Vi t Nam sau WTO – c  ệ ơ

h i và thách th c?ộ ứ

3

7,8 Ch ng 4: Quan h  tài ươ ệ

chính-ti n t  qu c tề ệ ố ế

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

Thúy H ngô

6

 H  th ng ti n t  qu c ệ ố ề ệ ố

t  hi n nayế ệ

1

 Th  tr ng ngo i h i, ị ườ ạ ố

các đ ng ti n ch  ch t c a ô ề u ố u

th  gi iế ớ

2

 Th  tr ng ngo i h i ị ườ ạ ố

Vi t Namệ

1

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 2
9,10 Ch ng 5: Quan h  đ u ươ ệ ầ

t  qu c tư ố ế

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

Thúy H ngô

6

 Khái ni m và các thu t ệ ậ

ng  v  đ u t  qu c tữ ề ầ ư ố ế

1.5

 Nh ng xu h ng v n ữ ướ ậ

đ ng c a dòng đ u t  qu cộ u ầ ư ố

tế

2

 Đ u t  tr c ti p, gián ầ ư ự ế

ti p và vi n tr  phát tri nế ệ ợ ê

2.5

11,12 Ch ng 6: Quan h  ươ ệ

chuy n d ch lao đ ng ể ị ộ

qu c tố ế

Lý thuy tế Giáo trình kinh tế

qu c t - Đ  Đ cố ế ỗ ứ

Bình-Nguy n Thễ ị

6



Thúy H ngô
 Th  tr ng th  gi i v  ị ườ ế ớ ề

hành hóa s c lao đ ngứ ộ

2

 Di dân, nh p c  và các ậ ư

h  qu  v  kinh t -chính trệ ả ề ế ị

2

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 2
13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

9

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



20.2 TH NG M I ĐI N TƯƠ Ạ Ệ Ư

1. Tên h c ph n: ọ ầ TH NG M I ĐI N TƯƠ Ạ Ê Ư

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 25; ố ỉ ế Bài t p, Th o lu n: 5)ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 5ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c:  ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

Hi u bi t nh ng ki n th c chung nh t v  th ng m i đi n t , tình hình phátê ế ữ ế ứ ấ ề ươ ạ ệ ử

tri n Th ng m i đi n t  trên th  gi i và  VN. Hi u các mô hình th ng m i đi nê ươ ạ ệ ử ế ớ ở ê ươ ạ ệ

t . Hi u các v n đ  liên quan đ n phát tri n h  th ng th ng m i đi n t  (thanh toánử ê ấ ề ế ê ệ ố ươ ạ ệ ử

qua m ng (e-payment), ti p th  qua m ng (e-marketing),…). Tìm hi u  các h  t ng vàạ ế ị ạ ê ạ ầ

công ngh  trong phát tri n th ng m i đi n t . Có ki n th c n n t ng đ  có th  tri nệ ê ươ ạ ệ ử ế ứ ề ả ê ê ê

khai, áp d ng th ng m i đi n t  cho doanh nghi p VN trong kinh doanh tr c tuy n. u ươ ạ ệ ử ệ ự ế

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

Giúp sinh viên có th  đánh giá, t  ch c và ti n hành các ho t đ ng kinh doanh quaê ô ứ ế ạ ộ

internet.

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c trong k  nguyên s , giúp sinhậ ứ ượ ầ ọ u ọ ỷ ố

viên có cách nhìn th c t  h n.ự ế ơ

7. Mô t  môn h cả ọ

Môn h c này cung c p ki n th c t ng quát v  lĩnh v c kinh doanh và th c thiọ ấ ế ứ ô ề ự ự

th ng m i thông qua các ph ng ti n đi n t  d a trên n n t ng công ngh  hi n đ i,ươ ạ ươ ệ ệ ử ự ề ả ệ ệ ạ

th ng m i đi n t  (eCommerce). Gi i thi u các mô hình, cách th c qu n lý và tri nươ ạ ệ ử ớ ệ ứ ả ê

khai các ng d ng th ng m i trên n n t ng công ngh  hi n t i.ứ u ươ ạ ề ả ệ ệ ạ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

[1].  Tr n Văn Hòe, ầ Giáo trình Th ng m i đi n t  căn b nươ ạ ệ ử ả , NXB Tài chính, 2010. 

[2]. Nguy n Hoài Anh – Ao Thu Hoài, ễ Th ng m i đi n tươ ạ ệ ử, NXB Thông tin và truy nề

thông, 2011.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ



- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  TMĐT      ươ ổ ề

1.1.  Gi i thi u v  TMĐT, l i ích và h n ch  c a TMĐT ớ ệ ề ợ ạ ế u

1.2.  Các thu t ng  th ng s  d ng trong th ng m i đi n tậ ữ ườ ử u ươ ạ ệ ử

1.3.  Tình hình ng d ng th ng m i đi n t  trên th  gi i và  Vi t nam ứ u ươ ạ ệ ử ế ớ ở ệ

Ch ng 2: Các mô hình TMĐT       ươ

2.1. Gi i thi u các d ng th c th ng m i đi n t  (EDI, Internet/ WEB commerce, ớ ệ ạ ứ ươ ạ ệ ử

e.info market), các lo i hình TMĐT: B2B,B2C, G2C… ạ

2.2.  Các mô hình kinh doanh TMĐT: Mô hình Catalog tr c tuy n; Mô hình siêu th  tr cự ế ị ự

tuy n; Mô hình h  tr  qu ng cáo; Mô hình đ u giá (Webauctionhay onlineauction ế ỗ ợ ả ấ

model)

Ch ng 3: Các v n đ  liên quan đ n phát tri n TMĐT    ươ ấ ề ế ể

3.1. Nghiên c u th  tr ng TMĐT; Marketing trên m ng; V n đ  thanh toán qua m ng:ứ ị ườ ạ ấ ề ạ

th  tín d ng, đ nh danh s  hóa, gi  mua hàng,…; Quy trình thanh toán qua m ng. ẻ u ị ố ỏ ạ

3.2. Môi tr ng pháp lý:Tính h p pháp, tính an toàn, tính riêng t , b o v  ng i tiêu ườ ợ ư ả ệ ườ

dùng-v n đ  đ o đ c. ấ ề ạ ứ

Ch ng 4. Các công ngh  đ  phát tri n h  th ng TMĐT ươ ệ ể ể ệ ố

4.1. Các công ngh  s  d ng đ  phát tri n TMĐT: XML, ASP.Net,C#, PHP,… ệ ử u ê ê

4.2. Ki n trúc m t Website TMĐT, các b c thi t l p m t website. ế ộ ướ ế ậ ộ

4.3. Gi i thi u m t s  gi i pháp xây d ng h  th ng TMĐT. ớ ệ ộ ố ả ự ệ ố

11. K  ho ch chi ti t h c ph n:ế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h cệ ọ

t p, tham kh oậ ả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 Ch ng 1: T ng quan v  ươ ổ ề

TMĐT      

Lý thuy tế Tr n Văn Hòe-ầ

GT Th ng m iươ ạ

đi n tệ ử

4



1.1.  Gi i thi u v  TMĐT, ớ ệ ề

l i ích và h n ch  c a ợ ạ ế u

TMĐT 

2

1.2.  Các thu t ng  th ng ậ ữ ườ

s  d ng trong th ng m i ử u ươ ạ

đi n tệ ử

1.5

1.3.  Tình hình ng d ng ứ u

th ng m i đi n t  trên ươ ạ ệ ử

th  gi i và  Vi t nam ế ớ ở ệ

0.5

3,4,5 Ch ng 2: Các mô hình ươ

TMĐT       

Lý thuy tế Tr n Văn Hòe-ầ

GT Th ng m iươ ạ

đi n tệ ử

6

2.1. Gi i thi u các d ng ớ ệ ạ

th c th ng m i đi n t  ứ ươ ạ ệ ử

(EDI, Internet/ WEB 

commerce, e.info market), 

các lo i hình TMĐT: ạ

B2B,B2C, G2C… 

2

2.2.  Các mô hình kinh 

doanh TMĐT: Mô hình 

Catalog tr c tuy n; Mô ự ế

hình siêu th  tr c tuy n; Môị ự ế

hình h  tr  qu ng cáo; Mô ỗ ợ ả

hình đ u giá ấ

(Webauctionhay 

onlineauction model)

2

Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

2

6,7,8 Ch ng 3: Các v n đ  ươ ấ ề

liên quan đ n phát tri n ế ể

TMĐT    

Lý thuy tế Tr n Văn Hòe-ầ

GT Th ng m iươ ạ

đi n tệ ử

6

3.1. Nghiên c u th  tr ng ứ ị ườ

TMĐT; Marketing trên 

m ng; V n đ  thanh toán ạ ấ ề

qua m ng: th  tín d ng, ạ ẻ u

2.5



đ nh danh s  hóa, gi  mua ị ố ỏ

hàng,…; Quy trình thanh 

toán qua m ng. ạ
3.2. Môi tr ng pháp ườ

lý:Tính h p pháp, tính an ợ

toàn, tính riêng t , b o v  ư ả ệ

ng i tiêu dùng-v n đ  ườ ấ ề

đ o đ c. ạ ứ

2

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1.5
9,10,11,12 Ch ng 4. Các công nghươ ệ

đ  phát tri n h  th ng ể ể ệ ố

TMĐT 

Lý thuy tế Tr n Văn Hòe-ầ

GT Th ng m iươ ạ

đi n tệ ử

8

4.1. Các công ngh  s  d ngệ ử u

đ  phát tri n TMĐT: XML,ê ê

ASP.Net,C#, PHP,… 

3

4.2. Ki n trúc m t Website ế ộ

TMĐT, các b c thi t l p ướ ế ậ

m t website. ộ

3.5

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1.5
13,14,15 Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

6

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

20.3. QU N TR  KÊNH PHÂN PH IẢ Ị Ố

1. Tên h c ph n: QU N TR  KÊNH PHÂN PH Iọ ầ Ả Ị Ố



2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3 HK IIộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Marketing căn b n, qu n tr  Marketingả ả ị

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

H c ph n nh m gi i thi u các ki n th c c  b n v  vi c t  ch c và đi u hành họ ầ ă ớ ệ ế ứ ơ ả ề ệ ô ứ ề ệ

th ng phân ph i s n ph m (chu i các nhà phân ph i, đ i lý, c a hàng) đ c áp d ngố ố ả ẩ ỗ ố ạ ử ượ u

trong các doanh nghi p. C  th , môn h c này trang b  cho sinh viên các ki n th c cệ u ê ọ ị ế ứ ơ

b n chính: vai trò, t m quan tr ng c a h  th ng phân ph i đ i v i doanh nghi p trongả ầ ọ u ệ ố ố ố ớ ệ

vi c th c hi n các m c tiêu c a doanh nghi p đ  ra. Trang b  cho sinh viên nh ngệ ự ệ u u ệ ề ị ữ

ki n th c n n t ng, chuyên sâu vào v n đ  làm th  nào đ  thi t k , phát tri n và duyế ứ ề ả ấ ề ế ê ế ế ê

trì nh ng m i quan h  gi a các thành viên c a kênh sao cho các thành viên riêng l  đóữ ố ệ ữ u ẻ

đ t đ c l i th  c nh tranh nh m đ i phó nh ng c nh tranh m t cách có hi u qu .ạ ượ ợ ế ạ ă ố ữ ạ ộ ệ ả

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

- Hình thành và phát tri n năng l c phân tích, gi i quy t các tình hu ng th c t  ê ự ả ế ố ự ế

- Phát tri n t  duy marketing, t  duy sáng t o trong gi i quy t các v n đ .ê ư ư ạ ả ế ấ ề

- Đánh giá đ c các ho t đ ng, chi n l c c a các doanh nghi p trên th  tr ng.ượ ạ ộ ế ượ u ệ ị ườ

- Thi t k , xây d ng đ c các ch ng trình marketing c  th .ế ế ự ượ ươ u ê

- Phát tri n k  năng bán hàng, k  năng thuy t trình, k  năng làm vi c nhóm, k  năngê ỹ ỹ ế ỹ ệ ỹ

làm vi c đ c l p.ệ ộ ậ

- M c tiêu v  thái đ : ụ ề ộ

- Hình thành thái đ  đúng m c đ i v i qu n tr  kênh phân ph i và các thành viên thamộ ự ố ớ ả ị ố

gia kênh.

- Phát tri n thái đ , tinh th n h c h i, khiêm nh ng v i b n cùng nhóm, cùng l p.ê ộ ầ ọ ỏ ườ ớ ạ ớ

- Phát tri n  ni m say mê ngh  nghi p, tinh th n không ng ng h c h i, tìm tòi, sángê ề ề ệ ầ ừ ọ ỏ

t o trong marketing.ạ

7. Mô t  môn h cả ọ

Qu n tr  kênh phân ph i là môn h c chuyên sâu c a ngành marketing, đ cả ị ố ọ u ượ

gi ng d y sau khi sinh viên đã h c xong môn marketing căn b n, hành vi khách hàng,ả ạ ọ ả

qu n tr  h c.  Tài li u qu n tr  kênh phân ph i đ c biên so n trên c  s  ti p c n cácả ị ọ ệ ả ị ố ượ ạ ơ ở ế ậ

tài li u và các sách tham kh o c a các chuyên gia hàng đ u v  lĩnh v c qu n tr  kênhệ ả u ầ ề ự ả ị



phân ph i c a n c ngoài, cũng nh  trong n c, nghiên c u đ n nh ng đ c thù c aố u ướ ư ướ ứ ế ữ ă u

n n kinh t  Vi t Nam trong b i c nh m i c a th  k  21.ề ế ệ ố ả ớ u ế ỷ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Tr ng Đình Chi n, ươ ế Qu n tr  Kênh phân ph iả ị ố , NXB ĐH Kinh t  qu c dân, 2008.ế ố

8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài)ê : 30 %     

- Hình th c ki m traứ ê : T  lu nự ậ

- Thi k t thúc h c ph nế ọ ầ : 70 %    

- Hình th c thi HPứ : T  lu nự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

CH NG 1: T NG QUAN V  KÊNH PHÂN PH IƯƠ Ổ Ề Ố

1. M t s  khái ni m c  b n ộ ố ệ ơ ả

2. Vai trò c a kênh phân ph iu ố

2.1.     Th c hi n chuyên môn hoá, tăng hi u qu  ho t đ ng s n xu t kinh doanhự ệ ệ ả ạ ộ ả ấ

2.2.     Tăng c ng hi u qu  c a chi n l c Marketingườ ệ ả u ế ượ

3. Các ch c năng c a kênh phân ph iứ u ố

3.1.     Thông tin

3.2.     Kích thích tiêu thu

3.3.     Ti p xúc, thi t l p quan hế ế ậ ệ

3.4.     Thích ng hoàn thi n s n ph mứ ệ ả ẩ

3.5.     Th ng l ngươ ượ

3.6.     L u thông hàng hoáư

3.7.     Tài chính

3.8.     Ch p nh n r i roấ ậ u

4. Dòng l u chuy n trong kênh phân ph iư ê ố

4.1.     Khái ni mệ

4.2.     Các dòng l u chuy n  trong kênh phân ph iư ê ố

5. Quá trình phát tri n kênh phân ph iê ố

5.1.  Giai đo n phân ph i tr c ti pạ ố ự ế

5.2.     Giai đo n phân ph i qua th  tr ng trung tâmạ ố ị ườ



5.3.     Giai đo n phân ph i nhi u c p đạ ố ề ấ ộ

5.4.     Kênh liên k t d c, ngangế ọ

CH NG 2: C U TRÚC VÀ THÀNH VIÊN C A KÊNH PHÂN PH IƯƠ Ấ Ủ Ố

1. C u trúc kênh phân ph i ấ ố

1.1. Khái ni mệ

1.2. Xác đ nh c u trúc kênh phân ph iị ấ ố

2. Các y u t  nh h ng đ n kênh phân ph iế ố ả ưở ế ố

2.1. Ch t l ng d ch v  đ c cung ngấ ượ ị u ượ ứ

2.2. Chi phí Marketing

2.3. Các y u t  khácế ố

2.4. Các thành viên c a kênh phân ph iu ố

2.5. Các t  ch c b  trô ứ ô ợ

CH NG 3: CHI N L C KÊNH PHÂN PH IƯƠ Ế ƯỢ Ố

1. Vai trò c a chi n l c kênh phân ph i u ế ượ ố

2. M i quan h  gi a chi n l c kênh phân ph i v i chi n l c Marketingố ệ ữ ế ượ ố ớ ế ượ

2.1.     Kênh phân ph i là công c  đ  doanh nghi p tho  mãn nhu c uố u ê ệ ả ầ

2.2.     Chi n l c kênh phân ph i là y u t  c nh tranh c a Marketingế ượ ố ế ố ạ u

2.3.     Chi n l c kênh phân ph i t o hình nh cho doanh nghi pế ượ ố ạ ả ệ

3. Các y u t  nh h ng đ n chi n l c kênh phân ph iế ố ả ưở ế ế ượ ố

3.1.     Kích c  th  tr ngỡ ị ườ

3.2.     M t đ  th  tr ngậ ộ ị ườ

3.3.     Hành vi th  tr ngị ườ

4. Các lo i chi n l c kênh phân ph iạ ế ượ ố

4.1.     Chi n l c xúc ti n và h p tác gi a các thành viênế ượ ế ợ ữ

4.2.     Chi n l c đ yế ượ ẩ

4.3.     Chi n l c kéoế ượ

5. Thi t k  chi n l c kênh phân ph iế ế ế ượ ố

5.1.     Phân tích môi tr ng và xác đ nh nhu c u c a kênhườ ị ầ u

5.2.     Xác đ nh m c tiêu c a kênhị u u

5.3.     Xác đ nh các ph ng án ch  y uị ươ u ế



5.4.     Xác đ nh trách nhi m và đi u ki n c a các thành viên trong kênhị ệ ề ệ u

5.5.     Đánh giá các ph ng ánươ

6. Qu n tr  kênh phân ph iả ị ố

6.1.     Tuy n ch n các thành viên c a kênh phân ph iê ọ u ố

6.2.     Các bi n pháp đ ng viên, khuy n khích các thành viên trong kênh PPệ ộ ế

6.3.     Đánh giá ho t đ ng c a thành viên kênhạ ộ u

6.4.     Xác đ nh m i quan h  gi a chi n l c kênh phân ph i v i các chi nị ố ệ ữ ế ượ ố ớ ế

l cượ

6.5.     Chi n l c s n ph m v i qu n tr  kênhế ượ ả ẩ ớ ả ị

6.6.     Chi n l c giá v i qu n tr  kênhế ượ ớ ả ị

6.7.     Chi n l c xúc ti n v i qu n tr  kênhế ượ ế ớ ả ị

CH NG 4: BÁN BUÔN VÀ BÁN LƯƠ Ẻ

1. Bán buôn 

1.1. Vai trò c a bán buônu

1.2. Lĩnh v c bán buônự

1.3. L a ch n ng i bán buônự ọ ườ

1.4. Các lo i hình bán buônạ

2. Bán lẻ

2.1. T m quan tr ng c a bán lầ ọ u ẻ

2.2. C nh tranh trong lĩnh v c bán lạ ự ẻ

2.3. D ch v  khách hàngị u

2.4. Các lo i hình bán lạ ẻ

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 CH NG  1:  T NGƯƠ Ổ

QUAN  V  KÊNH  PHÂNỀ

L  thuy tỹ ế Tr ng Đìnhươ

Chi n-Qu n trế ả ị

6



PH IỐ kênh phân ph iố
1. M t s  khái ni m c  b n ộ ố ệ ơ ả 1
2.  Vai  trò  c a  kênh  phânu

ph iố

1

3.  Các ch c năng c a kênhứ u

phân ph iố

2

4.  Dòng  l u  chuy n  trongư ê

kênh phân ph iố

1

5. Quá trình phát tri n kênhê

phân ph iố

1

3,4 CH NG 2: C U TRÚCƯƠ Ấ

VÀ  THÀNH  VIÊN  C AỦ

KÊNH PHÂN PH IỐ

L  thuy tỹ ế Tr ng Đìnhươ

Chi n-Qu n trế ả ị

kênh phân ph iố

6

1. C u trúc kênh phân ph i ấ ố 3
2.  Các  y u  t  nh  h ngế ố ả ưở

đ n kênh phân ph iế ố

3

5,6,7,8

CH NG  3:  CHI NƯƠ Ế

L C  KÊNH  PHÂNƯỢ

PH IỐ

L  thuy tỹ ế Tr ng Đìnhươ

Chi n-Qu n trế ả ị

kênh phân ph iố

12

1.  Vai  trò  c a  chi n  l cu ế ượ

kênh phân ph i ố

1

2.  M i quan h  gi a chi nố ệ ữ ế

l c  kênh  phân  ph i  v iượ ố ớ

chi n l c Marketingế ượ

1

3.  Các  y u  t  nh  h ngế ố ả ưở

đ n  chi n  l c  kênh  phânế ế ượ

ph iố

2

4. Các lo i chi n l c kênhạ ế ượ

phân ph iố

2

5. Thi t k  chi n l c kênhế ế ế ượ

phân ph iố

2

6. Qu n tr  kênh phân ph iả ị ố 2
Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traê 2

9,10,11,12 CH NG 4:  BÁN BUÔNƯƠ

VÀ BÁN LẺ

L  thuy tỹ ế Tr ng Đìnhươ

Chi n-Qu n trế ả ị

kênh phân ph iố

12

1. Bán buôn 5



2. Bán lẻ 5
Ki m tra gi a kỳ l n 2ê ữ ầ Ki m traê 2

13,14,15 Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 9

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



20.4. QU N TR  CÔNG NGHẢ Ị Ệ

1. Tên h c ph n: QU N TR  CÔNG NGHọ ầ Ả Ị Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 02 (Lý thuy t 26 ti t. Th o lu n: 4 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Qu n tr  h cả ị ọ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

Trang b  cho sinh viên ngành nh ng ki n thúc c  b n v  công ngh , đánh giáị ữ ế ơ ả ề ệ

công ngh , l a ch n công ngh , phân tích quá trình đ i m i công ngh  trong doanhệ ự ọ ệ ô ớ ệ

nghi p, xác đ nh đ c năng l c công ngh  và th c hi n chuy n giao m t công nghệ ị ượ ự ệ ự ệ ê ộ ệ

c  th , trong đó đi sâu vào tính toán và phân tích các ch  tiêu v  hàm l ng ch t xámu ê ỉ ề ượ ấ

c a công ngh , năng l c ho t đ ng c a công ngh  giá tr  đóng góp c a công ngh , đu ệ ự ạ ộ u ệ ị u ệ ê

t  đó l a ch n các ph ng án công ngh  và có ph ng pháp qu n lý hi u qu  nh từ ự ọ ươ ệ ươ ả ệ ả ấ

vi c s  d ng công ngh .ệ ử u ệ

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

H c ph n giúp tăng c ng k  năng qu n tr  cho sinh viên, bi t n m b t và c pọ ầ ườ ỹ ả ị ế ắ ắ ậ

nh t công ngh .ậ ệ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Nh n th c đ c vài trò và t m quan tr ng c a công ngh  trong s n xu t vàậ ứ ượ ầ ọ u ệ ả ấ

th ng m i, giúp đ nh h ng ngh  nghi p cho sinh viên.ươ ạ ị ướ ề ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này cung c p ki n th c c  b n v  các khái ni m v  công ngh  vàọ ầ ấ ế ứ ơ ả ề ệ ề ệ

qu n tr  công ngh ; D  báo, ho ch đ nh công ngh ; L a ch n và đ i m i công nghả ị ệ ự ạ ị ệ ự ọ ô ớ ệ

và chuy n giao công ngh ; Các chi n l c công ngh  và qu n lý công ngh  t i doanhê ệ ế ượ ệ ả ệ ạ

nghi p.ệ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguy n Đăng D u và Nguy n Xuân Tài ; ễ ậ ễ Giáo trình qu n lý công ngh ,ả ệ  Nhà xu tấ

b n th ng kê, 2003ả ố

[2]. Tr n Thanh Lâm, ầ Qu n tr  công ngh ,ả ị ệ  ĐH Kinh t  TP H  Chí Minh.ế ô

8.2. Sách tham kh o: ả



9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra : 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1 : Công ngh  và qu n tr  công ngh . ươ ệ ả ị ệ

1.1. Công ngh  ệ

1.1.1. Các khái ni m c  b n v  công ngh  ệ ơ ả ề ệ

1.1.2. Các đ c tr ng c a công nghă ư u ệ

1.1.3. Môi tr ng công ngh .ườ ệ

1.2. Qu n tr  công nghả ị ệ

1.2.1. Khái ni mệ

1.2.2. Các v n đ  chi n l c và tác nghi p c a qu n tr  công nghấ ề ế ượ ệ u ả ị ệ

Ch ng 2 : Đánh giá công ngh  và năng l c công ngh  ươ ệ ự ệ

2.1. Đánh giá công nghệ

2.1.1. C  s  chung đ  đánh giá công ngh .ơ ở ê ệ

2.1.2.Các công c  và k  thu t s  d ng trong đánh giá công nghu ỹ ậ ử u ệ

2.2. Đánh giá năng l c công ngh .ự ệ

2.2.1. Năng l c công ngh .ự ệ

2.2.2.Phân tích năng l c công ngh  ự ệ

2.2.3. Đánh giá năng l c công ngh  ự ệ

2.2.4. Các bi n pháp nâng cao năng l c công nghệ ự ệ

Ch ng 3 : D  báo và ho ch đ nh công ngh  ươ ự ạ ị ệ

3.1. D  báo công nghự ệ

3.1.1 Khái ni mệ

3.1.2 S  c n thi t c a d  báo công nghự ầ ế u ự ệ

3.1.3 Áp d ng c a d  báo công nghu u ự ệ

3.1.4 Ph ng pháp d  báo công nghươ ự ệ

3.1.5 K  thu t d  báo công nghỹ ậ ự ệ

3.2. Ho ch đ nh công nghạ ị ệ



3.2.1 Khái ni mệ

3.2.2 Quá trình ho ch đ nh công ngh .ạ ị ệ

3.2.3 Ho ch đ nh theo chu kỳ s ng công nghạ ị ố ệ

Ch ng 4 : L a ch n và đ i m i công nghươ ự ọ ổ ớ ệ 

4.1. L a ch n công nghự ọ ệ

4.1.1. Công ngh  thích h p.ệ ợ

4.1.2. L a ch n công ngh  ự ọ ệ

4.2. Đ i m i công nghô ớ ệ

4.2.1. Khái ni m ệ

4.2.2. Tác đ ng c a đ i m i công nghộ u ô ớ ệ

4.2.3. Quá trình đ i m i công ngh .ô ớ ệ

4.2.4. Hi u qu  c a quá trình đ i m i công ngh .ệ ả u ô ớ ệ

4.2.5. Qu n lý đ i m i công ngh .ả ô ớ ệ

Ch ng 5 : Chuy n giao công nghươ ể ệ 

5.1. Khái ni m chungệ

5.1.1. Chuy n giao công ngh  là gì?ê ệ

5.1.2. Phân lo i chuy n giao công nghạ ê ệ

5.1.3. Các nguyên nhân xu t hi n chuy n giao công ngh  ấ ệ ê ệ

5.1.4. Các yêu c u đ i v i công ngh  trong chuy n giao công ngh .ầ ố ớ ệ ê ệ

5.2. Các y u t  nh h ng đ n chuy n giao công ngh  .ế ố ả ưở ế ê ệ

5.2.1. Các y u t  thu c bên nh n và n c nh n.ế ố ộ ậ ướ ậ

5.2.2. Các y u t  thu c bên giao và n c giaoế ố ộ ướ

5.3. S  h u trí tu  và chuy n giao công ngh .ở ữ ệ ê ệ

5.3.1. Khái quát v  s  h u trí tuề ở ữ ệ

5.3.2. Vai trò c a quy n s  h u trí tu  trong chuy n giao công nghu ề ở ữ ệ ê ệ

5.4. Quá trình chuy n giao công nghê ệ

5.4.1. Phân tích và ho ch đ nh.ạ ị

5.4.2. Tìm ki m công ngh  ế ệ

5.4.3. C  ch  chuy n giao công nghơ ế ê ệ

5.4.4. Trình t  ti n hành nh p công nghự ế ậ ệ



5.5. Kinh nghi m chuy n giao công ngh   các n c đang phát tri nệ ê ệ ở ướ ê

Ch ng 6 : Qu n lý công nghươ ả ệ

6.1. Qu n lý công ngh  và vai trò c a qu n lý công nghả ệ u ả ệ

6.2. M c tiêu c a qu n lý công nghu u ả ệ

6.3. Ph m vi c a qu n lý công nghạ u ả ệ

6.4. Công ngh  và phát tri n kinh t  xã h i.ệ ê ế ộ

11. k  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ

t  ch cổ ứ

d y và h cạ ọ

Tài li u h cệ ọ

t p, tham kh oậ ả

Số

ti t/tuế ầ

n
1 Ch ng 1 : Công ngh  và ươ ệ

qu n tr  công ngh . ả ị ệ

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

nghệ

2

1.1. Công nghệ 1
1.2. Qu n tr  công nghả ị ệ 1

2,3 Ch ng 2 : Đánh giá công ươ

ngh  và năng l c công ệ ự

ngh  ệ

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

nghệ

4

2.1. Đánh giá công nghệ 2
2.2. Đánh giá năng l c côngự 2

4,5 Ch ng 3 : D  báo và ươ ự

ho ch đ nh công ngh  ạ ị ệ

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

nghệ

4

3.1. D  báo công nghự ệ 2
3.2. Ho ch đ nh công nghạ ị ệ 2

6,7 Ch ng 4 : L a ch n và ươ ự ọ

đ i m i công nghổ ớ ệ 

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

nghệ

4

4.1. L a ch n công nghự ọ ệ 2
4.2. Đ i m i công nghô ớ ệ 2

8,9,10 Ch ng 5 : Chuy n giao ươ ể

công nghệ 

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

6



nghệ
5.1. Khái ni m chungệ 0.5
5.2. Các y u t  nh h ng ế ố ả ưở

đ n chuy n giao công ế ê

ngh  .ệ

2

5.3. S  h u trí tu  và ở ữ ệ

chuy n giao công ngh .ê ệ

2

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1.5
11,12,13 Ch ng 6 : Qu n lý côngươ ả

nghệ

Lý thuy tế Tr n Thanh Lâm-ầ

Qu n tr  côngả ị

nghệ

6

6.1. Qu n lý công ngh  vàả ệ

vai trò c a qu n lý côngu ả

nghệ

1

6.2.  M c  tiêu  c a  qu n lýu u ả

công nghệ

1

6.3.  Ph m  vi  c a  qu n  lýạ u ả

công nghệ

1

6.4. Công ngh  và phát tri nệ ê

kinh t  xã h i.ế ộ

1,5

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1.5
14,15 Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 4

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

21. QU N TR  CH T L NGẢ Ị Ấ ƯỢ

1. Tên h c ph n: QU N TR  CH T L NGọ ầ Ả Ị Ấ ƯỢ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ



6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c : ụ ề ế ứ

+ Trang b  cho sinh viên ki n th c c  b n v  ch t l ng và vai trò c a ch tị ế ứ ơ ả ề ấ ượ u ấ

l ng trong vi c nâng cao kh  năng c nh tranh c a các doanh nghi p. ượ ệ ả ạ u ệ

+ Hi u đ c n i dung và các nguyên t c qu n tr  ch t l ng hi n đ i đ  v nê ượ ộ ắ ả ị ấ ượ ệ ạ ê ậ

d ng vào th c t  công vi c, cu c s ng hàng ngày nh m đ t m c tiêu đã đ  ra, và h nu ự ế ệ ộ ố ă ạ u ề ạ

ch  s  sai sót.ế ự

+ N m đ c công c  c n thi t đ  tính ki m soát quá trình th c hi n công vi cắ ượ u ầ ế ê ê ự ệ ệ

đ  đ m b o ch t l ng công vi c góp ph n đ t m c tiêu c a t  ch c. ê ả ả ấ ượ ệ ầ ạ u u ô ứ

+ Hi u đ c các yêu c u c a h  th ng qu n tr  ch t l ng c  b n nh  ISOê ượ ầ u ệ ố ả ị ấ ượ ơ ả ư

9001:2008 và t  đó ti p c n v i các h  th ng qu n lý khác.ừ ế ậ ớ ệ ố ả

+ Hi u đ c n i dung công tác đ m b o và c i ti n ch t l ng trong doanhê ượ ộ ả ả ả ế ấ ượ

nghi p ho c c  s  kinh doanh.ệ ă ơ ở

- M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

+ S  d ng đ c các công c  ki m soát ch t l ng đ  c i ti n năng su t vàử u ượ u ê ấ ượ ê ả ế ấ

ch t l ng công vi c khi đ c giao. ấ ượ ệ ượ

+ V n d ng k  năng đánh giá n i b  h  th ng qu n tr  ch t l ng nh m đ mậ u ỹ ộ ộ ệ ố ả ị ấ ượ ă ả

b o c i ti n liên t c các quá trình c  th  c a m t t  ch c. ả ả ế u u ê u ộ ô ứ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Sinh viên có ý th c trong vi c nâng cao ch t l ng công vi c cũng nh  ho t ứ ệ ấ ượ ệ ư ạ

đ ng c a b n thân.ộ u ả

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n Qu n tr  ch t l ng bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây:ọ ầ ả ị ấ ượ ô ữ ộ ế ứ

cung c p nh ng khái ni m c  b n v  ch t l ng, các quan đi m v  ch t l ng trongấ ữ ệ ơ ả ề ấ ượ ê ề ấ ượ

n n kinh t  th  tr ng, các tiêu chu n ch t l ng và đo l ng ch t l ng; các ph ngề ế ị ườ ẩ ấ ượ ườ ấ ượ ươ

pháp qu n lý ch t l ng; các hình th c ki m tra ch t l ng. H  th ng ch t l ngả ấ ượ ứ ê ấ ượ ệ ố ấ ượ

ISO.

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Ngô Phúc H nh, Giáo trình Qu n lý ch t l ng, NXB Tài chính, 2010.ạ ả ấ ượ

[2]. Nguy n Đình Phan,  ễ Giáo trình Qu n lý ch t l ng trong các t  ch c,ả ấ ượ ổ ứ  NXB Lao

đ ng - Xã h i, 2005.ộ ộ



8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  ch t l ng và qu n lý ch t l ng s n ph m ươ ổ ề ấ ượ ả ấ ượ ả ẩ

1.1. S n ph m ả ẩ

1.1.1. Khái ni m s n ph m ệ ả ẩ

1.1.2. S n ph m m i ả ẩ ớ

1.1.3. Tính h u d ng c a s n ph m ữ u u ả ẩ

1.1.4. Các thu c tính c a s n ph m ộ u ả ẩ

1.2. Ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ

1.2.1. Khái ni m ch t l ng s n ph m ệ ấ ượ ả ẩ

1.2.2. Đ c đi m c  b n c a ch t l ng s n ph m ă ê ơ ả u ấ ượ ả ẩ

1.2.3. M t s  y u t  t ng quát v  ch t l ng s n ph m ộ ố ế ố ô ề ấ ượ ả ẩ

1.2.4. Các y u t  nh h ng đ n ch t l ng s n ph m ế ố ả ưở ế ấ ượ ả ẩ

1.2.5. Vai trò , ý nghĩa c a vi c nâng cao ch t l ng s n ph m u ệ ấ ượ ả ẩ

1.2.6. M t s  ch  tiêu ch t l ng đ c tr ng ộ ố ỉ ấ ượ ă ư

1.3. Qu n lý ch t l ng s n ph m ả ấ ượ ả ẩ

1.3.1 Khái ni m ệ

1.3.2. Các ch c năng c  b n c a Qu n lý ch t l ng s n ph m ứ ơ ả u ả ấ ượ ả ẩ

1.3.3. Các nguyên t c Qu n lý ch t l ng s n ph m ắ ả ấ ượ ả ẩ

1.3.4. Đ c đi m c a Qu n lý ch t l ng s n ph mă ê u ả ấ ượ ả ẩ

Ch ng 2: Các k  thu t và công c  qu n lý ch t l ngươ ỹ ậ ụ ả ấ ượ

2.1. Các b c gi i quy t v n đ  ch t l ngướ ả ế ấ ề ấ ượ

2.2. Nhóm ch t l ngấ ượ

2.2.1 Nhóm ch t l ng là gì?ấ ượ

2.2.2 N n t ng, m c tiêu và bí quy t thành công c a nhóm ch t l ngề ả u ế u ấ ượ

2.2.3 T  ch c nhóm ch t l ngô ứ ấ ượ

2.2.4 Ho t đ ng c a nhóm ch t l ngạ ộ u ấ ượ



2.3. Các công c  th ng kê trong qu n lý ch t l ngu ố ả ấ ượ

2.3.1 M u thu th p d  li uẫ ậ ữ ệ

2.3.2 So sánh theo chu n m cẩ ứ

2.3.3 Bi u đ  quan hê ô ệ

2.3.4 Bi u đ  câyê ô

2.3.5 Bi u đ  nhân quê ô ả

2.3.6 Bi u đ  ki m soátê ô ê

2.3.7 Bi u đ  c tê ô ộ

2.3.8 Bi u đ  pareto ê ô

Ch ng 3: M t s  ph ng pháp qu n lý ch t l ng ươ ộ ố ươ ả ấ ượ

3.1. Đ m b o ch t l ngả ả ấ ượ

3.2 M t s  ph ng pháp qu n lý ch t l ng s n ph mộ ố ươ ả ấ ượ ả ẩ

3.2.1. Ki m tra ch t l ng - s  phù h p ê ấ ượ ự ợ

3.2.2. Ph ng pháp ki m tra ch t l ng toàn di nươ ê ấ ượ ệ

3.2.3. Ph ng pháp qu n lý ch t l ng t ng thươ ả ấ ượ ô ê

3.2.4 M t s  ph ng pháp khácộ ố ươ

3.3. Ch ng trình 5Sươ

Ch ng 4: Tiêu chu n hoá và tiêu chu n qu c t  v  qu n lý ch t l ngươ ẩ ẩ ố ế ề ả ấ ượ

4.1. Tiêu chu n hoáẩ

4.1.1. Khái quát v  tiêu chu n hoáề ẩ

4.1.2. Tác d ng c a tiêu chu n hoáu u ẩ

4.2. B  tiêu chu n Qu c t  v  qu n lý ch t l ng ISO 9000 ộ ẩ ố ế ề ả ấ ượ

4.2.1. Gi i thi u chung v  b  tiêu chu n ISO 9000ớ ệ ề ộ ẩ

4.2.2. N i dung c  b n c a h  th ng qu n lý ch t l ng theo ISO 9000ộ ơ ả u ệ ố ả ấ ượ

4.2.3. T m quan tr ng c a h  th ng ISO 9000ầ ọ u ệ ố

4.2.4. L a ch n tiêu chu n ISO 9000ự ọ ẩ

4.2.5. Th c hi n h  th ng ISO 9000ự ệ ệ ố

4.2.6. Các th  t c và h ng d n làm vi c c a ISO 9000u u ướ ẫ ệ u

4.2.7. Ti n hành c i ti n h  th ngế ả ế ệ ố

4.3. M t s  h  th ng qu n lý ch t l ng khácộ ố ệ ố ả ấ ượ

Ch ng 5: Qu n lý ch t l ng trong doanh nghi p ươ ả ấ ượ ệ

5.1. Qu n lý ch t l ng doanh nghi p s n xu t công nghi pả ấ ượ ệ ả ấ ệ



5.2. Qu n lý ch t l ng doanh nghi p th ng m i d ch vả ấ ượ ệ ươ ạ ị u

5.3. Qu n lý ch t l ng doanh nghi p công nghi pả ấ ượ ệ ệ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

và h cọ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

Số
ti t/ế
tuầ
n

1 - Gi i thi u môn h cớ ệ ọ
- Ph ng pháp h c, ki m tra đánh ươ ọ ê
giá
- L ch trình gi ng d y, bài t pị ả ạ ậ

Th o lu nả ậ 3

2-4 Ch ng 1: T ng quan v  ch t ươ ổ ề ấ
l ng và qu n lý ch t l ng s n ượ ả ấ ượ ả
ph m ẩ
1.1. S n ph m ả ẩ

1.1.1. Khái ni m s n ph m ệ ả ẩ
1.1.2. S n ph m m i ả ẩ ớ
1.1.3. Tính h u d ng c a s n ữ u u ả
ph m ẩ
1.1.4. Các thu c tính c a s n ộ u ả
ph m ẩ

1.2. Ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ
1.2.1. Khái ni m ch t l ng ệ ấ ượ
s n ph m ả ẩ
1.2.2. Đ c đi m c  b n c a ă ê ơ ả u
ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ
1.2.3. M t s  y u t  t ng quát ộ ố ế ố ô
v  ch t l ng s n ph m ề ấ ượ ả ẩ
1.2.4. Các y u t  nh h ng ế ố ả ưở
đ n ch t l ng s n ph m ế ấ ượ ả ẩ
1.2.5. Vai trò , ý nghĩa c a vi c u ệ
nâng cao ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ
1.2.6. M t s  ch  tiêu ch t ộ ố ỉ ấ
l ng đ c tr ng ượ ă ư

1.3. Qu n lý ch t l ng s n ph m ả ấ ượ ả ẩ
1.3.1 Khái ni m ệ
1.3.2. Các ch c năng c  b n ứ ơ ả
c a Qu n lý ch t l ng s n u ả ấ ượ ả
ph m ẩ
1.3.3. Các nguyên t c Qu n lý ắ ả
ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ
1.3.4. Đ c đi m c a Qu n lý ă ê u ả
ch t l ng s n ph mấ ượ ả ẩ

Lý thuy tế Giáo trình 
Qu n lý ch t ả ấ
l ng trong cácượ
t  ch cổ ứ

3

5 - Tìm hi u y u t  nh h ng đ n ê ế ố ả ưở ế
ch t l ng s n ph mấ ượ ả ẩ
- Tìm hi u ph ng pháp qu n tr  ê ươ ả ị
ch t l ng đ c s  d ng trong th c ấ ượ ượ ử u ự

Th o lu nả ậ 3



tế
- Gi i quy t tình hu ng: Khách hàng ả ế ố
là th ng đượ ế

6-7 Ch ng 2: Các k  thu t và công ươ ỹ ậ
c  qu n lý ch t l ngụ ả ấ ượ
2.1. Các b c gi i quy t v n đ  ướ ả ế ấ ề
ch t l ngấ ượ
2.2. Nhóm ch t l ngấ ượ

2.2.1 Nhóm ch t l ng là gì?ấ ượ
2.2.2 N n t ng, m c tiêu và bí ề ả u
quy t thành công c a nhóm ế u
ch t l ngấ ượ
2.2.3 T  ch c nhóm ch t l ngô ứ ấ ượ
2.2.4 Ho t đ ng c a nhóm ch tạ ộ u ấ
l ngượ

2.3. Các công c  th ng kê trong qu nu ố ả
lý ch t l ngấ ượ

2.3.1 M u thu th p d  li uẫ ậ ữ ệ
2.3.2 So sánh theo chu n m cẩ ứ
2.3.3 Bi u đ  quan hê ô ệ
2.3.4 Bi u đ  câyê ô
2.3.5 Bi u đ  nhân quê ô ả
2.3.6 Bi u đ  ki m soátê ô ê
2.3.7 Bi u đ  c tê ô ộ
2.3.8 Bi u đ  pareto ê ô

Giáo trình 
Qu n lý ch t ả ấ
l ng trong cácượ
t  ch cổ ứ

3

8 Làm bài t p ch ng 2ậ ươ Bài t pậ Theo h ng ướ
d n c a GVẫ u

3

8 - Tìm hi u v n d ng các c ng c  ê ậ u ộ u
th ng kê trong qu n tr  ch t l ng ố ả ị ấ ượ
trong th c tự ế
- Gi i quy t tình hu ng: Nguyên ả ế ố
nhân nào gây ra sai sót trong khâu l pắ
ráp

9 Ch ng 3: M t s  ph ng pháp ươ ộ ố ươ
qu n lý ch t l ng ả ấ ượ
3.1. Đ m b o ch t l ngả ả ấ ượ
3.2 M t s  ph ng pháp qu n lý ộ ố ươ ả
ch t l ng s n ph mấ ượ ả ẩ

3.2.1. Ki m tra ch t l ng - s  ê ấ ượ ự
phù h p ợ
3.2.2. Ph ng pháp ki m tra ươ ê
ch t l ng toàn di nấ ượ ệ
3.2.3. Ph ng pháp qu n lý ươ ả
ch t l ng t ng thấ ượ ô ê
3.2.4 M t s  ph ng pháp khácộ ố ươ

3.3. Ch ng trình 5Sươ

Giáo trình 
Qu n lý ch t ả ấ
l ng trong cácượ
t  ch cổ ứ

3

10 Làm bài t p ch ng 3ậ ươ Bài t pậ Theo h ng ướ 3



d n c a GVẫ u
11 Ki m tra gi a kìê ữ Ki m traê 3
12 Ch ng 4: Tiêu chu n hoá và tiêu ươ ẩ

chu n qu c t  v  qu n lý ch t ẩ ố ế ề ả ấ
l ngượ
4.1. Tiêu chu n hoáẩ

4.1.1. Khái quát v  tiêu chu n ề ẩ
hoá
4.1.2. Tác d ng c a tiêu chu n u u ẩ
hoá

4.2. B  tiêu chu n Qu c t  v  qu n ộ ẩ ố ế ề ả
lý ch t l ng ISO 9000 ấ ượ

4.2.1. Gi i thi u chung v  b  ớ ệ ề ộ
tiêu chu n ISO 9000ẩ
4.2.2. N i dung c  b n c a h  ộ ơ ả u ệ
th ng qu n lý ch t l ng theo ố ả ấ ượ
ISO 9000
4.2.3. T m quan tr ng c a h  ầ ọ u ệ
th ng ISO 9000ố
4.2.4. L a ch n tiêu chu n ISO ự ọ ẩ
9000
4.2.5. Th c hi n h  th ng ISO ự ệ ệ ố
9000
4.2.6. Các th  t c và h ng u u ướ
d n làm vi c c a ISO 9000ẫ ệ u
4.2.7. Ti n hành c i ti n h  ế ả ế ệ
th ngố

4.3.  M t s  h  th ng qu n lý ch tộ ố ệ ố ả ấ
l ng khácượ

Giáo trình 
Qu n lý ch t ả ấ
l ng trong cácượ
t  ch cổ ứ

3

13 Tìm hi u quá trình áp d ng ISO ê u
9000, TQM trong doanh nghi p c  ệ u
thê

Th o lu nả ậ 3

Làm bài t p ch ng 4ậ ươ Bài t pậ Theo h ng ướ
d n c a GVẫ u

14 Ch ng  5:  Qu n  lý  ch t  l ngươ ả ấ ượ
trong doanh nghi p ệ
5.1.  Qu n  lý  ch t  l ng  doanhả ấ ượ
nghi p s n xu t công nghi pệ ả ấ ệ
5.2.  Qu n  lý  ch t  l ng  doanhả ấ ượ
nghi p th ng m i d ch vệ ươ ạ ị u
5.3.  Qu n  lý  ch t  l ng  doanhả ấ ượ
nghi p công nghi pệ ệ

Giáo trình 
Qu n lý ch t ả ấ
l ng trong cácượ
t  ch cổ ứ

3

15 Ôn thi cu i kỳố 3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ





22. QU N TR  NHÂN L CẢ Ị Ự

1. Tên h c ph n: QU N TR  NHÂN L Cọ ầ Ả Ị Ự

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: Qu n tr  h c, Lu t kinh doanh, Th ng kê doanhọ ầ ọ ướ ả ị ọ ậ ố

nghi p.ệ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
7. Mô t  môn h cả ọ

Qu n tr  ngu n nhân l c là h c ph n ki n th c chuyên ngành qu n tr  kinhả ị ô ự ọ ầ ế ứ ả ị

doanh, h c ph n cung c p nh ng ki n th c c  b n v  vai trò c a qu n tr  ngu n nhânọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề u ả ị ô

l c trong doanh nghi p, chi n l c c a t  ch c và qu n lý nhân l c; c  s  lu t phápự ệ ế ượ u ô ứ ả ự ơ ở ậ

v  nhân l c, tuy n ch n và b  trí lao đ ng, đánh giá th c hi n công vi c, đào t o vàề ự ê ọ ố ộ ự ệ ệ ạ

phát tr n nhân l c, thù lao và các phúc l i d ch v  cho ng i lao đ ng, các quan h  laoê ự ợ ị u ườ ộ ệ

đ ng và nh ng v n đ  có liên quan.ộ ữ ấ ề

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguy n Văn Đi m & Nguy n Ng c Quân. ễ ề ễ ọ Giáo trình qu n tr  nhân l cả ị ự - NXB ĐH

Kinh t  qu c dân - 2007.ế ố

[2]. Tr n Kim Dung . ầ Qu n tr  ngu n nhân l cả ị ồ ự  – NXB T ng h p TP HCM.ô ợ

8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Khái quát v  qu n tr  ngu n nhân l cươ ề ả ị ồ ự

    1.1. Khái ni m, vai trò c a qu n tr  ngu n nhân l c.ệ u ả ị ô ự

    1.2. Tri t lý v  qu n tr  ngu n nhân l c.ế ề ả ị ô ự

    1.3. M c tiêu và nguyên t c c a qu n tr  ngu n nhân l c.u ắ u ả ị ô ự

    1.4. C p đ  và ph ng ti n tác đ ng trong qu n tr  nhân l cấ ộ ươ ệ ộ ả ị ự

    1.5. L a ch n chính sách qu n lý ngu n nhân l c.ự ọ ả ô ự

Ch ng 2: Doanh nghi p v i ch c năng qu n tr  ngu n nhân l cươ ệ ớ ứ ả ị ồ ự

    2.1. Các ch c năng qu n tr  nhân l c.ứ ả ị ự

    2.2. Ho t đ ng c a b  ph n qu n tr  ngu n nhân l c.ạ ộ u ộ ậ ả ị ô ự



    2.3. Các mô hình và c  c u c a b  ph n qu n tr  nhân l c.ơ ấ u ộ ậ ả ị ự

    2.4. Các lĩnh v c qu n tr  ngu n nhân l c trong doanh nghi p.ự ả ị ô ự ệ

Ch ng 3: Phân tích và thi t k  công vi cươ ế ế ệ

    3.1. Phân tích công vi c.ệ

    3.2. Trình t  phân tích công vi c.ự ệ

    3.4. Các ph ng pháp phân tích công vi c.ươ ệ

    3.5. Thi t k  và thi t k  l i công vi c.ế ế ế ế ạ ệ

Ch ng 4: K  ho ch hoá ngu n nhân l cươ ế ạ ồ ự

    4.1. Khái quát v  k  ho ch hoá ngu n nhân l c..ề ế ạ ô ự

    4.2. Quá trình ho ch đ nh ngu n nhân l c.ạ ị ô ự

    4.3. D  báo ngu n nhân l c.ự ô ự

Ch ng 5: Thu hút và tuy n d ng nhân l cươ ể ụ ự

    5.1. Khái quát v  quá trình Tuy n d ng nhân l c..ề ê u ự

    5.2. Tuy n m  nhân l c.ê ộ ự

    5.3. Tuy n ch n nhân l c.ê ọ ự

    5.4. Đánh giá hi u qu  c a ho t đ ng tuy n d ng.ệ ả u ạ ộ ê u

Ch ng 6: Đào t o và phát tri n ngu n nhân l cươ ạ ể ồ ự

    6.1. Vai trò c a Đào t o và phát tri n nhân l cu ạ ê ự

    6.2. Xác đ nh nhu c u đào t o.ị ầ ạ

    6.3. Ti n trình đào t o nâng cao năng l c k  thu t.ế ạ ự ỹ ậ

    6.4. Đào t o nâng cao năng l c qu n tr .ạ ự ả ị

    6.5. Đánh giá k t qu  đào t o.ế ả ạ

Ch ng 7: T o đ ng l c làm vi c cho ng i lao đ ngươ ạ ộ ự ệ ườ ộ

    7.1. Các lý thuy t đ ng c  thúc đ y.ế ộ ơ ẩ

    7.2. Các bi n pháp kích thích nh m nâng cao hi u q a lao đ ng.ệ ă ệ u ộ

Ch ng 8: T  ch c quá trình lao đ ngươ ổ ứ ộ

    8.1. Khái quát v  Công tác t  ch c lao đ ng.ề ô ứ ộ

    8.2. Phân công và hi p tác lao đ ng trong doanh nghi p.ệ ộ ệ

    8.3. T  ch c và ph c v  ch  làm vi c.ô ứ u u ỗ ệ

    8.4. đi u ki n lao đ ng, ch  đ  làm vi c và ngh  ng i.ề ệ ộ ế ộ ệ ỉ ơ

Ch ng 9: Đánh giá ngu n nhân l cươ ồ ự

    9.1. T ng quan v  đánh giá ngu n nhân l c.ô ề ô ự

    9.2. N i dung trình t  đánh giá tình hình th c hi n công vi c.ộ ự ự ệ ệ

    9.3. Các ph ng pháp đánh giá tình hình th c hi n công vi c.ươ ự ệ ệ

    9.5. Các đi m c n l u ý trong đánh giá tình hình th c hi n công vi c c a nhân viên.ê ầ ư ự ệ ệ u

Ch ng 10: Tr  công lao đ ngươ ả ộ

    10.1. Nh ng v n đ  c  b n v  qu n tr  ti n công.ữ ấ ề ơ ả ề ả ị ề



    10.2. C  c u thu nh p.ơ ấ ậ

    10.3. Các hình th c và ch  đ  ti n l ng ti n l ng ch  y u..ứ ế ộ ề ươ ề ươ u ế

Ch ng 11: Các khuy n khích tài chính và phúc l i xã h iươ ế ợ ộ

    11.1. Các khuy n khích tài chính.ế

    11.2. Các phúc l i cho ng i lao đ ng.ợ ườ ộ

Ch ng 12: H p đ ng lao đ ng và tho  c lao đ ng t p thươ ợ ồ ộ ả ướ ộ ậ ể

    12.1. H p đ ng lao đ ng.ợ ô ộ

    12.2. Tho  c lao đ ng t p th .ả ướ ộ ậ ê

    12.3. N i quy lao đ ng.ộ ộ

Ch ng 13: Quan h  lao đ ngươ ệ ộ

    13.1. Khái quát v  quan h  lao đ ng trong doanh nghi p.ề ệ ộ ệ

    13.2. Tranh ch p lao đ ng và gi i quy t tranh ch p lao đ ng.ấ ộ ả ế ấ ộ

Ch ng 14: K  lu t lao đ ngươ ỷ ậ ộ

    14.1..Khái quát v  vi ph m k  lu t lao đ ng.ề ạ ỷ ậ ộ

    14.2. Nguyên t c và trách nhi m k  lu t.ắ ệ ỷ ậ

    14.3. Quá trình k  lu t và các h ng d n k  lu t có k t qu .ỷ ậ ướ ẫ ỷ ậ ế ả

Ch ng 15: Qu n lý ch ng trình an toàn và s c kho  cho ng i lao đ ngươ ả ươ ứ ẻ ườ ộ

    15.1. Các v n đ  c  b n v  qu n lý ch ng trình an toàn s c kho  cho ng i lao ấ ề ơ ả ề ả ươ ứ ẻ ườ

đ ng.ộ

    15.2. Các y u t  nguy h i đ n s c kho .ế ố ạ ế ứ ẻ

    15.3. Các bi n pháp tăng c ng đ m b o an toàn cho ng i lao đ ng.ệ ườ ả ả ườ ộ

    15.4. T  ch c công tác an toàn và s c kho .ô ứ ứ ẻ

    15.5. Ch ng trình s c kho  và tinh th n cho ng i lao đ ng.ươ ứ ẻ ầ ườ ộ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n

thứ
Nội dung giảng dạy

Hình thức
tổ chức
và dạy

học

Tài li uệ
h c t p,ọ ậ

tham kh oả

S  ti t/ố ế
tu nầ

1 Giới  thiệu  môn  học,  tài  liệu
nghiên cứu

Ly thuyết Nguồn tài
liệu TK

1
Ch ng 1: Khái quát v  qu n tr  ươ ề ả ị
ngu n nhân l cồ ự
    1.1. Khái ni m, vai trò c a qu n trệ u ả ị
ngu n nhân l c.ô ự
    1.2. Tri t lý v  qu n tr  ngu n ế ề ả ị ô
nhân l c.ự
    1.3. M c tiêu và nguyên t c c a u ắ u
qu n tr  ngu n nhân l c.ả ị ô ự
    1.4. C p đ  và ph ng ti n tác ấ ộ ươ ệ
đ ng trong qu n tr  nhân l cộ ả ị ự

Lý thuy tế GT Qu n ả
tr  nhân l cị ự

2



    1.5. L a ch n chính sách qu n lý ự ọ ả
ngu n nhân l c.ô ự
1.4. C p đ  và ph ng ti n tác đ ng ấ ộ ươ ệ ộ
trong qu n tr  nhân l cả ị ự
1.5. L a ch n chính sách qu n lý ự ọ ả
ngu n nhân l c.ô ự

Thảo luận 1

2 Ch ng 2: Doanh nghi p v i ch cươ ệ ớ ứ
năng qu n tr  ngu n nhân l cả ị ồ ự
    2.1. Các ch c năng qu n tr  nhân ứ ả ị
l c.ự
    2.2. Ho t đ ng c a b  ph n qu n ạ ộ u ộ ậ ả
tr  ngu n nhân l c.ị ô ự
    2.3. Các mô hình và c  c u c a bơ ấ u ộ
ph n qu n tr  nhân l c.ậ ả ị ự
    2.4. Các lĩnh v c qu n tr  ngu n ự ả ị ô
nhân l c trong doanh nghi p.ự ệ

Lý thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

2

    2.4. Các lĩnh v c qu n tr  ngu n ự ả ị ô
nhân l c trong doanh nghi p.ự ệ

1

3 Ch ng 3: Phân tích và thi t k  ươ ế ế
công vi cệ
    3.1. Phân tích công vi c.ệ
    3.2. Trình t  phân tích công vi c.ự ệ
    3.4. Các ph ng pháp phân tích ươ
công vi c.ệ
    3.5. Thi t k  và thi t k  l i công ế ế ế ế ạ
vi c.ệ

Lý thuy tế GT Quản 
trị nhân 
lực

2

Vi t b n mô t  công vi c c a m tế ả ả ệ u ộ
vài v  trí c  th  .ị u ê

Bài t pậ 1

4 Ch ng 4: K  ho ch hoá ngu n ươ ế ạ ồ
nhân l cự
    4.1. Khái quát v  k  ho ch hoá ề ế ạ
ngu n nhân l c..ô ự
    4.2. Quá trình ho ch đ nh ngu n ạ ị ô
nhân l c.ự
    4.3. D  báo ngu n nhân l c.ự ô ự

Lý thuy tế GT Quản 
trị nhân 
lực

2

Th o lu n l p k  ho ch nhân l cả ậ ậ ế ạ ự Th o lu nả ậ 1
5 Ch ng 5: Thu hút và tuy n d ng ươ ể ụ

nhân l cự
    5.1. Khái quát v  quá trình Tuy n ề ê
d ng nhân l c..u ự
    5.2. Tuy n m  nhân l c.ê ộ ự
    5.3. Tuy n ch n nhân l c.ê ọ ự
    5.4. Đánh giá hi u qu  c a ho t ệ ả u ạ
đ ng tuy n d ng.ộ ê u

Lý thuy tế GT Quản 
trị nhân 
lực

2

1. Viết thông báo, quảng cáo
tuyển dụng cho một vài vị trí
cụ thể.
2. Thực hành tuyển dụng cho

Thảo luận 1



một số tình huống
6 Ch ng 6: Đào t o và phát tri n ươ ạ ể

ngu n nhân l cồ ự
    6.1. Vai trò c a Đào t o và phát u ạ
tri n nhân l cê ự
    6.2. Xác đ nh nhu c u đào t o.ị ầ ạ
    6.3. Ti n trình đào t o nâng cao ế ạ
năng l c k  thu t.ự ỹ ậ
    6.4. Đào t o nâng cao năng l c ạ ự
qu n tr .ả ị
    6.5. Đánh giá k t qu  đào t o.ế ả ạ

GT Quản 
trị nhân 
lực

2

Các ph ng pháp đào t o ph  bi nươ ạ ô ế
đang đ c áp d ngượ u

Th o lu nả ậ 1

7 Ch ng 7: T o đ ng l c làm vi c ươ ạ ộ ự ệ
cho ng i lao đ ngườ ộ
    7.1. Các lý thuy t đ ng c  thúc ế ộ ơ
đ y.ẩ
    7.2. Các bi n pháp kích thích nh mệ ă
nâng cao hi u q a lao đ ng.ệ u ộ

Ly thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

2

Các bi n pháp kích thích nh m nâng ệ ă
cao hi u q a lao đ ng t i m t DNệ u ộ ạ ộ

Thảo luận 1

8 Ch ng 8: T  ch c quá trình lao ươ ổ ứ
đ ngộ
    8.1. Khái quát v  Công tác t  ch cề ô ứ
lao đ ng.ộ
    8.2. Phân công và hi p tác lao đ ngệ ộ
trong doanh nghi p.ệ
    8.3. T  ch c và ph c v  ch  làm ô ứ u u ỗ
vi c.ệ
    8.4. Đi u ki n lao đ ng, ch  đ  ề ệ ộ ế ộ
làm vi c và ngh  ng i.ệ ỉ ơ

Ly thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

2

1.Mô t  vi c PCLĐ t i 1DN c  th .ả ệ ạ u ê
2. S  nh h ng c a các đi u ki n, ự ả ưở u ề ệ
tr ng thái làm vi c t i k t qu  c a ạ ệ ớ ế ả u
NLĐ.

Thảo luận 1

9 Ch ng 9: Đánh giá ngu n nhân ươ ồ
l cự
    9.1. T ng quan v  đánh giá ngu n ô ề ô
nhân l c.ự
    9.2. N i dung trình t  đánh giá tìnhộ ự
hình th c hi n công vi c.ự ệ ệ
    9.3. Các ph ng pháp đánh giá tìnhươ
hình th c hi n công vi c.ự ệ ệ
    9.5. Các đi m c n l u ý trong ê ầ ư
đánh giá tình hình th c hi n công ự ệ
vi c c a nhân viên.ệ u

Ly thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

2

Xây d ng ch  tiêu đ/giá cho m t sự ỉ ộ ố
c.vi c c  th  và nh ng v n đ  c nệ u ê ữ ấ ề ầ

Thảo luận 
nhóm

1



chú ý trong t  ch c v  đánh giáô ứ ề
10 Ch ng 10: Tr  công lao đ ngươ ả ộ

    10.1. Nh ng v n đ  c  b n v  ữ ấ ề ơ ả ề
qu n tr  ti n công.ả ị ề
    10.2. C  c u thu nh p.ơ ấ ậ
    10.3. Các hình th c và ch  đ  ti n ứ ế ộ ề
l ng ti n l ng ch  y u..ươ ề ươ u ế

Ly thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

1

Tính l ng cho m t s  tr ng h pươ ộ ố ườ ợ
c  thu ê

Bài tập 1

Nh ng  khó  khăn,  thu n  l i  trongữ ậ ợ
công tác tr  l ngả ươ

Th o lu nả ậ 1

11 Ki m tra gi a kỳể ữ
12 Ch ng 11: Các khuy n khích tài ươ ế

chính và phúc l i xã h iợ ộ
    11.1. Các khuy n khích tài chính.ế
    11.2. Các phúc l i cho ng i lao ợ ườ
đ ng.ộ
Ch ng 12: H p đ ng lao đ ng vàươ ợ ồ ộ
tho  c lao đ ng t p thả ướ ộ ậ ể
    12.1. H p đ ng lao đ ng.ợ ô ộ
    12.2. Tho  c lao đ ng t p th .ả ướ ộ ậ ê
    12.3. N i quy lao đ ng.ộ ộ

Ly thuyết GT Quản 
trị nhân 
lực

3

13 Ch ng 13: Quan h  lao đ ngươ ệ ộ
    13.1. Khái quát v  quan h  lao ề ệ
đ ng trong doanh nghi p.ộ ệ
    13.2. Tranh ch p lao đ ng và gi i ấ ộ ả
quy t tranh ch p lao đ ng.ế ấ ộ
Ch ng 14: K  lu t lao đ ngươ ỷ ậ ộ
    14.1..Khái quát v  vi ph m k  lu tề ạ ỷ ậ
lao đ ng.ộ
    14.2. Nguyên t c và trách nhi m ắ ệ
k  lu t.ỷ ậ
    14.3. Quá trình k  lu t và các ỷ ậ
h ng d n k  lướ ẫ ỷ

GT Quản 
trị nhân 
lực

3

14 Ch ng 15: Qu n lý ch ng trình ươ ả ươ
an toàn và s c kho  cho ng i lao ứ ẻ ườ
đ ngộ
    15.1. Các v n đ  c  b n v  qu n ấ ề ơ ả ề ả
lý ch ng trình an toàn s c kho  choươ ứ ẻ
ng i lao đ ng.ườ ộ
    15.2. Các y u t  nguy h i đ n s cế ố ạ ế ứ
kho .ẻ
    15.3. Các bi n pháp tăng c ng ệ ườ
đ m b o an toàn cho ng i lao đ ng.ả ả ườ ộ
    15.4. T  ch c công tác an toàn và ô ứ
s c kho .ứ ẻ
    15.5. Ch ng trình s c kho  và ươ ứ ẻ
tinh th n cho ng i lao đ ng.ầ ườ ộ

GT Quản 
trị nhân 
lực



15 Ôn t p k t thúc môậ ế GT Quản 
trị nhân 
lực

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



23. QU N TR  TÀI CHÍNHẢ Ị

1. Tên h c ph n: QU N TR  TÀI CHÍNHọ ầ Ả Ị

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Tài chính doanh nghi p; K  toán doanh nghi p.ệ ế ệ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- V  ki n th cề ế ứ : 

+ Đ c trang b  nh ng ki n th c c  b n v  tài chính và qu n tr  tài chính doanhượ ị ữ ế ứ ơ ả ề ả ị

nghi p cũng nh  các k  năng, cách th c l a ch n và đ a ra các quy t đ nh trong quáệ ư ỹ ứ ự ọ ư ế ị

trình qu n tr  tài chính c a doanh nghi p.ả ị u ệ

- V  k  năngề ỹ : 

+ Bi t đ nh giá các tài s n tài chính (c  phi u, trái phi u)ế ị ả ô ế ế

+ Bi t s  d ng các ph ng ti n, công c  đ  phân tích, đánh giá, nh n đ nh vế ử u ươ ệ u ê ậ ị ề

tình hình  tài chính  c a doanh nghi p trong th c ti n u ệ ự ễ

+  Bi t d a trên tình hình tài chính c a doanh nghi p, đ  đánh giá, nh n đ nhế ự u ệ ê ậ ị

đ a ra các quy t đ nh tài chính phù h p v i tình hình th c ti n c a doanh nghi p: cácư ế ị ợ ớ ự ễ u ệ

quy t đ nh v  c  c u v n, huy đ ng v n, s  d ng v n đ u t  sao cho có hi u qu  t iế ị ề ơ ấ ố ộ ố ử u ố ầ ư ệ ả ố

u v  m t l i nhu n cho doanh nghi pư ề ă ợ ậ ệ

+ Bi t l p k  ho ch tài chính cho doanh nghi p trong th c ti n.ế ậ ế ạ ệ ự ễ

- Thái độ: 

 + Sinh viên có ý th c trong vi c nâng cao ch t l ng công vi c cũng nh  ho tứ ệ ấ ượ ệ ư ạ

đ ng c a b n thân.ộ u ả

 + Hình thành ni m say mê kinh doanh, phong cách và thái đ  c a các nhà qu nề ộ u ả

tr  t ng lai và tinh th n không ng ng h c h i đ  thành công.ị ươ ầ ừ ọ ỏ ê

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n đ  c p đ n các v n đ  c t  y u v  qu n tr  tài  chính mà doanhọ ầ ề ậ ế ấ ề ố ế ề ả ị

nghi p s  th c hi n đ  ho t đ ng kinh doanh trong n n kinh t  th  tr ng nh  chi phíệ ẽ ự ệ ê ạ ộ ề ế ị ườ ư

huy đ ng và s  d ng v n; quy trình xem xét, đánh giá d  án đ u t  dài h n, các tiêuộ ử u ố ự ầ ư ạ

chu n l a ch n các d  án đ u t  dài h n; đánh giá m c đ  r i ro trong ho t đ ng đ uẩ ự ọ ự ầ ư ạ ứ ộ u ạ ộ ầ

t , c  c u tài chính và s  d ng các công c  tài chính c a doanh nghi p, chính sách tàiư ơ ấ ử u u u ệ

tr  đ  có c  c u v n t i u; các ho t đ ng qu n tr  tài s n, qu n tr  ngu n v n; cácợ ê ơ ấ ố ố ư ạ ộ ả ị ả ả ị ô ố



v n đ  v  phân tích và k  ho ch tài chính cũng nh  vi c ho ch đ nh tài chính doanhấ ề ề ế ạ ư ệ ạ ị

nghi p trong t ng lai.ệ ươ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

[1]. L u Th  H ng – Vũ Duy Hào, ư ị ươ Qu n tr  tài chính doanh nghi pả ị ệ , NXB ĐH Kinh t  qu cế ố

dân, 2010.

[2]. Nguy n Th  Ph ng Liên, ễ ị ươ Giáo trình Qu n tr  tài chínhả ị , NXB Th ng kê, 2007.ố

[3]. Nghiêm S  Th ng, Giáo trình c  s  qu n lý tài chính, NXB Giáo d c, 2010.ỹ ươ ơ ở ả u

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  qu n tr  tài chính doanh nghi pươ ổ ề ả ị ệ

1.1- Vai trò c a Qu n tr  tài chính doanh nghi p trong ho t đ ng kinh doanhu ả ị ệ ạ ộ

    1.1.1- Tài chính doanh nghi pệ

    1.1.2- Qu n tr  tài chính doanh nghi pả ị ệ

    1.1.3- Vai trò c a qu n tr  tài chính doanh nghi pu ả ị ệ

1.2- N i dung và các nhân t  nh h ng t i qu n tr  tài chính doanh nghi pộ ố ả ưở ớ ả ị ệ

    1.2.1-N i dung qu n tr  tài chínhộ ả ị

    1.2.2-Nh ng nhân t  ch  y u nh h ng t i qu n tr  tài chính doanh nghi pữ ố u ế ả ưở ớ ả ị ệ

Ch ng 2: Giá tr  theo th i gian c a ti nươ ị ờ ủ ề

2.1- Đ ng th i gian.ườ ờ

2.2- Giá tr  t ng lai c a ti n.ị ươ u ề

    2.2.1- Giá tr  t ng lai c a m t kho n ti n.ị ươ u ộ ả ề

    2.2.2- Giá tr  t ng lai c a dòng ti n đ u.ị ươ u ề ề

    2.2.3- Giá tr  t ng lai c a dòng ti n bi n thiên.ị ươ u ề ế

2.3- Giá tr  hi n t i c a ti n.ị ệ ạ u ề

    2.3.1- Giá tr  hi n t i c a m t kho n ti n.ị ệ ạ u ộ ả ề

    2.3.2- Giá tr  hi n t i c a dòng ti n đ u.ị ệ ạ u ề ề

    2.3.3- Giá tr  hi n t i c a dòng ti n bi n thiên.ị ệ ạ u ề ế

    2.3.4- Giá tr  hi n t i c a dòng ti n vô h n.ị ệ ạ u ề ạ



2.4 - Tìm lãi su t ti n vay.ấ ề

    2.4.1- Tìm lãi su t theo năm.ấ

    2.4.2- Tìm lãi su t có kỳ h n < 1 năm.ấ ạ

2.5 - Tìm các kho n ti n t ng đ ng hàng năm.ả ề ươ ươ

Ch ng 3: Th  tr ng tài chính và đ nh giá c  phi u, trái phi u.ươ ị ườ ị ổ ế ế

3.1- Th  tr ng tài chính d i góc nhìn c a doanh nghi p.ị ườ ướ u ệ

    3.1.1- Khái ni m , ch c năng c a th  tr ng tài chính.ệ ứ u ị ườ

    3.1.2- C u trúc c a th  tr ng tài chính.ấ u ị ườ

    3.1.3- Th  tr ng tài chính đ i v i doanh nghi p.ị ườ ố ớ ệ

3.2- Đ nh giá trái phi u, c  phi u.ị ế ô ế

    3.2.1- Đ nh giá trái phi u.ị ế

    3.2.2- Đ nh giá c  phi u.ị ô ế

    3.2.3- Giá tr  c a trái phi u, c  phi u trong đi u ki n r i ro.ị u ế ô ế ề ệ u

Ch ng 4: C  c u v n và chi phí s  d ng v nươ ơ ấ ố ử ụ ố

4.1- C  c u ngu n v n và h  th ng đòn b y trong doanh nghi p.ơ ấ ô ố ệ ố ả ệ

    4.1.1- C  c u ngu n v n và các nhân t  nh h ng.ơ ấ ô ố ố ả ưở

    4.1.2- H  th ng đòn b y trong doanh nghi p.ệ ố ả ệ

4.2- Chi phí s  d ng v n.ử u ố

    4.2.1- Khái ni m.ệ

    4.2.2- Chi phí s  d ng v n vay.ử u ố

    4.2.3- Chi phí s  d ng v n ch  s  h u.ử u ố u ở ữ

    4.2.4- Chi phí s  d ng v n bình quân.ử u ố

    4.2.5- Chi phí c n biên v  s  d ng v n.ậ ề ử u ố

Ch ng 5: Đ u t  dài h n c a doanh nghi pươ ầ ư ạ ủ ệ

5.1- Đ u t  dài h n và các y u t  nh h ng đ n quy t đ nh đ u t  dài h n c a ầ ư ạ ế ố ả ưở ế ế ị ầ ư ạ u

doanh nghi p.ệ

    5.1.1- Đ u t  dài h n c a doanh nghi p.ầ ư ạ u ệ

    5.1.2- Các y u t  nh h ng đ n quy t đ nh đ u t  dài h n c a doanh nghi p.ế ố ả ưở ế ế ị ầ ư ạ u ệ

5.2- Chi phí và thu nh p c a d  án đ u tậ u ự ầ ư

5.3- Các ph ng pháp ch  y u đánh giá và l a ch n d  án đ u t .ươ u ế ự ọ ự ầ ư

    5.3.1- Ph ng pháp kỳ hoàn v n.ươ ố

    5.3.2- Ph ng pháp giá tr  hi n t i thu n.ươ ị ệ ạ ầ



    5.3.3- Ph ng pháp giá tr  hi n t i thu n (NPV)ươ ị ệ ạ ầ

    5.3.4- Ph ng pháp t  su t doanh l i n i b  (IRR).ươ ỷ ấ ợ ộ ộ

    5.3.5- Ph ng pháp ch  s  sinh l i (IP).ươ ỉ ố ờ

5.4- M t s  tr ng h p đ c bi t trong đánh giá và l a ch n d  án đ u t .ộ ố ườ ợ ă ệ ự ọ ự ầ ư

Ch ng 6: Qu n tr  v n c  đ nh c a doanh nghi pươ ả ị ố ố ị ủ ệ

6.1- Tài s n c  đ nh và v n c  đ nh c a doanh nghi p.ả ố ị ố ố ị u ệ

    6.1.1- Tài s n c  đ nh c a doanh nghi p.ả ố ị u ệ

    6.1.2- Phân lo i tài s n c  đ nh trong doanh nghi p.ạ ả ố ị ệ

    6.1.3- V n c  đ nh và đ c đi m luân chuy n v n c  đ nh.ố ố ị ậ ê ê ố ố ị

6.2- Kh u hao tài s n c  đ nh.ấ ả ố ị

    6.2.1- Hao mòn tài s n c  đ nh.ả ố ị

    6.2.2- Kh u hao tài s n c  đ nh và các ph ng pháp tính kh u haoấ ả ố ị ươ ấ

    6.2.3- L p k  ho ch kh u hao và qu n lý s  d ng qu  kh u hao TSCĐ c a doanh ậ ế ạ ấ ả ử u ỹ ấ u

nghi pệ

6.3- Qu n tr  và nâng cao hi u qu  s  d ng v n c  đ nh trong doanh nghi pả ị ệ ả ử u ố ố ị ệ

    6.3.1- N i dung qu n tr  v n c  đ nh.ộ ả ị ố ố ị

    6.3.2- Các ch  tiêu đánh giá hi u qu  s  d ng v n c  đ nh.ỉ ệ ả ử u ố ố ị

Ch ng 7: Qu n tr  v n l u đ ng c a doanh nghi pươ ả ị ố ư ộ ủ ệ

7.1- V n l u đ ng và các nhân t  nh h ng k t c u v n l u đ ng trong doanh ố ư ộ ố ả ưở ế ấ ố ư ộ

nghi p.ệ

    7.1.1- Tài s n l u đ ng và v n l u đ ng c a doanh nghi p.ả ư ộ ố ư ộ u ệ

    7.1.2- Phân lo i v n l u đ ng.ạ ố ư ộ

    7.1.3- K t c u v n l u đ ng và các nhân t  nh h ng.ế ấ ố ư ộ ố ả ưở

    7.1.4- Các ch  tiêu đánh giá hi u qu  s  d ng v n l u đ ng.ỉ ệ ả ử u ố ư ộ

7.2- Nhu c u v n l u đ ng và các ph ng pháp xác đ nh nhu c u v n c a doanh ầ ố ư ộ ươ ị ầ ố u

nghi p.ệ

    7.2.1- Nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.ầ ố ư ộ u ệ

    7.2.2- Ph ng pháp xác đ nh nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.ươ ị ầ ố ư ộ u ệ

7.3- Qu n tr  v n l u đ ng.ả ị ố ư ộ

    7.3.1- Qu n tr  t n kho d  tr .ả ị ô ự ữ

    7.3.2- Qu n tr  ti n m t.ả ị ề ă

    7.3.3- Qu n tr  các kho n ph i thu, ph i tr .ả ị ả ả ả ả



Ch ng 8: Chi phí - Doanh thu và l i nhu n c a doanh nghi pươ ợ ậ ủ ệ

8.1- Chi phí c a doanh nghi p.u ệ

    8.1.1- Khái ni m.ệ

    8.1.2- Phân lo i chi phí c a doanh nghi p.ạ u ệ

    8.1.3- Qu n lý chi phí.ả

    8.1.4- Giá thành s n ph m và d ch v  c a doanh nghi p.ả ẩ ị u u ệ

8.2- Doanh thu c a doanh nghi p.u ệ

    8.1.1- Khái ni m.ệ

    8.1.2- Các lo i doanh thu c a doanh nghi p.ạ u ệ

    8.1.3- Các nhân t  nh h ng và bi n pháp tăng doanh thu.ố ả ưở ệ

    8.1.4- L p k  ho ch doanh thu.ậ ế ạ

8.3- Các lo i thu  ch  y u đ i v i doanh nghi p.ạ ế u ế ố ớ ệ

8.4- L i nhu n và phân ph i l i nhu n trong doanh nghi p.ợ ậ ố ợ ậ ệ

    8.4.1- L i nhu n và t  su t l i nhu n.ợ ậ ỷ ấ ợ ậ

    8.4.2- K  ho ch hoá l i nhu n c a doanh nghi p.ế ạ ợ ậ u ệ

    8.4.3- Phân ph i và s  d ng l i nhu n doanh nghi p.ố ử u ợ ậ ệ

Ch ng 9: Phân tích tài chính doanh nghi pươ ệ

9.1- M t s  v n đ  chung v  phân tích tài chính doanh nghi p.ộ ố ấ ề ề ệ

    9.1.1- Khái ni m.ệ

    9.1.2- Trình t  các b c phân tích.ự ướ

    9.1.3- Ph ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p.ươ ệ

9.2- N i dung phân tích tài chính doanh nghi p.ộ ệ

    9.2.1- Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghi p.ệ

    9.2.2- Phân tích các ch  tiêu tài chính ch  y u c a doanh nghi p.ỉ u ế u ệ

Ch ng 10: Ngu n tài tr  c a doanh nghi pươ ồ ợ ủ ệ

10.1- Ngu n tài tr  ng n h n.ô ợ ắ ạ

    10.1.1- Tín d ng th ng m i.u ươ ạ

    10.1.2- Vay ng n h n ngân hàng.ắ ạ

    10.1.3- Các kho n chi m d ng h p pháp và b t h p pháp.ả ế u ợ ấ ợ

10.2- Ngu n tài tr  dài h n.ô ợ ạ

    10.2.1- Phát hành ch ng khoán.ứ

    10.2.2- Tín d ng trung và dài h n.u ạ



    10.2.3- Ngu n t  ngân sách nhà n c.ô ừ ướ

    10.2.4- Ngu n tài tr  n i b .ô ợ ộ ộ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi nộ ả g d yạ

Hình th c tứ ổ
ch c gi ngứ ả

d yạ

tài li uệ  h cọ
t p, ậ tham kh oả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 Gi i  thi u  môn  h c,  ph ngớ ệ ọ ươ
pháp h c t p, ph ng pháp ki mọ ậ ươ ê
tra,  đánh giá và l ch trình gi ngị ả
d yạ

Lý thuy t & ế
th o lu nả ậ

3

2-3 Ch ng 1: T ng quan v  qu nươ ổ ề ả
tr  tài chính doanh nghi pị ệ
1.1- Vai trò c a Qu n tr  tài chínhu ả ị
doanh nghi p trong ho t đ ng ệ ạ ộ
kinh doanh
    1.1.1- Tài chính doanh nghi pệ
    1.1.2- Qu n tr  tài chính doanh ả ị
nghi pệ
    1.1.3- Vai trò c a qu n tr  tài u ả ị
chính doanh nghi pệ
1.2- N i dung và các nhân t  nhộ ố ả
h ng t i qu n tr  tài chính ưở ớ ả ị
doanh nghi pệ
    1.2.1-N i dung qu n tr  tài ộ ả ị
chính
    1.2.2-Nh ng nhân t  ch  y u ữ ố u ế

nh h ng t i qu n tr  tài chính ả ưở ớ ả ị
doanh nghi pệ

Lý thuy t ế Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u  ch ngệ ươ
1(t  trang   13ừ
đ n  trang  26-ế
Giáo trình qu nả
tr  tài  chínhị
doanh nghi pệ )

3

Trình bày tóm t t lý thuy tắ ế Th o lu nả ậ 1

3-4 Ch ng 2: Giá tr  theo th i ươ ị ờ
gian c a ti nủ ề
2.1- Đ ng th i gian.ườ ờ
2.2- Giá tr  t ng lai c a ti n.ị ươ u ề
    2.2.1- Giá tr  t ng lai c a ị ươ u
m t kho n ti n.ộ ả ề
    2.2.2- Giá tr  t ng lai c a ị ươ u
dòng ti n đ u.ề ề
    2.2.3- Giá tr  t ng lai c a ị ươ u
dòng ti n bi n thiên.ề ế
2.3- Giá tr  hi n t i c a ti n.ị ệ ạ u ề
    2.3.1- Giá tr  hi n t i c a m t ị ệ ạ u ộ
kho n ti n.ả ề
    2.3.2- Giá tr  hi n t i c a dòngị ệ ạ u
ti n đ u.ề ề
    2.3.3- Giá tr  hi n t i c a dòngị ệ ạ u
ti n bi n thiên.ề ế

Lý thuy tế Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u  ch ng  2ệ ươ ,
ch ng  3  ươ (từ
trang   34  đ nế
trang  53-  Giáo
trình  qu n  trả ị
tài  chính doanh
nghi pệ )

3



    2.3.4- Giá tr  hi n t i c a dòngị ệ ạ u
ti n vô h n.ề ạ
2.4 - Tìm lãi su t ti n vay.ấ ề
    2.4.1- Tìm lãi su t theo năm.ấ
    2.4.2- Tìm lãi su t có kỳ h n <ấ ạ
1 năm.
2.5 - Tìm các kho n ti n t ng ả ề ươ
đ ng hàng năm.ươ
Ch ng 3: Th  tr ng tài ươ ị ườ
chính và đ nh giá c  phi u, tráiị ổ ế
phi u.ế
3.1- Th  tr ng tài chính d i ị ườ ướ
góc nhìn c a doanh nghi p.u ệ
    3.1.1- Khái ni m , ch c năng ệ ứ
c a th  tr ng tài chính.u ị ườ
    3.1.2- C u trúc c a th  tr ng ấ u ị ườ
tài chính.
    3.1.3- Th  tr ng tài chính đ i ị ườ ố
v i doanh nghi p.ớ ệ
3.2- Đ nh giá trái phi u, c  ị ế ô
phi u.ế
    3.2.1- Đ nh giá trái phi u.ị ế
    3.2.2- Đ nh giá c  phi u.ị ô ế
    3.2.3- Giá tr  c a trái phi u, cị u ế ô
phi u trong đi u ki n r i ro.ế ề ệ u
Trình bày tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 2 và ch ng 3ươ ươ

Th o lu nả ậ 1

Làm bài t pậ T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

4-6 Ch ng 4: C  c u v n và chi ươ ơ ấ ố
phí s  d ng v nử ụ ố
4.1- C  c u ngu n v n và h  ơ ấ ô ố ệ
th ng đòn b y trong doanh ố ả
nghi p.ệ
    4.1.1- C  c u ngu n v n và ơ ấ ô ố
các nhân t  nh h ng.ố ả ưở
    4.1.2- H  th ng đòn b y trong ệ ố ả
doanh nghi p.ệ
4.2- Chi phí s  d ng v n.ử u ố
    4.2.1- Khái ni m.ệ
    4.2.2- Chi phí s  d ng v n ử u ố
vay.
    4.2.3- Chi phí s  d ng v n ử u ố
ch  s  h u.u ở ữ
    4.2.4- Chi phí s  d ng v n ử u ố
bình quân.
    4.2.5- Chi phí c n biên v  s  ậ ề ử
d ng v n.u ố

Lý thuy tế . -  Đ c tr c  tàiọ ướ
li u  ch ng  8(ệ ươ
t  trang   225ừ
đ n trang  241 -ế
giáo trình qu nả
tr  tài  chínhị
doanh nghi pệ )

 5



Tóm t t lý thuy t ch ng 4ắ ế ươ Th o lu nả ậ 1

bài t pậ  : v n, chi phí s  d ng ố ử u
v nố

T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

6-7 Ch ng 5: Đ u t  dài h n c aươ ầ ư ạ ủ
doanh nghi pệ
5.1- Đ u t  dài h n và các y u ầ ư ạ ế
t  nh h ng đ n quy t đ nh ố ả ưở ế ế ị
đ u t  dài h n c a doanh ầ ư ạ u
nghi p.ệ
    5.1.1- Đ u t  dài h n c a ầ ư ạ u
doanh nghi p.ệ
    5.1.2- Các y u t  nh h ng ế ố ả ưở
đ n quy t đ nh đ u t  dài h n ế ế ị ầ ư ạ
c a doanh nghi p.u ệ
5.2- Chi phí và thu nh p c a d  ậ u ự
án đ u tầ ư
5.3- Các ph ng pháp ch  y u ươ u ế
đánh giá và l a ch n d  án đ u ự ọ ự ầ
t .ư
    5.3.1- Ph ng pháp kỳ hoàn ươ
v n.ố
    5.3.2- Ph ng pháp giá tr  hi nươ ị ệ
t i thu n.ạ ầ
    5.3.3- Ph ng pháp giá tr  hi nươ ị ệ
t i thu n (NPV)ạ ầ
    5.3.4- Ph ng pháp t  su t ươ ỷ ấ
doanh l i n i b  (IRR).ợ ộ ộ
    5.3.5- Ph ng pháp ch  s  sinhươ ỉ ố
l i (IP).ờ
5.4- M t s  tr ng h p đ c bi t ộ ố ườ ợ ă ệ
trong đánh giá và l a ch n d  án ự ọ ự
đ u t .ầ ư

Lý thuy t, th o ế ả
lu n & bài t pậ ậ

Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u  ch ng  6ệ ươ
(t  trang   175ừ
đ n trang  182-ế
giáo trình Qu nả
tr  tài  chínhị
doanh nghi pệ )

3

Trình bày tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 5ươ

Th o lu nả ậ 1

Làm bài t pậ T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

8-9 Ch ng 6: Qu n tr  v n c  ươ ả ị ố ố
đ nh c a doanh nghi pị ủ ệ
6.1- Tài s n c  đ nh và v n c  ả ố ị ố ố
đ nh c a doanh nghi p.ị u ệ
    6.1.1- Tài s n c  đ nh c a ả ố ị u
doanh nghi p.ệ
    6.1.2- Phân lo i tài s n c  đ nhạ ả ố ị
trong doanh nghi p.ệ
    6.1.3- V n c  đ nh và đ c ố ố ị ậ
đi m luân chuy n v n c  đ nh.ê ê ố ố ị
6.2- Kh u hao tài s n c  đ nh.ấ ả ố ị

Lý thuy t, th o ế ả
lu n & bài t pậ ậ

Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u ch ng 4 (ệ ươ
Giáo trình qu nả
tr  tài  chínhị
doanh  nghi pệ
trang  82  đ nế
trang 142 )

5



    6.2.1- Hao mòn tài s n c  ả ố
đ nh.ị
    6.2.2- Kh u hao tài s n c  ấ ả ố
đ nh và các ph ng pháp tính ị ươ
kh u haoấ
    6.2.3- L p k  ho ch kh u hao ậ ế ạ ấ
và qu n lý s  d ng qu  kh u ả ử u ỹ ấ
hao TSCĐ c a doanh nghi pu ệ
6.3- Qu n tr  và nâng cao hi u ả ị ệ
qu  s  d ng v n c  đ nh trong ả ử u ố ố ị
doanh nghi pệ
    6.3.1- N i dung qu n tr  v n ộ ả ị ố
c  đ nh.ố ị
    6.3.2- Các ch  tiêu đánh giá ỉ
hi u qu  s  d ng v n c  đ nh.ệ ả ử u ố ố ị
Ch ng 7: Qu n tr  v n l u ươ ả ị ố ư
đ ng c a doanh nghi pộ ủ ệ
7.1- V n l u đ ng và các nhân tố ư ộ ố

nh h ng k t c u v n l u ả ưở ế ấ ố ư
đ ng trong doanh nghi p.ộ ệ
    7.1.1- Tài s n l u đ ng và v nả ư ộ ố
l u đ ng c a doanh nghi p.ư ộ u ệ
    7.1.2- Phân lo i v n l u đ ng.ạ ố ư ộ
    7.1.3- K t c u v n l u đ ng ế ấ ố ư ộ
và các nhân t  nh h ng.ố ả ưở
    7.1.4- Các ch  tiêu đánh giá ỉ
hi u qu  s  d ng v n l u đ ng.ệ ả ử u ố ư ộ
7.2- Nhu c u v n l u đ ng và ầ ố ư ộ
các ph ng pháp xác đ nh nhu ươ ị
c u v n c a doanh nghi p.ầ ố u ệ
    7.2.1- Nhu c u v n l u đ ng ầ ố ư ộ
c a doanh nghi p.u ệ
    7.2.2- Ph ng pháp xác đ nh ươ ị
nhu c u v n l u đ ng c a doanhầ ố ư ộ u
nghi p.ệ
7.3- Qu n tr  v n l u đ ng.ả ị ố ư ộ
    7.3.1- Qu n tr  t n kho d  tr .ả ị ô ự ữ
    7.3.2- Qu n tr  ti n m t.ả ị ề ă
    7.3.3- Qu n tr  các kho n ph iả ị ả ả
thu, ph i tr .ả ả
Trình bày tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 6, ch ng 7ươ ươ

Th o lu nả ậ 1

Làm bài t pậ T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

10 KI M TRA GI A H C PH NỂ Ữ Ọ Ầ Ki m tra đánh ê
giá

3



11 -
12

Ch ng 8: Chi phí - Doanh thuươ
và l i nhu n c a doanh nghi pợ ậ ủ ệ
8.1- Chi phí c a doanh nghi p.u ệ
    8.1.1- Khái ni m.ệ
    8.1.2- Phân lo i chi phí c a ạ u
doanh nghi p.ệ
    8.1.3- Qu n lý chi phí.ả
    8.1.4- Giá thành s n ph m và ả ẩ
d ch v  c a doanh nghi p.ị u u ệ
8.2- Doanh thu c a doanh u
nghi p.ệ
    8.1.1- Khái ni m.ệ
    8.1.2- Các lo i doanh thu c a ạ u
doanh nghi p.ệ
    8.1.3- Các nhân t  nh h ng ố ả ưở
và bi n pháp tăng doanh thu.ệ
    8.1.4- L p k  ho ch doanh ậ ế ạ
thu.
8.3- Các lo i thu  ch  y u đ i ạ ế u ế ố
v i doanh nghi p.ớ ệ
8.4- L i nhu n và phân ph i l i ợ ậ ố ợ
nhu n trong doanh nghi p.ậ ệ
    8.4.1- L i nhu n và t  su t l iợ ậ ỷ ấ ợ
nhu n.ậ
    8.4.2- K  ho ch hoá l i nhu nế ạ ợ ậ
c a doanh nghi p.u ệ
    8.4.3- Phân ph i và s  d ng ố ử u
l i nhu n doanh nghi p.ợ ậ ệ

Lý thuy tế Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u  ch ng  ệ ươ 5
(Giáo  trình
qu n  tr  tàiả ị
chính  doanh
nghi p  –ệ
ch ng  ươ 5:  từ
trang 143  đ nế
trang 174)

3

Trình bày tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 8ươ

Th o lu nả ậ 1

Bài t p tình hu ng v  n i dung ậ ố ề ộ
đi m hòa v n c a doanh nghi pê ố u ệ

T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

12 - 
13

Ch ng 9: Phân tích tài chính ươ
doanh nghi pệ
9.1- M t s  v n đ  chung v  ộ ố ấ ề ề
phân tích tài chính doanh nghi p.ệ
    9.1.1- Khái ni m.ệ
    9.1.2- Trình t  các b c phân ự ướ
tích.
    9.1.3- Ph ng pháp phân tích ươ
tài chính doanh nghi p.ệ
9.2- N i dung phân tích tài chính ộ
doanh nghi p.ệ
    9.2.1- Đánh giá khái quát tình 
hình tài chính doanh nghi p.ệ
    9.2.2- Phân tích các ch  tiêu tài ỉ
chính ch  y u c a doanh nghi p.u ế u ệ

Lý thuy t, th o ế ả
lu n & bài t pậ ậ

Đ c  tr c  tàiọ ướ
li u  ch ng  9(ệ ươ
t  trang   245ừ
đ n trang  249 -ế
giáo trình qu nả
tr  tài  chínhị
doanh nghi pệ )

2



Trình bày tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 9ươ

Th o lu nả ậ 1

Làm bài t pậ T  nghiên c uự ứ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

13-
14

Ch ng 10: Ngu n tài tr  c a ươ ồ ợ ủ
doanh nghi pệ
10.1- Ngu n tài tr  ng n h n.ô ợ ắ ạ
    10.1.1- Tín d ng th ng m i.u ươ ạ
    10.1.2- Vay ng n h n ngân ắ ạ
hàng.
    10.1.3- Các kho n chi m d ngả ế u
h p pháp và b t h p pháp.ợ ấ ợ
10.2- Ngu n tài tr  dài h n.ô ợ ạ
    10.2.1- Phát hành ch ng khoán.ứ
    10.2.2- Tín d ng trung và dài u
h n.ạ
    10.2.3- Ngu n t  ngân sách ô ừ
nhà n c.ướ
    10.2.4- Ngu n tài tr  n i b .ô ợ ộ ộ

Lý thuy tế Đ c tr c tài ọ ướ
li u ch ng 7(ệ ươ
t  trang  192  ừ
đ n trang  223 -ế
giáo trình qu n ả
tr  tài chính ị
doanh nghi pệ )
   
-

3

Tình hu ng: v  huy đ ng v n ố ề ộ ố
c a doanh nghi pu ệ

Th o lu nả ậ 1

Bài t p tình hu ng v  n i dung ậ ố ề ộ
đi m hòa v n c a doanh nghi pê ố u ệ

Bài t pậ Theo  h ngướ
d n c a GVẫ u

1

15 Ôn t pậ 3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



24. QU N TR  MARKETING Ả Ị

1. Tên h c ph n: QU N TR  MARKETING ọ ầ Ả Ị

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Marketing căn b n, Qu n tr  h c, Kinh t  vi mô, vĩ môả ả ị ọ ế

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ

Nh m m c tiêu trang b  cho sinh viên ngành qu n tr  nh ng nguyên t c c  b n nh tă u ị ả ị ữ ắ ơ ả ấ

trong quá  trình  qu n tr  ho t  đ ng Marketing.  C  th  :  N m đ c  t ng quan vả ị ạ ộ u ê ắ ượ ô ề

Marketing và qu n tr  Marketing; N m đ c phân tích các c  h i Marketing; N mả ị ắ ượ ơ ộ ắ

đ c chi n l c Marketing m c tiêu; N m đ c chi n l c Marketing c nh tranh;ượ ế ượ u ắ ượ ế ượ ạ

N m đ c ho ch đ nh ch ng trình Marketing; N m đ c t  ch c, th c hi n và ki mắ ượ ạ ị ươ ắ ượ ô ứ ự ệ ê

tra đánh giá ho t đ ng Marketing.ạ ộ

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

Có kh  năng áp d ng các lý thuy t v  qu n tr  marketing đ  gi iquy t các bài t p tìnhả u ế ề ả ị ê ả ế ậ

hu ng nêu ra trong l p và hi u rõ đ c các nh ng n i dung c b n c a các ph ngố ớ ê ượ ữ ộ ơ ả u ươ

th c qu n tr  marketing áp d ng cho các t  ch c và doanh nghi p ho t đ ng h ng thứ ả ị u ô ứ ệ ạ ộ ướ ị

tr ng.ườ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c v i ngh  nghi p c a sinh viên sau này.ậ ứ ượ ầ ọ u ọ ớ ề ệ u

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n đ  c p đ n các v n đ  c t y u v  qu n tr  tài chính mà doanh nghi p sọ ầ ề ậ ế ấ ề ố ế ề ả ị ệ ẽ

th c hi n đ  ho t đ ng kinh doanh trong n n kinh t  th  tr ng nh  chi phí huy đ ngự ệ ê ạ ộ ề ế ị ườ ư ộ

và s  d ng v n; quy trình xem xét, đánh giá d  án đ u t  dài h n, các tiêu chu n l aử u ố ự ầ ư ạ ẩ ự

ch n các d  án đ u t  dài h n; đánh giá m c đ  r i ro trong ho t đ ng đ u t , c  c uọ ự ầ ư ạ ứ ộ u ạ ộ ầ ư ơ ấ

tài chính và s  d ng các công c  tài chính c a doanh nghi p, chính sách tài tr  đ  cóử u u u ệ ợ ê

c  c u v n t i u; các ho t đ ng qu n tr  tài s n, qu n tr  ngu n v n; các v n đ  vơ ấ ố ố ư ạ ộ ả ị ả ả ị ô ố ấ ề ề

phân tích và k  ho ch tài chính cũng nh  vi c ho ch đ nh tài chính doanh nghi p trongế ạ ư ệ ạ ị ệ

t ng lai.ươ

8. Tài li u h c t p, tham kh oệ ọ ậ ả

[1]. Tr ng Đình Chi n, Giáo trình qu n tr  Marketing, NXB Kinh t  Qu c dân, 2013.ươ ế ả ị ế ố



[2]. Lê Th  Gi i – Nguy n Xuân Lãn, Qu n tr  Marketing, NXB Giáo d c, 2010ế ớ ễ ả ị u

 [3]. Nguy n Xuân Quang, Giáo trình Markeitng th ng m i, NXB Kinh t  Qu c dân, 2007.ễ ươ ạ ế ố

[4]. L u Văn Nghiêm, Markeitng d ch v , NXB Kinh t  Qu c dân, 2008.ư ị u ế ố

[5]. Tr n Minh Đ o – Vũ Trí Dũng, Giáo trình Markeitng qu c t , NXB Kinh t  Qu c dân,ầ ạ ố ế ế ố

2007.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1. T NG QUAN V  MARKETING VÀ QU N TR  MARKETINGươ Ổ Ề Ả Ị

I. T ng quan v  Marketingô ề

1. Khái ni m Marketingệ

2. M t s  n i dung c  b n c a ho t đ ng Marketingộ ố ộ ơ ả u ạ ộ

II. Qúa trình qu n tr  Marketingả ị

1. Khái ni m quá trình qu n tr  Marketingệ ả ị

2. S  đ  qu n tr  Marketingơ ô ả ị

Ch ng 2. PHÂN TÍCH C  H I MARKETINGươ Ơ Ộ

I. H  th ng thông tin Marketingệ ố

1. Khái ni m h  th ng thông tin Marketing ( MIS – Marketing Information System)ệ ệ ố

2. Vai trò c a MISu

3. S  đơ ô

4. H  th ng ghi chép thông tin n i bệ ố ộ ộ

5. H  th ng tình báo Marketingệ ố

6. H  th ng nghiên c u Marketingệ ố ứ

7. H  th ng quy t đ nh h  tr  Marketingệ ố ế ị ỗ ợ

II. Phân tích môi tr ng Marketingườ

1. Khái ni mệ

2. Phân tích môi tr ng vĩ môườ

3. Phân tích môi tr ng vi môườ

III. Phân tích khách hàng



1. Th  tr ng s n ph m tiêu dùngị ườ ả ẩ

2. Th  tr ng các t  ch cị ườ ô ứ

IV. Phân tích c nh tranhạ

1. Năm áp l c c nh tranhự ạ

2. Phân tích đ i th  c nh tranhố u ạ

Ch ng 3. CHI N L C MARKETING M C TIÊUươ Ế ƯỢ Ụ

I. Phân khúc th  tr ng m c tiêuị ườ u

1. Khái ni mệ

2. L i ích c a phân khúc th  tr ng m c tiêuợ u ị ườ u

3. Qui trình phân khúc th  tr ngị ườ

4. Nhân t  đ  phân khúc th  tr ng hàng tiêu dùngố ê ị ườ

5. Nhân t  cho phân khúc th  tr ng ng i mua là các t  ch cố ị ườ ườ ô ứ

II. L a ch n th  tr ng m c tiêuự ọ ị ườ u

1.      Nguyên t c ch n th  tr ng m c tiêuắ ọ ị ườ u

2.      Các hình th c l a ch n phân khúc th  tr ng m c tiêuứ ự ọ ị ườ u

3.      Các chiên l c áp d ng đ  ti p c n th  tr ng m c tiêuượ u ê ế ậ ị ườ u

III. Chi n l c đ nh v  - Chi n l c t o s  khác bi tế ượ ị ị ế ượ ạ ự ệ

1.      Chi n l c đ nh vế ượ ị ị

2.      Chi n l c t o s  khác bi tế ượ ạ ự ệ

IV. D  bi t hóa th ng hi u và đ nh v  th ng hi uị ệ ươ ệ ị ị ươ ệ

1. Khái ni m th ng hi uệ ươ ệ

2. Thành ph n th ng hi uầ ươ ệ

3. Nhân cách th ng hi uươ ệ

4. Giá tr  th ng hi uị ươ ệ

5. D  bi t hóa th ng hi uị ệ ươ ệ

6. Đ nh v  th ng hi uị ị ươ ệ

Ch ng 4. CHI N L C MARKETING C NH TRANHươ Ế ƯỢ Ạ

I. Khái ni mệ

II. Ho ch đ nh chi n l c Marketingạ ị ế ượ

1.      Khái ni mệ

2.      Quy trình ho ch đ nh chi n l c Marketingạ ị ế ượ

3.      Ph ng pháp ho ch đ nh chi n l c c a Philip Kotlerươ ạ ị ế ượ u



4.      Ho ch đ nh Marketingạ ị

III. Chi n l c th  tr ngế ượ ị ườ

1.      Chi n l c Marketing t ng thế ượ ô ê

2.      Chi n l c Marketing đa d ng hóa s n ph mế ượ ạ ả ẩ

3.      Chi n l c Marketing m c tiêuế ượ u

IV. Chi n l c Marketing – Chu kỳ s ng c a s n ph m.ế ượ ố u ả ẩ

1.      Giai đo n phát tri n s n ph m m iạ ê ả ẩ ớ

2.      Giai đo n gi i thi uạ ớ ệ

3.      Giai đo n phát tri nạ ê

4.      Giai đo n bão hòaạ

5.      Giai đo n suy thoáiạ

V. Chi n l c Marketing theo v  th  doanh nghi p trên th  tr ng\ế ượ ị ế ệ ị ườ

1. Chi n l c d n đ u th  tr ngế ượ ẫ ầ ị ườ

2. Chi n l c ng i thách th c th  tr ngế ượ ườ ứ ị ườ

3. Chi n l c c a ng i theo sau th  tr ngế ượ u ườ ị ườ

4. Chi n l c nép góc th  tr ngế ượ ị ườ

Ch ng 5. HO CH Đ NH CH NG TRÌNH MARKETINGươ Ạ Ị ƯƠ

I. S n ph mả ẩ

1. Khái ni mệ

2. Phát tri n s m ph m m iê ả ẩ ớ

3. Qu n lý s n ph mả ả ẩ

II. Giá

1.      Khái ni mệ

2.      Các y u t  c n xem xét trong đ nh giáế ố ầ ị

3.      Ch ng trình giáươ

III. Phân ph iố

1.      Khái ni mệ

2.      Các nhân t  nh h ng t i vi c l p kênh phân ph iố ả ưở ớ ệ ậ ố

3.      Qui trình thi t k  kênh phân ph iế ế ố

4.      T  ch c và hành vi kênh phân ph iô ứ ố

5.      Qu n lý kênh phân ph iả ố

6.      Phân ph i v t ch tố ậ ấ



IV. Chiêu th  h n h pị ỗ ợ

1. Khái ni mệ

2. H n h p chiêu th  ( Promotion Mix)ỗ ợ ị

3. Các y u t  trong quy t đ nh v  chiêu th  h n h pế ố ế ị ề ị ỗ ợ

4.Ch ng trình qu ng cáoươ ả

5. L p k  ho ch PRậ ế ạ

6. Ho t đ ng tài trạ ộ ợ

7. Event

8. Khuy n mãiế

Ch ng  6.  T  CH C,  TH C  HI N,  KI M  TRA ĐÁNH  GIÁ  CÁC  HO Tươ Ổ Ứ Ự Ệ Ể Ạ

Đ NG MARKETINGỘ

I. T  ch c ho t đ ng Marketingô ứ ạ ộ

1. T  ch c Marketingô ứ

2. Hình th c t  ch c b  ph n Marketingứ ô ứ ộ ậ

II. Th c hi n ch ng trình Marketingự ệ ươ

1. Th c hi n Marketingự ệ

2. Qúa trình th c hi n Marketingự ệ

3. K  ho ch Marketingế ạ

III. Ki m tra và đánh giá Marketingê

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tuầ

n

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1 Ch ng 1. T NG QUAN ươ Ổ

V  MARKETING VÀ Ề

QU N TR  MARKETINGẢ Ị

Lý thuy tế Tr ng Đình ươ

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketing ớ

3

I. T ng quan v  Marketingô ề 1.5
II. Quá trình qu n tr  ả ị

Marketing

1.5

2,3 Ch ng 2. PHÂN TÍCH ươ

C  H I MARKETINGƠ Ộ

Lý thuy tế Tr ng Đình ươ

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

6



Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketingớ
I. H  th ng thông tin ệ ố

Marketing

2

II. Phân tích môi tr ng ườ

Marketing

2

III. Phân tích khách hàng 1
IV. Phân tích c nh tranhạ 1

4,5,6

Ch ng 3. CHI N L C ươ Ế ƯỢ

MARKETING M C TIÊUỤ

Lý thuy tế Tr ng Đình ươ

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketingớ

9

I. Phân khúc th  tr ng m c ị ườ u

tiêu

2

II. L a ch n th  tr ng m c ự ọ ị ườ u

tiêu

1

III. Chi n l c đ nh v  - ế ượ ị ị

Chi n l c t o s  khác bi tế ượ ạ ự ệ

2

IV. D  bi t hóa th ng hi u ị ệ ươ ệ

và đ nh v  th ng hi uị ị ươ ệ

2

Ki m traê 2
7,8 Ch ng 4. CHI N L C ươ Ế ƯỢ

MARKETING C NH Ạ

TRANH

Lý thuy tế Tr ng Đình ươ

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketingớ

6

I. Khái ni mệ 1
II. Ho ch đ nh chi n l c ạ ị ế ượ

Marketing

1

III. Chi n l c th  tr ngế ượ ị ườ 1
IV. Chi n l c Marketing – ế ượ

Chu kỳ s ng c a s n ph mố u ả ẩ

1.5

V. Chi n l c Marketing theoế ượ

v  th  doanh nghi p trên th  ị ế ệ ị

tr ngườ

1.5

9,10 Ch ng 5. HO CH Đ NH ươ Ạ Ị Lý thuy tế Tr ng Đình ươ 15



11,12

13

CH NG TRÌNH ƯƠ

MARKETING

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketingớ
I. S n ph mả ẩ 1.5
II. Giá 1.5
III. Phân ph iố 1.5
IV. Xúc ti n h n h pế ỗ ợ 1.5
Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 9

14,15 Ch ng  6.  T  CH C,ươ Ổ Ứ

TH C HI N,  KI M TRAỰ Ệ Ể

ĐÁNH  GIÁ  CÁC  HO TẠ

Đ NG MARKETINGỘ

Lý thuy tế Tr ng Đình ươ

Chi n, GT Qu n tr  ế ả ị

Marketing

Tham kh o: Lê Thả ế

Gi i-QT marketingớ

6

I. T  ch c ho t đ ng ô ứ ạ ộ

Marketing

2

II. Th c hi n ch ng trình ự ệ ươ

Marketing

1

III. Ki m tra và đánh giá ê

Marketing

1

Ôn t p chungậ 2

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



25. QU N TR  D  ÁNẢ Ị Ự

1. Tên h c ph n: QU N TR  D  ÁNọ ầ Ả Ị Ự

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Không

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

M c tiêu v  ki n th cụ ề ế ứ

- N m, hi u đ c nh ng ki n th c c  b n v  d  án đ u t , qu n tr  d  án đ u t ,ắ ê ượ ữ ế ứ ơ ả ề ự ầ ư ả ị ự ầ ư

quá trình hình thành và so n th o m t d  án.ạ ả ộ ự

- Hi u đ c cách phân tích và đánh giá hi u qu  tài chính c a d  án t  đó so sánh, l aê ượ ệ ả u ự ừ ự

ch n ph ng án đ u t  phù h p; ọ ươ ầ ư ợ

- N m đ c cách l p ti n đ  th c hi n d  án phù h p v i quy mô ngu n l c.ắ ượ ậ ế ộ ự ệ ự ợ ớ ô ự

M c tiêu v  k  năngụ ề ỹ

- Bi t v n d ng đ  phân tích, so n th o m t d  án đ u t , đánh giá hi u qu  tài chínhế ậ u ê ạ ả ộ ự ầ ư ệ ả

d  án t  đó ra quy t đ nh đ u t .ự ừ ế ị ầ ư

- Bi t v n d ng lý thuy t vào gi i quy t các tình hu ng trong qu n tr  d  án.ế ậ u ế ả ế ố ả ị ự

- Bi t l p k  ho ch ti n đ  và ki m soát d  án, qu n lý r i ro có th  x y ra. ế ậ ế ạ ế ộ ê ự ả u ê ả

- Nh n di n đ c các nhân t  r i ro trong quá trình th c hi n c a các d  án đã, đangậ ệ ượ ố u ự ệ u ự

và s  th c hi n, tìm ra nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. ẽ ự ệ ả ắ u

- Sinh viên có k  năng t  nghiên c u, k  năng làm vi c nhóm.ỹ ự ứ ỹ ệ

M c tiêu v  thái đụ ề ộ

- Có t  duy, ý th c trong vi c l a ch n c  h i đ u t  và lên k  ho ch s  d ng v nư ứ ệ ự ọ ơ ộ ầ ư ế ạ ử u ố

đ u t  có hi u quầ ư ệ ả

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này cung c p ki n th c c  b n v  d  án đ u t  nh  t ng quan v  dọ ầ ấ ế ứ ơ ả ề ự ầ ư ư ô ề ự

án đ u t ; quá trình l p m t d  án đ u t  (phân tích k  thu t công ngh , phân tích tàiầ ư ậ ộ ự ầ ư ỹ ậ ệ

chính, phân tích kinh t  – xã h i và môi tr ng c a d  án đ u t ). Th m đ nh m t dế ộ ườ u ự ầ ư ẩ ị ộ ự

án đ u t  (c  s  pháp lý, ph ng pháp và k  thu t th m đ nh). Qu n lý d  án đ u tầ ư ơ ở ươ ỹ ậ ẩ ị ả ự ầ ư

(n i dung, ph ng pháp, qu n lý th i gian, ti n đ , phân ph i ngu n l c, qu n lý ch tộ ươ ả ờ ế ộ ố ô ự ả ấ

l ng và r i ro c a d  án..).ượ u u ự

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ



8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. Thái Bá C m, ầ Giáo trình Phân tích và qu n lý d  án đ u tả ự ầ ư, NXB Giáo d c, 2009.u

[2]. Tr nh Thùy Anh, ị Qu n tr  d  ánả ị ự , ĐH M  TP HCM, 2008.ở

8.2. Sách tham kh o: ả

[3]. T  Quang Ph ng, ừ ươ Giáo trình qu n lý d  ánả ự , NXB Đ i h c KTQD, Hà N i, 2008.ạ ọ ộ

[4]. Nguy n B ch Nguy t,  ễ ạ ệ Giáo trình L p d  án đ u tậ ự ầ ư, NXB Đ i h c KTQD, Hàạ ọ

N i, 2008.ộ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ph n I – Dầ  ÁN Đ U T  VÀ L P D  ÁN Đ U TỰ Ầ Ư Ậ Ự Ầ Ư

Ch ng 1: M t s  v n đ  chung v  đ u t  và d  án đ u t  ươ ộ ố ấ ề ề ầ ư ự ầ ư

1.1. Đ u t  và ho t đ ng đ u t  v nầ ư ạ ộ ầ ư ố

1.1.1. Khái ni m đ u tệ ầ ư

1.1.2. Các lo i đ u tạ ầ ư

1.1.3. Các hình th c đ u tứ ầ ư

1.1.4. Các giai đo n đ u tạ ầ ư

1.2. D  án và d  án đ u tự ự ầ ư

1.2.1. D  án và nh ng quan ni m v  d  ánự ữ ệ ề ự

1.2.2. D  án đ u tự ầ ư

Ch ng 2: Trình t  và n i dung nghiên c u c a quá trình l p d  án đ u t  ươ ự ộ ứ ủ ậ ự ầ ư

2.1. Khái quát các b c nghiên c u và hình thành m t d  án đ u tướ ứ ộ ự ầ ư

2.1.1. Nghiên c u phát hi n c  h i đ u tứ ệ ơ ộ ầ ư

2.1.2. Nghiên c u ti n kh  thiứ ề ả

2.1.3. Nghiên c u kh  thiứ ả

2.2. Trình t  nghiên c u và l p d  án đ u t  kh  thiự ứ ậ ự ầ ư ả

2.2.1. Xác đ nh m c đích yêu c uị u ầ

2.2.2. L p nhóm so n th oậ ạ ả

2.2.3. Các b c ti n hành nghiên c uướ ế ứ



2.3. Ph ng pháp trình bày m t d  án đ u t  kh  thiươ ộ ự ầ ư ả

2.3.1. B  c c thông th ng c a m t d  án kh  thiố u ườ u ộ ự ả

2.3.2. Khái quát trình bày các ph n c a m t d  án đ u t  kh  thiầ u ộ ự ầ ư ả

Ch ng 3:ươ  Nghiên c u k  thu t công ngh  d  án đ u tứ ỹ ậ ệ ự ầ ư

3.1. V  trí c a nghiên c u k  thu t - công nghị u ứ ỹ ậ ệ

3.2. N i dung nghiên c u k  thu t công nghộ ứ ỹ ậ ệ

3.2.1. Mô t  s n ph m c a d  ánả ả ẩ u ự

3.2.2. Xác đ nh công su t c a d  ánị ấ u ự

3.2.3. Công ngh  và ph ng pháp s n xu tệ ươ ả ấ

3.2.4. Ch n máy móc thi t bọ ế ị

3.2.5. Nguyên v t li u đ u vàoậ ệ ầ

3.2.6. C  s  h  t ngơ ở ạ ầ

3.2.7. Lao đ ng và tr  giúp k  thu t c a n c ngoàiộ ợ ỹ ậ u ướ

3.2.8. Đ a đi m th c hi n d  ánị ê ự ệ ự

3.2.9. K  thu t xây d ng công trình c a d  ánỹ ậ ự u ự

3.2.10. X  lý ch t th i ô nhi m môi tr ngử ấ ả ễ ườ

3.2.11. L ch trình th c hi n d  ánị ự ệ ự

Ch ng 4 - Nghiên c u tài chính c a d  án đ u t  ươ ứ ủ ự ầ ư

4.1. M c đích và tác d ng c a nghiên c u tài chínhu u u ứ

4.2. Xác đ nh t  su t tính toán và th i đi m tính toán ị ỷ ấ ờ ê

4.2.1. Xác đ nh t  su t tính toánị ỷ ấ

4.2.2. Ch n th i đi m tính toánọ ờ ê

4.3. N i dung nghiên c u tài chính d  án đ u tộ ứ ự ầ ư

4.3.1. Xác đ nh t ng m c v n đ u t  và c  c u ngu n v n c a d  ánị ô ứ ố ầ ư ơ ấ ô ố u ự

4.3.2. L p các báo cáo tài chính d  ki n cho t ng năm ho c t ng giai đo n c a ậ ự ế ừ ă ừ ạ u

đ i DA ờ

4.3.3. Tính các ch  tiêu ph n ánh m t tài chính c a d  ánỉ ả ă u ự

4.3.4. So sánh l a ch n d  án đ u tự ọ ự ầ ư

Ch ng 5 - Nghiên c u kinh t  - xã h i và môi tr ng c a d  án ươ ứ ế ộ ườ ủ ự

5.1. L i ích kinh t  – xã h i, và tác d ng c a nghiên c u kinh t  – xã h i và môi ợ ế ộ u u ứ ế ộ

tr ng c a d  án đ u tườ u ự ầ ư



5.2. S  khác nhau gi a nghiên c u tài chính và nghiên c u kinh t  - xã h iự ữ ứ ứ ế ộ

5.3. Các ch  tiêu xác đ nh nh h ng c a d  án đ i v i n n KTQDỉ ị ả ưở u ự ố ớ ề

5.3.1. Ch  tiêu giá tr  gia tăngỉ ị

5.3.2. V n đ  t o công ăn vi c làm c a d  ánấ ề ạ ệ u ự

5.3.3. Tác đ ng đi u ti t thu nh pộ ề ế ậ

5.3.4. Hi u qu  ti t ki m ngo i tệ ả ế ệ ạ ệ

5.3.5. Kh  năng c nh tranh qu c tả ạ ố ế

5.4. Nghiên c u nh h ng c a d  án đ i v i môi tr ng sinh tháiứ ả ưở u ự ố ớ ườ

Ph n II – THầ M Đ NH D  ÁN Đ U TẨ Ị Ự Ầ Ư

Ch ng 6: C  s  pháp lý c a vi c th m đ nh d  án đ u t  ươ ơ ở ủ ệ ẩ ị ự ầ ư

6.1. Th m quy n quy t đ nh đ u t  và cho phép đ u tẩ ề ế ị ầ ư ầ ư

6.2. Quy đ nh v  th m đ nh d  án đ u tị ề ẩ ị ự ầ ư

6.3. N i dung quy t đ nh đ u t  và cho phép đ u tộ ế ị ầ ư ầ ư

6.4. Thay đ i n i dung d  án đ u tô ộ ự ầ ư

Ch ng 7: Ph ng pháp và k  thu t th m đ nh d  án đ u t  ươ ươ ỹ ậ ẩ ị ự ầ ư

7.1. Ph ng pháp th m đ nh d  án đ u tươ ẩ ị ự ầ ư

7.1.1. Ph ng pháp so sánh các ch  tiêuươ ỉ

7.1.2. Ph ng pháp th m đ nh theo trình tươ ẩ ị ự

7.1.3. Th m đ nh d a trên phân tích đ  nh yẩ ị ự ộ ạ

7.2. K  thu t th m đ nhỹ ậ ẩ ị

Ph n III – QU N LÝ Dầ Ả  ÁN Đ U TỰ Ầ Ư

Ch ng 8: T ng quan v  qu n lý d  án đ u t  ươ ổ ề ả ự ầ ư

8.1. Khái ni m và m c tiêu c a qu n lý d  án đ u tệ u u ả ự ầ ư

8.2. Nhi m v  và c  ch  qu n lý d  án đ u tệ u ơ ế ả ự ầ ư

8.3. Nguyên t c và ph ng pháp qu n lý d  án đ u tắ ươ ả ự ầ ư

8.4. N i dung, công c  và ph ng ti n qu n lý d  án đ u ộ u ươ ệ ả ự ầ

8.4.1. N i dung c a qu n lý d  án đ u tộ u ả ự ầ ư

8.4.2. Các công c  qu n lý d  án đ u t  u ả ự ầ ư

8.4.3. Ph ng ti n qu n lý d  án đ u tươ ệ ả ự ầ ư

Ch ng 9: Qu n lý th i gian và ti n đ  c a d  án đ u t  ươ ả ờ ế ộ ủ ự ầ ư

9.1. M ng công vi cạ ệ

9.2. K  thu t t ng quan và đánh giá d  án đ u t  và ph ng pháp đ ng găngỹ ậ ô ự ầ ư ươ ườ



9.3. Ph ng pháp bi u đ  GANTT và bi u đ  đ ng chéoươ ê ô ê ô ườ

Ch ng 10: Phân ph i ngu n l c cho d  án đ u t  ươ ố ồ ự ự ầ ư

10.1. Bi u đ  ph  t i ngu n l c và đi u ch nh ngu n l cê ô u ả ô ự ề ỉ ô ự

10.2. Phân ph i ngu n l c cho d  án b ng ph ng pháp u tiênố ô ự ự ă ươ ư

Ch ng 11: D  toán ngân sách và qu n lý chi phí d  án đ u t  ươ ự ả ự ầ ư

11.1. Khái ni m, tác d ng và đ c đi m c a d  toán ngân sáchệ u ă ê u ự

11.2. Ph ng pháp d  toán ngân sáchươ ự

11.3. K  ho ch chi phí c c ti uế ạ ự ê

11.4. K  ho ch gi m t ng chi phí c a ph ng án đ y nhanhế ạ ả ô u ươ ẩ

11.5. Qu n lý chi phí d  án đ u tả ự ầ ư

Ch ng 12: Qu n lý ch t l ng d  án đ u t  ươ ả ấ ượ ự ầ ư

12.1. Khái ni m ch t l ng, qu n lý ch t l ng và ý nghĩa c a qu n lý ch t l ngệ ấ ượ ả ấ ượ u ả ấ ượ

12.2. N i dung ch  y u c a qu n lý ch t l ng d  án đ u tộ u ế u ả ấ ượ ự ầ ư

12.3. Chi phí làm ch t l ngấ ượ

12.4. Các công c  qu n lý ch t l ng d  án đ u tu ả ấ ượ ự ầ ư

Ch ng 13: Qu n lý r i ro đ u t  ươ ả ủ ầ ư

13.1. Khái ni m và phân lo i qu n lý r i roệ ạ ả u

13.2. Ch ng trình qu n lý r i roươ ả u

13.3. Ph ng pháp đo l ng r i roươ ườ u

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ
ch c gi ngứ ả

d yạ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

Số
ti t/ế
tu nầ

1 Gi i thi u chung v  môn h c.ớ ệ ề ọ
- Làm quen v i môn h cớ ọ
- Ý nghĩa c a môn h c trong th c u ọ ự
ti nễ
- Gi i thi u đ  c ng môn h cớ ệ ề ươ ọ

Lý thuy tế Đ  c ng chi ề ươ
ti t h c ph nế ọ ầ

1

1 Ph n I – Dầ  ÁN Đ U T  VÀ L PỰ Ầ Ư Ậ
D  ÁN Đ U TỰ Ầ Ư

Ch ng 1: M t s  v n đ  chung ươ ộ ố ấ ề
v  đ u t  và d  án đ u t  ề ầ ư ự ầ ư
1.1. Đ u t  và ho t đ ng đ u t  v nầ ư ạ ộ ầ ư ố

1.1.1. Khái ni m đ u tệ ầ ư
1.1.2. Các lo i đ u tạ ầ ư
1.1.3. Các hình th c đ u tứ ầ ư
1.1.4. Các giai đo n đ u tạ ầ ư

1.2. D  án và d  án đ u tự ự ầ ư

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

2



1.2.1. D  án và nh ng quan ự ữ
ni m v  d  ánệ ề ự
1.2.2. D  án đ u tự ầ ư

2 Ch ng 2: Trình t  và n i dung ươ ự ộ
nghiên c u c a quá trình l p d  ứ ủ ậ ự
án đ u t  ầ ư
2.1. Khái quát các b c nghiên c u ướ ứ
và hình thành m t d  án đ u tộ ự ầ ư

2.1.1. Nghiên c u phát hi n c  ứ ệ ơ
h i đ u tộ ầ ư
2.1.2. Nghiên c u ti n kh  thiứ ề ả
2.1.3. Nghiên c u kh  thiứ ả

2.2. Trình t  nghiên c u và l p d  ánự ứ ậ ự
đ u t  kh  thiầ ư ả

2.2.1. Xác đ nh m c đích yêu ị u
c uầ
2.2.2. L p nhóm so n th oậ ạ ả
2.2.3. Các b c ti n hành ướ ế
nghiên c uứ

2.3. Ph ng pháp trình bày m t d  ươ ộ ự
án đ u t  kh  thiầ ư ả

2.3.1. B  c c thông th ng c aố u ườ u
m t d  án kh  thiộ ự ả
2.3.2. Khái quát trình bày các 
ph n c a m t d  án đ u t  khầ u ộ ự ầ ư ả
thi

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

2

2 Báo cáo các d  án, ph ng án kinhự ươ
doanh m u đã ho c đang đ c th cẫ ă ượ ự
hi n  (các  b c  so n  th o  và  n iệ ướ ạ ả ộ
dung chính c a d  án)u ự

Th o lu nả ậ Đ  c ng so nề ươ ạ
th o d  án đ uả ự ầ
t ;  Các  d  ánư ự
(Báo cáo nghiên
c u  kh  thi),ứ ả
ph ng án kinhươ
doanh  th c  tự ế
đã  ho c  đangă
th c hi n ự ệ

1

3 Ch ng 3:ươ  Nghiên c u k  thu t ứ ỹ ậ
công ngh  d  án đ u tệ ự ầ ư
3.1. V  trí c a nghiên c u k  thu t - ị u ứ ỹ ậ
công nghệ
3.2. N i dung nghiên c u k  thu t ộ ứ ỹ ậ
công nghệ

3.2.1. Mô t  s n ph m c a d  ả ả ẩ u ự
án
3.2.2. Xác đ nh công su t c a ị ấ u
d  ánự
3.2.3. Công ngh  và ph ng ệ ươ
pháp s n xu tả ấ

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

3



3.2.4. Ch n máy móc thi t bọ ế ị
3.2.5. Nguyên v t li u đ u vàoậ ệ ầ
3.2.6. C  s  h  t ngơ ở ạ ầ
3.2.7. Lao đ ng và tr  giúp k  ộ ợ ỹ
thu t c a n c ngoàiậ u ướ
3.2.8. Đ a đi m th c hi n d  ánị ê ự ệ ự
3.2.9. K  thu t xây d ng công ỹ ậ ự
trình c a d  ánu ự
3.2.10. X  lý ch t th i ô nhi m ử ấ ả ễ
môi tr ngườ
3.2.11. L ch trình th c hi n d  ị ự ệ ự
án

4 Ch ng 4 - Nghiên c u tài chính ươ ứ
c a d  án đ u t  ủ ự ầ ư
4.1. M c đích và tác d ng c a nghiênu u u
c u tài chínhứ
4.2. Xác đ nh t  su t tính toán và th iị ỷ ấ ờ
đi m tính toán ê

4.2.1. Xác đ nh t  su t tính toánị ỷ ấ
4.2.2. Ch n th i đi m tính toánọ ờ ê

4.3. N i dung nghiên c u tài chính ộ ứ
d  án đ u tự ầ ư

4.3.1. Xác đ nh t ng m c v n ị ô ứ ố
đ u t  và c  c u ngu n v n ầ ư ơ ấ ô ố
c a d  ánu ự
4.3.2. L p các báo cáo tài chính ậ
d  ki n cho t ng năm ho c ự ế ừ ă
t ng giai đo n c a đ i DA ừ ạ u ờ
4.3.3. Tính các ch  tiêu ph n ánhỉ ả
m t tài chính c a d  ánă u ự
4.3.4. So sánh l a ch n d  án ự ọ ự
đ u tầ ư

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

3

5 Ch ng 5 - Nghiên c u kinh t  - ươ ứ ế
xã h i và môi tr ng c a d  án ộ ườ ủ ự
5.1. L i ích kinh t  – xã h i, và tác ợ ế ộ
d ng c a nghiên c u kinh t  – xã h iu u ứ ế ộ
và môi tr ng c a d  án đ u tườ u ự ầ ư
5.2. S  khác nhau gi a nghiên c u tàiự ữ ứ
chính và nghiên c u kinh t  - xã h iứ ế ộ
5.3. Các ch  tiêu xác đ nh nh h ng ỉ ị ả ưở
c a d  án đ i v i n n KTQDu ự ố ớ ề

5.3.1. Ch  tiêu giá tr  gia tăngỉ ị
5.3.2. V n đ  t o công ăn vi c ấ ề ạ ệ
làm c a d  ánu ự
5.3.3. Tác đ ng đi u ti t thu ộ ề ế
nh pậ
5.3.4. Hi u qu  ti t ki m ngo iệ ả ế ệ ạ
tệ

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

3



5.3.5. Kh  năng c nh tranh ả ạ
qu c tố ế

5.4. Nghiên c u nh h ng c a d  ứ ả ưở u ự
án đ i v i môi tr ng sinh tháiố ớ ườ

6 Ph n II – THầ M Đ NH D  ÁNẨ Ị Ự
Đ U TẦ Ư

Ch ng 6: C  s  pháp lý c a vi c ươ ơ ở ủ ệ
th m đ nh d  án đ u t  ẩ ị ự ầ ư
6.1. Th m quy n quy t đ nh đ u t  ẩ ề ế ị ầ ư
và cho phép đ u tầ ư
6.2. Quy đ nh v  th m đ nh d  án ị ề ẩ ị ự
đ u tầ ư
6.3. N i dung quy t đ nh đ u t  và ộ ế ị ầ ư
cho phép đ u tầ ư
6.4. Thay đ i n i dung d  án đ u tô ộ ự ầ ư

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

3

7 Ch ng 7: Ph ng pháp và k  ươ ươ ỹ
thu t th m đ nh d  án đ u t  ậ ẩ ị ự ầ ư
7.1. Ph ng pháp th m đ nh d  án ươ ẩ ị ự
đ u tầ ư
7.1.1. Ph ng pháp so sánh các ch  ươ ỉ
tiêu
7.1.2. Ph ng pháp th m đ nh theo ươ ẩ ị
trình tự
7.1.3. Th m đ nh d a trên phân tích ẩ ị ự
đ  nh yộ ạ
7.2. K  thu t th m đ nhỹ ậ ẩ ị

Lý thuy tế Tr nh Thùy Anh,ị
Qu n tr  d  ánả ị ự , 
ĐH M  TP ở
HCM, 2008

2

7 Bài t pậ Bài t pậ Theo h ng ướ
d n c a GVẫ u

1

8 Ki m tra ể Ki m traê 3
9 Ph n III – QU N LÝ Dầ Ả  ÁN Đ UỰ Ầ

TƯ
Ch ng 8: T ng quan v  qu n lý ươ ổ ề ả
d  án đ u t  ự ầ ư
8.1. Khái ni m và m c tiêu c a qu nệ u u ả
lý d  án đ u tự ầ ư
8.2. Nhi m v  và c  ch  qu n lý d  ệ u ơ ế ả ự
án đ u tầ ư
8.3. Nguyên t c và ph ng pháp ắ ươ
qu n lý d  án đ u tả ự ầ ư
8.4. N i dung, công c  và ph ng ộ u ươ
ti n qu n lý d  án đ u ệ ả ự ầ

8.4.1. N i dung c a qu n lý d  ộ u ả ự
án đ u tầ ư
8.4.2. Các công c  qu n lý d  u ả ự
án đ u t  ầ ư
8.4.3. Ph ng ti n qu n lý d  ươ ệ ả ự
án đ u tầ ư

Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ
Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

3

9 Ch ng 9: Qu n lý th i gian và ươ ả ờ Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ 3



ti n đ  c a d  án đ u t  ế ộ ủ ự ầ ư
9.1. M ng công vi cạ ệ
9.2. K  thu t t ng quan và đánh giá ỹ ậ ô
d  án đ u t  và ph ng pháp đ ngự ầ ư ươ ườ
găng
9.3. Ph ng pháp bi u đ  GANTT ươ ê ô
và bi u đ  đ ng chéoê ô ườ

Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

10 Ch ng 10: Phân ph i ngu n l c ươ ố ồ ự
cho d  án đ u t  ự ầ ư
10.1. Bi u đ  ph  t i ngu n l c và ê ô u ả ô ự
đi u ch nh ngu n l cề ỉ ô ự
10.2. Phân ph i ngu n l c cho d  án ố ô ự ự
b ng ph ng pháp u tiênă ươ ư

Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ
Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

3

11 Ch ng 11: D  toán ngân sách và ươ ự
qu n lý chi phí d  án đ u t  ả ự ầ ư
11.1. Khái ni m, tác d ng và đ c ệ u ă
đi m c a d  toán ngân sáchê u ự
11.2. Ph ng pháp d  toán ngân sáchươ ự
11.3. K  ho ch chi phí c c ti uế ạ ự ê
11.4. K  ho ch gi m t ng chi phí ế ạ ả ô
c a ph ng án đ y nhanhu ươ ẩ
11.5. Qu n lý chi phí d  án đ u tả ự ầ ư

Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ
Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

3

12 Ki m traể Ki m traê 3
13 Ch ng 12: Qu n lý ch t l ng ươ ả ấ ượ

d  án đ u t  ự ầ ư
12.1. Khái ni m ch t l ng, qu n lý ệ ấ ượ ả
ch t l ng và ý nghĩa c a qu n lý ấ ượ u ả
ch t l ngấ ượ
12.2. N i dung ch  y u c a qu n lý ộ u ế u ả
ch t l ng d  án đ u tấ ượ ự ầ ư
12.3. Chi phí làm ch t l ngấ ượ
12.4. Các công c  qu n lý ch t u ả ấ
l ng d  án đ u tượ ự ầ ư

Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ
Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

3

14 Ch ng 13: Qu n lý r i ro đ u tươ ả ủ ầ ư

13.1. Khái ni m và phân lo i qu n lýệ ạ ả
r i rou
13.2. Ch ng trình qu n lý r i roươ ả u
13.3. Ph ng pháp đo l ng r i roươ ườ u

Lý thuy tế Nguy n B ch ễ ạ
Nguy t, ệ Giáo 
trình L p d  ánậ ự
đ u tầ ư, NXB 
Đ i h c KTQD,ạ ọ
Hà N i, 2008.ộ

3

15 Ôn thi Lý thuy tế 3
Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



27. QU N TR  S N XU TẢ Ị Ả Ấ

1. Tên h c ph n: QU N TR  S N XU Tọ ầ Ả Ị Ả Ấ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Kinh t  vi mô, Kinh t  vĩ mô, Tài chính ti n t , ế ế ề ệ

Nguyên lý th ng kê, Nguyên lý k  toán, Marketing căn b n, Kinh t  l ng, Lu t ố ế ả ế ượ ậ

kinh t , Qu n tr  h c, Qu n tr  s  ki n, K  toán qu n tr , Qu n tr  d  ánế ả ị ọ ả ị ự ệ ế ả ị ả ị ự

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th cụ ề ế ứ
+ Hi u đ c ho t đ ng s n xu t c a doanh nghi p, bao g m các ho tê ượ ạ ộ ả ấ u ệ ô ạ

đ ng nh : d  báo doanh s  s n ph m, thi t k  s n ph m & quy trình, côngộ ư ự ố ả ẩ ế ế ả ẩ

ngh  s n xu t, qu n tr  d  tr , ho ch đ nh nhu c u nguyên v t li u, ho ch đ nhệ ả ấ ả ị ự ữ ạ ị ầ ậ ệ ạ ị

t ng h p, l a ch n đ a đi m s n xu t và m t s  ph ng pháp qu n tr  s n xu tô ợ ự ọ ị ê ả ấ ộ ố ươ ả ị ả ấ

tiên ti n đ  phân tích, th o lu n và bình lu n nh ng v n đ  ph c t p liên quanế ê ả ậ ậ ữ ấ ề ứ ạ

đ n ho t đ ng qu n tr  s n xu t.ế ạ ộ ả ị ả ấ
+ N m đ c m i liên h  môn h c qu n tr  s n xu t v i các ngành nghắ ượ ố ệ ọ ả ị ả ấ ớ ề

khác nh  tài chính, marketing, nhân s … đ  hi u và ti p t c h c t p.ư ự ê ê ế u ọ ậ

- M c tiêu v  k  năngụ ề ỹ

+ Có k  năng tính năng tính toán nhanh, k  năng so sánh l a ch n ph ngỹ ỹ ự ọ ươ

án và k  năng ra quy t đ nh trong đi u ki n r i ro.ỹ ế ị ề ệ u
+ Có k  năng làm vi c  v i ng i khác thông qua vi c chia s  ý t ng vỹ ệ ớ ườ ệ ẻ ưở ề

môn h c, ngành h c.ọ ọ
+ Có k  năng thuy t trình và t  ch c công vi c hi u quỹ ế ô ứ ệ ệ ả

- M c tiêu v  thái đụ ề ộ

+ Sinh viên có nh n th c đúng đ n v  vai trò c a s n xu t và ho t đ ngậ ứ ắ ề u ả ấ ạ ộ

qu n tr  s n xu t trong doanh nghi p. Th  hi n s  yêu thích, đam mê tìm hi uả ị ả ấ ệ ê ệ ự ê

nh ng v n đ  liên quan đ n môn h c qu n tr  s n xu t.ữ ấ ề ế ọ ả ị ả ấ
+ Sinh viên có thái đ  nghiêm túc, h c h i và có ý th c v n d ng n i dungộ ọ ỏ ứ ậ u ộ

d y h c vào cu c s ng nói chung và cu c s ng ngh  nghi p nói riêng.ạ ọ ộ ố ộ ố ề ệ

7. Mô t  môn h cả ọ



H c ph n Qu n lý s n xu t bao g m nh ng n i dung ki n th c sau đây:ọ ầ ả ả ấ ô ữ ộ ế ứ

Cung c p các ki n th c c  b n v  qu n tr  s n xu t và tác nghi p trong doanhấ ế ứ ơ ả ề ả ị ả ấ ệ

nghi p c a nó nh  d  báo, qu n tr  công su t, l p k  ho ch, t  ch c s n xu tệ u ư ự ả ị ấ ậ ế ạ ô ứ ả ấ

trong doanh nghi p, qu n tr  d  tr  s n xu t h  th ng cung c p đúng th i h nệ ả ị ự ữ ả ấ ệ ố ấ ờ ạ

trong h  th ng s n xu t s n ph m; Xác đ nh m i quan h  ch t ch  v i các ch cệ ố ả ấ ả ẩ ị ố ệ ă ẽ ớ ứ

năng qu n lý khác.ả

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính: 

[1]. ĐH C n Thầ ơ, Bài gi ng Qu n tr  s n xu t.ả ả ị ả ấ

[2]. Tr ng Đoàn Th , ươ ê Qu n tr  s n xu t và tác nghi pả ị ả ấ ệ , NXB ĐH Kinh t  qu cế ố

dân, 2007.

[3]. Nguy n Văn Duy t – Ch ng Trí Ti n, Lý thuy t và ễ ệ ươ ế ế Bài t p Qu n tr  s nậ ả ị ả

xu t, 2009.ấ

8.2. Sách tham kh o: ả

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1 : Gi i thi u v  qu n tr  s n xu tươ ớ ệ ề ả ị ả ấ

1.1. M t s  khái ni m.ộ ố ệ

1.2. Các b c phát tri n c a qu n tr  s n xu t và tác nghi pướ ê u ả ị ả ấ ệ

1.3. H ng nghiên c u qu n tr  s n xu t và tác nghi pướ ứ ả ị ả ấ ệ

Ch ng 2: D  báoươ ự

2.1. Khái ni m v  d  báoệ ề ự

2.2. Ph ng pháp d  báoươ ự

2.2.1. Ph ng pháp d  báo đ nh tínhươ ự ị

2.2.2. Ph ng pháp d  báo đ nh l ng.ươ ự ị ượ

Ch ng 3: Ho ch đ nh s n ph m, qui trình và công ngh  s n xu tươ ạ ị ả ẩ ệ ả ấ



3.1. Thi t k , phát tri n s n ph m và qui trình công nghế ế ê ả ẩ ệ

3.2. M i quan h  gi a thi t k  s n ph m, thi t k  qui trình SX và chính sách ố ệ ữ ế ế ả ẩ ế ế

t n khoô

3.3..T  đ ng hóa trong s n xu t và d ch v .ự ộ ả ấ ị u

Ch ng 4: Ho ch đ nh năng l c s n xu t và xác đ nh đ a đi mươ ạ ị ự ả ấ ị ị ể

4.1. Ho ch đ nh năng l c s n xu t dài h nạ ị ự ả ấ ạ

4.2. Xác đ nh đ a đi m c a ph ng ti n s n xu tị ị ê u ươ ệ ả ấ

Ch ng 5: B  trí m t b ng s n xu t và d ch vươ ố ặ ằ ả ấ ị ụ

5.1. M c tiêu c a b  trí m t b ngu u ố ă ă

5.2. B  trí m t b ng s n xu tố ă ă ả ấ

5.3. B  trí m t b ng d ch vố ă ă ị u

Ch ng 6: Ho ch đ nh t ng h pươ ạ ị ổ ợ

6.1. Ho ch đ nh t ng h pạ ị ô ợ

6.2. L ch trình s n xu t chínhị ả ấ

Ch ng 7: Ho ch đ nh t n khoươ ạ ị ồ

7.1. Các quan đi m đ i l p v  t n khoê ố ậ ề ô

7.2. M t s  khái ni m liên quan đ n t n kho.ộ ố ệ ế ô

7.3. H  th ng l ng đ t hàng c  đ nh.ệ ố ượ ă ố ị

7.4. H  th ng th i kỳ đ t hàng c  đ nhệ ố ờ ă ố ị

Ch ng 8: Ho ch đ nh nhu c u v t li uươ ạ ị ầ ậ ệ

8.1. M c tiêu c a ho ch đ nh nhu c u v t li u.u u ạ ị ầ ậ ệ

8.2. Các thành ph n c a ho ch đ nh nhu c u v t li uầ u ạ ị ầ ậ ệ

Ch ng 9 : L p l ch trình s n xu tươ ậ ị ả ấ

9.1. L p l ch trình cho các h  th ng s n xu t h ng v  qui trìnhậ ị ệ ố ả ấ ướ ề

9.2. L p l ch trình cho các h  th ng s n xu t h ng v  s n ph mậ ị ệ ố ả ấ ướ ề ả ẩ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tuầ
n 
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c ứ
t  ch c ổ ứ
d y và h cạ ọ

Tài li u h c ệ ọ
t p, tham kh oậ ả

S  ố
ti t/ ế
tu nầ

1 Gi i thi u môn h cớ ệ ọ Lý thuy tế 3
2 Ch ng 1 : Gi i thi u v  ươ ớ ệ ề

qu n tr  s n xu tả ị ả ấ
Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ

Th ,  ê Qu n  trả ị
3



1.1. M t s  khái ni m.ộ ố ệ
1.2. Các b c phát tri n c a ướ ê u
qu n tr  s n xu t và tác ả ị ả ấ
nghi pệ
1.3. H ng nghiên c u qu n ướ ứ ả
tr  s n xu t và tác nghi pị ả ấ ệ

s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 1: tr 5 - ươ
23

3 -T ng quan v  qu n tr  s nô ề ả ị ả
xu t.ấ
-S  c n thi t c a d  báoự ầ ế u ự

Th o lu nả ậ 1

3 - 4 Ch ng 2: D  báoươ ự
2.1. Khái ni m v  d  báoệ ề ự
2.2. Ph ng pháp d  báoươ ự

2.2.1. Ph ng pháp d  ươ ự
báo đ nh tínhị

2.2.2. Ph ng pháp d  ươ ự
báo đ nh l ng.ị ượ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 2: tr 30 -ươ
57

3

4 Tìm  hi u  các  ph ng  phápê ươ
đ c s  d ng trong d  báoượ ử u ự

Th o lu nả ậ 1

4 - 5 Ch ng 3: Ho ch đ nh s nươ ạ ị ả
ph m, qui trình và công ẩ
ngh  s n xu tệ ả ấ
3.1. Thi t k , phát tri n s n ế ế ê ả
ph m và qui trình công nghẩ ệ
3.2. M i quan h  gi a thi t ố ệ ữ ế
k  s n ph m, thi t k  qui ế ả ẩ ế ế
trình SX và chính sách t n ô
kho
3.3..T  đ ng hóa trong s n ự ộ ả
xu t và d ch v .ấ ị u

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 3: tr 61 -ươ
75

3

5 L a ch n công ngh  cho s n ự ọ ệ ả
xu t nh  th  nào?ấ ư ế

Th o lu nả ậ 1

6 Ch ng 4: Ho ch đ nh ươ ạ ị
năng l c s n xu t và xác ự ả ấ
đ nh đ a đi mị ị ể
4.1. Ho ch đ nh năng l c s nạ ị ự ả
xu t dài h nấ ạ
4.2. Xác đ nh đ a đi m c a ị ị ê u
ph ng ti n s n xu tươ ệ ả ấ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 4: tr 83 -ươ
96

3

7 Các  ph ng  pháp  l a  ch nươ ự ọ
đ a đi m s n xu t?ị ê ả ấ

Th o lu nả ậ 1

7 - 8 Ch ng 5: B  trí m t b ngươ ố ặ ằ
s n xu t và d ch vả ấ ị ụ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị

3



5.1. M c tiêu c a b  trí m t u u ố ă
b ngă
5.2. B  trí m t b ng s n xu tố ă ă ả ấ
5.3. B  trí m t b ng d ch vố ă ă ị u

s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 6: tr 140 ươ
- 149

8 Các  ph ng  pháp  l a  ch nươ ự ọ
đ a đi m s n xu t?ị ê ả ấ

Th o lu nả ậ 1

8 – 9 Ch ng 6: Ho ch đ nh ươ ạ ị
t ng h pổ ợ
6.1. Ho ch đ nh t ng h pạ ị ô ợ
6.2. L ch trình s n xu t chínhị ả ấ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 7: tr 168 ươ
- 179

3

9 L a ch n các ph ng pháp ự ọ ươ
nào s  d ng trong ho ch đ nhử u ạ ị
t ng h p?ô ợ

Th o lu nả ậ 1

Bài t p ch ng 6ậ ươ Bài t p t  ậ ự
NC

Theo s  h ng ự ướ
d n c a GVẫ u

10 Ki m tra gi a h c ph nể ữ ọ ầ Ki m traê 3
11 Ch ng 7: Ho ch đ nh t n ươ ạ ị ồ

kho
7.1. Các quan đi m đ i l p ê ố ậ
v  t n khoề ô
7.2. M t s  khái ni m liên ộ ố ệ
quan đ n t n kho.ế ô
7.3. H  th ng l ng đ t hàngệ ố ượ ă
c  đ nh.ố ị
7.4. H  th ng th i kỳ đ t ệ ố ờ ă
hàng c  đ nhố ị

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 11: tr ươ
283 - 292

3

12 -  Tìm  hi u  các  biên  phápê
qu n tr  hàng t n  kho đ cả ị ô ượ
s  d ng trong doanh nghi pử u ệ
c  th ?u ê

1

Bài t p ch ng 7ậ ươ Bài t p t  ậ ự
NC

Theo s  h ng ự ướ
d n c a GVẫ u

1

12 - 
13

Ch ng 8: Ho ch đ nh nhuươ ạ ị
c u v t li uầ ậ ệ
8.1. M c tiêu c a ho ch đ nhu u ạ ị
nhu c u v t li u.ầ ậ ệ
8.2. Các thành ph n c a ầ u
ho ch đ nh nhu c u v t li uạ ị ầ ậ ệ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.

3



Ch ng 8: tr19 5 ươ
- 217

13 - Ho ch đ nh nhu c u nguyênạ ị ầ
v t  li u  b ng  ph ng  phápậ ệ ă ươ
nào?
- Các ph ng pháp xác đ nhươ ị
kích c  lô hàng?ỡ

Th o lu nả ậ 1

Bài t p ch ng 8ậ ươ Bài t p t  ậ ự
NC

Theo s  h ng ự ướ
d n c a GVẫ u

1

13 - 
14

Ch ng 9 : L p l ch trình ươ ậ ị
s n xu tả ấ
9.1. L p l ch trình cho các h  ậ ị ệ
th ng s n xu t h ng v  quiố ả ấ ướ ề
trình
9.2. L p l ch trình cho các h  ậ ị ệ
th ng s n xu t h ng v  s nố ả ấ ướ ề ả
ph mẩ

Lý thuy tế Tr ng  Đoànươ
Th ,  ê Qu n  trả ị
s n  xu t  và  tácả ấ
nghi pệ , NXB ĐH
Kinh  t  qu cế ố
dân, 2007.
Ch ng 9, 10: tr ươ
223 - 279

3

14 Các ph ng pháp s n xu t ươ ả ấ
hi n đ i đ c s  d ng trong ệ ạ ượ ử u
Qu n tr  s n xu t?ả ị ả ấ

Th o lu nả ậ 1

15 Ôn thi h c ph nọ ầ Lý thuy tế 3

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



29.1. K  TOÁN DOANH NGHI PẾ Ệ

1. Tên h c ph n: K  TOÁN DOANH NGHI Pọ ầ Ế Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 02 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

M c tiêu v  ki n th cụ ề ế ứ  : Sau khi h c xong môn h c này ng i h c c n:ọ ọ ườ ọ ầ

- Đ t đ c s  hi u bi t c  b n v  khoa h c và  ngh  nghi p k  toán nh : Kháiạ ượ ự ê ế ơ ả ề ọ ề ệ ế ư

ni m, đ c đi m NVL, CCDC, TSCĐ, CPSX...phân lo i, tính giá và ph ng pháp kệ ă ê ạ ươ ế

toán các nghi p v  phát sinh trong doanh nghi p.ệ u ệ

- Hi u đ c m i quan h  ch t ch  gi a khoa h c và ngh  nghi p k  toán v i cácê ượ ố ệ ă ẽ ữ ọ ề ệ ế ớ

khoa h c và ngh  nghi p khác nh  phân tích ho t đ ng kinh doanh, tài chính, th ng kêọ ề ệ ư ạ ộ ố

và đ c bi t là ki m toán.ă ệ ê

- Nh n bi t đ c nh ng thay đ i trong h  th ng các văn b n pháp quy, trong đ iậ ế ượ ữ ô ệ ố ả ờ

s ng kinh t  -xã h i có nh h ng đ n khoa h c và th c ti n ngh  nghi p k  toánố ế ộ ả ưở ế ọ ự ễ ề ệ ế

M c tiêu v  k  năngụ ề ỹ : Môn h c này yêu c u ng i h c ph i đ t đ c các kọ ầ ườ ọ ả ạ ượ ỹ

năng sau:

- Th c hi n h ch toán các nghi p v  đ n gi n liên quan đ n các đ i t ng kự ệ ạ ệ u ơ ả ế ố ượ ế

toán phát sinh trong môn h c, x  lý các tình hu ng trong h ch toán liên quan đ n n iọ ử ố ạ ế ộ

dung môn h c, l p và đ c m t s  ch  tiêu chính trên báo cáo tài chínhọ ậ ọ ộ ố ỉ

- V n d ng ki n th c c  b n c a môn h c vào th c ti n và ph c v  nghiên c uậ u ế ứ ơ ả u ọ ự ễ u u ứ

các môn h c chuyên ngành c a k  toán.ọ u ế

- Các k  năng b  tr  nh  khai thác, c p nh t quy đ nh m i v  k  toán; làm vi cỹ ô ợ ư ậ ậ ị ớ ề ế ệ

nhóm ( yêu c u quan tr ng c a ngh  nghi p k  toán); phát hi n và gi i quy t v nầ ọ u ề ệ ế ệ ả ế ấ

đ ;..ề

M c tiêu v  thái đụ ề ộ:  - Ng i h c c n nh n th c đ c t m quan tr ng và ýườ ọ ầ ậ ứ ượ ầ ọ

nghĩa c a k  toán trong đ i s ng kinh t  u ế ờ ố ế

-  Luôn h c h i và ti p thêm lòng yêu thích môn h c và ngh  nghi p k  toán.ọ ỏ ế ọ ề ệ ế

- Rèn luy n cho b n thân nh ng ph m ch t c n có c a m t k  toán viên nhệ ả ữ ẩ ấ ầ u ộ ế ư

trug th c, th n tr ng, liêm khi t, b o m t,… vì đó cũng là nh ng ph m ch t c n thi tự ậ ọ ế ả ậ ữ ẩ ấ ầ ế

cho công vi c c a k  toán viên cũng nh  các ngành ngh  khác.ệ u ế ư ề



7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n cung c p nh ng ki n th c c  b n v  công tác k  toán trong doanhọ ầ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ế

nghi p: T  ch c công tác k  toán, k  toán v n b ng ti n,đ u t  ng n h n, các kho nệ ô ứ ế ế ố ă ề ầ ư ắ ạ ả

ph i thu và ng tr c, k  toán v t t  hàng hoá, k  toán tài s n c  đ nh và đ u t  dàiả ứ ướ ế ậ ư ế ả ố ị ầ ư

h n, k  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng, k  toán chi phí s n xu t và tínhạ ế ề ươ ả ươ ế ả ấ

giá thành, k  toán bán hàng, xác đ nh k t qu  và phân ph i k t qu , k  toán các kho nế ị ế ả ố ế ả ế ả

n  ph i tr  và ngu n v n ch  s  h u, K  toán kinh doanh, báo cáo tài chính trongợ ả ả ô ố u ở ữ ế

doanh nghi p.ệ

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

 [1]. Tr n Th  C m Thanh – Tô Đình Dân – Lê H ng Đi p, ầ ị ẩ ô ệ Giáo trình K  toán tài chínhế

doanh nghi pệ , NXB Chính tr  qu c gia, 2014.ị ố

[2]. GS.TS Đ ng Th  Loan, ă ị Giáo trình K  toán tài chính trong các doanh nghi pế ệ , NXB

ĐH Kinh t  Qu c dân, 2013.ế ố

[3]. TS Đ ng Th  Hoà - TS Ph m Đ c Hi u (đ ng ch  biên) - Ths L u Th  Duyên -ă ị ạ ứ ế ô u ư ị

Ths Nguy n Th  Hà - TS Đ ng Văn Anh - TS Lê Th  Thanh H i - TS Tr n Th  H ngễ ị ă ị ả ầ ị ô

Mai - TS Ph m Th  Thu Thu , ạ ị ỷ Giáo trình  K  toán tài chính doanh nghi pế ệ , NXB Giáo

d c, 2009.u

[4]. H  th ng tài kho n k  toán,ệ ố ả ế  NXB Tài chính

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T  ch c công tác k  toán tài chính trong doanh nghi pươ ổ ứ ế ệ

    1.1- Nhi m v  k  toán tài chính trong doanh nghi p.ệ u ế ệ

    1.2- N i dung và yêu c u c a k  toán tài chính trong doanh nghi p.ộ ầ u ế ệ

    1.3- T  ch c công tác k  toán tài chính trong doanh nghi p.ô ứ ế ệ

Ch ng 2: K  toán v n b ng ti n, đ u t  ng n h n, các kho n ph i thu và ngươ ế ố ằ ề ầ ư ắ ạ ả ả ứ

tr cướ

    2.1- Nhi m v  KT v n b ng ti n, đ u t  ng n h n,các kho n ph i thu, và ng ệ u ố ă ề ầ ư ắ ạ ả ả ứ

tr c.ướ



    2.2- K  toán v n b ng ti n.ế ố ă ề

    2.3- K  toán đ u t  tài chính ng n h n.ế ầ ư ắ ạ

    2.4- K  toán các kho n ph i thu.ế ả ả

    2.5- K  toán các kho n ng và tr  tr c.ế ả ứ ả ướ

Ch ng 3: K  toán v t t , hàng hoá.ươ ế ậ ư

    3.1- Nhi m v  K  toán v t t .ệ u ế ậ ư

    3.2- K  toán chi ti t v t t .ế ế ậ ư

    3.3- K  toán t ng h p v t t  theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ế ô ợ ậ ư ươ ườ

    3.4- K  toán t ng h p v t t  theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ.ế ô ợ ậ ư ươ ê ị

    3.5- K  toán các nghi p v  ki m kê và đánh giá l i v t t .ế ệ u ê ạ ậ ư

    3.6- K  toán d  phòng gi m giá v t t  t n kho.ế ự ả ậ ư ô

Ch ng 4: K  toán tài s n c  đ nh và đ u t  dài h nươ ế ả ố ị ầ ư ạ

    4.1- Nhi m v  K  toán tài s n c  đ nh và đ u t  dài h n.ệ u ế ả ố ị ầ ư ạ

    4.2- K  toán chi ti t tài s n c  đ nh.ế ế ả ố ị

    4.3- K  toán t ng h p tăng tài s n c  đ nh.ế ô ợ ả ố ị

    4.4- K  toán t ng h p gi m tài s n c  đ nh.ế ô ợ ả ả ố ị

    4.5- K  toán kh u hao tài s n c  đ nh.ế ấ ả ố ị

    4.6- K  toán s a ch a tài s n c  đ nh.ế ử ữ ả ố ị

    4.7- K  toán các nghi p v  khác v  tài s n c  đ nh.ế ệ u ề ả ố ị

    4.8- K  toán đ u t  và xây d ng c  b n.ế ầ ư ự ơ ả

    4.9- K  toán các kho n đ u t  dài h n.ế ả ầ ư ạ

    4.10- K  toán tài s n thu  thu nh p hoãn l i và các kho n ký qu , ký c c dài h n.ế ả ế ậ ạ ả ỹ ượ ạ

Ch ng 5: K  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ngươ ế ề ươ ả ươ

    5.1- Nhi m v  K  toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng.ệ u ế ề ươ ả ươ

    5.2- Hình th c ti n l ng, qu  ti n l ng và các kho n trích theo l ng.ứ ề ươ ỹ ề ươ ả ươ

    5.3- K  toán t ng h p ti n l ng, và các kho n trích theo l ng.ế ô ợ ề ươ ả ươ

Ch ng 6: K  toán chi phí s n xu t và giá thành s n ph mươ ế ả ấ ả ẩ

    6.1- Nhi m v  k  toán chi phí s n xu t và giá thành s n ph m.ệ u ế ả ấ ả ẩ

    6.2- Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh và giá thành s n ph m.ạ ả ấ ả ẩ

    6.3- Ph ng pháp k  toán chi phí s n xu t và giá thành s n ph m.ươ ế ả ấ ả ẩ

    6.4- K  toán t ng h p chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t .ế ô ợ ả ấ ế ố

Ch ng 7: K  toán bán hàng, xác đ nh k t qu  kinh doanhươ ế ị ế ả



    7.1- Nhi m v  k  toán bán hàng và xác đ nh k t qu  kinh doanh.ệ u ế ị ế ả

    7.2- K  toán thành ph m hàng hoá.ế ẩ

    7.3- K  toán doanh thu bán hàng và các kho n gi m tr  doanh thu bán hàng.ế ả ả ừ

7.4- K  toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.ế ả ệ

    7.5- K  toán chi phí và doanh thu ho t đ ng tài chính.ế ạ ộ

    7.6- K  toán chi phí và thu nh p khác.ế ậ

    7.7- K  toán k t qu  kinh doanh và phân ph i k t qu  kinh doanh.ế ế ả ố ế ả

Ch ng 8: K  toán các kho n n  ph i tr  và ngu n v n ch  s  h uươ ế ả ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ

    8.1- Nhi m v  k  toán.ệ u ế

    8.2- K  toán các kho n n  ph i tr .ế ả ợ ả ả

    8.3- K  toán ngu n v n ch  s  h u.ế ô ố u ở ữ

Ch ng 9: Báo cáo tài chính doanh nghi pươ ệ

    9.1- Ý nghĩa và yêu c u c a báo cáo tài chính.ầ u

    9.2- H  th ng báo cáo tài chính doanh nghi p.ệ ố ệ

    9.3- B ng cân đ i k  toán (M u B01-DN)ả ố ế ẫ

    9.4- Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh (m u B02-DN).ế ả ạ ộ ẫ

    9.5- Báo cáo l u chuy n ti n t  (M u B03 - DN).ư ê ề ệ ẫ

    9.6- Thuy t minh báo cáo tài chính (M u B09-DN).ế ẫ

    9.7- Báo cáo tài chính t ng h p.ô ợ

    9.8- Báo cáo tài chính gi a niên đ .ữ ộ

    9.9- Báo cáo tài chính h p nh t.ợ ấ

    9.10- M t s  v n đ  khác liên quan đ n thông tin trên báo cáo tài chínhộ ố ấ ề ế

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ

ch c gi ng d yứ ả ạ
Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả
S  ti t/ố ế

tu nầ

1 Ti u m c: 1.1; 1.2;  1.3ê u Lý thuy tế - Giáo trình KTDN 
-Ch ng  t  k  toánứ ừ ế
doanh  nghi p  th cệ ự
hi n ch  đ  k  toánệ ế ộ ế
theo TT200/2014/TT
– BTC
-Tài kho n k  toánả ế
doanh  nghi p  th cệ ự
hi n ch  đ  k  toánệ ế ộ ế
theo TT200/2014/TT

3



– BTC
- Hình th c k  toánứ ế
doanh  nghi p  th cệ ự
hi n ch  đ  k  toánệ ế ộ ế
theo TT200/2014/TT
- BTC

1 -  So  sánh  hình  th c  kứ ế
toán  c a  doanh  nghi pu ệ
th c  hi n  TT200  v iự ệ ớ
doanh  nghi p  th c  hi nệ ự ệ
theo  TT133/2016/TT  –
BTC?

Th o lu nả ậ

1 Ti u m c: 2.1, 2.2, 2.3ê u Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT 
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ
- Làm bài t p ví dậ u
cu i ch ngố ươ

2 Ti u m c: 2.4, 2.5ê u Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT 
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ
- Làm bài t p ví dậ u
cu i ch ngố ươ

3

2
Ti u m c t  3.1, 3.2ê u ừ

Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT 
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ
- Làm bài t p ví dậ u
cu i ch ngố ươ

2 Ti u m c 3.3 đ n 3.6ê u ế Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ
- Làm bài t p ví dậ u
cu i ch ngố ươ

3 - Tìm hi u các tình ê
hu ng phát sinh trên th cố ự
t  đ  v n d ng trong ế ê ậ u
h ch toánạ

Th o lu nả ậ -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT
-  Đ c  giáo  trìnhọ
KTTC

3

3 Ti u m c 4.1, 4.2ê u Lý thuy tế - Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC
- Bài t p v  nhà: ậ ề
Bài t p cu i ậ ố
ch ngươ

3 Ti u m c 4.3, 4.4 ê u Lý thuy tế - Bài gi ng K  toán ả ế



doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC
- Bài t p v  nhà: ậ ề
Bài t p cu i ậ ố
ch ngươ

4 Ti u m c 4.5, 4.6ê u Lý thuy tế - Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC
- Bài t p v  nhà: ậ ề
Bài t p cu i ậ ố
ch ngươ

3

4 K  toán tài s n c  đ nhế ả ố ị
t i các doanh nghi p nhạ ệ ỏ
và v a áp d ng ch  đừ u ế ộ
k  toán ban hành theoế

Thông t  133/2016/TT-ư
BTC

Th o lu nả ậ - Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC

4 -  Trình  bày  các  ph ngươ
pháp  kh u  hao,  nguyênấ
t c trích kh u hao tài s nắ ấ ả
c  đ nh?ố ị
- Trình bày các tr ng ườ
h p s a ch a tài s n c  ợ ử ữ ả ố
đ nhị

Th o lu nả ậ - Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC

5 - Phân bi t TSCĐ thuê ệ
ho t đ ng và tài s n c  ạ ộ ả ố
đ nh thuê tài chínhị
- S  khác nhau trong vi cự ệ
ghi nh n doanh thu ho c ậ ă
chi phí t ng kỳ, m t l n ừ ộ ầ
gi a doanh nghi p đi ữ ệ
thuê và cho thuê?

Th o lu nả ậ - Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC

3

5 Ti u m c 5.1, 5.2ê u
Lý thuy tế

- Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC
-  Bài  t p  v  nhà:ậ ề
Bài  t p  cu iậ ố
ch ngươ

5 Ti u m c 5.3ê u
Lý thuy tế

- Bài gi ng K  toán ả ế
doanh nghi pệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC
-  Bài  t p  v  nhà:ậ ề
Bài  t p  cu iậ ố
ch ngươ



6 Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m tra ê 3
7

Ti u m c 6.1, 6.2ê u
Lý thuy tế

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC

3

7

Ti u m c 6.3, 6.4ê u Lý thuy tế

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
- Thông t  ư
200/2014/TT-BTC

7 +  S n  ph m  d  dangả ẩ ở
trong  các  các  lo i  hìnhạ
doanh  nghi p:  s n  xu tệ ả ấ
công  nghi p,  xây  l p,ệ ắ
d ch v  và ph ng phápị u ươ
đánh giá ?
+ Tính giá thành s n ả
ph m trong các các lo i ẩ ạ
hình doanh nghi p: s n ệ ả
xu t công nghi p, xây ấ ệ
l p, d ch v  và ph ng ắ ị u ươ
pháp đánh giá ?

Th o lu nả ậ

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

8 Ti u m c: ê u
7.1, 7.2, 73 Lý thuy tế

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

3

8 Ti u m c 7.4, 7.5, 7.6ê u Lý thuy tế - Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

8 Ti u m c 7.7ê u Lý thuy tế - Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

8 Ti u m c: ê u
8.1

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

9 Ti u m c: ê u
8.2, 8.3

- Đ c giáo trình kọ ế
toán doanh nghi p ệ
-  Thông  tư
200/2014/TT-BTC

3



9
Ti u m c t  9.1, 9.2ê u ừ

Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT 
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ

9 Ti u m c t  9.3, 9.4ê u ừ Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ

10 Ti u m c 9.5, 9.6ê u Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ

3

10 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 Lý thuy tế -  Đ c  thông  tọ ư
200/2014/TT 
- Đ c giáo trình Kọ ế
toán doanh nghi pệ

10 - Ph ng pháp l p b ng ươ ậ ả
cân đ i k  toánố ế
- L p báo cáo k t qu  ậ ế ả
kinh doanh
-  2  ph ng  pháp  l pươ ậ
b ng l u chuy n ti n tả ư ê ề ệ
- M c đích, ý nghĩa b n u ả
thuy t minh BCTế C

Th o lu nả ậ

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



29.2. QU N TR  TÁC NGHI PẢ Ị Ệ

1. Tên h c ph n: QU N TR  TÁC NGHI Pọ ầ Ả Ị Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 24; Bài t p, Th o lu n: 6)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 4ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: Qu n tr  h c ọ ầ ọ ướ ả ị ọ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

H c ph n cung c p các ki n th c và k  năng v  d  báo bán hàng, xây d ng m cọ ầ ấ ế ứ ỹ ề ự ự u

tiêu, ho t đ ng, ch ng trình và ngân sách bán hàng; L a ch n và t  ch c m ng l iạ ộ ươ ự ọ ô ứ ạ ướ

bán hàng; T  ch c l c l ng bán hàng; Ki m soát ho t đ ng bán hàng và đánh giáô ứ ự ượ ê ạ ộ

m c đ  hoàn thành công vi c c a l c l ng bán hàng; Xây d ng k  ho ch mua hàng;ứ ộ ệ u ự ượ ự ế ạ

T  ch c th c hi n và đánh giá công tác mua hàng; Xây d ng k  ho ch, t  ch c th cô ứ ự ệ ự ế ạ ô ứ ự

hi n và đánh giá công tác d  tr  hàng hóa; Qu n tr  quy trình và ch t l ng cung ngệ ự ữ ả ị ấ ượ ứ

d ch v  th ng m i bán buôn và bán l .ị u ươ ạ ẻ

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

H c viên có đ c cái nhìn h  th ng v  các quy t đ nh thu c ch c năng tácọ ượ ệ ố ề ế ị ộ ứ

nghi p. N m đ c các ph ng pháp và k  thu t tìm ki m gi i pháp t i u trong cácệ ắ ượ ươ ỹ ậ ế ả ố ư

quy t đ nh dài h n c a doanh nghi p.ế ị ạ u ệ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Giúp sinh viên hi u đ c t m quan tr ng c a các ho t đ ng tác nghi p trongê ượ ầ ọ u ạ ộ ệ

s n xu t và th ng m i, giúp đ nh hình đ c ngh  nghi p trong t ng lai.ả ấ ươ ạ ị ượ ề ệ ươ

7. Mô t  môn h cả ọ

Qu n tr  s n xu t và tác nghi p (g i t t là qu n tr  tác nghi p) là vi c qu n lýả ị ả ấ ệ ọ ắ ả ị ệ ệ ả

các h  th ng ho c các quy trình mà nó tr c ti p t o ra s n ph m v t ch t ho c cungệ ố ă ự ế ạ ả ẩ ậ ấ ă

c p d ch v  trong doanh nghi p. H c ph n này t p trung vào các quy t đ nh tác nghi pấ ị u ệ ọ ầ ậ ế ị ệ

dài h n c a doanh nghi p: l p k  ho ch công su t, l a ch n quy trình, b  trí m tạ u ệ ậ ế ạ ấ ự ọ ố ă

b ng, l a ch n đ a đi m, ki m soát ch t l ng.ă ự ọ ị ê ê ấ ượ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tr ng Đoàn Th , ươ ê Qu n tr  s n xu t và tác nghi pả ị ả ấ ệ , NXB ĐH Kinh t  qu c dân,ế ố

2007.



8.2. Sách tham kh o:ả  

[2]. Tr ng Đ c L c – Nguy n Đình Trungươ ứ ự ễ . Giáo trình Qu n tr  tác nghi p, ả ị ệ NXB ĐH 

Kinh t  Qu c dân, 2013.ế ố

[3]. Nguy n Đình Trungễ , Bài  t p Qu n tr  tác nghi p, ậ ả ị ệ NXB ĐH Kinh t  Qu c dân, ế ố

2011.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

CH NG 1.  L P K  HO CH CÔNG SU TƯƠ Ậ Ế Ạ Ấ

1.1        Khái ni m và t m quan tr ng c a các quy t đ nh v  công su tệ ầ ọ u ế ị ề ấ

1.2        Đo l ng và phân lo i công su tườ ạ ấ

1.2.1     Đo l ng công su tườ ấ

1.2.2     Phân lo i công su tạ ấ

1.3        Xác đ nh các yêu c u v  công su tị ầ ề ấ

1.4        Đánh giá các gi i pháp thay th  v  công su tả ế ề ấ

1.4.1      Phân tích chi phí – s  l ng (Đi m hoà v n)ố ượ ê ố

1.4.2      Đi m hoà v n cho nhi u s n ph mê ố ề ả ẩ

CH NG 2. B  TRÍ M T B NGƯƠ Ố Ặ Ằ

2.1       Khái ni m, t m quan tr ng và s  c n thi t c a b  trí m t b ngệ ầ ọ ự ầ ế u ố ă ă

2.2       Các lo i quy trình x  lýạ ử

2.2.1       Quy trình x  lý liên t c và bán liên t cử u u

2.2.2       Quy trình x  lý gián đo nử ạ

2.3       Các ki u b  trí c  b nê ố ơ ả

2.3.1       B  trí theo s n ph mố ả ẩ

2.3.2       B  trí theo ch c năngố ứ

2.3.3       B  trí theo v  trí c  đ nhố ị ố ị

2.4       Phân tích b  trí theo s n ph mố ả ẩ

2.4.1       Cân b ng dây chuy n ho t đ ngă ề ạ ộ

2.4.2       S  đ  th  t  và các quy t c mang tính tr c giácơ ô ứ ự ắ ự



2.4.3       Các ph ng pháp ti p c n khácươ ế ậ

2.5       Phân tích b  trí theo ch c năngố ứ

2.5.1       Các th c đo m c đ  hi u quướ ứ ộ ệ ả

2.5.2       Gi m thi u m t cách h p lý gi a chi phí và kho ng cách v n chuy nả ê ộ ợ ữ ả ậ ê

2.5.3       Đánh giá m t cách toàn di nộ ệ

CH NG 3. L A CH N Đ A ĐI MƯƠ Ự Ọ Ị Ể

3.1       S  c n thi t và t m quan tr ng c a c a các quy t đ nh đ a đi mự ầ ế ầ ọ u u ế ị ị ê

3.1.1     S  c n thi tự ầ ế

3.1.2     T m quan tr ngầ ọ

3.2       M c tiêu và các l a ch n đ a đi mu ự ọ ị ê

3.2.1     M c tiêuu

3.2.2     Các l a ch n đ a đi mự ọ ị ê

3.3       Nh ng y u t  tác đ ng đ n các quy t đ nh l a ch n đ a đi mữ ế ố ộ ế ế ị ự ọ ị ê

3.3.1     Các y u t  vùng ho c qu c gia (Regional Factors)ế ố ă ố

3.3.2     Y u t  c ng đ ng dân c  (Community Considerations)ế ố ộ ô ư

3.3.3     Y u t  m t b ng (Site – Related Factors)ế ố ă ă

3.4  Đánh giá các gi i pháp thay th  v  đ a đi mả ế ề ị ê

3.4.1     Phân tích chi phí – S  l ng cho đ a đi mố ượ ị ê

3.4.2     Đánh giá d a trên nhi u y u tự ề ế ố

3.5  Chi n l c đ a đi m cho nhi u nhà máy và ph ng pháp đ a đi m trung tâmế ượ ị ê ề ươ ị ê

CH NG 4. MÔ HÌNH V N T IƯƠ Ậ Ả

4.1  Gi i thi u chungớ ệ

4.2  Ti p nh n gi i pháp ban đ uế ậ ả ầ

4.2.1       Ph ng pháp góc tây b cươ ắ

4.2.2  Ph ng pháp x p x  Vogel (VAM: Vogel Approximation Method)ươ ấ ỉ

4.2.3  Ph ng pháp tr c quanươ ự

4.3  Ki m tra s  t i uê ự ố ư

4.3.1  Ph ng pháp th  vươ ế ị

4.3.2  Ph ng pháp phân ph i có đi u ch nhươ ố ề ỉ

4.4  Ti p nh n gi i pháp đ c c i thi nế ậ ả ượ ả ệ

4.5  Các tr ng h p đ c bi tườ ợ ă ệ

4.5.1  Nhu c u và ngu n cung c p không b ng nhauầ ô ấ ă



4.5.2  Mô hình suy bi nế

4.6  S  d ng mô hình v n t i trong các quy t đ nh đ a đi mử u ậ ả ế ị ị ê

4.7  Mô hình v n t i và bài toán c c đ iậ ả ự ạ

CH NG 5. THI T K  H  TH NG CÔNG VI CƯƠ Ế Ế Ệ Ố Ệ

5.1 Gi i thi u chung v  thi t k  h  th ng công vi cớ ệ ề ế ế ệ ố ệ

5.1.1  KN, t m quan tr ng và các quan đi m trong thi t k  h  th ng công vi cầ ọ ê ế ế ệ ố ệ

5.1.2  Chuyên môn hoá

5.1.3  Ph ng pháp ti p c n hành vi trong thi t k  công vi cươ ế ậ ế ế ệ

5.1.4  Phân tích ph ng pháp ti n hành công vi cươ ế ệ

5.1.5  Nghiên c u các c  đ ngứ ử ộ

5.2  Đo l ng công vi c theo ph ng pháp b m giườ ệ ươ ấ ờ

5.3  L y m u công vi cấ ẫ ệ

5.4  Đ ng cong kinh nghi mườ ệ

5.4.1  Khái ni m đ ng cong kinh nghi mệ ườ ệ

5.4.2  ng d ng đ ng cong kinh nghi mỨ u ườ ệ

CH NG 6. KI M SOÁT CH T L NG TRONG QUY TRÌNH S N XU TƯƠ Ể Ấ ƯỢ Ả Ấ

6.1  Các v n đ  c  b n c a ki m tra ch t l ngấ ề ơ ả u ê ấ ượ

6.1.1  S  l ng bao nhiêu và m c đ  th ng xuyên ph i ki m traố ượ ứ ộ ườ ả ê

6.1.2  Nh ng đi m c n ti t hành ki m traữ ê ầ ế ê

6.1.3  Ki m tra t p trung và ki m tra t i chê ậ ê ạ ỗ

6.1.4  Ki m tra đ nh tính và ki m tra đ nh l ngê ị ê ị ượ

6.2  Ki m soát ch t l ng trong quy trìnhê ấ ượ

6.2.1  Các lo i bi n đ ngạ ế ộ

6.2.2  Xây d ng s  đ  ki m soátự ơ ô ê

6.3  S  đ  ki m soát cho các bi n đ ng đ nh l ngơ ô ê ế ộ ị ượ

6.3.1  S  đ  trung bìnhơ ô

6.3.2  S  đ  kho ngơ ô ả

6.4  S  đ  ki m soát cho các bi n đ ng đ nh tínhơ ô ê ế ộ ị

6.4.1  S  đ  pơ ô

6.4.2  S  đ  cơ ô

6.5  Ki m tra theo chu i đ c thùê ỗ ă

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ



Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 CH NG  1.   L P  KƯƠ Ậ Ế

HO CH CÔNG SU TẠ Ấ

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

nghi pệ

4

1.1        Khái ni m và t mệ ầ

quan  tr ng  c a  các  quy tọ u ế

đ nh v  công su tị ề ấ

1

1.2        Đo l ng và phânườ

lo i công su tạ ấ

1

1.3        Xác đ nh các yêuị

c u v  công su tầ ề ấ

1

1.4        Đánh giá các gi iả

pháp thay th  v  công su tế ề ấ

1

3,4 CH NG  2.  B  TRÍƯƠ Ố

M T B NGẶ Ằ

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

nghi pệ

4

2.1  Khái  ni m,  t m  quanệ ầ

tr ng  và  s  c n  thi t  c aọ ự ầ ế u

b  trí m t b ngố ă ă

0.5

2.2       Các lo i quy trình xạ ử

lý

0.5

2.3  Các ki u b  trí c  b nê ố ơ ả 1
2.4 Phân tích b  trí theo s nố ả

ph mẩ

1

2.5  Phân  tích  b  trí  theoố

ch c năngứ

1

5,6 CH NG 3. L A CH NƯƠ Ự Ọ

Đ A ĐI MỊ Ể

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

nghi pệ

4

3.1       S  c n thi t và t mự ầ ế ầ

quan  tr ng  c a  c a  cácọ u u

quy t đ nh đ a đi mế ị ị ê

0.5

3.2       M c tiêu và các l au ự

ch n đ a đi mọ ị ê

0.5



3.3       Nh ng y u t  tácữ ế ố

đ ng  đ n  các  quy t  đ nhộ ế ế ị

l a ch n đ a đi mự ọ ị ê

1

3.4  Đánh giá các gi i phápả

thay th  v  đ a đi mế ề ị ê

1

3.5   Chi n  l c  đ a  đi mế ượ ị ê

cho  nhi u  nhà  máy  vàề

ph ng pháp đ a đi m trungươ ị ê

tâm

1

7,8,9 CH NG  4.  MÔ  HÌNHƯƠ

V N T IẬ Ả

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

nghi pệ

4

4.1  Gi i thi u chungớ ệ 0.5
4.2  Ti p nh n gi i pháp ế ậ ả

ban đ uầ

0.5

4.3  Ki m tra s  t i uê ự ố ư 0.5
4.4  Ti p nh n gi i pháp ế ậ ả

đ c c i thi nượ ả ệ

0.5

4.5  Các tr ng h p đ c ườ ợ ă

bi tệ

0.5

4.6  S  d ng mô hình v n ử u ậ

t i trong các quy t đ nh đ a ả ế ị ị

đi mê

1

4.7  Mô hình v n t i và bài ậ ả

toán c c đ iự ạ

1

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1.5
10 CH NG  5.  THI T KƯƠ Ế Ế

H  TH NG CÔNG VI CỆ Ố Ệ

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

nghi pệ

2

5.1  Gi i  thi u  chung  vớ ệ ề

thi t k  h  th ng công vi cế ế ệ ố ệ

0.5

5.2   Đo  l ng  công  vi cườ ệ

theo ph ng pháp b m giươ ấ ờ

0.5

5.3  L y m u công vi cấ ẫ ệ 1
5.4   Đ ng  cong  kinhườ

nghi mệ

1

11,12 CH NG  6.  KI MƯƠ Ể

SOÁT  CH T  L NGẤ ƯỢ

Lý thuy tế Tr ng Đoàn Th -ươ ê

QT s n xu t và tácả ấ

4



TRONG  QUY  TRÌNH

S N XU TẢ Ấ

nghi pệ

6.1  Các v n đ  c  b n c aấ ề ơ ả u

ki m tra ch t l ngê ấ ượ

0.5

6.2  Ki m soát ch t l ngê ấ ượ

trong quy trình

0.5

6.3   S  đ  ki m  soát  choơ ô ê

các bi n đ ng đ nh l ngế ộ ị ượ

1

6.4   S  đ  ki m  soát  choơ ô ê

các bi n đ ng đ nh tínhế ộ ị

0.5

6.5   Ki m  tra  theo  chu iê ỗ

đ c thùă

0.5

13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

6

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



29.3. TH  TR NG CH NG KHOÁNỊ ƯỜ Ứ

1. Tên h c ph n: TH  TR NG CH NG KHOÁNọ ầ Ị ƯỜ Ứ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 2 (Lý thuy t: 24; Bài t p, Th o lu n: 6)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

  Sinh viên hi u đ c các v n đ  lý lu n c  b n v  ch ng khoán và th  tr ng ch ngê ượ ấ ề ậ ơ ả ề ứ ị ườ ứ

khoán. Bi t đ c các nguyên t c t  ch c, n m ch c các nghi p v  kinh doanh ch ngế ượ ắ ô ứ ắ ắ ệ u ứ

khoán trên các lo i th  tr ng ch ng khoán. Bi t đ c các thông tin trên th  tr ngạ ị ườ ứ ế ượ ị ườ

ch ng khoán và hi u đ c ý nghĩa c a các thông tin đó. Bi t và hi u đ c th c tr ngứ ê ượ u ế ê ượ ự ạ

ho t đ ng c a th  tr ng ch ng khoán Vi t Nam.ạ ộ u ị ườ ứ ệ

7. Mô t  môn h cả ọ

- V  ki n th c:ề ế ứ

H c ph n Th  tr ng ch ng khoán trình bày các v n đ  v  T ng quan v  thọ ầ ị ườ ứ ấ ề ề ô ề ị

tr ng ch ng khoán; Các d ng th  tr ng ch ng khoán; H  th ng thông tin trên thườ ứ ạ ị ườ ứ ệ ố ị

tr ng ch ng khoán; C  ch  qu n lý giám sát th  tr ng ch ng khoán.ườ ứ ơ ế ả ị ườ ứ

- V  k  năng:ề ỹ

Nâng cao k  năng phân tích,  d  đoán nh ng xu h ng c a th  tr ng,  môiỹ ự ữ ướ u ị ườ

tr ng kinh doanh,ườ

- V  thái đ :ề ộ

Giúp sinh viên nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c trong kh i ngànhậ ứ ượ ầ ọ u ọ ố

kinh t .ế

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính:
[1].  PGS.TS Bùi  Kim Y n,  ế Giáo trình  Th  tr ng ch ng khoán,ị ườ ứ  Đ i  h c  Kinh tạ ọ ế
Tp.HCM, NXB Lao đ ng – Xã h i, năm 2008ộ ộ
8.2. Sách tham kh o:ả  
[2]. TS B ch Đ c Hi n, ạ ứ ê Th  tr ng Ch ng khoánị ườ ứ , NXB Tài chính, 2008.
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ
Ch ng 1: T ng quan v  th  tr ng ch ng khoánươ ổ ề ị ườ ứ

1.1. B n ch t và ch c năng c a th  tr ng ch ng khoánả ấ ứ u ị ườ ứ



1.2. C  c u c a th  tr ng ch ng khoánơ ấ u ị ườ ứ

1.3. Hàng hoá c a th  tr ng ch ng khoánu ị ườ ứ

1.4. Các ch  th  tham gia th  tr ng ch ng khoánu ê ị ườ ứ

1.5. Gi i thi u v  th  tr ng ch ng  khoán m t s  n c trên th  gi iớ ệ ề ị ườ ứ ộ ố ướ ế ớ

Ch ng 2: Th  tr ng s  c pươ ị ườ ơ ấ

2.1. Phân lo i nghi p v  phát hànhạ ệ u

2.2. Các ph ng th c phát hành ch ng khoánươ ứ ứ

2.3. Nghi p v  phát hành c  phi u và trái  phi uệ u ô ế ế

Ch ng 3: S  giao d ch ch ng khoánươ ở ị ứ

3.1. Khái ni m và ch c năng c a S  giao d ch ch ng khoánệ ứ u ở ị ứ

3.2. Thành viên S  giao d ch ch ng khoánở ị ứ

3.3. Niêm y t ch ng khoánế ứ

3.4. H  th ng giao d ch ch ng khoán trên s  giao d ch ch ng khoánệ ố ị ứ ở ị ứ

Ch ng 4: Th  tr ng OTCươ ị ườ

4.1. Nh ng v n đ  chung v  th  tr ng OTCữ ấ ề ề ị ườ

4.2. T  ch c và ho t đ ng trên th  tr ng OTCô ứ ạ ộ ị ườ

4.3. Th  tr ng OTC  m t s  n c trên th  gi iị ươ ở ộ ố ướ ế ớ

Ch ng 5: Phân tích ch ng khoánươ ứ

5.1. Quy trình đ u t  ch ng khoán và vai trò c a phân tích đ u t  ch ng khoánầ ư ứ u ầ ư ứ

5.2. N i dung phân tích ch ng khoánộ ứ

5.3. Đ nh giá ch ng khoánị ứ

5.4. Đi u ki n th c hi n phân tích ch ng khoán t i Vi t Namề ệ ự ệ ứ ạ ệ

Ch ng 6: H  th ng thông tin trên th  tr ng ch ng khoánươ ệ ố ị ườ ứ

6.1. Gi i thi u v  h  th ng thông tin trên th  tr ng ch ng khoánớ ệ ề ệ ố ị ườ ứ

6.2. Các ngu n thông tin trên th  tr ng ch ng khoánô ị ườ ứ

Ch ng 7: Quqn  lý và giám sát th  tr ng ch ng khoánươ ả ị ườ ứ

7.1. S  c n thi t ph i qu n lý và giám sát th  tr ng ch ng khoánự ầ ế ả ả ị ườ ứ

7.2. Qu n lý th  tr ng ch ng  khoánả ị ườ ứ

7.3. Giám sát th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ

7.4. Qu n lý và giám sát th  tr ng ch ng khoán  m t s  n c trên th  gi iả ị ườ ứ ở ộ ố ướ ế ớ

7.5. Qu n lý và giám sát th  tr ng ch ng khoán  Vi t Namả ị ườ ứ ở ệ



11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 Ch ng 1: T ng quan v  ươ ổ ề

th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ

Lý thuy tế [1]; [2] 4

1.1. B n ch t và ch c năng ả ấ ứ

c a th  tr ng ch ng khoánu ị ườ ứ

0.5

1.2. C  c u c a th  tr ng ơ ấ u ị ườ

ch ng khoánứ

1

1.3. Hàng hoá c a th  u ị

tr ng ch ng khoánườ ứ

1

1.4. Các ch  th  tham gia u ê

th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ

1

1.5. Gi i thi u v  th  ớ ệ ề ị

tr ng ch ng  khoán m t ườ ứ ộ

s  n c trên th  gi iố ướ ế ớ

0.5

3,4 Ch ng 2: Th  tr ng s  ươ ị ườ ơ

c pấ

Lý thuy tế [1]; [2] 4

2.1. Phân lo i nghi p v  ạ ệ u

phát hành

0.5

2.2. Các ph ng th c phát ươ ứ

hành ch ng khoánứ

1.5

2.3. Nghi p v  phát hành cệ u ô

phi u và trái  phi uế ế

2

5,6,7 Ch ng 3: S  giao d ch ươ ở ị

ch ng khoánứ

Lý thuy tế [1]; [2] 5.5

3.1. Khái ni m và ch c năngệ ứ

c a S  giao d ch ch ng u ở ị ứ

khoán

1

3.2. Thành viên S  giao d chở ị

ch ng khoánứ

1

3.3. Niêm y t ch ng khoánế ứ 1
3.4. H  th ng giao d ch ệ ố ị

ch ng khoán trên s  giao ứ ở

d ch ch ng khoánị ứ

1

Ki m tra gi  kỳê ữ Ki m traể 1.5



7,8 Ch ng 4: Th  tr ng ươ ị ườ

OTC

Lý thuy tế [1]; [2] 2.5

4.1. Nh ng v n đ  chung ữ ấ ề

v  th  tr ng OTCề ị ườ

0.5

4.2. T  ch c và ho t đ ng ô ứ ạ ộ

trên th  tr ng OTCị ườ

1

4.3. Th  tr ng OTC  m t ị ươ ở ộ

s  n c trên th  gi iố ướ ế ớ

1

9,10 Ch ng 5: Phân tích ươ

ch ng khoánứ

Lý thuy tế [1]; [2] 3

5.1. Quy trình đ u t  ch ng ầ ư ứ

khoán và vai trò c a phân u

tích đ u t  ch ng khoánầ ư ứ

1

5.2. N i dung phân tích ộ

ch ng khoánứ

1

5.3. Đ nh giá ch ng khoánị ứ Ti uể

lu nậ

0.5

5.4. Đi u ki n th c hi n ề ệ ự ệ

phân tích ch ng khoán t i ứ ạ

Vi t Namệ

Ki m traể 0.5

10,11 Ch ng 6: H  th ng ươ ệ ố

thông tin trên th  tr ng ị ườ

ch ng khoánứ

Lý thuy tế [1]; [2] 1.5

6.1. Gi i thi u v  h  th ng ớ ệ ề ệ ố

thông tin trên th  tr ng ị ườ

ch ng khoánứ

0.5

6.2. Các ngu n thông tin ô

trên th  tr ng ch ng khoánị ườ ứ

1

11,12 Ch ng 7: Quqn  lý và ươ ả

giám sát th  tr ng ch ngị ườ ứ

khoán

Lý thuy tế [1]; [2] 3.5

7.1. S  c n thi t ph i qu n ự ầ ế ả ả

lý và giám sát th  tr ng ị ườ

ch ng khoánứ

0.5

7.2. Qu n lý th  tr ng ả ị ườ

ch ng  khoánứ

0.5

7.3. Giám sát th  tr ng ị ườ

ch ng khoánứ

0.5

7.4. Qu n lý và giám sát th  ả ị

tr ng ch ng khoán  m t ườ ứ ở ộ

0.5



s  n c trên th  gi iố ướ ế ớ
7.5. Qu n lý và giám sát th  ả ị

tr ng ch ng khoán  Vi t ườ ứ ở ệ

Nam

Ti uể

lu nậ

0.5

Ki m tra th ng xuyênê ườ Ki m traể 1
13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 6

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ



30. L CH S  CÁC H C THUY T KINH TỊ Ử Ọ Ế Ế

1. Tên h c ph n: L CH S  CÁC H C THUY T KINH Tọ ầ Ị Ử Ọ Ế Ế

2. Mã s  h c ph n:ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 3 (Lý thuy t: 36 ti t; bài t p: 9 ti t)ế ế ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3 ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin I, IIữ ơ ả u u .

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th cụ ề ế ứ : N m đ c m t cách có h  th ng các quan đi m, cácắ ượ ộ ệ ố ê

h c thuy t kinh t  c a các tr ng phái và các đ i bi u tiêu bi u trên th  gi i g n v iọ ế ế u ườ ạ ê ê ế ớ ắ ớ

đi u ki n l ch s  xu t hi n chúng. T  đó, có các ki n th c c  b n làm n n t ng choề ệ ị ử ấ ệ ừ ế ứ ơ ả ề ả

vi c nghiên c u các môn h c chuyên ngành Kinh t  khác.ệ ứ ọ ế

- M c tiêu v  k  năng:  ụ ề ỹ

+ Ng i h c có th  nh n th c và liên h  đ c v i th c ti n n n kinh t  vườ ọ ê ậ ứ ệ ượ ớ ự ễ ề ế ề

các v n đ : đánh giá các quan đi m kinh t , u nh c đi m c a các quan đi m đó, ápấ ề ê ế ư ượ ê u ê

d ng vào th c t  nh ng n i dung có giá tr  và kh c ph c h n ch  c a các tr ng pháiu ự ế ữ ộ ị ắ u ạ ế u ườ

kinh t  khác nhau. ế

+ Có k  năng t  duy, phân tích, x  lý các thông tin kinh t   ỹ ư ử ế

+ Hình thành t  duy kinh t  v n d ng sáng t o vào vi c đ a ra các quy tư ế ậ u ạ ệ ư ế

đ nhị

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

+ Hình thành lòng ham hi u bi t v  khoa h c kinh tê ế ề ọ ế

+ Hình thành thái đ  làm vi c nghiêm túc, t  duy linh ho t, sáng t oộ ệ ư ạ ạ

+ Hình thành t  t ng không ng ng h c h i, tích c c v n d ng khoa h cư ưở ừ ọ ỏ ự ậ u ọ

kinh t  ế

- V  năng l c t  ch  và trách nhi m: ề ự ự ủ ệ

+ Có kh  năng phán đoán đ c các v n đ  kinh t  phát sinh d a vào nh ngả ượ ấ ề ế ự ữ

ki n th c đ c cung c p trong quá trình h c t p.ế ứ ượ ấ ọ ậ
+ Luôn có tinh th n trách nhi m đ i v i nh ng quy t đ nh c a b n thânầ ệ ố ớ ữ ế ị u ả

trong h c t p và công tác.ọ ậ

7. Mô t  môn h cả ọ

L ch s  các h c thuy t kinh t  là môn khoa h c nghiên c u quá trình hình thành, phátị ử ọ ế ế ọ ứ

sinh, phát tri n đ u tranhvà thay th  l n nhau c a các h c thuy t kinh t  c a các giaiê ấ ế ẫ u ọ ế ế u



c p c  b n n i ti p nhau trong các hình thái kinh t  - xã h i. Đ i t ng nghiên c u làấ ơ ả ố ế ế ộ ố ượ ứ

h  th ng các quan đi m kinh t  c a các tr ng phái khác nhau g n v i các giai đo nệ ố ê ế u ườ ắ ớ ạ

l ch s  nh t đ nh, các quan đi m kinh t  đã đ c hình thành trong m t h  th ng nh tị ử ấ ị ê ế ượ ộ ệ ố ấ

đ nh, nh ng quan đi m kinh t  ch a tr  thành h  th ng nh ng có ý nghĩa l ch s  thìị ữ ê ế ư ở ệ ố ư ị ử

thu c môn L ch s  t  t ng kinh t .ộ ị ử ư ưở ế

8. Tài li u h c t pệ ọ ậ

8.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Ph m Quang Phan – An Nh  H i, ạ ư ả L ch s  các h c thuy t kinh tị ử ọ ế ế, NXB Giáo d c,u
Hà N i, 2009.ộ
8.2. Tài li u tham kh o:ệ ả

[2]. Tr n Bình Tr ng, ầ ọ L ch s  các h c thuy t kinh tị ử ọ ế ế, NXB Th ng Kê, Hà N i, 2003.ố ộ
9. Đánh giá h c ph nọ ầ

    + S  bài ki m tra:3; tr ng s : 30%ố ê ọ ố
    + Hình th c ki m tra: Vi tứ ê ế
    + Thi k t thúc h c ph n: Tr ng s  70%ế ọ ầ ọ ố
    + Hình th c thi h c ph n: T  lu nứ ọ ầ ự ậ
10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Đ i t ng và ph ng pháp nghiên c uươ ố ượ ươ ứ
1.1. Đ i t ng nghiên c u c a môn l ch s  các h c thuy t kinh tố ượ ứ u ị ử ọ ế ế
1.1.1. M t s  khái ni mộ ố ệ
1.1.2. Đ i t ng nghiên c u c a môn l ch s  h c thuy t kinh tố ượ ứ u ị ử ọ ế ế
1.2. Ph ng pháp nghiên c u c a môn l ch s  các h c thuy t kinh tươ ứ u ị ử ọ ế ế
1.2.1. Ph ng pháp bi n ch ng duy v tươ ệ ứ ậ
1.2.2. Ph ng pháp lôgic k t h p v i l ch sươ ế ợ ớ ị ử
1.2.3. M t s  ph ng pháp c  th  khác:ộ ố ươ u ê
1.3. Ch c năng và ý nghĩa c a vi c nghiên c u môn l ch s  h c thuy t kinh tứ u ệ ứ ị ử ọ ế ế
1.3.1.Ch c năngứ
1.3.2. Ý nghĩa

Ch ng 2: H c thuy t kinh t  c a ch  nghĩa tr ng th ngươ ọ ế ế ủ ủ ọ ươ
2.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi m c a ch  nghĩa tr ng th ngả ị ử ă ê u u ọ ươ
2.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi n ch  nghĩa tr ng th ngả ị ử ấ ệ u ọ ươ
2.1.2. Đ c đi m c a ch  nghĩa tr ng th ngă ê u u ọ ươ
2.2. Các quan đi m kinh t  c a ch  nghĩa tr ng th ngê ế u u ọ ươ
2.2.1. Các quan đi m kinh t  ch  y uê ế u ế
2.2.2. Đánh giá (tích c c và h n ch )ự ạ ế
2.3. Các giai đo n phát tri n c a ch  nghĩa tr ng th ngạ ê u u ọ ươ
2.3.1. Giai đo n đ u: Ch  nghĩa tr ng th ng s  kỳạ ầ u ọ ươ ơ
2.3.2. Giai đo n sau: Ch  nghĩa tr ng th ng chính th ngạ u ọ ươ ố
2.3.3. Quá trình tan rã c a ch  nghĩa tr ng th ngu u ọ ươ



Ch ng 3:ươ  H c thuy t kinh t  c a ch  nghĩa tr ng nông Phápọ ế ế ủ ủ ọ
3.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi m c a ch  nghĩa tr ng nôngả ị ử ă ê u u ọ
3.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi n ch  nghĩa tr ng nôngả ị ử ấ ệ u ọ
3.1.2. Đ c đi m c a ch  nghĩa tr ng nôngă ê u u ọ
3.2. Nh ng lý lu n kinh t  c  b n c a ch  nghĩa tr ng nôngữ ậ ế ơ ả u u ọ
3.2.1. S  phê phán ch  nghĩa tr ng th ngự u ọ ươ
3.2.2. Lý thuy t v  s n ph m thu n tuýế ề ả ẩ ầ
3.2.3. Lý thuy t v  t  b nế ề ư ả
3.2.4. Lý thuy t v  thu nh pế ề ậ
3.2.5. Lý thuy t v  tái s n xu tế ề ả ấ
3.3. V  trí l ch s  c a ch  nghĩa tr ng nôngị ị ử u u ọ
3.3.1. Công lao
3.3.2. H n chạ ế

Ch ng 4:ươ  H c thuy t kinh t  t  s n c  đi n Anhọ ế ế ư ả ổ ể
4.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
4.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
4.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  t  s n c  đi n Anhă ê u ọ ế ế ư ả ô ê
4.2. Các h c thuy t kih t  tiêu bi uọ ế ế ê
4.2.1. H c thuy t kinh t  c a W. Pettyọ ế ế u
4.2.2. H c thuy t kinh t  c a A. Smithọ ế ế u
4.2.3. H c thuy t kinh t  c a D. Ricardoọ ế ế u
4.3. M t s  h c thuy t kinh t  t  s n h u c  đi nộ ố ọ ế ế ư ả ậ ô ê
4.3.1. Hoàn c nh ra đ i và đ c đi mả ờ ă ê
4.3.2. Các lý thuy t tiêu bi uế ê

Ch ng 5:ươ  H c thuy t kinh t  ti u t  s nọ ế ế ể ư ả
5.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
5.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
5.1.2. Đ c đi m c a các h c thuy t kinh t  ti u t  s nă ê u ọ ế ế ê ư ả
5.2. Các h c thuy t kinh t  ch  y uọ ế ế u ế
5.2.1. H c thuy t kinh t  c a Sismondiọ ế ế u
5.2.2. H c thuy t kinh t  c a Proudhonọ ế ế u
5.2.3. Đánh giá chung

Ch ng 6:ươ  H c thuy t kinh t  c a CNXH không t ng th  k  XIXọ ế ế ủ ưở ế ỷ
6.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
6.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
6.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  c a CNXH th  k  XIXă ê u ọ ế ế u ế ỷ



6.2. Các h c thuy t kinh t  ch  y uọ ế ế u ế
6.2.1. H c thuy t c a Saint Simonọ ế u
6.2.2. H c thuy t c a Charler Fourierọ ế u
6.2.3. H c thuy t c a Robert Owenọ ế u
6.2.4. Đánh giá chung

Ch ng 7:ươ  H c thuy t kinh t  chính tr  Mác - Lê ninọ ế ế ị
7.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
7.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
7.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  Mác Lê-nină ê u ọ ế ế
7.2. Quá trình xây d ng và phát tri nự ê
7.2.1. Quá trình hình thành và phát tri nê
7.2.2. Nh ng đóng góp ch  y u c a Mác và Ăng-ghenữ u ế u
7.2.3. S  phát tri n c a Lê-ninự ê u

Ch ng 8:ươ  H c thuy t kinh t  c a tr ng phái c  đi n m iọ ế ế ủ ườ ổ ể ớ
8.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
8.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
8.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  tr ng phái c  đi n m iă ê u ọ ế ế ườ ô ê ớ
8.2. Các h c thuy t kinh t  ch  y uọ ế ế u ế
8.2.1. Thuy t “ích l i gi i h n” c a tr ng phái thành Viên (Áo)ế ợ ớ ạ u ườ
8.2.2. Các lý thuy t gi i h n  Mế ớ ạ ở ỹ
8.2.3. Lý thuy t kinh t  c a tr ng phái thành Lausene (Thu  sĩ)ế ế u ườ ỵ
8.2.4. Lý thuy t kinh t  c a tr ng phái Cambridge (Anh)ế ế u ườ
8.2.5. Đánh giá chung

Ch ng 9:ươ  H c thuy t kinh t  c a tr ng phái Keynesọ ế ế ủ ườ
9.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
9.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
9.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  tr ng phái Keynesă ê u ọ ế ế ườ
9.2. Các h c thuy t kinh tọ ế ế
9.2.1. Lý thuy t chung v  vi c làm c a Keynesế ề ệ u
9.2.2. Lý thuy t v  s  đi u ch nh kinh t  vĩ mô c a nhà n cế ề ự ề ỉ ế u ướ
9.2.3. Các h c thuy t kinh t  tr ng phái Keynes m i và sau Keynesọ ế ế ườ ớ
9.3. Đánh giá
9.3.1. Thành t uự
9.3.2. H n chạ ế

Ch ng 10:ươ  H c thuy t kinh t  c a tr ng phái chính hi n đ iọ ế ế ủ ườ ệ ạ
10.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
10.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
10.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  tr ng phái chính hi n đ iă ê u ọ ế ế ườ ệ ạ



10.2. M t s  lý thuy t tiêu bi uộ ố ế ê
10.2.1. Lý thuy t v  “n n kinh t  h n h p”ế ề ề ế ỗ ợ
10.2.2. Lý thuy t gi i h n kh  năng s n xu t và s  l a ch nế ớ ạ ả ả ấ ự ự ọ
10.2.3. Lý thuy t th t nghi pế ấ ệ
10.2.4. Lý thuy t v  l m phátế ề ạ
10.2.5. Lý thuy t v  ti n t  và ngân hàng, th  tr ng ch ng khoánế ề ề ệ ị ườ ứ
10.2.6. M t s  lý thuy t tăng tr ng kinh t  đ i v i các n c đang phát tri nộ ố ế ưở ế ố ớ ướ ê

Ch ng 11:ươ  H c thuy t kinh t  c a tr ng phái t  do m iọ ế ế ủ ườ ự ớ
11.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
11.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
11.1.2. Đ c đi m c a h c thuy t kinh t  tr ng phái t  do m iă ê u ọ ế ế ườ ự ớ
11.2. M t s  lý thuy t tiêu bi uộ ố ế ê
11.2.1. Lý thuy t v  n n kinh t  th  tr ng xã h i  CHLB Đ cế ề ề ế ị ườ ộ ở ứ
11.2.2. Các lý thuy t kinh t  c a ch  nghĩa t  do m i  Mế ế u u ự ớ ở ỹ
11.2.3. Đánh giá

Ch ng 12:ươ  Tr ng phái th  chườ ể ế
12.1. Hoàn c nh l ch s  và đ c đi mả ị ử ă ê
12.1.1. Hoàn c nh l ch s  xu t hi nả ị ử ấ ệ
12.1.2. Đ c đi m c a tr ng phái th  chă ê u ườ ê ế
12.2. M t s  khuynh h ng và lý thuy t c a tr ng phái th  chộ ố ướ ế u ườ ê ế
12.2.1. Tr ng phái th  ch  cũườ ê ế
12.2.2. Tr ng phái th  ch  m iườ ê ế ớ
12.2.3. Đánh giá khái quát

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Phân bố

ti tế

gi ngả

trong

tu nầ

N i dung gi ngd yộ ả ạ

(Tên ch ng, ph n)ươ ầ

Hình th cứ

t  ch cổ ứ

d y h c ạ ọ (lý

thuy t, th cế ự

hành, tự

h c)ọ

Tài li u đ c,ệ ọ

tham kh oả

(ch ng,ươ

ph n)ầ

Yêu c uầ

sinh viên

chu n bẩ ị

(bài t p,ậ

thuy t trình,ế

gi i quy tả ế

tình hu ng,...)ố

Ghi

chú

Ti t 1ế

Ch ng  1:  Đ i  t ng  vàươ ố ượ

Ph ng pháp nghiên c u mônươ ứ

LSCHTKT

 1.1. Đ i t ng nghiên c u ố ượ ứ

c a môn L ch s  các h c u ị ử ọ

thuy t kinh tế ế

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

7-9

Ti t 2ế 1.2. Ý nghĩa nghiên c u môn ứ

L ch s  các h c thuy t KTị ử ọ ế

1.3. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ

Lý thuy tế -  Đ c  [1],  trọ

9-12

-  Đ c  [3],  trọ



L ch s  các h c thuy t KTị ử ọ ế 5-10

Ti t 3ế

Ch ng 2:ươ  S  phát sinh, phát ự

tri n và suy thoái c a KT chính ê u

tr  h c t  s n c  đi nị ọ ư ả ô ê

2.1  Các  h c  thuy t  KT  c aọ ế u

Ch  nghĩa tr ng th ng u ọ ươ

2.1.1 Hoàn c nh l ch s  ra đ iả ị ử ờ

Ch  nghĩa Tr ng th ngu ọ ươ  

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

47-48

Đ c  tr cọ ướ

n i  dung c aộ u

Ch ng  2ươ

trong sách [1]

Ti t 4ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế
2.1.2. Nh ng t  t ng kinh t  chữ ư ưở ế u
y u c a Ch  nghĩa Tr ng th ngế u u ọ ươ
2.1.3 Đ c đi m c a ch  nghĩaă ê u u
Tr ng th ng  Anh và  Phápọ ươ ở ở

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr 48ọ

- 53

-  Đ c  [3],  trọ

12-19

- Đ c [2], tr ọ

4-10

-  Đ c  [5],  trọ

12-19

Ti t 5ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế

2.1.4.Quá trình tan rã c a Chu u

nghĩa Tr ng th ngọ ươ

2.1.5 M t s  nh n xét v  Chộ ố ậ ề u

nghĩa Tr ng th ngọ ươ

2.2.  H c  thuy t  kinh  t  c aọ ế ế u

nh ng  ng i  theo  Ch  nghĩaữ ườ u

Tr ng nông ọ

2.2.1  Hoàn c nh l ch s  xu tả ị ử ấ

hi n Ch  nghĩa Tr ng nôngệ u ọ

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

53-55

-  Đ c  [3],  trọ

12-19

- Đ c [1], tr ọ

24-30.

-  Đ c  [4],  trọ

19- 21

Ti t 6ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế

-  ng  d ng  lý  thuy t  B ngỨ u ế ả

cân  đ i  th ng  m i  c aố ươ ạ u

Thomas  Mun  đ  liên  h  v iê ệ ớ

th c t .ự ế

- Nghiên c u nh ng thành t uứ ữ ự

KHKT t i th  k  XV đ i v iạ ế ỷ ố ớ

n n kinh t .ề ế

Th o lu nả ậ

Tìm  tài  li uệ

liên quan đ nế

ch  đ  th ou ề ả

lu nậ

-  Nghiên  c uứ

các  tình

hu ng  đ cố ượ

gi ng  viênả

giao

Ti t 7ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế

2.2.2 Nh ng quan đi m kinh tữ ê ế

ch  y u c a  Ch  nghĩa Tr ngu ế u u ọ

nông

2.2.3   Nh ng  đ i  di n  tiêuữ ạ ệ

bi u  c a  Ch  nghĩa  Tr ngê u u ọ

nông

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

55-64

-  Đ c  [4],  trọ

33-45

- Đ c [2], tr ọ

30-35

-  Đ c  [7],  trọ

15-22

Ti t 8ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế

2.3. Kinh t  chính tr  t  s n cế ị ư ả ô

đi n Anhê

2.3.1 Hoàn c nh ra đ i và đ cả ờ ă

đi m  chung  c a  tr ng  pháiê u ườ

KT  chính  tr  h c  t  s n  cị ọ ư ả ô

đi n Anhê

Lý thuy tế

- Đ c [1 ],  trọ

65

- Đ c [7], tr 5-ọ

12



Ti t 9ế

Ch ng 2 (ti p)ươ ế

2.3.2 William Petty (1623-1687)

2.3.3 Adam  Smith (1723-1790)
Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

65-71

-  Đ c  [1],  trọ

71-83

-  Đ c  [2],  trọ

20-25

- Đ c [9], tr 5-ọ

12

Tham  kh oả

ti u  s  vàê ử

cu c  đ i  c aộ ờ u

William Petty

- Đ c [2], tr ọ

26-33

-  Đ c  [6],  trọ

37-45

-  Đ c  [3],  trọ

43-56

Ti t 10ế

So sánh quan đi m kinh t  c aê ế u

Adam  Smith và William Petty

So sánh quan đi m kinh t  c aê ế u

Adam  Smith và William Petty

Th o lu nả ậ

Tìm  tài  li uệ

liên quan đ nế

ch  đ  th ou ề ả

lu nậ

-  Nghiên  c uứ

các  tình

hu ng  đ cố ượ

gi ng  viênả

giao

Ti t 11ế

2.3.4  David   Ricardo  (1772-

1823)

2.4  Kinh t  chính  tr  h c  Tế ị ọ ư

s n th i kỳ h u c  đi nả ờ ậ ô ê

2.4.1  Hoàn c nh ra đ i  tr ngả ờ ườ

phái Kinh t  chính tr   h u cế ị ậ ô

đi nê

2.4.2.  H c  thuy t  kinh  t  c aọ ế ế u

Thomas Robert Malthus (1766 -

1834)

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

83-97

-  Đ c  [4],  trọ

33-45

-  Đ c  [5],  trọ

36-68

-  Đ c  [1],  trọ

97-103

-  Đ c  [2],  trọ

20-25

- Đ c [7], tr 5-ọ

12

-  Đ c  [2],  trọ

26-33

-  Đ c  [6],  trọ

37-45

-  Đ c  [9],  trọ

43-56

Ti t 12ế

Ch ng  3:  Kinh  t  chính  trươ ế ị

h c ti u t  s nọ ê ư ả

3.1 Hoàn  c nh ra  đ i  và  đ cả ờ ă

đi m  c a  tr ng  phái  KTê u ườ

chính tr  h c ti u t  s nị ọ ê ư ả

3.1.2  Đ c  đi m  c a  tr ngă ê u ườ

phái KT chính tr  h c ti u tị ọ ê ư

s nả

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

115-116
-  Đ c  [8],  trọ

40-45

Ti t 13ế

3.2  H c  thuy t  kinh  t  c aọ ế ế u

Sismondi

3.2.1 Ti u s  và tác ph mê ử ẩ

3.2.2 Nh ng quan đi m kinh tữ ê ế

ch  y u c a Sismondiu ế u

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

116-124

-  Đ c  [7],  trọ

64-79

Đ c  tr cọ ướ

n i  dungộ

Ch ng  4ươ

trong sách [3]

Ti t 14ế Ch ng  4:  Ch  nghĩa  xã  h iươ u ộ Lý thuy tế -  Đ c  [1],  trọ - Đ c [5], tr ọ



không t ng Tây Âu th  k  XIXưở ế ỷ
4.1  Hoàn c nh l ch s  ra đ i ả ị ử ờ
c a Ch  nghĩa xã h i không u u ộ
t ng  Tây Âu đ u th  k  ưở ở ầ ế ỷ
XIX 
4.1.1. Ti n đ  v  kinh tề ề ề ế
4.1.2.Ti n đ  v  chính tr  - xãề ề ề ị
h iộ
4.2. H c thuy t c a Saint ọ ế u
Simon
4.2.1 Ti u s  và tác ph m c aê ử ẩ u
Saint Simon
4.2.2  Quan  đi m  l ch  s  c aê ị ử u
Saint Simon

133-136

-  Đ c  [4],  trọ

80-92

77-102

Ti t 15ế

4.2.3 S  phê phán ch  nghĩa tự u ư

b n c a Saint Simonả u

4.2.4 D  án v  xã h i  t ngự ề ộ ươ

lai c a Saint Simonu

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

136-138

-  Đ c  [4],  trọ

80-92

-  Đ c  [5],  trọ

77-90

Ti t 16ế

4.3. H c thuy t kinh t  c a ọ ế ế u

Charles Fourier 

4.3.1 Ti u s  và tác ph m c aê ử ẩ u

Charles Fourier

4.3.2 Lý  thuy t  v  l ch  sế ề ị ử

phát  tri n  xã  h i  c a  Charlesê ộ u

Fourier

4.3.3 S  phê phán ch  nghĩa tự u ư

b n c a Charles Fourierả u

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

138-141

-  Đ c  [9],  trọ

98-107

- Đ c [5], tr ọ

91-102

Ti t 17ế

- Phân tích vai trò c a giai c pu ấ

công nhân th i kỳ này.ờ

-  B  sung thêm hi u bi t  c aô ê ế u

b n thân v  cu c đ i c a Saintả ề ộ ờ u

Simon

Th o lu nả ậ

- Đ c [1], tr ọ

135-138

-  Đ c  [9],  trọ

88-97

- Đ c [5], tr ọ

77-90

Ti t 18ế

4.3.1. Lí lu n hi p h i và dậ ệ ộ ự

đoán v  xã h i  t ng lai  c aề ộ ươ u

Charles Fourier

4.4  Ch  nghĩa  xã  h i  khôngu ộ

t ng Anh ưở

4.4.1 Đ c đi m c a ch  nghĩaă ê u u

xã h i không t ng Anhộ ưở

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

141-144

-  Đ c  [3],  trọ

72-99

-  Đ c  [5],  trọ

60-76

- Đ c [5], tr ọ

91-102

Ti t 19ế

4.4.2 H c thuy t  kinh t  c aọ ế ế u

Robert Owen

4.5  Nh n  xét  v  h c  thuy tậ ề ọ ế

Ch  nghĩa xã h i không t ngu ộ ưở

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

144-149

-  Đ c  [7],  trọ

116-141
Ti t 20ế - So sánh n n kinh t  c a Anhề ế u

và Pháp th  k  XIXế ỷ

- Phân bi t s  khác nhau v  dệ ự ề ự

Th o lu nả ậ - Nghiên c uứ

tài  li u  liênệ

quan

Tìm  tài  li uệ

liên quan đ nế

ch  đ  th ou ề ả



án Xã h i  t ng lai  c a 3 vộ ươ u ị

đ i bi u.   ạ ê -  Đ c  [4],  trọ

100-126

-  Đ c  [5],  trọ

77-99

lu nậ

-  Nghiên  c uứ

các  tình

hu ng  đ cố ượ

gi ng  viênả

giao

Ti t 21ế

Ch ng  5:  S  phát  sinh  vàươ ự

phát tri n kinh t  chính tr  h cê ế ị ọ

Marx – Lenin

5.1 Đi u ki n l ch s  phát sinhề ệ ị ử

Ch  nghĩa Marx u

5.2 Quá trình xây d ng và phátự

tri n  Kinh  t  chính  tr  h cê ế ị ọ

Marxit

5.3  Nh ng đóng góp ch  y u ữ u ế
c a Marx và Engels trong Kinhu
t  chính tr  h cế ị ọ

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

151-162

-  Đ c  [3],  trọ

123-145

- Đ c [1], tr ọ

162-166

-  Đ c  [3],  trọ

123-145

Tham  kh oả

các  thông  tin

liên quan trên

m ngạ

-  Đ c  [6],  trọ

151-175

Ti t 22ế

5.4  V.I.  Lenin  ti p  t c  phátế u

tri n  kinh  t  chính  tr  h cê ế ị ọ

Marxit

5.4.1  T  t ng  c a  Lenin  vư ưở u ề

Ch  nghĩa t  b n đ c quy n vàu ư ả ộ ề

Ch  nghĩa  t  b n  đ c  quy nu ư ả ộ ề

Nhà n cướ

Th o lu nả ậ

-  Đ c  [3],  trọ

174-190

-  Đ c  [5],  trọ

100-109

- Đ c [7], tr ọ

164-169

Ti t 23ế

5.4.2 Quan đi m c a Lenin vê u ề

xây d ng Ch  nghĩa xã h iự u ộ

5.5  Nh n xét chung v  các tậ ề ư

t ng  c a  các  nhà  kinh  đi nưở u ê

Marx-Lenin  v  Ch  nghĩa  xãề u

h i, Ch  nghĩa c ng s nộ u ộ ả

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

167-169

-  Đ c  [3],  trọ

151-175

- Đ c [4], tr ọ

151-160

Ti t 24ế

Ch ng 6:  M t s  h c thuy tươ ộ ố ọ ế

kinh t  t  s n hi n đ iế ư ả ệ ạ

6.1 Các h c thuy t kinh t  c aọ ế ế u

tr ng phái “C  đi n m i’’ườ ô ê ớ

6.1.1 Hoàn c nh ra đ i và đ cả ờ ă

đi m  ch  y u  c a  tr ngê u ế u ườ

phái “C  đi n m i’’ ô ê ớ

6.1.2  Các  h c  thuy t  kinh  tọ ế ế

ch  y u c a tr ng phái “gi iu ế u ườ ớ

h n” thành Viene (Áo)ạ

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

173-177

-  Đ c  [3],  trọ

186-206

-  Đ c  [5],  trọ

110-124

Ti t 25ế 6.1.3 Tr ng phái  “Gi i  h n” ườ ớ ạ ở

Mỹ

6.1.4.  Tr ng  phái  thànhườ

Lausanne (Th y Sĩ )u

6.1.5  Tr ng  phái  Cambridgeườ

Th o lu nả ậ

- Đ c [1], tr ọ

177-187

-  Đ c  [3],  trọ

186-206

-  Nh n  xétậ

nh ng  n iữ ộ

dung  tr ngườ

phái “C  đi nô ê

m i’’  đ a  raớ ư



(Anh) v i  n i  dungớ ộ

đ  c p  trongề ậ

Kinh t  vi môế

Ti t 36ế

6.2  H c  thuy t  kinh  t  c aọ ế ế u

tr ng phái Keynesườ

6.2.1 Hoàn c nh ra đ i và nh ngả ờ ữ

đ c đi m ch  y u c a h c thuy tă ê u ế u ọ ế

Keynes

6.2.2   Lý  thuy t  chung  vế ề

“Vi c làm”c a J.M.Keynesệ u

Lý thuy tế

-  Đ c  [1],  trọ

189-205
-  Đ c  [4],  trọ

177-189

Ti t 27ế

6.2.3 Lý thuy t  Keynes v  sế ề ự

can thi p c a nhà n c vào KTệ u ướ

6.2.4  Nh ng  h n  ch  c a  lýữ ạ ế u

thuy t Keynesế

Th o lu nả ậ

-  Đ c  [1],  trọ

205-209
-  Đ c  [4],  trọ

177-189

Ti t 28ế

6.3 Các ly thuyết kinh tế

của  trường  phái  chính

hiện đại

6.3.1 Hoàn c nh ra  đ i  và  đ cả ờ ă

đi m  ph ng  pháp  lu n  c aê ươ ậ u

kinh t  h c  tr ng  phái  chínhế ọ ườ

hi n đ iệ ạ

6.3.2  Lý thuy t v  n n “Kinhế ề ề

t  h n h p”ế ỗ ợ

Lý thuy tế

- Đ c [1], tr ọ

253-261

-  Đ c  [5],  trọ

211-236

Nghiên  c uứ

các  tình

hu ng  đ cố ượ

gi ng  viênả

giao

Ti t 29ế

6.3.3 Lý thuy t gi i h n “Khế ớ ạ ả

năng  s n  xu t”  và  “S  l aả ấ ự ự

ch n”ọ

6.3.4 Lý thuy t Th t nghi pế ấ ệ

6.3.5 Lý thuy t L m phátế ạ

Th o lu nả ậ

- Đ c [1], tr ọ

261-273

-  Đ c  [5],  trọ

211-236

Tìm  tài  li uệ

liên quan đ nế

ch  đ  th ou ề ả

lu nậ

Ti t 30ế Ki m tra ê

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



31. K  NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG HO T Đ NG KINH DOANHY Ạ Ộ

1. Tên h c ph n: K  NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG HO T Đ NG KINH DOANHọ ầ Y Ạ Ộ

2. Mã h c ph n:ọ ầ

3. S  tín ch : 02ố ỉ

4. Trình đ  sinh viên năm th :ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c:ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu môn h cụ ọ

M c tiêu v  ki n th c :ụ ề ế ứ  H c ph n này cung c p cho sinh viên nh ng ki n th cọ ầ ấ ữ ế ứ

khoa h c trong đàm phán kinh doanh, g m các v n đ  c  th : Nh ng v n đ  chung vọ ô ấ ề u ê ữ ấ ề ề

đàm phán kinh doanh; nh ng n i dung ch  y u, chi n l c, chi n thu t c a cu c đàmữ ộ u ế ế ượ ế ậ u ộ

phán kinh doanh; các giai đo n ti n hành đàm phán và c  s  pháp lý c a đàm phán kinhạ ế ơ ở u

doanh.

M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ  Bi t cách t  ch c đàm phán kinh doanh, n m v ng cácế ô ứ ắ ữ

nguyên t c và v n d ng các k  thu t trong các giai đo n c a cu c đàm phán kinhắ ậ u ỹ ậ ạ u ộ

doanh

M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ  Hi u đ c t m quan tr ng c a đàm phán trong ho t đ ngê ượ ầ ọ u ạ ộ

kinh doanh c a doanh nghi p, có thái đ  đúng đ n, ng x  phù h p v i các v n đu ệ ộ ắ ứ ử ợ ớ ấ ề

văn hóa trong đàm phán kinh doanh

7. Tóm t t n i dung h c ph n: ắ ộ ọ ầ

8. H c li u:ọ ệ

- Giáo trình Giao d ch và Đàm phán kinh doanh ị . GS.TS. Hoàng Đ c Thân ứ

– Ph m Th  Mai H ng (2009). Nhà xu t b n Đ i h c Kinh t  qu c dân Hà N i.ạ ị ươ ấ ả ạ ọ ế ố ộ

- Tài li u tham kh o:……………………………………………………ệ ả



9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra, đánh giá th ng xuyên tr ng s : 0,3.ê ườ ọ ố

- Ki m tra, đánh giá đ nh (gi a) kỳ tr ng s  0,2.ê ị ữ ọ ố

- Thi, đánh giá cu i kỳ tr ng s  0,5; Hình th c thi: V n đápố ọ ố ứ ấ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

CH NG 1: Đ I T NG VÀ N I DUNG C A MÔN H CƯƠ Ố ƯỢ Ộ Ủ Ọ

1. Đ i t ng và nhi m v  c a môn h cố ượ ệ u u ọ

2. N i dung và ph ng pháp nghiên c uộ ươ ứ

CH NG 2: NH NG NGUYÊN LÝ C  B N C A ĐÀM PHÁN KINH DOANH ƯƠ Ữ Ơ Ả Ủ

1. Khái ni m và đ c đi m c a đàm phán trong kinh doanhệ ă ê u

2. Các y u t  nh h ng đ n đàm phán trong kinh doanhế ố ả ưở ế

3. Các phong cách đàm phán kinh doanh

4. Ngh  thu t giúp thành công trong đàm phánệ ậ

CH NG 3: N I DUNG VÀ PH NG TH C, CHI N L C TRONG ĐÀM  ƯƠ Ộ ƯƠ Ứ Ế ƯỢ

PHÁN

1. N i dung đàm phán kinh doanhộ

2. Ph ng th c đàm phán kinh doanhươ ứ

3. Các chi n l c đàm phán kinh doanhế ượ

CH NG 4: VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN GIAO D CH KINH DOANH ƯƠ Ị

Khái quát v  văn hóa ề

1. Nh n di n các y u t  văn hoá trong đàm phán giao d ch kinh doanhậ ệ ế ố ị

2. nh h ng c a văn hoá đ i v i hành vi giao d ch, đàm phán kinh doanhẢ ưở u ố ớ ị

1. V n d ng s  khác bi t v  văn hoá trong đàm phán kinh doanhậ u ự ệ ề

CH NG 5: HO T Đ NG CHU N B  ĐÀM PHÁN ƯƠ Ạ Ộ Ẩ Ị

2. Nghiên c u chu n b  đàm phánứ ẩ ị

3. Xây d ng k  hoach đàm phánự ế

4. Ki m tra và t p d t các ph ng ánê ậ ượ ươ

CH NG 6:  T  CH C ĐÀM PHÁN KINH DOANH ƯƠ Ổ Ứ

Ti n trình và nh ng nguyên t c c  b n c a t  ch c đàm phán kinh doanhế ữ ắ ơ ả u ô ứ

1. Ngh  thu t m  đ u đàm phánệ ậ ở ầ

2. Truy n đ t thông tin trong đàm phánề ạ

CH NG 7: QUÁ TRÌNH RA QUY T Đ NH TRONG ĐÀM PHÁN ƯƠ Ế Ị



V n đ  l i ích và các ph ng pháp l p lu n trong ra ấ ề ợ ươ ậ ậ

1. Chi n thu t trong l p lu nế ậ ậ ậ

2. Ra quy t đ nh và k t thúc đàm phánế ị ế

CH NG 8: C  S  PHÁP LÝ C A ĐÀM PHÁN GIAO D CH KINH DOANH ƯƠ Ơ Ở Ủ Ị

1. T m quan tr ng c a pháp lu t trong ho t đ ng kinh doanhầ ọ u ậ ạ ộ

2. H p đ ng trong giao d ch  đàm phán kinh doanhợ ô ị

3. K  thu t bút pháp trong biên so n h p đ ng kinh tỹ ậ ạ ợ ô ế

11. K  ho ch tri n khai môn h cế ạ ể ọ

Tiế
t

thứ
N i dung gi ngd yộ ả ạ

Hình th c tứ ổ
ch c gi ngứ ả

d yạ

Tài li u đ c,ệ ọ
tham kh oả

Yêu c uầ
sinh viên
chu n bẩ ị

Ghi chú

1 Gi i thi u m c tiêu, n iớ ệ u ộ
dung môn h c.ọ
Đ  c ng môn h c và ề ươ ọ
các hình th c đánh giá ứ
k t qu  h c t pế ả ọ ậ

Đ  c ng mônề ươ
h cọ

Xem đề
c ng mônươ

h c trong niênọ
giám

03 ti tế

2 Công tác t  ch c l p ô ứ ớ
h c H ng d n sinh ọ ướ ẫ
viên cách t  h c và ự ọ
chu n b  bài h c tr c ẩ ị ọ ướ
khi t i l p.ớ ớ

Các  ph ngươ
pháp  h c  t pọ ậ
tích  c c  (h cự ọ
theo tín ch )ỉ

Phân  chia
nhóm h c t pọ ậ

3 CH NG 1: Đ IƯƠ Ố
T NG VÀ N I DUNGƯỢ Ộ

C A MÔN H CỦ Ọ
3. 1. Đ i t ng và nhi m ố ượ ệ

v  c a môn h cu u ọ
2. N i dung và ph ng ộ ươ
pháp nghiên c uứ

Lý thuy tế
Giáo trình GD&

ĐPKD
Ch ng 1 Tr.5ươ

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ

4

CH NG 2: NH NG ƯƠ Ữ
NGUYÊN LÝ C  B N Ơ Ả
C A ĐÀM PHÁN KINH Ủ
DOANH

1. Khái ni m và đ c ệ ă
đi m c a đàm phán ê u
trong kinh doanh

Lý
thuy tế

Giáo trình
GD& ĐPKD
Ch ng VIIươ

Tr.179

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ

03 ti tế

5 2. Các y u t  nh ế ố ả
h ng đ n đàm phán ưở ế
trong kinh doanh

Lý
thuy tế

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ
6 5. 3. Các phong cách đàm 

phán kinh doanh
4. Ngh  thu t giúp ệ ậ
thành công trong đàm 
phán

Lý
thuy tế

T  h cự ọ

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ



7 CH NG 3: N I ƯƠ Ộ
DUNG VÀ PH NG ƯƠ
TH C, CHI N L C Ứ Ế ƯỢ
TRONG ĐÀM  PHÁN 
1. N i dung đàm phán ộ
kinh doanh

     Th o lu n các n i ả ậ ộ
dung đàm phán kinh 
doanh

Th oả
lu nậ

Tình hu ngố
ĐPKD th c tự ế Gi i quy tả ế

tình hu ngố

03 ti tế
LT

06 ti tế
TL8

9

10 2. Ph ng th c đàm ươ ứ
phán kinh doanh

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng VIIIươ
Tr.203

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ
11 3. Các chi n l c đàm ế ượ

phán kinh doanh
Lý

thuy tế

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ
12 3. Các chi n l c đàm ế ượ

phán kinh doanh (tt…)
Lý

thuy tế

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ
13

Tình hu ng đi n hình ố ê
(N i dung ĐPKD)ộ

Th oả
lu nậ

Tình hu ng ố
ĐPKD th c tự ế

Bài thuy tế
trình

14
15
16 CH NG 4: VĂN HÓA ƯƠ

TRONG ĐÀM PHÁN 
GIAO D CH KINH Ị
DOANH 
1. Khái quát v  văn hóa ề
2. Nh n di n các y u tậ ệ ế ố
văn hoá trong đàm phán 
giao d ch kinh doanhị

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng  VIươ
Tr.139

Đ c tài li u,ọ ệ
chu n b  theoẩ ị
n i dung bàiộ

h cọ

03 ti tế

17 3. nh h ng c a văn Ả ưở u
hoá đ i v i hành vi giaoố ớ
d ch, đàm phán kinh ị
doanh

Lý
thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

18 4. V n d ng s  khác ậ u ự
bi t v  văn hoá trong ệ ề
đàm phán kinh doanh

Lý
thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

19 Ki m tra gi a h c ể ữ ọ
ph nầ Bài t pậ

20
21 CH NG 5: HO T ƯƠ Ạ

Đ NG CHU N B  ĐÀMỘ Ẩ Ị
PHÁN

1.Nghiên c u chu n b  ứ ẩ ị
đàm phán

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng  IXươ
Tr.225

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

03 ti tế
LT



22 2. Xây d ng k  hoach ự ế
đàm phán Lý

thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

23 3. Ki m tra và t p d tê ậ ượ
các ph ng ánươ

T  h cự ọ
và t ngô

h pợ
24

Công tác chu n b  đàm ẩ ị
phán

Th oả
lu nậ

Sinh viên th oả
lu n  theo  n iậ ộ
dung bài h c ọ

03  ti tế
TL25

26
27 CH NG 6:  T  CH C ƯƠ Ổ Ứ

ĐÀM PHÁN KINH 
DOANH 
1.Ti n trình và nh ng ế ữ
nguyên t c c  b n c a ắ ơ ả u
t  ch c đàm phán kinh ô ứ
doanh

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng  Xươ
Tr.247

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ 02 ti tế

LT

28 2.Ngh  thu t m  đ u ệ ậ ở ầ
đàm phán
3. Truy n đ t thông tin ề ạ
trong đàm phán

Lý
thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

29 CH NG 7: QUÁ ƯƠ
TRÌNH RA QUY T Ế
Đ NH TRONG ĐÀM Ị
PHÁN 
1. V n đ  l i ích và cácấ ề ợ
ph ng pháp l p lu n ươ ậ ậ
trong ra 

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng  XIươ
Tr.296

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ 03 ti tế

30 2. Chi n thu t trong l pế ậ ậ
lu nậ Lý

thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

31 3. Ra quy t đ nh và k t ế ị ế
thúc đàm phán Lý

thuy tế

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

32 Các giai đo n c a đàm ạ u
phán kinh doanh Th oả

lu nậ33
34
35 CH NG 8: C  S  ƯƠ Ơ Ở

PHÁP LÝ C A ĐÀM Ủ
PHÁN GIAO D CH Ị
KINH DOANH 

1.T m quan tr ng c a ầ ọ u
pháp lu t trong ho t ậ ạ
đ ng kinh doanhộ

Lý
thuy tế

Giáo  trình
GD& ĐPKD
Ch ng  XIIươ
Tr.308

Đ c  tài  li u,ọ ệ
chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ 02 ti tế

36 2. H p đ ng trong giao ợ ô Lý Đ c  tài  li u,ọ ệ



d ch  đàm phán kinh ị
doanh
3. K  thu t bút pháp ỹ ậ
trong biên so n h p ạ ợ
đ ng kinh tô ế

thuy tế

chu n  b  theoẩ ị
n i  dung  bàiộ
h cọ

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

32. QU N TR  BÁN HÀNGẢ Ị

1. Tên h c ph n: QU N TR  BÁN HÀNGọ ầ Ả Ị

2. Mã h c ph n:ọ ầ

3. S  tín ch : 3ố ỉ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu môn h cụ ọ

- V  ki n th c: ề ế ứ

Môn h c cung c p các ki n th c c  b n, t  duy trong vi c th c hi n công vi cọ ấ ế ứ ơ ả ư ệ ự ệ ệ

qu n tr  bán hàng: gi i thi u v  công vi c bán hàng và qu n tr  bán hàng, nh ng kả ị ớ ệ ề ệ ả ị ữ ỹ

năng c n thi t đ i v i Giám đ c bán hàng nh  lãnh đ o, phân tích, d  báo bán hàng,ầ ế ố ớ ố ư ạ ự

l p h n ng ch, t  ch c đ i ngũ bán hàng, qu n lý và làm tăng năng su t c a l c l ngậ ạ ạ ô ứ ộ ả ấ u ự ượ

bán hàng, qu n tr  đ i ngũ bán hàng… ả ị ộ

- V  k  năng:ề ỹ

+ N m v ng ho t đ ng bán hàng, qu n tr  bán hàng, k  năng c n thi t đ  chàoắ ữ ạ ộ ả ị ỹ ầ ế ê

hàng; quy trình bán hàng; k  năng x  lý tình hu ng trong bán hàng;ỹ ử ố

+ Có kh  năng t  ch c l c l ng bán hàng cho công ty; các bi n pháp tăng năngả ô ứ ự ượ ệ

su t bán hàng;ấ

+ Có kh  năng qu n lý danh m c s n ph m, đ nh giá, t  ch c phân ph i vàả ả u ả ẩ ị ô ứ ố

truy n thông t i khách hàng m c tiêuề ớ u

- Thái đ : Nh n th c đ c t m quan tr ng và m i quan h  logic gi a môn h c qu nộ ậ ứ ượ ầ ọ ố ệ ữ ọ ả

tr  bán hàng v i các môn h c khác trong kh i ki n th c chuyên ngành. ị ớ ọ ố ế ứ

7. Mô t  môn h cả ọ



8. Sách, giáo trình tham kh oả

1. James M. Comer, Qu n tr  bán hàng, NXB Tp. Hoà Chí Minh, 2005. ả ị

2. Tôn Th t H i – Hà Th  Thùy D ng, H ng d n h c t p Qu n tr  Bán hàng,ấ ả ị ươ ướ ẫ ọ ậ ả ị

NXB TP HCM, 2009.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

Bài t p cá nhân: Tr ng s  10%ậ ọ ố

Bài tâph nhóm: Tr ng s  10%ọ ố

Ki m tra gi a kỳ: Tr ng s  20%ê ữ ọ ố

Thi h c kỳ: Tr ng s  60%ọ ọ ố

10. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

Ch ng 1. T ng quan v  môn h c Qu n tr  bán hàngươ ổ ề ọ ả ị

1.1. Khái ni m v  qu n tr  bán hàngệ ề ả ị

1.2 .M c tiêu c a ho t đ ng qu n tr  bán hàngụ ủ ạ ộ ả ị

1.2.1 M c tiêu v  nhân su ề ự

1.2.2 M c tiêu v  doanh s , l i nhu nu ề ố ợ ậ

1.3. Chi n l c t ng th  và qu n tr  bán hàngế ượ ổ ể ả ị

1.3.1 C u trúc c a công tyấ u

1.3.2 Chi n l c t ng th  và qu n tr  bán hàngế ượ ô ê ả ị

1.4. Thi t k  mô hình qu n tr  bán hàngế ế ả ị

1.4.1 Phân lo i l c l ng bán hàngạ ự ượ

1.4.2 Nh ng s  đ  t  ch c l c l ng bán hàngữ ơ ô ô ứ ự ượ

1.5. Qu n tr  bán hàng – M t cái nhìn t ng thả ị ộ ổ ể

Ch ng 2. B n ch t ngh  bán hàngươ ả ấ ề

2.1. Khái ni mệ

2.2. Vai trò c a ho t đ ng bán hàngủ ạ ộ

2.3. L ch s  c a ngh  bán hàngị ử ủ ề

2.4. Phân lo i ngành ngh  bán hàng ch  y uạ ề ủ ế

2.5. Ch c năng và nhi m v  c a bán hàngứ ệ ụ ủ

2.5.1. Bán hàng

2.5.2.Nh ng nhi m v  v  qu n lý và đi u hànhữ ệ u ề ả ề

2.5.3. Nh ng trách nhi m v  tài chínhữ ệ ề

2.5.4. Nh ng nhi m v  v  marketingữ ệ u ề  



2.6.Nh ng đi u ki n v  tâm lý, th  ch t, ki n th c và ph m ch t ng i bánữ ề ệ ề ể ấ ế ứ ẩ ấ ườ

hàng

2.7. Nh ng c  h i, khó khăn và các v n đ  đ o đ cữ ơ ộ ấ ề ạ ứ

2.7.1. Nh ng c  h iữ ơ ộ

2.7.2. Nh ng khó khănữ

2.8.Nh ng v n đ  c a ngh  bán hàng trong th  k  21ữ ấ ề ủ ề ế ỉ

Ch ng 3. Giám đ c bán hàng chuyên nghi pươ ố ệ

3.1 Khái ni mệ

3.2 Nhi m v  c a giám đ c bán hàngệ ụ ủ ố

3.2.1 Qu n tr  l c l ng bán hàngả ị ự ượ

3.2.2.  Qu n tr  hành chínhả ị

3.2.3.  Ti p thế ị

3.2.4.  Bán hàng tr c ti pự ế

3.2.5.  Tài chính

3.2.6.  Quan hệ

3.3. T  nhân viên chào hàng đ n giám đ c bán hàngừ ế ố

3.4. L a ch n nhân viên bán hàng đ n b  nhi m giám đ c bán hàng ự ọ ế ổ ệ ố

3.4.1.  Xác đ nh nh ng tiêu chu n l a ch nị ữ ẩ ự ọ

3.4.2.  Xác đ nh các ng viênị ứ

3.4.3.  Tham kh o ý ki nả ế

3.5. Quá trình chuy n ti p t  nhân viên chào hàng tr  thành giám đ c bán hàngể ế ừ ở ố

3.5.1.  Nh ng khó khăn th ng g pữ ườ ă

3.5.2.  Đ  thành công trong quá trình chuy n ti pê ê ế

3.6. Thu nh p c a giám đ c bán hàngậ ủ ố

3.7.3.  Giám đ c bán hàng v i đ iố ớ ố

th  c nh tranh và khách hàngu ạ

Ch ng 4. Lãnh đ o – Phân tích –ươ ạ

D  báo – H n ng ch – L p ngân sách bán hàng ự ạ ạ ậ

4.1. Phát tri n các k  năng lãnh đ oể ỹ ạ

4.1.1.  Các hành vi lãnh đ oạ

4.1.2.  K  năng giao ti pỹ ế

4.1.3.  Nh ng nguyên t c quan tr ng trong lãnh đ oữ ắ ọ ạ

3.7. Nh ng v n đ  đ o đ cữ ấ ề ạ ứ

3.7.1.Giám đ c bán hàng và công tyố

3.7.2.  Giám đ c bán hàng và l c l ng bán hàngố ự ượ



4.2. Phân tích và các công c  phân tíchụ

4.2.1.  Phân tích doanh s :ố

4.2.2.  Phân tích chi phí

4.2.3.  Phân tích tài chính

4.3. D  báo bán hàngự

4.3.1.  Quá trình d  báoự

4.3.2.  Các ph ng pháp d  báoươ ự

4.4. Đ  ra h n ng ch và l p ngân sáchề ạ ạ ậ

4.4.1.  H n ng chạ ạ

4.4.2  M c đích l p h n ng chu ậ ạ ạ

4.4.3.  Đ  t o nên ch ng trình h n ng ch t tê ạ ươ ạ ạ ố

4.5. L p ngân sáchậ

CH NG 5. Qu n lý năng su t l c l ng bán hàng ƯƠ ả ấ ự ượ

5.1.Năng su t c a l c l ng bán hàngấ ủ ự ượ

5.1.1.  Tăng th i gian h u íchờ ữ

5.1.2.  T o ra nh ng n  l c hi u qu  h nạ ữ ỗ ự ệ ả ơ

5.2. Tăng năng su t thông qua phân chia khu v cấ ự

5.2.1.  Phân chia khu v cự

5.2.2.  Phân chia l i t t c  khu v cạ ấ ả ự

5.3. Tăng năng su t thông qua khách hàng trong khu v cấ ự

5.4.T  đ ng hóa l c l ng bán hàngự ộ ự ượ

Ch ng 6. Xây d ng c  ch  l ng th ngươ ự ơ ế ươ ưở

6.1. Các ngu n tuy n d ngồ ể ụ

6.1.1.  Công ty

6.1.2.  Các t  ch c tr ng h cô ứ ườ ọ

6.1.3.  Các ngu n t  n n công nghi pô ừ ề ệ

6.1.4.  Các ngu n khácô

6.2.L a ch nự ọ

6.2.1.  B n tóm t t và hình th c xin vi cả ắ ứ ệ

6.2.2.  Ph ng v nỏ ấ

6.2.3.  Quy t đ nh l a ch nế ị ự ọ

Ch ng 7. Th c hi n ch ng trình hu n luy n ươ ự ệ ươ ấ ệ



7.1.Yêu c u hu n luy nầ ấ ệ

7.1.1.  Đ i v i l c l ng bán hàng hi n t iố ớ ự ượ ệ ạ

7.1.2.  Đ i v i nhân viên bán hàng m i:ố ớ ớ

7.2. Th c hi n m t ch ng trình đào t o bán hàngự ệ ộ ươ ạ

7.2.1.  Đánh giá nhu c uầ

7.2.2.  Các m c tiêu c a ch ng trìnhu u ươ

7.2.3.  Đánh giá ngu nô

7.2.4.  N i dung ch ng trìnhộ ươ

7.2.5.  Th c hi n ch ng trìnhự ệ ươ

7.2.6.  Đánh giá ch ng trìnhươ

7.3. Ch ng trình hu n luy n k  năng bán hàngươ ấ ệ ỹ

7.3.1.  Các nhi m v  mua hàngệ u

7.3.2.  Quá trình mua

7.3.3.  Đ ng c  mua hàng ộ ơ

7.3.4.  Nhi m v  mua hàngệ u

7.3.5.  Quá trình mua hàng

7.3.6.    Đ ng c  mua hàngộ ơ

7.4. Ti n trình bán hàng căn b nế ả

Ch ng 8. Qu n lý đ i ngũ bán hàngươ ả ộ

8.1. Qu n tr  đ i ngũ bán hàngả ị ộ

8.2. Ch ng trình l ng th ngươ ươ ưở

8.2.1.  T m quan tr ng c a k  ho ch l ng th ngầ ọ u ế ạ ươ ưở

8.2.2.  Các k  ho ch l ng th ngế ạ ươ ưở

8.3. Đ ng viên l c l ng bán hàngộ ự ượ

8.3.1.  Thuy t nhu c u Maslowế ầ

8.3.2.  Thuy t y u t  kép Hertzberg ế ế ố

8.3.3.  Thuy t mong đ iế ợ

8.4. Đ ng viên và các giai đo n s  nghi p c a nhân viên bán hàngộ ạ ự ệ ủ

8.5. Các bi n pháp đ ng viênệ ộ

8.6. Đánh giá th c hi nự ệ

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu nầ
thứ

N i dung gi ng d yộ ả ạ Hình th c tứ ổ
ch c d y và h cứ ạ ọ

Tài li u h cệ ọ
t p, tham kh oậ ả

Số
ti t /ế



tu nầ
0 Gi i  thi u  Đ  c ng  mônớ ệ ề ươ

h cọ
-  Công  tác  chu n  b  cho  khóaẩ ị
h c  (làm  quen,  xác  đ nh  nhuọ ị
c u  ng i  h c,  ki m  tra  đ uầ ườ ọ ê ầ
vào …)
-  Gi i  thi u  đ  c ng  h cớ ệ ề ươ ọ
ph n,  cách th c hi n các m cầ ự ệ u
tiêu h c ph n.ọ ầ
- Phân công nhóm h c t pọ ậ

Lý thuy t  ế

3

1,2 Ch ng 1ươ
1.1.Khái ni m v  qu n tr  bánệ ề ả ị
hàng
1.2.M c  tiêu  c a  ho t  đ ngụ ủ ạ ộ
qu n tr  bán hàngả ị
1.2.1.M c tiêu v  nhân su ề ự
1.2.2.M c tiêu v  doanh s , l iu ề ố ợ
nhu nậ
1.3. Chi n l c  t ng th  vàế ượ ổ ể
qu n tr  bán hàngả ị
1.3.1.  C u trúc c a công tyấ u
1.3.2.  Chi n l c t ng th  vàế ượ ô ê
qu n tr  bán hàng:  ả ị
1.4. Thi t k  mô hình qu n trế ế ả ị
bán hàng
1.4.1.  Phân lo i l c l ng bánạ ự ượ
hang:  
1.4.2.  Nh ng s  đ  t  ch c l cữ ơ ô ô ứ ự
l ng bán hàng:  ượ
1.5. Qu n tr  bán hàng - M tả ị ộ
cái nhìn t ng thổ ể

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ 3

Tu nầ
3,4

Ch ng 2ươ
2.1. Khái ni mệ
2.2. Vai trò c a ho t đ ng bánủ ạ ộ
hàng
2.3.L ch  s  c a  ngh  bánị ử ủ ề
hàng
2.5.  Ch c  năng và  nhi m vứ ệ ụ
c a bán hàngủ
2.5.1. Bán hàng
2.5.2.Nh ng nhi m v  v  qu nữ ệ u ề ả
lý và đi u hànhề
2.5.3. Nh ng trách nhi m v  tàiữ ệ ề
chính
2.5.4.  Nh ng  nhi m  v  vữ ệ u ề
marketing
2.6.Nh ng  đi u  ki n  v  tâmữ ề ệ ề

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ 3



lý,  th  ch t,  ki n  th c  vàể ấ ế ứ
ph m ch t ng i bán hàngẩ ấ ườ
2.7. Nh ng c  h i,  khó khănữ ơ ộ
và các v n đ  đ o đ cấ ề ạ ứ
2.7.1. Nh ng c  h iữ ơ ộ
2.7.2. Nh ng khó khănữ
2.7.3. Nh ng v n đ  đ o đ cữ ấ ề ạ ứ
2.8.Nh ng v n  đ  c a  nghữ ấ ề ủ ề
bán hàng trong th  k  21ế ỉ
Nh ng c  h i và khó khăn c aữ ơ ộ u
ngh  bán hàng qua 1 ví d  cề u u
thê

Th o lu n ả ậ

Tu n ầ
5,6

Ch ng 3ươ
3.1. Khái ni mệ
3.2.Nhi m  v  c a  giám  đ cệ ụ ủ ố
bán hàng
3.2.1.  Qu n tr  l c l ng bánả ị ự ượ
hàng: 
3.2.2.  Qu n tr  hành chínhả ị
3.2.3.  Ti p thế ị
3.2.4.  Bán hàng tr c ti pự ế
3.2.5.  Tài chính
3.2.6.  Quan hệ
3.3.  T  nhân viên  chào  hàngừ
đ n giám đ c bán hàngế ố
3.4.  L a ch n nhân viên bánự ọ
hàng đ n b  nhi m giám đ cế ổ ệ ố
bán hàng 
3.4.1.   Xác  đ nh  nh ng  tiêuị ữ
chu n l a ch nẩ ự ọ
3.4.2.  Xác đ nh các ng viênị ứ
3.4.3.  Tham kh o ý ki nả ế
3.5. Quá trình chuy n ti p tể ế ừ
nhân viên chào hàng tr  thànhở
giám đ c bán hàngố
3.5.1.  Nh ng khó khăn th ngữ ườ
g pă
3.5.2.  Đ  thành công trong quáê
trình chuy n ti pê ế
3.6.  Thu nh p  c a  giám đ cậ ủ ố
bán hàng
3.7. Nh ng v n đ  đ o đ cữ ấ ề ạ ứ
3.7.1.Giám  đ c  bán  hàng  vàố
công ty

Đ c giáo trìnhọ
Đ c  tài  li uọ ệ
tham kh oả

3

Tu nầ
7,8

Ch ng 4ươ
4.1.Phát  tri n  các  k  năngể ỹ
lãnh đ oạ
4.1.1.Các hành vi lãnh đ oạ

Lý thuy t ế 3



4.1.2.K  năng giao ti pỹ ế
4.1.3.Nh ng  nguyên  t c  quanữ ắ
tr ng trong lãnh đ oọ ạ
4.2. Phân tích và các công cụ
phân tích
4.2.1.Phân tích doanh s :ố
4.2.2.Phân tích chi phí
4.2.3.Phân tích tài chính
4.3.D  báo bán hàngự
4.3.1.Quá trình d  báoự
4.3.2.Các ph ng pháp d  báoươ ự
4.4.  Đ  ra h n ng ch và l pề ạ ạ ậ
ngân sách
4.4.1.H n ng chạ ạ
4.4.2M c đích l p h n ng chu ậ ạ ạ
4.4.3.Đ  t o  nên ch ng trìnhê ạ ươ
h n ng ch t tạ ạ ố
4.5. L p ngân sáchậ
Th o  lu n:  Các  k  năng  lãnhả ậ ỹ
đ o và d  báo bán hàngạ ự

Th o lu n   ả ậ

Tu nầ
9,10

Ch ng 5ươ
5.1.Năng su t  c a l c l ngấ ủ ự ượ
bán hàng
5.1.1.  Tăng th i gian h u íchờ ữ
5.1.2.   T o  ra  nh ng  n  l cạ ữ ỗ ự
hi u qu  h nệ ả ơ
5.2. Tăng năng su t thông quaấ
phân chia khu v cự
5.2.1.  Phân chia khu v cự
5.2.2.  Phân chia l i t t c  khuạ ấ ả
v cự
5.3. Tăng năng su t thông quaấ
khách hàng trong khu v cự
5.4.T  đ ng  hóa  l c  l ngự ộ ự ượ
bán hàng

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ
Đ c  tài  li uọ ệ
tham kh oả

3

Th o  lu n:  Tìm  ra  u  nh cả ậ ư ượ
đi m  c a  các  cách  tăng  năngê u
su t  bán  hàng,  t  đó  ch ngấ ừ ứ
minh qua ví d  th c ti nu ự ễ

Th o lu nả ậ Làm vi c nhóm;ệ
Thuy t trìnhế

Tu nầ
11,12

Ch ng 6ươ
6.1. Các ngu n tuy n d ngồ ể ụ
6.1.1.  Công ty
6.1.2.  Các t  ch c tr ng h cô ứ ườ ọ
6.1.3.  Các ngu n t  n n côngô ừ ề
nghi pệ
6.1.4.  Các ngu n khácô
6.2.L a ch nự ọ
6.2.1.  B n tóm t t và hình th cả ắ ứ

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ
Đ c  tài  li uọ ệ
tham kh oả

3



xin vi cệ
6.2.2.  Ph ng v nỏ ấ
6.2.3.  Quy t đ nh l a ch nế ị ự ọ
Ki m tra gi a h c ph n ê ữ ọ ầ Ki m tra ĐGê

Tu n ầ
12,13

Ch ng 7ươ
7.1.Yêu c u hu n luy nầ ấ ệ
7.1.1.Đ i  v i  l c  l ng  bánố ớ ự ượ
hàng hi n t iệ ạ
7.1.2.Đ i  v i  nhân  viên  bánố ớ
hàng m i:ớ
7.2.  Th c  hi n  m t  ch ngự ệ ộ ươ
trình đào t o bán hàngạ
7.2.1.Đánh giá nhu c uầ
7.2.2.Các m c tiêu c a ch ngu u ươ
trình
7.2.3. Đánh giá ngu nô
7.2.4.  N i dung ch ng trìnhộ ươ
7.2.5.  Th c hi n ch ng trìnhự ệ ươ
7.2.6.  Đánh giá ch ng trìnhươ
7.3. Ch ng trình hu n luy nươ ấ ệ
k  năng bán hàngỹ
7.3.1.  Các nhi m v  mua hàngệ u
7.3.2.  Quá trình mua
7.3.3.Đ ng c  mua hàng ộ ơ
7.3.4.Nhi m v  mua hàngệ u
7.3.5.Quá trình mua hàng
7.3.6.Đ ng c  mua hàngộ ơ
7.4.  Ti n  trình  bán  hàng  cănế
b nả

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ
Đ c  tài  li uọ ệ
tham kh oả

3

Ti n  trình  bán  hàng  v i  m tế ớ ộ
lo i s n ph m c  thạ ả ẩ u ê

Th o lu nả ậ Làm vi c nhóm;ệ
Thuy t trìnhế

Tu n ầ
14, 15

Ch ng 8ươ
8.1.  Qu n  tr  đ i  ngũ  bánả ị ộ
hàng
8.2.  Ch ng  trình  l ngươ ươ
th ngưở
8.2.1.  T m quan tr ng c a kầ ọ u ế
ho ch l ng th ngạ ươ ưở
8.2.2.   Các  k  ho ch  l ngế ạ ươ
th ngưở
8.3. Đ ng viên l c l ng bánộ ự ượ
hàng
8.3.1.  Thuy t nhu c u Maslowế ầ
8.3.2.   Thuy t  y u  t  képế ế ố
Hertzberg 
8.3.3.  Thuy t mong đ iế ợ
8.4.  Đ ng  viên  và  các  giaiộ
đo n s  nghi p c a nhân viênạ ự ệ ủ

Lý thuy t ế Đ c giáo trìnhọ
Đ c  tài  li uọ ệ
tham kh oả

3



bán hàng
8.5. Các bi n pháp đ ng viênệ ộ
8.6. Đánh giá th c hi nự ệ
Qu n tr  đ i ngũ bán hàng quaả ị ộ
ví d  th c tu ự ế

Th o lu nả ậ Làm vi c nhóm;ệ
Thuy t trìnhế

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



33.QU N TR  KINH DOANH T NG H PẢ Ị Ổ Ợ

1. Tên h c ph n: QU N TR  KINH DOANH T NG H Pọ ầ Ả Ị Ổ Ợ

2. Mã h c ph n:ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ S  tín ch : 03ố ỉ

4. Trình đ  sinh viên năm th :ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c:ọ ầ ọ ướ  Qu n tr  chi n l c, Qu n tr  nhân s , Qu n tr  ch t ả ị ế ượ ả ị ự ả ị ấ

l ngượ

6. M c tiêu môn h c:ụ ọ

6.1) M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ

- Trang b  nh ng ki n th c c  b n và t ng h p v  qu n tr  kinh doanh t  đó làmị ữ ế ứ ơ ả ô ợ ề ả ị ừ

c  s  cho vi c ti n hành nghiên c u m t cách khoa h c v  Qu n tr  kinh doanh. ơ ở ệ ế ứ ộ ọ ề ả ị

-  Hi u và v n d ng đ c ki n th c liên quan đ n t o l p m t doanh nghi p vàoê ậ u ượ ế ứ ế ạ ậ ộ ệ

th c ti n. ự ễ

- Hi u đ c n i dung các ho t đ ng qu n tr  hi n đ i trong kinh doanh nh : s nê ượ ộ ạ ộ ả ị ệ ạ ư ả

xu t, nhân l c, ch t l ng, công ngh ,… đ  v n d ng vào th c t  công vi c nh mấ ự ấ ượ ệ ê ậ u ự ế ệ ă

đ t m c tiêu đã đ  ra.ạ u ề

- Hi u và v n d ng đ c n i dung đánh giá hi u qu  kinh doanh trong m t doanhê ậ u ượ ộ ệ ả ộ

nghi p c  th .ệ u ê

6.2) M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ

- Hình thành và phát tri n năng l c t  duy v  kinh doanh và qu n tr  kinh doanh.ê ự ư ề ả ị

- T o l p đ c các lo i hình doanh nghi p c  th .ạ ậ ượ ạ ệ u ê

- L a ch n và v n d ng sáng t o các lý thuy t v  qu n tr  s n xu t, qu n trự ọ ậ u ạ ế ề ả ị ả ấ ả ị

nhân s , qu n tr  ch t l ng, qu n tr  công ngh , qu n tr  cung ng, qu n tr  tiêu thự ả ị ấ ượ ả ị ệ ả ị ứ ả ị u

và qu n tr  tài chính trong quá trình qu n tr  kinh doanh.ả ị ả ị

- Đánh giá đ c hi u qu  kinh doanh c a doanh nghi p.ượ ệ ả u ệ

- Tìm ki m nh ng thông tin đ n môn h c cũng nh  thông tin v  xu h ng thayế ữ ế ọ ư ề ướ

đ i nh h ng đ n ho t đ ng qu n tr  kinh doanh.ô ả ưở ế ạ ộ ả ị

- Tăng c ng k  năng làm vi c nhóm, k  năng thuy t trình cho ng i h c.ườ ỹ ệ ỹ ế ườ ọ

6.3) M c tiêu v  thái đ : ụ ề ộ

Hình thành ni m say mê kinh doanh, phong cách, s  t  tin và tính chuyên nghi pề ự ự ệ

c a các nhà qu n tr  t ng lai và tinh th n không ng ng h c h i đ  thành công.u ả ị ươ ầ ừ ọ ỏ ê

7.  Tóm t t n i dung h c ph n: ắ ộ ọ ầ



H c ph n Qu n tr  kinh doanh t ng h p trang b  nh ng ki n th c qu n tr  có tínhọ ầ ả ị ô ợ ị ữ ế ứ ả ị

nguyên lý chung, cũng nh  các k  năng c n thi t đ  gi i quy t các v n đ  c  b n đ tư ỹ ầ ế ê ả ế ấ ề ơ ả ă

ra trong th c ti n qu n tr  kinh doanh c a các doanh nghi p. Thông qua làm rõ: kháiự ễ ả ị u ệ

ni m v  doanh nghi p, các hình th c pháp lý c a doanh nghi p đang t n t i trong n nệ ề ệ ứ u ệ ô ạ ề

kinh t  qu c dân c a n c ta hi n nay; khái ni m qu n tr  kinh doanh, các nguyên t cế ố u ướ ệ ệ ả ị ắ

và ph ng pháp qu n tr ; đ n nh ng n i dung c n thi t c a quá trình t o l p doanhươ ả ị ế ữ ộ ầ ế u ạ ậ

nghi p, t  ch c và qu n tr  các ho t đ ng kinh doanh theo lĩnh v c nh : s n xu t,ệ ô ứ ả ị ạ ộ ự ư ả ấ

nhân l c, ch t l ng, công nghê, cung ng nguyên v t li u, tiêu th , tài chính và đánhự ấ ượ ứ ậ ệ u

giá hi u qu  kinh doanh trong doanh nghi p. ệ ả ệ

8. H c li u:ọ ệ

8.1 Giáo trình: 

1. GS.TS. Nguy n Thành Đ , TS. Nguy n Ng c Huy n, ễ ộ ễ ọ ề Giáo trình Qu n tr  kinhả ị

doanh, Nhà xu t b n Lao đ ng – Xã h i, Hà N i 2004.ấ ả ộ ộ ộ

8.2 Tài li u tham kh oệ ả

2. GS.TS. Nguy n Thành Đ , TS. Nguy n Ng c Huy n, ễ ộ ễ ọ ề Giáo trình chu n l cế ượ

kinh doanh và phát tri n doanh nghi p, ể ệ NXB Lao đ ng xã h i, 2002.ộ ộ

3.Nguy n Văn Làn, ễ Qu n tr  doanh nghi p t i Vi t Namả ị ệ ạ ệ , IFC, 2006.

4.  PGS.TS lê  Văn Tâm,  PGS.TS Ngô Kim Thanh,  Giáo trình  Qu n tr  doanhả ị

nghi pệ , NXb Kinh t  Qu c dân, 2008.ế ố

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

Ki m tra, đánh giá th ng xuyên, thi gi a kỳ tr ng s : 30%ê ườ ữ ọ ố

Thi, đánh giá cu i kỳ tr ng s : 70 %ố ọ ố

Hình th c thi: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u môn h c QTKDươ ố ượ ươ ứ ọ

(T ng s  ti t: 03. S  ti t lý thuy t: 02. S  ti t th o lu n: 01)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

1.1. Đ i t ng nghiên c u c a môn h c QTKDố ượ ứ u ọ

1.1.1. Kinh t  và các nguyên t c kinh tế ắ ế

1.1.2. Đ i t ng nghiên c u c a môn h c QTKDố ượ ứ u ọ

1.2. QTKD v i t  cách m t môn khoa h cớ ư ộ ọ

1.2.1. Khái ni m và th c ch t c a m t môn khoa h cệ ự ấ u ộ ọ

1.2.2. V  trí c a môn h c QTKD trong h  th ng các môn h c xã h iị u ọ ệ ố ọ ộ



1.3. QTKD v i t  cách m t môn khoa h c lý thuy t và ng d ngớ ư ộ ọ ế ứ u

1.3.1. Ph ng pháp nghiên c u c a môn QTKD lý thuy tươ ứ u ế

1.3.2. Nguyên t c l a ch n c a môn h c QTKD ng d ngắ ự ọ u ọ ứ u

Ch ng 2: Kinh doanhươ

(T ng s  ti t: 03. S  ti t lý thuy t: 02. S  ti t th o lu n: 01.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

2.1. Ho t đ ng kinh doanhạ ộ

2.1.1. Quan ni m v  kinh doanhệ ề

2.1.2. M c đích kinh doanh u

2.1.3. T  duy kinh doanhư

2.2. Phân lo i ho t đ ng kinh doanhạ ạ ộ

2.2.1. Phân lo i theo ngành kinh t  - k  thu tạ ế ỹ ậ

2.2.2. Phân lo i theo lo i hình s n xu tạ ạ ả ấ

2.2.3. Phân lo i theo ph ng pháp t  ch c s n xu t.ạ ươ ô ứ ả ấ

2.2.4. Phân lo i theo hình th c pháp lýạ ứ

2.2.5. Phân lo i theo tính ch t s  h u.ạ ấ ở ữ

2.2.6. Phân lo i theo tính ch t đ n ngành hay đa ngành.ạ ấ ơ

2.3. Chu kỳ kinh doanh

2.3.1. Chu kỳ kinh tế

2.3.2. Chu kỳ kinh doanh

2.4. H  th ng kinh doanhệ ố

2.5. Mô hình kinh doanh

2.5.1. Khái ni m mô hình kinh doanhệ

2.5.2. Các y u t  c u thành mô hình kinh doanhế ố ấ

2.6. Xu h ng phát tri n mô hình kinh doanh trong môi tr ng toàn c uướ ê ườ ầ

2.6.1. Đ c tr ng c a môi tr ng kinh doanh trong xu th  toàn c u hoáă ư u ườ ế ầ

2.6.2. M t s  xu h ng phát tri n kinh doanh trong t ng laiộ ố ướ ê ươ

Ch ng 3: Môi tr ng kinh doanhươ ườ

(T ng s  ti t: 03. S  ti t lý thuy t: 02. S  ti t th o lu n: 01.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

3.1. Khái l c v  môi tr ng kinh doanhượ ề ườ

3.1.1. Khái ni mệ

3.1.2. Ph m vi môi tr ng kinh doanhạ ườ



3.2. Các đ c tr ng c  b n c a môi tr ng kinh doanh n c ta hi n nay và tác ă ư ơ ả u ườ ướ ệ

đ ng c a nó t i ho t đ ng kinh doanhộ u ớ ạ ộ

3.2.1. Đ c tr ng c  b n c a ng i kinh doanhă ư ơ ả u ườ

3.2.2. Đ c tr ng c  b n c a qu n tr  kinh doanhă ư ơ ả u ả ị

3.2.3. Đ c tr ng c  b n c a qu n lý vĩ môă ư ơ ả u ả

3.2.4. Đ c tr ng c  b n c a MTKD mang tính toàn c uă ư ơ ả u ầ

3.3. Nh n th c môi tr ng kinh doanhậ ứ ườ

3.3.1. S  c n thi t ph i nh n th c đúng đ n môi tr ng kinh doanhự ầ ế ả ậ ứ ắ ườ

3.3.2. Nghiên c u môi tr ng kinh doanhứ ườ

Ch ng 4: Hi u qu  kinh doanhươ ệ ả

(T ng s  ti t: 06. S  ti t lý thuy t: 04. S  ti t th o lu n: 02.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

4.1. Khái l c v  hi u qu  kinh doanhượ ề ệ ả

4.1.1. Khái ni mệ

4.1.2. B n ch t c a hi u qu  KDả ấ u ệ ả

4.1.3. Phân bi t các lo i hi u quệ ạ ệ ả

4.1.4. Nghiên c u hi u qu  trong doanh nghi p kinh doanhứ ệ ả ệ

4.1.5. S  c n thi t ph i tính và nâng cao hi u qu  KDự ầ ế ả ệ ả

4.2. Các nhân t  nh h ng đ n hi u qu  kinh doanhố ả ưở ế ệ ả

4.2.1. Các nhân t  bên trongố

4.2.2. Các nhân t  bên ngoàiố

4.3. Phân tích và đánh giá hi u qu  kinh doanhệ ả

4.3.1. H  th ng ch  tiêu hi u qu  kinh doanhệ ố ỉ ệ ả

4.3.2. Tiêu chu n hi u qu  Kinh doanhẩ ệ ả

4.3.3. Ph ng pháp lu n phân tích và đánh giá hi u qu  Kinh doanhươ ậ ệ ả

4.4. Các bi n pháp nâng cao hi u qu  kinh doanhệ ệ ả

4.4.1. Gi i pháp trong khâu t o l p DNả ạ ậ

4.4.2. Gi i pháp mang tính chi n l cả ế ượ

4.4.3. Gi i pháp tác nghi pả ệ

Ch ng 5: Khái l c v  QTKDươ ượ ề

(T ng s  ti t: 06. S  ti t lý thuy t: 04. S  ti t th o lu n: 02.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

5.1. Khái l cượ

5.2. Xu h ng phát tri n mô hìnhướ ê



5.3. Các nguyên t c và ph ng phápắ ươ

5.4. Các tr ng phái lý thuy t QT ch  y uườ ế u ế

5.4.1. Ý nghĩa c a vi c nghiên c uu ệ ứ

5.4.2. Các h c thuy t v  QTKDọ ế ề

Ch ng 6: Nhà qu n trươ ả ị

(T ng s  ti t: 06. S  ti t lý thuy t: 04. S  ti t th o lu n: 02.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

6.1. Khái l c v  nhà qu n trượ ề ả ị

6.1.1. Khái ni mệ

6.1.2. Các cách phân lo i nhà qu n trạ ả ị

6.1.3. Các tiêu chu n c n có c a nhà qu n trẩ ầ u ả ị

6.2. K  năng qu n trỹ ả ị

6.2.1. Khái ni mệ

6.2.2. Các k  năng qu n trỹ ả ị

6.2.3. M i quan h  gi a các k  năngố ệ ữ ỹ

6.3. Phong cách qu n trả ị

6.3.1. Khái ni m và các nhân t  nh h ngệ ố ả ưở

6.3.2. Các phong cách qu n tr  ch  y uả ị u ế

6.4. Ngh  thu t qu n trệ ậ ả ị

6.4.1. Khái ni mệ

6.4.2. Các ngh  thu t qu n tr  ch  y uệ ậ ả ị u ế

Ch ng 7: Ra quy t đ nhươ ế ị

(T ng s  ti t: 06. S  ti t lý thuy t: 04. S  ti t th o lu n: 02.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

7.1. Khái  l c v  ra quy t đ nh trong qu n tr  kinh doanhượ ề ế ị ả ị

7.1.1. M t s  khái ni mộ ố ệ

7.1.2. Yêu c u đ i v i vi c ra quy t đinhầ ố ớ ệ ế

7.2. Phân lo i quy t đ nhạ ế ị

7.3. Căn c  và quy trình ra quy t đ nhứ ế ị

7.3.1. Căn c  ra quy t đ nhứ ế ị

7.3.2. Quy trình ra quy t đ nhế ị

7.4. M t s  ph ng pháp ra quy t đ nhộ ố ươ ế ị

7.4.1. Ph ng pháp đ nh tínhươ ị

7.4.2. Ph ng pháp đ nh l ngươ ị ượ



Ch ng 8: C u trúc t  ch c kinh doanhươ ấ ổ ứ

(T ng s  ti t: 06. S  ti t lý thuy t: 04. S  ti t th o lu n: 02.)ô ố ế ố ế ế ố ế ả ậ

8.1. Khái  l c v  c u trúc t  ch cượ ề ấ ô ứ

8.1.1. T  ch c chính th c và t  ch c phi chính th cô ứ ứ ô ứ ứ

8.1.2. C  c u t  ch c chính th cơ ấ ô ứ ứ

8.1.3. Vai trò c a c u trúc t  ch c chính th cu ấ ô ứ ứ

8.2. Các h  th ng t  ch c doanh nghi pệ ố ô ứ ệ

8.3. Các nhân t  nh h ng đ n c u trúc t  ch c doanh nghi pố ả ưở ế ấ ô ứ ệ

8.4. Quy trình hình thành và hoàn thi n c u trúc t  ch c doanh nghi pệ ấ ô ứ ệ

8.4.1. Khái l cượ

8.4.2. Các yêu c u ch  y uầ u ế

8.4.3. Nguyên t c t  ch c ho t đ ngắ ô ứ ạ ộ

8.4.4. Hình thành/thi t k  l i các n i làm vi cế ế ạ ơ ệ

8.4.5. Xác đ nh quy n h n, quy n l c và trách nhi mị ề ạ ề ự ệ

8.4.6. Xây d ng và hoàn thi n n i quy, quy chự ệ ộ ế

11. N i dung chi ti t và k  ho ch tri n khai:ộ ế ế ạ ể

Tiế
t

thứ

N i dungộ
gi ngd yả ạ

Hình th cứ
t  ch cổ ứ

gi ng d yả ạ

Tài li u đ c,ệ ọ
tham kh oả

Yêu c uầ
sinh viên
chu n bẩ ị

Ghi
chú

1,2,
3

Gi i thi u môn h c,ớ ệ ọ
ph ng  pháp  h c,ươ ọ
ki m  tra  đánh  giá,ê
l ch trình gi ng d y,ị ả ạ
bài t pậ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

Đ  c ng chiề ươ
ti tế

4

Ch ng  1  –  ươ Đ iố
t ng,  ph ngượ ươ
pháp  nghiên  c uứ
môn h c QTKDọ
1.1.  Đ i  t ngố ượ
nghiên c u c a mônứ u
h c QTKDọ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 1. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
7-54.
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 1ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 1ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

5
1.2.  QTKD  v i  tớ ư
cách m t môn khoaộ
h cọ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

6

1.3.  QTKD  v i  tớ ư
cách m t môn khoaộ
h c  lý  thuy t  vàọ ế

ng d ngứ u

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

7 Ch ng 2 – ươ Kinh 
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

1.GS.TS. Nguy nễ
Thành Đ , ộ

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 2.ươ  Đ c giáoọ



2.1. Ho t đ ng kinhạ ộ
doanh
2.2. Phân lo i ho t ạ ạ
đ ng kinh doanhộ

PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.
2.L u Đan Th , ư ọ
L p k  ho ch và ậ ế ạ
kh i s  kinh ở ự
doanh, Nhà xu t ấ
b n Tài ả
chính,2016

trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
89-129.
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 2ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 2ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

8 2.3. Chu kỳ kinh 
doanh
2.4. H  th ng kinh ệ ố
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

9 2.5. Mô hình kinh 
doanh
2.6. Xu h ng phát ướ
tri n mô hình kinh ê
doanh trong môi 
tr ng toàn c uườ ầ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

10 Ch ng  3  –  ươ Môi
tr ng kinh doanhườ
3.1.  Khái  l c  vượ ề
môi  tr ng  kinhườ
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

1. GS.TS. 
Nguy n Thành ễ
Đ , PGS.TS. ộ
Nguy n Ng c ễ ọ
Huy n, ề Giáo 
trình Qu n tr  ả ị
kinh doanh, Nhà 
xu t b n Lao ấ ả
đ ng – Xã h i, ộ ộ
Hà N i 2012.ộ
2. PTS. Ngô Tr nầ
Ánh,  Kinh  t  vàế
qu n  lý  doanhả
nghi pệ , Nhà xu tấ
b n  Th ng  kê,ả ố
Hà N i, 2002ộ

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 3. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
130-164.
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 3ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 3ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

11 3.2.  Các  đ c  tr ngă ư
c  b n  c a  môiơ ả u
tr ng  kinh  doanhườ
n c ta hi n nay vàướ ệ
tác đ ng c a nó t iộ u ớ
ho t  đ ng  kinhạ ộ
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

12
3.3.  Nh n th c  môiậ ứ
tr ng kinh doanhườ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

13 Ch ng  4  –  ươ Hi uệ
qu  kinh doanhả
4.1.  Khái  l c  vượ ề
hi u  qu  kinhệ ả
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 4. Đ c giáoươ ọ
trình (NXB ĐH 
KTQD) t  trang ừ
165-216. 
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 4ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 4ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

14 4.2.  Các  nhân  tố
nh  h ng  đ nả ưở ế

hi u  qu  kinhệ ả
doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

15 4.3. Phân tích và 
đánh giá hi u qu  ệ ả
kinh doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

16
17
18

4.4. Các bi n pháp ệ
nâng cao hi u qu  ệ ả
kinh doanh

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

19
20
21

KI M TRA GI A KỲỂ Ữ



22 Ch ng  5  –  ươ Khái
l c v  QTKDượ ề  
5.1. Khái l cượ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 5. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
217-257.
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 5ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 5ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

23
24

5.2. Xu h ng phátướ
tri n mô hìnhê

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

25 5.3. Các nguyên t cắ
và ph ng phápươ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

26
27

5.4. Các tr ng pháiườ
lý thuy t QT ch  ế u
y uế

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

28 Ch ng  6  -  ươ Nhà
qu n trả ị
6.1. Khái l c v  ượ ề
nhà qu n trả ị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 6. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
258-300.
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 6ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 6ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

29
30

6.2. K  năng qu n ỹ ả
trị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

31 6.3. Phong cách 
qu n trả ị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

32
33 6.4. Ngh  thu t ệ ậ

qu n trả ị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

34 Ch ng 7 – ươ Ra 
quy t đ nhế ị  
7.1. Khái  l c v  ượ ề
ra quy t đ nh trong ế ị
qu n tr  kinh doanhả ị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 7. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
301-339
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 7ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 7ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

35
36

7.2. Phân lo i quy tạ ế
đ nhị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

37 7.3. Căn c  và quy ứ
trình ra quy t đ nhế ị

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

38
39

7.4. M t s  ph ngộ ố ươ
pháp ra quy t đ nhế ị

Th o lu nả ậ

40 Ch ng 8 – ươ C u ấ
trúc t  ch c kinh ổ ứ
doanh
8.1. Khái  l c v  ượ ề
c u trúc t  ch cấ ô ứ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

GS.TS. Nguy n ễ
Thành Đ , ộ
PGS.TS. Nguy nễ
Ng c Huy n, ọ ề
Giáo trình Qu n ả
tr  kinh doanhị , 
Nhà xu t b n ấ ả
Lao đ ng – Xã ộ
h i, Hà N i ộ ộ
2012.

- Đ c tr c tài li u ọ ướ ệ
ch ng 8. Đ c giáoươ ọ
trình QTKD (NXB 
ĐH KTQD) t  trangừ
340-376
- SV nghiên c u và ứ
tóm t t lý thuy t ắ ế
ch ng 8ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
cá nhân ch ng 8ươ
- Chu n b  bài t p ẩ ị ậ
nhóm

41
42

8.2. Các h  th ng ệ ố
t  ch c doanh ô ứ
nghi pệ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ

43 8.3. Các nhân t  ố
nh h ng đ n c uả ưở ế ấ

trúc t  ch c doanh ô ứ
nghi pệ

Lý thuy t vàế
Th o lu nả ậ



44
45

8.4. Quy trình hình 
thành và hoàn thi n ệ
c u trúc t  ch c ấ ô ứ
doanh nghi pệ

Th o lu nả ậ

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ



34. QU N TR  GIÁẢ Ị
1. Tên h c ph n: Qu n tr  giáọ ầ ả ị
2. Mã môn h c:ọ
3. S  đ n v  h c trìnhố ơ ị ọ : 2 tín ch  ỉ
4. Trình đ  sinh viên năm th : 3, HK IIộ ứ
5. Các h c ph n h c tr c: Marketing căn b n, Qu n tr  Marketingọ ầ ọ ướ ả ả ị
6. M c tiêu h c ph n:ụ ọ ầ

6.1 M c tiêu chungụ
*V  ki n th c:ề ế ứ  

 Trang b  cho viên viên nh ng v n đ  c  b n c a lý thuy t v  qu n tr  giá vàị ữ ấ ề ơ ả u ế ề ả ị
nh ng ch  d n v  cách th c v n d ng chúng trong th c ti n qu n tr  giá c a các tữ ỉ ẫ ề ứ ậ u ự ễ ả ị u ô
ch c.ứ

* V  k  năng:ề ỹ
Thông qua th o lu n trên l p, làm các bài t p tình hu ng theo nhóm, ch ngả ậ ớ ậ ố ươ

trình đào t o cho sinh viên kh  năng ng d ng sáng t o lý lu n, có th  phát huy cácạ ả ứ u ạ ậ ê
kinh nghi m c a b n thân và hình thành các k  năng c n thi t trong vi c phân tích tìnhệ u ả ỹ ầ ế ệ
hu ng, x  lý các tình hu ng qu n tr  giá m t cách thành th o. Trên c  s  đó, ng iố ử ố ả ị ộ ạ ơ ở ườ
h c có kh  năng đ a ra các quy t đ nh v  qu n tr  giá nh m gi i quy t các v n đọ ả ư ế ị ề ả ị ă ả ế ấ ề
phát sinh trong th c ti n.ự ễ

* V  thái đ : ề ộ
Nh n th c đ c t m quan tr ng và m i quan h  logic gi a môn h c qu n tr  ậ ứ ượ ầ ọ ố ệ ữ ọ ả ị

giá v i các môn h c khác trong kh i ki n th c chuyên ngành.ớ ọ ố ế ứ
6.2  Các m c tiêu khácụ
    - Phát tri n t  duy sáng t o trong qu n tr .ê ư ạ ả ị

- Rèn luy n phong cách qu n tr .ệ ả ị
  - Kh  năng bao quát, t  ch c các ho t đ ng t p th , làm vi c đ c l p và làm ả ô ứ ạ ộ ậ ê ệ ộ ậ
vi c theo nhóm.ệ
7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n cung c p c  s  lý lu n v  qu n tr  giá trong t  ch c, các y u t  chiọ ầ ấ ơ ở ậ ề ả ị ô ứ ế ố
phí ch  y u hình thành nên giá, các y u t  tác đ ng đ n giá và và các chi n l c đ nhu ế ế ố ộ ế ế ượ ị
giá c  b n trong doanh nghi p.ơ ả ệ
8. Sách, giáo trình tham kh oả
8.1. Tài li u chính ệ
[1].   GS.TS. Nguy n Thành Đ , TS. Nguy n Ng c Huy n,  ễ ộ ễ ọ ề Giáo trình Qu n tr  kinhả ị
doanh, Nhà xu t b n Lao đ ng – Xã h i, Hà N i 2004.ấ ả ộ ộ ộ
8.2. Tài li u tham kh o ệ ả
[1]. Philip Kotler, Marketing căn b nả  (tài li u d ch), NXB Lao Đ ng – Xã H i, Hà N i,ệ ị ộ ộ ộ
2007.
[2]. Tr n Minh Đ o – Ph m H ng Hoa – Nguy n Hoài Long, ầ ạ ạ ô ễ Marketing căn b nả , NXB
ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2014.ế ố ộ



[3]. Tr n Minh Đ o, ầ ạ Marketing căn b nả , NXB ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2009ế ố ộ
9. Đánh giá h c ph n:ọ ầ
- Ki m tra ê : 30 %     

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. Nh ng n i dung c  b n c a môn h cữ ộ ơ ả ủ ọ
Ch ng 1. T ng quan v  qu n tr  giáươ ổ ề ả ị
1.1. Khái ni m giá cệ ả
1.2. Vai trò c a giá cu ả

- Giá c  v i t  cách là m t chính sách b  ph n trong h  th ng marketing - Mixả ớ ư ộ ộ ậ ệ ố
- Giá c  quy t đ nh kh  năng bù đ p các chi phí và thu l i nhu nả ế ị ả ắ ợ ậ
- Giá c  là tín hi u th  tr ng quan tr ngả ệ ị ườ ọ

1.3. Các y u t  tác đ ng đ n quy t đ nh giáế ố ộ ế ế ị
- Các y u t  bên ngoài ế ố
- Các y u t  bên trongế ố

1.4. Khái quát v  qu n tr  giáề ả ị
- Qu n tr  giáả ị
- Nh ng l i ích c a qu n tr  giáữ ợ u ả ị
- Nh ng thách th c đ i v i qu n tr  giáữ ứ ố ớ ả ị

Ch ng 2. Chi phí s n xu t trong thi t l p giáươ ả ấ ế ậ
2.1. Khái quát v  chi phí s n xu tề ả ấ

- Khái ni mệ
- Phân lo i chi phíạ
- Các m c tiêu chi phíu

2.2. Vai trò c a chi phí s n xu t trong vi c xác đ nh giá s n ph mu ả ấ ệ ị ả ẩ
2.3. Xác đ nh chi phí làm c  s  thi t l p giá c  b nị ơ ở ế ậ ơ ả   

- Căn c  xác đ nhứ ị
- Ph ng pháp xác đ nhươ ị

Ch ng 3. Phân tích tài chính trong thi t l p giáươ ế ậ
3.1. Khái quát chung v  phân tích tài chính đ  thi t l p giáề ê ế ậ

- Phân tích tài chính và s  cân b ng các đi u ki n ràng bu c trong đ nh giáự ă ề ệ ộ ị
- M c đích c a phân tích tài chính trong thi t l p giáu u ế ậ

3.2. Phân tích tài chính trong thi t l p giá - Các ti p c nế ậ ế ậ
- Phân tích kinh doanh hòa v n: Tr ng h p căn b nố ườ ợ ả
- Kh i l ng hòa v n k t h p v i s  thay đ i c a chi phí bi n đ iố ượ ố ế ợ ớ ự ô u ế ô
- Doanh s  hòa và chi phí c  đ nh tăng thêmố ố ị
- Phân tích doanh s  hòa v n đ  đ nh giá ph n ngố ố ê ị ả ứ
- Tính toán các tác đ ng v  tài chínhộ ề



Ch ng 4. Nh n bi t v  c u th  tr ng và khách hàngươ ậ ế ề ầ ị ườ
4.1. Khái quát v  c u th  tr ngề ầ ị ườ

- Khái ni mệ
- Đo l ng c u th  tr ngườ ầ ị ườ
- C u th  tr ng đ i v i vi c hình thành giá s n ph mầ ị ườ ố ớ ệ ả ẩ

4.2. M i liên h  qua l i gi a c u th  tr ng và giá s n ph mố ệ ạ ữ ầ ị ườ ả ẩ
- M i liên h  gi a c u và giáố ệ ữ ầ
- M i liên h  gi a giá và c u th  tr ngố ệ ữ ầ ị ườ
- M i liên h  gi a c u th  tr ng, giá c  và doanh s  bánố ệ ữ ầ ị ườ ả ố

4.3. Hi u bi t v  khách hàngê ế ề
- Vai trò c a giá tr  trong đ nh giáu ị ị
- Các y u t  nh h ng t i đ  nh y c m v i giáế ố ả ưở ớ ộ ạ ả ớ

Ch ng 5. Phân tích c nh tranh trong thi t l p giáươ ạ ế ậ
5.1. Khái quát chung v  c nh tranh ề ạ

- Quan ni m v  c nh tranhệ ề ạ
- B n ch t c a c nh tranh qua giáả ấ u ạ

5.2. Phân tích c nh tranh và giá s n ph mạ ả ẩ
- Nh n d ng hình thái th  tr ng, đ i th  và s n ph m c nh tranhậ ạ ị ườ ố u ả ẩ ạ
- Phân tích s n ph m và giá s n ph m c nh tranhả ẩ ả ẩ ạ
- Phân tích ý đ nh chi n l c c a đ i th  v i năng l c/rào c nị ế ượ u ố u ớ ự ả
- Đánh giá h  qu  c a hành vi c nh tranhệ ả u ạ

5.3. L p k  ho ch đ  đ nh giá đ t m c tiêu l i nhu nậ ế ạ ê ị ạ u ợ ậ
- Phân tích các y u t  và d  đoán c nh tranhế ố ự ạ
- Thi t l p chính sách giá phù h pế ậ ợ

5.4. Qu n tr  thông tin c nh tranhả ị ạ
- Thu th p và đánh giá thông tinậ
- Truy n đ t thông tin m t cách ch n l cề ạ ộ ọ ọ

5.5. Phân b  các ngu n l c c nh tranhô ô ự ạ
- Tìm ki m l i th  c nh tranh ch  không phái là th  ph nế ợ ế ạ ứ ị ầ
- L a chon s  đ i đ u c a doanh nghi pự ự ố ầ u ệ
- Các đi u ki n đ  th c hi n c nh tranh b ng giá cề ệ ê ự ệ ạ ă ả

Ch ng 6. Thi t l p chi n l c giáươ ế ậ ế ượ
6.1. T i sao đ nh giá th ng không hi u quạ ị ườ ệ ả

- S  đánh l a c a ph ng pháp c ng t iự ừ u ươ ộ ớ
- Nh ng h n ch  c a đ nh giá d a trên chi phí đ nh h ng vào s n ph mữ ạ ế u ị ự ị ướ ả ẩ
- Đ nh giá h ng vào khách hàngị ướ
- Đ nh giá h ng vào c nh tranhị ướ ạ

6.2. Quy trình chung c a vi c đ nh giáu ệ ị
- Thu th p d  li uậ ữ ệ
- Phân tích chi n l cế ượ



- Thi t l p chi n l cế ậ ế ượ
6.3. Các chi n l c giá t ng quátế ượ ô

- Chi n l c giá h t vángế ượ ớ
- Chi n l c giá xâm nh pế ượ ậ

Ch ng 7. Phân bi t giáươ ệ
7.1. Phân bi t giá theo đ c đi m c a ng i muaệ ă ê u ườ

- Thu th p thông tinậ
- S  d ng ng i bán trong đ nh giá phân bi t theo đ c đi m c a ng i muaử u ườ ị ệ ă ê u ườ

7.2. Phân bi t giá theo n i ch n mua s mệ ơ ố ắ
7.3. Phân bi t giá theo th i gian mua s mệ ờ ắ

- Đ nh giá gi  cao đi mị ờ ê
- Qu n lý s  l ngả ố ượ

7.4. Phân bi t giá theo s  l ng muaệ ố ượ
- Gi m giá theo s  l ngả ố ượ
- Gi m giá theo s  l ng đ t hàngả ố ượ ă
- Gi m giá b c thangả ậ
- Đ nh giá hai ph nị ầ

7.5. Phân bi t giá theo gói s n ph mệ ả ẩ
- Gói hàng l a ch nự ọ
- Gói giá tr  tăng gia tăngị

Ch ng 8. Đ nh giá s n ph m theo các giai đo n ươ ị ả ẩ ạ
   c a chu kỳ s ng s n ph mủ ố ả ẩ

8.1. Đ nh giá s n ph m  giai đo n gi i thi uị ả ẩ ở ạ ớ ệ
- Đ nh giá s n ph m m i đ  phát tri n th  tr ngị ả ẩ ớ ê ê ị ườ
- Marketing s n ph m cách tân thông qua đ nh giá khuy n khích dùng thả ẩ ị ế ử
- Marketing s n ph m cách tân thông qua bán hàng tr c ti pả ẩ ư ế
- Marketing s n ph m cách tân thông qua kênh phân ph iả ẩ ố

8.2. Đ nh giá s n ph m  giai đo n tăng tr ngị ả ẩ ở ạ ưở
- Đ nh giá s n ph m phân bi tị ả ẩ ệ
- Đ nh giá s n ph m chi phí th pị ả ẩ ấ
- L a ch n chi n l c tăng tr ngự ọ ế ượ ưở
- Gi m giá  giai đo n tăng tr ngả ở ạ ưở

8.3. Đ nh giá s n ph m  giai đo n bão hòaị ả ẩ ở ạ
8.4. Đ nh giá s n ph m  giai đo n suy thoáiị ả ẩ ở ạ
Ch ng 9. K t h p giá c  v i các y u t  khác c a marketing - Mix ươ ế ợ ả ớ ế ố ủ
9.1. Giá c  và s n ph mả ả ẩ

- Đ nh giá s n ph m thay thị ả ẩ ế
- Đ nh giá s n ph m b  xungị ả ẩ ô

9.2. Giá c  và xúc ti n h n h pả ế ỗ ợ
- Đ nh giá và qu ng cáoị ả



- Đ nh giá và bán hàng cá nhân/gi i thi u s n ph mị ớ ệ ả ẩ
- Đ nh giá v i thi t l p ngân sách xúc ti nị ớ ế ậ ế

9.3. Giá c  v i t  cách là công c  c a xúc ti n bánả ớ ư u u ế
- Đ nh giá khuy n khích dùng thị ế ử
- Các bi n pháp xúc ti n qua giá mang tính phòng thệ ế u
- Xúc ti n qua giá trong phân ph iế ố

9.4. Giá c  và phân ph iả ố
- L a ch n kênh phân ph i thích h pự ọ ố ợ
- Duy trì m c giá bán l i t i thi uứ ạ ố ê
- H n ch  các m c giá bán l i t i thi uạ ế ứ ạ ố ê

Ch ng 10. Tâm lý tiêu dùng và đ nh giáươ ị
10.1. Khái quát v  tâm lý tiêu dùngề

- Quá trình di n bi n tâm lý  ng i tiêu dùngễ ế ở ườ
- Các giai đo n phát tri n tâm lý  ng i tiêu dùngạ ê ở ườ

10.2. M i quan h  gi a tâm lý tiêu dùng và giá cố ệ ữ ả
- Nh n th c v  s  khác nhau t ng đ i c a giá cậ ứ ề ự ươ ố u ả
- Nh n th c v  giá lậ ứ ề ẻ
- Thi t l p giá tham kh o c a ng i muaế ậ ả u ườ
- M t s  k t lu n chungộ ố ế ậ

10.3. Sách l c tâm lý trong đ nh giáượ ị
- Các yêu c u chungầ
- Các sách l c ch  y uượ u ế
- Sách l c th a thu n v  giáượ ỏ ậ ề

4. Các hình th c t  ch c d y h c ứ ổ ứ ạ ọ
4.1. L ch trình chung(tính theo gi  lên l p th c t , 03 ti t/tu n)ị ờ ớ ự ế ế ầ

N i dungộ Tu nầ
Hình th c t  ch c d y h c ( ti t)ứ ổ ứ ạ ọ ế

Lí thuy tế
Th o lu n/ả ậ

Seminar
T  h c, nghiênự ọ

c uứ
Ki m traể

ĐG
Ch ng 1ươ  1 2 4
Ch ng 2ươ  2 2 2 4
Ch ng 3ươ  3,4 3 1 4
Ch ng 4ươ  5 3 1 4
Ch ng 5ươ 6,7 3 1 4
Ch ng 6ươ  8 2 2 4 2
Ch ng 7ươ  9 2 2 4
Ch ng 8ươ 10 2 2 4
Ch ng 9ươ 11 3 1 4
Ch ng ươ
10

 12 2 4

T ng c ngổ ộ 24 12 40 2

4.2. Lich trình chi ti tế



        Gi i thi u Đ  c ng môn h cớ ệ ề ươ ọ
Hình  th cứ
t  ch cô ứ
d y h cạ ọ

Th i  gian,ờ
đ a đi mị ê

N i dung chínhộ Yêu  c u  sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n……….ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Công  tác  chu n  bẩ ị
cho  khoá  h c(làmọ
quen,  xác  đ nh  nhuị
c u ng i h c, ki mầ ườ ọ ê
tra đ u vào ...)ầ
-  Gi i  thi u  Đớ ệ ề
c ng môn h c, cáchươ ọ
th c  hi n  các  m cự ệ u
tiêu môn h c ọ
-  Phân  công  nhóm
h c t p  ọ ậ

-  Nghiên  c uứ
đ  c ng mônề ươ
h cọ
-  C ng c  cácu ố
kiên  th c  liênứ
quan  đ n  mônế
h c.ọ
-  Chu n  b  tàiẩ ị
li u: giáo trình,ệ
sách tham kh oả

Tu n 1ầ
Ch ng 1.ươ  T ng quan v  qu n tr  giáổ ề ả ị
Hình th cứ
t  ch cô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian,ờ
đ a đi mị ê

N i dung chínhộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế
Gi ng ả
đ ngườ

- Vai trò c a giá cu ả
- Các y u t  tác đ ngế ố ộ
đ n quy t đ nh giáế ế ị
- Khái quát v  qu n trề ả ị
giá

- Đ c giáo trìnhọ
- Ôn ki n th c mônế ứ
marketing căn b n..ả

T  NCự - Khái ni m giá cệ ả - Đ c giáo trìnhọ
- Ôn ki n th c mônế ứ
marketing căn b n.ả

KTĐG Đánh giá BT cá nhân

Tu n 2ầ
Ch ng 2. ươ Chi phí s n xu t trong thi t l p giáả ấ ế ậ
Hình th c ứ
t  ch c ô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viên ầ
chu n bẩ ị

Ghi 
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n……….ế
Gi ng ả
đ ngườ

- Khái quát v  chi phíề
s n xu tả ấ
- Xác đ nh chi phí làmị
c  s  thi t l p giá cơ ở ế ậ ơ
b nả  

- Đ c giáo trìnhọ
-  Tham  kh o  tàiả
li u kinh doanh s nệ ả
ph m  các doanhẩ ở
nghi p.ệ



Làm vi c ệ
nhóm

-  Các  nhóm  tham  gia
phân lo i chi phí ạ

- Liên h  v i th cệ ớ ự
ti n  phân  lo i  chiễ ạ
phí 

T  NCự -  Vai  trò  c a  chi  phíu
s n  xu t  trong  vi cả ấ ệ
xác đ nh giá s n ph mị ả ẩ

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  sách  thamọ
kh oả

KTĐG Đánh giá bài t p nhómậ

Tu n 3,4ầ
Ch ng 3. ươ Phân tích tài chính trong thi t l p giáế ậ
Hình th cứ
t  ch cô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian,ờ
đ a đi mị ê

N i dung chínhộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế
Gi ng ả
đ ngườ

-  Khái  quát  chung  về
phân tích tài  chính đê
thi t l p giáế ậ
-  Phân  tích  tài  chính
trong  thi t  l p  giá  -ế ậ
Các ti p c nế ậ

- Đ c giáo trìnhọ
-  Ôn  ki n  th cế ứ
phân tích tài chính

Làm vi c ệ
nhóm

- Tính toán các tác 
đ ng v  tài chínhộ ề

- Đ c giáo trìnhọ
- Tham kh o tài ả
li u c a doanh ệ u
nghi p kinh doanh ệ
th c tự ế

T  NCự - Phân tích tài chính và
s  cân b ng các đi uự ă ề
ki n  ràng  bu c  trongệ ộ
đ nh giáị

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c sách tham ọ
kh oả

KTĐG Đánh giá BT cá nhân
Tu n 5 ầ
Ch ng 4. ươ Nh n bi t v  c u th  tr ng và khách hàngậ ế ề ầ ị ườ
Hình th cứ
t  ch cô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian,ờ
đ a đi mị ê

N i dung chínhộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế

- Khái quát v  c u thề ầ ị
tr ngườ

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  sách  thamọ



Gi ng ả
đ ngườ

-  M i liên h  qua l iố ệ ạ
gi a c u th  tr ng vàữ ầ ị ườ
giá s n ph mả ẩ
-  Hi u  bi t  v  kháchê ế ề
hàng

kh oả

Làm vi c ệ
nhóm

- M i liên h  gi a c uố ệ ữ ầ
th  tr ng,  giá  c  vàị ườ ả
doanh s  bánố

Liên  h  th c  ti nệ ự ễ
đ i  v i  m t  s nố ớ ộ ả
ph m c  thẩ u ê

T  NCự -  Khái  ni m  c u  thệ ầ ị
tr ng ườ

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c sách tham ọ
kh oả

KTĐG Đánh giá bài t p nhómậ
Tu n 6, 7 ầ
Ch ng 5.  ươ Phân tích c nh tranh trong thi t l p giáạ ế ậ
Hình th cứ
t  ch cô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian,ờ
đ a đi mị ê

N i dung chínhộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế
Gi ng ả
đ ngườ

- Phân tích c nh tranhạ
và giá s n ph mả ẩ
-  L p  k  ho ch  đậ ế ạ ê
đ nh giá đ t  m c tiêuị ạ u
l i nhu nợ ậ
-  Qu n  tr  thông  tinả ị
c nh tranhạ
-  Phân  b  các  ngu nô ô
l c c nh tranhự ạ

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c tài liêu thamọ
kh oả

Làm vi c ệ
nhóm

- L p k  ho ch đ  ậ ế ạ ê
đ nh giá đ t l i nhu n ị ạ ợ ậ
m c tiêuu

- Đ c tài li u thamọ ệ
kh o,  liên  h  v iả ệ ớ
th c ti n.ự ễ

T  NCự -  Khái  quát  chung  về
c nh tranhạ

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  sách  thamọ
kh oả

KTĐG Đánh giá bài t p nhómậ
Tu n 8ầ
Ch ng 6. ươ Thi t l p chi n l c giáế ậ ế ượ
Hình th c ứ
t  ch c ô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viên ầ
chu n bẩ ị

Ghi 
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
..
Đ n………ế
…

-  T i  sao  đ nh  giáạ ị
th ng  không  hi uườ ệ
quả
- Quy trình chung c au

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c tài  liêu thamọ
kh o.ả



Gi ng ả
đ ngườ

vi c đ nh giáệ ị
-  Các  chi n  l c  giáế ượ
t ng quátô

Làm vi c ệ
nhóm

- Các chi n l c giá ế ượ
t ng quát ô

- Đ c tài li u tham ọ ệ
kh o, liên h  v i ả ệ ớ
th c ti nự ễ

T  NCự -  S  đánh  l a  c aự ừ u
ph ng pháp c ng t iươ ộ ớ

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c sách tham ọ
kh oả

KTĐG Đánh giá BT nhóm
Tu n 9ầ
Ch ng 7. ươ Phân bi t giáệ
Hình th c ứ
t  ch c ô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi 
chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế
Gi ng ả
đ ngườ

-  Phân  bi t  giá  theoệ
đ c  đi m  c a  ng iă ê u ườ
mua
-  Phân  bi t  giá  theoệ
n i ch n mua s mơ ố ắ
-  Phân  bi t  giá  theoệ
th i gian mua s mờ ắ
- Phân bi t giá theo sệ ố
l ng muaượ
- Phân bi t giá theo góiệ
s n ph mả ẩ

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  tài  liêuọ
tham kh o.ả

Th o lu nả ậ T …………ừ
Đ n……ế
Gi ng ả
đ ngườ

- Phân bi t giá đ i v iệ ố ớ
s n ph m c  thả ẩ u ê

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  tài  liêuọ
tham kh oả

T  NCự - Thu th p thông tin ậ - Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  sách  thamọ
kh oả

KTĐG Đánh giá BT cá nhân

Tu n 10ầ
Ch ng 8. ươ Đ nh giá s n ph m theo các giai đo n c a chu kỳ s ng s n ph mị ả ẩ ạ ủ ố ả ẩ

Hình th c ứ
t  ch c ô ứ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi chú



d y h cạ ọ
Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
Đ n………ế
Gi ng ả
đ ngườ

- Đ nh giá s n ph m ị ả ẩ ở
giai đo n gi i thi uạ ớ ệ
- Đ nh giá s n ph m ị ả ẩ ở
giai đo n tăng tr ngạ ưở
- Đ nh giá s n ph m ị ả ẩ ở
giai đo n bão hòaạ
- Đ nh giá s n ph m ị ả ẩ ở
giai đo n suy thoáiạ

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c tài liêu ọ
tham kh o.ả

Làm vi c ệ
nhóm

Đ nh giá  1  s n  ph mị ả ẩ
c a  doanh  nghi p,u ệ
theo các giai đo n c aạ u
chu kỳ s ng s n ph mố ả ẩ

Đ c tài li u thamọ ệ
kh o, liên h  v iả ệ ớ
th c ti nự ễ

T  NCự -  Đ nh  giá  s n  ph mị ả ẩ
m i đ  phát  tri n  thớ ê ê ị
tr ngườ

- Đ c giáo trìnhọ
- Đ c sách tham ọ
kh oả

KTĐG Đánh giá BT nhóm

Tu n  11ầ
Ch ng 9. ươ K t h p giá c  v i các y u t  khác c a marketing - Mic ế ợ ả ớ ế ố ủ
Hình th c ứ
t  ch c ô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
..
Đ n………ế
…
Gi ng ả
đ ngườ

- Giá c  và s n ph mả ả ẩ
-  Giá  c  và  xúc  ti nả ế
h n h pỗ ợ
- Giá c  v i t  cách làả ớ ư
công c  c a  xúc ti nu u ế
bán
- Giá c  và phân ph iả ố

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  tài  liêuọ
tham kh oả

Làm vi c ệ
nhóm

- K t  h p  giá  c  v iế ợ ả ớ
các  y u  t  khác  c aế ố u
marketing  -  Mic  cho
m t  s n  ph m  c aộ ả ẩ u
doanh  nghi p  kinhệ
doanh c  thu ê

Đ c tài li u tham ọ ệ
kh o, liên h  v i ả ệ ớ
th c ti n và thu ự ễ
th p ậ

T  NCự H n  ch  các  giá  bánạ ế
l i t i đa ạ ố

Đ c tài li u thamọ ệ
kh o, liên h  v iả ệ ớ
th c ti n ự ễ

KTĐG Đánh giá BT nhóm, 



Tu n  12ầ
Ch ng 10. ươ Tâm lý tiêu dùng và đ nh giáị
Hình th c ứ
t  ch c ô ứ
d y h cạ ọ

Th i gian, ờ
đ a đi m ị ê

N i dung chính ộ Yêu c u sinh viênầ
chu n bẩ ị

Ghi chú

Lí thuy t ế
( Lecture)

T …………ừ
..
Đ n………ế
…
Gi ng ả
đ ngườ

-  Khái quát v  tâm lýề
tiêu dùng
-  M i  quan  h  gi aố ệ ữ
tâm lý tiêu dùng và giá
cả
-  Sách  l c  tâm  lýượ
trong đ nh giáị

- Đ c giáo trìnhọ
-  Đ c  tài  liêuọ
tham kh oả

T  NCự - C m giác và tri giác ả Đ c tài li u thamọ ệ
kh o, liên h  v iả ệ ớ
th c ti n ự ễ

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

35. QU N TR  T  CH CẢ Ị Ổ Ứ

1. Tên h c ph n: QU N TR  T  CH Cọ ầ Ả Ị Ổ Ứ



2. Mã s  h c ph n:ố ọ ầ

3. S  tín ch :ố ỉ

4. Trình d  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr cọ ầ ọ ướ

 Mô t  tóm t t n i dung môn h cả ắ ộ ọ

T  ch c là ch c năng th  hai c a quá trình qu n tr . Trong th c t , khi chi nô ứ ứ ứ u ả ị ự ế ế

l c đã đ c xác l p thì ph i t o đ c khuôn kh  n đ nh v  m t c  c u và nhân sượ ượ ậ ả ạ ượ ô ô ị ề ă ơ ấ ự

cho vi c th c hi n, đó chính là ph n vi c c a công tác t  ch c. Đ y là v n đ  khôngệ ự ệ ầ ệ u ô ứ ầ ấ ề

d  mà cũng không quá khó đ i v i các nhà qu n tr . Không quá khó vì là công vi c cễ ố ớ ả ị ệ ơ

b n, mang tính n đ nh t ng đ i cao. Không d  vì ph i n m ch c thành ph n nhânả ô ị ươ ố ễ ả ắ ắ ầ

s  và ph i bi t ph i h p nh ng ch c năng chuyên môn khác nhau trong t  ch c.ự ả ế ố ợ ữ ứ ô ứ

V i ch c năng t o khuôn kh  c  c u và nhân l c qu n tr  cho quá trình tri nớ ứ ạ ô ơ ấ ự ả ị ê

khai các k  ho ch, công tác t  ch c có ý nghĩa đ c bi t quant r ng, quy t đ nh ph nế ạ ô ứ ă ệ ọ ế ị ầ

l n s  thành b i c a t  ch c. M t t  ch c làm công tác t  ch c t t s  ho t đ ng cóớ ự ạ u ô ứ ộ ô ứ ô ứ ố ẽ ạ ộ

hi u qu  trong m i tình hu ng.ệ ả ọ ố

Trên c  s  nh n đ c t m quan tr ng c a công tác t  ch c, môn h c C  c u vàơ ở ậ ượ ầ ọ u ô ứ ọ ơ ấ

quá trình t  ch c đ c đ a vào nghiên c u, gi ng d y trong tr ng đ i h c, s  cungô ứ ượ ư ứ ả ạ ườ ạ ọ ẽ

c p cho sinh viên các tr ng đ i h c kinh t , đ c bi t là sinh viên chuyên ngành qu nấ ườ ạ ọ ế ă ệ ả

tr  kinh t  nh ng ki n th c c  b n v  t  ch c và các quá trình t  ch c.ị ế ữ ế ứ ơ ả ề ô ứ ô ứ

6. M c tiêu môn h cụ ọ

6.1 V  ki n th cề ế ứ

- Ng i h c hi u và n m v ng đ c v  t  ch c, các lo i hình c  c u t  ch cườ ọ ê ắ ữ ượ ề ô ứ ạ ơ ấ ô ứ

và quá trình t  ch c đ  có th  v n d ng vào th c ti n c u t  ch cô ứ ê ê ậ u ự ễ ả ô ứ

- Ng i h c hi u và n m đ c c  c u t  ch c, các mô hình t  c a t  ch cườ ọ ê ắ ượ ơ ấ ô ứ ô u ô ứ

- Ng i h c s  có th  v n d ng ki n th c đ  thi t k  đ c c  c u t  ch cườ ọ ẽ ê ậ u ế ứ ê ế ế ượ ơ ấ ô ứ

d a trên nh ng nguyên t c, yêu c u, quá trình thi t k .ự ữ ắ ầ ế ế

- Ng i h c n m đ c nh ng yêu c u v  k  năng, ph m ch t, phong cách, tườ ọ ắ ượ ữ ầ ề ỹ ẩ ấ ô

ch c lao đ ng c n thi t c u m t ng i cán b  qu n trứ ộ ầ ế ả ộ ườ ộ ả ị

- Ng i h c có kh  năng phân tích và s  d ng h p lý c  c u t  ch c, k  năngườ ọ ả ử u ợ ơ ấ ô ứ ỹ

phù h p, l a ch n ph ng án thay đ i t i u, th c hi n thay đ i đ  phù h p v i sợ ự ọ ươ ô ố ư ự ệ ô ê ợ ớ ự

thay đ i c a môi tr ng.ô u ườ



- Ng i h c có kh  năng v n d ng nh ng ki n th c đã h c đ  v n d ng vàoườ ọ ả ậ u ữ ế ứ ọ ê ậ u

th c ti n c  th .ự ễ u ê

6.2 V  k  năngề ỹ

- Phát tri n k  năng phân tích và gi i quy t các v n đ  trong quá trình th c hi nê ỹ ả ế ấ ề ự ệ

k  ho ch và m c tiêu c a t  ch cế ạ u u ô ứ

- Phát tri n k  năng c ng tác, làm vi c nhómê ỹ ộ ệ

- Phát tri n k  năng t  duy sáng t o, khám phá tìm tòiê ỹ ư ạ

- Trau d i, phát tri n năng l c đánh giá và t  đánh giáô ê ự ự

- Rèn k  năng l p k  ho ch, t  ch c, qu n tr , đi u khi n, theo dõi ki m traỹ ậ ế ạ ô ứ ả ị ề ê ê

ho t đ ng, làm vi c nhóm, l p m c tiêu, phân tích ch ng trình.ạ ộ ệ ậ u ươ

- Phát tri n k  năng s  d ng và khai thác, s  lý tài li u c a ngành h c có hi uê ỹ ử u ử ệ u ọ ệ

quả

6.3 Thái độ

- Thái đ i trên l pộ ớ

+ Chăm chú nghe gi ng, ghi chép nh ng n i dung quan tr ng c a bài gi ngả ữ ộ ọ u ả

+ Tr  l i các câu h i c a gi ng viênả ờ ỏ u ả

+ Ch  đ ng nêu v n đu ộ ấ ề

+ Thuy t trình nhómế

+ Th o lu n, tranh lu nả ậ ậ

- Thái đ  h c t p t i nhàộ ọ ậ ạ

+ Đ c tài li u và chu n b  tài li uọ ệ ẩ ị ệ

+ H c và làm bài t p v  nhà theo v  ghi và giáo trình k t h p v i tài li u tham kh oọ ậ ề ở ế ợ ớ ệ ả

+ S  d ng th  vi n, internet và ph ng ti n truy n thông khác đ  b  sung thêm ki nử u ư ệ ươ ệ ề ê ô ế

th c đã h c trên l pứ ọ ớ

+ T  t  ch c vi c h c t p ngoài gi  lên l p (nhóm)ự ô ứ ệ ọ ậ ờ ớ

+ H  th ng hóa, tóm t t các n i dung đã đ c h cệ ố ắ ộ ượ ọ

7. Mô t  tóm t t n i dung môn h cả ắ ộ ọ

T  ch c là ch c năng th  hai c a quá trình qu n tr . Trong th c t , khi chi nô ứ ứ ứ u ả ị ự ế ế

l c đã đ c xác l p thì ph i t o đ c khuôn kh  n đ nh v  m t c  c u và nhân sượ ượ ậ ả ạ ượ ô ô ị ề ă ơ ấ ự

cho vi c th c hi n, đó chính là ph n vi c c a công tác t  ch c. Đ y là v n đ  khôngệ ự ệ ầ ệ u ô ứ ầ ấ ề

d  mà cũng không quá khó đ i v i các nhà qu n tr . Không quá khó vì là công vi c cễ ố ớ ả ị ệ ơ



b n, mang tính n đ nh t ng đ i cao. Không d  vì ph i n m ch c thành ph n nhânả ô ị ươ ố ễ ả ắ ắ ầ

s  và ph i bi t ph i h p nh ng ch c năng chuyên môn khác nhau trong t  ch c.ự ả ế ố ợ ữ ứ ô ứ

V i ch c năng t o khuôn kh  c  c u và nhân l c qu n tr  cho quá trình tri nớ ứ ạ ô ơ ấ ự ả ị ê

khai các k  ho ch, công tác t  ch c có ý nghĩa đ c bi t quant r ng, quy t đ nh ph nế ạ ô ứ ă ệ ọ ế ị ầ

l n s  thành b i c a t  ch c. M t t  ch c làm công tác t  ch c t t s  ho t đ ng cóớ ự ạ u ô ứ ộ ô ứ ô ứ ố ẽ ạ ộ

hi u qu  trong m i tình hu ng.ệ ả ọ ố

Trên c  s  nh n đ c t m quan tr ng c a công tác t  ch c, môn h c C  c u vàơ ở ậ ượ ầ ọ u ô ứ ọ ơ ấ

quá trình t  ch c đ c đ a vào nghiên c u, gi ng d y trong tr ng đ i h c, s  cungô ứ ượ ư ứ ả ạ ườ ạ ọ ẽ

c p cho sinh viên các tr ng đ i h c kinh t , đ c bi t là sinh viên chuyên ngành qu nấ ườ ạ ọ ế ă ệ ả

tr  kinh t  nh ng ki n th c c  b n v  t  ch c và các quá trình t  ch c.ị ế ữ ế ứ ơ ả ề ô ứ ô ứ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

 PGS.TS.  Đoàn Th  Thu Hà,  PGS.TS.  Nguy n Th  Ng c Huy n – Giáo trìnhị ễ ị ọ ề

Qu n tr  h c – NBX Tài chínhả ị ọ

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Đánh giá th ng xuyên: CC 20%, ki m tra gi a kỳ 20%ườ ê ữ

- Thi cu i kỳ: 60%ố

- Hình th c thi: Thi vi tứ ế

10. Nh ng n i dung c  b n c a môn h cữ ộ ơ ả ủ ọ

Ch ng 1: T ng quan v  t  ch cươ ổ ề ổ ứ

1.1 T ng quan v  t  ch cô ề ô ứ

1.1.1 Khái ni m và các quan đi m v  t  ch cệ ê ề ô ứ

1.1.2 Đ c đi m chung c a t  ch că ê u ô ứ

1.1.3 Ch c năng c a t  ch cứ u ô ứ

1.1.4 Các ho t d ng c  b n c a t  ch cạ ộ ơ ả u ô ứ

1.1.5 Phân lo i t  ch cạ ô ứ

1.1.6 M t s  lo i hình t  ch c c  thộ ố ạ ô ứ u ê

1.2 T ng quan v  qu n tr  t  ch cô ề ả ị ô ứ

1.2.1 Khái ni m và đ c đi m v  qu n tr  t  ch cệ ă ê ề ả ị ô ứ

1.2.2 Các ph ng di n c  b n c a qu n tr  t  ch cươ ệ ơ ả u ả ị ô ứ

1.2.3 Vai trò c a qu n tr  t  ch cu ả ị ô ứ

1.2.4 Toàn c u hóa và qu n tr  t  ch c v i toàn c u hóaầ ả ị ô ứ ớ ầ

Ch ng 2: C  c u t  ch c và các mô hình t  ch cươ ơ ấ ổ ứ ổ ứ



2.1 Khái ni m c  c u t  ch cệ ơ ấ ô ứ

2.2 T m quan tr ng c a c  c u t  ch cầ ọ u ơ ấ ô ứ

2.3 Các thu c tính c  b n c a c  c u t  ch cộ ơ ả u ơ ấ ô ứ

2.3.1 Chuyên môn hóa

2.3.2 B  ph n hóaộ ậ

2.3.3 Quy n h n và trách nhi m trong t  ch cề ạ ệ ô ứ

2.3.4 T m qu n tr  và c p qu n trầ ả ị ấ ả ị

2.3.5 T p quy n và phân quy n trong qu n tr  t  ch cậ ề ề ả ị ô ứ

2.3.6 S  ph i h p gi a các b  ph n, phân h  c a c  c uự ố ợ ữ ộ ậ ệ u ơ ấ

2.4 Các mô hình c  c u t  ch cơ ấ ô ứ

2.4.1 Xét theo thu c tính b  ph n hóaộ ộ ậ

2.4.2 Xét theo s  c p qu n trố ấ ả ị

2.4.3 Theo quan đi m t ng h pê ô ợ

Ch ng 3: Thi t k  c  c u t  ch cươ ế ế ơ ấ ổ ứ

3.1 T ng quan v  thi t k  c  c u t  ch cô ề ế ế ơ ấ ô ứ

3.1.1 Khái ni m thi t k  t  ch cệ ế ế ô ứ

3.1.2 M c tiêu thi t k  t  ch cu ế ế ô ứ

3.1.3 Nh ng yêu c u đ i v i c  c u t  ch cữ ầ ố ớ ơ ấ ô ứ

3.1.4 Nh ng nguyên t c t  ch cữ ắ ô ứ

3.1.5 Các y u t  nh h ng t i c  c u t  ch cế ố ả ưở ớ ơ ấ ô ứ

3.2 Quá trình thi t k  c  c u t  ch cế ế ơ ấ ô ứ

3.2.1 Phân tích nh ng y u t  nh h ng lên c  c u t  ch cữ ế ố ả ưở ơ ấ ô ứ

3.2.2 Chuyên môn hóa (hay phân chia công vi c)ệ

3.2.3 Xây d ng các b  ph n và phân h  c a c  c uự ộ ậ ệ u ơ ấ

3.2.4 Th  ch  hóa c  c u t  ch cê ế ơ ấ ô ứ

3.3 Quá trình hoàn thi n c  c u t  ch cệ ơ ấ ô ứ

3.3.1 Khái ni mệ

3.3.2 N i dung hoàn thi n c  c u t  ch cộ ệ ơ ấ ô ứ

Ch ng 4: Cán b  qu n tr  t  ch cươ ộ ả ị ổ ứ

4.1 Cán b  qu n tr  t  ch c và vai trò c a cán b  qu n tr  t  ch cộ ả ị ô ứ u ộ ả ị ô ứ

4.1.1 Khái ni m cán b  qu n tr  t  ch cệ ộ ả ị ô ứ

4.1.2 Phân lo i cán b  qu n tr  t  ch cạ ộ ả ị ô ứ



4.1.3 Vai trò c a cán b  qu n tr  t  ch cu ộ ả ị ô ứ

4.2 Nh ng yêu c u đ i v i cán b  qu n tr  t  ch cữ ầ ố ớ ộ ả ị ô ứ

4.3 Phong cách làm vi c c a cán b  qu n tr  t  ch cệ u ộ ả ị ô ứ

4.4 T  ch c lao đ ng khoa h c c a qu n tr  t  ch cô ứ ộ ọ u ả ị ô ứ

4.5 Côn tác cán b  qu n tr  t  ch cộ ả ị ô ứ

4.5.1 Phân tích nhu c u v  nhân l c qu n tr  và ngu n cán b  qu n tr  t  ch cầ ề ự ả ị ô ộ ả ị ô ứ

4.5.2 Tuy n ch n, b  trí và làm hòa nh p cán b  qu n trê ọ ố ậ ộ ả ị

4.5.3 Di chuy n và đ  b t cán b  qu n trê ề ạ ộ ả ị

4.5.4 Đánh giá cán b  qu n trộ ả ị

4.5.5 Đãi ng  cán b  qu n trộ ọ ả ị

4.5.6 Đào t o và phát tri n cán b  qu n trạ ê ộ ả ị

Ch ng 5: Qu n tr  s  thay đ i c a t  ch cươ ả ị ự ổ ủ ổ ứ

5.1 Thay đ i và qu n tr  s  thay đ iô ả ị ự ô

5.1.1 Lý do c n s  thay đ iầ ự ô

5.1.2 N i dung c a s  thay đ i t  ch cộ u ự ô ô ứ

5.1.3 Nh ng hình th c thay đ i t  ch cữ ứ ô ô ứ

5.2 Qu n tr  s  thay đ i c a t  ch cả ị ự ô u ô ứ

5.2.1 Th i gian đ i v i s  thay đ iờ ố ớ ự ô

5.2.2 Nh ng ph n ng đ i v i s  thay đ iữ ả ứ ố ớ ự ô

5.2.3 Quá trình qu n tr  s  thay đ iả ị ự ô

11. K  ho ch tri n khai h c ph nế ạ ể ọ ầ

Tu n 0: Gi i thi u đ  c ng môn h cầ ớ ệ ề ươ ọ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

h cọ

Th i gian.ờ
Đ a đi mị ể

N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Công  tác  chu n  b  choẩ ị
khóa  h c  (làm  quen,  xácọ
đ nh  nhu  c u  ng i  h c,ị ầ ườ ọ
ki m tra đ u vào…)ê ầ
- Gi i thi u đ  c ng h cớ ệ ề ươ ọ
ph n,  cách th c  hi n  cácầ ự ệ
m c tiêu h c ph n.u ọ ầ
- Phân công nhóm h c t pọ ậ

Tu n I-II-IIIầ

N i dung 1. T ng quan v  t  ch cộ ổ ề ổ ứ

Hình th cứ Th i gian.ờ N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ Ghi



t  ch c d yổ ứ ạ
h cọ

Đ a đi mị ể viên chu n bẩ ị chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Gi i  thi u  v  t  ch c,ớ ệ ề ô ứ
các ho t đ ng, lo i hình tạ ộ ạ ô
ch c, các quan đi m v  tứ ê ề ô
ch cứ
-  H ng  d n  ph n  côngướ ẫ ầ
chu n b  cho seminarẩ ị

-  SV  đ c  tàiọ
li u  do  giáoệ
viên  h ngướ
d nẫ

Seminar T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

- Các t  ch c đi n hình ô ứ ê ở
Vi t Nam và trên th  gi iệ ế ớ
hi n nayệ

-  SV trình bày
th o lu nả ậ

Làm  vi cệ
nhóm

- Các nhóm làm vi c theoệ
n i dung do gi ng viên đãộ ả
giao

Tu n IV-V-VIầ

N i dung 2. C  c u t  ch c và các mô hình t  ch cộ ơ ấ ổ ứ ổ ứ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

h cọ

Th i gian.ờ
Đ a đi mị ể

N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Khái ni m và các thu cệ ộ
tính c  b n c a c  c u tơ ả u ơ ấ ô
ch cứ
- Các mô hình t  ch cô ứ
-  H ng  d n,  phân  côngướ ẫ
chu n b  seminarẩ ị

-  SV  đ c  tàiọ
li u  do  giáoệ
viên  h ngướ
d nẫ

Seminar T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Nghiên  c u  mô hình tứ ô
ch c doanh nghi p tr ngứ ệ ườ
đ i h c, nhà n c …ạ ọ ướ
-  Quy n  h n  và  tráchề ạ
nhi m  c a  nhà  qu n  trệ u ả ị
Dn, Nhà n c, UBND…ướ
- Các mô hình t  ch c m iô ứ ớ
nh t và hi u qu  hi n nayấ ệ ả ệ
trên th  gi iế ớ

-  SV trình bày
th o lu nả ậ

Làm  vi cệ
nhóm

- Các nhóm làm vi c theoệ
n i dung do gi ng viên đãộ ả
giao

Tu n VII-VIIIầ

N i dung 3. Thi t k  c  c u t  ch cộ ế ế ơ ấ ổ ứ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

h cọ

Th i gian.ờ
Đ a đi mị ể

N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế

-  Gi i  thi u  khái  ni mớ ệ ệ
thi t k  t  ch c, các ki uế ế ô ứ ê

-  SV  đ c  tàiọ
li u  do  giáoệ



Gi ngả
đ ngườ

c  c u t  ch c, nh ng yêuơ ấ ô ứ ữ
c u v i c  c u t  ch cầ ớ ơ ấ ô ứ
- Gi i thi u nh ng nguyênớ ệ ữ
t c t  ch c và nh ng y uắ ô ứ ữ ế
t  nh h ng đ n c  c uố ả ưở ế ơ ấ
t  ch c.ô ứ

viên  h ngướ
d nẫ

Seminar - Thi t k  m t c  c u tế ế ộ ơ ấ ô
ch c c  thứ u ê

-  SV trình bày
th o lu nả ậ

Làm  vi cệ
nhóm

- Các nhóm làm vi c theoệ
n i dung do gi ng viên đãộ ả
giao

Ki m  traê
đánh giá

Ki m traê

Tu n IX-Xầ

N i dung 4. Cán b  qu n tr  t  ch cộ ộ ả ị ổ ứ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

h cọ

Th i gian.ờ
Đ a đi mị ể

N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

-  Gi i  thi u  v  cán  bớ ệ ề ộ
qu n trả ị
-  Nh ng yêu c u đ i  v iữ ầ ố ớ
cán b  qu n trộ ả ị
- Phong cách làm vi c c aệ u
cán b  qu n trộ ả ị
-  T  ch c  khoa  h c  laoô ứ ọ
đ ng c a nhà qu n trộ u ả ị
- Công tác cán b  qu n trộ ả ị

-  SV  đ c  tàiọ
li u  do  giáoệ
viên  h ngướ
d nẫ

Seminar -  Phân  tích  u  nh cư ượ
đi m,  nh ng  đi m  m nhê ữ ê ạ
và  h n  ch  c a  cán  bạ ế u ộ
qu n  tr  Vi t  Nam  hi nả ị ệ ệ
nay

- SV trình bày
th o lu nả ậ

Làm  vi cệ
nhóm

- Các nhóm làm vi c theoệ
n i dung do gi ng viên đãộ ả
giao

Tu n XI-XIIầ

N i dung 5. Qu n tr  s  thay đ i c a t  ch cộ ả ị ự ổ ủ ổ ứ

Hình th cứ
t  ch c d yổ ứ ạ

h cọ

Th i gian.ờ
Đ a đi mị ể

N i dung chínhộ Yêu c u sinhầ
viên chu n bẩ ị

Ghi
chú

Lý  thuy tế
(Lecture)

T  …. ừ
Đ n …ế
Gi ngả
đ ngườ

- S  thay đ i c a t  ch cự ô u ô ứ
- Qu n tr  s  thay đ i c aả ị ự ô u
t  ch cô ứ

-  SV  đ c  tàiọ
li u  do  giáoệ
viên  h ngướ
d nẫ

Seminar -  Phân  tích  SWOT  môi
tr ng  kinh  t  hi n  nayườ ế ệ

-  SV trình bày
th o lu nả ậ



nh h ng đ n t  ch c vàả ưở ế ô ứ
đ a ra nh ng ý ki n đóngư ữ ế
góp cho các t  ch cô ứ

Làm  vi cệ
nhóm

- Các nhóm làm vi c theoệ
n i dung do gi ng viên đãộ ả
giao

Thái nguyên, ngày ... tháng ... năm ...

Hi u tr ngệ ưở Khoa/ B  mônộ Tr ng b  mônưở ộ T p th  biên so nậ ể ạ

36. QU N TR  S  KI NẢ Ị Ự Ệ



2. Tên h c ph n: QU N TR  S  KI Nọ ầ Ả Ị Ự Ệ
3. Mã h c ph n:ọ ầ
4. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế
5. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ
6. Các h c ph n h c tr c:  Qu n tr  h cọ ầ ọ ướ ả ị ọ
7. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ
- V  ki n th cề ế ứ

Cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  ngành d ch v , Sau khi h c xong ấ ữ ế ứ ơ ả ề ị u ọ

môn h c, sinh viên s  n m đ c các ki n th c c  b n v  t  ch c m t s  ki n nh  ọ ẽ ắ ượ ế ứ ơ ả ề ô ứ ộ ự ệ ư

vi c l p k  ho ch, t  ch c th c hi n và đánh giá s  ki n sau khi hoàn thành đ i v i ệ ậ ế ạ ô ứ ự ệ ự ệ ố ớ

các lo i hình d ch v  nh  c i h i, l  h i, ti c, ch ng trình văn ngh , khai ạ ị u ư ướ ỏ ễ ộ ệ ươ ệ

tr ng ..111ươ - V  k  năngề ỹ

- Rèn luy n k  năng phân tích và x  lý thông tin, khai thác giá tr  c a các tài nguyên ệ ỹ ử ị u
- Phát tri n k  năng t  ch c làm vi c nhómê ỹ ô ứ ệ

- T o l p kh  năng t  duy đ c l p sáng t o góp ph n xây d ng và th c hi n s n ạ ậ ả ư ộ ậ ạ ầ ự ự ệ ả

ph m du l ch hoàn ch nh nh m đáp ng đúng mong mu n c a khách111ẩ ị ỉ ă ứ ố u - V  thái đề ộ
- Yêu c u sinh viên có ý th c h c t p tích c c, ch  đ ng trau d i ki n th c111- Ph i ầ ứ ọ ậ ự u ộ ô ế ứ ả

có tình yêu, đam mê v i môn h c và ngh  nghi p mình đang theo đu i.\ớ ọ ề ệ ô
- T o ra s  chuyên nghi p trong vi c t  ch c l  h i, s  ki nạ ự ệ ệ ô ứ ễ ộ ự ệ

8. Mô t  môn h cả ọ

9. Môn h c cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  t  ch c s  ki n ọ ấ ữ ế ứ ơ ả ề ô ứ ự ệ

nh  cách th c t  ch c 1 s  ki n, nh ng v n đ  c n quan tâm khi t  ch c s  ki n, l pư ứ ô ứ ự ệ ữ ấ ề ầ ô ứ ự ệ ậ

k  ho ch, ngân sách cho s  ki n…Ngoài ra, môn h c còn cung c p cho sinh viên cách ế ạ ự ệ ọ ấ

tính toán th i gian di n ra s  ki n đ  s  ki n đ c di n ra, nh ng thông tin v  ki m ờ ễ ự ệ ê ự ệ ượ ễ ữ ề ê

tra, đánh giá s  ki n sau khi s  ki n di n raự ệ ự ệ ễ

10. Tài li u h c t pệ ọ ậ

[1] Bài gi ng qu n tr  s  ki n ả ả ị ự ệ

    [2] . Tr n Minh Đ o, ầ ạ Marketing căn b nả , NXB ĐH Kinh t  Qu c dân, Hà N i, 2009ế ố ộ

11. Đánh giá h c ph nọ ầ
- Ki m tra  : 30 %     ê
- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ
- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ
- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

12. N i dung chi ti t môn h cộ ế ọ

CH NG 1: T NG QUAN V  HO T Đ NG T  CH C S  KI NƯƠ Ổ Ề Ạ Ộ Ổ Ứ Ự Ê

1.1. KHÁI QUÁT V  HO T Đ NG T  CH C S  KI NỀ Ạ Ộ Ổ Ứ Ự Ê

1.1.1. T  ch c s  ki n là gì?1.1.1.1. S  ki n là gì?ô ứ ự ệ ự ệ



1.1.1.2. Khái ni m v  t  ch c s  ki n ệ ề ô ứ ự ệ

1.1.2. Các ho t đ ng tác nghi p c  b n c a t  ch c s  ki nạ ộ ệ ơ ả u ô ứ ự ệ
1.1.3. Các thành ph n tham gia trong s  ki nầ ự ệ
1.1.4. Đ c đi m c a t  ch c s  ki nă ê u ô ứ ự ệ
1.1.4.1. Đ c đi m v  s n ph m c a d ch v  t  ch c s  ki n ă ê ề ả ẩ u ị u ô ứ ự ệ

1.1.4.2. Đ c đi m v  lao đ ngă ê ề ộ

1.1.4.3. Đ c đi m v  v  trí và c  s  v t ch t k  thu t trong t  ch c s  ki n ă ê ề ị ơ ở ậ ấ ỹ ậ ô ứ ự ệ

1.1.5. S  l c v  th  tr ng t  ch c s  ki n  Vi t Namơ ượ ề ị ườ ô ứ ự ệ ở ệ
1.2. CÁC LO I HÌNH S  KI NẠ Ự Ê
1.2.1. Theo quy mô, lãnh thô
1.2.2. Theo th i gianờ
1.2.3. Theo hình th c và m c đíchứ u
1.3.         NH NG Y U T  NH H NG T I T  CH C S  KI NỮ Ê Ố Ả ƯỞ Ớ Ô Ư Ự Ệ

1.3.1. Các y u t  vĩ môế ố
1.3.2. Các y u t  vi môế ố
1.4. M T S  Ý NGHĨA VÀ TÁC Đ NG C A S  KI NỘ Ố Ộ U Ự Ệ

1.4.1. Ý nghĩa c a ho t đ ng t  ch c s  ki n v i các thành ph n tham gia s  ki nu ạ ộ ô ứ ự ệ ớ ầ ự ệ
1.4.1.1. Đ i v i nhà đ u t  s  ki nố ớ ầ ư ự ệ

1.4.1.2. Đ i v i nhà t  ch c s  ki n ố ớ ô ứ ự ệ

1.4.1.3. Đ i v i các nhà cung ng d ch v  trung gianố ớ ứ ị u

1.4.1.4. Đ i v i khách m i tham gia s  ki nố ớ ờ ự ệ

1.4.2. M t s  tác đ ng c  b n c a s  ki n đ n các lĩnh v c c a đ i s ng xã h iộ ố ộ ơ ả u ự ệ ế ự u ờ ố ộ
1.4.2.1. Tác đ ng đ n kinh tộ ế ế

1.4.2.2. Tác đ ng đ n văn hóa - xã h iộ ế ộ

1.4.3.3. M t s  tác đ ng tiêu c cộ ố ộ ự

1.4.3. M i quan h  gi a s  ki n và du l chố ệ ữ ự ệ ị
1.4.3.2. T  ch c s  ki n và xúc ti n du l ch ô ứ ự ệ ế ị

1.4.3.2. T  ch c s  ki n và th i v  du l ch ô ứ ự ệ ờ u ị

1.4.3.3. T  ch c s  ki n có th  nâng cao c  s  v t ch t ph c v  du l chô ứ ự ệ ê ơ ở ậ ấ u u ị

CH NG 2: XÁC Đ NH M C TIÊU VÀ L P D  TOÁN NGÂN SÁCH CHO S  ƯƠ Ị Ụ Ậ Ự Ự
KI NÊ
2.1 Xác đ nh m c tiêu c a s  ki nị u u ự ệ

2.1.1 Ý nghĩa vi c xác đ nh m c tiêu c a s  ki nệ ị u u ự ệ

2.1.2 Khái ni m m c tiêu c a s  ki nệ u u ự ệ

2.1.3 Các yêu c u c a m c tiêu s  ki nầ u u ự ệ

2.1.4 Các y u t  nh h ng đ n xác đ nh m c tiêu c a s  ki nế ố ả ưở ế ị u u ự ệ

2.1.5 M t s  m c tiêu đi n hình c a s  ki nộ ố u ê u ự ệ

2.2 L p d  toán ngân sách cho s  ki nậ ự ự ệ



2.2.1 Ý nghĩa c a l p d  toán ngân sách cho s  ki nủ ậ ự ự ệ

1112.2.2  Khái ni m d  toán ngân sách t  ch c s  ki nệ ự ô ứ ự ệ

2.2.2.1. D  toán ngân sách t  ch c s  ki n là gìự ô ứ ự ệ

2.2.2.2. Các yêu c u đ i v i nhà t  ch c s  ki n và nhà đ u t  s  ki n khi l p d  toánầ ố ớ ô ứ ự ệ ầ ư ự ệ ậ ự

ngân sách

2.2.3  Các nhóm chi phí c  b n trong t  ch c s  ki nơ ả ô ứ ự ệ

2.2.3.1. Chi phí tr c ti p cho t  ch c s  ki n ự ế ô ứ ự ệ

2.2.3.2. Giá tr  tr  cho nhà t  ch c s  ki nị ả ô ứ ự ệ

2.2.3.3. Các kho n thu , l  phí ph i n p cho nhà n cả ế ệ ả ộ ướ

2.2.3.4. Các chi phí d  phòng và chi phí liên quan đ n vi c thay đ i ch ng trìnhự ế ệ ô ươ

2.2.4 . Các hình th c l p d  toán ngân sách t  ch c s  ki nứ ậ ự ô ứ ự ệ

2.2.4.1. Giá tr n góiọ

2.2.4.2. Giá cho d ch v  l p k  ho ch t  ch c s  ki n. ị u ậ ế ạ ô ứ ự ệ

2.2.4.3. Giá đ u th u ấ ầ

2.2.4.4. Giá h n h p ỗ ợ

2.2.5  L p d  toán ngân sách t  ch c s  ki n theo hình th c chi phí c  đ nh, chi phí ậ ự ô ứ ự ệ ứ ố ị

bi n đ iế ô

2.2.3 Các yêu c u chu n b  gi y phép có liên quanầ ẩ ị ấ

CH NG 3: HÀNH TRÌNH T  CH C VÀ N I DUNG CÔNG VI CƯƠ Ổ Ứ Ộ Ê
3.1. HÀNH TRÌNH T  CH C VÀ N I DUNG CÔNG VI CỔ Ứ Ộ Ê

3.1.1. Xây d ng hành trình t  ch cự ô ứ

3.1.2. B ng n i dung công vi cả ộ ệ

3.2. TÍNH TOÁN TH I GIAN TRONG T  CH C S  KI NỜ Ổ Ứ Ự Ê

CH NG 4: QU N TR  H U C N T  CH C S  KI NƯƠ Ả Ị Ậ Ầ Ổ Ứ Ự Ê
4.1. KHÁI QUÁT V  QU N TR  H U C N T  CH C S  KI NÊ Ả I Â Â Ô Ư Ự Ệ

4.1.1. Qu n tr  h u c n t  ch c s  ki n là gì?ả ị ậ ầ ô ứ ự ệ

4.1.2. Vai trò c a qu n tr  h u c n trong t  ch c s  ki nu ả ị ậ ầ ô ứ ự ệ

4.2. QUY TRINH CHUNG TRONG QU N TR  H U C N TRONG T  CH C SẢ I Â Â Ô Ư Ự

KI NỆ

4.2.1. L p k  ho ch v  cung ng d ch vậ ế ạ ề ứ ị u

L p k  ho ch v  cung ng d ch v  có th  ti n hành theo các n i dung c  b n trong ậ ế ạ ề ứ ị u ê ế ộ ơ ả

quy 



4.2.2. L a ch n các nhà cung ng d ch v  b  trự ọ ứ ị u ô ợ

4.2.2.1.Phân lo i nhà cung ng d ch v  b  trạ ứ ị u ô ợ

4.2.2.2. Tìm ki m các nhà cung ng d ch v  b  trế ứ ị u ô ợ

4.2.2.3. L a ch n nhà cung ng d ch v  b  trự ọ ứ ị u ô ợ

4.2.3. Th ng l ng và ký k t h p đ ng cung ng d ch vươ ượ ế ợ ô ứ ị u

4.2.3.1. Th ng l ng v i các nhà cung ngươ ượ ớ ứ

4.2.3.2. Ký k t h p đ ng v i nhà cung ngế ợ ô ớ ứ

4.2.4. Ki m soát và ph i h p cung ng d ch vê ố ợ ứ ị u

4.2.5. D  tính và x  lý các s  c  có liên quanự ử ự ố

4.3. CUNG NG CÁC D CH V  V N CHUY N VÀ T  CH C Đ A ĐON KHÁCHƯ I U Â Ê Ô Ư Ư

4.3.1. Các nhà cung ng d ch v  và ph ng ti n v n chuy nứ ị u ươ ệ ậ ê

4.3.1.1. Các nhà cung ng d ch v  v n chuy nứ ị u ậ ê

4.3.1.2. Các ph ng ti n v n chuy nươ ệ ậ ê

4.3.2. B n đ  xe và đ a đón kháchế ỗ ư

4.4. CUNG NG D CH V  L U TRUƯ I U Ư

4.4.1. Quy trình c  b n trong vi c t  ch c nh n bu ngơ ả ệ ô ứ ậ ô

4.4.2. Quy trình chung trong vi c t  ch c tr  bu ngệ ô ứ ả ô

4.5. CUNG NG D CH V  ĂN U NGƯ I U Ố

4.6. T  CH C M NG L I THÔNG TIN, LIÊN L C TRONG S  KI NÔ Ư A ƯỚ A Ự Ệ

4.6.1. Thông tin n i bộ ộ

4.6.2. Các tài li u và b ng ch  d n cho các thành ph n tham gia s  ki nệ ả ỉ ẫ ầ ự ệ

4.6.2.1. Tài li u h ng d n cho s  ki nệ ướ ẫ ự ệ

4.6.2.2. B ng ch  d n  ả ỉ ẫ

4.6.3. Cung ng các d ch v  thông tin liên l cứ ị u ạ

4.7.  CUNG  NG  CÁC  D CH  V  THEO  YÊU  C U  C A KHÁCH  VIP VÀ  CÁCƯ I U Â U

PH NG TI N TRUY N THÔNGƯƠ Ệ Ê

CH NG 5: T  CH C VÀ KI M TRA CÁC HO T Đ NG S  KI NƯƠ Ổ Ứ Ể Ạ Ộ Ự Ê

5.2. T  CH C S  KI NỔ Ứ Ự Ê



5.1.1. T  ch c khai m c s  ki nổ ứ ạ ự ệ

5.1.1.1. T  ch c đón ti p khách t i n i di n ra s  ki nô ứ ế ạ ơ ễ ự ệ

5.1.1.2. Khai m c s  ki nạ ự ệ

5.1.2. Đi u hành di n bi n c a s  ki nề ễ ế ủ ự ệ

5.1.2.1. Đi u hành sân kh u/ khu v c trình di n/ khu v c thi đ uề ấ ự ễ ự ấ

5.1.2.2.  Đi u hành, qu n lý khán gi  và khách m iề ả ả ờ

5.1.2.3. Đi u hành các ho t đ ng ph  trề ạ ộ u ợ

5.1.3. K t thúc s  ki nế ự ệ

5.1.3.1. T  ch c b  m c s  ki nô ứ ế ạ ự ệ

5.1.3.2. Ti n kháchễ

5.1.3.3. Thanh quy t toán s  ki nế ự ệ

5.1.3.4. Ph i h p gi i quy t các công vi c còn l i sau s  ki nố ợ ả ế ệ ạ ự ệ

5.1.3.5. L p các báo cáo và t ng k t v  công tác t  ch c s  ki nậ ô ế ề ô ứ ự ệ

5.2. KI M TRA CÁC HO T Đ NG T  CH C S  KI NỂ Ạ Ộ Ổ Ứ Ự Ê

5.2.1. Khái ni m và yêu c u c a quá trình ki m tra các ho t đ ng t  ch c s  ki nệ ầ u ê ạ ộ ô ứ ự ệ

5.2.2. Ti n trình ki m traế ê

5.2.2.1. Xây d ng các tiêu chu n và ch n ph ng pháp đo l ng vi c th c hi n các ự ẩ ọ ươ ườ ệ ự ệ

ho t đ ng t  ch c s  ki nạ ộ ô ứ ự ệ

5.2.2.2. Đo l ng vi c th c hi nườ ệ ự ệ

5.2.2.3. Đi u ch nh các sai l chề ỉ ệ

13. K  ho ch h c ph n ế ạ ọ ầ

Tu n thầ ứ N i dungộ Hình th c h cứ ọ Tài li u h c t p,ệ ọ ậ
tham kh oả

Số
ti t/tuế ầ

n
1 Ch ng 1ươ Gi ng  LTả [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u

h c li u)ọ ệ
3

2 Ch ng 1ươ Gi ng LT + TLả [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

3 Ch ng 2ươ Gi ng LT + Th o ả ả
lu nậ

[1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

4 Ch ng 2ươ Gi ng +TLả [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

5 Ch ng 3 ươ Gi ng +TLả [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3



6 Ch ng 3ươ Gi ng LTả [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

7 Ch ng 3ươ Gi ng LT +BT + ả
Th o lu nả ậ

[1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

8 Ki m tra gi aê ữ
kỳ

9,10 Ch ng 4ươ Gi ng LT +BT + ả
Th o lu nả ậ

[1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

11 Ch ng 5ươ Gi ng LT +BT + ả
Th o lu nả ậ

12,13      Th c hànhự T  ch c s  ki nô ứ ự ệ [1] [2] (L y t  m c ấ ừ u
h c li u)ọ ệ

3

14,15 Th c hànhự T  ch c s  ki nô ứ ự ệ 3

 Thái Nguyên, ngày ..... tháng ....... năm ........111

Hi u tr ngệ ưở             Tr. Khoa            Tr ng ưở

BM 

T p th  biên so nậ ể ạ

37. QU N TR  CHI PHÍẢ Ị



1. Tên h c ph n:  ọ ầ QU N TR  CHI PHÍẢ Ị
2. Mã h c ph n:ọ ầ  
3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Qu n tr  h cả ị ọ

6. M c tiêu môn h c:ụ ọ

-  M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ
- Trang b  nh ng ki n th c c  b n và t ng h p v  qu n tr  chi phí t  đó làm c  sị ữ ế ứ ơ ả ô ợ ề ả ị ừ ơ ở
cho vi c ti n hành nghiên c u m t cách khoa h c v  chi phí và qu n tr  chi phí c aệ ế ứ ộ ọ ề ả ị u
DN.
- Hi u đ c cách th c các doanh nghi p l a ch n các chi n l c c nh tranh: vê ượ ứ ệ ự ọ ế ượ ạ ề
ch t l ng, v  giá c  cũng nh  t n d ng các u  th  khác đ  t o ra thành công choấ ượ ề ả ư ậ u ư ế ê ạ
DN.
- Hi u đ c các ph ng pháp qu n tr  chi phí và s  d ng đ  giúp DN thành công.ê ượ ươ ả ị ử u ê
- Hi u và áp d ng các ph ng pháp qu n tr  chi phí thích h p cho đ n v  theo t ngê u ươ ả ị ợ ơ ị ừ
ch c năng qu n tr : qu n tr  chi n l c, ho ch đ nh và xây d ng quy t đ nh, chu n bứ ả ị ả ị ế ượ ạ ị ự ế ị ẩ ị
b n báo cáo tài chính, qu n tr  và ki m soát ho t đ ng.ả ả ị ê ạ ộ
- Phân tích tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh hi n nay t i các ph ng pháp qu nộ u ườ ệ ớ ươ ả
tr  chi phí: môi tr ng kinh doanh toàn c u, ph ng pháp s n xu t m i, gia tăng giá trị ườ ầ ươ ả ấ ớ ị
cung ng cho khách hàng, thay đ i hình thái qu n lý ho t đ ng.ứ ô ả ạ ộ
-  M c tiêu v  k  năng: ụ ề ỹ
- Hình thành và phát tri n năng l c t  duy v  chi phí và qu n tr  chi phíê ự ư ề ả ị
- L a ch n và v n d ng sáng t o các lý thuy t v  qu n tr  chi phí.ự ọ ậ u ạ ế ề ả ị
- L a ch n các chi n l c c nh tranh: v  ch t l ng, v  giá c  cũng nh  t n d ngự ọ ế ượ ạ ề ấ ượ ề ả ư ậ u
các u  th  khác đ  t o ra thành công cho DN.ư ế ê ạ
-  Áp d ng các ph ng pháp qu n tr  chi phí thích h p cho đ n v  theo t ng ch cu ươ ả ị ợ ơ ị ừ ứ
năng qu n tr : qu n tr  chi n l c, ho ch đ nh và xây d ng quy t đ nh, chu n b  b nả ị ả ị ế ượ ạ ị ự ế ị ẩ ị ả
báo cáo tài chính, qu n tr  và ki m soát ho t đ ng- Tăng c ng k  năng làm vi cả ị ê ạ ộ ườ ỹ ệ
nhóm, k  năng thuy t trình cho ng i h c.ỹ ế ườ ọ

-  M c tiêu v  thái đ : ụ ề ộ
Hình thành ni m say mê kinh doanh, phong cách, s  t  tin và tính chuyên nghi pề ự ự ệ

c a các nhà qu n tr  t ng lai và tinh th n không ng ng h c h i đ  thành công.u ả ị ươ ầ ừ ọ ỏ ê
7. Mô t  môn h c: ả ọ

H c ph n Qu n tr  chi phí trang b  nh ng ki n th c v  chi phí và qu n tr  chi phíọ ầ ả ị ị ữ ế ứ ề ả ị
cũng nh  các k  năng c n thi t đ  gi i quy t các v n đ  c  b n đ t ra trong th c ti nư ỹ ầ ế ê ả ế ấ ề ơ ả ă ự ễ
qu n tr  chi phí c a các doanh nghi p. Thông qua làm rõ: khái ni m v  chi phí, qu n trả ị u ệ ệ ề ả ị
chi phí; các ph ng pháp qu n tr  chi phí; các ph ng pháp qu n tr  chi phí thích h pươ ả ị ươ ả ị ợ
cho đ n v  theo t ng ch c năng qu n tr : qu n tr  chi n l c, ho ch đ nh và xây d ngơ ị ừ ứ ả ị ả ị ế ượ ạ ị ự



quy t đ nh, chu n b  b n báo cáo tài chính, qu n tr  và ki m soát ho t đ ng; Phân tíchế ị ẩ ị ả ả ị ê ạ ộ
tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh hi n nay t i các ph ng pháp qu n tr  chi phí:ộ u ườ ệ ớ ươ ả ị
môi tr ng kinh doanh toàn c u, ph ng pháp s n xu t m i, gia tăng giá tr  cung ngườ ầ ươ ả ấ ớ ị ứ
cho khách hàng, thay đ i hình thái qu n lý ho t đ ng.ô ả ạ ộ
8. Tài li u h c t p:ệ ọ ậ

[1]. Nghiêm S  Th ng, Giáo trình c  s  qu n lý tài chính, NXB Giáo d c, 2011.ỹ ươ ơ ở ả u

[2] Nguy n Tr ng C - Nghiêm Th  Thà, Giáo trình phân tích tài chính DN, NXB ễ ọ ơ ị
Tài chính, 2015
9.  Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra     : 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1. T NG QUAN V  QU N TR  CHIươ Ổ Ề Ả Ị         PHÍ

I. Khái         ni mệ           
II. Vai trò c a qu n tr  chi phí trongu ả ị  doanh nghi pệ
III. Qu n tr  chi phí trong môi tr ng kinh doanhả ị ườ  hi nệ  nay
1. Kinh doanh toàn c uầ
2. Công nghệ     s n xu tả ấ      
3. Đ nh h ngị ướ         khách hàng           
4. T  ch cô ứ         qu n trả ị           
IV. Chi n l c qu n tr  chi phí c a cácế ượ ả ị u  doanh nghi pệ
1. Benchmaking
2. Qu n trả ị ch tấ  l ngượ
3. Qu n tr  chi phí theoả ị  ho tạ  đ ngộ
Ch ng 2.  CÁC KHÁI NI M CHI PHÍ Cươ Ệ Ơ B NẢ
I. Khái ni m chi phí trong qu n trệ ả ị chi nế  l cượ
1. Tác nhân t oạ  chi phí
2. Nhóm chi phí
3. Đ i t ng nh nố ượ ậ  chi phí
4. n đ nh chi phí và phân bẤ ị ô         chi phí     
II. Khái ni m chi phí cho vi c tính toán chi phí s n ph mệ ệ ả ẩ  ho c d chă ị  vu
1. Chi phí s n ph mả ẩ
2. Chi phí đ nh kỳị
3. Các dòng chi phí
3.1 Trong doanh nghi pệ  s nả  xu tấ
3.2 Trong doanh nghi pệ  d chị  vu
3.3 Trong doanh nghi pệ  th ngươ  m iạ
III. Khái ni m chi ệ phí cho vi c ho ch đ nh ệ ạ ị và xây d ngự  quy tế  đ nhị
1. Chi phí liên quan
1.1 Chi phí chênh l chệ



1.2 Chi phí cơ h iộ
1.3 Chi phí chìm
2. Yêu c u đ i v i các thông tin chi phí cho vi c xâyầ ố ớ ệ  d ng  quy tự ế  đ nhị

Ch ng 3.  TÍNH TOÁN CHI PHÍ THEO M C HO T  Đ NGươ Ư A Ộ

I. Tính toán chi phí theo ph ng phápươ  truy nề  th ngố
1. Khái ni mệ           
2. Nh ng h n ch  c a ph ng phápữ ạ ế u ươ  truy nề  th ngố
II. Tính toán chi phí theo ho tạ  đ ng (ABC)ộ
1. Khái ni mệ           
2. Các ho t đ ng và các tác nhân t o chi phíạ ộ ạ         trong         ABC       
3. Các b c trong thi t k  hướ ế ế ệ         th ngố         ABC       
4. Nh ng l i ích và gi i h nữ ợ ớ ạ         c au     ABC  
III. Thí d  minh h a các cách tính toán theo haiu ọ  hệ th ng.ố

Ch ng 4. C TÍNH CHI PHÍươ ƯỚ
I. Khái ni mệ
1. S  d ng c tính chi phí cho d  báoử u ướ ự         chi         phí          
2. S  d ng c tính chi phí cho vi c xác đ nhử u ướ ệ ị  tác nhân t oạ  chi phí
II. Các b c trong c tínhướ ướ  chi phí
1. Xác đ nh đ i t ng nh n chi phíị ố ượ ậ  cướ  tính
2. Xác đ nh tác nhân t oị ạ  chi phí
3. Thu th pậ  dữ li uệ
4. V  bi u đẽ ê ô dữ li uệ
5. L a ch n ph ng phápự ọ ươ  cướ  tính
6. Đánh giá tính chính xác c a chi phíu  cướ  tính
III. Các ph ng pháp trong c tínhươ ướ  chi phí
1. Phân lo iạ  chi phí
2. c tínhƯớ  b ngă  m tắ
3. Ph ng pháp caoươ         –         th pấ          
4. Ph ng pháp  phân tíchươ         h iô         quy         

Ch ng  5. PHÂN TÍCH M I QUAN H  CHI PHÍ S N L NG – L I NHU Nươ Ố Ệ Ả ƯỢ Ợ Ậ
I. Khái ni mệ
1. Mô         hình         CVP     
2. Vai trò chi n l c c a phân tích CVP trongế ượ u         kinh         doanh    
II. Phân tích CVP đ i v i ho t đ ngố ớ ạ ộ  hòa v nố
1. Tính toán tr c ti p trên côngự ế  th cứ  CVP
1.1 S n l ngả ượ  hòa v nố
1.2 Doanh thu         hòa         v nố        
2. Tính toán d a trên ph n chênhự ầ  l ch biênệ
2.1 S n l ngả ượ         hòa         v nố       
2.2 Doanh thu         hòa         v nố        
III. Phân tích CVP cho ho ch đ nh doanh thu vàạ ị  chi phí
1. Ho ch đ nhạ ị     doanh thu   
2. Ho ch đ nhạ ị     chi phí        
1.1 Chi phí m cu  tiêu



1.2 L ng và hoaươ  h ngô
1.3 Thu  thu nh pế ậ
IV. Phân tích đ  nh y c a k tộ ạ u ế  qu  CVPả
V. Phân tích CVP đ i v i doanh nghi p phiố ớ ệ  l iợ  nhu nậ

Ch ng  6. TÍNH TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNGươ  VI CỆ
I. Khái ni mệ
II. Xác đ nh chi phí theoị  công vi cệ
1. Tài li u c  b n cho vi c xác đ nh chi phíệ ơ ả ệ ị  công vi cệ
2. Ghi chép chi phí theo công vi cệ
2.1 Chi phí NVL
2.2 Chi phí LĐTT
2.3 Chi phí ho tạ  đ ngộ
III. Chi phí ho t đ ng d  tính choạ ộ ự  công vi c.ệ
1. Tác nhân t o chi phí cho phân b  chi phí ho tạ ô ạ  đ ng vàoộ  công vi cệ
2. ng d ng chi phí ho t đ ng vàoỨ u ạ ộ  công vi cệ
IV. Các tác nhân t o chi phí ạ và tính toán b ng ph ngă ươ  pháp ABC
V. Thí d  minh h a cho tính toán chi phí theou ọ  công vi c.ệ

Ch ng  7. TÍNH TOÁN CHI PHÍ THEO QUÁ  TRÌNHươ
I. Xác đ nh chi phí theoị  quá trình
1. Khái         ni mệ           
2. S  d ng chi phí theoử u         quá         trình           
3. S n l ngả ượ         t ngươ         đ ngươ         
II. Các b c trong xác đinh chi phí theoướ  quá trình
1. Phân tích các đ n v  đ u vào,ơ ị ầ  đ uầ  ra
2. Tính toán các đ n vơ ị t ngươ  đ ngươ
3. Xác đ nh t ngị ô         chi         phí    
4. Tính toán chi phí cho m i đ n vỗ ơ ị s nả  xu tấ
5. Phân b  t ngô ô         chi         phí
III. Các ph ng pháp xác đ nh chi phí theoươ ị  quá trình
1. Ph ng pháp trung bình tr ng s  (Weightedươ ọ ố  -Average Method)
2. Ph ngươ         pháp         FIFO
IV. Thí du minh h a.ọ

11. K  ho ch chi ti t h c ph n:ế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình th cứ

t  ch cổ ứ

d y vàạ

h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tu nế ầ

1,2 Ch ng  1.  T NG  QUANươ Ổ

V  QU N TR  CHIỀ Ả Ị         PHÍ

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

6

I. Khái         ni mệ 1
II. Vai trò c a qu n tr  chi u ả ị 1.5



phí trong doanh nghi pệ
III.  Qu n tr  chi phí trong ả ị

môi tr ng kinh doanhườ  hi nệ  

nay

1.5

IV. Chi n l c qu n tr  chi ế ượ ả ị

phí c a cácu  doanh nghi pệ

2

3 Ch ng 2.  CÁC KHÁI ươ

NI M CHI PHÍ CỆ Ơ B NẢ

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

3

I. Khái ni m chi phí trong ệ

qu n trả ị chi nế  l cượ

1

II. Khái ni m chi phí cho ệ

vi c tính toán chi phí s n ệ ả

ph mẩ  ho c d chă ị  vu

1

III. Khái ni m chi ệ phí cho 

vi c ho ch đ nh ệ ạ ị và xây d ngự  

quy tế  đ nhị

1

4,5 Ch ng 3.  TÍNH TOÁN CHIươ

PHÍ  THEO  M C  HO TƯ A

Đ NGỘ

4.5

I. Tính toán chi phí theo 

ph ng phápươ  truy nề  th ngố

1.5

II. Tính toán chi phí theo 

ho tạ  đ ng (ABC)ộ

2

III. Thí d  minh h a các cáchu ọ

tính toán theo hai hệ th ng.ố

1

5,6 Ch ng  4.  C  TÍNHươ ƯỚ
CHI PHÍ

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

4.5

I. Khái ni mệ 1
II. Các b c trong c tínhướ ướ  

chi phí

2

III. Các ph ng pháp trong ươ

c tínhướ  chi phí

1.5

6,7,8 Ch ng  5. PHÂN TÍCH ươ

M I QUAN H  CHI PHÍ Ố Ệ

S N L NG – L I Ả ƯỢ Ợ

NHU NẬ

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

7.5

I. Khái ni mệ 0.5
II. Phân tích CVP đ i v i ố ớ 1.5



ho t đ ngạ ộ  hòa v nố
III. Phân tích CVP cho ho chạ

đ nh doanh thu vàị  chi phí

1.5

IV. Phân tích đ  nh y c a ộ ạ u

k tế  qu  CVPả

1.5

V. Phân tích CVP đ i v i ố ớ

doanh nghi p phiệ  l iợ  nhu nậ

1

Ki m tra gi a kỳ l n 1ê ữ ầ Ki m traể 1.5
8,9,10 Ch ng  6. TÍNH TOÁN ươ

CHI PHÍ THEO CÔNG 
VI CỆ

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

7.5

I. Khái ni mệ 1
II. Xác đ nh chi phí theoị  

công vi cệ

1.5

Chi phí ho t đ ng d  tính ạ ộ ự

cho công vi c.ệ

1.5

III. Các tác nhân t o chi phí ạ

và tính toán b ng ph ngă ươ  

pháp ABC

1.5

IV. Thí d  minh h a cho tínhu ọ

toán chi phí theo công vi c.ệ

1

Ki m tra gi a kỳ l n 2ê ữ ầ Ki m traể 1
11,12 Ch ng   7.  TÍNH  TOÁNươ

CHI  PHÍ  THEO  QUÁ

TRÌNH

Lý thuy tế Giáo trình c  sơ ở

qu n lý tài chínhả

6

I. Xác đ nh chi phí theoị  quá

trình

1.5

II. Các b c trong xác đinh ướ

chi phí theo quá trình

1.5

III. Các ph ng pháp xác ươ

đ nh chi phí theoị  quá trình

2

IV. Thí du minh h a.ọ 1
13,14,15 Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 9

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên so nậ ể ạ



38. QU N TR  TH NG HI UẢ Ị ƯƠ Ê

                                              

1. Tên h c ph n: QU N TR  TH NG HI Uọ ầ Ả Ị ƯƠ Ệ

2. Mã h c ph n: ọ ầ

3. S  tín ch :ố ỉ  2 (Lý thuy t : 26; bài t p, th c hành: 4)ế ậ ự

4. Trình đ  sinh viên năm thộ ứ:  3

5. Các h c ph n h c tr cọ ầ ọ ướ : Qu n tr  h c, Marketing căn b nả ị ọ ả

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c:ụ ề ế ứ

- N m đ c nh ng thu t ng  chuyên môn, ki n th c c  b n v  th ng hi u. ắ ượ ữ ậ ữ ế ứ ơ ả ề ươ ệ

- N m đ c nh ng khía c nh ch  y u c a ti n trình qu n tr  th ng hi u nh : t oắ ượ ữ ạ u ế u ế ả ị ươ ệ ư ạ



d ng, duy trì, phát tri n, b o v  và khai thác giá tr  th ng hi u. ự ê ả ệ ị ươ ệ

- Hi u bi t m t cách khái quát nh ng công vi c, nhi m v , vai trò c a nhà qu n trê ế ộ ữ ệ ệ u u ả ị

th ng hi u và môi tr ng làm vi c trong lĩnh v c qu n tr  th ng hi u. ươ ệ ườ ệ ự ả ị ươ ệ

- M c tiêu v  k  năngụ ề ỹ

- K  năng phân tích và gi i quy t các tình hu ng trong qu n tr  th ng hi u.ỹ ả ế ố ả ị ươ ệ

- Phát tri n k  năng làm vi c đ c l p, k  năng làm vi c nhómê ỹ ệ ộ ậ ỹ ệ

- Phát tri n k  năng thuy t trình, k  năng giao ti p.ê ỹ ế ỹ ế

- M c tiêu v  thái đụ ề ộ

- Hình thành thái đ  đúng đ n v  t m quan tr ng c a công tác qu n tr  th ng hi uộ ắ ề ầ ọ u ả ị ươ ệ

trong s  t n t i và phát tri n c a các doanh nghi p.ự ô ạ ê u ệ

- Có thái đ  tinh th n không ng ng h c t p, tìm tòi sáng t o trong lĩnh v c marketingộ ầ ừ ọ ậ ạ ự

và qu n tr  th ng hi u.ả ị ươ ệ

7. Mô t  h c ph n: ả ọ ầ

Trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c t ng quát v  lĩnh v c Qu n tr  Th ng hi u,ị ữ ế ứ ô ề ự ả ị ươ ệ

giúp sinh viên làm quen v i các khái ni m, thu t ng  chuyên môn, và có m t t m nhìnớ ệ ậ ữ ộ ầ

r ng v  ngành Qu n tr  th ng hi u. Môn h c cung c p các ki n th c k  năng c nộ ề ả ị ươ ệ ọ ấ ế ứ ỹ ầ

thi t giúp ng i h c sau khi t t nghi p có th  đ m nhi m công tác v  qu n tr  th ngế ườ ọ ố ệ ê ả ệ ề ả ị ươ

hi u trong doanh nghi p.ệ ệ

8. Sách, giáo trình tham kh o:ả

 [1]. Nguy n Qu c Th nh – Nguy n Thành Trung, 2004, Bài gi ng ễ ố ị ễ ả Th ng hi u v i ươ ệ ớ

nhà qu n lýả

 [2] Tr ng Đình Chi n, Giáo trình qu n tr  Marketing, NXB Kinh t  Qu c dân, 2013.ươ ế ả ị ế ố

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra gi a kỳ:  Tr ng s  30%ê ữ ọ ố

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 90 phútế ọ ầ

- Hình th c thi h c ph n: T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  th ng hi uươ ổ ề ươ ệ
1.1. Nh ng khái ni m c  b nữ ệ ơ ả
1.2. Ch c năng và vai trò c a th ng hi uứ u ươ ệ
1.3. S c m nh th  tr ng c a các th ng hi u m nh.ứ ạ ị ườ u ươ ệ ạ
1.4. Th ng hi u – tài s n l n nh t c a doanh nghi pươ ệ ả ớ ấ u ệ



1.5 Qu n tr  th ng hi uả ị ươ ệ
Ch ng 2: Xây d ng th ng hi uươ ự ươ ệ
2.1. Khái quát v  ti n trình xây d ng th ng hi uề ế ự ươ ệ
2.2. Qui trình xây d ng th ng hi uự ươ ệ
2.3. L a ch n chi n l c g n th ng hi u cho phù h pự ọ ế ượ ắ ươ ệ ợ
2.4. Các doanh nghi p c n l a ch n chính sách cho phù h pệ ầ ự ọ ợ
2.5. N i dung và quá trình xây d ng th ng hi u m nh trên th  tr ngộ ự ươ ệ ạ ị ườ
Ch ng 3: Xác l p h  th ng nh n di n th ng hi uươ ậ ệ ố ậ ệ ươ ệ
3.1. Các thành ph n c  b n c a h  th ng nh n di n th ng hi u ầ ơ ả u ệ ố ậ ệ ươ ệ
3.2. Tên th ng hi uươ ệ
3.3 Bi u tr ng (logo th ng hi u)ê ư ươ ệ
3.4. Câu Kh u hi u (Slogan) c a th ng hi uẩ ệ u ươ ệ
Ch ng 4: B o v  th ng hi uươ ả ệ ươ ệ
4.1 T ng quan v  b o v  th ng hi uô ề ả ệ ươ ệ
4.2  Quy trình đăng ký b o h  th ng hi uả ộ ươ ệ
4.3  N i dung đăng ký b o h  th ng hi uộ ả ộ ươ ệ
4.4  R i ro trong xây d ng th ng hi uu ự ươ ệ
4.5  T o các rào c n ch ng xâm ph m th ng hi uạ ả ố ạ ươ ệ
Ch ng 5: Khai thác giá tr  th ng hi uươ ị ươ ệ
5.1 Giá tr  th ng hi uị ươ ệ
5.2 Các ph ng pháp đ nh giá giá tr  th ng hi uươ ị ị ươ ệ
Ch ng 6: Qu n lý th ng hi u trong quá trình kinh doanhươ ả ươ ệ
6.1. Qu n lý tài s n th ng hi uả ả ươ ệ
6.2. Qu n lý các y u t  t o nên hình nh th ng hi uả ế ố ạ ả ươ ệ
6.3. Các v n đ  có tính ch t quy t đ nh khác đ i v i vi c qu n lý th ng hi uấ ề ấ ế ị ố ớ ệ ả ươ ệ
Ch ng 7: Chi n l c marketing h n h p nh m t o d ng giá tr  th ng hi uươ ế ượ ỗ ợ ằ ạ ự ị ươ ệ
7.1. Chi n l c s n ph mế ượ ả ẩ
7.2. Chi n l c giáế ượ
7.3. Chi n l c kênh phân ph iế ượ ố
7.4. Qu ng cáo th ng hi u      ả ươ ệ
                             
11. N i dung chi ti t và k  ho ch tri n khai:ộ ế ế ạ ể

Tuầ

n

N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 Ch ng 1: T ng quan v  ươ ổ ề

th ng hi uươ ệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

4

1.1. Nh ng khái ni m c  b nữ ệ ơ ả 0.5



1.2. Ch c năng và vai trò c a ứ u
th ng hi uươ ệ

0.5

1.3. S c m nh th  tr ng c aứ ạ ị ườ u
các th ng hi u m nh.ươ ệ ạ

1.5

1.4. Th ng hi u – tài s n ươ ệ ả
l n nh t c a doanh nghi pớ ấ u ệ

1.5

3,4 Ch ng 2: Xây d ng ươ ự
th ng hi uươ ệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

4

2.1. Khái quát v  ti n trình ề ế
xây d ng th ng hi uự ươ ệ

0.5

2.2. Qui trình xây d ng ự
th ng hi uươ ệ

0.5

2.3. L a ch n chi n l c g nự ọ ế ượ ắ
th ng hi u cho phù h pươ ệ ợ

1

2.4. Các doanh nghi p c n ệ ầ
l a ch n chính sách cho phù ự ọ
h pợ

1

2.5. N i dung và quá trình xâyộ
d ng th ng hi u m nh trên ự ươ ệ ạ
th  tr ngị ườ

1

5,6 Ch ng 3: Xác l p h  ươ ậ ệ
th ng nh n di n th ng ố ậ ệ ươ
hi uệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

4

3.1. Các thành ph n c  b n ầ ơ ả
c a h  th ng nh n di n u ệ ố ậ ệ
th ng hi u ươ ệ

2

3.2. Tên th ng hi uươ ệ 0.5

3.3 Bi u tr ng (logo th ng ê ư ươ
hi u)ệ

0.5

3.4. Câu Kh u hi u (Slogan) ẩ ệ
c a th ng hi uu ươ ệ

1

7,8,9 Ch ng 4: B o v  th ng ươ ả ệ ươ
hi uệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

5

4.1 T ng quan v  b o v  ô ề ả ệ
th ng hi uươ ệ

0.5

4.2  Quy trình đăng ký b o h  ả ộ
th ng hi uươ ệ

0.5

4.3  N i dung đăng ký b o h  ộ ả ộ
th ng hi uươ ệ

1



4.4  R i ro trong xây d ng u ự
th ng hi uươ ệ

1

4.5  T o các rào c n ch ng ạ ả ố
xâm ph m th ng hi uạ ươ ệ

1

Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 1

9,10 Ch ng 5: Khai thác giá trươ ị
th ng hi uươ ệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

3

5.1 Giá tr  th ng hi uị ươ ệ 1.5

5.2 Các ph ng pháp đ nh giáươ ị
giá tr  th ng hi uị ươ ệ

1.5

11,12 Ch ng 6: Qu n lý th ngươ ả ươ
hi u trong quá trình kinh ệ
doanh

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

2.5

6.1. Qu n lý tài s n th ng ả ả ươ
hi uệ

0.5

6.2. Qu n lý các y u t  t o ả ế ố ạ
nên hình nh th ng hi uả ươ ệ

1

6.3. Các v n đ  có tính ch t ấ ề ấ
quy t đ nh khác đ i v i vi c ế ị ố ớ ệ
qu n lý th ng hi uả ươ ệ

1

12,13 Ch ng 7: Chi n l c ươ ế ượ
marketing h n h p nh m ỗ ợ ằ
t o d ng giá tr  th ng ạ ự ị ươ
hi uệ

Lý thuy tế Bài gi ng qu n trả ả ị

th ng hi uươ ệ

3.5

7.1. Chi n l c s n ph mế ượ ả ẩ 1.5

7.2. Chi n l c giáế ượ 0.5

7.3.  Chi n  l c  kênh  phânế ượ
ph iố

0.5

7.4. Qu ng cáo th ng hi uả ươ ệ 1

14,15 Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

4

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ



39. PHÂN TÍCH MARKETING 

1. Tên h c ph n: PHÂN TÍCH MARKETING ọ ầ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : ố ỉ 03 (Lý thuy t 36 ti t. Th o lu n: 9 ti t)ế ế ả ậ ế

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ Marketing căn b n, Qu n tr  Marketingả ả ị

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

- M c tiêu v  ki n th c: ụ ề ế ứ



Nh m m c tiêu trang b  cho sinh viên n m đ c t ng quan v  Marketing và qu n tră u ị ắ ượ ô ề ả ị

Marketing;  N m  đ c  phân  tích  các  c  h i  Marketing;  N m  đ c  chi n  l cắ ượ ơ ộ ắ ượ ế ượ

Marketing m c tiêu; N m đ c chi n l c Marketing c nh tranh; N m đ c ho chu ắ ượ ế ượ ạ ắ ượ ạ

đ nh ch ng trình Marketing.ị ươ

- M c tiêu v  k  năng:ụ ề ỹ

Có kh  năng áp d ng các lý thuy t v  phân tích marketing đ  gi iquy t các bài t pả u ế ề ê ả ế ậ

tình hu ng nêu ra trong l p và hi u rõ đ c các nh ng n i  dung c  b n c a cácố ớ ê ượ ữ ộ ơ ả u

ph ng th c qu n tr  marketing áp d ng cho các t  ch c và doanh nghi p ho t đ ngươ ứ ả ị u ô ứ ệ ạ ộ

h ng th  tr ng.ướ ị ườ

- M c tiêu v  thái đ :ụ ề ộ

Nh n th c đ c t m quan tr ng c a môn h c v i ngh  nghi p c a sinh viên sau này.ậ ứ ượ ầ ọ u ọ ớ ề ệ u

7. Mô t  môn h cả ọ

H c ph n này cung c p cho sinh ki n th c và k  năng trong vi c ho ch đ nhọ ầ ấ ế ứ ỹ ệ ạ ị

chi n l c Marketing trên c  s  phân tích và d  báo th  tr ng; các k  năng Marketingế ượ ơ ở ự ị ườ ỹ

đ  th c thi chi n l c Marketing và c  s  khoa h c đ  ki m tra vi c th c thi chi nê ự ế ượ ơ ở ọ ê ê ệ ự ế

l c đó.ượ

8. Tài li u h c t p, tham kh oệ ọ ậ ả

[1]. Tr ng Đình Chi n, Giáo trình qu n tr  Marketing, NXB Kinh t  Qu c dân, 2013.ươ ế ả ị ế ố

 [5]. Tr n Minh Đ o – Vũ Trí Dũng, Giáo trình Markeitng qu c t , NXB Kinh t  Qu c dân,ầ ạ ố ế ế ố

2007.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

- Ki m tra (2 bài): 30 %     ê

- Hình th c ki m tra: T  lu nứ ê ự ậ

- Thi k t thúc h c ph n: 70 %    ế ọ ầ

- Hình th c thi HP: T  lu nứ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph nộ ế ọ ầ

Ch ng 1: Khái quát v  nghiên c u Marketingươ ề ứ
1.1 Khái ni m nghiên c u Marketingệ ứ
1.2 Đ c đi m c a nghiên c u Marketingặ ể ủ ứ
1.3 Các d ng nghiên c u Marketingạ ứ
1.4 H  th ng thông tin Marketing (MkIS)ệ ố
1.5 Ng i th c hi n NC và ng i s  d ng k t qu  NCườ ự ệ ườ ử u ế ả
1.6 Quy trình nghiên c uứ
1.7 K  ho ch nghiên c uế ạ ứ



Ch ng 2: Mô hình nghiên c u Marketingươ ứ
2.1 Khái ni m mô hình nghiên c uệ ứ
2.2 M i liên h  nhân quố ệ ả
2.3 Các mô hình nghiên c uứ

Ch ng 3: Thang đo l ng và thi t k  b ng câu h iươ ườ ế ế ả ỏ
3.1 Thang đo l ng trong nghiên c u Marketingườ ứ

3.1.1 Khái ni m v  đo l ngệ ề ườ
3.1.2 Các lo i thang đoạ

3.2 Thi t k  b ng câu h iế ế ả ỏ
3.3 T  ch c thu th p thông tinô ứ ậ

Ch ng 4: Ch n m u trong nghiên c u Marketingươ ọ ẫ ứ
4.1 Các khái ni m c  b nệ ơ ả
4.2 Lý do ch n m uọ ẫ
4.3 Các ph ng pháp ch n m uươ ọ ẫ
4.4 Quy trình ch n m uọ ẫ
4.5 Xác đ nh quy mô m uị ẫ
Ch ng 5: Ph ng pháp nghiên c u đ nh tínhươ ươ ứ ị
5.1 Khái ni mệ
5.2 Vai trò c a nghiên c u đ nh tínhu ứ ị
5.3 Ph ng pháp thu th p d  li uươ ậ ữ ệ
5.3.1 Ph ng pháp quan sátươ
5.3.2 Ph ng v n chuyên sâuỏ ấ
5.3.3 Ph ng v n nhóm chuyên đỏ ấ ề
5.3.4 Các k  thu t phóng chi u tâm lýỹ ậ ế
5.4 K  thu t phân tích d  li u đ nh tính ỹ ậ ữ ệ ị
Ch ng 6: Ph ng pháp nghiên c u đ nh l ngươ ươ ứ ị ượ
6.1 Đ nh nghĩaị
6.2 Vai trò c a nghiên c u đ nh l ngu ứ ị ượ
6.3 So sánh nghiên c u đ nh tính và nghiên c u đ nh l ngứ ị ứ ị ượ
6.4 Các ph ng pháp thu th p d  li u đ nh l ngươ ậ ữ ệ ị ượ
6.4.1 Ph ng v n cá nhânỏ ấ
6.4.2 Ph ng v n qua đi n tho iỏ ấ ệ ạ
6.4.3 Ph ng v n qua thỏ ấ ư
6.4.4 Ph ng v n qua m ng internetỏ ấ ạ
6.5 T  ch c thu th p d  li u đ nh l ng ô ứ ậ ữ ệ ị ượ
Ch ng 7: X  lý và phân tích d  li u ươ ử ữ ệ Các ph ng ươ
pháp x  lý d  li uử ữ ệ
7.1 Các ph ng pháp x  lý s  li uươ ử ố ệ
7.2 Chu n b  d  li uẩ ị ữ ệ



7.3 Mã hóa d  li uữ ệ
7.4 Làm s ch d  li uạ ữ ệ
7.5 Phân tích và di n gi i d  li u ễ ả ữ ệ
 Ch ng 8: Ki m đ nh gi  thuy t nghiên c uươ ể ị ả ế ứ
8. 1 Khái ni m gi  thuy t nghiên c uệ ả ế ứ
8.2 Ki m đ nh v  m i liên h  gi a hai bi n đ nh tínhê ị ề ố ệ ữ ế ị
8.3 Ki m đ nh v  tr  trung bình t ng thê ị ề ị ô ê
8.4 Phân tích ph ng sai ANOVAươ
Ch ng 9: Trình bày và báo cáo k t qu  nghiên c uươ ế ả ứ
9.1 Vai trò, ch c năng c a b n báo cáoứ u ả
9.2 Các nguyên t c vi t báo cáoắ ế
9.3 N i dung và hình th c trình bày báo cáoộ ứ
9.4 Ph ng pháp thuy t trình báo báo cáoươ ế



11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2Ch ng Ch ng 1: Khái quát v  ươ ươ ề

nghiên c u Marketingứ
Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 6

1.1 Khái ni m nghiên c u ệ ứ
Marketing

0.5

1.8 1.2 Đ c đi m c a ặ ể ủ
nghiên c u ứ
Marketing

0.5

1.3 Các d ng nghiên c u ạ ứ
Marketing

1

1.4 H  th ng thông tin ệ ố
Marketing (MkIS)

1

1.5 Ng i th c hi n NC và ườ ự ệ
ng i s  d ng k t qu  NCườ ử u ế ả

1

1.6 Quy trình nghiên c uứ
1

1.7 K  ho ch nghiên c uế ạ ứ
1

3Ch ng Ch ng 2: Mô hình ươ ươ
nghiên c u Marketingứ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 3

2.1 Khái ni m mô hình ệ
nghiên c uứ

1

2.2 M i liên h  nhân quố ệ ả
1

2.3 Các mô hình nghiên c uứ
1

4,5 Ch ng 3: Thang đo ươ
l ng và thi t k  b ng ườ ế ế ả
câu h iỏ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 4

3.1 Thang  đo  l ng  trongườ
nghiên c u Marketingứ

1.5

3.2 Thi t k  b ng câu h iế ế ả ỏ
1.5

3.3 T  ch c thu th p thôngô ứ ậ
tin

1

5,6 Ch ng 4: Ch n m u ươ ọ ẫ Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 5



trong nghiên c u ứ
Marketing

4.1 Các khái ni m c  b nệ ơ ả
1

4.2 Lý do ch n m uọ ẫ
1

4.3 Các  ph ng  pháp  ch nươ ọ
m uẫ

1

4.4 Quy trình ch n m uọ ẫ
1

4.5 Xác đ nh quy mô m uị ẫ
1

7 Ch ng 5: Ph ng pháp ươ ươ
nghiên c u đ nh tínhứ ị

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 3

5.1 Khái ni mệ
0.5

5.2 Vai trò c a nghiên u
c u đ nh tínhứ ị

0.5

5.3 Ph ng pháp thu ươ
th p d  li uậ ữ ệ

1

5.4 K  thu t phân tích dỹ ậ ữ
li u đ nh tính ệ ị

1

8 Ch ng 6: Ph ng pháp ươ ươ
nghiên c u đ nh l ngứ ị ượ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 3

6.1 Đ nh nghĩaị
0.5

6.2 Vai  trò  c a  nghiên  c uu ứ
đ nh l ngị ượ

0.5

6.3 So sánh nghiên c u đ nhứ ị
tính và nghiên c u đ nhứ ị
l ngượ

0.5

6.4 Các  ph ng  pháp  thuươ
th p d  li u đ nh l ngậ ữ ệ ị ượ

1

6.5 T  ch c thu th p d  ô ứ ậ ữ
li u đ nh l ng ệ ị ượ

0.5

9
Ch ng  7:  X  lý  và  phânươ ử
tích d  li u ữ ệ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 3

7.1 Các ph ng pháp x  lýươ ử
1



s  li uố ệ

7.2 Chu n b  d  li uẩ ị ữ ệ
0.5

7.3 Mã hóa d  li uữ ệ
0.5

7.4 Làm s ch d  li uạ ữ ệ
0.5

7.5 Phân tích và di n gi i dễ ả ữ
li u ệ

0.5

10,11  Ch ng 8: Ki m đ nh giươ ể ị ả
thuy t nghiên c uế ứ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 4

8.1  Khái  ni m  gi  thuy tệ ả ế
nghiên c uứ

0.5

8.2 Ki m đ nh  v  m i  liênê ị ề ố
h  gi a  hai  bi n  đ nhệ ữ ế ị
tính

0.5

8.3 Ki m  đ nh  v  tr  trungê ị ề ị
bình t ng thô ê

0.5

8.4 Phân  tích  ph ng  saiươ
ANOVA

1

Ki m tra gi a kỳê ữ
Ki m traê 1.5

11,12 Ch ng  9:  Trình  bày  vàươ
báo  cáo  k t  qu  nghiênế ả
c uứ

Lý thuy tế Qu n tr  Marketingả ị 5

9.1 Vai  trò,  ch c  năng  c aứ u
b n báo cáoả

1

9.2 Các nguyên t c vi t báoắ ế
cáo

1

9.3 N i  dung  và  hình  th cộ ứ
trình bày báo cáo

1

9.4 Ph ng  pháp  thuy tươ ế
trình báo báo cáo

1

Ki m tra l n 2ê ầ
Ki m traê 1

13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th o ả

lu nậ

9



Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ

40. TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ệ

1. Tên h c ph n: TÀI CHÍNH DOANH NGHI Pọ ầ Ệ

2. Mã s  h c ph n: ố ọ ầ

3. S  tín ch : 3 (Lý thuy t: 36; Bài t p, Th o lu n: 9)ố ỉ ế ậ ả ậ

4. Trình đ  sinh viên năm th : 3ộ ứ

5. Các h c ph n h c tr c: ọ ầ ọ ướ

6. M c tiêu c a h c ph n:ụ ủ ọ ầ

H c ph n nh m cung c p cho sinh viên n m b t và s  d ng đ c nh ng công c  vàọ ầ ă ấ ắ ắ ử u ượ ữ u

k  thu t  c  b n đ  th c  hi n t t  ch c năng c a  m t ng i  làm tài  chính doanhỹ ậ ơ ả ê ự ệ ố ứ u ộ ườ

nghi p. Có k  năng thu th p và phân tích thông tin đ  ra các quy t đ nh v  tài chính;ệ ỹ ậ ê ế ị ề

ho ch đ nh tài chính và theo dõi di n trình ngân sách.ạ ị ễ

7. Mô t  môn h cả ọ

Cung c p nh ng v n đ  c  b n v  b n ch t, ch c năng, vai trò c a tài chính doanhấ ữ ấ ề ơ ả ề ả ấ ứ u

nghi p, qu n lý v n kinh doanh, qu n lý chi phí – doanh thu – l i nhu n, quy t đ nhệ ả ố ả ợ ậ ế ị

đ u t  dài h n, l p k  ho ch tài chính và phân tích tình hình tài chính c a doanhầ ư ạ ậ ế ạ u

nghi p.ệ

8. Sách, giáo trình tham kh oả

8.1. Sách, giáo trình chính:
[1]. Bùi H u Ph c -  Lê Th  Lanh – L i Ti n Dĩnh – Phan Th  Nhi Hi u, ữ ướ ị ạ ế ị ế Giáo trình
tài chính doanh nghi pệ , NXB Lao đ ng – Xã h i, 2005.ộ ộ
8.2. Sách tham kh o:ả  
[2]. L u Th  H ng – Vũ Duy Hàoư ị ươ , Tài chính doanh nghi p, ệ NXB Kinh t  Qu c dân,ế ố

2009.

9. Đánh giá h c ph nọ ầ

  -Ki m tra gi a kỳ: tr ng s  30%.ê ữ ọ ố

  - Hình th c ki m tra:  T  lu nứ ê ự ậ

  - Thi k t thúc h c ph n: 90 phút, tr ng s  70% ế ọ ầ ọ ố

  - Hình th c thi h c ph n:  T  lu nứ ọ ầ ự ậ

10. N i dung chi ti t h c ph n: ộ ế ọ ầ

Ch ng 1: T ng quan v  tài chính doanh nghi pươ ổ ề ệ

1.1. B n ch t, ch c năng c a Tài chính doanh nghi pả ấ ứ u ệ



1.2. V  trí, vai trò c a Tài chính doanh nghi pị u ệ

1.3. M c tiêu qu n lý Tài chính doanh nghi pu ả ệ

Ch ng 2: Qu n lý v n s n xu t kinh doanhươ ả ố ả ấ

2.1. V n c a doanh nghi pố u ệ

2.2. Qu n lý V n c  đ nhả ố ố ị

2.3. Qu n lý v n l u đ ngả ố ư ộ

Ch ng 3 : Ngu n tài tr  c a doanh nghi pươ ồ ợ ủ ệ

3.1. Khái ni m và phân lo i các ngu n tài trệ ạ ô ợ

3.2. C  c u tài s n và chi n l c tài trơ ấ ả ế ượ ợ

3.3. Các ngu n tài trô ợ

Ch ng 4 : Chi phí – Doanh thuươ

4.1. Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi pả ấ u ệ

4.2. Doanh thu c a doanh nghi pu ệ

Ch ng 5: L i nhu nươ ợ ậ

5.1. L i nhu n và phân ph i l i nhu nợ ậ ố ợ ậ

5.2.Đi m hòa v nê ố

5.3. Ph ng h ng t i đa hóa l i nhu n trong doanh nghi pươ ướ ố ợ ậ ệ

11. K  ho ch chi ti t h c ph nế ạ ế ọ ầ

Tu nầ N i dung gi ng d yộ ả ạ

Hình

th c tứ ổ

ch c d yứ ạ

và h cọ

Tài li u h c t p,ệ ọ ậ

tham kh oả

Số

ti t/tuế ầ

n
1,2 Ch ng 1: T ng quan v  ươ ổ ề

tài chính doanh nghi pệ

Lý thuy tế [1]; [2] 6

1.1. B n ch t, ch c năng ả ấ ứ

c a Tài chính doanh nghi pu ệ

2

1.2. V  trí, vai trò c a Tài ị u

chính doanh nghi pệ

2

1.3. M c tiêu qu n lý Tài u ả

chính doanh nghi pệ

2

3,4 Ch ng 2: Qu n lý v n ươ ả ố

s n xu t kinh doanhả ấ

Lý thuy tế [1]; [2] 6

2.1. V n c a doanh nghi pố u ệ 2
2.2. Qu n lý V n c  đ nhả ố ố ị
2.3. Qu n lý v n l u đ ngả ố ư ộ



4
5,6 Ch ng 3 : Ngu n tài tr  ươ ồ ợ

c a doanh nghi pủ ệ

6
3.1. Khái ni m và phân lo i ệ ạ

các ngu n tài trô ợ

1

3.2. C  c u tài s n và chi nơ ấ ả ế

l c tài trượ ợ

2

3.3. Các ngu n tài trô ợ 1
Ki m tra gi a kỳê ữ Ki m traể 2

7,8, 9 Ch ng 4 : Chi phí – ươ

Doanh thu

Lý thuy tế [1]; [2] 6

4.1. Chi phí s n xu t kinh ả ấ

doanh c a doanh nghi pu ệ

3

4.2. Doanh thu c a doanh u

nghi pệ

3

Th o lu n nhómả ậ Th oả

lu nậ

3

11,11,12 Ch ng 5: L i nhu nươ ợ ậ Lý thuy tế [1]; [2] 9
5.1. L i nhu n và phân ph iợ ậ ố

l i nhu nợ ậ

2

5.2.Đi m hòa v nê ố 2
5.3. Ph ng h ng t i đa ươ ướ ố

hóa l i nhu n trong doanh ợ ậ

nghi pệ

2

13,14,1

5

Th o lu n nhómả ậ Th o lu nả ậ 9

Hi u tr ngệ ưở Khoa/BM Tr ng BMưở T p th  Biên ậ ể

so nạ
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	5.1.1. Tổ chức khai mạc sự kiện
	5.1.1.1. Tổ chức đón tiếp khách tại nơi diễn ra sự kiện
	5.1.1.2. Khai mạc sự kiện

	5.1.2. Điều hành diễn biến của sự kiện
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